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11; KINH NHU NHUYẾN!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Chính Ta ngày trước ra đi xuất gia học đạo là ra đi từ chỗ ưu du, 
từ chỗ thong dong nhàn nhã, từ đời sống cực kỳ êm dịu”. Khi Ta còn ở 
nhà, phụ vương Duyệt-đầu-đàn tạo cho Ta đủ thứ cung điện; cung 
điện để ở vào mùa xuân, cung điện để ở vào mùa hạ, cung điện để ở 
vào mùa đông. 

“Bởi Ta thích du ngoạn nên cách điện không xa, người lại tạo 
không biết bao nhiêu là ao sen: ao hoa sen xanh, ao hoa sen hồng, ao 
hoa sen đỏ, ao hoa sen trắng. Trong các ao đó trồng đủ các loại hoa 
dưới nước: hoa sen xanh, hoa sen hồng, hoa sen đồ và hoa sen trắng. 
Nước luôn luôn đầy, hoa luôn luôn trổ, mà những người sai dịch chăm 
sóc không thông suốt được hết. 

“Bởi Ta thích du ngoạn nên trên bờ ao trồng các loại hoa: hoa 
Tu-ma-na, hoa Bà-sư, hoa Chiêm-bặc, hoa Tu-kiển-để, hoa Ma-đầu- 


Bản Hán, quyển 29. Tương đương Päii: A.iii.38 Sukhumala; A.ii.39 Mada. 

Tùng ưu du, thung dung nhàn lạc, cực nhu nhuyến “=q“u=C“q=e^~ 
——=—=x=n=C Päli: sukhumälo parasakhumaälo accanta sukhumälo, êm dịu, rất êm 
dịu, vô cùng êm dịu. 

Duyệt-đầu-đàn —==Y——aAtức vua Tịnh Phạn, Päli: Suddhodana. 

Hoa trì ==—=. Pali: Pokkharani. 
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kiển-để, hoa A-để-mưu-đa, hoa Ba-la-đầu?. 

“Bởi Ta thích du ngoạn nên phụ vương sai bốn người tắm rửa 
cho Ta. Tắm rửa cho Ta rồi lại xoa hương chiên-đàn đỏ vào khắp thân 
Ta. Xoa hương vào thân Ta rồi lại khoác vào mình Ta chiếc áo lụa 
thật mới. Trên, dưới, trong, ngoài đều mới mẻ. Suốt ngày đêm luôn 
luôn cầm lọng” che cho Ta, không để cho Thái tử đêm phải nhiễm 
sương, ngày bị nắng háp. 

“Như nhà dân thường được ăn đại mạch thô, cơm gạo tẻ, cháo 
đậu, gừng”, cho đó là đổ ăn bậc nhất, nhưng người sai dịch thấp nhất 
của phụ vương Duyệt-đầu-đàn của Ta lại cho như vậy là rất dở, chỉ ăn 
nếp trắng và hào soạn mới cho là đồ ăn bậc nhất. 

“Lại nữa, nếu có cầm thú nơi đồng ruộng, loại cầm thú ngon 
nhất như Đề-đế-la-hòa-tra, Kiếp-tân-xà-la, Hề-mễ-hà, Lê-nê-xa, Thi- 
la-mễ”. Các loại cầm thú nơi đồng ruộng, loại cầm thú ngon nhất như 
vậy Ta thường được ăn. 

“Ta nhớ khi xưa, lúc còn ở với phụ vương Duyệt-đầu-đàn, suốt 
bốn tháng hạ, mỗi khi lên trên chánh điện đều không có người nam; 
chỉ toàn là kỹ nữ để cùng vui chơi, không hề trở xuống. 

“Rồi khi Ta muốn đến viên quán thì liền có ba mươi danh ky 
thượng thặng được tuyển chọn với những hàng đại thuẫn đi dẫn đường 
hộ tống trước sau, không kể những tiểu tiết khác. 


Hoa Tu-ma-na—J#—Ahoa Bà-sư=C=v=“Ahoa Chiêm-bặc———Ahoa Tu-kiền-đề 
———ahoa Ma-đầu-kiề n-đề —=Y fitÊ—A hoa A-đề-mưu-đa —— 
—=h=Ahoa Ba-la-đầu=¡ ==Y=cBản Päli không đề cập các loại hoa này. 

Tán cái =o=\=A đúng ra phải nói “bạch tán cá, biểu hiện của vương gia. Päli: 
setachatta. 

Hán: thô quảng———Amạch phạn=—A đậu canh —=—Akhương 
thái =——cPãii: kanajakam bhojanam.. vilahgadutiyam, cháo tấm và sữa chua. 
Hán: canh lương =e——C 

Đề-đế-la-hòa-tra —====—i=\=FPäli: tittirapatta (?), một loại chim trĩ, hay chim 
chá-cô. Kiếp-tân-xà-la “=T==“G——APäli: kapinjala (?), chim trĩ. Hề-mễ-hà 
“0———iPäl: hamsa (2), chim nhạn. Lê-nê-xa “p=“d——A Thi-la-mễ 
“I——\không tìm ra tương đương âm Päli. Trong bản Päli không đề cập các 
loại thực phẩm này. 
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“Ta có như ý túc đó ° và sự êm dịu cực kỳ này. 

“Ta còn nhớ khi xưa, lúc Ta thăm ruộng", người làm ruộng nghỉ 
ngơi trên đám ruộng, Ta đi đến dưới gốc cây Diêm-phù ngồi kiết già, 
ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, hỷ lạc do viễn ly sanh, 
chứng đắc được Sơ thiền, thành tựu và an trụ. Ta nghĩ rằng: “Phàm phu 
ngu si không đa văn, tự có sẵn tật bệnh, không thoát khỏi tật bệnh, 
nhưng thấy người tật bệnh thì ghê tổm, khinh bỉ, không yêu, không 
thích, mà không tự quán sát mình". 

“Rồi Ta lại nghĩ: “Ta tự có sẵn tật bệnh, không thoát khỏi tật 
bệnh. Nếu Ta thấy người tật bệnh mà ghê tởm, khinh bỉ, không yêu, 
không thích, Ta không nên như vậy, vì Ta cũng có trường hợp này'. 
Quán sát như vậy rồi thì tâm cống cao phát khởi do không có tật bệnh 
liền tự tiêu diệt. 

“Ta lại nghĩ rằng: “Phàm phu ngu si không đa văn, tự có sẵn sự 
già, không thoát khỏi sự già, nhưng thấy người già cả thì ghê tởm, 
khinh bỉ, không yêu, không thích, mà không tự quán sát mình". 

“Rồi Ta lại nghĩ: “Ta tự có sẵn sự già, không thoát khỏi sự già. 
Nếu Ta thấy người già cả mà ghê tổm, khinh bỉ, không yêu, không 
thích, Ta không nên như vậy, vì Ta cũng có trường hợp này”. Quán 
sát như vậy rồi thì tâm cống cao phát khởi do chưa đến tuổi già liền 
tự tiêu diệt. 

“Phàm phu ngu si không đa văn, vì chưa bị tật bệnh nên tâm tự 
cao, tự phụ, rồi do tham dục mà sanh sĩ ám, không tu tập phạm hạnh. 
Phàm phu ngu sĩ không đa văn vì còn trẻ trung nên tự cao tự phụ, 
không tu tập phạm hạnh, rồi tham dục mà sanh si ám. Phàm phu ngu sĩ 
không đa văn vì còn thọ mạng nên tự cao tự phụ, phóng dật, rồi do 
tham dục mà sanh si ám, không tu tập phạm hạnh. ” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Tuổi già, tật bệnh 
Và sự tử vong 





- Như ý túc “p“N—(Pãii: idhi-pada), thường dịch là thần thông. Đây có nghĩa là 
quyền lực. Đoạn trên. kể bốn quyền lực của thiếu niên con nhà phú quý: gấm 
vóc lụa là, cung điện cho các mùa, vườn hoa tráng lệ, và thức ăn thượng hạng. 

' Xem cht.15 kinh 32. 
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Là pháp có sẵn 
Người ngu khinh nhờn 
Nếu ta miệt thị 
Tưởng mình không vướng 
Thật chẳng hợp lý 
Vì đó sự thường 
Ai hành như thế 
Biết pháp ly sanh 
Không bệnh, còn trẻ 
Tưởng thọ kiêu căng 
Đoạn trừ kiêu ngạo 
Vô dục bình an 
Ai hiểu như vậy 
Nơi dục sợ gì! 
Được vô hữu tưởng 
Tịnh hạnh thanh tu. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


I8. KIĨNH LONG TƯỢNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, ở tại Đông viên giảng 
đường Lộc mẫu?. 

Bấy giờ vào lúc xế trưa, Đức Thế Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, 
bước ra khỏi tịnh thất và nói: 

“Ô-đà-di, Ta và ngươi hãy đi đến Đông hà để tắm!.” 

Tôn giả Ô-đà-di đáp: 

“Kính vâng.” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn cùng với Tôn giả Ô-đà-di đi đến Đông hà, 
cởi bổ y phục trên bờ sông rồi xuống nước tắm. Tắm xong, lên bờ lau 
mình và mặc y phục vào. 

Bấy giờ vua Ba-tư-nặc có một con voi chúa tên là Niệm, đang 
lội ngang qua Đông hà với tất cả các loại kỹ nhạc được tấu lên. Dân 
chúng trông thấy nói rằng: 

“Đây phải chăng là rồng trong loài rồng, là Đại long vương hay 
là con gì vậy?°” 


Tham chiếu Pali: A. Vi.43 Nãga; Thag. 689-704. 

Đông viên Lộc tử mẫu giảng đường =F=—=I————cPali: Pubbarama 
Migägamätu-pasada, giảng đường đượcc xây dựng bởi bà Visakhä, mẹ của Miga. 
Ô-đà-di =Q—-¡=cPäli: Udãy¡, cũng gọi là Mahã-udäyi, hay Pandita-udãäyi, con 
của một người Bà-la-môn ở Kapilavatthu. 

Đông hà =F=e=C Päli: Pubbakotthaka. Bản Pãli nói: Phật gọi ngài A-nan đi tắm. 
Long tượng danh viết Niệm =s=H=W———cPäli: Seto nama nãgo (Seta, bản Hán 
đọc là Sati). 

Long trung long, vi đại long vương, vi thị thùy =s==s=j=s— 
—=0—cPaäii: Nãgo vata, bho, nãgo. “Rồng kìa, các ngài, rồng kìal” 
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Tôn giả Ô-đà-di chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con voi thân hình to lớn cho nên dân chúng 
trông thấy nói rằng: “Đây phải chăng là rồng trong loài rồng, là Đại 
long vương hay là con gì vậy?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đúng vậy, Ô-đà-di! Đúng vậy, Ô-đà-di, con voi có thân hình to 
lớn nên dân chúng trông thấy nói rằng: “Đây phải chăng là rồng trong 
loài rồng, là Đại long vương hay là con gì vậy?" 

“Này Ô-đà-di, ngựa, lạc đà, trâu, lừa, rắn”, người, cây cối... nếu 
có thân hình to lớn, này Ô-đà-di, đân chúng trông thấy cũng nói rằng: 
“Đây phải chăng là rồng trong loài rồng, là Đại long vương hay là con 
gì vậy?" 

“Ô-đà-di, nếu Trời, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí (hay bất cứ ai) 
từ người cho đến trời ở trên đời này mà không làm hại bằng thân, 
miệng, ý, Ta nói vị ấy chính là rồng". 

“Ô-đà-di, Như Lai ở trong thế gian này bao gồm Trời, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Phạm chí (hay bất cứ ai) từ người cho đến trời đều 
không dùng thân, miệng, ý để làm hại, cho nên Ta được gọi là rồng.” 

Khi ấy, Tôn giả Ô-đà-di chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn gia trì cho con thêm uy lực. 
Mong Đức Thiện Thệ gia trì cho con thêm uy lực để con được ở trước 
Phật, bằng bài tụng liên hệ đến rồng” mà tán thán Đức Thế Tôn.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Tùy ý ngươi muốn.” 

Khi ấy Tôn giả Ô-đà-di ở trước Đức Phật, dùng bài tụng liên hệ 
đến rồng tán thán Đức Thế Tôn rằng: 

Chánh giác sanh nhân gian, 
Tự chế ngự, đắc định. 


Nguyên Hán: hung hành ———aAdi bằng bụng, Päli: Uragam, loài bò sát hay con 
rắn. 

Š Bất dĩ thân khẩu ý hại (...) thị long —=H—-f=N~' (... )=0—s=CPäli nói: Agum na 
kãgoti kãyena vãcaäya manasä, tam aham nãg0o ti brũmi, ai không làm ác bằng 
thân, miệng, ý; Ta nói người đó là naga. 

Long tương ưng tụng “s——~|=C 


KINH LONG TƯỢNG 


II 





Phạm hạnh bước vững vàng, 
Bình an, tâm ý tĩnh. 

Nhân loại đều xưng tôn; 
Vượt ngoài tất cả pháp. 
Chư Thiên đều kính ngưỡng; 
Chí Chân, Bậc Vô Trước. 
Từ rừng, bỏ rừng đi; 

Siêu việt toàn kết sử; 

Xả dục, sống vô dục, 

Vàng ròng trong khối đá. 
Mặt trời trên hư không, 

Tối thượng giữa loài rồng, 
Vang lừng danh Chánh Giác, 
Hy-mã điệp muôn trùng. 
Tuyệt đối không não hại, 
Đại long, thật Đại long; 
Chắc thật, đây tối thượng, 
Rông thiêng giữa loài rồng! 
Ôn nhuần và vô hại, 

Hai chân rồng là đây. 

Khổ hạnh và phạm hạnh, 
Là bước đi của rồng. 

Rồng thiêng, tay là tín; 

Hai đức, xả là ngà; 

Tuệ đầu và niệm cổ; 

Phân biệt pháp, tứ duy; 
Bụng lớn, chứa muôn pháp; 
Độc cư: đôi cánh tay; 

Rồng tu quán hơi thở; 

Nội tĩnh, tâm tỉnh chuyên; 
Chánh định, đi hay đứng; 
Nằm thiên, ngồi cũng thiên; 
Định ý, hằng định ý; 

Là pháp thường của long. 
Thọ thực nhà thanh tịnh; 
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Nhà bất tịnh, không ăn; 

Ác bất tịnh, không thọ, 
Quay đi như Sư tử. 

Sở đắc những cúng dường, 
Từ tâm nên nạp thọ. 

Long thực, do tín thí; 

Vừa đủ, không đắm say. 
Đoạn trừ mọi kết sử, 

Giải thoát mọi đường đây. 
Tâm không, không trói buộc, 
Vạn nẻo bước du hành. 
Chẳng khác loài sen trắng, 
Nước sanh, nước nuôi lớn; 
Bùn lây không nhiễm trước; 
Tuyệt sắc, hương ngào ngạt. 
Cũng vậy, tối thượng giác, 
Sanh thành trong thế gian; 
Tịnh diệu, dục không vương, 
Như hoa không nhiễm nước. 
Ví như ngọn ha hừng; 

Bớt củi, ngọn tắt dân. 

Củi hết rồi lửa tắt; 

Như vậy lửa diệt tàn. 

Kẻ trí nói dụ này, 

Nghĩa ấy mong thấu triệt; 
Là điều long sở tri, 

Long tụng, long sở thuyết. 
Triệt đoạn dâm dục, sân, 
Trừ si, vô lậu tịnh; 

Long xả bỏ hậu thân, 

Đó là long diệt tận. 


Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ô-đà-di sau khi nghe Phật thuyết, 


hoan hỷ phụng hành. 


n 


119. KINH THUYẾT XỨ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Ở đây có ba thuyết xứ”, chứ không phải bốn hay năm. Nếu Tỳ- 
kheo sau khi thấy, nhân sự thấy đó nói mà nói? rằng: “Ta thấy, nghe, 
hiểu, biết, Tỳ-kheo nói mà nói rằng: “Đây là điều tôi biết”. 

“Những gì là ba? Tỳ-kheo nhân vấn đề quá khứ nói mà nói! như 
vầy: “Trong thời quá khứ có”. Tỳ-kheo nhân vấn đề vị lai nói mà nói 
như vây: “Trong thời vị lai có. Tỳ-kheo nhân vấn để hiện tại nói mà 
nói như vầy: “Trong thời hiện tại có'. 

“Đó gọi là ba thuyết xứ chứ không phải bốn hay năm. Nếu Tỳ- 
kheo sau khi thấy, nhân sự thấy đó nói mà nói rằng: “Ta thấy, nghe, 
hiểu biết'. Tỳ-kheo nói mà nói rằng: “Đây là điều tôi biết”. Do điều 
được thuyết, khéo tập được nghĩa, do không thuyết, không khéo tập 
được nghĩa. 

“Hiền Thánh đệ tử với hai tai nhất tâm nghe pháp. Vị ấy sau khi 
với hai tai nhất tâm nghe pháp, đoạn một pháp, tu một pháp, tự thân 
chứng đắc” một pháp. VỊ ấy sau khi đã đoạn được một pháp, tu một 





Tương đương Päli: A.iii.67 Kathävatthu. Kinh số 86 ở trên cùng tên với kinh này. 
Thuyết xứ —=B=CPäli: tini kathävatthuni, “ba luận sự”. Tam ngôn y =T——A 
xem Tập Dị 3 (Đại 26, tr.378 c - 78 a). 

Thuyết nhi thuyết ————c Päli: Katham katheyya, có thể nói về vấn đề. 

Nhân quá khứ thuyết nhi thuyết =]=L“h———RPäli: attam vã addhanam 
ärabbha katham katheyya, có thể nói về vấn đề liên hệ thời quá khứ. 

Hán: tác chứng =)——=c 
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pháp, tự thân chứng đắc một pháp rồi, liền được chánh định. Hiển 
Thánh đệ tử sau khi đã được chánh định, liền đoạn trừ hết tất cả dâm, 
nộ, si. Như vậy là Hiển Thánh đệ tử chứng đắc tâm giải thoát, giải 
thoát rồi liền biết mình đã giải thoát, biết đúng như thật rằng: “Sự sanh 
của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa'. 

“Do điều được nói" nên có bốn trường hợp để quan sát người, 
rằng Hiển giả này có thể cùng nói, hoặc không thể cùng nói. Nếu 
Hiển giả này với câu hỏi xác quyết mà không trả lời xác quyết, với 
câu hỏi phân biệt mà không trả lời phân biệt, với câu hỏi phản vấn mà 
không trả lời phản vấn, với câu hỏi xả trí vấn mà không trả lời xả trí. 
Như vậy, Hiển giả này không thể cùng nói, cũng không thể cùng thảo 
luận. 

“Nếu Hiển giả này với câu hỏi xác quyết mà trả lời xác quyết, 
với câu hỏi phân biệt mà trả lời phân biệt, với câu hỏi phẩn vấn mà 
trả lời phản vấn, với câu hỏi xả trí vấn mà trả lời xả trí. Như vậy, Hiển 
giả này có thể cùng nói, cũng có thể cùng thảo luận. 

“Lại nữa, do điều được nói nên lại có bốn trường hợp để quan 
sát người, rằng Hiền giả này có thể cùng nói, hoặc không thể cùng 
nói. Nếu Hiển giả này không an trụ trên xứ phi xứ, không an trụ trên 
sở tri, không an trụ trên thuyết dụ, không an trụ trên đạo tích?; như vậy 
thì Hiển giả này không thể cùng nói, cũng không thể cùng thảo luận. 

“Nếu Hiền giả này an trụ trên xứ phi xứ, an trụ trên sở tri, an trụ 
trên thuyết dụ, an trụ trên đạo tích; như vậy thì Hiền giả này có thể 





" Nhân sở thuyết =]———cPäli: Kathaãsampayogena, bằng sự liên hệ với ngôn 
thuyết. 

”“ Nhất hướng luận =9-V—(ekamsavyäkaraniyam), phân biệt luận—=0— 
(vibhajjhavyakaranyam), cật luận —=—(patipucchävy8äkaranniyam), chỉ luận 


——(thapanryam), Bốn trường hợp đặt câu hỏi và phải trả lời, bốn ký vấn (Tập 
dị 8, Đại 26 tr. 401a-11a): Nhất hướng ký vấn, phân biệt ký vấn, phản cật ký 
vấn, xả trí ký vấn. 

Xứ phi xứ =B=D=B (PAIi: thanathana), (không được xác định là) hợp lý hay không 
hợp lý; sở ri —==—(Pãli: parikappa) (có hay không có) chủ đích; thuyết dụ 
——(Päli: aññatavada) ngôn ngữ được chấp thuận (của bậc trí); đạo tích (Pali: 
patipad8), thực tiễn (được xác định bằng thực tiễn hành động). 
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cùng nói, cũng có thể cùng thảo luận. 

“Do điều được nói, với lời nói trầm tĩnh”, xả bỏ sở kiến của 
mình, xả bỏ ý kết oán, xả bổ tham dục, xả bỏ sân nhuế, xả bỏ sĩ ám, 
xả bỏ kiêu mạn, xả bổ bất ngữ", xả bỏ tật đố, không háo thắng, không 
ép người, không chấp chặt khuyết điểm, nói nghĩa nói pháp''. Sau khi 
nói nghĩa nói pháp, khuyên dạy, rồi lại khuyên dạy cho bỏ', tự mình 
hoan hỷ, khiến người kia cùng hoan hỷ. Thuyết nghĩa như vậy, thuyết 
sự như vậy, là Thánh thuyết nghĩa, là Thánh thuyết sự”; nghĩa là đã 
cứu cánh tận diệt hết lậu.” 

Rồi thì, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: 

Luận tranh và luận nghị, 

Ý tạp, lòng cống cao; 

Nghịch Thánh, chê Thánh đức, 
Mong cầu khuyết điểm nhau. 
Khai thác lỗi bất cẩn, 

Khăng khăng khuất phục người, 
Đối địch đều háo thắng; 
Thánh không nói như vậy. 
Nếu mong thành luận nghị, 
Người trí biết tùy thời, 

Có pháp và có nghĩa, 

Chư Thánh luận như vậy. 
Người trí nói như vậy, 

Không cãi, không cống cao, 

Ý không biết nhàm đủ, 

Không kết, không oán thù. 


Chỉ túc khẩu hành =—=†——c 

- Hán: bất ngữ —=y=A không rõ nghĩa. Có lẽ Pali: dubbhasitam, lời nói khó nghe, 
ác ngữ. 

- Hán: nghĩa thuyết pháp thuyết “q~=k=—CPali: atthavadï dhammavädf, lời nói 
hữu ích, lời nói đúng pháp. 

- Hán: giáo phục giáo chỉ —==_==—=CCó lẽ Päli: satam ve hoti mantana, được lưu 
ý và thật sự được khuyến cáo. 

-_Pali: evam kho ariya mantenti, esa ariyana mantana, “Các Thánh đàm luận như 
vậy; đó là những điều được các Thánh đàm luận”. 
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Tùy thuận, không điên đảo 

Mỗi lời hợp chánh trí, 

Khéo nói thì có thể 

Trọn không lời xấu xa. 

Không luận vì luận tranh, 

Không tùy người thách đố; 

Biết xứ và thuyết xứ, 

Là điều được luận bàn. 

Đây là lời Thánh nhân 

Người trí, hai mục đích'°, 

Cho đời này bình an, 

Cho đời sau khoái lạc. 

Nên biết người thông đạt, 

Thuyết phi đảo, phi thường 'Š. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 

hoan hỷ phụng hành. 


n1 





!*. Hán: câu đắc nghĩa —=o=q=A được lợi (nghĩa) cả hai đường. 
!-. P8li: etad aññãya medhãvĩ na samusseyya, sau khi nhận thức được điều đó, bậc 
trí không nói lời khoa đại. 


120. KINH THUYẾT VÔ THƯỜNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Sắc là vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã”. 
Thọcũng vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Tưởng cũng 
là vô thường, vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Hành cũng là vô 
thường, vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Thức cũng là vô thường, 
vô thường nên khổ, khổ nên phi ngã. 

“Như vậy là sắc vô thường; thọ, tưởng, hành, thức vô thường, vô 
thường nên khổ, khổ nên phi ngã. Đa văn Thánh đệ tử hãy nên quán 
sát như vậy, hãy tu tập bảy đạo phẩm', vô ngại, chánh tư, chánh 
niệm”. Vị ấy đã biết như vậy, thấy như vậy rồi thì tâm giải thoát dục 
lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi liền biết mình 
đã giải thoát; biết đúng như thật rằng: “Sự sanh của ta đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 
Nếu có chúng sanh và chín trú xứ của chúng sanh”, cho đến cõi đệ 


Tương đương Pali S.xxii.76 Arahanta-sutta. 

Hán: phi thần =D——aAchỉ thần ngã, tự ngã, hay linh hồn. Xem cht.5 dưới. 

Hán: giác —=CPali: vedana. 

Bản Nguyên-Minh: ba mươi bảy đạo phẩm. Bản Pãli, không có chỉ tiết này. 

Pali: yad anatta tam n'etam mama, n'eso aham asmi na m'eso atfta, ti evam etam 
yathäbhũtam sammappaññaya datthabbam,“cái gì là vô ngã, cần phải được 
nhận thức một cách như thực bằng chánh trí rằng: cái này không phải của ta; ta 
không phải là cái này; cái này không phải là tự ngã của ta”. 

Hán: hữu tình cư, chỗ chúng sanh cư ngụ. Päli: sattävasä. 
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nhất hữu với hành còn tàn dư, tức cõi hữu tưởng vô tưởng xứ”, ở trong 
khoang trung gian đó, là bậc đệ nhất, là tối đại, là tối thắng, là tối 
thượng, là tối tôn, là tối diệu; đó chính là vị A-la-hán ở trong đời. Vì 
sao vậy? Vì trên đời này, A-la-hán đã được an ổn khoái lạc.” 
Khi ấy, Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: 

Vô trước, đệ nhất lạc 

Đoạn dục, ái đã trừ, 

Vĩnh viễn lìa ngã mạn, 

Bút tung màn lưới sử. 

Người không bị lay chuyển, 

Tâm chẳng bợn mảy trần, 

Thế gian không đắm nhiễm, 

Vô lậu, phạm hạnh thành, 

Thấu triệt năm ấm thân, 

Cảnh giới bảy thiện pháp'?, 

Chốn đại hùng du hành, 

Lìa xa mọi khẳng bố, 

Thành tựu báu thất giác'', 

Học đủ ba môn học, 

Thượng bằng hữu tôn xưng? 

Chân chánh con của Phật. 


Hán: hữu tưởng vô tưởng xứ hành dư đệ nhất hữu “—==Q=L=Q=B—=I 
===0===A chỉ Hữu đỉnh thiên, cõi cao nhất trong tam hữu, tức cõi Phi tưởng phi 
phi tưởng xứ, tầng thứ tư của vô sắc định. Pãäli: yãvatã sattävasã, yãävatã 
bhaggam, cho đến các cảnh vức của hữu tình, cho đến chóp đỉnh của (ba) 
Hữu. 

Vô trước “L—Adjch nghĩa từ A-la-hán. Pali: sukhino vata arahanta, A-la-hán 
thật sự an lạc. 

Vô minh võng =L——A Pali: mohajala. 

Cảnh giới thất thiện pháp ——=C—==k=C Pali: sattasadhammagocara, sở hành là 
bảy diệu (chánh) pháp. Xem Tập Dị 17 (Đại 26, tr.437a), “bảy diệu pháp: tín, 
tàm,quý, tinh tấn, niệm, định, tuệ”. 

- Thất bảo giác =C—= =CPali: Sattaratana, ở đây chỉ bảy giác chỉ: trạch pháp, tinh 
tấn, hỷ, khinh an, niệm, định, xả. 

Thượng bằng hữu =W=B—cPäli: không rõ. 
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Thành tựu mười chỉ đạo", 
Đại long định kiên cố, 
Đấng bậc nhất trong đời, 
VỊ này không hữu ái; 

Vạn cảnh không lay chuyển 
Giải thoát hữu tương lai, 
Đoạn sanh, lão, bệnh, tử 
Lậu diệt, việc làm xong; 
Phát khởi vô học trí 

Tận cùng tối hậu thân”; 
Tối thắng thanh tịnh hạnh 
Tâm không do bởi người'°; 
Đối các phương trên dưới, 
Vị ấy không hỷ lạc 
Thường rống tiếng sư tử, 
Vô thượng giác trên đời. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 


hoan hỷ phụng hành. 





- Thập chi đạo =Q—=D=Atức mười vô học chỉ; Tập Dị 20 (Đại 26, tr.452c): 1. Vô 


học chánh kiến; ...; 8. Vô học chánh định; 9. Vô học chánh giải thoát; 10. Vô 
học chánh trí. Pali: dasahanga. 


-_ Vô học trí. Pali: asekhañana. 
-_ Tối hậu thân. Päli: antimoyam samussayo. 


không nương theo người khác. 


-_ Bất do tha —=—=L“Atự tri, tự chứng ngộ, không do kẻ khác. Pãli: aparapaccaya, 


121. KINH THỈNH THỈNH! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa? cùng với chúng Tỳ-kheo gồm năm trăm vị an cư mùa 
mưa. 

Bấy giờ vào ngày mười lăm trong tháng, là ngày Đức Thế Tôn 
nói Tùng giải thoát? vào giờ Tự tứ. Ngài đến trước chúng Tỳ-kheo trải 
tọa cụ ngồi xuống rồi nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta° là Phạm Chí, đã chứng đắc tịch diệt, thành Vô Thượng Y 
Vương, thọ thân này của Ta là thân tối hậu. Ta là Phạm Chí, sau khi 


Phụ chú trong bản Hán: “chữ sau đọc là fỉnH. Tương đương Päli: S. vii.7 
Pavärana (tự tứ). Tham chiếu, No.99 (1212) Tạp A-hàm 45, kinh số 45 (Đại 2, 
tr.330); No.100 (228) Biệt dịch Tạp 12 (Đại 2, tr. 457a); No.61. Phật Thuyết 
Thọ Tân Tuế Kinh, Trúc Pháp Hộ dịch (Đại 1, tr.858; No.62 Phật Thuyết Tân 
Tuế Kinh, Trúc Đàm-vô-lan dịch; No.63. Phật Thuyết Giải Hạ Kinh, Tống 
Pháp Hiền dịch. 

No.61, 62 và Päli: Xá-vệ, Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường (Sävatthi, 
Pubbarama, Migaramatupasada). 

No.61, ngày rằm tháng bây. 

Tùng giải thoát =a—=—Atức Biệt giải thoát. Päli: Patimokkha. 

Tương thỉnh thỉnh thời —=——=——A “trong khi hỏi lẫn nhau”, được dịch nghĩa như 
vậy, vì trong lễ Tự tứ, các Tỳ-kheo chỉ điểm lẫn nhau những điều luật. Päli: 
Pavaranäa. Các bản dịch khác là “thọ tuế”, tức sau ba tháng an cư, Tỳ-kheo được 
tính một tuổi hạ. 

Trong bản Pãli và các bản Hán kia đều có ghi lời tự tứ của Đức Thế Tôn như 
vầy: “Này các Tỳ-kheo, bây giờ Ta tự tứ (tức yêu cầu chỉ điểm, hoặc nói là “thọ 
tuế”), các thầy có khiển trách gì Ta đối với thân, khẩu chăng?”. (Handa dãni, 
bhikkhave, paväremi. Ka ca ma kinci garahatha kayikam vã vacasikam v3). 
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đã chứng đắc tịch diệt, thành Vô Thượng Y Vương, thọ thân này của 
Ta là thân tối hậu, thì các ngươi là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ 
miệng, hóa sanh từ pháp. Các ngươi là con chân chánh của Ta, thọ 
sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lẫn nhau, 
răn dạy lẫn nhau.” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử cũng đang hiện diện trong chúng. Khi 
ấy, Tôn giả Xá-lê Tử liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch vai, sửa y, chắp 
tay hướng về Thế Tôn, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, như Thế Tôn vừa nói: “Ta là Phạm Chí đã 
chứng đắc tịch diệt, thành Vô Thượng Y Vương, thọ thân này của Ta 
là thân tối hậu. Ta là Phạm Chí, sau khi đã chứng đắc tịch diệt, thành 
Vô Thượng Y Vương, thọ thân này của Ta là thân tối hậu, thì các 
ngươi là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ pháp. 
Các ngươi là con chân chánh của Ta, thọ sanh từ miệng, hóa sanh từ 
pháp, thì các ngươi hãy dạy dỗ lẫn nhau, răn dạy lẫn nhau”. Bạch Thế 
Tôn, đối với những ai chưa điều ngự, Thế Tôn khiến cho điều ngự; 
những ai chưa tịch tĩnh, khiến cho tịch nh”; những ai chưa độ thoát, 
khiến cho độ thoát; những ai chưa giải thoát khiến cho giải thoát; 
những ai chưa tịch diệt, khiến cho tịch diệt, chưa đắc đạo khiến cho 
đắc đạo, chưa thi thiết phạm hạnh khiến cho thi thiết phạm hạnh. Thế 
Tôn là Bậc Tri Đạo, Giác Đạo, Thức Đạo, Thuyết Đạo. Đệ tử của 
Thế Tôn sau đó được đắc pháp, lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ khiển 
trách. Sau khi lãnh thọ khuyến giáo, lãnh thọ khiển trách sẽ vâng theo 
lời dạy của Thế Tôn mà nhất hướng tu hành, được tự tại như ý, khéo 
biết Chánh pháp. Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiển gì con đối với 
thân, khẩu, ý hành chăng?” 

Khi ấy, Thế Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, Ta không phiên gì đối với thân, khẩu, ý hành 
của thầy cả. Vì sao vậy? Này Xá-lê Tử, thầy là bậc thông tuệ, đại 
tuệ, tốc tuệ, tiệp tuệ, lợi tuệ, quảng tuệ, thân tuệ, xuất yếu tuệ, minh 





Hán: tức ——Avà chỉ tức ——c 

Š Trị Đạo, Giác Đạo, Thức Đạo, Thuyết Đạo —==D===D—=D—=D=CNo.63: Như Lai 
đã nhận thức toàn diện về Chánh đạo, tuyên thuyết hoàn hảo về Chánh đạo, 
khai thị Chánh đạo. 
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đạt tuệ”. Này Xá-lê Tử, thầy đã thành tựu thật tuệ. Này Xá-lê Tử, ví 
như vua Chuyển luân vương có vị thái tử không trái phạm lời khuyên 
dạy, tất bái lãnh sự truyền thừa của phụ vương và sau này cũng có 
thể truyền thừa lại. Cũng vậy, này Xá-lê Tử, Ta chuyển vận pháp 
luân, thầy cũng có thể chuyển vận pháp luân. Này Xá-lê Tử, vì vậy 
nên Ta không phiền gì về thân, khẩu, ý hành của thầy.” 

Tôn giả Xá-lê Tử chắp tay hướng về Thế Tôn, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiển gì về thân, khẩu, ý hành 
của con; nhưng bạch Thế Tôn, Thế Tôn có phiển gì về thân, khẩu, ý 
hành của năm trăm thầy Tỳ-kheo chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, Ta cũng không phiễển gì về thân, khẩu, ý hành 
của năm trăm Tỳ-kheo này. Vì sao vậy? Này Xá-lê Tử, năm trăm Tỳ- 
kheo này đều đã chứng đắc vô trước, dứt trừ các lậu, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, hữu kết đã 
tận và đã đạt được thiện nghĩa, chánh trí, chánh giải thoát; chỉ trừ một 
Tỳ-kheo'° mà trước kia Ta đã thọ ký cho rằng: ngay trong đời này sẽ 
chứng đắc cứu cánh trí, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa°. Này Xá-lê Tử, vì vậy nên Ta không phiển øì về thân, khẩu, ý 
hành của năm trăm Tỳ-kheo này.” 

Tôn giả Xá-lê Tử ba lần lặp lại chắp tay hướng về Đức Thế Tôn 
thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn không phiền gì về thân, khẩu, ý hành 
của con và cũng không phiên gì về thân, khẩu, ý hành của năm trăm 
Tỳ-kheo này. Như vậy, bạch Thế Tôn, trong số năm trăm Tỳ-kheo 
này, có bao nhiêu thầy đã chứng đắc ba minh đạt"? Bao nhiêu thầy 





Thông tuệ =o=z(Päli: paidnta), đại tuệ =j=z(P3li: mahapaññ3), tốc tuệ 
“t=z(Pali: hasapañña), tiệp tuệ —-z(Pali: javapañña) lợi tuệ =Q“z 
(Pali: tikkhapañña), quảng tuệ =s=z(Päli: putthu pañña), thâm tuệ ='` =z(Pälli: 
không đề cập), xuất yếu tuệ =X=n=z (Pali: không đề cập), minh đạt tuệ ===E=z 
(PaIi: nibbedhika). 

- Chỉ Tôn giả A-nan, bấy giờ chưa chứng đắc lậu tận. 

-_ Tam minh đạt =T—=F~=A tức tam minh. 
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đã chứng đắc câu giải thoát?? Bao nhiêu thầy đã chứng đắc tuệ giải 
thoát!*?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Xá-lê Tử, trong số năm trăm Tỳ-kheo này, chín mươi Tỳ- 
kheo đã chứng đắc ba minh đạt; chín mươi Tỳ-kheo đã chứng đắc câu 
giải thoát; còn các Tỳ-kheo kia đều chứng đắc tuệ giải thoát. Này Xá- 
lê Tử, trong chúng này không có nhánh, không có cành lá, cũng không 
có đốt, mà chỉ có lõi chắc thật, thanh tịnh, đều đã chân chánh trụ vị.” 

Bấy giờ, Tôn giả Bàng-kỳ-xá * cũng hiện có ở trong chúng. Khi 
ấy Tôn giả Bàng-kỳ-xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp 
tay hướng về Thế Tôn thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đức Thế Tôn gia trì cho con thêm uy lực. 
Mong Đức Thiện Thệ gia trì cho con thêm uy lực để con được ở trước 
Phật và chúng Tỳ-kheo, bằng sự tương ưng như nghĩa! mà làm bài 
tụng tán thán. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Bàng-kỳ-xá, ngươi cứ tùy ý.” 

Khi ấy, Tôn giả Bàng-kỳ-xá ở trước Đức Phật và chúng Tỳ- 
kheo, bằng sự tương ưng như nghĩa mà tán tụng như vầy: 

Hôm nay ngày Rằm tự tứ, 

Hội tọa Tăng chúng năm trăm; 
Đoạn tận buộc ràng kiết sử, 
Tiên nhân vô ngại vô sanh. 
Thanh tịnh ngời quang mình, 
Giải thoát tất cả hữu; 

Dứt sanh, lão, bệnh, tử 





- Câu giải thoát, hay câu phần giải thoát, Pãli: ubhatobhãgavimutta, vị A-la-hán 
có tuệ giải thoát đồng thời có diệt tận định. Về câu giải thoát, tuệ giải thoát, xem 
kinh số 127 và 195. 

- Tuệ giải thoát, xem cht. trên. 

- Bàng-kỳ-xá ————A VangIsa, thuộc một gia đình Bà-la-môn rất thông suốt các 
tập Vệ-đà, do quán bất tịnh mà đắc quả A-la-hán. 

- Hán: tương ưng như nghĩa ——=p=q-CPAli: saruppahi gathahi abhitthavi, tán 
thán bằng những bài kệ thích ứng. 


KINH THỈNH THỈNH 25 





Lậu diệt, việc làm xong. 
Diệt hối và nghỉ kết, 
Mạn, hữu lậu đã trừ, 
Nhổ tuyệt gai ái kết, 
Thành Vô Thượng Y Sư. 
Dống mãnh như sư tử 
Khủng bố đã dứt trừ, 
Đã vượt sự sanh tử 
Diệt lậu tận, vô dư. 
Ví như Chuyển luân vương 
Quân thân vây xung quanh, 
Thống lãnh toàn cõi đất 
Suốt đại dương vô cùng. 
Đấng Đại Hùng tối thắng, 
Bậc Thượng Chủ, Thượng Tôn; 
Đệ tử hằng cung kính, 
Tam mình, ngoài tử sanh. 
Tất cả là con Phật 
Cành, lá đã loại bỏ; 
Chuyển pháp luân vô thượng 
Kính lạy Đấng Tối Tôn. 
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


122. KINH CHIÊM-BA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Chiêm-ba, ở bên hồ Hằng-già”. 

Bấy giờ là ngày mười lăm trong tháng, là ngày Thế Tôn thuyết 
Tùng giải thoát, trải tọa ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Khi Đức Thế Tôn 
ngồi xong, liền nhập định và bằng tha tâm trí Ngài quan sát tâm đại 
chúng. Khi quan sát tâm đại chúng rồi, cho đến lúc hết buổi đầu hôm, 
Ngài vẫn ngồi im lặng. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai, sửa y 
chắp tay hướng về Đức Phật thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, đã hết buổi đầu hôm, Phật và chúng Tỳ-kheo 
tập trung ngồi đây đã lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải 
thoát. ” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn im lặng không trả lời. 

Thế rồi, cho đến phần giữa đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. 
Tỳ-kheo kia lại lần nữa, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp tay 
hướng về Đức Phật và thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng sắp 
hết; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây đã lâu, mong Đức Thế 
Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 

Đức Thế Tôn lại một lần nữa không trả lời. 

Thế rồi, cho đến phần cuối đêm, Đức Thế Tôn vẫn ngồi im lặng. 
Tỳ-kheo kia lại lần thứ ba từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai sửa y, chắp 





1, Tương đương Pali A. Viii.10. Karandava-sutta; A, viii.20 Uposatha Biệt dịch, 


No.64 Chiêm-ba Tỳ-kheo Kinh, Pháp Cự dịch. Tham chiếu kinh số 37 trên. 
Xem các cht. liên hệ ở kinh số 37 trên. 


www.daitangkinh.org 
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tay hướng về Đức Thế Tôn mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng 
chấm dứt, rồi buổi cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao 
lâu nữa, mặt trời sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngồi đây 
đã quá lâu, mong Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải thoát. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo vị Tỳ-kheo kia: 

“Trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo làm đã việc bất tịnh.” 

Lúc đó Tôn giả Đại Mục-kiển-liên cũng đang ở trong chúng. 
Rồi Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền suy nghĩ thế này: “Vị Tỳ-kheo 
nào mà Đức Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo đã 
làm việc bất tịnh? Ta nên nhập định có hình thức như thế, nhân trong 
định có hình thức như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm niệm đại 
chúng.” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nhập định có hình thức như thế, nhân 
trong định có hình thức như thế, bằng tha tâm trí mà quan sát tâm 
niệm đại chúng. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên liền biết vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức 
Thế Tôn nói trong chúng này có một thầy Tỳ-kheo đã làm việc bất 
tịnh. 

Rồi thì, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên xuất định, đi đến trước vị Tỳ- 
kheo ấy, nắm tay kéo đi, mở cửa lôi ra bên ngoài mà nói: 

“Này người ngu si, hãy đi xa đi, đừng sống ở đây, không được 
trở lại hội họp với đại chúng Tỳ-kheo, từ nay trở đi ông không phải là 
Tỳ-kheo nữa. ” 

Ngài đóng cửa, gài chốt then lại, rồi trở về chỗ Đức Phật, cúi 
đầu sát lạy chân Phật, rồi ngồi sang một bên mà thưa: 

“Vị Tỳ-kheo mà vì vị ấy Đức Thế Tôn nói trong chúng này có 
một Tỳ-kheo đã làm việc bất tịnh; con đã đuổi vị ấy đi rồi. Bạch Thế 
Tôn, buổi đầu hôm đã qua, phần giữa đêm cũng chấm dứt, rồi buổi 
cuối đêm cũng sắp hết, trời gần về sáng, không bao lâu nữa, mặt trời 
sẽ mọc; Phật và chúng Tỳ-kheo tập trung ngôi đây đã quá lâu, mong 
Đức Thế Tôn nói thuyết Tùng giải thoát.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Đại Mục-kiển-liên, kẻ ngu sĩ sẽ mắc đại tội nếu gây phiển 
nhiễu cho Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo. Này Đại Mục-kiển-liên, 


KINH CHIÊM-BA 29 





nếu Đức Như Lai ở giữa chúng bất tịnh mà thuyết Tùng giải thoát thì 
đầu người kia sẽ vỡ thành bảy mảnh. Do đó, này Đại Mục-kiễn-liên, 
từ nay về sau các thầy hãy thuyết Tùng giải thoát, Đức Như Lai không 
thuyết Tùng giải thoát nữa. Vì sao như thế?! 

“Vì như vầy, này Đại Mục-kiển-liên, hoặc có người ngu si khi 
vào lúc ra đều với chánh tri"; khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩng đều 
khéo phân biệt quán sát; nghi dung chững chạc, khoác tăng-già-lê 
ngay ngắn; cầm y, bát chỉnh tể”; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói 
năng, im lặng đều biết rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, 
nhưng hành động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết 
được. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, nếu các bậc Phạm hạnh biết được kẻ 
ấy, sẽ nghĩ rằng: “Đây là sự ô uế đối với Sa-môn, là sự ô nhục đối với 
Sa-môn, là sự đáng ghét đối với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn'. 
Sau khi biết rồi liền cùng nhau tẫn xuất người ấy°. Vì sao vậy? Vì 
không muốn các bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, ví như trong ruộng lúa dé, hoặc ruộng 
lúa tể đang tươi tốt của Cư sĩ kia có sanh loại cổ tên là cổ uế mạch”. 
Cỏ này có rễ, thân, đốt, lá và hoa thảy đều giống hệt như cây lúa tẻ. 
Nhưng sau khí kết hạt thì người Cư sĩ kia thấy được, liền suy nghĩ 
rằng: “Đây là sự ô nhục đối với lúa tẻ, là gai nhọn đáng ghét đối với 
lúa tẻ". Sau khi biết rồi, Cư sĩ kia liền nhổ quăng đi hết. Vì sao vậy? 
Vì không muốn giống lúa tẻ đích thật phải bị ô nhiễm. 

“Cũng vậy, này Đại Mục-kiển-liên, hoặc có người ngu sĩ khi vào 
lúc ra đều với chánh tri; khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩng đều khéo 
phân biệt quán sát; nghi dung chững chạc, khoác tăng-già-lÊ ngay 
ngắn, cầm y, bát chỉnh tê; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im 





Từ đây trở xuống tương đương Päli A. Viii.10 đã dẫn. Bản Pãli bắt đầu bằng sự 
kiện hai Tỳ-kheo nói xấu nhau, và khi biết được, Đức Thế Tôn nói như trong bản 


Hán này. 

*. Chánh tri ——A Päli: sampajãna, biết rõ mình đang làm gì. 

” Tăng-già-lê cập chư y bát —————— ð‡=A PAli: sanghafipattacwara, chỉ ba y 
(gồm tăng-già-lê) và bình bát. 

°“ Tẫn khí ——c 


Hán: uế mạch —=——C 
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lặng đều biết rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, nhưng hành 
động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết được. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, nếu các bậc Phạm hạnh biết được kẻ 
ấy, sẽ nghĩ rằng: “Đây là sự ô uế đối với Sa-môn, là sự ô nhục đối với 
Sa-môn, là sự đáng ghét đối với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn'. 
Sau khi biết rồi liền cùng nhau tẫn xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì 
không muốn các bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, vì như đến mùa thu, người Cư sĩ kia 
đem giê lúa. Từ trên cao, lúa được đổ từ từ xuống. Nếu là hạt lúa chắc 
thì nằm lại, còn lúa lép hay trấu thì sẽ theo gió bay đi. Sau đó người 
Cư sĩ kia liền cầm chổi quét dọn sạch sẽ. Vì sao vậy? Vì không muốn 
hạt lúa dé chắc thật phải bị ô tạp. 

“Cũng vậy, này Đại Mục-kiển-liên, hoặc có người ngu sĩ khi vào 
lúc ra đều với chánh tri; khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩng đều khéo 
phân biệt quán sát; nghi dung chững chạc, khoác tăng-già-lÊ ngay 
ngắn, cầm y, bát chỉnh tê; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im 
lặng đều biết rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, nhưng hành 
động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết được. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, nếu các bậc Phạm hạnh biết được kẻ 
ấy, sẽ nghĩ rằng: “Đây là sự ô uế đối với Sa-môn, là sự ô nhục đối với 
Sa-môn, là sự đáng ghét đối với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn'. 
Sau khi biết rồi liền cùng nhau tẫn xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì 
không muốn các bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, ví như người Cư sĩ kia muốn có nước 
suối chẩy đến nên làm máng dẫn nước. Người ấy cầm búa vào rừng, 
gõ vào thân các cây. Nếu cây có lõi cứng thì tiếng phát ra nhỏ, còn 
cây rỗng ruột thì tiếng phát ra lớn. Sau khi biết rõ, người Cư sĩ kia liền 
chặt cây ấy đem về làm máng dẫn nước. 

“Cũng vậy, này Đại Mục-kiển-liên, hoặc có người ngu sĩ khi vào 
lúc ra đều với chánh tri; khi co lúc duỗi, khi cúi lúc ngẩng đều khéo 
phân biệt quán sát; nghi dung chững chạc, khoác tăng-già-lÊ ngay 
ngắn, cầm y, bát chỉnh tê; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng, im 
lặng đều biết rõ ràng, tợ như bậc Phạm hạnh chân chánh, nhưng hành 
động của bậc Phạm hạnh chân chánh thì kẻ ấy không biết được. 

“Này Đại Mục-kiển-liên, nếu các bậc Phạm hạnh biết được kẻ 
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ấy, sẽ nghĩ rằng: “Đây là sự ô uế đối với Sa-môn, là sự ô nhục đối với 
Sa-môn, là sự đáng ghét đối với Sa-môn, là gai nhọn đối với Sa-môn'. 
Sau khi biết rồi liền cùng nhau tẫn xuất người ấy. Vì sao vậy? Vì 
không muốn các bậc Phạm hạnh phải bị nhiễm ô.” 
Khi ấy, Đức Thế Tôn liễn nói bài tụng rằng: 

Cùng tập hội, nên biết, 

Ác dục, tắng, tật, nhuế 

Che giấu, hận, keo kiệt, 

Tật đố, siễm, khi cuống. 

Trong chúng, giả đạo đức 

Lén lút xưng Sa-môn, 

Âm thầm làm việc ác 

Ác kiến, không thủ hộ. 

Khi dối cùng nói láo 

Nên biết, người như vậy, 

Tập chúng đừng cho vào 

Tẵẫn xuất, không sống chung. 

Chúng dối trá, láo khoét 

Chưa ngộ nói đã ngộ; 

Biết thời, tu tịnh hạnh, 

Đuổi chúng, tránh xa chúng. 

Hãy cùng người thanh tịnh, 

Sống hòa hợp với nhau; 

Như vậy sẽ an ổn, 

Và tận cùng sự khổ. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 

hoan hỷ phụng hành. 


n 





Š.. Tắng, tật, nhuế——}=Aghét, ganh tị, thù nghịch. 


Bất ngữ kết, hận, xan ===y =======C Bất ngữ kết, Päli: makkhã, che giấu tội 
lỗi. 


9. 


123. KINH SA.MÔN NHỊ THẬP ỨC! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. Bấy giờ, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức? cũng du hóa 
tại nước Xá-vệ, trong rừng Ám lâm); đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm 
đều học tập không ngủ, tinh cần chánh trụ, tu tập đạo phẩm. Khi ấy 
Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức sống một mình nơi yên tĩnh, thiển tọa tư 
duy, tâm khởi lên ý nghĩ: “Nếu có đệ tử nào của Đức Thế Tôn tính 
cần học tập pháp luật chân chánh thì ta là người bậc nhất, thế mà tâm 
vẫn chưa giải thoát được các lậu. Nhà cha mẹ ta cực kỳ phú quý, có 
nhiều tiền của, nay ta có nên xả giới, bổ đạo hạnh, chuyên việc bố thí, 
tu tập các phước nghiệp chăng?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bằng tha tâm trí biết rõ tâm niệm của Tôn 
giả Sa-môn Nhị Thập Ức, liền bảo một Tỳ-kheo: 

“Ngươi hãy đi đến chỗ kia, gọi Sa-môn Nhị Thập Ức về đây.” 

Tỳ-kheo ấy bạch: 

“Kính vâng.” 


' Tương đương Päli A. Vi.55. Sona-sutta; tham chiếu Luật tạng Päli, Mv.1.1~ 30. 


Tham chiếu, No.99 (254) Tạp A-hàm 9, kinh số 254; No.125 (23.3) Tăng Nhất 
13, phẩm 23 “Địa Chủ” kinh số 3; Tứ Phần 29, Đại 22 tr.843; Ngũ Phần 21, Đại 
22, tr.145. 

Sa-môn Nhị Thập Ức =F—=6=Q——cPäli: Sona (Kolivisa). No.99 (254) và No.125 
(23.3) dịch là Nhị Thập Ức Nhĩ, do Sona được đọc là Sota (lỗ tai); và Koli được 
đọc là Koti (một ức). 

Ám lâm, cũng dịch là hàn lâm; khu rừng lạnh, bãi tha ma, nơi vất bỏ xác chết. 
Pali: sitavana. 
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Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, nhiễu 
quanh ba vòng, bước ra, đi đến chỗ Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức nói: 

“Đức Thế Tôn cho gọi thầy.” 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức nghe Tỳ-kheo ấy nói, liền đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ngồi một bên. Đức Thế Tôn 
nóI: 

“Sa-môn, phải chăng vừa rồi ngươi sống một mình nơi yên tnh, 
thiển tọa tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ: 'Nếu có đệ tử nào của Đức Thế 
Tôn tinh cần học tập pháp luật chân chánh thì ta là người bậc nhất, thế 
mà tâm vẫn chưa giải thoát được các lậu. Nhà cha mẹ ta cực kỳ phú 
quý, có nhiều tiền của, nay ta có nên xả giới, bỏ đạo hạnh, chuyên 
việc bố thí, tu tập các phước nghiệp chăng?” 

Khi ấy Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức thẹn thùng xấu hổ, không 
thể không hoang mang, rằng, “Thế Tôn đã biết rõ tâm niệm của ta”, 
liền chắp tay hướng về Đức Phật mà bạch rằng: 

“Quả thật vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Sa-môn, nay Ta hỏi ngươi; hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 
Ý ngươi nghĩ sao, khi ngươi sống tại gia, giỏi đánh đàn cầm nên tiếng 
đàn hòa điệu với lời ca, lời ca ăn khớp với tiếng đàn; có phải vậy 
chăng?” 

Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 


Thế Tôn lại hỏi: 
“Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn căng quá thì tiếng hòa âm có 
đáng ưa không?” 


Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không!” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn chùng quá thì tiếng hòa âm có 
đáng ưa chăng?” 

Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Ý ngươi nghĩ sao, nếu dây đàn vừa phải, không căng quá, cũng 
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không chùng quá, thì tiếng đàn có đáng ưa không?” 

Sa-môn Nhị Thập Ức đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đáng ưa.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, này Sa-môn, quá sức tinh tấn sẽ khiến tâm rối loạn, 
nhưng chẳng tinh tấn thì tâm sẽ biếng lười. Vì vậy ngươi hãy phân biệt 
thời gian nào nên quán sát tướng nào, chớ nên buông lung. ” 

Bấy giờ Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức sau khi nghe Đức Phật 
dạy, khéo thọ lãnh, khéo ghi nhớ, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đẳnh 
lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. Lãnh thọ ví dụ đàn cầm 
do Đức Phật dạy rồi, liễn sống một mình ở nơi xa vắng, tâm không 
buông lung, tu hành tinh tấn. Tôn giả ấy sau khi sống một mình ở nơi 
xa vắng, tâm không buông lung, tu hành tỉnh tấn, liền đạt được mục 
đích mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ 
gia đình, sống không gia đình, học đạo, duy chỉ mong thành tựu phạm 
hạnh vô thượng, ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, 
thành tựu và an trụ, biết một cách như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'. Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức đã biết pháp rỗi, v.v..., cho đến, 
chứng quả A-la-hán. 

Lúc bấy giờ, sau khi đã chứng quả A-la-hán, Tôn giả Sa-môn 
Nhị Thập Ức nghĩ rằng: “Nay đã đến thời, ta có nên đi đến chỗ Đức 
Thế Tôn trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí của mình chăng?” Rồi 
thì Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi 
ngồi xuống một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo chứng đắc Vô sở trước', dứt trừ 
các lậu, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh 
nặng xuống, hữu kết đã giải trừ”, tự thân đạt được thiện nghĩa, bằng 


Hán: Tỳ- kheo đắc Vô sở trước =i =“C=“o “L==——FPäli: bhikkhu araham, vị Tỳ-kheo 
là A-la-hán. 

Hán: hữu kết dĩ giải —==—=x——FPAli: parikkhinabhavasamyojano(tận chư hữu 
kết), đã diệt tận hoàn toàn các phiền não trói buộc dẫn tới tái sanh. 

Hán: fự đắc thiện nghĩa—=“o=“q=“Rtựÿ mình đã đạt đến mục đích; Pãii: 
anuppattasadattho (đãi đắc kỹ lợi), đã đạt đến mục đích tối cao, chí thiện. 


36 TRUNG A-HÀM 





chánh trí mà chứng đắc giải thoát, thì tức khắc vị ấy liền vui nơi sáu 
trường hợp": vui nơi vô dục, vui nơi viễn ly, vui nơi vô tránh, vui nơi ái 
tận, vui nơi thủ tận, và vui nơi tâm không di độngở. 

“Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng: “Hiền giả này do y tín 
tâm nên vui nơi vô dục”. Người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi 
nào dứt trừ được tham dục, sân nhuế và ngu si thì mới vui nơi vô dục. 

“Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng: “Hiển giả này vì thích 
được khen ngợi, muốn được cúng dường, cho nên vui nơi viễn ly'. 
Người ấy không nên quán như vậy. Chỉ khi nào dứt trừ được tham dục, 
sân nhuế và ngu si thì mới vui nơi viễn ly. 

“Bạch Thế Tôn, hoặc có người nghĩ rằng: “Hiền giả này do y 
trên giới nên vui nơi vô tránh°. Người ấy không nên quán như vậy. Chỉ 
khi nào dứt trừ được tham dục, sân nhuế và ngu si thì mới vui nơi vô 
tránh, vui nơi ái tận, vui nơi thủ tận, và vui nơi tâm không di động. 

“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo chứng đắc Vô sở trước, dứt trừ 
các lậu, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, đã đặt gánh 
nặng xuống, hữu kết đã giải trừ, tự thân đạt được thiện nghĩa, bằng 
chánh trí mà chứng đắc giải thoát, thì tức khắc vị ấy liền vui nơi sáu 
trường hợp này. 

“Bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo tu học tuy chưa đắc ý, mà 
mong cầu quả vị Niết-bàn an ổn vô thượng, vị ấy lúc bấy giờ chỉ mới 
thành tựu học căn và học giới, nhưng sau đó sẽ dứt trừ các lậu, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này 
tự tri, tự giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách 
như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa'. VỊ ấy lúc bấy giờ đã thành tựu 
vô học căn và vô học giới. 

“Bạch Thế Tôn, ví như một đồng tử thơ ấu, lúc bấy giờ chỉ mới 


” Hán: lạc thử lục xứ ———-B-C Päli: cha thaãnãn¡ adhimutto, quyết định trong sáu 
trường hợp. 

` Vô dục “L——aviễn ly ———aAvô tránh =L——aái tận =R——Athọ (= thủ) tận 
——\tâm bất di động —————cPäli: nekkhama (xuất gia), paviveka (ẩn dật), 


abyãpajijha (không não hại, hay không sân nhuế), tanhakkhaya (đã diệt tận khát 
ái), upãdanakkhaya (đã diệt tận chấp thủ), assammohaã (vô si). 
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thành tựu tiểu căn và tiểu giới, nhưng sau đó được đầy đủ học căn. 
Như vậy là đồng tử đó lúc bấy giờ đã thành tựu học căn và học giới. 
Cũng vậy, bạch Thế Tôn, nếu có Tỳ-kheo tu học tuy chưa đắc ý nhưng 
mong cầu quả vị Niết-bàn an ổn vô thượng, vị ấy lúc bấy giờ chỉ mới 
thành tựu học căn và học giới, nhưng sau đó sẽ dứt trừ các lậu, chứng 
đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời này tự tri, tự 
giác, tự thân chứng ngộ, thành tựu và an trụ, biết một cách như thật 
rằng: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa". VỊ ấy lúc bấy giờ đã thành tựu vô học căn và 
vô học gIới. 

“Vị ấy nếu có sắc được nhận thức bởi mắt, khi sắc đó đến với 
mắt thì cũng không vì vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này 
phải bị vong thất, nội tâm được an trụ, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ 
và quán pháp hưng suy. Nếu có tiếng được nhận thức bởi tai, hương 
được nhận thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, xúc được nhận 
thức bởi thân, pháp được nhận thức bởi ý, khi pháp đến với ý thì cũng 
không vì vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải thoát này phải bị vong 
thất, nội tâm được an trụ, khéo chế phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán 
pháp hưng suy. 

“Bạch Thế Tôn, ví như cách thôn không xa, có tòa núi đá lớn, 
không vỡ, không sứt mẻ, không yếu dòn, vững chắc, không trống hở, 
là một khối hợp nhất. Nếu có gió, mưa lớn từ phương Đông đến thì 
cũng không thể lay chuyển, không thể di động; cũng không phải gió 
phương Đông dời đến phương Nam. Nếu có gió, mưa lớn từ phương 
Nam đến thì cũng không thể lay chuyển, không thể di động; cũng 
không phải gió phương Nam đời đến phương Tây. Nếu có gió, mưa lớn 
từ phương Tây đến thì cũng không thể lay chuyển, không thể di động; 
cũng không phải gió phương Tây dời đến phương Nam. Nếu có gió, 
mưa lớn từ phương Bắc đến thì cũng không thể lay chuyển, không thể 
di động; cũng không phải gió phương Bắc dời đến các phương. 

“Cũng vậy, bạch Thế Tôn, vị ấy nếu có sắc được nhận thức bởi 
mắt, khi sắc đó đến với mắt thì cũng không vì vậy mà khiến tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát này sẽ bị vong thất, nội tâm được an trụ, khéo chế 
phục, thủ hộ, ghi nhớ và quán pháp hưng suy. Nếu có tiếng được nhận 
thức bởi tai, hương được nhận thức bởi mũi, vị được nhận thức bởi lưỡi, 
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xúc được nhận thức bởi thân, pháp được nhận thức bởi ý. Khi pháp đó 
đến với ý thì cũng không vì vậy mà khiến tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát này sẽ bị vong thất, nội tâm được an trú, khéo chế phục, thủ hộ, 
ghi nhớ và quán pháp hưng suy.” 


Vui nơi vô đục”, 

Thì tâm viễn ly; 
Hoan hỷ vô tránh'?, 
Hân hoan thủ tận. 
Vui nơi thủ tận, 

Tâm không di động, 
Biết đúng như thật, 
Tâm được giải thoái. 
Tâm đã giải thoái, 
Căn trân tĩnh chữ", 
Việc làm đã xong `, 
Không phải làm nữa. 
Ví như núi đá, 

Gió không lay nổi. 
Sắc, thanh, hương, vị, 
Thân, xúc cũng vậy; 
Pháp ái, bất áÙ, 
Không làm động tâm. 


Khi ấy, Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức liễn nói bài tụng: 


Tôn giả Sa-môn Nhị Thập Ức sau khi đối trước Đức Phật trình 


bày về sự chứng đắc cứu cánh trí, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh 


lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 
Bấy giờ, sau khi Tôn giả Nhị Thập Ức đi ra không bao lâu, Đức 


Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 


Pali: nekkhamma, xuất ly, xuất gia. 
-_Pali: avyapajjha, không não hại, không thù nghịch. 
- Hán: tức căn —=——cPaÌi: santacitta, tâm tịch tịnh. 
- Hán: tác dĩ bất quán =9=w—=[ =CPAäli: katassa paticayo n'atthi, không có sự làm 

thêm đối với điều đã làm. 
-_Pali: ittha dhamma anittha ca, các pháp khả ái và không khả ái. 
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“Này các thiện nam tử, hãy nên đến trước Ta để trình bày về sự 
chứng đắc cứu cánh trí như vậy. Hãy như Sa-môn Nhị Thập Ức, đi đến 
trước Ta trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí mà không khen mình, 
không khinh người, nói điều nghĩa lợi, hiển hiện pháp tùy theo các 
trường hợp; chớ nên như kẻ ngu sĩ bị tăng thượng mạn trói buộc, đến 
trước mặt Ta trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí. Kẻ ấy không đạt 
được nghĩa lợi, chỉ toàn là sự phiền nhọc. Sa-môn Nhị Thập Ức đi đến 
trước Ta trình bày về sự chứng đắc cứu cánh trí mà không khen mình, 
không khinh người, nói điều nghĩa lợi, hiển hiện pháp tùy theo các 
trường hợp. ” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


124. KINH BÁT NẠN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Người tu phạm hạnh có tám nạn”, tám phi thời. Những gì là 
tám? 

“Vào lúc Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp 
đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác đạo, những điều 
Thiện Thệ dạy, thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh vào chốn địa ngục. 
Đó là nạn thứ nhất đối với người tu phạm hạnh. 

“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, xuất hiện ở thế 
gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác 
đạo, những điều Thiện Thệ dạy, thì người ấy lúc bấy giờ đang sanh 
vào loài súc sanh, vào loài ngạ quỷ, sanh vào cõi trời Trường thọ”, 
sanh ở xứ biên địa mọi rợ, không tín, vô ân, không biết báo đáp, 


Tương đương Paäli: A.8.29 Akkhana. Tham chiếu, No.125 (42.1) Tăng Nhất 36, 
“phẩm Bát Nạn” kinh số 1. 

Bát nạn “K——cPäii: atth' akkhanã, tám trường hợp không may mắn, không gặp 
vận, bất hạnh. 

Phi thời =D——C Pali: asamaya, không đúng lúc, trái thời. 

Trường thọ thiên ————Achỉ Vô tưởng thiên. Pali: dghayukam devanikäyam. 
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không có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Đó là nạn thứ 
năm” đối với người tu phạm hạnh. 

“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu xuất hiện ở thế 
gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác 
đạo, những điều Thiện Thệ dạy, thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm 
chốn văn minh” nhưng lại điếc, câm, ú ớ như dê kêu”, dùng tay thay 
lời, không thể nói nghĩa thiện ác. Đó là nạn thứ sáu, việc phi thời thứ 
sáu đối với người tu phạm hạnh. 

“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu xuất hiện ở thế 
gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa đến giác 
đạo, những điều Thiện Thệ dạy thì bấy giờ người ấy tuy sanh nhằm 
chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, không 
dùng tay thay lời, có thể nói nghĩa thiện ác, nhưng lại có tà kiến và 
điên đảo kiến. Người ấy thấy như vầy và nói như vầy, 'Không bố thí, 
không trai tự, không chú thuyết, không có nghiệp thiện ác, không có 
nghiệp báo của thiện ác, không có đời này đời khác, không cha không 
mẹ, ở đời không có bậc chân nhân đi đến thiện xứ, khéo đi, khéo 
hướng”, tự tri, tự giác, tự tác chứng thế giới này và thế giới khác!°, 
thành tựu an trụ. Đó là nạn thứ bẩy đối với người tu phạm hạnh. 





Trong này kể gồm luôn cả súc sanh (tiracchãnayonim), ngạ quỷ (pettivisayam), 

Trường thọ thiên (dighayakam devanikayam), và biên địa (paccantimesu 

janapadesu). 

Trung Quốc ———cPaäli: majjhimesu janapadesu, chỉ những nước ở Trung bộ 

Ấn-độ. 

Như dương minh =p———cPäli: elamuga, vừa điếc vừa câm. 

Chân nhân =u=H=F bản Pali: samanabrahmanäa, Sa-môn Bà-la-môn. 

Thiện khứ thiện hướng —=h—~v-CPali: sammaggata samma panipanna, chánh 

hành, chánh hướng ———-v-Rđi đúng hướng, đang hướng thẳng đến Niết-bàn. 
- TỰ tri tự giác... Pali: ye imañca lokam parañca lokam sayam abhiñña 

sacchikatvã pavedeti, những vị tự mình bằng trí tuệ siêu việt đã chứng nghiệm 

thế giới này và thế giới khác, rồi tuyên bố. 
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“Lại nữa, vào lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu không xuất hiện ở 
thế gian, cũng không thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, 
đưa đến giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy thì bấy giờ người ấy lại 
sanh nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê 
kêu, không dùng tay thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác và có chánh 
kiến, không có điên đảo kiến. Người ấy thấy như vây và nói như vây, 
“Có bố thí, có trai tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có 
nghiệp báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, ở đời 
có bậc chân nhân, đi đến thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, 
tự tác chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu an trụ”. Đó là nạn 
thứ tám, việc phi thời thứ tám đối với người tu phạm hạnh. 

“Người tu phạm hạnh có một điều không nạn, một việc đúng 
thời. Thế nào là một điều không nạn, một việc đúng thời đối với người 
tu phạm hạnh? Lúc Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu không xuất hiện ở thế 
gian, cũng không thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, đưa đến tịch diệt, đưa 
đến giác đạo, những điều Thiện Thệ dạy, thì bấy giờ người ấy sanh 
nhằm chốn văn minh, không điếc, không câm, không ú ớ như dê kêu, 
không dùng tay thay lời, lại có thể nói nghĩa thiện ác, có chánh kiến, 
không có điên đảo kiến. Người ấy thấy như vây và nói như vầy, “Có 
bố thí, có trai tự, cũng có chú thuyết, có nghiệp thiện ác, có nghiệp 
báo của thiện ác, có đời này, có đời khác, có cha, có mẹ, ở đời có bậc 
chân nhân, đi đến thiện xứ, khéo đi, khéo hướng, tự tri, tự giác, tự tác 
chứng thế giới này và thế giới khác, thành tựu an trụ. Đó là điều 
không tai nạn, việc đúng thời đối với người tu phạm hạnh.” 

Khi ấy Đức Thế Tôn nói bài tụng rằng: 

Nếu được làm thân người, 
Pháp được thuyết vi diệu, 
Mà không chứng đạo quả, 
Tất không phải gặp thời. 
Nói nhiều nạn phạm hạnh, 
Người ở vào đời sau; 
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Nếu như gặp phải thời, 
Điều quá khó ở đời. 

Muốn được lại thân người, 
Và nghe pháp vi diệu; 

Cần phải siêng năng học 
Mình tự thương mình thôi. 
Luận bàn, nghe pháp lành 
Chớ chân chừ lỡ dịp 

Nếu để mất dịp này, 

Tất lo đọa địa ngục. 

Nếu không sanh gặp thời, 
Không được nghe pháp lành; 
Như người buôn mất của; 
Chịu sanh tử không cùng. 
Nếu sanh được thân người, 
Được nghe pháp chánh thiện, 
Vâng theo Thế Tôn dạy, 
Chắc chắn sẽ gặp thời. 
Nếu đã gặp thời rồi, 

Siêng tu chánh pháp hạnh, 
Để tựu thành pháp nhãn, 
Đấng Nhật Thân'' đã nói. 
Người ấy thường tự giữ 
Tiến lên, lìa các sử, 

Đoạn diệt mọi kết sử, 
Hàng ma, quyến thuộc ma; 
Người ấy vượt thế gian, 
Đã diệt tận các lậu. 


Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 


hoan hỷ phụng hành. 


TT 


Nhật thân ———aAbà con của mặt trời, chỉ dòng họ Thích. Pali: adiccabandhu. 


125. KINH BẢN CÙNG!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Ở đời, người có tham dục mà lại bần cùng, phải chăng là sự bất 
hạnh lớn?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu một người có tham dục, lại bần cùng, lại mang nợ tài vật 
của người khác. Ở đời, người mang nợ tài vật của người khác, phải 
chăng là đại bất hạnh?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Nếu một người có tham dục, mang nợ tài vật của người khác 
mà không trả đúng hạn được, cứ hẹn rày, hẹn mai; ở đời cứ khất nợ 
mãi, phải chăng là đại bất hạnh?” 

Các thầy Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu một người có tham dục, cứ khất nợ mãi không trả được, 
chủ nợ đến đòi; ở đời bị chủ nợ đòi, phải chăng là đại bất hạnh?” 

Các thầy Tỳ-kheo đáp: 

1. 


Tương đương Pali, A. 6. 45. Daliddiya (inasutta). 
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“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Nếu chủ nợ đến đòi, mà người có tham dục kia không thể trả 
được, chủ nợ cứ đến đòi mãi; ở đời bị chủ nợ đòi mãi, phải chăng là 
đại bất hạnh?” 

Các thầy Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Nếu chủ nợ cứ đòi mãi, nhưng kẻ tham dục kia vẫn không thể 
trả được, liền bị chủ nợ bắt trói lại; ở đời bị chủ nợ bắt trói lại, phải 
chăng là đại bất hạnh?” 

Các thầy Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

“Đó là, ở đời, người có tham dục lại bần cùng là đại bất hạnh. Ở 
đời, người có tham dục vay nợ tài vật của người khác là đại bất hạnh. 
Ở đời, người có tham dục vay nợ tài vật của người khác mà khất mãi 
là đại bất hạnh. Ở đời, người có tham dục bị chủ nợ đòi nợ là đại bất 
hạnh. Ở đời, người có tham dục bị chủ nợ đòi mãi là đại bất hạnh. Ở 
đời, người có tham dục bị chủ nợ bắt trói là đại bất hạnh. Cũng vậy, 
nếu ai đối với Thánh pháp mà không tin ở thiện pháp, không giữ cấm 
giới, không nghe nhiều, không bố thí, không trí tuệ; đối với thiện 
pháp, dù có nhiều kim ngân, lưu ly, thủy tỉnh, ma ni, bạch kha, loa 
bích, san hô, hổ phách, mã não, đại môi xa cừ, bích ngọc, xích thạch, 
tuyển châu, nhưng người ấy vẫn là kẻ nghèo nàn cô thế. Như vậy, 
trong Thánh pháp của Ta, gọi là sự bần cùng, bất thiện. 

“Kẻ ấy thân làm việc ác, miệng nói ác và ý nghĩ ác, như thế 
trong Thánh pháp của Ta gọi là sự vay nợ bất thiện. 

“Kẻ ấy muốn che giấu việc làm ác của thân, không tự tổ bày, 
không muốn nói ra, không thích bị quở trách, không ưa theo điều phải. 
Muốn che giấu lời nói ác, ý nghĩ ác, không tự tổ bày, không muốn nói 
ra, không thích bị khiển trách, không ưa theo điều phải, như thế trong 
Thánh pháp của Ta gọi là sự khất nợ bất thiện. 

“Kẻ ấy hoặc sống trong thôn ấp hay ở ngoài thôn ấp, các người 
phạm hạnh thấy được bèn nói như thế này: “Này chư Hiển, người này 
làm như thế, hành vi như thế, ác như thế, bất tịnh như thế. Đó là cái 
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gai của thôn ấp. Kẻ ấy liền bào chữa, “Này chư Hiển, tôi không làm 
như vậy, không có hành vi như vậy, không ác như vậy, không bất tịnh 
như vậy, cũng không phải là cái gai của thôn ấp'. Như thế, trong 
Thánh pháp của Ta gọi là sự đòi nợ bất thiện. 

“Kẻ ấy hoặc ở rừng vắng, hoặc ở núi non, dưới gốc cây, hoặc ở 
chỗ vắng vẻ, nhưng vẫn niệm tưởng ba việc bất thiện: dục, nhuế, hại. 
Như thế trong Thánh pháp của Ta gọi là sự không ngớt đòi nợ bất 
thiện. 

“Kẻ ấy thân đã làm việc ác, miệng đã nói lời ác và ý đã nghĩ 
điều ác. Do đó, kẻ ấy khi thân hoại mạng chung nhất định sanh vào 
chỗ ác, sanh trong địa ngục. Như thế, trong Thánh pháp của Ta gọi là 
sự trói buộc của bất thiện. 

“Ta không thấy có sự trói buộc nào đau khổ bằng, nặng nề bằng, 
tàn khốc bằng, khó yêu nổi bằng sự trói buộc trong địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh. Ba sự trói buộc đau khổ này chỉ có bậc Tỳ-kheo A-la-hán 
lậu tận mới biến tri và diệt tận, nhổ phăng cội rễ, vĩnh viễn không còn 
tái sanh.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói tụng rằng: 

Kẻ nghèo khổ ở đời 

Vay nợ của người khác; 
Đã vay tiên của rồi, 

Mắc nợ người là khổ. 
Chủ nợ đến đòi nợ, 

Nhân đấy bắt trói lại; 

Bị trói thật khổ thay, 

Thế gian vẫn lạc dục. 
Trong Thánh pháp cũng vậy; 
Nếu không có chánh tín, 
Không tàm và không quý, 
Thân làm điều bất thiện, 
Miệng ý chẳng kém gì, 
Che giấu không nói ra, 
Không ưa lời dạy phải, 
Giả sử có tu hành, 

Tâm niệm cho là khổ, 
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Hạnh phúc trong đời này (ditthadhamomahitatthaya) và an 


(samparayasukhäya). 


Hoặc thôn hay chỗ vắng, 
Nhân đó sanh hối hận. 
Các việc thân, miệng gây, 
Và những điều ý nghĩ, 

Ác nghiệp cứ tăng dân, 
Quen làm lại làm nữa, 
Tạo ác mãi không thôi. 
Làm nhiều bất thiện rồi, 
Thọ sanh đã đến lúc, 

Tất bị trói địa ngục. 

Buộc ràng quá khổ này, 
Bậc Đại Hùng đã thoái. 
Đúng pháp thu tiền tài, 
Không nợ nân, an ổn. 

Bố thí được hoan hỷ 

Cả hai đều có lợi; 

Các Cư sĩ theo đây, 

Do trí, phước tăng mãi. 
Trong Thánh pháp cũng vậy, 
Nếu có thành tín vững, 
Đầy đủ đức tàm quý, 
Rộng rãi không keo kiệt, 
Dứt lìa năm triền cái, 
Thường ưa hành tỉnh tấn, 
Thành tựu các thiền định, 
Chuyên nhất, tâm tĩnh lạc". 
Niễm vui không tài sản!, 
Cũng như nước tắm trong; 
Bất động tâm giải thoát }, 


lạc trong đời sau 


Mãn cụ thường khí lạc =—=` —=——CPäli: ekodi nipako sato, chuyên nhất, cần 


thận, có chánh niệm. 


Vô thực lạc =L—=——cPäli: niramisam sukham, sự an lạc không do vật chất. 
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Trừ sạch các hữu kết. 
Không bệnh là Niết-bàn; 
Đó là đèn vô thượng, 
Vô tu, vô nhiễm lạc$, 
Gọi là không di động. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"1 


Bất động tâm giải thoát ——=—=———cPäli: akuppa me vimutfr. 


5 Vô trần an L——-CPäii: virajam khema, sự an ổn không dính bụi. 


126. KINH HÀNH DỤC! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Cư sĩ Cấp Cô Độc? đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Ngài rồi ngồi xuống một bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người hành dục??” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Cư sĩ, ở đời gồm có mười hạng người hành dục. Những gì 
là mười? 

“Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một cách phi 
pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy 
không tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người 
giúp việc, cũng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên 
cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời sống lâu. Đó là 
một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, này Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 
cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô 
đạo, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy 
tớ, người giúp việc, nhưng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí để 
được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống 
lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 





! Bản Hán, quyển 30. Tương đương Päli, A. 10. 91 Kãmabhogl. 


Cấp Cô Độc Cư sĩ —=t =Y=-.=h=C P3li: Anathapiidnko gahapati. 
Hành dục (nhân) ——=I=C Päli: kãmabhogl, người hưởng thụ dục lạc. 
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cách phi pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô 
đạo, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, 
người giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cảnh 
giới an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một 
hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 
cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách 
vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy không tự nuôi thân đầy đủ, cùng 
nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí để được lên cảnh giới an vui, thọ hưởng lạc báo, 
sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 
cách vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách 
vừa hợp pháp vừa phi pháp, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng 
nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người giúp việc, nhưng không cúng 
dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, 
sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 
cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, 
phải lẽ, kẻ ấy không tự nuôi thân đây đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, 
đầy tớ, người giúp việc, cũng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí để 
được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Đó 
là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 
cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, 
phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ cùng nuôi cha mẹ, vợ con, 
dầy tớ, người giúp việc, nhưng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí 
để được lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. 
Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 
cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, 
phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, 
đầy tớ, người giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được 
lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Nhưng 
khi có của cải rồi lại bị đắm nhiễm, hệ lụy. Khi đã bị hệ lụy, đắm 
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nhiễm, không thấy được tai hoạn, không biết đến sự xuất yếu mà tiêu 
dùng. Đó là một hạng người hành dục. 

“Lại nữa, Cư sĩ, có hạng người hành dục tìm cầu của cải một 
cách hợp pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, 
phải lẽ, kẻ ấy có thể tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, 
đầy tớ, người giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được 
lên cõi an vui, thọ hưởng lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Khi có 
của cải rồi, không đắm nhiễm, không hệ lụy. Đã không hệ lụy, không 
đắm nhiễm, thấy được tai hoạn, biết được sự xuất yếu mà tiêu dùng. 
Đó là một hạng người hành dục. 

“Này Cư sĩ, nếu có người hành dục tìm cầu của cải một cách phi 
pháp vô đạo. Sau khi tìm cầu của cải một cách phi pháp vô đạo, kẻ ấy 
không tự nuôi thân đầy đủ, cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đây tớ, người 
giúp việc, cũng không cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi 
an vui, hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu, thì kẻ hành dục 
này so với các người hành dục khác là thấp hèn nhất. 

“ Này Cư sĩ, nếu có người hành dục tìm cầu của cải một cách 
vừa hợp pháp vừa phi pháp. Sau khi tìm cầu của cải một cách vừa hợp 
pháp vừa phi pháp, kẻ ấy tự nuôi thân đầy đủ cùng nuôi cha mẹ, vợ 
con, đây tớ, người giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn, Phạm chí để 
được lên cõi an vui, hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu, thì 
kẻ hành dục này so với các người hành dục khác là tối thượng. 

“Này Cư sĩ, nếu có người hành dục tìm cầu của cải một cách hợp 
pháp, phải lẽ. Sau khi tìm cầu của cải một cách hợp pháp, phải lẽ, kẻ 
ấy không tự nuôi thân đầy đủ cùng nuôi cha mẹ, vợ con, đầy tớ, người 
giúp việc, cũng cúng dường Sa-môn, Phạm chí để được lên cõi an vui, 
hưởng thọ lạc báo, sanh vào cõi trời, sống lâu. Khi có của cải rồi, 
không đắm nhiễm, không hệ lụy. Đã không hệ lụy, không đắm nhiễm, 
thấy được tai hoạn, biết sự xuất yếu khi tiêu dùng, thì kẻ hành dục này 
so với các người hành dục khác là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối 
thắng, tối tôn, tối diệu. 

“Cũng như con bò có sữa, do sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do 
sanh tô có thục tô, do thục tô có tô tinh. Tô tinh là tối đệ nhất, tối đại, 
tối thượng, tối thắng, tối tôn, tối diệu. Này Cư sĩ, cũng như vậy, so với 
các người hành dục khác, kẻ hành dục này là tối đệ nhất, tối đại, tối 
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thượng, tối thắng, tối tôn, tối diệu.” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói tụng rằng!: 
Nếu phi pháp kiếm của; 
Vừa pháp vừa phi pháp; 
Không cúng, không tự dùng, 
Không bố thí, tạo phước; 
Cả hai đều mang họa, 
Kê hành dục thấp nhất. 
Nếu kiếm của hợp pháp, 
Đã lo được tự thân, 
Cung cấp và tự dùng, 
Bố thí và tạo phước, 
Cả hai đều có đức; 
Kê hành dục tối thượng. 
Nếu được tuệ xuất yếu, 
Hưởng lạc sống tại gia, 
Thấy tai hoạn, tri túc, 
Tiết kiệm dùng tài vật, 
Kê được tuệ xuất dục, 
Là hành dục trên hết. 

Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Cấp Cô Độc và các Tỳ-kheo sau khi 

nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


*. Bản Pãli không có kệ tụng. 


127. KINH PHƯỚC ĐIỂN!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Cư sĩ Cấp Cô Độc đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phật rồi ngồi xuống một bên, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, ở đời có bao nhiêu hạng người phước điển??” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Cư sĩ, ở đời có hai hạng người phước điển. Những hạng 
người nào là hai? Một là hạng học nhân), hai là hạng vô học nhân!. 

“Hạng hữu học có mười tám, hạng vô học có chín. 

“Này Cư sĩ, mười tấm hạng người hữu học là những a1? Là tín 
hành, pháp hành, tín giải thoát, kiến đảo, thân chứng”, gia gia”, nhất 





Tương đương Pali A.2.4.4 Dakkhineyya (Samacittavaggo). Hán, Biệt dịch, No.99 
(992). 

Phước điền nhân —=—=H=CPali: dakkhineyya, người xứng đáng được cúng dường. 
Học nhân —=H=Achỉ các bậc Thánh dưới A-la-hán quả, vì còn phải học. Paäli: 
sekha. 

Vô học nhân =L—H-Achỉ vị đắc quả A-la-hán, không cần phải học nữa. Pãii: 
asekha. 

Tín hành, hay Tùy tín hành; Pháp hành hay Tùy pháp hành; Tín giải thoát hay 
Tín thắng giải; Kiến đáo hay Kiến chí và Thân chứng. Xem kinh số 195. 

Gia gia =a=a (Pali: Kolankola), những vị chứng quả Dự lưu (Sotäpanna) phải thọ 
sanh từ nhân gian lên thiên thượng hay từ thiên thượng xuống nhân gian, trước 
khi chứng đắc Niết-bàn. Nhất chủng =®—(Päli: Ekablja), những vị chứng quả Dự 
lưu chỉ tái sanh một lần trước khi đắc Niết-bàn. Cả hai hạng này thuộc Nhất lai 
hướng hay Tư-đà-hàm hướng (Sakadagamimagga), tức từ Dự lưu quả hướng 
đến Nhất lai quả. 
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chủng, hướng Tu-đà-hoàn, đắc Tu-đà-hoàn; hướng Tư-đà-hàm, đắc 
Tư-đà-hàm; hướng A-na-hàm, đắc A-na-hàm, trung Bát-niết-bàn, sanh 
Bát-niết-bàn, hành Bát-niết-bàn, vô hành Bát-niết-bàn, thượng lưu 
sắc cứu cánh”. Đó là mười tám hạng hữu học. 

“Này Cư sĩ, chín hạng người vô học là những ai? Tư pháp, thăng 
tấn pháp, bất động pháp, thối pháp, bất thối pháp, hộ pháp, hộ tắc bất 
thối bất hộ tắc thối”, thật trụ pháp, tuệ giải thoát, câu giải thoát. Đó là 
chín hạng vô học”.” 

Khi ấy Đức Thế Tôn nói tụng: 

Học, vô học trong đời, 
Đáng tôn, đáng phụng kính; 
Các ngài tu chánh thân, 
Miệng, ý cũng chánh hạnh. 
Ruộng tốt cho tại gia, 

Cúng dường được phước lớn. 

Phật thuyết như vậy. Cư sĩ Cấp Cô Độc và các Tỳ-kheo, sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 

L1 


” Năm hạng A-na-hàm (Ngũ bất hoàn ——'#) xem Tập Dị 14 (Đại 26, trang 425 


c-26 c): 1. Trung Bát-niết-bàn (P8li: antaraparinibbayi), nhập Niết-bàn ngay sau 
khi vừa thác sanh lên Tịnh cư thiên (Niết-bàn với thân trung hữu, theo Hữu bộ); 2. 
Sanh bát Niết-bàn (Päli: upahacca-parinibhäyi): thác sanh Tịnh cư thiên một thời 
gian mới nhập Niếtbàn; 3. Hữu hành Bát-niếtbàn (P3li: sasankhãra- 
parinibbayT): thác sanh thượng giới, tinh tấn tu tập mới nhập Niết-bàn; 4. Vô hành 
Bái-niết-bàn (P8li: asankhara-parinibhayï): không cần tinh tấn tu tập nữa; 5. Thượng 
lưu sắc cứu cánh (Päli: uddhamsota-akanittha-gam]), lần lượt tái sanh qua các cõi từ 
Sơ thiền, cho đến tầng cao nhất của Sắc giới, nhập Niết-bàn tại đó. 

Đối chiếu với sáu hạng A-la-hán trong luận Câu-xá 25 (No.1558, Đại 26, trang 
129a, tt.): 1. Thối pháp (thối bất thối), gặp nghịch duyên bị sụt xuống các bậc 
Thánh thấp hơn; 2. Tư pháp, mong cầu Vô dư Niết-bàn cấp thời vì sợ thối thất; 
3. Hộ pháp (hộ tắc bất thối, bất hộ tắc thối), do thủ hộ mà không bị thối thất; 4. 
An trụ pháp (thật trụ), không bị chi phối nghịch duyên để thối thất, nhưng không 
tiến tới; 5. Kham đạt pháp (thăng tiến), có khả năng tiến tới bất động tánh. 6. 
Bất động tánh căn cơ mãnh lợi, không bị chỉ phối bởi bất cứ duyên gì. 

Bản Pãli và No.99 (992) không đề cập đến các chỉ tiết, chỉ nói đại cương hai 
hạng phước điền và bài tụng. 


128. KINH ƯU-BÀ-TẮC' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Cư sĩ Cấp Cô Độc cùng chúng Ưu-bà-tắc gồm có năm 
trăm người đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. Cư sĩ Cấp Cô Độc cúi đầu 
đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên. Năm trăm Ưu-bà-tắc cũng làm lễ rồi 
ngồi xuống một bên. Cư sĩ Cấp Cô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc sau 
khi ngồi xuống một bên, Tôn giả Xá-lê Tử thuyết pháp cho họ, 
khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu sự hoan hỷ. Ngài dùng vô lượng 
phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
sự hoan hỷ rồi, liền rời chỗ ngồi đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân 
Phật và ngồi xuống một bên. 

Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử đi chẳng bao lâu, Cư sĩ Cấp Cô Độc 
và năm trăm Ưu-bà-tắc cũng đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi Tôn giả Xá-lê Tử và mọi người 
đã an tọa, Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Xá-lê Tử, nếu thầy biết rằng bạch y Thánh đệ tử” gìn giữ, 
thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và được bốn tăng thượng 
tâm”, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được. Xá-lê Tử, 
thầy nên xác nhận rằng Thánh đệ tử này không còn đọa địa ngục, 


Tương đương Päli A.5.179: Gihi-sutta. 

Bạch y Thánh đệ tử —=—=t —=I=CPäli: gihi odätavasana, tại gia áo trắng. 

Bốn tăng thượng tâm =W=W—Aở đây chỉ bốn chứng tịnh hay bốn bất hoại tín, 
(xem Pháp Uẩn 2, No.1537, trang 460a). Pãli: cataro abhicetasika dhammä; 
xem đoạn dưới. 
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cũng không còn sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, được 
quả Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, nhất định thẳng tiến tới quả vị 
Chánh giác, tối đa chịu bẩy lần sanh tử nữa. Sau bảy lần qua lại cõi 
trời, nhân gian, liền được chấm dứt khổ đau. 

“Xá-lê Tử, thế nào là bạch y Thánh đệ tử khéo giữ gìn và thực 
hành năm pháp”? Đó là bạch y Thánh đệ tử xa lhìa sát sanh, vứt bỏ 
dao gậy, có tâm tàm quý, tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến 
loài côn trùng, người ấy đối với sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. Đó là 
pháp thứ nhất mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một 
cách hoàn hảo. 

“Lại nữa, này Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa ha việc lấy của 
không cho, dứt trừ việc lấy của không cho. Khi nào cho mới lấy, vui 
với việc cho mới lấy, thường ưa bố thí, hoan hỷ không keo kiết, không 
mong đền trả, không tham lam, thấy tài vật của kẻ khác không lấy về 
mình". Người ấy đối với việc không cho mà lấy tâm đã tịnh trừ. Đó là 
pháp thứ hai mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một cách 
hoàn hảo. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa ha tà dâm, dứt trừ tà 
dâm. Người nữ kia hoặc có cha giữ gìn, hoặc có mẹ giữ, hoặc cả cha 
cả mẹ cùng giữ, hoặc anh em giữ, hoặc chị em giữ, hoặc gia nương 
giữ, hoặc thân tộc giữ, hoặc người cùng họ giữ, hoặc là vợ của người 
khác, hoặc có phạt gậy, khủng bố, hoặc đã có ước hẹn bằng tài hóa, 
cho đến bằng một tràng hoa”; đối với tất cả những người nữ ấy, không 
xâm phạm đến. Người ấy đối với tà dâm, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp 
thứ ba mà bạch y Thánh đệ tử đã giữ gìn và thực hành một cách hoàn 


Thiện hộ hành ngũ pháp —=9?——~=k=CPali: pañcasu sikkhapadesu samvutta- 
kammanto, hoạt động được phòng hộ trong năm điều học, tức hộ trì năm giới. 
” Bất dĩ thâu sở phú thường tự hộ dĩ —=H———-` —9~I-A không bị ám ảnh bởi 


việc ăn trộm. Sau khi thường tự giữ gìn... Câu này bất thường so với các nơi 
khác cũng trong bản Hán này. Ở đây dịch theo thông lệ của các trường hợp 
kia. 

Hữu tiên phạt, khủng bố —=9=ô———aroi vọt và đe dọa; hai hạng nữ không là 
vợ hay con của ai, nhưng một hạng được pháp luật vua gìn giữ; và một hạng vốn 
là nô tỳ được chú gìn giữ. 

Người nữ đã hứa hôn. 
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hảo. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử xa la nói dối, dứt trừ 
nói dối; nói lời chân thật, ưa sự chân thật, an trụ nơi sự chân thật, 
không dời đổi sai chạy. Tất cả những lời nói đều đáng tin, không lừa 
dối thế gian. Người ấy đối với sự nói dối, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp 
thứ tư mà bạch y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 

“Lại nữa, Xá-lê Tứ, bạch y Thánh đệ tử ha rượu, bỏ rượu. Người 
ấy đối với việc uống rượu, tâm đã tịnh trừ. Đó là pháp thứ năm mà 
bạch y Thánh đệ tử giữ gìn và thực hành một cách hoàn hảo. 

“Này Xá-lê Tử, thế nào là bạch y Thánh đệ tử được bốn tâm 
tăng thượng, hiện pháp lạc trú, dễ chứ không phải khó được?? Đó là 
bạch y Thánh đệ tử niệm tưởng Như Lai?, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng Hựu. Nhớ 
nghĩ Như Lai như vậy rồi, nếu có những ác dục liển được tiêu diệt. 
Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng 
được tiêu diệt. Bạch y Thánh đệ tử nương vào Như Lai, tâm tịnh được 
hỷ, nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những 
điều bất thiện nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy, 
bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ nhất, hiện pháp lạc trú, 
dễ được chứ không phải khó được. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử niệm tưởng Pháp" 
được Thế Tôn khéo giảng, pháp chắc chắn đưa đến cứu cánh, 
không phiển, không nhiệt, hằng hữu, không di động. Quán pháp 
như vậy, biết pháp như vậy, nhớ nghĩ pháp như vậy rồi nếu có 
những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất 
thiện nhớp nhơ, sầu khổ, âu lo, cũng được tiêu diệt. Bạch y Thánh 
đệ tử duyên vào pháp, tâm tịnh được hỷ. Nếu có những điều ác 





Š Nghĩa là, do có bốn tăng thượng tâm (catunnam äbhicetasikãnam) mà sống an 


lạc ngay trong hiện tại (ditthtadhammaviharanam). 
Hán: niệm Như Lai =—=p——rPali: buddhe aveccappasadena samannagato, 
thành tựu niềm tin không dao động đối với Phật. Có bốn niềm tin bất động, gọi 
là bốn chứng tịnh hay bất hoại tín; xem đoạn tiếp của kinh. 

- Hán: niệm Pháp. Pali: dhamme aveccappasadena samannagato, thành tựu 
niềm tin bất động nơi Pháp. 
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dục, liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện nhớp 
nhơ, sầu khổ, âu lo, cũng được tiêu diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ 
tử được tâm tăng thượng thứ hai. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử niệm chúng Tăng", 
Thánh chúng của Như Lai là những bậc thiện thú hướng, chánh thú 
hướng, như lý hành, pháp tùy pháp hành, chúng ấy thật có A-la-hán 
hướng, A-la-hán quả, có A-na-hàm hướng, A-na-hàm quả, có Tư-đà- 
hàm hướng, Tư-đà-hàm quả, có Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn quả. 
Đó là bốn cặp tám bậc, là chúng của Như Lai thành tựu giới, thành 
tựu định, thành tựu trí tuệ, thành tựu giải thoát, thành tựu giải thoát 
tri kiến, đáng kính, đáng trọng, đáng phụng, đáng cúng, là ruộng 
phước an lành của thế gian. Người ấy nhớ nghĩ chúng của Như Lai 
như vậy, nếu có những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có 
những điều bất thiện, nhớp nhơ, âu lo, cũng được tiêu diệt. Bạch y 
Thánh đệ tử duyên vào chúng của Như Lai, tâm được hoan hỷ, nếu 
có những điều ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều 
bất thiện, nhớp nhơ, sâu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy, 
bạch y Thánh đệ tử được tâm tăng thượng thứ ba, hiện pháp lạc trú 
dễ được chứ không phải khó được. 

“Lại nữa, Xá-lê Tử, bạch y Thánh đệ tử tự niệm tưởng giới”, 
giới này không sứt mẻ, không rách nát, không ô uế, không cấu bẩn, 
vững như mặt đất, không hư vọng, đó là điều mà Đức Phật ngợi 
khen, thọ trì đầy đủ tốt đẹp. Người ấy tự nhớ nghĩ giới như vậy, nếu 
có những điều ác dục, liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều 
bất thiện, sầu khổ, nhớp nhơ, âu lo cũng được tiêu diệt. Bạch y 
Thánh đệ tử duyên vào giới, tâm định được hỷ. Nếu có những điều 
ác dục liền được tiêu diệt. Trong tâm có những điều bất thiện, nhớp 
nhơ, sầu khổ, âu lo cũng được tiêu diệt. Như vậy, bạch y Thánh đệ tử 
được tâm tăng thượng thứ tư, đối với hiện pháp lạc trú dễ được chứ 
không phải khó được. 

“Này Xá-lê Tử, nếu thầy biết rằng bạch y Thánh đệ tử giữ gìn 





!! Niệm Tăng. Päli: sahhge aveccappasdẽna samannägato. 
“ Tự niệm thilạ =—-r——CPäli: ariyakantehi silehi aveccappasadena 
samannägato, thành tựu các học giới mà Thánh ái mộ. 
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và thực hành năm pháp một cách hoàn hảo và được bốn tâm tăng 
thượng, hiện pháp lạc trú, dễ được chứ không phải khó được, thì này 
Xá-lê Tử, thầy nên ghi nhận rằng “Thánh đệ tử này không còn đọa 
địa ngục, cũng không sanh vào loài súc sanh, ngạ quỷ và các chỗ ác, 
được quả Tu-đà-hoàn, không đọa ác pháp, nhất định thẳng tiến đến 
quả vị Chánh giác, tối đa chịu bẩy lần sanh tử nữa, sau bảy lần qua 
lại cõi trời và nhân gian, liền được chấm dứt khổ đau'.” 
Khi ấy Đức Thế Tôn nói tụng rằng: 

Kê trí sống tại gia, 

Thấy địa ngục, sợ hãi; 

Do thọ trì Thánh pháp, 

Trừ bỏ tất cả ác. 

Không sát hại chúng sanh, 

Biết rồi hay lìa bỏ, 

Chân thật không nói dối, 

Không trộm của kẻ khác; 

Trị túc với gia phụ, 

Không ái lạc Vợ người; 

Dút bỏ việc uống rượu, 

Gốc tâm loạn cuồng sỉ. 

Thường nên niệm chánh giác, 

Suy nghĩ các pháp lành. 

Niệm Tăng, quán cấm giới, 

Do đó được hoan hỷ. 

Muốn hành hạnh bố thí, 

Mà cầu mong hưởng phước, 

Trước thí bậc tịch tịnh), 

Như vậy thành quả báo. 

Ta nói, bậc tịch tịnh, 

Xá-lợi nên nghe kỹ. 

Nếu có đen và trắng, 

Dà sắc đỏ hay vàng 
!. Hán: tiên thí ư tức tâm —=I————abố thí cho người có tâm tịch tĩnh trước hết. 
Pali: santesu pathamam dinna. 
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Tạp sắc, sắc đang yêu!!, 
Bò và các chỉm câu, 

Tùy loại chúng sanh ra. 

Bò thuần, đi phía trước, 
Thân sức thành đây đủ; 

Đi nhanh lại về nhanh, 
Dùng theo khả năng chúng, 
Kê gì sắc tốt xấu. 

Nhân gian này cũng vậy, 
Tùy theo chỗ thọ sanh, 
Sát-đế-lị, Phạm chí, 

Cư sĩ hay thợ thuyền, 

Tùy thọ sanh của họ, 
Trưởng thượng do tịnh giới. 
Bậc Vô Trước, Thiện Thệ, 
Cúng thí ấy, quả lớn. 
Phàm phu, vô sở trí, 
Không tuệ, không học hỏi, 
Thí nơi ấy, quả nhỏ. 
Không quang minh rọi đến, 
Nơi nào rọi quang mình, 
Phật đệ tử trí tuệ, 

Tín tâm nơi Thiện Thệ, 
Thiện căn được vững bên, 
Người ấy sanh thiện xứ, 
Như ý chứng Gia gia, 

Tối hậu đắc Niết-bàn, 

Như vậy có duyên cả. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Xá-lê Tử, chư Tỳ-kheo, Cư sĩ Cấp 
Cô Độc và năm trăm Ưu-bà-tắc sau khi nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 

L 


!* Mang sắc ái lạc sắc ——=R———cPäli: kammasäsu sarpãsu, (những con bò) 


có đốm hay cùng màu. Hình như bản Hán đọc là surũpa thay vì sarupa. 


129. KINH OÁN GIA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bảy pháp oán gia? để gây thành oán gia; tức là khi mà bọn 
nam nữ nổi lên sân nhuế. 

“Những gì là bẩy? 

“Oán gia thì không muốn oán gia có sắc đẹp. Vì sao oán gia 
không muốn oán gia có sắc đẹp? Người hay sân nhuế bị tác động bởi 
sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không xả bỏ sân nhuế, thì 
người ấy tuy luôn tắm gội, dùng danh hương thoa mình, nhưng sắc 
thân vẫn xấu. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không 
bổ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ nhất gây thành oán gia khi mà 
bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia ngủ nghỉ an lành. Vì 
sao oán gia không muốn oán gia ngủ nghỉ an lành? Người hay sân 
nhuế bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ 
sân nhuế, thì người ấy tuy nằm trên giường vua, trải bằng thẩm lông 
chim, phủ bằng gấm vóc lụa là, có nệm mềm, hai đầu kê gối, được 





Tương đương Pali A.7.60. Kodhana-sutta. 

°#“ Thất oán gia pháp =C—-a-k-CPäli: satime dhammä sapattakantä 
sapattakarana, bảy pháp được kẻ thù yêu thích, tạo thành kẻ thù. 

Sắc, đây chỉ màu da. Pãli: vanna. 
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phủ bằng thẩm quý, bằng da sơn dương!, nhưng giấc ngủ vẫn âu lo, 
đau khổ. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ 
sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ hai để gây thành oán gia khi mà bọn 
nam nữ nổi lên sân nhuế. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có lợi lớn. Vì sao oán 
gia không muốn oán gia có lợi lớn? Người hay sân nhuế bị tác động 
bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, thì 
người ấy đáng lẽ được lợi, hai điều ấy không trái nhau, thật là bất lợi 
lớn. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân 
nhuế. Đó là pháp oán gia thứ ba để gây thành oán gia khi mà bọn nam 
nữ nổi lên sân nhuế. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có bằng hữu. Vì sao 
oán gia không muốn oán gia có bằng hữu? Người hay sân nhuế bị tác 
động bởi tâm sân nhuế, bị chi phối bởi tâm sân nhuế, tâm không bổ 
sân nhuế, thì người ấy nếu có bằng hữu thân thiết, họ cũng tìm cách 
lánh mặt bỏ đi. Vì sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm 
không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ tư để gây thành oán gia 
khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia có sự khen ngợi. Vì 
sao oán gia không muốn oán gia có sự khen ngợi? Người hay sân nhuế 
bị tác động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân 
nhuế, người ấy danh ô tiếng xấu đồn khắp. Vì sao như vậy? Vì bị chi 
phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là pháp oán gia thứ 
năm để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên sân nhuế. 

“Lại nữa, oán gia thì không muốn oán gia quá giàu sang. Vì sao 
oán gia không muốn oán gia quá giàu sang? Người hay sân nhuế bị tác 
động bởi sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, 
người ấy tạo nghiệp thân, khẩu, ý như vậy khiến mất nhiều tài vật. Vì 
sao như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó 
là pháp oán gia thứ sáu để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi 
lên sân nhuế. 





*. Ca-lăng-già-ba-hòa-la-ba-già-tất-đa-la-na, phiên âm. Ca-lăng-già: tên xứ. Ba- 


hòa-la: dịch là ác. Ba-già-tất-đa-la-na: dịch là áo gối (phiên Phạn ngữ 10, 
No.2130, trang 1051b). Pali: kadalimigapavara-paccattharana. 
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“Lại nữa, oán gia thì không muốn để oán gia khi thân hoại mạng 
chung được đến chỗ an lành, sanh ở cõi trời. Vì sao oán gia không 
muốn oán gia đến chỗ an lành? Người hay sân nhuế bị tác động bởi 
sân nhuế, bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế, thân khẩu 
ý tạo ác nghiệp. Người ấy sau khi thân, khẩu, ý tạo ác nghiệp, thân 
hoại mạng chung chắc chắn đến chỗ ác, sanh trong địa ngục. Vì sao 
như vậy? Vì bị chi phối bởi sân nhuế, tâm không bỏ sân nhuế. Đó là 
pháp oán gia thứ bảy để gây thành oán gia khi mà bọn nam nữ nổi lên 
sân nhuế. 

“Đó là cả bảy pháp oán gia gây thành oán gia khi mà bọn nam 
nữ nổi lên sân nhuế.” 

Khi ấy Đức Thế Tôn nói tụng rằng: 

Người sân, sắc da xấu 
Nằm ngủ, khổ không yên; 
Đáng lẽ được của nhiều, 
Trở lại bị bất lợi. 

Kê bằng hữu thân thiết, 
Xa lìa người sân nhuế; 
Luôn luôn tập sân nhuế, 
Tiếng xấu đôn khắp nơi. 
Sân gây nghiệp thân khẩu, 
Nhuế buộc ràng nghiệp ý; 
Người bị nhuế chế ngự, 
Mất tất cả tài vật. 

Sân nhuế sanh bất lợi, 

Sân nhuế sanh tâm nhơ; 
Sợ sệt sanh bên trong, 
Người không thể biết được. 
Người sân không biết nghĩa, 
Người sân không hiểu pháp, 
Không mắt, mù mịt tối, 

Là người ưa sân nhuế. 
Nhuế dậy, sắc da ghê, 
Như lửa mới bốc khói, 

Từ đó sanh ghét ghen, 
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Duyên sân lại do đó. 

Việc làm của người sân, 
Dà thiện và bất thiện, 
Sau khi cơn sân qua, 
Nóng lòng như lửa đối. 
Gọi là nghiệp phiền nhiệt, 
Và các pháp buộc ràng; 
Tất cả Ta đã nói, 

Các ngươi hãy nghe kỹ. 
Người sân nghịch hại cha, 
Và với cả anh em, 

Cũng giết hại chị em, 
Người sân nhiều tàn khốc. 
Sanh ra và lớn lên, 

Được thấy thế gian này, 
Nhờ mẹ được sống còn, 
Khi sân cũng sát hại. 
Không xấu, không hổ thẹn, 
Sân triền, không nói năng, 
Người bị sân chế ngự, 
Miệng nói không chữa gì. 
Tạo tác tội nghịch sĩ, 

Để mình tự yếu mạng, 

Khi làm không tự biết, 

Do sân sanh sợ hãi. 

Tự buộc trói thân mình, 
Ái lạc không cùng cực, 
Dù ái niệm tự thân, 
Người sân cũng tự hại. 
Hoặc tự đâm bằng dao, 
Hoặc nhảy xuống hang sâu, 
Hay dùng dây thắt cổ, 
Uống các loại thuốc độc, 
Đó là tượng sân nhuế. 

Là chết bởi vì sân, 


KINH OÁN GIA 67 





Tất cả đều dứt hết, 
Dùng tuệ mới biết được. 
Nghiệp bất thiện dù nhỏ, 
Người trí biết liền trừ. 
Nên nhẫn nại hạnh này, 
Màu da không dữ dằn, 
Không nhuế, cũng không ưu, 
Khói tắt không lay động, 
Chế ngự đoạn sân nhuế, 
Tịch diệt, không còn lậu. 
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


130. KINH GIÁO! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc”. 

Bấy giờ, Tôn giả Đàm-dï, vị tôn trưởng địa phương! làm chủ 
Phật-đồ°, được mọi người tôn sùng, tánh tình hung bạo, nóng nảy, rất 
cộc cần thô lỗ, hay mắng nhiếc các vị Tỳ-kheo. Vì vậy, các vị Tỳ- 
kheo địa phương” đều bỏ đi, không muốn sống ở đó. Các Ưu-bà-tắc địa 
phương thấy các vị Tỳ-kheo địa phương đều bỏ đi, không muốn ở đó, 
liền nghĩ rằng: “Các vị Tỳ-kheo địa phương này vì sao lại bỏ đi, không 
muốn sống ở đây?” Rồi các vị Ưu-bà-tắc địa phương nghe được rằng: 
“Tôn giả Đàm-di, vị tôn trưởng địa phương, làm chủ Phật-đồ, được 
mọi người tôn sùng, tánh tình hung bạo, nóng nảy, rất cộc cần thô lỗ, 
hay mắng nhiếc các Tỳ-kheo. Vì vậy các Tỳ-kheo địa phương đều bỏ 
đi, không muốn sống ở đó.” 

Các vị Ưu-bà-tắc nghe việc ấy rồi, liền cùng nhau kéo đến Tôn 


Tương đương Pali A.6.54 Dhammika-sutta. 

Bản Pali: Phật tại Rajagaha, núi Gijjhakũta. 

Đàm-di ——cPaii: Dhammika thera, nguyên là một Bà-la-môn ở Kosala, quy 
Phật vào lúc rừng Jetavana được cúng. 

Sanh địa tôn trưởng —=a=L=—CPäli: Jãtibhũmiyam ävasiko. 

Phật-đồ chủ ==—=D=Acó lẽ muốn nói Phật tháp. Bản Päli: sattasu ävãsesu, 
trong bảy trú xứ (ở địa phương). Hình như tất cả đều do Dhammika làm chủ. 

Bản Hán: sanh địa chư Tỳ-kheo —=a=—~=C-C Bản Päli: ägantukä bhikkhũ, các 
Tỳ-kheo khách. 
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giả Đàm-di, xua đuổi ông ra khỏi các chùa địa phương”. Bấy giờ 
Tôn giả Đàm-di bị các vị Ưu-bà-tắc địa phương xua đuổi ra khỏi 
các tinh xá địa phương, liền vấn y, mang bát du hành đến nước Xá- 
vệ, dần dà đến vườn Cấp cô độc, rừng Thắng. Rồi Tôn giả Đàm-di 
đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân Ngài, ngồi sang một bên mà 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu-bà-tắc địa phương không có 
điều gì xấu xa, chẳng nói việc chi, không xúc phạm đến ai, nhưng các 
Ưu-bà-tắc địa phương xua đuổi con ra khỏi các chùa địa phương. ” 

Khi đó, Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Thôi đủ rồi, này Đàm-di, cần chi phải nói việc đó.” 

Tôn giả Đàm-di chắp tay hướng Phật, bạch lại một lần nữa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu-bà-tắc địa phương không có 
điều gì xấu xa, chẳng nói việc chi, không xúc phạm đến ai, nhưng 
các Ưu-bà-tắc địa phương xua đuổi con ra khỏi các tỉnh xá địa 
phương.” 

Đức Thế Tôn cũng lần thứ hai bảo rằng: 

“Đàm-di, thuở xưa, ở châu Diêm-phù này có các thương nhân đi 
thuyển ra biển, mang theo con ó tìm bờ. Bọn người ấy ra biển chưa 
bao xa, họ thả con ó tìm bờ. Nếu con ó tìm bờ đến được bờ của biển 
cả, nó sẽ vĩnh viễn không trở lại thuyển. Nếu con ó tìm bờ không đến 
được bờ của biển cả, nó sẽ trở lại thuyền. Ngươi cũng vậy, này Đàm- 
di, bởi vì ngươi bị các Ưu-bà-tắc địa phương xua đuổi ra khỏi các chùa 
địa phương nên ngươi mới trở về chỗ Ta. Thôi, đủ rồi Đàm-di, còn cần 
gì phải nói điều đó nữa.” 

Tôn giả Đàm-di bạch lại lần thứ ba: 

“Bạch Thế Tôn, con đối với Ưu-bà-tắc địa phương không có 
điều gì xấu xa, chẳng nói việc chi, không xúc phạm đến ai, nhưng các 
Ưu-bà-tắc địa phương xua đuổi con ra khỏi các tỉnh xá địa phương.” 


” Bản Pãli nói: Bị xua đuổi, Tôn giả đến một tinh xá khác cũng trong địa phương. 


Nhưng vừa đến Tôn giả lại mắng nhiếc các Tỳ-kheo ở đó, họ lại bổ đi và Tôn 
giả lại bị các Cư sĩ kéo đến xua đuổi. Cứ như vậy, Tôn giả sống bảy nơi tất cả 
tại địa phương (sabbaso jatibhũmiyam sattasu avasesu). Cuối cùng, Tôn giả 
phải tìm đến Đức Phật tại Rajagaha, núi Gijjhakũta. 
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Đức Thế Tôn cũng lại lần thứ ba bảo rằng: 

“Đàm-di, ngươi trụ trong Sa-môn pháp mà vị các Ưu-bà-tắc địa 
phương xua đuổi ra khỏi các tĩnh xá địa phương sao?” 

Lúc đó Tôn giả Đàm-di liền từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay 
hướng Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Sa-môn trụ trong pháp Sa-môn?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Đàm-di, thuở xưa, khi con người sống đến tám vạn tuổi. 
Đàm-di, khi con người sống đến tám vạn tuổi, châu Diêm-phù này cực 
kỳ giàu sang hạnh phúc, dân cư đông đúc, thôn ấp gần nhau bằng 
khoảng một con gà bay. 

“Khi con người sống đến tám vạn tuổi, con gái đến năm trăm 
tuổi mới lấy chồng. Đàm-di, khi con người sống đến tám vạn tuổi, chỉ 
có các bệnh như vầy: đại tiện, tiểu tiện, lòng dục, ăn uống và già. 

“Đàm-di, khi con người sống đến tám vạn tuổi, có một vị vua tên 
là Cao-la-bà Ÿ, thông minh trí tuệ, làm Chuyển luân vương, có bốn loại 
binh chúng chỉnh trị thiên hạ; là Pháp vương hành theo chánh pháp, 
thành tựu bảy báu. Bảy báu là bánh xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu, tướng quân báu; đó là bảy báu. Có đủ một 
ngàn người con, tướng mạo đoan chánh, dũng mãnh vô úy, có thể 
khuất phục mọi kẻ địch. Vua ấy thống lãnh tất cả cõi đất đai cho đến 
biển cả, không cai trị bằng dao gậy mà chỉ bằng chánh pháp trị hóa, 
khiến được an Ổn. 

“Đàm-di, vua Cao-la-bà có một gốc cây tên là Thiện trụ ni- 
câu-loại thọ? vương”. Đàm-di, Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương có 
năm cành. Cành thứ nhất dành cho vua và hoàng hậu ăn. Cành thứ 
nhì dành cho thái tử và các quan ăn. Cành thứ ba dành cho nhân 
dân trong nước ăn. Cành thứ tư dành cho Sa-môn, Phạm chí ăn. 
Cành thứ năm dành cho cầm thú ăn. Đàm-di, quả của cây Thiện trụ 


Cao-la-bà —=—=C-=CPali: Koravya, trong các truyện bản sanh thường được nói là 
vua của bộ tộc Kuru. 
Bản Cao-li không có chữ thọ. Ba bản Tống-Nguyên-Minh đều có. 

- Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương —————— ——cPaäli: Suppatittha- nigrodha- 
raja. 
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ni-câu-loại thọ vương lớn bằng cái hủ hai thăng, mùi vị như mật 
nguyên chất. Đàm-di, quả Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không ai 
canh giữ mà cũng chẳng ai trộm cắp. Về sau có một người đói khát 
gầy còm, nhan sắc tiểu tụy, muốn được ăn quả, nó đến cây Thiện 
trụ ni-câu-loại thọ vương ăn quả rồi bẻ gãy cành cây hái quả đem 
về. Trên cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương có một vị trời nương ở 
đó. Ông ấy nghĩ rằng: “Lạ thay, người ở châu Diêm-phù vô ân, 
không biết báo đáp. Vì sao? Vì nó ăn quả nơi cây Thiện trụ ni-câu- 
loại thọ vương rồi bẻ gãy cành cây, hái quả đem về. Mong cho cây 
Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có quả, không sanh quả 
nữa!* Tức thì cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có quả, 
cũng không sanh quả. 

“Rồi lại có một người đói khát, gầy còm, nhan sắc tiểu tụy, 
muốn được ăn quả, đi đến cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không 
có quả, cũng không sanh quả, tức thì đến vua Cao-la-bà tâu rằng: “Tâu 
Thiên vương, nên biết, cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có 
quả, cũng không sanh quả nữa'. 

“Vua Cao-la-bà nghe xong, trong khoảnh khắc như người lực 
sĩ co duỗi cánh tay biến khỏi Câu-lâu-sấu, đến cõi Tam thập tam 
thiên, đứng trước Thiên Đế Thích'"' mà tâu rằng: “Tâu Câu-dực”? 
nên biết, cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương không có quả, cũng 
không sanh quả nữa. Khi đó, Thiên Đế Thích và vua Cao-la-bà 
trong khoảnh khắc như người lực sĩ co duỗi cánh tay biến khỏi cõi 
Tam thập tam thiên, đến nước Câu-lâu-sấu, cách cây Thiện trụ ni- 
câu-loại thọ vương đứng lại. Thiên Đế Thích thực hiện Như ý túc 
như vậy", bằng Như ý túc như kỳ tượng, hóa làm nước lớn, gió bão 
và mưa to. Do nước lớn, gió bão và mưa to, cây Thiện trụ ni-câu- 
loại thọ vương bị tróc gốc ngã đổ. 

“Lúc đó có vị trời sống trên cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ 
vương nhận thấy như vậy mới buồn khổ, sầu thương, khóc lóc chảy 





!' Thiên Đế Thích. Pãli: Sakka devãnam Inda. 

!“. Cau-dực —-I=CPäli: Kosika, biệt danh Thiên Đế Thích. 

3: Tác như kỳ tượng như ý túc. Pãli: tatharipam iddhabhisamkhãram 
abhisamkhäãsi, thực hiện một loại thần thông như thế. 
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nước mắt, đứng trước mặt Thiên Đế Thích, Thiên Đế Thích hỏi, 
“Thiên, vì lẽ gì mà ông buồn khổ, sầu thương, khóc lóc rơi lệ, đứng 
trước mặt ta? VỊ trời kia thưa rằng: “Tâu Câu-dực, nên biết, nước 
lớn, gió bão, mưa to, cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương bị tróc 
gốc ngã đổ”. Khi ấy, Thiên Đế Thích bảo Thọ thiên kia rằng: 
“Thiên, ông là Thọ thiên, trụ Thọ thiên pháp'' mà để nước lớn, gió 
mạnh, mưa to làm cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương bị tróc gốc 
ngã đổ sao?° Thọ thiên thưa rằng: “Tâu Câu-dực, thế nào gọi là 
Thọ thiên trụ Thọ thiên pháp? Thiên Đế Thích bảo, “Thiên, giả sử 
có người muốn được rễ cây, cứ lấy rễ cây đi; muốn được cành cây, 
nhánh cây, lá cây, hoa quả, cứ đem đi, Thọ thiên không nên giận 
dữ, không nên ghen ghét, tâm không nên thù hận, Thọ thiên vẫn an 
trụ trên thọ thiên với ý niệm buông xả. Như vậy gọi là Thọ thiên 
trụ Thọ thiên pháp". Vị trời kia lại tâu rằng: “Tâu Câu-dực, tôi là 
Thọ thiên mà không trụ Thọ thiên pháp. Từ nay về sau tôi sẽ trụ 
Thọ thiên pháp. Ước mong cây Thiện trụ ni-câu-loại thọ vương trở 
lại như cũ'. Rồi thì Thiên Đế Thích thực hiện Như ý túc như vậy. 
Thực hiện Như ý túc như vậy xong, lại hóa làm nước lớn, gió bão, 
mưa to. Hóa làm nước lớn, gió bão, mưa to xong, cây Thiện trụ nI- 
câu-loại thọ vương liền trở lại như cũ. 

“Này Đàm-di, cũng vậy, nếu có Tỳ-kheo bị người mắng nhiếc, 
không mắng nhiếc lại; bị người sân giận không sân giận lại; bị người 
quấy phá, không quấy phá lại; bị đánh đập không đánh đập lại. Này 
Đàm-dlI, như vậy gọi là Sa-môn trụ Sa-môn pháp. ” 

Lúc đó, Tôn giả Đàm-di liền từ chỗ ngồi, trịch vai áo đang mặc, 
chắp tay hướng Phật khóc lóc rơi lệ, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không phải là Sa-môn trụ Sa-môn pháp. Từ 
nay về sau con sẽ là Sa-môn trụ Sa-môn pháp. ” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Xưa có một Đại sư tên là Thiện Nhãn”, được các ngoại đạo 





!* Thọ thiên pháp ——=k=CPäli: rukkhadhamma, đây hiểu là đạo lý tự nhiên của 
cây. 
!. Đại sư Thiện Nhãn =j =v———CPäIi: Sunetto nama sattha, một trong sáu vị tôn 


sư cổ đại, thường được kể trong các mẫu truyện cổ Phật giáo. 
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tiên nhân tôn làm tôn sư, la bỏ ái dục, được như ý túc. Đàm-di, 
Thiện Nhãn đại sư có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Đàm-di, Thiện 
Nhãn đại sư nói Phạm thế pháp'° cho các đệ tử nghe. Đàm-di, khi 
Thiện Nhãn đại sư nói Phạm thế pháp cho các đệ tử, trong các đệ tử 
có người không phụng hành trọn vẹn, thì người ấy sau khi mạng 
chung, hoặc sanh lên cõi trời Tứ thiên vương, hoặc sanh cối trời Tam 
thập tam thiên, hoặc sanh cõi trời Diệm-ma, hoặc sanh cõi trời Đâu- 
suất-đà, hoặc sanh cõi trời Hóa lạc, hoặc sanh cõi trời Tha hóa lạc. 
Đàm-di, khi Thiện Nhãn đại sư nói Phạm thế pháp cho đệ tử nghe, 
trong các đệ tử có người phụng hành trọn vẹn, người ấy tu bốn phạm 
thất”, la bỏ dục. Khi mạng chung rồi được sanh lên cõi trời Phạm 
thiên. Đàm-di, khi ấy Thiện Nhãn đại sư nghĩ rằng: “Đời sau ta 
không nên cùng các đệ tử đồng sanh đến một chỗ. Bây giờ ta hãy tu 
tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh 
vào cõi trời Hoảng dục. Đàm-di, sau đó Thiện Nhãn đại sư liền tu 
tăng thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh vào 
cõi trời Hoảng dục. Đàm-di, Thiện Nhãn đại sư và các đệ tử học đạo 
không luống công, được quả báo lớn. Cũng như Thiện Nhãn đại sư, 
có các Đại sư Mâu-lê-phá-quần-na, A-la-na-giá Bà-la-môn, Cù-đà- 
lê-xá-đa, Hại-để-bà-la Ma-nạp, Thù-để-ma-lệ Kiểu-đệ-bà-la và 
Thất-đa Phú-lâu-hễ-đa'Š. 

“Đàm-di, Đại sư Thất-đa Phú-lâu-hể-đa cũng có vô lượng trăm 
ngàn đệ tử. Đàm-di, Đại sư Thất-đa Phú-lâu-hề-đa nói Phạm thế pháp 
cho các đệ tử. Trong số các đệ tử có người không phụng hành trọn vẹn 
pháp đã dạy, người ấy sau khi thân hoại mạng chung, hoặc sanh lên 
cõi trời Tứ thiên vương, hoặc sanh cõi trời Tam thập tam thiên, hoặc 
sanh cõi trời Diệm-ma, hoặc sanh cõi trời Đâu-suất-đà, hoặc sanh cõi 
trời Hóa lạc, hoặc sanh cõi trời Tha hóa. Đại sư Thất-đa Phú-lâu-hề- 





- Phạm thế pháp —=9=k=“Apháp dẫn đến đời sống trên Phạm thiên. Päli: 
Brahama-lokasahavyataya dhamma. 

-_ Phạm thất hay phạm trụ. 

- Danh sách sáu Đại sư thời cổ: Mâu-lê-phá-quần-na, Pãli: Mũgapakkha; A-la-na- 
giá Bà-la-môn, Pali: Aranemi Brahmna; Cù-đà-lê-xá-đa, Pali: Kuddalakasatta; 
Hại-đề-bà-la Ma-nạp, Päli: Hatthipaäla mãnava; Thù-đề-ma-lệ Kiều-đệ-bà-la, 
Pali: Jotipäla govinda; Thất-đa Phú-lâu-hề-đa, Pãli: Satta purohita. 
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đa khi nói Phạm thế pháp, trong số các đệ tử có người phụng hành 
trọn vẹn pháp ấy, tu bốn phạm thất, ha bỏ dục ái. Người ấy sau khi 
thân hoại mạng chung được sanh vào cõi trời Phạm thiên. Đàm-dI, Đại 
sư Thất-đa Phú-lâu-hề-đa nghĩ rằng: “Đời sau ta không nên cùng các 
đệ tử sanh cùng một chỗ. Bây giờ ta nên tu tăng thượng từ. Sau khi tu 
tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh vào cõi trời Hoảng dục". 
Đàm-di, sau đó vị Đại sư thứ bảy Thất-đa Phú-lâu-hể-đa tu tăng 
thượng từ. Sau khi tu tăng thượng từ rồi, mạng chung được sanh lên cõi 
trời Hoảng dục. Đàm-di, Đại sư Thất-đa Phú-lâu-hể-đa và các đệ tử 
học đạo không hư dối, được quả báo lớn. 

“Đàm-di, nếu có người nào mắng nhiếc bẩy vị Đại sư và vô 
lượng trăm ngàn đệ tử kia, cùng đánh phá, sân nhuế, trách móc họ, 
chắc chắn chịu vô lượng tội. Nhưng đối với một Tỳ-kheo đã thành tựu 
chánh niệm, một đệ tử Phật chứng đắc tiểu quả, mà có ai mắng nhiếc, 
đả phá sân nhuế, trách móc vị ấy thì tội nhiều hơn thế nữa. 

“Thế cho nên, này Đàm-di, các ngươi hãy luôn luôn nhắc nhở, 
thủ hộ lẫn nhau. Vì sao như vậy? Vì ngoài sự quá thất này, không còn 
sự quá thất nào hơn nữa'°.” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn nói kệ: 

Tu-niết", Mâu-lê-phá-quân-na, 
A-la-na-giá Bà-la-môn, 
Cù-đà-lê-xá -äđa, 

Hại-đề-bà-la Ma-nạp, 
Thù-đề-ma-lệ Kiều-đệ-bà-la và 
Thất-äa Phú-lâu-hề-đa, 

Trong đời quá khứ ấy 

Danh đức bảy tông sư, 

Bỉ tâm, không nhiễm ái, 

Dục kết đã dứt trừ. 

Trăm ngàn số đệ tử, 

Vô lượng đếm sao vừa, 





!-. Pãli: Nãham (....) ito bahiddã evarũpam khantim vãdãmi. Ngoài sự nhẫn nại này, 
ta nói không còn sự nhẫn nại nào như vậy nữa. 
®'. Sunetta, xem chú thích trên. 
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21. 


22. 


23. 


Cũng đều ly dục kiết, 

Dà cứu cánh còn chưa. 
Với các tiên nhân ấy, 

Thủ trì khổ hạnh này, 

AI ôm lòng oán hận, 

Tội mắng nhiếc nhiều thay. 
Huống chỉ với Phật tử, 
Quả thấy tri kiến ngay; 
Ai chửi mắng, đập phá, 
Tội nghiệp lại tràn đầy. 
Này Đàm-dli, do đó, 

Hãy biết thủ hộ nhau; 

SỞ đĩ hộ trì nhau, 

Tội nặng nào hơn đâu. 
Như thế thật quá khổ; 
Bậc Thánh cũng ghét bỏ, 
Màu da lại dữ dần”; 

Chớ thủ tà kiến xứ. 

Đó là hạng thấp hèn, 
Thánh pháp gọi như thế”. 
Dù chưa ha dâm dục, 

Có diệu ngũ cắn này: 
Tín, tỉnh tấn, niệm xứ, 
Chánh định, chánh quán đây. 
Khổ kia mình chịu vậy, 
Trước phải thọ họa tai”. 
Họa tái đã tự thọ, 





Hán: tất đắc thọ ác sắc —==o===c—cCPäli: nã sadhurũpam ãside, dùng công 
kích người (có sắc diện) đoan chánh. Có lẽ Hán hiểu äside là “hãy ngồi gần” do 
gốc động từ sidati, ngồi. 

Bản Päli: sattamo puggalo eso, ariyasañghassa vuccati, người ấy (xả bỏ tà kiến) 
được nói là cao cả trong hàng Thánh chúng. Hình như bản Hán hiểu ngược lại? 
Dịch sát như vậy, nhưng không rõ nghĩa. Paäli nói: tadisam bhikkhum asajja, 
pubbeva upahaññati, ai công kích Tỳ-kheo (dù chưa ly dục nhưng đã có ngũ 
diệu căn: tín, tấn v.v...) như vậy, nó bị tai họa trước. 
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Sau nữa gây hại người. 
Ai hay tự thủ hộ, 
Tất thủ hộ bên ngoài. 
Cho nên hãy tự hộ, 
Kẻ trí hoan lạc thay! 
Phật thuyết như vậy, Tôn giả và các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


131. KINH HÀNG MA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Bạt-kì-sấu, trong núi Ngạc, rừng 
Bố, vườn Lộc dã”. 

Lúc bấy giờ Đại Mục-kiển-liên đang coi việc dựng thiển thất 
cho Phật. Trong lúc Tôn giả đang kinh hành trên khoảng đất trống, 
bấy giờ Ma vương hóa hình nhỏ xíu, chui vào trong bụng của Tôn giả 
Đại Mục-kiển-liên. Lúc đó, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên nghĩ như vầy, 
“Bụng ta cảm thấy nặng, giống như đang ăn phải hạt đậu. Ta hãy 
nhập Như kỳ tượng định, bằng Như kỳ tượng định ta nhìn vào bụng 
xem.” 

Rồi Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đi đến cuối đường kinh hành, trải 
ni-sư-đàn, ngồi xếp kiết già, nhập như kỳ tượng định, bằng như kỳ tượng 
định mà nhìn vào bụng mình, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên thấy Ma 
vương đang ở trong đó. Tôn giả bèn ra khỏi định, nói với Ma vương: 

“Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! 
Chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. 
Đừng sống mãi trong sự vô nghĩa, vô ích mà phải tái sanh ác xứ, thọ 
vô lượng khổ.” 

Khi ấy, Ma vương liền nghĩ: “Sa-môn này không thấy, không 
biết, thế mà lại nói: °Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! Này Ba-tuân, 
ngươi hãy đi ra! Chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ xúc nhiễu đệ tử 
của Như Lai. Đừng sống mãi trong sự vô nghĩa, vô ích mà phải tái 





* Tương đương Päli M.50. Maratajjaniya-sutta. Biệt dịch No.66 và No.67. 


Ngạc sơn, Bố lâm: xem cht.3, kinh 74. 
*_No.66 cũng nói dữ kiện này. No.67 và Pãli không có. 
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sanh ác xứ, thọ vô lượng khổ". Tôn sư của ông ta có đại như ý túc, có 
đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, cũng không thể thấy 
mau lẹ, biết mau lẹ như vậy, huống nữa là đệ tử mà thấy biết được 
saot” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên lại nói với Ma vương rằng: 

“Ta lại biết trong ý của ngươi, ngươi nghĩ như vầy, “Sa-môn này 
không thấy, không biết, thế mà lại nói: “Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! 
Này Ba-tuần, ngươi hãy đi ra! Chớ có xúc nhiễu Như Lai, cũng chớ 
xúc nhiễu đệ tử của Như Lai. Đừng sống mãi trong sự vô nghĩa, vô ích 
mà phải tái sanh ác xứ, thọ vô lượng khổ”. Tôn sư của ông ta có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, cũng 
không thể thấy mau lẹ, biết mau lẹ như vậy, huống nữa là đệ tử mà 
thấy biết được sao!” 

Ma Ba-tuần kia nghĩ rằng: “Sa-môn này đã thấy và biết ta nên 
mới nói như vậy.” Rồi ma Ba-tuần hóa hình nhỏ xíu, từ trong miệng 
vọt ra, đứng ngay trước mặt Tôn giả Đại Mục-kiển-liên. 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên bảo rằng: 

“Này ma Ba-tuần, thuở xưa, có Như Lai tên là Giác-lịch-câu- 
tuân-đại!, Đấng Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. Lúc đó ta làm ma có 
tên là Ác”. Ta có người em gái” tên là Hắc”. Ngươi chính là con trai 
của nó. Này ma Ba-tuân, vì lẽ đó cho nên ngươi là cháu gọi ta bằng 
cậu. 

“Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác có hai đệ tử, một tên là Âm”, hai tên là 
Tưởng”. Này Ba-tuần, do ý nghĩa nào được gọi là Âm? Ba-tuân, Tôn 
giả đó lúc sống trên cõi trời Phạm thiên, tiếng nói bình thường của 
ngài vang cả ngàn thế giới, lại không có một đệ tử nào có âm thanh 
ngang bằng, hoặc tương tợ, hoặc trội hơn được. Này Ba-tuần, vì lẽ ấy 





Giác-lịch-câu-tuân-đại ===t —=—=j=CNo.66: Câu-lâu-tôn. No.67: Câu-lâu-tần. 
Pali: Kakusandha. 

Ác “=c=cNo.66: xúc nhiễu ma. No.67: sân hận. Päli: Dũsi. 

No.66 cũng nói là muội. No.67 nói là fỷ, chị. Pali: Bhaginï. 

” Hắc —cNo.67: Yểm hắc. Päli: KãII. 

* Âm ——rPäli: Vidhura. 

Tưởng =Q=FPali: Sañjiva. 
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cho nên Tôn giả đó được gọi là Âm vậy. Ba-tuẫn, lại do ý nghĩa nào 
mà Tôn giả Tưởng có tên là Tưởng? Này Ba-tuần, Tôn giả Tưởng 
nương nơi thôn ấp mà du hành. Khi đêm đã qua, lúc trời hừng sáng, 
Tôn giả ấy đắp y, mang bình bát, đi vào thôn ấp khất thực, cẩn thận 
thủ hộ thân, thu nhiếp các căn, giữ vững chánh niệm. Ngài sau khi 
khất thực xong và sau khi ăn vào lúc giữa trưa, thâu vén y bát, rửa tay 
chân, vắt ni-sư-đàn trên vai, đi vào rừng vắng vẻ, hoặc đến dưới gốc 
cây trong rừng sâu, hoặc đến chỗ không tĩnh, trải ni-sư-đàn ngồi kiết 
già, liền nhập Tưởng tri diệt định một cách mau chóng. Lúc ấy có 
những người đang lùa trâu, dê, người đi mót cỏ, hoặc người đi đường, 
họ vào trong núi, thấy ngài nhập Tưởng tri diệt định, bèn nghĩ rằng: 
“Nay Sa-môn này ngồi mà chết trong khu rừng vắng này. Chúng ta 
hãy nhặt cỏ khô chất đống phủ lên trên, ràng rịt cẩn thận, lượm củi 
chất chồng lên trên thân để hỏa thiêu'. Họ bèn nhặt cỏ chất đống phủ 
lên thân ngài, nổi lửa đốt rồi bỏ mà đi. Tôn giả kia, sau khi đêm đã 
qua, trời vừa hừng sáng, ra khỏi định, đập phủi y phục, du hành trở về 
thôn ấp, đắp y, mang bình bát vào thôn ấp khất thực như thường lệ, 
khéo giữ gìn thân căn, giữ vững chánh niệm. Những người lùa trâu, 
dê, những người mót cỏ khô, hoặc người đi đường vào trong núi đã 
gặp Tôn giả trước kia, họ bèn nghĩ: 'Đây là Sa-môn ngồi mà chết 
trong khu rừng vắng vẻ này. Chúng ta đã nhặt cổ khô chất đống phủ 
trên thân, nổi lửa đốt rồi bỏ đó mà đi. Song Hiển giả này vẫn còn biết 
tưởng'°* Này Ba-tuần, vì lẽ đó cho nên Tôn giả Tưởng được gọi là 
Tưởng vậy. 

“Này Ba-tuần, lúc ấy ác ma nghĩ rằng: “Sa-môn trọc đầu này bị 
da đen trói chặt", bị tuyệt chủng, không con cái, học thiển, đò xét, 
ngong ngóng đò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét!?. Giống như con 





- Thử Hiền giả cánh phục tưởng —===——~= =Q=FPäli: ayam samano... sväyam 
patisañjivito, Sa-môn này tự mình sống lại. Ở đây, sañjva: người còn sống; bản 
Hán đọc là saññWwa: người còn có tưởng. 

- Dĩ hắc sở phược “H————cPäli: kinhã bandhupadäpacca, đen điu, nòi giống tỉ 
tiện (sinh từ bàn chân của bà con của Phạm thiên). Trong bản Hán, bandhu, bà 
con, được đọc là bandha, sự cột trói. 

' Cố dịch sát: học thiển, tứ, tăng tứ, sác sác tăng tứ ===l=—=W——— 
“W—cPäli: jhäyanti, pajjhäyanti, nijjhäyanti, apajjhayanti (chúng nó thiền, chúng 
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lừa trọn ngày mang nặng, bị cột lại trong tàu, không được ăn lúa 
mạch, nó dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét; 
Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói chặt, tuyệt chủng, không con cái, 
chúng nó học thiển, dò xét, ngong ngóng đò xét, luôn luôn ngong 
ngóng dò xét. 

“*Giống như con mèo ngồi rình bên hang chuột, vì muốn bắt 
chuột nên nó dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò 
xét; cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói chặt, tuyệt chủng 
không con cái, chúng nó học thiển, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn 
luôn ngong ngóng dò xét. 

“*Cũng giống như con cú mèo ở giữa đống củi khô, vì muốn bắt 
chuột nên nó dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò 
xét; cũng vậy, Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói chặt, tuyệt chủng 
không con cái, chúng nó học thiển, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn 
luôn ngong ngóng dò xét. 

“*Giống như con chim hạc'* ở bên bờ nước, vì muốn bắt cá nên 
nó dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn ngong ngóng dò xét; cũng 
vậy, Sa-môn trọc đầu này bị da đen trói chặt, bị tuyệt chủng không 
con cái, chúng nó học thiển, dò xét, ngong ngóng dò xét, luôn luôn 
ngong ngóng đò xét. 

“*Chúng dò xét cái gì? Dò xét với mục đích gì? Dò xét để mong 
cái gì? Chúng nó loạn trí, phát cuồng, bại hoại. Ta chẳng biết chúng 
nó ở đâu đến, cũng chẳng biết chúng nó đi về đâu, chẳng biết chúng 
nó sống ở đâu, chẳng biết chúng nó chết như thế nào, sanh như thế 
nào? Ta hãy dạy bảo các Phạm chí, Cư sĩ rằng: “Ngươi hãy đi đến mà 
chửi, mà đập, mà phá, mà rủa xả Sa-môn tinh tấn kia. Vì sao vậy? 
Khi bị chửi, bị đập, bị phá, bị rủa xả, biết đâu chúng nó chẳng nổi ác 
tâm để ta dễ lợi dụng." 





nó thiền trầm ngâm, chúng nó thiền đắm đuối, chúng nó thiền si dại). Hán tăng 
tứ thường dịch chữ abhijjhä, tham cầu (theo nghĩa, dòm ngó tài sản người khác), 
được hiểu cùng gốc động từ jhãyati: thiền hay tư duy. 

- Nguyên Hán: hưu hồ ———Acó lẽ chính xác là con hưu lưu —==——Aloại cú tai 
mèo, bắt chuột. Pãli: ulũka, con cú. 

- Hạc điểu =b——aAchính xác nên hiểu là con sếu; nhưng bản Päii: kotthu naditre, 
con dã can bên bờ sông. 
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“Bấy giờ ác ma bèn xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí. Các Cư sĩ, 
Phạm chí ấy chửi, đập phá, rửa xả Sa-môn tinh tấn. Các Cư sĩ, Phạm 
chí ấy hoặc dùng cây đánh, hoặc lấy đá ném, hoặc vác gậy đập, có 
khi gây thương tích Sa-môn tinh tấn, có khi làm rách toạc áo, có khi 
làm bể bình bát. Bấy giờ trong số Cư sĩ, Phạm chí ấy do nhân duyên 
này thân hoại mạng chung phải đến ác xứ, sanh trong địa ngục. 
Chúng sanh vào đó rồi, suy nghĩ như vầy, “Ta phải thọ khổ này, lại 
phải thọ cực khổ hơn nữa. Vì cớ sao? Vì chúng ta đã đối xử tàn ác 
với Sa-môn tinh tấn vậy'. 

“Này Ba-tuần, đệ tử của Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, 
Đấng Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác mang đầu thương tích, mang y 
rách toạc, mang bình bát bể, đi đến chỗ Giác-lịch-câu-tuân-đại Như 
Lai, Đấng Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác. Lúc bấy giờ Đức Giác-lịch- 
câu-tuân-đại Như Lai, Đấng Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác đang 
thuyết pháp cho vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh. Đức 
Giác-lich-câu-tuân-đại Như Lai, Đấng Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác 
trông thấy từ xa một đệ tử mang đầu bị thương tích, y rách toạc, bình 
bát bể đi đến. Ngài thấy vậy, bảo các Tỳ-kheo rằng: “Các ngươi có 
thấy chăng, ác ma đã xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí rằng “Các ngươi hãy 
đến mà chửi, mà đập, mà rủa xả Sa-môn tinh tấn. Vì cớ sao? Khi bị 
chửi, bị đập, bị rủa xả, biết đâu chúng nó chẳng nổi ác tâm để ta dễ 
dàng lợi dụng”.` Này các Tỳ-kheo, hãy với tâm tương ưng với từ, biến 
mãn một phương, thành tựu an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ 
duy thượng hạ bao trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, không 
oán, không nhuế, không não hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu 
tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Bi và hỷ cũng vậy. 
Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, không nhuế, không 
tranh, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Với tâm ấy khiến ác ma không thể lợi dụng'. 

“Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Đấng 
Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác bằng giáo pháp như vậy mà dạy đệ 
tử. Họ bèn thọ lãnh giáo pháp ấy, tâm tương ưng với từ, không kết, 
không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn bao la, khéo tu tập, 
biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Với tâm ấy, ác ma kia 
không thể lợi dụng được. 
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“Này ma Ba-tuần, lúc đó ác ma lại nghĩ: “Bằng sự việc ấy ta 
muốn lợi dụng Sa-môn tinh tấn mà không thể được. Bây giờ ta hãy 
xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí rằng: “Các người hãy đến phụng kính, 
cúng dường, lễ sự Sa-môn tinh tấn'. Biết đâu do sự phụng kính, cúng 
dường, lễ sự Sa-môn tinh tấn, chúng nó chẳng nổi ác tâm để ta dễ 
dàng lợi dụng". 

“Này Ma Ba-tuần, các Cư sĩ, Phạm chí kia sau khi bị ác ma xúi 
dục, họ đến phụng kính, cúng dường, lễ sự Sa-môn tinh tấn. Họ lấy áo 
trải lên mặt đất mà nói rằng “Sa-môn tinh tấn, xin đạp lên mà đi. Sa- 
môn tinh tấn thường làm những việc khó làm, khiến cho chúng tôi mãi 
mãi được lợi ích, được an ổn khoái lạc°. Hoặc có Phạm chí trải tóc lên 
mặt đất, nói rằng “Sa-môn tinh tấn, xin đạp lên tóc mà đi. Sa-môn tính 
tấn thường làm những việc khó làm, khiến cho chúng tôi mãi mãi 
được lợi ích, được an ổn khoái lạc'. Hoặc có Cư sĩ, Phạm chí hai tay 
bưng đủ các loại ẩm thực, đứng bên dưới đợi và nói rằng 'Sa-môn tinh 
tấn, xin nhận vật thực này, xin cứ mang đi tùy ý mà thọ dụng, để cho 
tôi mãi mãi được lợi ích, được an ổn khoái lạc'. Các Cư sĩ, Phạm chí 
thành tín thấy Sa-môn tinh tấn, cung kính bổng bế vào nhà, đem đủ 
thứ tài vật ra cho Sa-môn tinh tấn và nói rằng: “Xin thọ nhận cái này, 
xin thọ dụng cái này, xin mang cái này đi, tùy ý mà thọ dụng". Lúc 
bấy giờ trong số các Cư sĩ, Phạm chí đó có người chết, do nhân duyên 
nà y thân hoại mạng chung được đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Sau 
khi sanh vào đó, họ bèn nghĩ “Ta đáng thọ hưởng sự an lạc này, lại sẽ 
thọ hưởng cực lạc hơn nữa. Vì sao thế? Vì chúng ta đã làm các việc 
lành với Sa-môn tinh tấn vậy”. 

“Này ma Ba-tuâần, đệ tử của Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như 
Lai, Đấng Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, sau khi được phụng kính, 
cúng dường, lễ sự, họ đi đến Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, 
Đấng Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác. Lúc đó Đức Giác-lịch-câu- 
tuân-đại Như Lai, Đấng Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác đang thuyết 
pháp cho vô lượng trăm ngàn đệ tử vây quanh. Khi Đức Giác-lịch- 
câu-tuân-đại Như Lai, Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác trông thấy từ 
xa các đệ tử được phụng kính, cúng dường, lễ sự đang đi đến, thấy 
vậy, ngài bảo các Tỳ-kheo rằng: “Các ngươi có thấy chăng? Ác ma 
xúi dục các Cư sĩ, Phạm chí rằng “Các ngươi hãy đến phụng kính, 
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cúng dường, lễ sự Sa-môn tinh tấn'. Biết đâu do phụng kính, cúng 
dường, lễ sự Sa-môn tinh tấn, chúng sẽ nổi ác tâm để ta dễ dàng lợi 
dụng. Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy quán các hành vô thường, 
quán các pháp hưng suy, quán vô dục, quán xả ly, quán diệt, quán 
đoạn để cho bọn ác ma không thể lợi dụng'. 

“Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Đấng 
Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác bằng giáo pháp như vậy mà dạy các 
đệ tử, họ bèn thọ lãnh giáo pháp ấy, quán các hành vô thường, quán 
pháp hưng suy, quán vô dục, quán xả ly, quán diệt, quán đoạn, khiến 
cho ác ma không thể lợi dụng. 

“Này ma Ba-tuần, lúc đó ác ma bèn nghĩ: 'Bằng việc ấy ta 
muốn lợi dụng Sa-môn tinh tấn mà không được. Ta hóa hình làm một 
đứa nhỏ Š tay cầm cây gậy lớn, đứng bên đường, đánh vỡ đầu Tôn giả 
Âm, khiến máu chảy ướt cả mặt”. 

“Này ma Ba-tuân, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Đấng 
Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác sau đó đang du hành trong thôn ấp. 
Khi đêm đã qua, lúc trời hừng sáng, mang y bát vào trong thôn xóm 
khất thực, Tôn giả Âm đi hầu theo phía sau. Ma Ba-tuẫn, lúc ấy ác ma 
hóa hình làm một đứa bé, tay cầm một cây gậy lớn đứng bên đường, 
đánh vỡ đâu Tôn giả Âm, khiến máu chảy ướt cả mặt. Ma Ba-tuần, 
Tôn giả Âm sau khi bị vỡ đầu chảy máu, vẫn đi theo sau Đức Giác- 
lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Đấng Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác như 
bóng không rời hình. Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác sau khi đến thôn ấp, 
bằng sức mạnh cực kỳ của bản thân, Ngài xoay nhìn theo phía hữu, 
như cái nhìn của một voi chúa, không sợ không hãi, không kinh không 
khiếp, quán sát khắp mọi phía. Này ma Ba-tuần, Đức Giác-lịch-câu- 
tuân-đại Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nhìn thấy Tôn 
giả Âm đầu bị chảy máu ướt cả mặt, đang đi theo sau Phật như bóng 
không rời hình, bèn nói rằng: “Ác ma thật là hung bạo này có đại oai 
lực, ác ma này không biết vừa đủ'. 

“Này ma Ba-tuân, Đức Giác-lịch-câu-tuân-đại Như Lai, Đấng 
Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói chưa xong thì ngay tại chỗ đó ác 


!-. Bản Pãil: nhập vào một cậu bé (aññataram kumäarakam anvavisitv3). 
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ma liền bị đọa vào đại địa ngục Vô khuyết'°. Ma Ba-tuần, đại địa ngục 
này có bốn tên gọi", một là Vô khuyết, hai là Bách đinh, ba là Nghịch 
thích, bốn là Lục cánh. Trong đại địa ngục đó có ngục tốt đi đến chỗ 
ác ma ở mà nói rằng: “Ngươi nay nên biết, nếu đinh hiệp với các đinh, 
phải biết mãn một trăm năm'.” 

Ma Ba-tuần nghe nói như vậy xong, trong lòng hết sức rúng 
động, kinh sợ, khủng khiếp vô cùng, tóc lông dựng ngược, bèn hướng 
đến Tôn giả Đại Mục-kiển-liên mà nói bài kệ: 

Địa ngục kia thế nào, 

Xưa ác ma ở đó ? 

Nhiễu hại bậc Phạm hạnh 

Xúc phạm cả Tỳ-kheo. 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đáp lại ma Ba-tuần bài kệ rằng: 

Địa ngục tên Vô khuyết, 

Ác ma từng ở trong. 

Nhiễu hại bậc Phạm hạnh, 

Xúc phạm Tỳ-kheo Tăng. 

Định sắt cả trăm cái, 

Thảy đều đâm ngược lên. 

Địa ngục tên Vô khuyết, 

Ác ma từng ở trong. 

Nếu như ai không biết, 

Đệ tử Phật, Tỳ-kheo, 

Tất nhiên khổ như vậy, 

Mà thọ báo nghiệp đen. 

Trong nhiều loại viên quán, 

Loài người trên đất này, 

Ăn loại lúa tự mọc, 

Đời Bắc châu, tự nhiênŠ. 


- No.66: danh A-tỳ-nê-lê. Có lẽ, Vô khuyết tức Vô gián, hay A-tỳ (Avici). Bản Pali 
không nói tên địa ngục gì. 

! Bản Päli chỉ có ba tên: chaphassäyataniko, địa ngục sáu xúc xứ; 
sañkusamähato, địa ngục cọc sắt; paccattavedaniyo, địa ngục thọ khổ các biệt. 

- Bốn câu trở lên nói đời sống châu Bắc Câu-lô. 
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20. 


21. 


22. 


23. 


24. 
25: 


Đại Tu di triển núi 

Xông ướp bởi nhân lành”. 
Tu tập nơi giải thoát, 

Thọ trì tối hậu thân, 
Đứng sững trên suối lớn, 
Cung điện kiếp lâu bên?. 
Sắc vàng thật ái lạc, 

Như la rực huy hoàng”. 
Nhạc trời trỗi các thứ; 
Đến Đế Thích thiên cung. 
Kiếp xưa với nhà cửa, 
Thiện Giác đã cúng dường”. 
Nếu Đế Thích đi trước, 
Lên điện Tỳ-xà-diên”, 
Hân hoan chào đón Thích, 
Thiên nữ vũ chúc mừng. 
Nếu thấy Tỳ-kheo đến”, 
Nhìn lui, vẻ thẹn thùng. 
Nếu Tỳ-lan-diên hiện, 
Luận nghĩa cùng Sa-môn, 
Ái tận, đắc giải thoát”; 


Hai câu nói về trời Tứ thiên vương, ở ngay sườn núi Tu-di (Sineru). 

Nói về cõi trời Tam thập tam thiên hay Đao-lợi thiên (Tavatimsa), ở trên chóp 
Tu-di. Từ đây trở xuống, nói về các cõi cao hơn. 

Hán: Hoảng dục; danh từ bình thường, không chỉ trời Quang âm ở Nhị thiền 
thiên. 

Trong một tiền kiếp, Đế Thích cúng dường nhà cửa cho Sa-môn. Do đó, còn có 
tên là Vasava. 

Tỳ-xà-diên. Pãli: Vejayanta (Chiến thắng), được gọi như vậy vì xuất hiện khi 
Thiên Đế Thích chiến thắng A-tu-la (Asura). 

Tức Tôn giả Đại Mục-kiền-liên. Xem chú thích ngay dưới. 

Thiên Đế Thích (Sakka) được Phật giảng cho về ái tận giải thoát. Trở về cung 
điện, Tôn giả Đại Mục-kiền-liên muốn biết Sakka có hiểu hay không, nên tìm 
đến điện Vejayanta. Thiên Đế Thích từ chối trả lời. Khi Tôn giả thấy đời sống 
hưởng thụ của Thiên Đế Thích cho rằng quá đáng, nên bấm ngón chân cái, làm 
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26. 


21. 


Đại tiên có biết chăng? 
T-kheo liền đáp lại, 
Người hỏi đúng như nghĩa. 
Câu-dực, ta biết đây, 

Ái tận, đắc giải thoát. 
Nghe lời giải đáp này, 

Đế Thích hoan hỷ lạc. 
Tỳ-kheo ban lợi ích, 

Nói năng đúng nghĩa chân. 
Trên Tỳ-xà-diên điện, 

Hõi Đế Thích thiên vương, 
Cung điện tên gì vậy, 

Mà người nhiếp trì thành? 
Thích đáp: Đại Tiên Nhân! 
Tên Tỳ-xà-diên-đá. 

Gọi là thế giới ngàn, 

Ở trong ngàn thế giới; 
Không cung điện nào hơn 
Như Tỳ-la-diên-đá. 

Thiên vương Thiên Đế Thích, 
Tự tại mà du hành. 

Ái-lạc na-du-đá”5, 

Hóa một thành trăm hàng. 
Trong Tỳ-lan-diên điện, 
Đế Thích tự tại chơi. 
T)-lan-diên đại điện, 
Ngón chân đủ lung lay””. 
Thiên vương mắt xem thấy, 
Đế Thích tự tại chơi. 
Giảng đường Lộc tử mẫu”, 





rung động điện Vejayanta, Thiên Đế Thích hoảng sợ (xem M.37). 

Na-du-đá, Pali: nahuta hay nayuta, đơn vị đo đường dài. Nhưng trong đây không 
rõ ý gì. 

Xem chú thích 25 trên. 
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Nền sâu, đắp kiên cố, 

Khó động, khó lung lay, 
Lay bởi định như ý. 

Kia có đất lưu ly, 

Thánh nhân bước lên đi 
Trơn nhuần, cảm thọ lạc, 
Trải gấm êm diệu kỳ. 

Ái ngữ thường hòa hiệp, 
Thiên vương thường hân hoan. 
Nhạc trời hay khéo trỗi, 
Âm tiết họa nhịp nhàng. 
Thiên chúng đều hội tụ, 
Nhưng thuyết Tu-đà-hoàn”. 
Biết mấy vô lượng ngàn, 
Và hằng trăm na thuật. 
Đến Tam thập tam thiên, 
Bậc Tuệ Nhãn thuyết pháp. 
Nghe Ngài thuyết pháp xong, 
Hoan hỷ và phụng hành. 
Ta cũng có pháp ấy, 

Như lời của tiên nhân; 

Túc lên cõi Đại phạm, 

Hỏi Phạm thiên sự tình. 
Phạm vẫn có thấy ấy; 

Túc thấy có từ xưa, 

Ta vĩnh tôn, thường tại, 
Hằng hữu, không biến đổi. 
Đại Phạm trả lời kia, 

Đại tiên tôi không thấy, 
Túc thấy có từ xưa, 

Ta thường hằng không đổi. 





®:. Phật nói về ái tận giải thoát cho Đế Thích tại giảng đường Lộc tử mẫu. 


”'. Đế Thích được coi như đắc Tu-đà-hoàn, sau khi nghe Phật nói kinh Sakkapañha 
(Pãli: D.21, Hán No.1914). 
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Tôi thấy cảnh giới này, 
Các Phạm thiên quá khứ; 
Ta nay do đâu nói, 
Thường hằng không biến đổi. 
Ta thấy thế gian này, 
Bậc Chánh Giác đã dạy. 
Tùy nhân duyên sanh ra, 
Luân chuyển rồi trở lại. 
La không nghĩ thế này: 
“Ta đốt kẻ ngu dại” 
Lửa đối, ngu sờ tay, 
Tất nhiên phải bị cháy. 
Cũng vậy, ma Ba-tuần, 
Đến Như Lai pháp khuất, 
Mãi làm điều bất thiện, 
Tất thọ báo miên viễn. 
Ngươi đừng trách Phật-đà, 
Chớ hại Tỳ-kheo tịnh. 
Một Tỳ-kheo hàng ma, 
Tại Bố lâm rừng già. 
Con quỷ sâu áo não, 
Bị Kiên-liên quở la. 
Hãi hùng mất trí tuệ, 
Biến mất bèn đi xa. 
Tôn giả Đại Mục-kiển-liên thuyết như vậy. Ma Ba-tuần sau khi 
nghe Tôn giả thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


132. KINH LẠI-TRA-HÒA-LA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu? cùng với chúng đại 
Tỳ-kheo, đi dến Thâu-lô-traŸ; trú trong vườn Thi-nhiếp-hòaÝ, phía Bắc 
thôn Thâu-lô-tra. 

Bấy giờ, các Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra nghe đồn rằng: 
“Sa-môn Cù-đàm, con dòng họ Thích, la bỏ tông tộc, xuất gia học 
đạo, đang du hóa Câu-lâu-sấu cùng với chúng đại Tỳ-kheo, đi đến 
thôn Thâu-lô-tra này, trú trong rừng Thi-nhiếp-hòa, phía Bắc thôn 
Thâu-lô-tra. Sa-môn Cù-đàm ấy có tiếng tăm lớn, đồn khắp mười 
phương. Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu', Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự”, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu”. Vị ấy ở trong thế 
gian này, giữa Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến 


Bản Hán, quyển 31. Tương đương Päli, M. 82 Ratthapäla-suttanta. Hán biệt 
dịch, No.68 Phật thuyết Lại-tra-hòa-la kinh, Ngô Chi Khiêm dịch; No.69 Phật 
Thuyết Hộ Quốc Kinh, Tống, Pháp Hiền dịch. 

Câu-lâu-sấu —==0=6=c Päali: Kurusu, giữa những Kuru. 

Thâu-lô-tra # —=\=cNo.69: Đổ-la tụ lạc. No.68: từ Câu-lưu quốc đến Thâu-la- 
âu-tra quốc. Pali: Thullakotthikam nama kurunam nigamo, một làng của người 
Kuru tên là Thullakottihika. 

Thi-nhiếp-hòa viên =r==#11=CPäli: Simsapavana, rừng cây simsapa. 

Hán: Minh Hành Thành ————rthường nói là Minh Hành Túc. Pali: vijja- 
caransampanno. 

Hán: Đạo pháp ngự =D=k=s=Fthường nói là Điều ngự trượng phu. Bản Hán này 
đọc dhamma (pháp) thay vì damma (huấn luyện). 

Chúng Hựu ———atức Thế Tôn. Päli: Bhagava. 
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trời, mà tự tri, tự giác, tự chứng ngộ, thành tựu an trụ?. Vị ấy thuyết 
pháp vi diệu ở khởi đầu, vi diệu ở khoảng giữa và đoạn cuối cũng vi 
diệu, có nghĩa, có văn; cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh?. Nếu 
được gặp Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác để tôn 
trọng, lễ bái, cúng dường, thừa sự, thật là thiện lợi thay! Chúng ta nên 
cùng nhau đến gặp Sa-môn Cù-đàm để lễ bái, cúng dường.” 

Các Cư sĩ, Phạm chí thôn Thâu-lô-tra sau khi đã được nghe như 
vậy, mỗi người cùng với quyến thuộc theo sau, từ thôn Thâu-lô-tra ra 
đi, hướng về phía Bắc, đến vườn Thi-nhiếp-hòa. Họ mong gặp Đức 
Thế Tôn để lễ bái, cúng dường. Sau khi đến nơi Phật, các Phạm chí, 
Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra kia, có người cúi đầu lễ bái sát chân Phật rồi 
ngồi sang một bên; có người chào hỏi Phật rồi ngồi sang một bên; có 
người chắp tay hướng Phật rồi ngồi sang một bên; có người từ xa 
thấy Phật, lặng lẽ ngồi xuống. Khi các Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu-lô- 
tra ai nấy đều ngôi yên, Đức Phật nói pháp cho họ, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện nói 
pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi Đức 
Phật ngồi im lặng. 

Bấy giờ, các Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra sau khi được 
Phật thuyết pháp, khuyến phát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, ai nấy 
đều rời chỗ ngôi đứng dậy, cúi đầu sát chân Phật, đi quanh Phật ba 
vòng rồi ra về. 

Lúc bấy giờ con trai Cư sĩ là Lại-tra-hòa-la'' vẫn ngồi không 
đứng dậy. Đến lúc các Phạm chí, Cư sĩ thôn Thâu-lô-tra ra về chẳng 





Hán: bỉ ư thử thế.. tự tri tự giác tự tác chứng thành tựu du. Các bản Päli: so 
imam lokam sadevakamsayam abhiñña sacchikatvä pavedeti, “Vị ấy sau khi 
bằng thắng trí tự mình chứng nghiệm thế giới này bao gồm chư Thiên.. rồi 
thuyết minh”. Trong Päli, các từ lokam (thế gian)... đều đồng nghiệp cách, túc từ 
trực tiếp cho pavedeti (thuyết minh) và sacchikatva (sau khi chứng nghiệm); 
trong khi, trong bản Hán, fhế gian.. được hiểu là ư cách, túc từ chỉ nơi chốn. 
Hán: cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh —=—M=b—-{|———CPaäii: 
kevalaparipunnam parisuddham brahmacariyam pakäseti, giới thiệu đời sống 
phạm hạnh tuyệt đối hoàn hảo, tuyệt đối trong sạch. Trong bản Hán, các từ cụ 
túc, thanh tịnh, cần được hiểu là phẩm định cho phạm hạnh. 

- Lại-tra-hòa-la Cư sĩ tử —=\ #l—-~.=h =I=C Pali: Ra†thapalo nama kulaputto. 
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bao lâu, Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ liền rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
vai áo, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, 
nếu con sống tại gia bị tù hãm trong những sự phiễển tỏa, không thể 
trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Bạch Thế Tôn, xin cho 
con được theo Thế Tôn xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được làm Tỳ- 
kheo tịnh tu phạm hạnh. ” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này con trai Cư sĩ, cha mẹ có cho phép ông ở trong Chánh pháp 
luật này, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo không?” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, cha mẹ chưa cho con ở trong Chánh pháp luật 
nà y chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo.” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này con trai Cư sĩ, nếu cha mẹ không cho phép ông sống trong 
Chánh pháp luật này, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình học 
đạo, thì Ta không thể độ ông xuất gia học đạo, cũng không thể truyền 
trao ĐIỚiI cụ túc. 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con sẽ phương tiện xin cha mẹ để con được 
phép ở trong Chánh pháp luật này chí tín la bỏ gia đình, sống không 
gia đình học đạo. ” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này con trai Cư sĩ, tùy ước muốn của ông.” 

Khi ấy Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe lời Phật dạy, cẩn thận 
ghi nhớ, cúi đầu lễ sát chân Phật, đi quanh ba vòng rồi ra về. Về đến 
nhà, ông thưa với cha mẹ: 

“Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, 
nếu con sống tại gia đình, bị tù hãm trong những sự phiên tỏa, không 
thể trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Cúi xin cha mẹ cho 
con trong Chánh pháp luật này mà chí tín la bổ gia đình, sống không 
gia đình học đạo. ” 

Cha mẹ của Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ bảo: 

“Lại-tra-hòa-la, cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu thương 
chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết. Giả sử con có 


94 TRUNG A-HÀM 





chết đi, cha mẹ còn không muốn rời bỏ, huống gì còn sống mà nỡ lìa 
xa, không nhìn thấy được mặt sao?” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ lại thưa đến lần thứ ba: 

“Thưa cha mẹ, như con biết, đối với giáo pháp mà Phật đã dạy, 
nếu con sống tại gia đình, bị tù hãm trong những sự phiền tỏa, không 
thể trọn đời thanh tịnh tu hành phạm hạnh được. Cúi xin cha mẹ cho 
con trong Chánh pháp luật này mà chí tín lìa bổ gia đình, sống không 
gia đình học đạo. ” 

Cha mẹ Lại-tra-hòa-la cũng lại bảo đến lần thứ ba: 

“Lại-tra-hòa-la, cha mẹ chỉ có một mình con, hết sức yêu thương 
chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết. Giả sử con có 
chết đi, cha mẹ còn không muốn rời bỏ, huống gì còn sống mà nỡ lìa 
xa, không nhìn thấy được mặt sao?” 

Khi ấy Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ liền vật mình xuống đất, nói: 

“Từ nay con không đứng dậy, không uống, không ăn, cho đến 
khi nào cha mẹ cho con ở trong Chánh pháp luật này chí tín la bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo.” 

Rồi Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ trải qua một ngày không ăn, cho 
đến hai ngày, ba ngày, bốn ngày, nhiều ngày không ăn. Bấy giờ cha 
mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đến bên con bảo rằng: 

“Lại-tra-hòa-la, người con mềm mại, thân hình đẹp đẽ, thường 
nằm ngồi trên giường tốt, nay con không biết khổ sao? Lại-tra-hòa-la, 
con hãy mau đứng dậy, sống đời dục lạc mà bố thí, sung sướng mà tu 
phước nghiệp. Vì sao? Lại-tra-hòa-la, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất 
khó, rất khó! Xuất gia học đạo lại càng rất khó.” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn nằm im lặng không đáp. 

Rồi cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến thân bằng quyến 
thuộc và các quan viên nói rằng: 

“Mong quý vị hãy cùng đến chỗ Lại-tra-hòa-la khuyên nó dậy.” 

Thân bằng quyến thuộc của Lại-tra-hòa-la và các quan viên bèn 
cùng nhau đi đến chỗ Lại-tra-hòa-la bảo rằng: 

“Này cậu Lại-tra-hòa-la, người cậu mềm mại, thân hình đẹp đẽ, 
thường nằm ngồi trên giường tốt, nay không biết khổ sao? Lại-tra-hòa- 
la, cậu hãy mau đứng dậy, sống đời dục lạc mà bố thí, sung sướng tu 
phước nghiệp. Vì sao? Lại-tra-hòa-la, cảnh giới của Đức Thế Tôn rất 
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khó, rất khó! Xuất gia học đạo lại càng rất khó.” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn nằm im lặng không đáp. 

Rồi cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ đi đến các thiện tri thức 
đồng bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ, nói rằng: 

“Mong các cậu đến chỗ Lại-tra-hòa-khuyên nó đứng dậy.” 

Các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa-la con trai 
Cư sĩ, liền cùng nhau đi đến bên Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ, nói 
rằng: 

“Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ, người bạn mềm mại, thân hình 
đẹp đẽ, thường nằm ngồi trên giường tốt, nay bạn không biết khổ sao? 
Lại-tra-hòa-la, bạn hãy mau đứng dậy sống đời dục lạc mà bố thí, 
sung sướng tu phước nghiệp. Vì sao? Lại-tra-hòa-la, cảnh giới của Đức 
Thế Tôn rất khó, rất khó! Xuất gia học đạo lại càng rất khó.” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ vẫn im lặng không đáp. 

Khi ấy các thiện tri thức đồng bạn, đồng lứa với Lại-tra-hòa-la 
con trai Cư sĩ đi đến chỗ cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nói rằng: 

“Hai bác nên cho Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ ở trong Chánh 
pháp luật này chí tín la bổ gia đình, sống không gia đình học đạo. Nếu 
anh ấy thích sống như vậy, thì ngay trong đời này còn có thể gặp nhau. 
Nếu anh ấy chán sống cảnh ấy thì tự nhiên sẽ trở về với cha mẹ. Nay 
nếu không cho anh ấy đi, nhất định anh ấy sẽ chết, không nghi ngờ gì 
nữa. Như thế có ích gì?” 

Khi ấy, cha mẹ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe xong, liền nói 
với các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa-la con trai Cư 
sĩ rằng: 

“Chúng tôi nay cho Lại-tra-hòa-la ở trong Chánh pháp luật mà 
chí tín ha bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Nếu học đạo mà 
vẫn trở về cho chúng tôi gặp.” 

Rồi các thiện tri thức đồng bạn đồng lứa với Lại-tra-hòa-la con 
trai Cư sĩ liền cùng nhau đến chỗ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nói 
rằng: 

“Này bạn, cha mẹ đã cho bạn ở trong Chánh pháp luật mà chí tín 
ha bỏ gia đình, sống không gia đình, học đạo. Khi học đạo rồi, phải trở 
về thăm cha mẹ.” 

Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ nghe như vậy, vui mừng khôn tả, 
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hân hoan, sinh ái, sinh lạc, bèn đứng dậy, dần dần bồi dưỡng thân thể. 
Khi thân thể đã bình phục, liền rời khỏi thôn Thâu-lô-tra, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu sát chân Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, cha mẹ đã cho con ở trong Chánh pháp luật này 
chí tín ha bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Ngưỡng mong 
Thế Tôn cho con được theo Thế Tôn xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, 
được làm Tỳ-kheo. ” 

Khi ấy Đức Thế Tôn độ Lại-tra-hòa-la con trai Cư sĩ xuất gia 
học đạo, truyền trao giới cụ túc. Sau khi truyền trao giới cụ túc, Đức 
Thế Tôn ở lại thôn Thâu-lô-tra một thời gian, sau đó Ngài thâu y 
mang bát lần lượt du hành đến nước Xá-vệ, trú trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la sau khi xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, 
sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh tấn. 
Do sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh 
tấn, ngài đạt đến mục đích mà một thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, là chỉ 
cầu hoàn thành vô thượng phạm hạnh, ở ngay đời này tự tri, tự giác, 
tự chứng ngộ, thành tựu an trụ, biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa.” Tôn giả Lại-tra-hòa-la biết như pháp rồi, cho đến, chứng đắc 
quả A-la-hán. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la, sau khi đắc quả A-la-hán, khoảng chín 
mười năm trôi qua, bèn nghĩ rằng: “Ngày xưa ta đã hứa xuất gia học 
đạo rồi sẽ trở về thăm cha mẹ. Ta nay nên trở về để trọn lời hứa đó.” 

Rồi Tôn giả Lại-tra-hòa-la đi đến chỗ Phật, cúi đầu lễ sát chân 
Phật, ngồi sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con trước có lời hứa, là sau khi học đạo rồi, sẽ 
về thăm cha mẹ. Hôm nay con xin từ giã để về thăm cha mẹ cho trọn 
lời hứa trước. ” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nghĩ: “Thiện nam tử Lại-tra-hòa-la'! này, 
nếu giả sử xả giới, bổ đạo, sống đời dục lạc như cũ, chắc chắn không 


!' Trong nguyên bản: Lại-tra-hòa-la tộc tánh tử —-\ #i———m-I=C Päli: Ratthapälo 
kulaputto. 
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có trường hợp đó.” Đức Thế Tôn biết vậy, liền bảo: 

“Ngươi hãy đi. Những ai chưa được độ, hãy độ; chưa giải thoát, 
hãy khiến cho giải thoát; tịch diệt, khiến được tịch diệt. Lại-tra-hòa-la, 
nay tùy ý ngươi. 

Khi đó, Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe Phật nói xong, cẩn thận ghi 
nhớ, liền rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi lạy sát chân Phật, đi quanh ba 
vòng, rồi đi về phòng riêng, thu xếp ngọa cụ, mang y ôm bát, lần lượt 
du hành đến thôn Thâu-lô-tra, trú trong vườn Thi-nhiếp-hòa, phía Bắc 
thôn Thâu-lô-tra. 

Khi đêm đã qua, trời vừa hừng sáng, Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
mang y ôm bát vào thôn Thâu-lô-tra khất thực. Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
nghĩ như vầy: “Đức Thế Tôn khen ngợi việc thứ lớp khất thực. Ta nay 
ở trong thôn Thâu-lô-tra này nên theo thứ lớp khất thực.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la ở trong thôn Thâu-lô-tra theo thứ lớp khất 
thực, lần lượt về đến nhà mình. Lúc đó cha của Tôn giả Lại-tra-hòa-la 
đứng trong cửa, đang chải tóc cạo râu. Ông ta thấy Lại-tra-hòa-la đi 
vào, liền nói rằng: 

“Sa-môn trọc đầu này bị quỷ đen trói chặt”, tuyệt chủng không 
con cái, phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con, hết sức thương yêu 
chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết, thế mà nó dẫn 
đi mất. Đừng cho nó ăn! 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la ở nhà cha đã không được bố thí, mà lại bị 
rủa xả rằng: “Sa-môn trọc đầu này bị màu đen trói chặt, tuyệt chủng 
không con cái, phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con, hết sức thương 
yêu chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể xiết, thế mà nó 
dẫn đi mất. Đừng cho nó ăn!” Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe vậy liền 
vội vàng bỏ đi. 

Lúc đó người nô tỳ của cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la xách một giỏ 
đồ ăn thiu thối, định vất vào đống rác. Tôn giả thấy người nô tỳ của 
cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la xách một giỏ đồ ăn thiu thối, định vất vào 
đống rác, liền nói: 

“Này cô em, nếu đồ ăn thiu thối này đáng bỏ đi thì nên bỏ vào 
!2 Hán: vị hắc sở phược —=====~—CPäii: imehi muidakehi samanakehi.., vì bọn Sa- 
môn trọc đầu nay mà.. 
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bát của tôi. Tôi sẽ ăn.” 

Khi ấy, đứa nô tỳ của cha người nô tỳ của cha Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la đem đồ ăn thiu thối trong giỏ đổ vào bát. Đang khi đổ vào bát, 
do hai dấu hiệu mà cô nhận ra Tôn giả; đó là: tiếng nói và tay chân 
của Tôn giả. Nhận ra được hai dấu hiệu này, nó liền chạy đến chỗ cha 
của Tôn giả ” Lại-tra-hòa-la, thưa: 

“Thưa ông, nên biết, cậu Lại-tra-hòa-la đã trở về đế thôn Thâu- 
lô-tra này rỗi. Ông nên đến gặp.” 

Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, rất đổi vui mừng phấn 
khởi, tay trái vén áo, tay mặt vuốt sửa râu tóc, rồi đi nhanh đến chỗ 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la. Khi đó Tôn giả Lại-tra-hòa-la đang quay mặt 
vào vách, ăn đồ ăn thiu thối ấy. 

Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la thấy Tôn giả Lại-tra-hòa-la đang 
quay mặt vào vách ăn đồ ăn thiu thối, nói rằng: 

“Lại-tra-hòa-la con, người con rất mềm mại, thân hình đẹp đế, 
thường ăn thức ăn ngon. Lại-tra-hòa-la, tại sao con lại ăn đổ ăn thiu 
thối như thế? Lại-tra-hòa-la, vì lẽ gì con đã về đến thôn Thâu-lô-tra 
này mà không về nhà cha mẹ?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa rằng: 

“Thưa Cư sĩ, con đã vào nhà cha, nhưng không được bố thí mà 
lại bị rủa xả, mắng rằng: 'Sa-môn trọc đầu này bị quỷ đen trói chặt, 
tuyệt chủng không con cái, phá hoại gia đình ta. Ta có một đứa con, 
hết sức thương yêu chiều chuộng, lòng những quyến luyến không kể 
xiết, thế mà nó dẫn đi mất. Đừng cho nó ăn!" Con nghe như vậy bèn 
vội vàng bỏ đi. 

Cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói lời xin lỗi rằng: 

“Lại-tra-hòa-la, con hãy tha lỗi! Lại-tra-hòa-la, con hãy tha lỗi! 
Cha thật không biết Lại-tra-hòa-la trở về nhà cha.” 

Rồi cha Tôn giả Lại-tra-hòa-la với lòng cung kính, đìu đỡ Tôn 
giả Lại-tra-hòa-la đưa vào trong nhà, trải chỗ ngồi và mời ngồi. Tôn 
giả Lại-tra-hòa-la bèn ngồi xuống. Lúc đó, người cha thấy Tôn giả 
Lại-tra-hòa-la ngồi xong, liền đến chỗ vợ, nói rằng: 

“Này bà, nên biết, thiện nam tử Lại-tra-hòa-la đã về lại nhà rồi, 


1: Bản Pãli, báo tin cho mẹ của Ratthapãla. Sau đó bà báo tin cho ông. 
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mau sửa soạn cơm nước. ” 

Mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, rất đổi vui mừng, phấn 
khởi, liền vội vàng sửa soạn cơm nước. Soạn cơm nước xong, bà liễn 
mang tiền bạc ra để giữa nhà một đống lớn. Đống tiền lớn đến nỗi 
một người đứng bên này, một người ngồi bên kia, không trông thấy 
nhau. Dồn một đống tiền lớn xong, bà đi đến chỗ Tôn giả Lại-tra-hòa- 
la nói: 

“Lại-tra-hòa-la, đây là phần tiền tài của mẹ. Còn tiển tài của 
cha con thì nhiều vô lượng trăm ngàn, không thể tính được. Nay giao 
hết cho con. Lại-tra-hòa-la con, con nên xả giới, bỏ đạo, sống đời dục 
lạc mà bố thí, sung sướng tu phước nghiệp. Vì sao như vậy? Vì cảnh 
giới của Thế Tôn rất khó, rất khó! Xuất gia học đạo lại càng rất khó.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa với mẹ rằng: 

“Con nay có một điều muốn nói mẹ có chịu nghe không?” 

Mẹ Lại-tra-hòa-la nói: 

“Này con nhà Cư sĩ, có điều gì con cứ nói, mẹ sẵn sàng nghe.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thưa với mẹ rằng: 

“Nên may bao vải mới, đựng đây tiền, dùng xe chở đến sông 
Hằng, đổ xuống chỗ sâu. Vì sao vậy? Vì do tiền này làm cho con 
người lo khổ, sầu thương, khóc lóc, không được an vui. ” 

Khi ấy, mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghĩ rằng: “Bằng phương tiện 
này không thể làm cho con ta Lại-tra-hòa-la xả giới bổ đạo. Ta nên 
đến mấy con vợ cũ của nó, nói như thế này: “Các con dâu ơi, các con 
nên dùng ngọc anh lạc khi trước trang điểm thân thể, thứ ngọc mà 
thiện nam tử Lại-tra-hòa-la lúc còn ở nhà ưa thích nhất. Dùng thứ anh 
lạc này trang điểm rỗi, các con cùng nhau đến bên Lại-tra-hòa-la, mỗi 
đứa ôm một chân mà nói rằng: Không biết hiển lang có thiên nữ nào 
đẹp hơn tôi mà khiến cho hiển lang bỏ tôi để tu phạm hạnh vì nàng?” 

Nghĩ xong, bà ta liền đến chỗ các vợ cũ của Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la nói như thế này: 

“Các con dâu ơi, các con nên dùng ngọc anh lạc khi trước trang 
điểm thân thể, thứ ngọc mà thiện nam tử Lại-tra-hòa-la lúc còn ở nhà 
ưa thích nhất. Dùng thứ anh lạc này trang điểm rồi, các con cùng nhau 
đến bên Lại-tra-hòa-la, mỗi đứa ôm một chân mà nói rằng: “Không 
biết hiển lang có thiên nữ nào đẹp hơn tôi mà khiến cho hiển lang bỏ 


100 TRUNG A-HÀM 





tôi để tu phạm hạnh vì nàng?” 

Khi ấy, các cô vợ cũ của Tôn giả Lại-tra-hòa-la liền dùng ngọc 
anh lạc khi trước trang điểm thân thể, thứ anh lạc mà Tôn giả Lại-tra- 
hòa-la lúc còn tại gia ưa thích nhất. Dùng loại ngọc đó trang điểm rồi, 
liền kéo đến bên Tôn giả Lại-tra-hòa-la, mỗi người ôm một chân mà 
nói như thế này: 

“Không biết hiển lang có thiên nữ nào đẹp hơn tôi mà khiến cho 
hiển lang bỏ tôi để tu phạm hạnh vì nàng?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói với các cô vợ cũ rằng: 

“Này các cô em, các cô nên biết, tôi không phải vì thiên nữ mà 
tu phạm hạnh. Sở dĩ tôi tu phạm hạnh, nay đã được mục đích ấy. 
Những điều Phật dạy, nay tôi đã làm xong.” 

Những bà vợ của Tôn giả Lại-tra-hòa-la đứng sang một bên 
khóc lóc rơi lệ mà nói rằng: 

“Tôi không phải em gái của hiển lang, nhưng hiển lang lại gọi 
tôi bằng cô em.” 

Lúc đó Tôn giả Lại-tra-hòa-la quay nhìn về phía cha mẹ, nói: 

“Thưa Cư sĩ, nếu có thí cơm, đúng giờ thì thí, tại sao làm phiển 
nhau?” 

Bấy giờ, cha mẹ Tôn giả Lại-tra-hòa-la liền đứng dậy, thân hành 
lấy nước rửa, dâng ngài các món hào soạn dồi dào, đủ các loại nhai 
nuốt, tự thân châm chước cho ngài ăn no. Ăn xong thâu dọn chén bát, 
dùng nước rửa xong, lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng nghe pháp. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết pháp cho cha mẹ nghe, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương 
tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ 
rồi, ngài từ chỗ ngồi đứng dậy, nói tụng rằng: 

Hãy nhìn hình bóng trang sức này, 
Trân bảo ngọc ngà và các thứ; 
Tóc uốn lượn buông xuôi phía hữu; 
Nối ruôi xanh, mắt kẻ, mỉ dài. 

Trò dối trá gạt người sỉ dại, 
Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ! 
Với bao nhiêu gấm vóc lụa là, 
Mong làm đẹp thân hình xú uế. 


KINH LẠI-TRA-HÒA-LA 101 





Trò dối trá gạt người sỉ dại; 

Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ! 

Và bao nhiêu hương liệu bôi xoa, 
Châm chấm điểm phấn vàng son đỏ. 
Trò dối trá gạt người sỉ dại; 

Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ! 

Áo tịnh diệu trang hoàng thân thể; 
Nhưng nguyên hình huyễn hoặc còn trơ. 
Trò dối trá gạt người sỉ dại; 

Nhưng lừa sao được kẻ sang bờ! 
Khi nai đã đạp tan lưới bẫy, 

Và phá tung cổng nhốt một đời; 

Ta bỏ lại miếng môi, đi mất; 

Ai yêu gì trói buộc thân nai? 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói tụng rồi, dùng như ý túc nương hư 
không mà đi. Đến rừng Thâu-lô-tra, đi vào rừng ấy, trải ni-sư-đàn ngồi 
kiết già dưới cây Bệ-hê-lặc '1. 

Bấy giờ, vua Câu-lao-bà'' với quần thần trước sau vây quanh, 
ngồi ở chánh điện, bàn tán khen ngợi Tôn giả Lại-tra-hòa-la rằng: 

“Nếu ta nghe tin thiện nam tử Lại-tra-hòa-la'° đến Thâu-lô-tra 
nà y thì ta quyết đến thăm.” 

Khi ấy vua Câu-lao-bà bảo thợ săn rằng: 

“Ngươi hãy đi dò xét rừng Thâu-lô-tra. Ta muốn đến đó săn.” 

Thợ săn vâng lời, liền đến dò xét rừng Thâu-lô-tra. Khi người 
thợ săn dò xét rừng, thấy Tôn giả Lại-tra-hòa-la trải tọa cụ ngồi kiết 
già dưới cây Bệ-hê-lặc, liền nghĩ: “Người mà vua Câu-lao-bà cùng 
quần thần ngôi tại chánh điện bàn tán khen ngợi, bây giờ ở đây.” 

Khi người thợ săn dò xét rừng Thâu-lô-tra xong rồi, trở về tâu 


- Bệ-hê-lặc =“9=Q——c Päli: vibhitaka, cây xuyên luyện (Terminalia belerica), có thể 
dùng quả nó làm thuốc. 

-_Câu-lao-bà; tên vua, chủ khu vườn nai mà Lại-tra-hòa-la đang trú. Xem No(160), 
kinh “A-lan-na” sau. Pali: Koravya. 

- Hán: Lại-tra-hòa-la tộc tánh tử: Lại-tra-hòa-la, con trai nhà tông tộc, hay con nhà 
gia thế. 
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với vua Câu-lao-bà rằng: 

“Tâu Đại vương, nên biết, tôi đã xem rừng Thâu-lô-tra rồi. Xin 
theo ý Đại vương. Tâu Đại vương, Tôn giả Lại-tra-hòa-la, người mà 
Đại vương cùng quần thần ngồi ở chánh điện bàn tán khen ngợi rằng: 
“Nếu ta nghe tin thiện nam tử Lại-tra-hòa-la đến Thâu-lô-tra này, ta 
quyết đến thăm'. Nay Tôn giả Thiện nam tử Lại-tra-hòa-la hiện đang 
ở trong rừng Thâu-lô-tra, trải tọa cụ ngồi kiết già dưới cây Bệ-hê-lặc, 
Đại vương muốn gặp có thể đến đó.” 

Vua Câu-lao-bà nghe xong, bảo người đánh xe: 

“Ngươi mau mau sửa soạn xa giá. Ta muốn đến gặp Lại-tra-hòa-la. 

Người đánh xe vâng lệnh, sửa soạn xa giá xong trở lại tâu vua: 

“Tâu Đại vương, nên biết, xa giá đã sửa soạn xong. Xin theo ý 
Đại vương. ” 

Khi ấy vua Câu-lao-bà liền ngồi xe ra đi đến rừng Thâu-lô-tra. 
Từ xa trông thấy Tôn giả Lại-tra-hòa-la, nhà vua liền xuống xe, đi bộ 
đến chỗ Tôn giả Lại-tra-hòa-la. Tôn giả Lại-tra-hòa-la thấy vua Câu- 
lao-bà đến, nói rằng: 

“Đại vương, nay đến đây, muốn ngồi đầu tự tiện ngồi, được 
chăng?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Hôm nay tuy tôi đến bờ cõi của mình, nhưng ý tôi muốn thiện 
nam tử Lại-tra-hòa-la mời tôi ngồi. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la liển mời vua Câu-lao-bà rằng: 

“Đây có chỗ ngồi riêng, xin mời Đại vương ngồi.” 

Khi ấy, vua Câu-lao-bà với Tôn giả Lại-tra-hòa-la cùng chào hồi 
nhau rồi ngồi sang một bên. Vua nói với Tôn giả Lại-tra-hòa-la: 

“Có phải ngài vì gia đình suy sụp mà xuất gia học đạo chăng? 
Nếu vì không có tài vật nên sống đời học đạo, thì này Lại-tra-hòa- 
la, trong nhà của Câu-lao-bà vương gia này có nhiều tài vật, tôi sẽ 
xuất tài vật cho Lại-tra-hòa-la, khuyên Lại-tra-hòa-la xả giới bỏ 
đạo, sống đời dục lạc mà bố thí, tùy ý tu phước nghiệp. Vì sao như 
vậy? Lại-tra-hòa-la, giáo pháp cửa Tôn sư rất khó, xuất gia học 
đạo lại càng khó hơn”. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nghe xong, nói rằng: 

“Đại vương nay bằng sự bất tịnh mời tôi, không phải bằng sự 
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thanh tịnh mà mời. ” 

Vua Câu-lao-bà nghe xong, hỏi: 

“Tôi phải làm sao để thỉnh mời Lại-tra-hòa-la bằng sự thanh 
tịnh, không phải bằng sự bất tịnh?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, nên nói như thế nầy: “Lại-tra-hòa-la, nhân dân 
trong nước tôi an ổn, sung sướng, không có việc kinh sợ, không có đấu 
tranh, không có hà khắc, không có khổ nô dịch; lúa gạo đầy đủ, khất 
thực dễ được. Lại-tra-hòa-la sống trong nước tôi, tôi sẽ ủng hộ như 
pháp'. Đại vương, nói như vậy gọi là bằng sự thanh tịnh mời tôi, 
không phải bằng sự bất tịnh mà mời.” 

Vua Câu-lao-bà nghe xong, nói: 

“Nay tôi bằng sự thanh tịnh mà mời Lại-tra-hòa-la; không phải 
bằng sự bất tịnh. Nhân dân trong nước tôi an ổn, sung sướng, không có 
việc kinh sợ, không có đấu tranh, không có hà khắc, không có khổ nô 
dịch; lúa gạo đầy đủ, khất thực dễ được. Lại-tra-hòa-la sống trong 
nước tôi, tôi sẽ ủng hộ như pháp.” 

“Lại nữa, Lại-tra-hòa-la, có bốn trường hợp suy vi, do suy vi 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, sống 
không gia đình học đạo. Những øì là bốn? Bệnh suy, lão suy, tài 
sản suy, thân tộc suy. 

“Lại-tra-hòa-la, thế nào là bệnh suy? Hoặc có người trường kỳ 
bị bệnh; bệnh tật rất nặng, quá đau đớn, người ấy nghĩ rằng: “Ta 
trường kỳ bị bệnh; bệnh tật rất nặng, quá đau đớn. Ta thật có dục vọng 
nhưng không sống đời dục lạc được. Ta nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo'. Sau đó, 
người ấy vì bệnh suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín ha bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo. Đó gọi là bệnh suy. 

“Lại-tra-hòa-la, thế nào gọi là lão suy? Hoặc có người tuổi già, 
các căn suy yếu, tuổi thọ gần hết, người ấy nghĩ rằng: “Ta tuổi đã già, 
các căn suy yếu, tuổi thọ gần hết, ta thật có dục vọng nhưng không thể 
sống đời dục lạc, ta nay nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín ha 
bổ gia đình, sống không gia đình học đạo'. Sau đó, người ấy vì lão suy 
nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín ha bỏổ gia đình, sống không 
gia đình học đạo. Đó gọi là lão suy. 
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“Lại-tra-hòa-la, thế nào là tài sản suy? Hoặc có người bần cùng 
cô thế, người ấy nghĩ rằng: “Ta bần cùng cô thế, ta nên cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín la bổ gia đình, sống không gia đình học đạo'. 
Sau đó, người ấy vì tài sản suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Đó gọi là tài suy. 

“Lại-tra-hòa-la, thế nào gọi là thân tộc suy? Hoặc có người bà 
con tuyệt tự, chết tuyệt, không còn một ai, người ấy nghĩ rằng: “Ta nay 
bà con tuyệt tự, chết tuyệt, không còn một ai. Ta nên cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín la bổ gia đình, sống không gia đình học đạo'. 
Sau đó người ấy vì thân suy nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín 
ha bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. Đó gọi là thân suy. 

“Lại-tra-hòa-la khi xưa không bệnh hoạn, an ổn trọn vẹn, đường 
tiêu hóa điều hòa, không lạnh không nóng, bình chánh an lạc, thuận 
hòa không tranh chấp; do đó, các thứ đồ ăn mềm hay cứng được dễ 
dàng tiêu hóa, an ổn. Như vậy, Lại-tra-hòa-la chẳng phải vì bệnh suy 
mà cạo bổ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, sống không 
gia đình học đạo. 

“Lại-tra-hòa-la khi xưa vào tuổi niên thiếu, tóc đen óng mưới, 
thân thể khỏe mạnh, rồi xướng ca tấu nhạc, mặc tình thỏa thích. Lại 
chưng diện thân thể, thường thích dạo chơi. Lúc ấy bà con không ai 
muốn để ngài học đạo; cha mẹ khóc lóc, lo sầu áo não, cũng không 
cho ngài xuất gia học đạo. Nhưng ngài cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín ha bỏổ gia đình, sống không gia đình học đạo. Như vậy, Lại-tra- 
hòa-la không vì lão suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo. 

“Lại-tra-hòa-la ở trong thôn Thâu-lô-tra này, về phần tài vật, gia 
đình ngài là đệ nhất, là tối đại, là tối thắng, là tối thượng. Như vậy, 
Lại-tra-hòa-la không vì tài sản suy mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín lìa bổ gia đình, sống không gia đình học đạo. 

“Lại-tra-hòa-la ở trong rừng Thâu-lô-tra này, các bà con giầu có 
đều còn sống. Như vậy, Lại-tra-hòa-la không phải vì thân tộc suy mà 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín ha bổ gia đình, sống không gia 
đình học đạo. 

“Lại-tra-hòa-la, đối với bốn trường hợp suy vi ấy, hoặc do một 
suy vi nào đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, 
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sống không gia đình học đạo, nhưng tôi thấy Lại-tra-hòa-la không có 
một suy vi nào khả dĩ khiến Lại-tra-hòa-la cạo bồ râu tóc, mặc áo ca- 
sa, chí tín la bổ gia đình, sống không gia đình học đạo. Lại-tra-hòa-la 
hiểu biết thế nào và được nghe những gì mà cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo?” 

“Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, Thế Tôn là đấng đã biết, đã thấy, là Như Lai, Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, đã giảng thuyết bốn sự. Tôi hoan hỷ 
chấp nhận điều ấy; tôi thấy, nghe, hiểu biết điều ấy, nên cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo. 

“Những gì là bốn'? Đại vương, thế gian này không được bảo vệ, 
không đáng nương tựa'°. Thế gian này nhất thiết phải đi đến sự già 
nua'”. Thế gian này không thường, cần phải bổ đi”. Thế gian này 
không có sự thỏa mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái”!.” 

Vua Câu-lao-bà hỏi: 

“Lại-tra-hòa-la, như ngài vừa nói, “Đại vương, thế gian này 
không được bảo vệ, không đáng nương tựa”. Nhưng, Lại-tra-hòa-la, 
tôi có con, cháu, anh, em, bè đảng, tượng quân, xa quân, mã quân, 
bộ quân, thảy đều giỏi bắn, giỏi chống cự, nghiêm nghị, dõng 
mãnh như vương tử, lực sĩ, Bát-la-khiên-để, Ma-ha-năng-già”; lại 
có người xem tướng, có kẻ trù mưu, có người tính toán, có kẻ thông 
hiểu điển sách, có người giỏi đàm luận, có quân thần, có quyến 


- Bốn sự kiện theo No.69: lão, bệnh, ái, tử. No.68: đại loại như vậy. Pãli và bản 
Hán này tương đồng về đại cương. 

-_Pali: attano loko anabhissaro'ti, thế giới này vô hộ, vô chủ. 

- Hán: thú hướng lão pháp —==V—=k=CPäli: upaniyyati loko addhuvo ti, thế gian 

này không bền vững, bị lôi cuốn đi. 

Pãli: assako loko sabbam pahäya gamaniyan ti, thế giới này không sở hữu; cần 

xả bỏ tất cả khi ra đi. Trong bản Hán, assaka, “không có sở hữư' được đọc là 

asassaka, “không thường hằng”. 

Hán: vi ái tẩu sứ —==R==——cPäli: no loko atitto tanhãdãso ti, thế gian này thiếu 

thốn, không thỏa mãn, nô lệ của khát ái. 

Bát-la-khiên-đề, Ma-ha-năng-giàk=—=—~—= F———ikhông rõ tên của ai. Đại 

tạng kinh sách dẫn, vol.1 cho là tên của một người. Hoặc giả là tên một con voi 

chúa (Ma-ha-năng-già: mahanaga). 


20. 


21. 


22. 
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thuộc, người trì chú, kẻ biết chú, bất cứ phương nào có sự khủng bố 
thì có kẻ chế phục, ngăn cản. Nếu như lời Lại-tra-hòa-la nói, “Đại 
vương, thế gian này không được bảo vệ, không đáng nương tựa,' thì 
này Lại-tra-hòa-la, nói như thế có nghĩa gì?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy theo sự hiểu biết 
mà trả lời. Đại vương, thân này có bệnh chăng?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Lại-tra-hòa-la, nay thân này của tôi thường có phong bệnh”. 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la hỏi: 

“Đại vương, khi phong bệnh bộc phát rất trầm trọng, rất đau đớn, 
thì này Đại vương, lúc ấy có thể bảo bọn con cháu, anh em, họ hàng 
thân thích, tượng quân, xa quân, mã quân, bộ quân, thảy đều giỏi bắn, 
giỏi chống cự, nghiêm nghị, dõng mãnh như vương tử, lực sĩ, Bát-la- 
khiên-đề, Ma-ha-năng-già, kẻ xem tướng, kẻ trù mưu, người tính toán, 
kẻ thông hiểu điển sách, người giỏi đàm luận, quân thần quyến thuộc, 
kẻ trì chú, người biết chú, rằng “Các ngươi hãy đến, tạm thời thay thế 
ta chịu sự khổ sở đau đớn để ta khỏi bệnh, an lạc” được chăng?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Không được. Vì sao vậy? Tôi tự gây nghiệp; nhân bởi nghiệp, 
duyên bởi nghiệp, riêng mình chịu khổ sở đau đớn.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la bảo: 

“Đại vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng “Thế gian này 
không được bảo vệ, không đáng nương tựa. Tôi muốn nhẫn lạc điều 
đó, tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, 
chí tín lìa bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo.” 

Vua Câu-lao-bà nói rằng: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thế gian này không 
được bảo vệ, không đáng nương tựaˆ. Này Lại-tra-hòa-la, tôi cũng 
muốn nhẫn lạc điều đó. Vì sao như vậy? Thế gian này quả thật không 
được bảo vệ, không đáng nương tựa.” 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, 'Đại vương, thế gian này tất cả đều 


3. Hán: phong bệnh —=f=CPäli: anusäyiko äbadho, bệnh thống phong mãn tính. 


KINH LẠI-TRA-HÒA-LA 107 





đi đến chỗ già nua'. Lại-tra-hòa-la, nói như vậy có nghĩa gì?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy theo sự hiểu biết 
mà trả lời. Lúc Đại vương còn hai mươi bốn tuổi hay hai mươi lăm tuổi 
thì như thế nào? Khi ấy sự nhanh nhẹn như thế nào đối với ngày nay? 
Khi ấy, gân sức, hình thể, nhan sắc như thế nào đối với ngày nay?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Khi tôi còn hai mươi bốn hay hai mươi lăm tuổi, tự nhớ lại thời 
ấy, sự nhanh nhẹn, gân sức, hình thể, nhan sắc không ai hơn tôi. Lại- 
tra-hòa-la, tôi nay đã già nua, các căn lụn bại, mạng sống sắp chấm 
dứt, tuổi đầy tám mươi, đâu có mạnh khỏe như xưa.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

“Đại vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng: “Thế gian này, 
tất cả đều đi đến chỗ già nua'. Tôi muốn tiếp nhận điều đó, tôi thấy, 
nghe, hiểu biết điều đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín từ bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo. ” 

Vua Câu-lao-bà nói: 

“Như Lại-tra-hòa-la nói, “Đại vương, thế gian này tất cả đều đi 
đến chỗ già nua'. Tôi cũng muốn tiếp nhận điều đó. Vì sao như vậy? 
Thế gian này quả thật tất cả đều đi đến chỗ già nua.” 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thế gian này vô thường, 
cần phải bỏ đi”. Lại-tra-hòa-la, nói như vậy lại có nghĩa gì?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy theo sự hiểu biết 
mà trả lời. Đại vương, có nước Câu-lâu-sấu đổi dào, hậu cung dồi dào, 
kho tàng đổi dào không?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Đúng vậy!” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại hỏi: 

“Đại vương, có nước Câu-lâu-sấu dồi dào, hậu cung dồi dào, kho 
tàng dồi dào, nếu thời gian đã đến, không thể nương tựa, chịu đựng sự 
tan vỡ, tất cả đời này đều đi đến chỗ diệt vong; lúc đó nước Câu-lâu- 
sấu đổi dào, hậu cung đồi dào, kho tàng đổi dào, có thể từ đời này 
mang qua đời sau không?” 
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Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Không được. Vì sao như vậy? Tôi phải đơn độc, cô thân, cũng 
không bạn bè, từ đời này mà đi đến đời sau.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

“Thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng: “Thế gian này vô thường, 
cần phải bỏ đi'. Tôi muốn nhẫn lạc điều đó, tôi thấy, nghe, hiểu biết 
điều đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín xuất gia, từ bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo.” 

Vua Câu-lao-bà nói: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, “Đại vương, thế gian này vô thường, 
cần phải bỏ đi`. Tôi cũng muốn nhẫn lạc điều đó. Vì sao? Thế gian 
này quả thật vô thường, cần phải bỏ đi.” 

Vua Câu-lao-bà lại hỏi: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, 'Đại vương, thế gian này không có 
sự thỏa mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái”. Lại-tra-hòa-la, nói 
điều này, như vậy có nghĩa gì?” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la đáp: 

“Đại vương, bây giờ tôi hỏi nhà vua, xin tùy theo sự hiểu biết 
mà trả lời. Có nước Câu-lâu-sấu đổi dào, hậu cung đổi dào, kho tàng 
đổi dào không?” 

Vua Câu-lao-bà đáp: 

“Đúng vậy.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại hỏi: 

“Có nước Câu-lâu-sấu đổi dào và hậu cung dồi dào, kho tàng 
đổi dào; nếu có một người từ phương Đông đến, đáng tín nhiệm, 
không lừa dối, nói với nhà vua rằng: Tôi từ phương Đông đến, thấy 
nước ấy vô cùng giàu có an vui, nhân dân đông đúc.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la lại nói: 

“Phương Nam, phương Tây, phương Bắc cũng như vậy. Từ bờ 
biển lớn, nếu có một người đến, đáng tín nhiệm, không lừa dối, nói 
với nhà vua rằng: Tôi từ bờ biển lớn đến, thấy nước ấy vô cùng giàu 
có an lạc, nhân dân đông đúc. ” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

“Đại vương, thế cho nên Đức Thế Tôn dạy rằng: “Thế gian này 
không có sự thỏa mãn, không có biết đủ, là tôi tớ của ái”. Tôi muốn 
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nhẫn lạc điều đó; tôi thấy, nghe, hiểu biết điều đó nên cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo.” 

Vua Câu-lao-bà nói: 

“Như Lại-tra-hòa-la đã nói, 'Đại vương, thế gian này không có 
sự thỏa mãn, không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái”. Tôi cũng muốn 
nhẫn lạc điều đó. Vì sao? Vì thế gian này quả không có sự thỏa mãn, 
không có sự biết đủ, là tôi tớ của ái.” 

Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói: 

“Đức Thế Tôn, là đang đã biết, đã thấy, là Như Lai, Vô Sở 
Trước Đẳng Chánh Giác, nói cho tôi nghe bốn việc này. Tôi muốn 
nhẫn lạc điều đó nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ gia 
đình, sống không gia đình học đạo.” 

Lúc đó, Tôn giả Lại-tra-hòa-la nói tụng rằng: 

Ta thấy người thế gian, 
Có của, ngu không thí; 
Được của rồi câu thêm, 
Xan tham chứa chất của. 
Nhà vua được thiên hạ, 
Chỉnh ngự tùy sức mình. 
Trong nước không biết đủ, 
Lại tìm ở nước ngoài. 
Nhà vua và nhân dân 
Chưa lìa dục, mạng vong. 
Xóa tóc, vợ con khóc; 

Ôi thôi, khổ khó ngăn. 
Bó chăn đệm chôn cất; 
Hoặc chất củi hỏa thiêu. 
Duyên ải đến đời sau; 
Thiêu rồi vẫn ngu dại. 
Chết rồi của không theo; 
Vợ con và nô tỳ, 

Của nhiều cùng chung hưởng; 
Ngu, trí, cũng vậy thôi. 
Người trí chẳng âu lo; 
Kê ngu ôm sâu thẳm. 
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Thế nên trí tuệ hơn; 
Bước về nẻo chánh giác. 
Chấp chặt theo có Hữu, 
Kẻ ngu gây hạnh ác. 
Với pháp, làm phi pháp; 
Dùng sức cưỡng đoạt người. 
Kém trí bắt chước theo; 
Ngu làm nhiều hạnh ác. 
Nhập thai đến đời sau, 
Luôn luôn chịu sanh tử. 
Đã thọ sanh ra đời, 
Chỉ làm các việc ác. 
Như giặc bị bắt trói; 
Tự làm ác hại mình. 
Chúng sanh này như thế, 
Cho mãi đến đời sau. 
Do nghiệp mình đã tạo 
Tự làm ác hại mình. 
Như trái chín tự rụng; 
Già trẻ cũng như vậy. 
Muốn trang điểm, yêu thích; 
Tâm hưởng sắc tốt xấu; 
BỊ dục trói buộc hại; 
Do dục sanh kinh hãi. 
Vua, tôi thấy giác này, 
Biết Sa-môn vi diệu. 
Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết như vậy vua Câu-lao-bà sau khi 
nghe lời Tôn giả Lại-tra-hòa-la thuyết xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Na-nan-đà”, trong vườn xoài Ba- 
bà-ly'. 

Lúc bấy giờ có người Ni-kiển là Trường Khổ Hạnh! sau giờ ăn 
trưa, ung dung đi đến chỗ Phật, và sau khi chào hỏi, ngồi xuống một 
bên. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn hỏi: 

“Nhà khổ hạnh Ni-kiền Thân Tử” chủ trương có bao nhiêu hành 
vi để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Thưa Cù-đàm, Tôn sư của tôi, NÑi-kiền Thân Tử, không giảng 
dạy cho chúng tôi về những hành vi để không hành ác nghiệp, không 
tạo tác ác nghiệp. Nhưng người giảng dạy chúng tôi về sự trừng phạt 
để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp.” 

Thế Tôn lại hỏi: 





Bản Hán, quyển 32. Tương đương Päli, M. 56. Upäli-suttam. 

Na-nan-đà ————cPali: Nalandä. 

Ba-bà-ly nại lâm =i=C——-I=CPäli: Pävärikambavana, khu rừng xoài của 
Pavärika, một đại phú tại Nalanda (Na-nan-đà), một thị trấn ở gần Rajagaha. 
Trường Khổ Hạnh Ni-kiền —=w———cPäii: DighatapassT-nigantha, một đệ tử 
của Nigantha-Nätaputta (Ni-kiền Thân Tử). 

Ni-kiền Thân Tử —======¡=R Nigantha-Nãtaputta. 

Hán: ký hành linh bất hành ác nghiệp bất tác ác nghiệp “X==0——=c=- 
—=0=c =-=C Pali: kati..kammani paññapeti papassa kammassa kiriyaya papassa 
kammassa pavattiyãä'ti, có bao nhiêu nghiệp để thi hành ác nghiệp, để tiến hành 
ác nghiệp? 


www.daitangkinh.org 
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“Nhà khổ hạnh Ni-kiền Thân Tử chủ trương có bao nhiêu sự 
trừng phạt để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh đáp rằng: 

“Thưa Cù-đàm, Tôn sư của tôi, Ni kiển Thân Tử giảng dạy cho 
chúng tôi về ba sự trừng phạt để không hành ác nghiệp, không tạo tác 
ác nghiệp. Những øì là ba? Đó là sự trừng phạt bằng thân, sự trừng 
phạt bằng miệng và sự trừng phạt bằng ý”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Khổ Hạnh, thế nào, thân phạt, khẩu phạt, ý phạt có khác 
nhau không?” 

Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đáp rằng: 

“Thưa Cù-Đàm, đối với chúng tôi, thân phạt khác, khẩu phạt 
khác, ý phạt khác. ” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Khổ Hạnh, các sự trừng phạt này tương tự như vậy. Ni- 
kiền Thân Tử chủ trương trừng phạt nào nặng hơn hết để không hành 
ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp? Sự trừng phạt của thân chăng? 
Của khẩu chăng? Của ý chăng?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh đáp rằng: 

“Thưa Cù-đàm, các sự trừng phạt này tương tự như vậy. Tôn sư 
tôi, Ni-kiển Thân Tử chủ trương thân phạt là nặng hơn hết để không 
hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Khẩu phạt thì không phải 
vậy, ý phạt thì nhẹ nhất, không bằng thân phạt vốn “rất lớn lao, rất 
nặng nễ".” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Khổ Hạnh, ông nói thân phạt nặng nhất chăng?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Thưa Cù-đàm, thân phạt nặng nhất. ” 

Đức Thế Tôn hỏi lại đến lần thứ ba: 

“Này Khổ Hạnh, ông nói thân phạt nặng nhất chăng?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh cũng ba lần đáp lại: 

“Thưa Cù-đàm, thân phạt nặng nhất. ” 


” Tam phạt: thân phạt, khẩu phạt, ý phạt =T=9—=0=† =0=N=9=CPäii: tini .. daidani 


paññapeti.. seyyathidam, kayadandam vacIidandam manodandam. 
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Đức Thế Tôn thẩm định ba lần Ni-kiền Trường Khổ Hạnh việc 
như vậy xong, bèn ngồi im lặng. 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu sự trừng phạt để 
không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Khổ Hạnh, Ta không giảng thuyết về những trừng phạt để 
không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Ta chỉ giảng thuyết 
về nghiệp để không hành ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp.” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh hỏi: 

“Cù-đàm chủ trương có bao nhiêu nghiệp để không hành ác 
nghiệp, không tạo tác ác nghiệp?” 

Thế Tôn lại đáp: 

“Này Khổ Hạnh, Ta giảng thuyết về ba nghiệp để không hành 
ác nghiệp, không tạo tác ác nghiệp. Thế nào là ba? Là thân nghiệp, 
khẩu nghiệp và ý nghiệp.” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh lại hỏi: 

“Cù-đàm, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác 
chăng?” 

Thế Tôn lại đáp: 

“Ta nói, thân nghiệp khác, khẩu nghiệp khác, ý nghiệp khác 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, ba nghiệp này tương tự như vậy, Ngài chủ 
trương nghiệp nào nặng nhất để không hành ác nghiệp, không tạo tác 
ác nghiệp? Là thân nghiệp chăng? Khẩu nghiệp chăng? Ý nghiệp 
chăng?” 

Thế Tôn lại đáp: 

“Này Khổ Hạnh, ba nghiệp này tương tự như vậy, Ta giảng 
thuyết ý nghiệp là nặng nhất để không hành ác nghiệp, không tạo tác 
ác nghiệp. Thân nghiệp và khẩu nghiệp thì không phải vậy.” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh hỏi: 

“Cù-Đàm chủ trương ý nghiệp nặng nhất chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Khổ Hạnh, Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất.” 


vậy 
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Ni-kiển Trường Khổ Hạnh lại hỏi đến ba lần: 

“Cù-Đàm chủ trương thi thiết ý nghiệp là nặng nhất chăng?” 

Thế Tôn cũng trả lời đến ba lần: 

“Này Khổ Hạnh, Ta giảng thuyết ý nghiệp là nặng nhất vậy.” 

Ni-kiên Trường Khổ Hạnh ba lần thẩm định Thế Tôn sự việc đó 
như vậy xong, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi nhiễu ba vòng quanh Thế 
Tôn rồi lui về; đi đến chỗ Ni-kiển Thân Tử. Ni-kiểền Thân Tử từ xa 
thấy Trường Khổ Hạnh đi đến, liền hỏi: 

“Này Khổ Hạnh, ngươi từ đâu đến vậy?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Con từ Na-nan-đà, trong vườn xoài Ba-bà-ly, tại chỗ của Sa- 
môn Cù-đàm đến đây.” 

Ni-kiển Thân Tử hỏi: 

“Này Khổ Hạnh, ông có cùng Sa-môn Cù-đàm bàn luận 
không?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Có bàn luận với nhau. ” 

Ni-kiển Thân Tử nói rằng: 

“Này Khổ Hạnh, nếu đã cùng với Sa-môn Cù-đàm bàn luận, 
thì hãy nói lại hết cho ta nghe, để hoặc giả ta biết được luận thuyết 
của vị ấy”. 

Rồi Ni-kiền Trường Khổ Hạnh mới đem sự việc thảo luận với 
Thế Tôn nói lại cho ông nghe. Ni-kiển Thân Tử nghe xong, khen rằng: 

“Hay thay Khổ Hạnh! Ngươi đối với Tôn sư đã làm đúng pháp 
của đệ tử. Ông là người mà việc phải làm được thành biện bằng trí 
tuệ. Với quyết định thông minh, với sự trầm tĩnh không sợ hãi, hoàn 
toàn tự tin tưởng, đã đạt đến tài hùng biện, đã bắt được ngọn cờ cam 
lộ, ở trong cảnh giới cam lộ tự thân chứng ngộ, thành tựu an trụ”. Vì 
sao vậy? Ngươi vừa rồi đối với Sa-môn Cù-đàm mà giảng thuyết thân 


Sở tác trí biện, thông minh quyết định, an ổn vô úy, thành tựu điều ngự, đãi đắc 
biện tài đắc cam lộ tràng, ư cam lộ giới, tự tác chứng thành tựu du —=0~=G“=A 
“o —“\I—w~A “w—=L——A —\—~s~A =c =o =0 =~=A =o===S = =ÀA ———S——A—=)—— 
“N=C=CLời khen ngợi này cũng giống như lời khen ngợi giữa Tôn giả Xá-lợi-phất 
và Mãn Từ Tử trong kinh số 9 trên. 
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phạt là nặng nhất để không hành ác nghiệp, không gây ác nghiệp. 
Khẩu phạt không như vậy. Ý phạt càng kém hơn; không bằng thân 
phạt rất lớn lao, rất trầm trọng.” 

Khi ấy, Cư sĩ Ưu-ba-ly? cùng năm trăm Cư sĩ tập họp trong chúng 
chắp tay hướng Ni-kiển Thân Tử. Rồi Cư sĩ Ưu-ba-ly nói với Ni-kiển 
Trường Khổ Hạnh: 

“Ngài đã ba lần thẩm định Sa-môn Cù-đàm việc như vậy?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Cư sĩ, tôi đã ba lần thẩm định Sa-môn Cù-đàm việc như vậy.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly nói với Ni-kiển Trường Khổ Hạnh: 

“Tôi cũng có thể đến thẩm định ba lần Sa-môn Cù-đàm việc như 
vậy, rồi lôi kéo đi đâu tùy ý. Cũng như người lực sĩ nắm con đê có cái 
bờm dài" rồi lôi kéo đi đâu tùy ý; tôi cũng như vậy, có thể đến thẩm 
định ba lần Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, rồi lôi kéo đi đâu tùy ý. 
Cũng như người lực sĩ cầm áo lông giũ bụi, tôi cũng như vậy, có thể 
đến thẩm định lại ba lần với Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, rồi lôi kéo 
đi đâu tùy ý. Tôi cũng như vậy, có thể đến thẩm định lại ba lần với 
Sa-môn Cù-đàm việc như vậy rồi lôi kéo đi dâu tùy ý. Cũng như người 
nấu rượu'', hay đệ tử của người nấu rượu, lấy cái túi lọc rượu đem để 
vào trong nước, rồi tùy theo ý muốn, lôi đi đâu tùy ý; tôi cũng như 
vậy, có thể đến thẩm định ba lần Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, rồi lôi 
kéo đi đâu tùy ý. Cũng như con voi chúa đã sáu mươi tuổi, là một đại 
long tượng kiêu ngạo'”, đủ ngà, đủ vóc, gân sức mạnh mẽ, một lực sĩ 
dẫn đi, lấy nước rửa bắp vế, rửa xương sống, rửa sườn, rửa bụng, rửa 
răng, rửa đầu và giỡn chơi trong nước; tôi cũng như vậy, có thể đến 


ƯU-ba-ly cư sĩ “u=i==~=h=Ađệ tử tại gia của Ni-kiền Thân Tử. Pali: Upäli- 
gahapati. 

- Chấp trường mao dương —====—=CPaäli: dighalomikam elakam lomesu gahetva, 
túm lấy lông của con dê có lông dài. 

-_ Cô tửu sư “f“s=v (nhà bán rượu). Cô, Tống-Nguyên-Minh: =^=FPäli, gồm hai thí 
dụ: balava sondikakammakaro, lực sĩ nấu rugu; và balavasoidikadhutto, lực sĩ 
Say rượu. 

- Kiêu ngạo Ma-ha-năng-già ———=F—-[=CKhông rõ Pãäli; nhưng Sanskrit có thể là 
pramadana-mahanäga, con voi chúa say rượu; thay vì pra-mana- (kiêu mạn). Thí dụ 
này, trong bản Päli: (..) kuñjaro satthihäyano, con voi già sáu mươi tuổi. 


116 TRUNG A-HÀM 





thẩm định ba lần với Sa-môn Cù-đàm việc như vậy, rồi tùy theo chỗ 
mà tẩy. Tôi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm cùng ông bàn luận, hàng phục 
xong rồi trở về.” 

Ni-kiển Thân Tử nới với Cư sĩ Ưu-ba-ly rằng: 

“Ta cũng có thể hàng phục Sa-môn Cù-đàm. Ông cũng có thể. 
Ni-kiển Trường Khổ Hạnh cũng có thể vậy.” 

Khi ấy, Ni-kiển Trường Khổ Hạnh thưa với Ni-kiển Thân Tử: 

“Con không muốn để cho Cư sĩ Ưu-ba-ly đi đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm biết chú huyễn hóa, có thể 
dùng chú thuật biến hóa làm đệ tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di. Con sợ Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa, hóa làm 
đệ tử.” 

Ni-kiển Thân Tử nói: 

“Khổ Hạnh, Cư sĩ Ưu-ba-ly mà bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa, hóa 
làm đệ tử, việc đó hoàn toàn không có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu- 
ba-ly biến hóa làm đệ tử, chắc chắn có việc ấy.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly thưa lại lần thứ ba với Ni-kiển Thân Tử rằng: 

“Hôm nay con đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm cùng ông ấy đàm 
luận. Hàng phục xong, con trở về.” 

Ni-kiển Thân Tử cũng đáp lại lần thứ ba rằng: 

“Ông nên đi nhanh đi. Ta cũng có thể hàng phục Sa-môn Cù- 
đàm. Ông cũng có thể. Ni-kiển Trường Khổ Hạnh cũng có thể vậy.” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh bạch lại lần thứ ba rằng: 

“Con không muốn để cho Cư sĩ Ưu-ba-ly đi đến chỗ Sa-môn. Vì 
sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm biết chú huyễn hóa, có thể dùng chú 
thuật biến hóa làm đệ tử, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. 
Con sợ Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử.” 

Ni-kiển Thân Tử nói: 

“Khổ Hạnh, Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ 
tử, việc đó hoàn toàn không có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly 
biến hóa làm đệ tử, chắc chắn có việc ấy. Cư sĩ Ưu-ba-ly, người đi tùy 
W 

Lúc ấy, Cư sĩ Ưu-ba-ly cúi đầu sát chân Ni-kiển Thân Tử ba lần 
rồi đi đến chỗ Phật, chào hỏi Phật rồi ngồi sang một bên, hỏi rằng: 

“Thưa Cù-đàm, ngày hôm nay Ni-kiển Trường Khổ Hạnh có đến 
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đây không?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Cư sĩ, có đến.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly hỏi: 

“Cù-đàm, có cùng với Ni-kiền Trường Khổ Hạnh đàm luận 
chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Có cùng đàm luận.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly nói: 

“Cù-đàm, nếu đã cùng với Ñi-kiển Trường Khổ Hạnh đàm luận, 
xin Ngài thuật lại hết cho tôi nghe. Hoặc giả, sau khi nghe xong, tôi 
biết được việc đó. ” 

Rồi Thế Tôn thuật hết lại những điều mà Ngài cùng với Ni-kiển 
Trường Khổ Hạnh đàm luận cho Ưu-ba-ly nghe. Lúc đó Cư sĩ Ưu-ba-ly 
nghe rồi, khen rằng: 

“Hay thay Khổ Hạnh! Như vậy mới gọi là đối với Tôn sư làm 
đúng việc thực hành pháp của một đệ tử. Điều phải làm được thành 
biện bằng trí tuệ, với quyết định thông minh, với sự trầm tĩnh không sợ 
hãi, với sự hoàn toàn tự tin tưởng, đạt đến đại biện tài, bắt được ngọn 
cờ cam lộ, ở trong cảnh giới cam lộ mà tự tác chứng, thành tựu an trụ. 
Vì sao như vậy? Vì đã đối với Sa-môn Cù-đàm mà trình bày thân phạt 
là tối thượng để không hành ác nghiệp, không gây ác nghiệp. Khẩu 
phạt không như vậy, ý càng kém hơn, không bằng thân phạt, vốn rất 
lớn lao, rất nặng nề”. 

Khi đó Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Cư sĩ, Ta muốn cùng ông bàn luận về việc này. Nếu như ông an 
trụ trong sự thật, thì bằng sự thật mà đáp.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 

“Cù-đàm, tôi an trụ trong sự thật, bằng sự thật mà đáp. Sa-môn 
Cù-đàm, hãy nên cùng tôi bàn luận việc này. ” 

Đức Thế Tôn hỏi: 





3: P8Ii: sace kho tvam gahapati sacce patithãya manteyyäsi siyã no ettha 
kathãsalläpo ti, “nếu ông an trú trên sự thật mà tư duy thì ở đây có thể có hội 
thoại của chúng ta”. 
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“Cư sĩ, ông nghĩ sao? Ở đây nếu Ni-kiển ưa bố thí, thích hành 
việc bố thí, không hý luận, ưa sự không hý luận, rất thanh tịnh, chuyên 
hành chú '“. Nếu khi người ấy đi đến đây, đạp chết nhiều côn trùng lớn 
nhỏ, thì thế nào, Cư sĩ, Ni-kiểền Thân Tử đối với việc sát sanh này chủ 
trương có quả báo ra sao?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 

“Thưa Cù-đàm, nếu người ấy cố ý thì có tội lớn, nếu không cố 
ý thì không có tội lớn.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Cư sĩ, ông nói cố ý là thế nào?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đó là ý nghiệp” vậy.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rồi trả lời. Những điều nói trước 
trái với điều sau, sau trái với điều trước, không phù hợp nhau. Cư 
sĩ, ông ở trong chúng này tự nói: “Cù-đàm, tôi an trụ trong sự thật, 
bằng sự thật mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy nên cùng tôi bàn luận 
việc này”. Cư sĩ, ông nghĩ sao? Nếu có Ni-kiển chỉ uống nước 
nóng, đứt hẳn nước lạnh”. Nhưng khi không có nước nóng bèn 
muốn uống nước lạnh. Không có nước lạnh người ấy liền chết. 
Này Cư sĩ, NÑi-kiểền Thân Tử có thể nói thế nào về chỗ thác sanh 
của Ni-kiển ấy?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 

“Thưa Cù-đàm, có loại trời gọi là Ý trước'°. Vị Ni-kiển đó mạng 





"Trong bản Pal, để cập bốn chế giới của Nikiển Tử, 
catuyamasamvarasamvutto: sabbavarivarito sabbavariyuto sabbavaridhuto 
sabbaväriphuto, hoàn toàn cấm chỉ nước, hoàn toàn chuyên tâm (vào sự cấm 
chế tất cả nước). 

- Hán: tư ——Avà vô tư. Pali: cetana; và asañcetanika. 

- Bản Hán, fư tức ý nghiệp. Bản Päli: fư trong trường hợp này là ý phạt. cetanm.. 
manodaidasmim. 

- Pali: (..) nigantho abadhika.. sitodakapatikkhito unhodakapatisevI, có người Ni- 
kiền bệnh... không uống nước lạnh, mà chỉ uống nước nóng. 

-_Ý trước (thiên) N———cPäli: Manosatta, những ai khi chết mà còn có chỗ chấp 
trước sẽ tái sanh vào đây. 
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chung, do ý có chấp trước tất sanh vào chỗ ấy.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Những điều ông nói 
trước trái với sau, sau trái với trước, không phù hợp nhau. Cư sĩ, 
ông ở trong chúng này tự nói: “Cù-đàm, tôi an trụ trong sự thật, 
bằng sự thật mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy nên cùng tôi bàn luận 
việc này'. Cư sĩ, ông nghĩ sao, giả sử có người cầm dao bén tới 
đây, người ấy nói rằng: “Trong một ngày tôi chém đâu, lột da, xẻ 
thịt tất cả chúng sanh ở trong xứ Na-nan-đà này chất thành đống 
thịt, làm thành khối thịt. Cư sĩ, ông nghĩ sao, người ấy có thể 
trong một ngày mà chém đầu, lột da, xẻ thịt tất cả chúng sanh ở 
xứ Na-nan-đà này chất thành đống thịt, làm thành một khối thịt 
không?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 

“Không thể. Vì sao như vậy? Xứ Na-nan-đà này quá giàu có an 
vui, nhân dân đông đúc, cho nên người ấy chắc chắn không thể trong 
một ngày mà chém đầu, lột da, xẻ thịt tất cả chúng sanh chất thành 
đống thịt, làm thành khối thịt được. Thưa Cù-đàm, người ấy chỉ gây 
phiền nhọc vô ích.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông nghĩ sao, nếu có Sa-môn, Phạm chí đến, có đại như ý 
túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, tâm được tự tại, 
người ấy nói như vầy: “Ta chỉ khởi một niệm sân, làm cho cả xứ Na- 
nan-đà này thiêu rụi thành tro'. Này Cư sĩ, ông nghĩ sao? Sa-môn, 
Phạm chí ấy có thể làm cho cả Na-nan-đà này thiêu rụi thành tro 
không?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 

“Thưa Cù-đàm, đâu phải chỉ một Na-nan-đà, đâu phải chỉ 
hai hoặc ba, hoặc bốn; mà thưa Cù-đàm, Sa-môn Phạm chí kia có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, 
tâm được tự tại, nếu khởi lên niệm sân thì có thể làm cho hết 
thẩy các nước, hết thấy nhân dân thiêu rụi thành tro, sá gì một 
Na-nan-đà ?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông nên suy nghĩ rồi sẽ trả lời. Những điều nói trước trái 
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với sau, sau trái với trước, không phù hợp nhau. Ông ở tại chúng này 
tự nói: 'Sa-môn Cù-đàm, tôi an trú trong sự thật, bằng sự thật mà đáp. 
Sa-môn Cù-đàm, hãy nên cùng tôi bàn luận việc này”. ” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Cư sĩ, ông có từng nghe rừng Đại-trạch, rừng Kỳ-lân, rừng 
Mê-lộc, rừng Tĩnh tịch, rừng Không dã; tại sao những khu rừng ấy 
là những khu rừng?'?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có nghe. ” 

“Cư sĩ, ông nghĩ sao? Vì ai mà rừng Đại-trạch, rừng Kỳ-lân, rừng 
Mê-lộc, rừng Tĩnh tịch, rừng Không dã, tại sao những khu rừng này là 
những khu rừng?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly im lặng không đáp. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, hãy trả lời nhanh đi! Hãy trả lời nhanh đi! Bây giờ không 
phải là lúc im lặng. Cư sĩ! Ở tại chúng này, ông tự nói: “Thưa Cù-đàm, 
tôi an trú trong sự thật, bằng sự thật mà đáp. Sa-môn Cù-đàm, hãy nên 
cùng tôi bàn luận việc này”. ” 

Lúc ấy, Cư sĩ Ưu-ba-ly chỉ im lặng trong chốc lát rồi nói: 

“Thưa Cù-đàm, tôi không im lặng. Tôi chỉ suy nghĩ về ý nghĩa 
này vậy. Thưa Cù-đàm, bọn Ni-kiển ngu si kia không hiểu rõ ràng, 
không thể giải biết, không biết khoảnh ruộng tốt mà không tự xét, cứ 
mãi lừa dối tôi, tôi mê lâm vì họ, nghĩa là vì nhắm đến Sa-môn Cù- 
đàm mà họ chủ trương thân phạt là nặng nhất để không làm ác 
nghiệp, không gây ác nghiệp, khẩu phạt và ý phạt không bằng. Nếu 
như theo những điều mà Sa-môn Cù-đàm đã nói, tôi hiểu ý nghĩa 
rằng, bởi vì Tiên nhân khởi một niệm sân mà có thể làm cho rừng 





!' Đại-trạch vô sự, Kỳ-lân vô sự, Mi-lộc vô sự, Tĩnh tịch vô sự, Không dã vô sự 
“j “ÀA“L——A=Q—-L——A-ö—-L——A-R-I=L——A——-L——cTham chiếu dẫn 
chứng của Duy Thức Nhị Thập Luận: rừng Đàn-trạch-ca, rừng Ma-đăng-già, 
rừng Kiết-lăng-già. Những khu rừng này trước kia vốn là những đô thị trù phú, 
nhưng do sự phẫn nộ của các đạo sĩ, chúng trở thành rừng xanh. (Xem giải 
thích của Khuy Cơ, Duy Thức Nhị Thập Luận Thuật Ký. No.1834, trang 1005 a 
và tt). Các khu rừng được kể trong bản Pãli: Dandakãraññam Kãliñgãraññam 
Mejjharaññam Matangaraññam. 
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Đại-trạch, rừng Kỳ-lân, rừng Mê-lộc, rừng Tĩnh tịch, rừng Không dã, 
những khu rừng này trở thành những khu rừng. 

“Bạch Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 
Hôm nay con xin quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi xin Thế 
Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau, trọn đời con quy y cho 
đến khi chết”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, ông hãy im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố”. 
Sự im lặng của người thù thắng”! như vậy là tốt đẹp.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly bạch: 

“Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đối với Thế Tôn con lại bội 
phần hoan hỷ. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn đã nói như thế này: “Cư sĩ, 
ông hãy im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. Sự im lặng 
của người thù thắng như vậy là tốt đẹp. 

“Bạch Thế Tôn, nếu như con mà làm đệ tử của các Sa-môn, 
Phạm chí khác thì họ đã cầm tràng phan, dù lọng đi tuyên bố khắp nơi 
Na-nan-đà, nói như thế này: “Cư sĩ Ưu-ba-ly đã làm đệ tử ta! Cư sĩ Ưu- 
ba-ly đã làm đệ tử ta!” Nhưng Thế Tôn lại nói như thế này: “Cư sĩ, ông 
hãy im lặng mà làm, không nên lớn tiếng tuyên bố. Sự im lặng của 
người thù thắng như vậy là tốt đẹp.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly lại bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, từ nay về sau con không cho các Ni-kiển đi vào 
nhà con. Chỉ có bốn chúng đệ tử Thế Tôn, Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di vào mà thôi.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, các Ni-kiển kia cùng với gia đình ông trong một thời gian 
dài đã tôn kính nhau. Nếu họ có đến thì ông nên tùy theo khả năng 
của mình mà cúng dường họ.” 

Ưu-ba-ly bạch: 

“Bạch Thế Tôn, với sự kiện này, đối với Thế Tôn con lại bội 





2® Hán: mặc nhiên hành... Pali: manasi karohi..manasi karitva vyakarohi: hãy suy 


nghĩ chín chắn. Suy nghĩ chín chắn rồi hãy tuyên bố. 
Thắng nhân —=H=CPäli nói: ñãta-nanussa, người nổi tiếng, vì Upãli vốn là nhân 
vật nổi tiếng. 


TỬ, 
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phần hoan hỷ. Vì sao như vậy? Vì Thế Tôn đã nói như thế này: “Cư 
sĩ, các Ni-kiển kia đối với gia đình ông trong một thời gian dài đã tôn 
kính nhau. Nếu họ có đến thì ông nên tùy theo khả năng của mình 
mà cúng dường họ. Bạch Thế Tôn, ngày trước con nghe nói Thế 
Tôn dạy như thế này: “Nên cho Ta, đừng cho người khác. Nếu cho 
Ta sẽ được phước lớn, nếu cho người khác thì không được phước lớn. 
Cho đệ tử Ta thì sẽ được phước lớn, cho đệ tử người khác thì không 
được phước lớn". ” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Cư sĩ, Ta không nói như thế. Ta không nói rằng: “Nên cho Ta 
chứ đừng cho người khác. Cho đệ tử Ta chứ đừng cho đệ tử người 
khác. Nếu cho Ta thì phước lớn, nếu cho người khác thì không được 
phước lớn. Cho đệ tử Ta sẽ được phước lớn, nếu cho đệ tử người khác 
thì không được phước lớn”. Cư sĩ, Ta nói như thế này: “Hãy cho tất cả 
tùy theo tâm hoan hỷ. Nhưng cho người không tinh tấn không được 
phước lớn. Cho người tinh tấn sẽ được phước lớn.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly bạch: 

“Bạch Thế Tôn, xin nguyện không làm vậy”. Con tự biết nên 
cho Ni-kiển hay không nên cho Ni-kiển. Bạch Thế Tôn, hôm nay một 
lần nữa con xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi xin Thế 
Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau, trọn đời quy y cho đến 
khi chết. ” 

Khi ấy Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Cư sĩ Ưu-ba-ly, khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương 
tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, như 
pháp của chư Phật, Đức Phật trước hết nói pháp đoan chánh” khiến 
người nghe hoan hỷ, ấy là nói pháp bố thí, trì giới, sanh thiên, chê bai 
dục là tai hoạn, sanh tử là nhớp nhơ; khen vô dục là đạo phẩm vi diệu, 
là bạch tịnh. 

Thế Tôn nói pháp như vậy cho ông nghe xong, Ngài biết ông có 
tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nại, tâm tăng 
thượng, tâm hướng đến, tâm không nghi ngờ, tâm không triỀn cái, có 


. Nguyện vô vi dã=9=L——~= ]=C Không rõ nghĩa chính xác. 


3. Đoan chánh pháp ——k~C Trong bản Päli: anupubbikathä, thuận tự pháp thoại. 
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năng lực nhận lãnh chánh pháp. Rồi như pháp chánh yếu mà chư Phật 
đã nói, Đức Thế Tôn liền nói Khổ, Tập, Diệt, Đạo cho ông nghe. Cư sĩ 
Ưu-ba-ly ngay tại chỗ ngồi đã thấy bốn Thánh đế Khổ, Tập, Diệt, 
Đạo. Cũng như vải trắng dễ nhuộm sắc màu; cũng vậy, Cư sĩ Ưu-ba-ly 
ngay tại chỗ ngồi thấy bốn Thánh đế Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Ngay khi 
đó, Cư sĩ Ưu-ba-ly thấy pháp, đắc pháp, biết pháp bạch tịnh, đoạn nghi 
độ hoặc, không còn tôn thờ ai khác, không theo ai khác, không còn do 
dự, đã trụ quả chứng. Đối với pháp của Thế Tôn được vô sở úy, liền 
rời chỗ ngồi đứng dậy làm lễ Đức Phật: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con ba lần tự quy y Phật, Pháp và 
chúng Tỳ-kheo. Cúi xin Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về 
sau, trọn đời con quy y cho đến khi chết. ” 

Rồi Cư sĩ Ưu-ba-ly sau khi nghe pháp được Phật giảng dạy, khéo 
thọ, khéo trì, cúi đầu lễ chân Phật, đi quanh ba vòng, trở về nhà bảo 
người đứng giữ cửa rằng: 

“Các ngươi nên biết, nay ta là đệ tử của Đức Thế Tôn. Từ nay 
về sau, các Ni-kiển tử đến chớ cho vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử 
của Đức Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào 
mà thôi. Nếu có Ni-kiền đến thì nói với họ rằng: “Tôn giả, Cư sĩ Ưu- 
ba-ly nay được Phật cải hóa, đã hóa làm đệ tử Phật, nên không cho 
các Ni-kiển vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ tử của Đức Thế Tôn là Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào mà thôi. Nếu người cần 
thức ăn, hãy đứng đó. sẽ đem thức ăn ra cho. ” 

Khi đó, Ni-kiền Trường Khổ Hạnh nghe Cư sĩ Ưu-ba-ly đã được 
Sa-môn Cù-đàm cải hóa, hóa làm đệ tử và không cho Ni-kiển vào 
cửa, chỉ cho đệ tử của Sa-môn Cù-đàm là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu- 
bà-tắc, Ưu-bà-di vào. Ni-kiền Trường Khổ Hạnh nghe xong như vậy 
rồi đi đến chỗ Ni-kiển Thân Tử bạch rằng: 

“Thưa tôn sư, đây điều con đã nói trước.” 

Ni-kiển Thân Tử hỏi: 

“Khổ Hạnh, điều øì gọi là điều ngươi đã nói trước?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh đáp: 

“Thưa tôn sư, con đã nói trước rằng: “Không muốn cho Cư sĩ Ưu- 
ba-ly đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm 
biết chú huyễn hóa, có thể dùng chú thuật hóa làm đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ- 
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kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Con sợ rằng Cư sĩ Ưu-ba-ly sẽ bị Sa- 
môn Cù-đàm biến hóa, hóa làm đệ tử”. Thưa tôn sư, Cư sĩ Ưu-ba-ly 
nay đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa, hóa làm đệ tử rồi, không cho các 
Ni-kiển vào cửa, chỉ cho đệ tử Sa-môn Cù-đàm là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào.” 

Ni-kiền Thân Tử nói: 

“Khổ Hạnh, Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ 
tử, việc ấy hoàn toàn không có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly 
biến hóa làm đệ tử, việc ấy chắc chắn có.” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh bạch lại: 

“Thưa tôn sư, nếu không tin lời con nói, thì tôn sư có thể thân 
hành đến, hoặc sai người đến. ” 

Khi ấy, Ni-kiền Thân Tử bảo: 

“Khổ Hạnh, ông nên thân hành đến đó xem sao. Có phải Cư sĩ 
Ưu-ba-ly đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ tử rồi chăng? Hay là 
Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly biến hóa làm đệ tử rồi?” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh vâng lệnh Ni-kiền Thân Tử, đi đến 
nhà Cư sĩ Ưu-ba-ly. Người giữ cửa vườn trông thấy Ni-kiển Trường 
Khổ Hạnh đến, liền nói như thế này: 

“Tôn giả, Cư sĩ Ưu-ba-ly nay đã được Phật cải hóa, hóa thành đệ 
tử Phật rồi, nên không cho các Ni-kiển vào cửa, chỉ cho bốn chúng đệ 
tử của Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào thôi. 
Nếu ngài muốn nhận thức ăn thì nên đứng đó, con sẽ đem thức ra cho. 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh nói: 

“Người giữ cửa, ta không cần thức ăn.” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh biết việc này như vậy rồi, lắc đầu bỏ 
đi, về tới chỗ Ni-kiển Thân Tử thưa: 

“Thưa tôn sư, đây là điều con đã nói trước.” 

Ni-kiền Thân Tử hỏi: 

“Khổ Hạnh, cái gì gọi là điều ông đã nói trước?” 

Trường Khổ Hạnh Ni-kiễn đáp: 

“Thưa tôn sư, tôi đã nói rằng: 'Không muốn cho Cư sĩ Ưu-ba-ly 
đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm. Vì sao như vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm biết 
chú huyễn hóa, có thể dùng chú thuật hóa làm đệ tử Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Con sợ rằng Cư sĩ Ưu-ba-ly sẽ bị Sa- 
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môn Cù-đàm biến hóa, hóa làm đệ tử'. Thưa tôn sư, Cư sĩ Ưu-ba-ly 
nay đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa, hóa làm đệ tử rồi, không cho các 
Ni-kiển vào cửa, chỉ cho đệ tử Sa-môn Cù-đàm là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di vào.” 

Ni-kiển Thân Tử nói: 

“Khổ Hạnh, Cư sĩ Ưu-ba-ly bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa làm đệ 
tử, việc ấy hoàn toàn không có. Sa-môn Cù-đàm bị Cư sĩ Ưu-ba-ly 
biến hóa làm đệ tử, việc ấy chắc chắn có.” 

Ni-kiển Trường Khổ Hạnh bạch lại: 

“Thưa tôn sư, nếu không tin lời con nói, thì tôn sư có thể thân 
hành đến. 

Lúc đó Ni-kiển Thân Tử và đại chúng Ni-kiểền năm trăm người 
cùng đi đến nhà Cư sĩ Ưu-ba-ly. Người giữ cửa vừa trông thấy Ni-kiển 
Thân Tử và đại chúng Ni-kiển năm trăm người kéo đến, nói như thế 
này: “Thưa Tôn giả, Cư sĩ Ưu-ba-ly nay đã được Phật cải hóa, hóa 
thành đệ tử Ngài rồi, nên không cho các Ni-kiển vào cửa, chỉ cho bốn 
chúng đệ tử của Thế Tôn là Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 
di vào cửa mà thôi. Nếu ngài muốn nhận thức ăn thì nên đứng đó, con 
sẽ đem thức ăn ra cho.” 

Ni-kiển Thân Tử nói: 

“Người giữ cửa, ta không cần thức ăn, ta chỉ muốn gặp Cư sĩ Ưu- 
ba-ly. ” 

Người giữ cửa nói: 

“Xin ngài đứng đó, để con thưa với Cư sĩ Ưu-ba-ly.” 

Người giữ cửa kia liền vào thưa rằng: 

“Thưa Cư sĩ, Ñi-kiền Thân Tử cùng đại chúng Ni-kiển năm trăm 
người đứng ở ngoài cửa, nói như thế này: “Ta muốn được gặp Cư sĩ 
u-ba-ly.`” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly bảo người giữ cửa: 

“Ngươi đến cửa giữa”! trải bày tòa ngồi. Bày xong trở lại cho ta 
biết.” 

Người giữ cửa vâng lệnh, đi đến cửa giữa trải bày giường ngồi 
®# Hán: trung môn ———cPäli: majjhimäya dvãrasälãya, căn nhà (phòng) giữa có 
trổ cửa lớn. 
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xong rồi trở lại thưa: 

“Thưa Cư sĩ, đã trải giường xong, kính mong Cư sĩ tự biết thời.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly dẫn người giữ cửa đi đến nhà giữa. Ở đó có 
một cái giường thật cao rộng, to lớn, rất sạch sẽ, được trải khéo 
léo, đó là chỗ Cư sĩ Ưu-ba-ly trước kia đã bế” Ni-kiển Thân Tử để 
ngồi lên đó, thì bây giờ Cư sĩ Ưu-ba-ly tự leo lên ngồi kiết già, bảo 
với người giữ cửa: 

“Ngươi ra chỗ Ni-kiển Thân Tử nói như thế này: “Tôn nhân, Cư 
sĩ Ưu-ba-ly nói tôn nhân muốn vào thì tùy ý”.” 

Người giữ cửa vâng lệnh đi ra, đến chỗ Ni-kiển nói như thế này: 

“Tôn nhân, Cư sĩ Ưu-ba-ly nói: Tôn nhân muốn vào thì tùy ý.” 

Lúc đó, Ñi-kiền Thân Tử và đại chúng Ni-kiển năm trăm người 
cùng đến nhà giữa. Cư sĩ Ưu-ba-ly vừa trông thấy Ni-kiển Thân Tử và 
đại chúng Ni-kiển năm trăm người cùng vào, nói như thế này: 

“Tôn nhân, ở đây có chỗ ngồi, muốn ngồi xin tùy ý.” 

Ni-kiển Thân Tử nói: 

“Cư sĩ, ông làm như vậy phải lẽ chăng? Tự mình lên tòa cao 
ngồi kiết già cùng nói chuyện với người như người xuất gia học đạo 
không khác?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly nói: 

“Tôn nhân, tôi có đồ vật của mình, muốn cho thì cho, không cho 
thì không cho. Chỗ ngồi này là của tôi, cho nên tôi nói có chỗ ngồi, 
muốn ngồi xin tùy ý.” 

Ni-kiền Thân Tử trải chỗ ngồi mà ngồi, rồi nói rằng: 

“Cư sĩ, vì sao như vậy? Muốn hàng phục Sa-môn Cù-đàm nhưng 
khi trở về đã bị hàng phục. Cũng như có người vào rừng nên đi tìm con 
mắt, nhưng khi trở về bị mất con mắt. Cũng vậy, Cư sĩ, muốn đến 
hàng phục Sa-môn Cù-đàm nhưng khi trở về đã bị hàng phục. Cũng 
như người vì khát mà xuống ao; nhưng trở lên vẫn cứ khát. Cư sĩ cũng 
như vậy, muốn đi chinh phục Sa-môn Cù-đàm, thì bị chinh phục ngược 
trở lại. Cư sĩ, vì sao như vậy?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly nói: 

“Tôn nhân, xin nghe tôi nói dụ. Người trí tuệ nghe dụ thì hiểu 


3. Hán: bão —cTống-Nguyên-Minh: thí =I=C 
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được ý nghĩa. Tôn nhân, ví như có một người Phạm chí có người vợ 
trẻ. Người vợ kia đang có thai, nói với chồng rằng: “Tôi nay mang thai, 
anh hãy đến chợ mua đồ chơi đẹp về cho con”. Lúc đó, Phạm chí kia 
nói với vợ rằng: “Chỉ mong em được bình yên sinh sản, rồi lo gì mà 
không có. Nếu sanh con trai thì mua đồ chơi con trai cho nó. Nếu sanh 
con gái thì mua đồ chơi con gái cho nó”. Người vợ lại ba lần nói với 
chồng: “Tôi nay đang mang thai, anh hãy đến chợ mua đồ chơi về cho 
con”. Phạm chí đã ba lần nói lại với vợ rằng: Chỉ mong em được bình 
yên sanh sản, rồi lo gì mà không có. Nếu sanh con trai thì phải mua đồ 
chơi con trai. Còn nếu sanh con gái thì mua đồ chơi con gái. Phạm chí 
kia thương vợ quá sức, liền nói rằng: 'Em muốn mua đổ chơi gì cho 
con?° Người vợ đáp: 'Anh mua đồ chơi đẹp là con khỉ con”. Phạm chí 
nghe rồi, đi vào chợ mua đổ chơi đẹp bằng con khỉ con, đem về nói 
với vợ: “Tôi đã mua đồ chơi đẹp bằng khỉ con về đây. Người vợ thấy 
rồi chê rằng màu sắc không đẹp, liền nói với chồng: 'Anh nên đem 
thứ đồ chơi khỉ con này thợ nhuộm màu vàng để được rất dễ thương 
hơn và nhồi cho nó phát ra ánh sáng”. Phạm chí nghe xong, liễn cầm 
đồ chơi con khỉ con đến thợ nhuộm, nói rằng: “Hãy nhuộm đồ chơi khỉ 
con nà y thành sắc vàng, làm cho nó rất dễ thương và nhồi cho nó phát 
ra ánh sáng cho tôi”. Khi ấy người thợ nhuộm nói với Phạm chí: 'Đồ 
chơi khỉ con nhuộm thành màu vàng làm cho dễ thương, việc này làm 
được, nhưng không thể nhồi cho nó phát ra ánh sáng được. 

“Khi ấy người thợ nhuộm nói tụng này: 

Khỉ nhỏ tiếp nhận sắc, 
Không hay chịu đảo nhi. 
Nếu nhôi, nó sẽ chết; 
Chịu sao được với chày? 
Đây là đấy xú uế, 

Khỉ con đầy bất tịnh. 

“Thưa Tôn nhân, nên biết, những điều được Ni-kiển thuyết cũng 
giống như vậy, không thể chịu đựng được những nạn vấn của người 
khác, cũng không thể suy nghĩ quán sát được. Chỉ có nhuộm sự ngu sĩ, 
không nhuộm trí tuệ. Tôn nhân, xin hãy nghe đây. Cũng như chiếc áo 
Ba-la-nai thanh tịnh, người chủ cầm đến thợ nhuộm, nói rằng: 'Nhuộm 
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giùm chiếc áo này thành cực đẹp, làm cho dễ yêu, cũng đập nhồi kỹ 
cho nó phát ánh sáng'. Lúc đó, thợ nhuộm bảo với chủ áo rằng: “Áo 
này có thể nhuộm thành màu sắc cực đẹp, làm cho dễ ưa; cũng có thể 
đập nhồi cho phát ánh sáng". 

“Khi ấy thợ nhuộm nói tụng này: 

Như vải Ba-la-nại, 

Trắng sạch, chịu sắc màu; 
Đập xong thời mêm mại, 
Sáng chói, càng thêm đẹp. 

“Thưa Tôn nhân, những điều các Đấng Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác đã dạy cũng như vậy; rất đủ khả năng chịu đựng 
những nạn vấn của kẻ khác, cũng có thể suy nghĩ quán sát một cách 
thỏa đáng được; chỉ có nhuộm trí tuệ, không nhuộm ngu sĩ.” 

Ni-kiển Thân Tử nói: 

“Cư sĩ, ông đã bị Sa-môn Cù-đàm biến hóa bằng chú huyễn 
thuật.” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly nói: 

“Tôn nhân, thật tốt đẹp loại chú huyễn hóa ấy, rất tốt đẹp loại 
chú huyễn hóa. Thưa Tôn nhân, loại chú huyễn hóa đó làm cho cha 
mẹ tôi được lợi ích an ổn, khoái lạc lâu đài; vợ con, nô tỳ, người giúp 
việc, quốc vương Na-nan-đà và tất cả thế gian, chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời, làm cho họ được lợi ích an ổn 
khoái lạc lâu dài.” 

Ni-kiển Thân Tử nói: 

“Cư sĩ, toàn cõi Na-nan-đà đều biết Cư sĩ Ưu-ba-ly là đệ tử Ni- 
kiển, nay đây cuối cùng là đệ tử của ai?” 

Khi ấy, Cư sĩ Uu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, gối phải quỳ 
xuống đất, nhắm phương có Phật, chắp tay hướng về, nói: 

“Tôn nhân, hãy nghe điều tôi nói đây: 

Đại Hùng, trừ sỉ ngốc; 
Diệt uế, bắt hàng phục. 
Vô địch, vì diệu tư, 
Học giới, thiền, trí tuệ; 
An ổn không bợn nhơ; 
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Ba-ly đệ tử Phật. 

Bậc Đại Thánh tu nhiều; 
Thành đức tự tại thuyết. 
Khéo niệm, quán sát mẫu; 
Không thấp, cũng không cao; 
Bất động, thường tự tại; 
Ba-ly đệ tử Phật. 

Không cong, thường biết đủ; 
Thỏa mãn, trừ xan tham; 
Hiện Sa-môn chứng ngộ, 
Tôn đại sĩ, hậu thân; 

Vô tỷ, không nhiễm trần; 
Ba-ly đệ tử Phật. 

Bao dung, không ganh ghét; 
Đấng Tịch Mặc nhiệm mầu, 
Dũng mãnh, hằng an ổn; 
Trụ pháp, vi điệu tư, 

Chế ngự, không hý bỡn; 
Ba-ly đệ tử Phật. 

Đại long sống vượt tục, 

Giải trừ mọi sử kiết, 

Ưng thanh tịnh biện tài, 

Tuệ phát, dứt vui buôn; 

Đức Thích-ca, cối ngoài; 
Ba-ly đệ tử Phật. 

Thiên tư duy Chánh pháp, 
Thanh tịnh, nhiễu loạn trừ; 
Thường cười, không hờn giận; 
Đệ nhất đời viễn ly. 

Thường chuyên tinh, vô úy 
Ba-ly đệ tử Phật 

Bậc Thất Tiên" vô đẳng, 
Chứng tịnh hạnh, tam mình”. 


®-. Đức Thích-ca cũng được xưng hiệu là Đệ Thất Tiên. 
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Tắm sạch, như đèn sáng 
Yên nghỉ, dứt oán kết; 

Dũng mãnh, cực thanh tịnh" 
Ba-ly đệ tử Phật. 

Tịch tĩnh, tuệ như đất; 

Trí trừ tham thế gian; 

Đáng thờ, con mắt siêu; 
Thượng sĩ không ai sánh; 
Tự điều ngự, triệt sân; 

Ba-ly đệ tử Phật. 

Đoạn dục”, vô thượng thiện; 
Khéo điều ngự vô song; 

Vô thượng thường hoan hỷ; 
Trừ nghỉ, rực sắc quang; 
Đoạn mạn, vô thượng giác; 
Ba-ly đệ tử Phật. 

Đoạn ái, giác tối thượng; 
Khói tan, lửa đã tắt; 

Đấng Như Khứ?, Thiện Thệ; 
Đấng Vô Đẳng, Tối Tôn; 
Đấng Đại Danh, Chân Chánh; 
Ba-ly đệ tử Phật. 

Trăm lời tán Phật này, 

Tự phát, không cần suy. 
Những sự Ba-ly nói, 

Chu: Thiên đến hội tê. 

Khéo gia sức hùng biện; 
Đúng pháp, đúng nhân tài. 
Ni-kiền Thân Tử hỏi: 

'Đệ tử của Như Lai. ” 





”*“. Nguyên Hán: tam đạt =T=F=C 


Hán: đoạn vọng =_——c 
Như khứ “p“h=Acùng nghĩa với Như Lai. Đối với Niết-bàn mà nói là Như Lai, đối 
với sanh tử mà nói là Như khứ. 


28. 


29. 
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Ni-kiển Thân Tử hỏi: 

“Cư sĩ, ông ca ngợi Sa-môn Cù-đàm với ý gì?” 

Cư sĩ Ưu-ba-ly đáp: 

“Hãy nghe tôi nói dụ, người trí nghe dụ thì hiểu rõ ý nghĩa. Như 
thầy trò người làm tràng hoa, chọn các loại hoa, dùng dây dài kết làm 
các loại tràng hoa. Cũng vậy, này Tôn nhân, Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, có vô lượng xưng tán, là Đấng Tối tôn, nên 
tôI ca ngợi.” 

Khi nói pháp này, Cư sĩ Ưu-ba-ly xa la trần cấu, phát sanh con 
mắt pháp thấy các pháp. NÑi-kiển Thân Tử liền mửa máu nóng, rồi đến 
nước Bà-hòa'" vì bệnh này mà mạng chung. 

Phật nói như vậy, Cư sĩ Uu-ba-ly nghe lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 


3. Ba-hòa quốc =¡ l——c Tức Päli: Päva; xem kinh số 196. 
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Tôi nghe như vầy: 
Một thời Đức Phật du hóa tại phía Đông thành Vương xá, nước 


Ma-kiệt-đà, trong động đá Nhân-đà-la, trên núi Bệ-đà-đề, phía Bắc 
thôn Nại lâm”. 


Bấy giờ Thiên Vương Thích? nghe Phật du hóa tại phía Đông 


thành Vương xá, nước Ma-kiệt-đà, trong động Nhân-đà-la, trên núi 
Bệ-đà-để, phía Bắc thôn Nại lâm. Khi ấy, Thiên Vương Thích bảo 
Ngũ Kết nhạc tử! rằng: 


“Ta nghe Đức Thế Tôn du hóa tại phía Đông thành Vương xá, 


nước Ma-kiệt-đà, trong động Nhân-đà-la, trên núi Bệ -đà -đề, phía 


1, 





Bản Hán, quyển. Tương đương Päli D. 21 Sakkapañha-sutta. Hán, Biệt dịch 
No.1(14). Trường A-hàm kinh số 14 “Thích Đề-hoàn Nhân Vấn”; No.15 Phật 
Thuyết Đế Thích Sở Vấn Kinh, Tống Pháp Hiền dịch; Tham chiếu No.203 Tạp 
Bảo Tạng Kinh, kinh số 73 “Đế Thích Vấn Sự Duyên Kinh”, Nguyên Ngụy, Cát- 
ca-dạ & Đàm-vô-sấm dịch (Đại 4, tr. 476). 

Ma-kiệt-đà ————rPali: Magadha. Vương xá thành ————rPaili: Rajagaha. 
Nại lâm —==L=FNo.1(14) Am-bà, Paäli: Ambasasaida. Nhân-đà-la thạch thất 
“]————' No.1(14) Nhân-đà-sa-la khốt (quật); Päli: Indasala-guha. Bệ-đà- 
đề =0—=——rNo.1(14) Ty-đà sơn; Pali: Vediyaka. 

Thiên Vương Thích ==——hay Thiên Đế Thích —=———FPäli: Sakka devanam 
inda. 

Ngũ Kết nhạc tử ==—==—~=I=Fcũng thường gọi là Ngũ Kế ===g(năm chỏm); 
No.14 gọi là Chấp nhạc thần Ban-giá-dực. No.15: Ngũ Kết Càn-thát-bà vương 
tử. Sở dĩ có tên như vậy vì khi thọ sanh nhân gian, lúc còn nhỏ, vị này thắt năm 
cái búi tóc trên đầu. Päli: Pañcasikha Gandhabbaputta, một vị Càn-thát-bà 
(Gandhabba) sử dụng cây huyền cầm. 
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Bắc thôn Nại lâm. Này Ngũ Kết, ngươi hãy cùng ta đến yết kiến 
Đức Thế Tôn”. 

Ngũ Kết nhạc tử thưa rằng: 

“Xin vâng. ” 

Rồi thì, Ngũ Kết nhạc tử ôm đàn lưu ly cùng đi theo Thiên 
Vương Thích. Chư Thiên ở Tam thập tam thiên nghe Thiên Vương 
Thích rất khát khao muốn gặp Phật, chư Thiên Tam thập tam thiên 
cũng theo hầu Thiên vương mà đi. Bấy giờ trong khoảnh khắc, nhanh 
như lực sĩ co duỗi cánh tay, Thiên Vương Thích cùng chư Thiên Tam 
thập tam và Ngũ Kết biến mất khỏi cõi trời Tam thập tam, đã hiện 
đến phía Đông thành Vương xá, nước Ma-kiệt-đà, trên núi Bệ-đà-đề, 
phía Bắc thôn Nại lâm, cách động đá không xa. 

Lúc bấy giờ núi Bệ-đà-để hào quang chiếu sáng rực rỡ như lửa 
cháy. Nhân dân ở chung quanh núi thấy vậy nghĩ rằng: “Núi Bệ-đà-để 
bị lửa đốt cháy khắp nơi.” 

Khi ấy Thiên Vương Thích sau khi đã đứng xuống tại một nơi, 
bảo rằng: 

“Này Ngũ Kết, Đức Thế Tôn là như vậy. Ngài ở trong rừng 
vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, thích ở trên sườn núi cao, vắng bặt 
không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy 
thuận mà fnh tọa, có đại oai đức; cùng với chư Thiên, ưa thích đời 
sống xa lánh, tĩnh tọa ấy, đời sống an ổn khoái lạc ấy. Chúng ta chưa 
thông báo trước, không nên tự tiện bước tới. Này Ngũ Kết, ngươi hãy 
đi đến thông báo trước, sau đó chúng ta mới bước tới. ” 

Ngũ kết thưa rằng: 

“Xin vâng lời.” 

Ngũ Kết sau khi vâng lời dạy của Thiên Vương Thích, liền ôm 
đàn lưu ly đi trước, đến động đá Nhân-đà-la, rồi nghĩ rằng: “Hãy ở nơi 
này, cách Phật không gần cũng không xa, để Phật biết được và nghe 
được âm thanh của ta.”. 

Khi đã đến đứng ở nơi kia, Ngũ Kết gảẩy đàn và hát lên những 
bài tụng nói về tình yêu, nói về rồng, nói về Sa-môn, nói về A-la- 


®:;[UU ly cầm =[ —=^“CPãli: Beluvapanduvina: một nhạc khí nguyên là của Mãra. 
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hán": 


6, 


Hiền nương ơi ˆ! 

Ta kính lễ phụ mẫu nàng; 
Mặt trăng và Đam-phù-lâuŠ; 
Đã sanh nàng thù diệu, 
Gây hoan lạc lòng 1a. 

Như nóng cầu gió mát; 
Như khát cầu nước lạnh; 
Như vậy, ta yêu nàng, 

Như La-hán yêu Pháp. 

Như dòng nước, khó giữ! 
Lụy tình cũng như vậy. 

Đời đời mong sống chung, 
Như cúng dường Vô Trước. 
Áo nước trong, vừa mát; 
Dưới đáy có cát vàng”; 
Như voi chúa'° nóng búc, 
Xuống ao tắm mặc tình. 
Như voi bị móc câu 

Lòng ta bị nàng khuất 
Hành động nàng không hay 
Yếu điệu, chưa được nàng. 
Tâm ý ta hoàn toàn lệ thuộc, 


Và phiền oan đã đốt cháy tim; 
Và vì vậy không còn hoan lạc, 


——A=s~=A=IF——A——~=IL—~U=CPali: buddhupasamhita 
sañghũpasamhitä arahantipasamhità kãmipasamhitä, nói về Phật, về Pháp, về 
Tăng, về A-la-hán, về dục. 


Thiên vương. 


(cha nàng) Timbara, (và nàng thì) rực rỡ như mặt trời. 


9. 


10. 


Hán: kim túc sa ——=F=CPaIi: kiñjakkha, tơ sen hay nhụy sen. 
Hán: long tượng =s “H=C 


Dục tương ưng kệ, Long tương ưng kệ, Sa-môn tương ưng kệ, A-la-ha tương ưng kệ 
dhammupasamhita 


Hán: Hiền —=cNo.1(14) Bạt-đà; Päli: Bhaddä, con gái của Timbaru, Chấp nhạc 


Hán: nguyệt cập Đam-phù-lâu —===B——CPaii: (..) Timbaram Suriyavaccase, 
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Như một người đi vào hang hùm. 
Như Thích tử tư duy thiền tọa, 
Hằng vui say trong sự nhất tâm. 
Như Mâu-ni đạt thành giác ngộ''; 
Cũng diệu tịnh như ta được nàng. 
Như niềm vui Đại thánh Mâu-ni? 
Do chứng đắc viên toàn giác đạo. 
Niễm vui ta cũng ở nơi kia, 

Bằng khao khát được nàng hội tụ 
Như người bệnh mong cầu phương được; 
Như đói ăn hoài niệm thức ăn; 

Ơi Hiền nữ, mong lòng ta tắt, 

Như nước rưới cho ngọn lửa tàn. 
Nếu ta có hành vi tạo phước, 

Như cúng dường La-hán chân nhân; 
Thọ báo ấy tức thành tịnh diệu, 

Ta mong cùng Hiền nữ sống chung. 
Ta ước nguyện bên nàng vĩnh kiếp; 
Không xa nàng sống lẻ đơn thân. 
Và ta hẹn theo nàng được chết, 
Không mong gì cách biệt ly sanh. 
Ôi, Thiên đế cho tôi lời nguyện, 
Bậc tôn cao Tam thập tam thiên! 
Ôi Đại Thánh, trên đời tối thượng, 
Biết cho tôi lời nguyện vững bên. 
Kính lễ Đấng Hùng Lực, 

Tối thượng giữa nhân gian, 

Dút trừ gai ái dục, 

Con lạy Đấng Nhật Thân'". 





-_Pãli: amatam muni jigisano, (như) tu sĩ khát vọng sự bất tử (hay cam lộ). 
- Các từ Mâu-ni ở đây chỉ chung các ẩn sĩ, hay tu sĩ; không chỉ riêng Đức Thích- 


ca Mâu-ni. Xem thêm chú thích trên. 


-_Trong nguyên bản: cúng dường chư Vô trước. 
-_ Nhật chi thân ————cPäii: Adicca-bandhu, bà con của mặt trời, chỉ Đức Thích 


Tôn; theo truyền thuyết, dòng họ Thích xuất thân từ Mặt trời. 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn từ tam-muội dậy, tán thán Ngũ Kết 
Nhạc tử: 

“Lành thay! Lành thay! Ngũ Kết, giọng ca của ngươi cùng với 
tiếng đàn hòa điệu; tiếng đàn và giọng ca hòa điệu. Giọng ca không đi 
ngoài tiếng đàn; tiếng đàn không đi ngoài giọng ca. Này Ngũ Kết, 
ngươi nhớ lại ngày xưa, ngươi có ca tụng bài kệ liên quan đến tình 
yêu, liên quan đến rồng, liên quan đến Sa-môn, liên quan đến La-hán 
này chăng?” 

Ngũ Kết thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết cho. Bạch Đại 
Tiên Nhân, ngày xưa, khi Thế Tôn mới chứng đắc giác đạo, ở tại Uất- 
bệ-la', bên bờ sông Ni-liên-thiển”, dưới gốc cây A-xà-hòa-la-ni-câu- 
loại. Bấy giờ con gái của Nhạc vương Đam-phù-lâu'”, tên là Hiển 
Nguyệt Sắc” và có một thiên thần tên là Kết, con trai của Ma-đâu-lệ, 
người đánh xe”', yêu người con gái kia. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, vị ấy trong lúc đang yêu người con gái 
ấy, con cũng yêu người con gái ấy. Nhưng, bạch Đại Tiên Nhân, khi 
con yêu người con gái ấy mà cuối cùng không được. Bấy giờ con đứng 
sau người con gái ấy mà ngâm bài kệ liên quan đến tình yêu, liên 
quan đến rồng, liên quan đến Sa-môn, liên quan đến La-hán này. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, khi con ngâm bài kệ này, người con gái 
ấy quay nhìn lại, hân hoan cười nụ và nói với con rằng: “Ngũ Kết, tôi 


s Đại Tiên Nhân =j =P=H=C Pali: Mahesi. Chỉ Phật. 

-_ Uất-bệ-la ={=“9=—CPaäli: Uruvela, tên thôn; phía Nam Bồ-đề đạo tràng. 

- Ni-liên-thiển hà ===s=I=e=CPäli: Nerañjarä, chi lưu của sông Hằng, cách chỗ 
Phật thành đạo khoảng một dặm. 

-_A-xà-hòa-la-ni-câu-loại ===“6ấl—=————cPali: Ajapäala-Nigrodha, tức cây bồ- 
đề. 

- Đam-phù-lâu Nhạc vương —=B————cPali: Timbaru-Gandhabba-raja, Thần 





âm nhạc (vua Càn-thát-bà) tên là Timbaru. 

Hiền Nguyệt Sắc ————cPaäli: Bhaddã Suriya-vaccasä, nàng Bhaddã lộng lẫy 

như mặt trời. 

?!' Thiên danh Kết Ma-đâu-lệ ngự xa tử —=W———R-s—-I=CNo.1(14): Thi-hán- 
đà, Thiên đại tướng tử; Pali: Sikkhandï nama Mãtalissa satthahakassa putto, 
Sikkhandi, vốn là con trai của thần đánh xe Mãtali. 


20. 
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chưa được thấy Phật Thế Tôn kia, nhưng tôi nghe từ các vị trời Tam 
thập tam nói rằng: “Đức Thế Tôn kia là Như Lai, là Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, 
Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu'. 
Này Ngũ Kết, nếu anh đã từng nhiều lần ca ngợi Đức Thế Tôn, vậy 
anh có thể cùng với tôi đồng thờ kính Đấng Đại Tiên Nhân”. Con chỉ 
sặp gỡ nàng được một lần duy nhất, từ đó về sau không còn thấy lại.” 

Bấy giờ Thiên Vương Thích nghĩ rằng: “Ngũ Kết nhạc tử đã làm 
cho Thế Tôn ra khỏi thiển định, thông báo ta với Đức Thiện Thệ. ” Rồi 
thì, Thiên Vương Thích nói: 

“Ngũ Kết, ngươi hãy đến nơi ấy, thay mặt ta đảnh lễ sát chân 
Phật mà thăm hỏi Đức Thế Tôn rằng: “Thánh thể có khỏe mạnh, an ổn 
khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? 
Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên Vương Thích và chư Thiên ở Tam thập 
tam muốn đến yết kiến Thế Tôn”.” 

Ngũ kết thưa: 

“Xin vâng.” 

Khi đó, Ngũ Kết bỏ đàn lưu ly xuống, chắp tay hướng về Phật, 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Kính Đại Tiên Nhân! Thiên Vương Thích xin 
cúi đầu dưới chân Phật, thăm hỏi Thế Tôn rằng: “Thánh thể có khỏe 
mạnh, an ổn khoái lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình 
thường chăng? Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên Vương Thích và chư Thiên 
ở Tam thập tam muốn đến yết kiến Thế Tôn'.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Ngũ Kết, mong cho Thiên Vương Thích được an ổn khoái 
lạc. Chư Thiên, loài người, A-tu-la, Kiển-thát-bà, La-sát và tất cả các 
loài chúng sanh khác đều được an ổn, khoái lạc. Này Ngũ Kết, Thiên 
Vương Thích có muốn đến yết kiến Ta, vậy xin cứ tùy ý.” 

Ngũ Kết nghe Phật dạy xong, khéo léo thọ trì, đảnh lễ chân 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra, trở về đến chỗ Thiên Vương 
Thích thưa rằng: 

“Tâu Thiên vương, tôi đã bạch với Thế Tôn. Thế Tôn nay đang 
đợi Thiên vương. Mong Thiên vương nên tự biết thời. ” 

Bấy giờ, Thiên Vương Thích cùng chư Thiên Tam thập tam và 
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Ngũ Kết nhạc tử đi đến chỗ Phật. Khi ấy, Thiên Vương Thích cúi đầu 
sát chân Phật, ba lần tự xưng danh tánh rằng: 

“Bạch Đại Tiên Nhân! Con là Thiên Vương Thích! Con là Thiên 
Vương Thích!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Quả thật vậy! Quả thật vậy. Này Câu-dực”, ngươi chính là 
Thiên Vương Thích. ” 

Thiên Vương Thích ba lần tự xưng danh tánh, đảnh lễ chân Phật 
rồi đứng sang một bên. Khi ấy, Thiên Vương Thích thưa rằng: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con nên ngồi cách Thế Tôn xa hay gần?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Ngươi hãy ngồi gần Ta. Vì sao? Vì người có hàng chư Thiên 
quyến thuộc đông vậy.” 

Rồi Thiên Vương Thích đảnh lễ chân Phật và ngồi sang một bên. 
Chư Thiên Tam thập tam và Ngũ Kết nhạc tử cũng đẳnh lễ chân Phật 
rồi ngồi sang một bên. Lúc ấy động Nhân-đà-la bỗng nhiên rộng lớn. 
Vì sao? Vì do oai thần của Phật và oai đức của chư Thiên vậy. 

Thiên Vương Thích sau khi ngồi xuống, thưa rằng: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, đã từ lâu con muốn đến yết kiến Thế 
Tôn, muốn thưa hỏi về giáo pháp. Bạch Đại Tiên Nhân, xưa kia, một 
thời Đức Thế Tôn du hóa tại nước Xá-vệ, trong một vách đá”. Bạch 
Đại Tiên Nhân, lúc đó con có việc riêng, cùng với chư Thiên Tam 
thập tam đi xe ngàn voi?! đến nhà của đại vương Bệ-sa-môn”; Bệ-sa- 
môn đại vương gia có người thiếp tên là Bàn-xà-na“. 

“Lúc bấy giờ Thế Tôn đang nhập định, im lặng tịch nhiên. 


?“. Câu-dực —-I=Acũng gọi la Kiêu-thi-ca. Pãli: Kosiya, biệt danh của Thiên Đế 


Thích. 

Thạch nham ———cPali: Salalagara, ngôi nhà (agara) có những cây salala (loại 
cây tỏa mùi thơm) ở trước cửa (bản hán đọc là Sela-lagara?). No.1(14): tại ngôi 
nhà của một người Bà-la-môn. 

Thiên tượng xa =“d=“H—CcNo.1(14): thiên bức hảo xa, cỗ xe báu có bánh xe nghìn 
căm. 

Bệ-sa-môn =9=F——Ahoặc Tì-sa-môn. Pali: Vessavana, Đa Văn Thiên vương, 
đứng đầu trong Tứ đại Thiên vương. 

Bàn-xà-na =n=g——CPali: Bhuñiatr (Diệu Tý). 


2: 


24. 


25. 


26. 
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Người thiếp kia chắp tay đẳnh lễ dưới chân Đức Thế Tôn. Bạch Đại 
Tiên Nhân, con nói với Bàn-xà-na rằng: 'Này hiển muội, nay không 
phẩi lúc ta đến yết kiến Thế Tôn. Thế Tôn đang nhập định. Nếu khi 
nào Thế Tôn xuất định, hiển muội hãy thay mặt ta đảnh lễ Thế Tôn 
và hỏi thăm Thánh thể của Thế Tôn có khỏe mạnh, an ổn, khoái lạc, 
không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường không nói như 
vây: “Bạch Đại Tiên Nhân, Thiên Vương Thích đẳnh lễ chân Phật và 
thăm hỏi rằng: “Thế Tôn có khỏe mạnh, an ổn, khoái lạc, không 
bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường không? Bạch Đại Tiên 
Nhân, cô em ấy có thay mặt con đảnh lễ chân Phật và thăm hỏi Thế 
Tôn, Thế Tôn có nhớ chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Câu-dực, cô em ấy có thay mặt ngươi đảnh lễ và cũng nói 
lại ý ngươi muốn thăm hỏi. Ta có nhớ việc ấy. Này Câu-dực, khi 
người đi, Ta nghe tiếng xe lăn mà xuất định. ” 

“Bạch Thế Tôn, ngày xưa con có nghe rằng, khi Đức Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu xuất hiện ở đời thì thiên chúng được hưng thịnh mà 
A-tu-la bị giảm thiểu. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, chính mắt con trông thấy Tỳ-kheo đệ tử 
Thế Tôn theo Phật tu hành phạm hạnh, xả dục, ly dục. Khi thân hoại 
mạng chung được đến cõi an lành, sanh lên trời. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, Thích nữ Cù-tỳ” là đệ tử của Thế Tôn 
cũng theo Thế Tôn tu tập phạm hạnh, ghê tổm thân nữ, ái lạc thân 
nam, chuyển thân nữ thành thân nam, xả dục, ly dục, khi thân hoại 
mạng chung được sanh đến cõi Tam thập tam thiên làm con của con. 
Nàng đã thọ sanh rồi, chư Thiên thảy đều biết, Cù-bà thiên tử ”, có 
đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con lại thấy có ba vị Tỳ-kheo đệ tử Thế 
Tôn cũng theo Thế Tôn tu tập phạm hạnh, nhưng không xả ly dục, khi 


”*. Cù-tỳ Thích nữ —-s—-k~C Päli: Gopikã nama Sakya-dhitä. 
®-. Cù-bà thiên tử —=C—~I=CPäli: Gopako devaputto. 
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thân hoại mạng chung chúng sanh vào trong Kỹ nhạc cung” thấp kém. 
Họ đã thọ sanh rồi, ngày ngày đến Tam thập tam thiên cùng chư 
Thiên hầu hạ Cù-bà thiên tử. Thiên tử thấy chúng liền nói bài kệ: 

Pháp nhãn Uu-bà-di °9, 

Tôi vốn tên Cù-tì, 

Phụng kính Phật và pháp, 

Tịnh ý thờ Tăng-gìià. 

Tôi đã nhờ ân Phật, 

Thích tử phước đúc lón, 

Diệu sanh Tam thập tam, 

Thiên tử, mọi người biết. 

Biết người vốn Tỳ-kheo, 

Sanh làm thần kỹ nhạc; 

Chắp tay đứng trước mặt 

Cù-bà nói kệ cho. 

Vốn con Đức Cù-đàm; 

Khi tôi ở nhân gian, 

Nhà ta các ngươi đến; 

Ẩm thực tôi cúng dường. 

Ngươi vốn cùng bậc Thánh 

Hành vô thượng phạm hạnh; 

Nay lại để người sai, 

Thường nhật kính phụng trời. 

Xưa tôi hầu hạ người, 

Cùng nghe Thánh diệu pháp. 

Được tín, thành tựu giới; 

Khéo sanh cối trời này. 

Người vốn được thờ phụng, 

Hành vô thượng phạm hạnh. 

Nay lại để người sai 





& Kỹ nhạc cung —==c=CPäli: Gandhabbakaya, đội viên đội âm nhạc của Thiên 
Đế Thích. 

Nguyên Hán: dữ nhãn Ưu-bà-di=P==u=C=i=CPali: upasikã cakkhumato ahosi, 
tôi vốn là Ưu-bà-di, vị nữ đệ tử của Bậc Hữu Nhãn, tức Đức Phật. 


30. 
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31. 


32. 


33; 


34. 


Thường nhật kính phụng trời. 
Mặt mày người là gì? 
Phật pháp đã thọ trì, 
Quay lưng, không hướng Pháp, 
Pháp nội tâm chứng trÈ`, 
Thánh nhãn đã dạy rổ". 
Tôi xưa hầu các vị; 

Nay nhạc thần thấp kém; 
Tự theo phi pháp hành, 
Tự sanh chỗ phi pháp. 

Ta sống đời tại gia; 

Nay xem thắng đúc ta, 
Chuyển nữ thành thiên tử, 
Thọ ngũ dục tự đo. 

Con Cù-đàm bị mắng, 
Buôn nắn, khen Cù-đàm”: 
Ta nay hãy tiến hành; 
Thiên tử nói thật đúng. 
Hai trong số cần hành, 
Nhớ pháp luật Cù-đàm, 
Biết dục là tai họa, 

Bềèn xả ly dục tham. 
Chúng bị dục trói chặt, 
Tức xả ly được liền. 

Như voi bứt dây xích, 

Vượt Tam thập tam thiên. 
Nhân-đà-la, Thiên, Phạm, 
Tất cả đều đến nhóm. 





Nguyên Hán: phản bối bất hướng pháp —==I==V=k=A Pháp quay vào nội tâm 
chứ không hướng ra bên ngoài. Pali: paccattam veditabbo hi dhammo. 

nhãn giác thiện thuyết =0————CPali:  sudesito 
cakkhumatänubuddho, pháp ấy được khéo thuyết bởi Đấng Giác Ngộ có mắt. 
Pali: te codita Gotama-savakena samvegam äpadum samecca Gopakam, “họ bị 
mắng vì là đệ tử của Gotama, cuối cùng, đồng ý với Gopaka (và nói như sau)...” 
Ta, lời của những Thiên tử bị Cù-bà mắng. 


Nguyên 


Hán: 


thị 
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35. 


36. 


37. 


38. 


39. 


Họ liền vượt chỗ ngôi, 
Hùng mãnh xả trần dục. 
Đế Thích thấy chúng phiền”; 
Thắng Thiên, trời trên trời. 
Chúng vốn sanh hạ tiện, 
Nay vượt Tam tam thiên. 
Ưu phiên, rồi tấm tắc”. 
Cà-bà nói sau hết: 

Loài người có Đại Giác, 
Đấng Mâu-ni thắng dục”. 
Con Ngài do lãng quên, 
Bị quở trách, lại được. 
Mội trong ba vị kia 

Sanh trong thân kỹ nhạc. 
Hai vị chánh đạo thành 
Tại trời, vui định căn. 
Ngươi nói pháp như vây; 
Đệ tử không mê hoặc, 
Vượt lậu, đoạn tà nghĩ, 
Lễ Phật, thắng phục căn”. 
Bởi vì tỏ các pháp, 

Hai vị được tiến thăng. 

Từ chỗ tiến thăng ấy 

Sanh lên trời Phạm thiên. 





Pali: Te disva samvegam (...), (Đế Thích) sau khi thấy chư Thiên hiện diện ưu 
phiền (vì họ bị vượt qua ngay tại chỗ). 

Thắng thiên —=——Achỉ cho Thiên Đế Thích. Päli: Devabhibhũ. 

Diệu tức ngôn —=——(những lời trầm lắng). Päli: vaco nisamma, suy nghĩ sâu 
xa về những lời (khiển trách). Trong bản Hán, đọc là nisama (diệu tức, hoàn 
toàn lắng xuống), thay vì nisamma (tư duy sâu xa). 

Nguyên Hán: trí dục ———CPäIli: kãmäbhibhũ, vị đã chiến thắng dục vọng. 
Thắng phục căn ————cPäili: buddham namassãma jinam janidm, “chúng con 
lễ Phật, Đấng Chiến Thắng muôn loài”. Trong bản Hán, Janinda, Thiên đế của 
sanh loại, được hiểu là: jana (sanh loại) = jita: bị chinh phục, và inda (Thiên đế) 
= indriya: căn (quan năng hay giác quan). 
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Chúng con biết pháp ấy 
Nên đến đây, Đại Tiên!” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Vị Quỷ“° này không bao giờ 
dua nịnh, dối trá, không huyễn hoặc, chất trực. Nếu có hỏi tất là muốn 
biết, chứ không phải muốn xúc nhiễu. Những điều vị này muốn hỏi 
cũng vậy. Ta hãy nói A-t-đàm thậm thâm. ” 

Đức Thế Tôn biết như thế rồi, Ngài liền nói bài kệ cho Thiên 
Vương Thích: 

Vì an lạc đời này, 

Và an lạc đời sau, 
Câu-dực tùy ý hỏi, 

Theo những điều sở thích. 
Điều này hay điều kia, 

Ta quyết đoán hết thảy. 
Thế Tôn đã nghe cho 
Nhật Thiên cầu đạo nghĩa, 
Tại nước Ma-kiệt-đà 

Hiền Bà-sa-bà hỏi". 

Bấy giờ Thiên Vương Thích thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, các loại trời, người, A-tu-la, Kiển-đạt-hòa, La- 
sát và các chủng loại khác”, mỗi mỗi có bao nhiêu kết sử?” 

Đức Thế Tôn nghe xong, đáp: 

“Này Câu-dực, các loại trời, người, A-tu-la, Kiển-đạt-hòa, 
La-sát và các chủng loại khác, mỗi mỗi đều có hai kết là bỏn sẻn 


#* Hán: thử quỷ ———cPãii: ayam yakkho, con quỷ Dạ-xoa này. Yakkha (Dạ-xoa), 


Thiên Đế Thích cũng thường được gọi như vậy. Yakkha đôi khi là một mỹ từ 
cũng được dùng để tán Phật, như M.56 (tr.386) (...) buddhasa_ (....) 
anupalittassa aähuneyya yakkhassa, Đức Phật (....) vị Yakkha vô nhiễm, ứng 
cúng. 

Bà-sa-bà =C=P=C=C Pali: Väsava, một tên khác của Thiên Đế Thích. Xem ch. 21, 
kinh 131. 

Chủng chủng thân ————CPãii: Putthukäyä, phàm phu thân. 

Kết —=cPäli: samyojana, chỉ phiền não trói buộc. 


41. 


42. 
43. 
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và ganh tị“. Mỗi chủng loại ấy đều nghĩ rằng: “Mong sao ta không 
gậy”, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, không đấu, 
không khổ, sống trong an lạc"5.` Chúng tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn 
có gậy, có kết, có oán, có nhuế, có tranh, có đấu, có khổ mà không 
sống trong sự an lạc.” 

Thiên Vương Thích nghe thế, thưa rằng: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân, các loài trời, người, A-tu- 
la, Kiển-đạt-hòa, La-sát và các chủng loại khác, mỗi mỗi đều có hai 
kiết sử. Chúng nghĩ rằng: “Mong sao ta không gậy, không kết, không 
oán, không nhuế, không tranh, không đấu, không khổ, mà sống trong 
sự an lạc”. Chúng tuy nghĩ như vậy, nhưng vẫn có gậy, có kết, có oán, 
có nhuế, có tranh, có đấu, có khổ mà không sống trong sự an lạc. Thật 
sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự 
như vậy, bạch Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã 
biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều 
Phật dạy. ” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phụng hành; rồi lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, bỏn sẻn, ganh tị do nhân gì duyên øì, từ 
đâu sanh ra, do đâu mà có? Lại do nhân gì, duyên gì mà không có bỏn 
sẻn và ganh tị?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Câu-dực, bỏn sẻn và ganh tị nhân nơi yêu và không yêu”, 
duyên nơi yêu và không yêu; từ nơi yêu và không yêu sanh ra; do yêu 
và không yêu mà có. Nếu không có yêu, và không yêu thì không có 
bón sẻn và ganh tị vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa rằng: 





*#. Xan và tật ———cPäii: issä-macchariya. Trong bản Pãli, Sakka hỏi do kiết sử gì 


(kim samyojana) mà chúng sanh gây hận thù (savera). Phật trả lời như vậy. Hai 
bản kia cũng tương tợ bản Päli. Có lẽ bản Hán này dịch sát, vì câu hỏi của 
Thiên Đế Thích phiếm định. 

Hán: vô frượng =L=v=C Pali: adaida, không chiến tranh, gây hấn nhau. 

Trong các bản kia, Thiên Đế Thích đã hỏi tương tợ như vậy. 

Ái bất ái “R—=R=CPäli: Piyäppiya, khả ái và không khả ái, yêu và ghét. 


45. 
4ó. 
41. 
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“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân. Bỏn sẻn và ganh tị nhân 
nơi yêu và không yêu, duyên nơi yêu và không yêu; từ nơi yêu và 
không yêu sanh ra; do yêu và không yêu mà có. Nếu không có yêu, 
và không yêu thì không có bỏn sẻn và ganh tị. Thật sự như vậy, bạch 
Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch 
Đại Tiên Nhân. Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã 
đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, yêu và không yêu là do nhân gì, duyên 
gì, từ đâu phát sanh, do đâu mà có? Lại do nhân nào mà không có yêu 
và không yêu?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Câu-dực, yêu và không yêu là nhân nơi dục và duyên nơi 
dục mà phát sanh, do dục mà có. Nếu vô dục thì không có yêu và 
không yêu vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Yêu và không yêu là 
nhân nơi dục và duyên nơi dục mà phát sanh, do dục mà có. Nếu vô 
dục thì không có yêu và không yêu vậy. Thật sự như vậy, bạch Thế 
Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại 
Tiên Nhân! Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn 
trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, dục là do nhân gì, duyên gì, từ đâu mà 
sanh, do đầu mà có; do nhân nào không có dục?” 

Đức Thế Tôn đáp: 


*. Pali: chanda: ham muốn. 
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“Này Câu-dực, dục là do nhân niệm ”” và duyên nơi niệm, từ nơi 
niệm mà phát sanh; do niệm mà có; nếu không có suy niệm thì không 
có dục.” 

Thiên Vương Thích nghe thế thưa rằng: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân, dục là do nhân niệm và 
duyên nơi niệm, từ nơi niệm mà phát sanh; do niệm mà có; nếu không 
có suy niệm thì không có dục. Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật 
sự như vậy, bạch Thiện Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! 
Đúng như pháp mà Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn nghĩ, trừ 
hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, niệm là do nhân gì, duyên gì, từ đâu mà 
sanh, do đâu mà có. Lại do nhân nào không có suy niệm?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, niệm là nhân nơi tư và duyên nơi tư, từ nơi tư mà 
phát sanh, do tư mà có”°. Nếu không có tư thì không có niệm. 

“Do niệm có dục, do dục có yêu và không yêu. Do yêu và không 
yều có bỏn sẻn và ganh tị. Do bổn sẻn và ganh tị mà sanh ra dao, gậy, 
đấu tranh, thù nghịch, dua nịnh, dối trá, nói láo, nói hai lưỡi, trong tâm 
sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện. Như vậy, toàn khối lớn khổ đau 
này phát sanh. 

“Nếu không có tư thì không có niệm. Nếu không có niệm thì 
không có dục. Nếu không có dục thì không có yêu và không yêu. Nếu 
không có yêu và không yêu thì không có bổn sẻn và ganh tị. Nếu không 
có bỏn sẻn và ganh tị thì không có dao gậy, đấu tranh, thì nghịch, dua 
nịnh, dối trá, nói láo, nói hai lưỡi, trong tâm không sanh ra vô lượng 
pháp ác bất thiện. Như vậy, toàn khối lớn đau khổ này tiêu diệt”. 





kó Niệm ——Acũng thường nói là tầm =M=CPäli: vitakka. No.1(14) Ái do tưởng sanh; 
Pali: chando (... ) vitakkanidano, dục có nguyên nhân là tầm =M=Atức tầm cầu 
hay suy nghĩ tìm tòi. 

3! Tự —cBản Päii: papañca-sañña-sankhã, hý luận vọng tưởng. 
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Thiên Vương Thích nghe xong, thưa rằng: 

“Con đã hiểu, bạch Thế Tôn! Con đã hiểu, bạch Thiện Thệ! Con 
đã hiểu, bạch Đại Tiên Nhân. Niệm là nhân nơi tư và duyên nơi tư, từ 
nơi tư mà phát sanh, do tư mà có. Nếu không có tư thì không có niệm. 

“Do niệm có dục, do dục có yêu và không yêu. Do yêu và không 
yều có bỏn sẻn và ganh tị. Do bổn sẻn và ganh tị mà sanh ra dao, gậy, 
đấu tranh, thù nghịch, dua nịnh, dối trá, nói láo, nói hai lưỡi, trong tâm 
sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện. Như vậy, toàn khối lớn khổ đau 
này phát sanh. 

“Nếu không có tư thì không có niệm. Nếu không có niệm thì 
không có dục. Nếu không có dục thì không có yêu và không yêu. 
Nếu không có yêu và không yêu thì không có bổn sẻn và ganh tị. 
Nếu không có bỏn sẻn và ganh tị thì không có dao gậy, đấu tranh, thì 
nghịch, dua nịnh, dối trá, nói láo, nói hai lưỡi, trong tâm không sanh 
ra vô lượng pháp ác bất thiện. Như vậy, toàn khối lớn đau khổ này 
tiêu diệt. 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp mà Phật 
đã nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự, do 
nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe xong những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hồi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, thế nào là con đường tiêu diệt hý luận”. 
Tỳ-kheo thực hành như thế nào để hướng đến con đường tiêu diệt hý 
luận?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Câu-dực, con đường tiêu diệt hý luận là Thánh đạo tám 
chi. Đó là, chánh kiến, chánh tư duy, cho đến chánh định. Này Câu- 
dực, đó là con đường tiêu diệt hý luận. Tỳ-kheo thực hành như vậy để 
hướng đến con đường tiêu diệt hý luận.” 

Thiên Vương Thích nghe dạy xong, thưa rằng: 


Tế) Diệt hý đạo tích “=—=D——CPAli:  papañca-sañña-sankha-nirodha-gamini- 


patipadà, thực hành hay tu tập dẫn đến chỗ diệt trừ hý luận vọng tưởng. 
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“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân, con đường tiêu diệt hý 
luận là Thánh đạo tám chi. Đó là, chánh kiến, chánh tư duy, cho đến 
chánh định. Này Câu-dực, đó là con đường tiêu diệt hý luận. Tỳ- 
kheo thực hành như vậy để hướng đến con đường tiêu diệt hý luận. 
Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện thệ! Đúng 
như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp mà Đức Phật đã dạy, 
con đã rõ. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe 
những điều Phật dạ y”. 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hồi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, một Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu 
diệt hý luận phải đoạn bao nhiêu pháp và hành bao nhiêu pháp?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận 
phải đoạn ba pháp và tu hành ba pháp. Thế nào là ba? Một là niệm, 
hai là ngôn, ba là cầu”. 

“Này Câu-dực, niệm ấy Ta nói có hai loại, nên hành và không 
nên hành. Nếu niệm mà không nên hành thì Ta liền đoạn trừ. Nếu 
niệm nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành 
tựu niệm kia vậy. Ngôn cũng như thế. 

“Này Câu-dực, cầu ấy Ta nói cũng có hai loại, nên hành và 
không nên hành. Nếu cầu mà không nên hành thì Ta liền đoạn. Nếu 
cầu mà nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí, để 
thành tựu cầu kia vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn! Thật sự như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Thật sự như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Tỳ-kheo không hướng 
đến con đường tiêu diệt hý luận, đoạn ba pháp, tu hành ba pháp. Thế 
nào là ba? Một là niệm, hai là ngôn, ba là cầu. 





”* Niệm, ngôn, cầu ——-D-FNo.1(14): khẩu, tưởng, cầu =f=Q=D-CPäli không đề 
cập và thay bằng somanassa, domanassa, upekkha, hỷ, ưu và xả. Ba pháp này 
trong bản Hán được trả lời cho câu hỏi khác ở sau. Xem cht.54 dưới. 
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Đại Tiên Nhân đã nói, niệm có hai loại nên hành và không nên 
hành. Nếu niệm tăng trưởng pháp ác bất thiện và giảm tổn thiện pháp 
thì Đại Tiên Nhân liễn đoạn trừ. Nếu niệm giảm tổn pháp ác bất thiện 
và tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành, có 
niệm, có trí để thành tựu niệm kia vậy. Ngôn cũng như vậy. Đại Tiên 
Nhân đã nói cầu cũng có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu 
cầu tăng trưởng pháp ác bất thiện và tổn giảm thiện pháp thì Đại Tiên 
Nhân liền đoạn trừ. Nếu cầu mà giảm tổn pháp ác bất thiện và tăng 
trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành, có niệm, 
có trí để thành tựu cầu kia vậy. 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ ! 
Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, con 
đã biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe những 
điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt 
hý luận, có bao nhiêu pháp; để thủ hộ Tùng giải thoát”, hành bao 
nhiêu pháp? 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận 
có sáu pháp; để thủ hộ tùng giải thoát hành sáu pháp. Sáu pháp ấy là 
gì? Đó là, mắt thấy sắc, tai nghe thanh, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, 
thân biết xúc, ý biết pháp. 

“Này Câu-dực, mắt thấy sắc ấy, Ta nói có hai loại, nên hành và 
không nên hành. Nếu mắt thấy sắc không nên hành thì Ta liền đoạn 
trừ. Nếu mắt sắc nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có 
trí để thành tựu mắt vậy. 

“Cũng như thế, đối với tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm 
vị, thân biết xúc và ý biết pháp ấy, Ta nói cũng có hai loại, nên hành 
và không nên hành. Nếu ý biết pháp không nên hành thì Ta liền đoạn 
trừ. Nếu ý biết pháp nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có 


*3 Tức Biệt giải thoát (luật nghi), hay Ba-la-đề-mộc-xoa. 
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trí để thành tựu ý vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ ! 
Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Tỳ-kheo hướng đến con đường 
tiêu diệt hý luận có sáu pháp; để thủ hộ Tùng giải thoát hành sáu 
pháp. Sáu pháp ấy là gì? Mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, 
lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp. Đại Tiên Nhân đã nói, mắt 
thấy sắc có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu mắt thấy mà 
tăng trưởng pháp ác bất thiện và làm tổn giảm thiện pháp thì Đại Tiên 
Nhân liễn đoạn trừ. Nếu mắt thấy sắc làm tổn giảm pháp ác bất thiện 
và làm tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên 
hành vậy. Có niệm, có trí để thành tựu mắt vậy. Cũng như thế, đối với 
tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, ý biết pháp 
cũng có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu ý biết pháp làm 
tăng trưởng pháp ác bất thiện và giảm tổn thiện pháp thì Đại Tiên 
Nhân liền đoạn trừ. Nếu ý biết pháp làm tổn giảm pháp ác bất thiện 
và tăng trưởng thiện pháp thì Đại Tiên Nhân biết lúc nào nên hành, có 
niệm, có trí để thành tựu ý vậy. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng 
như vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Đúng 
như pháp Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không 
còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hồi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, vị Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu 
diệt hý luận, khi thân mạng tổn tại trong một khoảnh khắc, phải đoạn 
bao nhiêu pháp và tu hành bao nhiêu pháp?” 

Đức Thế Tôn dạy: 

“Này Câu-dực, Tỳ-kheo hướng đến con đường tiêu diệt hý luận, 
khi thân mạng tổn tại trong một khoảnh khắc, lại cũng phải đoạn ba 
pháp và tu hành ba pháp. Ba pháp ấy là gì? Một là hỷ, hai là ưu và ba 
là xả”. 

“Này Câu-dực, hỷ ấy Ta nói có hai loại, nên hành và không nên 


*'-. Pali: somanassa, domanassa, upekkha, xem cht.52 trên. 
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hành. Nếu hỷ mà không nên hành thì Ta liền đoạn trừ. Nếu hỷ nên 
hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu hỷ vậy. 
Ưu cũng như thế. 

“Này Câu-dực, xả ấy Ta nói cũng có hai loại, nên hành và 
không nên hành. Nếu xả mà không nên hành thì Ta liền đoạn trừ. 
Nếu xả nên hành thì Ta biết lúc nào nên hành, có niệm, có trí để 
thành tựu xả vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! 
Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Tỳ-kheo hướng đến con đường 
tiêu diệt hý luận, khi thân mạng tổn tại trong một khoảnh khắc phải 
đoạn trừ ba pháp và thực hành ba pháp. Ba pháp ấy là gì? Một là hỷ, 
hai là ưu, ba là xả. Đại Tiên Nhân đã nói hỷ có hai loại, nên hành và 
không nên hành. Nếu hỷ làm tăng trưởng pháp ác bất thiện và giảm 
tốn thiện pháp thì liền đoạn trừ. Nếu hỷ làm giảm tổn pháp ác bất 
thiện và tăng trưởng thiện pháp thì biết lúc nào nên hành, có niệm, có 
trí để thành tựu hỷ vậy. Ưu cũng như thế. Đại Tiên Nhân đã nói xả 
cũng có hai loại, nên hành và không nên hành. Nếu xả làm tăng 
trưởng pháp ác bất thiện và giảm tổn thiện pháp thì liền đoạn trừ. Nếu 
xả làm tổn giảm pháp ác bất thiện và trăng trưởng thiện pháp thì biết 
lúc nào nên hành, có niệm, có trí để thành tựu xả vậy. Đúng như vậy, 
bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ! Đúng như vậy, bạch 
Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, con đã biết. Con đã đoạn 
nghỉ trừ hoặc, không còn do dự, do nghe những điều Phật dạy.” 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hồi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đồng một 
thuyết, đồng một mong cầu, đồng một sở thích, đồng một an lạc, đồng 
một ý hướng chăng””?” 





” Đồng nhất thuyết, đồng nhất dục, đồng nhất ái, đồng nhất lạc, đồng nhất ý 


=P =0 ——A =P =0 ——A =P =0=R=A =P =)=—A =P =0)=N=C Palli: ekantavada ekantasila 
ekantachandãa ekanta-ajjhosanäa ti? Đồng một chủ thuyết, đồng một giới đức, 
đồng một ước muốn, đồng một chí hướng. 
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Đức Phật dạy: 

“Này Câu-dực, tất cả Sa-môn, Phạm chí không đồng một thuyết, 
không đồng một mong cầu, không đồng một sở thích, không đồng một 
an lạc, không đồng một ý hướng.” 

Thiên Vương Thích lại hỏi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa-môn, Phạm chí vì lý do gì mà 
không đồng một thuyết, không đồng một mong cầu, không đồng một 
sở thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý hướng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, thế giới này có nhiều chủng loại giới, có vô 
lượng giới”. Vị ấy tùy theo một giới được biết đến, rồi nhân giới đó 
tùy khả năng của mình mà nói một chiều rằng 'Đây là chân thật, 
ngoài ra đều hư dối”. Này Câu-dực, cho nên tất cả Sa-môn, Phạm chí 
không đồng một thuyết, không đồng một mong cầu, không đồng một 
sở thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý hướng vậy.” 

Thiên Vương Thích nghe xong, thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ ! 
Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Thế giới này có nhiều chủng loại 
giới, có vô lượng giới. Vị ấy tùy theo một giới được biết đến, rồi ở nơi 
giới đó tùy khả năng của mình mà nói một chiều rằng “Đây là chân 
thật, ngoài ra đều hư vọng". Bạch Đại Tiên Nhân, vì thế mà tất cả Sa- 
môn, Phạm chí không đồng một thuyết, không đồng một mong cầu, 
không đồng một sở thích, không đồng một an lạc, không đồng một ý 
hướng vậy. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, 
con đã biết. Con đã đoạn trừ nghi hoặc, không còn do dự, do nghe 
những điều Phật dạy ”. 

Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại hồi: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đạt đến 
cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu 


*5.. Pali: anekadhãtu-nanadhãtu, vô số giới loại sai biệt. 
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3g ”» 


cánh phạm hạnh chăng 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, không hẳn tất cả Sa-môn, Phạm chí đều đạt đến 
cứu cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu 
cánh phạm hạnh. ” 

Thiên Vương Thích, thưa: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, vì lý do gì mà không hẳn tất cả Sa-môn, 
Phạm chí đều đạt đến cứu cánh, cứu cánh phạm bạch tịnh, cứu cánh 
phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Câu-dực, nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với vô thượng ái 
tận, không toàn vẹn chân chánh tâm giải thoát”, kẻ ấy không đạt đến 
cứu cánh, không cứu cánh bạch tịnh, không cứu cánh phạm hạnh, 
không thành tựu cứu cánh phạm hạnh. 

“Này Câu-dực, nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với vô thượng ái 
tận toàn vẹn chân chánh tâm giải thoát, kẻ ấy đạt đến cứu cánh, cứu 
cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh phạm hạnh. ” 

Thiên Vương Thích, thưa: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện Thệ ! 
Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với 
vô thượng ái tận không hoàn toàn chân chánh tâm giải thoát, kẻ ấy 
không đạt đến cứu cánh, không cứu cánh bạch tịnh, không cứu cánh 
phạm hạnh, không thành tựu cứu cánh phạm hạnh. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với vô 
thượng ái tận toàn vẹn chân chánh tâm giải thoát, kẻ ấy đạt đến cứu 
cánh, cứu cánh bạch tịnh, cứu cánh phạm hạnh, thành tựu cứu cánh 
phạm hạnh. Đúng như vậy, bạch Thế Tôn! Đúng như vậy, bạch Thiện 
Thệ! Đúng như vậy, bạch Đại Tiên Nhân! Đúng như pháp Phật đã nói, 
con đã biết, con đã đoạn nghi, trừ hoặc, không còn do dự, do nghe 
những điều Phật dạy.” 





Ÿ” Pali: accantanittha accantayogakkhemi accantabrahmacarr accantapariyosana 


ti? “Đồng một cứu cánh, đồng một an ổn, đồng một phạm hạnh, đồng một mục 
đích”. 


*3. Pali: tanhasamkhaya-vimutta, ái tận giải thoát, hay giải thoát do diệt tận khát ái. 
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Thiên Vương Thích sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phụng hành. 

Thiên Vương Thích lại nói: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con lâu nay bị gai nhọn nghi hoặc, ngày 
nay được Thế Tôn nhổ ra. Vì sao? Vì Như Lai là Bậc Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Câu-dực, ngươi nhớ lại ngày xưa ngươi đã từng hỏi các Sa- 
môn, Phạm chí việc như thế chăng?” 

Thiên Vương Thích đáp: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết cho. Bạch Đại 
Tiên Nhân, chư Thiên Tam thập tam tập họp tại Pháp đường, đều ôm 
lòng sâu não, thường than thở rằng 'Chúng ta nếu gặp được Đức Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, quyết sẽ đến yết kiến'. 
Bạch Đại Tiên Nhân, nhưng chúng con không gặp được Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, bèn thụ hưởng đầy đủ công 
đức của ngũ dục”. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, chúng con phóng dật. Sau khi sống 
phóng dật, vị thiên tử có đại oai đức, ngay nơi chỗ cực diệu mà 
mạng chung. Bạch Đại Tiên Nhân, khi con thấy vị thiên tử đại oai 
đức ngay nơi chỗ cực diệu mà mạng chung bèn chán nản hết sức, 
lông tóc đều dựng ngược “Mong ta không ở nơi này mà mạng chung 
nhanh chóng". 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con do sự chán này, sự ưu não này, nên 
thấy Sa-môn, Phạm chí nào sống nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới 
gốc cây, thích ở trên sườn núi cao, vắng bặt không có tiếng động, xa 
lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận tính tọa; sau 
khi thấy vị ấy ưa thích nơi xa vắng, tĩnh tọa, sống an ổn khoái lạc, 
con cho rằng đây là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
liền đến yết kiến. 

“Vị ấy không biết con, nên hỏi rằng: 'Ông là ai2' 

“Lúc đó con đáp rằng “Bạch Đại Tiên Nhân, con là Thiên Vương 
Thích. Bạch Đại Tiên Nhân, con là Thiên Vương Thích". 


xà Ngũ dục công đức. Pañca kãma-gunä, năm phẩm chất, hay đặc tính, của dục. 
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“VỊ ấy lại hỏi “Ta từng thấy Thích và cũng thấy chủng tánh 
Thích. Vì lý do gì gọi là Thích? Vì lý do gì gọi là chủng tánh Thích?” 
“Con liền đáp rằng “Bạch Đại Tiên Nhân, nếu có ai đến hỏi con 
việc như vậy, con liền tùy khả năng, tùy sức”° mà trả lời, cho nên được 
gọi là Thích". 
“VỊ ấy lại hỏi “Chúng ta nếu tùy theo việc mà hỏi Thích, Thích 
cũng tùy việc mà đáp lại ta'. 
“Vị ấy hỏi việc con, nhưng con không hỏi việc vị ấy. Vị ấy quy 
mạng con, nhưng con không quy mạng vị ấy. 
“Bạch Đại Tiên Nhân, từ nơi Sa-môn Phạm chí kia, hoàn toàn 
không được oai nghi giáo pháp, huống nữa lại được hồi như vậy sao?” 
Lúc ấy, Thiên Vương Thích nói bài tụng: 
Thích°' đi qua, đi qua; 
Thích hay nói như thế. 
Ý tưởng niệm lìa xa; 
Trừ nghĩ, các do dự; 
Từ lâu ải trong đời, 
Tìm cầu Đức Như Lai. 
Thấy Sa-môn, Phạm chí 
Tĩnh tọa nơi xa xôi 
Cho là Chánh Đẳng Giác; 
Đến phụng cúng, lạy thờ: 
“Làm sao được thăng tấn'. 
Như vậy con hỏi Ngài 
Đã hỏi, không được đáp, 
Thánh đạo và đạo tích. 
Thế Tôn nay vì con, 
Nếu ý có sở nghĩ, 
SỞ niệm và sở tư, 
Và sở hành của ý; 
Biết tâm ẩn và hiện, 
Thánh Nhãn nói cho hay. 


Tùy sở năng, tùy kỳ lực. Định nghĩa từ sakka, mà nghĩa đen là “khả năng”. 
5! Tức Thiên Đế Thích. 


60. 
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Tôn Phật là Đạo Sư, 

Tôn Vô trước Mâu-mi, 

Tôn Bậc Đoạn kết sử, 

Độ mình và độ người. 

Đệ nhất trong hàng giác ngộ; 

Tối thượng ngự trong hàng Điều ngự; 
Tối diệu tịch trong hàng Tịch tĩnh; 
Đấng Đại Tiên, độ mình, độ người. 
Nên con lễ Đại Hùng; 

Cúi lạy Tối Thượng Nhân; 

Đoạn tuyệt gai ái dục; 

Kính lạy Đấng Nhật Thân. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Câu-dực, ông có nhớ ngày xưa, được xả ly như vậy, được 
hoan hỷ“ như vậy, nghĩa là do nơi Ta mà dạy được pháp hỷ chăng?” 

Thiên Vương Thích thưa: 

“Bạch Thế Tôn, mong Đại Tiên Nhân tự biết cho. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, một thời xưa, chư Thiên và A-tu-la chiến 
đấu với nhau. Bạch Đại Tiên Nhân, khi chư Thiên và A-tu-la chiến 
đấu với nhau, con nghĩ rằng 'Mong chư Thiên thắng, phá vỡ A-tu-la. 
Thực phẩm của chư Thiên và thực phẩm của A-tu-la hãy để tất cả cho 
Tam thập tam thiên thọ thực". 

“Bạch Đại Tiên Nhân, khi chư Thiên đánh nhau với A-tu-la, 
chư Thiên đắc thắng, phá vỡ chúng A-tu-la. Thực phẩm của chư 
Thiên và thực phẩm của A-tu-la, tất cả đều được chư Thiên Tam 
thập tam thọ thực. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, bây giờ có ly, có hỷ, nhưng xen lẫn dao 
gậy, kết oán, đấu tranh, thù nghịch, không được thần thông, không 
được giác đạo, không được Niết-bàn. 

“Bạch Đại Tiên Nhân, ngày nay được ly, được hỷ, không xen lẫn 
dao gậy, kết oán, đấu tranh, thù nghịch, được thần thông, được giác 
đạo và được Niết-bàn.” 

5 Hán: đắc ly đắc hÿ. Päli: veda-patilãäbha, somanassa-patilabha, có được cảm 
giác phấn khích, hoan hỷ. 


158 TRUNG A-HÀM 





Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Câu-dực, do đâu ngươi được ly được hỷ? Do nơi Ta mà 
được pháp hỷ chăng? 

“Thiên Vương Thích đáp rằng: 

“Bạch Đại Tiên Nhân, con nghĩ rằng “Ta mạng chung ở đây, 
sanh nơi nhân gian. Ở đó nếu có dòng họ rất giàu sang, tiền của vô 
số, sản nghiệp, súc mục không thể tính được. Phong hô thực ấp các 
thứ đầy đủ, hoặc là chủng tộc Sát-lợi trưởng giả, chủng tộc Phạm chí 
trưởng giả và các chủng tộc khác, rất là giàu sang, của cải vô số, sản 
nghiệp, súc mục không thể tính được. Phong hô thực ấp các thứ đây 
đủ. Sau khi sanh vào chủng tộc như thế, thành tựu các căn, có tín tâm 
đối với pháp luật mà Đức Như Lai giảng thuyết. Sau khi có tín tâm, 
liền cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, sống không 
gia đình mà học đạo và học trí. Sau khi học trí, nếu thành đạt trí, liền 
chứng đắc cứu cánh trí, đạt đến biên tế cứu cánh. Nếu sau khi học trí 
mà không được cứu cánh học trí và sau khi học trí thì có chư Thiên 
nào đó có đại phước hựu, có sắc tượng uy nguy, chói sáng rực rỡ, rất 
có oai lực, an ổn khoái lạc, sống mãi trong cung, sanh nơi tối thượng. 
Ta sanh trong đó ”. 

Bấy giờ Thiên Vương Thích nói bài tụng: 

Xả ly thân Thiên thần, 
Sanh xuống nơi nhân gian; 
Thác thai không ngu muỘI, 
Tùy sở thích hân hoan. 
Thành thân đã hoàn mãn, 
Chất trực, tu Thánh đạo, 
Hành phạm hạnh trọn đủ 
Sống vui đời xin ăn. 

“Và sau khi học trí, nếu được trí, liền chứng đắc cứu cánh trí, đạt 
đến biên tế cứu cánh. Nếu học trí và sau khi học trí rồi mà được trí 
nhưng không chứng đắc cứu cánh trí, đã thành vị trời tối thượng diệu, 
chư Thiên đều nghe danh, đó là Sắc cứu cánh thiên, sẽ sanh vào đó. 
Bạch Đại Tiên Nhân, con mong sẽ chứng đắc A-na-hàm. Bạch Đại 
Tiên Nhân, con nay đã chứng đắc Tu-đà-hoàn.” 
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Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Câu-dực, ngươi do đâu mà được sai giáng® rất tốt đẹp, 
cực cao, cực rộng này, để có thể tự nói là đã chứng đắc Tu-đà- 
hoàn?” 

Bấy giờ Thiên Vương Thích dùng bài kệ đáp: 

Không còn tôn ai khác 
Ngoài cảnh giới Thế Tôn. 
Chứng Vô thượng sai giáng, 
Cối này thật chưa từng. 
Đại Tiên, con ngôi đây, 
Ngay với thân trời này 

Con liền được tăng thọ 
Chính mắt thấy như vây. 

Khi nói pháp này, Thiên Vương Thích xa lìa trần cấu, pháp 
nhãn của các pháp phát sanh. Tám vạn chư Thiên cũng được xa lìa 
trần cấu, pháp nhãn của các pháp phát sanh. Khi ấy Thiên Vương 
Thích thấy pháp, đắc pháp, giác ngộ pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi 
hoặc, không còn tôn ai khác, không còn do ai khác, không còn do 
dự, đã an trụ trên quả chứng, đối với giáo pháp của Phật mà chứng 
đắc vô sở úy, liền từ chỗ ngôi đứng dậy, đảnh lễ chân Phật, thưa 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nay xin tự quy Phật, Pháp và Chúng Tỳ- 
kheo. Ñgưỡng mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kể từ hôm nay 
cho đến trọn đời, con tự quy y cho đến khi mạng chung.” 

Bấy giờ Thiên Vương Thích ngợi khen Ngũ Kết nhạc tử rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Ngũ Kết, ngươi đã giúp ích cho ta rất 
nhiều. Lý do vì sao? Do ngươi mà Phật xuất định, bởi ngươi trước hết 
khiến Thế Tôn từ định ra, khiến ta sau đó mới yết kiến được Thế 
Tôn. Này Ngũ Kết! Sau khi từ đây trở về, ta đem Hiển Nguyệt Sắc, 
con gái của Nhạc vương Đam-phù-lâu gả cho ngươi và đem bổn quốc 
của Nhạc vương ấy trao cho ngươi, phong tặng ngươi làm vua kỹ 


nhạc”!.” 


53. Sai giáng =t——Aở đây có lẽ chỉ sự lần lượt chuyển sanh. 
Tức phong làm Càn-thát-bà vương. 
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Bấy giờ Thiên Vương Thích bảo chư Thiên Tam thập tam rằng: 

“Các ngươi hãy lại đây! Nếu trước kia chúng ta vốn là Phạm 
thiên, sống trên cõi Phạm thiên, thường ba lần cung kính, lễ sự Phạm 
thiên vương thì các vị ấy nay tất cả đều cung kính lễ sự Thế Tôn. Lý 
do vì sao? Vì Thế Tôn là Phạm thiên, là vị Phạm thiên sẽ tạo hóa 
những bậc tối tôn, những chúng sanh đã sanh, những chúng sanh đã có 
và sẽ có, những øì Phạm thiên biết, Ngài đều biết hết, những gì Phạm 
thiên có thể thấy, Ngài đều thấy hết.” 

Rồi Thiên Vương Thích, chư Thiên cõi Tam thập tam, Ngũ Kết 
nhạc tử, nếu trước kia từng là Phạm thiên, sống trên cõi Phạm thiên, 
ba lần cung kính, lễ sự Phạm thiên, thì nay họ thấy đều hướng sự cung 
kính, lễ sự ấy đến Đức Thế Tôn, cúi đầu trước Đức Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác. 

Bấy giờ, Thiên Vương Thích, chư Thiên Tam thập tam và Ngũ 
Kết nhạc tử lại lần nữa cung kính lễ sự Thế Tôn, cúi đầu lễ sát chân 
Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi bỗng nhiên biến mất khỏi chỗ đó, 
không thấy nữa. 

Bấy giờ Phạm thiên với sắc tượng nguy nguy, sáng chói rực rỡ, 
vào lúc trời gần sáng, đi đến chỗ Phật, cúi đầu sát chân Phật, rồi đứng 
sang một bên, dùng kệ bạch Thế Tôn: 

Do gây nhiều thiện ích 
Do lợi nghĩa, là “trời ”. 
Hiền giả ở Ma-kiệt, 
Bà-sa-bà hỏi han. 

“Khi Đại Tiên Nhân nói pháp này, Thiên Vương Thích xa ha 
trần cấu, pháp nhãn về các pháp khác phát sanh và tám vạn chư Thiên 
cũng xa lìa trần cấu, pháp nhãn về các pháp phát sanh. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo Phạm thiên rằng: 

“Quả như vậy! Quả như vậy! Đúng như Phạm thiên đã nói: 

Do gây nhiều thiện ích 
Do lợi nghĩa, là “trời”. 
Hiền giả ở Ma-kiệt, 
Bà-sa-bà hỏi han. 
“Này Phạm thiên, khi Ta nói pháp, Thiên Vương Thích xa lìa 
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trần cấu, pháp nhãn về các pháp phát sanh và tám vạn chư Thiên cũng 
xa lầa trần cấu, pháp nhãn về các pháp phát sanh.” 

Đức Phật thuyết như vậy. Thiên Vương Thích, chư Thiên Tam 
thập tam, Ngũ Kết nhạc tử và Đại phạm thiên, sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


135. KINH THIỆN SANH'! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương-xá, trong rừng Nhiêu 
hà mô”. 

Bấy giờ, trong thành Vương xá có con của vị Cư sĩ tên là Thiện 
Sanh. Khi người cha sắp lâm chung, nhân sáu phương mà trối trăn, 
khéo dạy khéo quở rằng: 

“Này Thiện Sanh! Sau khi cha mất, con phải chắp tay mà lạy 
sáu phương rằng: 'Ở phương Đông, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi 
đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó 
rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng lại tôi. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, 
dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi”.” 

Thiện Sanh, con trai Cư sĩ, nghe cha dạy xong, thưa rằng: 





+ Tương đương Pali D.31 Singalovada-suttanta. Hán, biệt dịch No.1(16) Trường A- 


hàm Kinh 16 “Thiện Sanh”; No.16. Phật Thuyết Thi-ca-la-việt Lục Phương Lễ 
Bái Kinh, Hậu Hán, An Thế Cao dịch; No.17 Phật Thuyết Thiện Sanh Tử Kinh, 
Tống, Chi Pháp Độ dịch. 

Nhiêu hà mô ==—==——Achỗ nuôi ễnh ương (hay nuôi sóc?). No.1(16) nói: trên núi 
Kỳ-xà-quật tức Linh thứu. Pali nói: Veluvane Kalandaka-nivape, trong rừng Trúc, 
chỗ nuôi sóc. 

* No.1(16): trưởng giả tử. Pãli: Gahapati-putto, con trai gia chủ. 
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“Con xin vâng theo lời cha dạy bảo.” 

Sau khi cha mất, vào mỗi sáng sớm, Thiện Sanh tắm gội xong, 
mặc áo sô-ma mới!, tay cầm lá câu-xá” còn tươi, đi đến bờ sông, chắp 
tay lạy sáu phương: 

“Ở phương Đông, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng 
sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, 
dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” 

Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn 
mang y, cầm bát vào thành Vương xá khất thực. Khi Đức Thế Tôn vào 
thành Vương xá khất thực, từ xa trông thấy Thiện Sanh, con vị Cư sĩ, 
vào lúc sáng sớm, tắm gội, mặc áo sô-ma mới, tay cầm lá câu-xá còn 
tươi, đi đến bờ sông, chắp tay lạy sáu phương: 

“Ở phương Đông, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng 
sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, 
dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi.” 

Đức Thế Tôn thấy thế, liền đi đến gần, hỏi Thiện Sanh, con trai 
Cư sĩ: 

“Này con trai Cư sĩ, ông thọ nhận sự giáo hóa của Sa-môn, 
Phạm chí nào? Ai dạy ông cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng 





* Sô-ma y —-i— (Päli: khoma: áo len). No.1(16): toàn thân đều ướt. Pãli: alla- 


vattham alla-kesam: áo và tóc đều ướt hết. 
Câu-xá diệp —— —=., có lẽ Päli gọi là kusa, một loại cỏ thơm (cỏ cát tường). 
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sáu phương? Mà vào mỗi buổi sáng tắm rửa, mặc áo sô-ma mới, tay 
cầm lá câu-xá còn tươi, đi đến bờ sông, chắp tay lạy sáu phương: 

b6) phương Đông, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng 
sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“*Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, 
dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi?”.” 

Thiện Sanh, con trai Cư sĩ, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không có vị Sa-môn, Phạm chí nào dạy con cả. 
Bạch Thế Tôn, cha con khi sắp lâm chung, nhân sáu phương mà trối 
lại con, khéo dạy, khéo quở rằng: “Này Thiện Sanh! Sau khi cha mất, 
con phải chắp tay mà lạy sáu phương rằng: 'Ở phương Đông, nếu có 
chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ 
phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết lòng cung 
kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“*Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, 
dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi. 

“Bạch Thế Tôn, con vâng lời trối của cha nên con cung kính, 
cúng dường, lễ bái, thờ phụng. Mỗi sáng sớm tắm gội, mặc áo sô-ma 
mới, tay cầm lá câu-xá còn tươi đi đến bờ sông, chắp tay lạy sáu 
phương rằng: 'Phương Đông nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng 
cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, 
chúng sanh đó cũng hết lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng 
lại tôi. 

“*Cũng như vậy, phương Nam, phương Tây, phương Bắc, trên, 
dưới, nếu có chúng sanh nào thì tôi hết lòng cung kính, cúng dường, lễ 
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bái, thờ phụng chúng sanh đó. Khi tôi đã hết lòng cung kính, cúng 
dường, lễ bái, thờ phụng chúng sanh đó rồi, chúng sanh đó cũng hết 
lòng cung kính, cúng dường, lễ bái, thờ phụng lại tôi”.” 

Đức Thế Tôn sau khi nghe như vậy, Ngài nói rằng: 

“Này con trai Cư sĩ, Ta nói có sáu phương, chớ không nói là 
không có°. Này con trai Cư sĩ, nếu có người khéo phân biệt sáu 
phương, xa lìa những nghiệp ác bất thiện ở bốn phương, người đó ngay 
trong đời này đáng được cung kính, tôn trọng. Sau khi thân hoại mạng 
chung, chắc chắn sẽ sanh đến thiện xứ, sanh vào cõi trời. Này con trai 
Cư sĩ, chúng sanh có bốn loại nghiệp, bốn loại ô uế”. Những øì là bốn? 
Này con trai Cư sĩ, sát sanh là một loại nghiệp, một loại ô uế của 
chúng sanh; lấy vật không được cho, tà dâm, vọng ngôn, là một loại 
nghiệp, một loại ô uế của chúng sanh.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: 

Sát sanh cùng trộm cắp, 
Tà dâm lấy vợ người, 

Lời nói không chân thật, 
Bậc trí không ngợi khen. 

“Này con trai Cư sĩ, con người do bốn việc mà bị nhiều tội lỗi. 
Bốn việc đó là gì? Đó là đi theo dục, đi theo sân hận, đi theo sợ hãi và 
đi theo ngu sĩ.” 

Rồi Đức Phật dạy tiếp bài kệ: 

Dục, nhuế, bố và sỉ; 
Làm hạnh ác, phi pháp, 
Thanh danh tất bị diệt, 
Như mặt trăng sắp tàn. 





" Tham chiếu No.1(16): “có tên của sáu phương, nhưng trong pháp của Hiền 


Thánh không phải lạy như vậy.” Tham chiếu Päli: na (....) ariyassa vinaye evam 
chaddisa namassitabhãa ti, “trong luật của bậc Thánh, không phải lạy sáu 
phương như vậy”. 

No.1(16): nghiệp kết. P3li: cattäro kamma-kilesa, bốn phiền não, hay bốn sự ô 
nhiễm, của nghiệp. 

Hán: hành dục, hành khuể (nhuế), hành bố, hành si ———-)~———‹ Paãii: 
chandagatim dosagatim bhayagatim mohagatim. 


KINH THIỆN SANH 167 





“Này con trai Cư sĩ, con người do bốn việc mà được nhiều 
phước. Bốn việc đó là gì? Đó là không đi theo dục, không đi theo sân 
hận, không đi theo sợ hãi và không đi theo ngu s1. ” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn dạy bài kệ: 

Đoạn dục, không nhuế, bố, 
Không sỉ, hành pháp hạnh; 
Thanh danh được tròn đủ, 
Như mặt trăng dần đầy. 

“Này con trai Cư sĩ, kể mong cầu của cải nên biết sáu điều phi 
đạo”. Sáu điều đó là gì? Một là với mọi chơi bời'° mà mong cầu tài vật 
là phi pháp. Hai là rong chơi không phải lúc'' mà mong cầu tài vật là 
phi pháp. Ba là đam mê rượu chè mà mong cầu tài vật là phi pháp. 
Bốn là gần gũi ác tri thức mà mong cầu tài vật là phi pháp. Năm là 
đam mê kỹ nhạc mà mong cầu tài vật là phi pháp. Sáu là quen lười 
biếng mà mong cầu tài vật là phi pháp. 

“Này con của vị Cư sĩ, với kẻ chơi bời bài bạc, nên biết có sáu 
tai họa. Sáu tai họa đó là gì? Một là, thắng” thì sanh oán thù. Hai là, 
thua thì sanh xấu hổ. Ba là, mắc nợ thì ngủ không yên. Bốn là, khiến 
kẻ thù vui mừng. Năm là, khiến thân thuộc lo âu. Sáu là, nói giữa đám 
đông không al tin dùng. Này con trai Cư sĩ, người chơi bài bạc thì làm 
việc không kinh doanh. Làm việc không kinh doanh thì công nghiệp 
không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có được. Tài vật đã 
có sẵn thì càng lúc càng tiêu hao. 

“Này con trai Cư sĩ, với người rong chơi không phải lúc, nên 
biết có sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? Một là không tự giữ 
mình. Hai là không giữ gìn tài vật. Ba là không giữ gìn vợ con. Bốn 





Lục phi đạo —=D=D-CPali: cha bhoganam apäaya-mukhani, sáu nguyên nhân 
cho sự hao tài. 

-_ Hán: chủng chủng hý ————r.Päii:jta-ppamada-†thanuyogo, đam mê cờ bạc. 

- Hán: phi thời hành =D——CPaIi: vikala-visikha-cariyanuyogo, du hành đường 
phố phi thời. 

- Trong bản Hán: phụ =t “thua”. Theo ngữ cảnh, phải hiểu “thắng”. 

- Trong bản Hán: phụ =t=Aở đây nên hiểu là “mắc nợ”. 
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là bị người nghi ngờ'*. Năm là sanh nhiều khổ hoạn". Sáu là bị người 
hủy báng''. Này con trai Cư sĩ, người rong chơi không phải lúc thì 
việc làm không kinh doanh. Việc làm không kinh doanh thì công 
nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật 
đã có sẵn thì càng lúc càng tiêu hao. 

“Này con của vị Cư sĩ, với người đam mê rượu chè, nên biết có 
sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? Một là tài sản hiện tại bị tổn thất. 
Hai là thân bị nhiều bệnh hoạn. Ba là đấu tranh càng tăng trưởng. Bốn 
là để lộ chỗ kín. Năm là tổn thất danh tiếng. Sáu là mất trí, thành ngu. 
Này con của vị Cư sĩ, người đam mê rượu thì việc làm không kinh 
doanh được. Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp không thành. 
Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng lúc 
càng bị tiêu hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, người gần gũi tri thức ác, nên biết có sáu 
món tai họa. Sáu món đó là gì? Một là thân cận giặc cướp. Hai là thân 
cận kẻ lừa gạt. Ba là thân cận kẻ say sưa. Bốn là thân cận kẻ buông 
lung. Năm là tụ hội chơi bời. Sáu là lấy đó làm thân hữu, lấy đó làm 
bạn đồng hành”. Này con nhà Cư sĩ, người gần gũi ác tri thức thì việc 
làm không kinh doanh. Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp 
không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn 
thì càng lúc càng bị tiêu hao. 

Này con trai Cư sĩ, với người đam mê kỹ nhạc, nên biết có 
sáu món tai họa. Sáu món đó là gì? Một là mê nghe ca. Hai là mê 
xem vũ. Ba là mê đánh nhạc. Bốn là mê xem lắc chuông. Năm là 
thích vỗ tay. Sáu là thích tụ hội đông người. Này con nhà Cư sĩ, 
người đam mê kỹ nhạc không phải lúc thì việc làm không kinh 
doanh. Việc làm không kinh doanh thì công nghiệp không thành. 
Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài vật đã có sẵn thì càng 





-_Pali: samkiyo hoti papakesu thanesu, bị tình nghỉ các trường hợp phạm tội. 

-_ Nghĩa là, chuốc vào thân những chuyện rắc rối. 

-_Pãli: nạn nhân của tin đồn thất thiệt. 

- Dịch sát: dĩ thử vỉ thân hữu dĩ thử vi bạn lữ “H=~==—=—=H———~Q-rtối nghĩa. 
Päli: ye sahasika tyassa mittã honti, te sahayä, “những kẻ thô bạo, thật vậy, là 
những người bạn, những người đồng hành của nó”. Bản Hán hiểu sahasika (thô 
bạo) cùng gốc với sahãäya (bằng hữu). 
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lúc càng bị tiêu hao. 
Này con nhà Cư sĩ, với người lười biếng, nên biết có sáu tai họa. 
Sáu món đó là gì? Một là quá sớm, không làm việc. Hai là quá trễ, 
không làm việc. Ba là quá lạnh, không làm việc. Bốn là quá nóng, 
không làm việc. Năm là quá no, không làm việc. Sáu là quá đói, 
không làm việc. Này con nhà Cư sĩ, người lười biếng không phải lúc 
thì việc làm không kinh doanh được. Việc làm không kinh doanh thì 
công nghiệp không thành. Tài vật chưa có được thì không thể có. Tài 
vật đã có sẵn thì càng lúc càng bị tiêu hao.” 
Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ này: 

Bài bạc, đuổi theo sắc, 

Nghiện rượu, thích đánh nhạc, 

Gần gũi ác tri thúc, 

Lười biếng không làm việc, 

Buông lung không giữ mình; 

Những thứ ấy hại người. 

Tới lui không giữ gìn, 

Tà dâm, lấy vợ người, 

Trong tâm thường kết oán, 

Cầu nguyện không có lợi, 

Uống rượu, nhớ nữ sắc; 

Những thứ ấy hại người. 

Năng nề các việc ác, 

Ngoan cố không nghe lời, 

Chửi Sa-môn, Phạm chí, 

Điên đảo có tà kiến, 

Hung bạo làm nghiệp đen, 

Những thứ ấy hại người. 

Thiếu thốn không của cải, 

Uống rượu, mất áo quân, 

Mang nợ, như chìm suối, 

Kê ấy phá họ hàng; 

Thường đi đến lò rượu, 

Gần gũi bằng hữu xấu, 

Muốn được của không được, 
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Lấy bạn bè làm vui. 

Có nhiều bạn hữu ác, 
Thường theo bạn không lành, 
Đời nay và đời sau, 

Hai đời đều bại hoại. 
Người làm ác giảm lân; 
Làm lành lần hưng thạnh. 
Tập thù thắng càng tăng. 
Cho nên phải tập thắng; 
Tập thắng thì được thắng; 
Thường theo trí tuệ thắng. 
Càng được giới thanh tịnh, 
Càng an vui vì điệu. 

Ngày thì ưa ngủ nghỉ, 
Đêm lại thích rong chơi; 
Buông lung, thường uống rưỢu; 
Ở nhà không yên được. 
Quá lạnh và quá nóng, 
Đều lười biếng không làm; 
Rốt cuộc không sự nghiệp, 
Không kiếm ra tài vật. 
Hoặc lạnh và quá nóng, 
Bất kể, như ngọn cỏ. 

Siêng làm việc như vậy, 
Suốt đời đều an vui. 


“Này con nhà Cư sĩ, có bốn hạng người không thân cận, tuổng 


như thân cận. Bốn hạng người đó là gì? Một là biết việc'°, thì chẳng 
phải thân cận in tuồng thân cận. Hai là trước mặt nói lời dịu ngọt”, thì 


-_Pali: amittä mitta-pttiriipaka, không phải bạn mà có vẻ bạn. 
- Hán: tri sự ———cNo.1(16) úy phục. Pali: aññadatthu-haro, hạng người vật gì 


cũng lấy. Hình như, trong bản Hán, aññad (khác) được hiểu là aññã(d) (biết); 
atthu, động từ khả năng cách: mong nó là; được hiểu là attha: sự việc. 


20. 


Pali: anuppiya-bhän, nói ngọt, tức nịnh hót. 
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chẳng phải thân cận ¡in tuổng như thân cận. Ba là lời nói” thì chẳng 
thân cận in tuông như thân cận. Bốn là bạn đưa đến chỗ ác thì chẳng 
thân cận in tuồng như thân cận. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn trường hợp nên người biết việc dù 
chẳng phải thân cận in tuồng như thân cận. Bốn trường hợp ấy là gì? 
Một là do biết việc mà đoạt của. Hai là cho ít lấy nhiều. Ba là hoặc vì 
sợ mà làm. Bốn là hoặc vì lợi mà hùa theo.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Người lấy biết làm việc, 

Nói năng rất êm dịu, 

Sợ, vì lợi hàa theo, 

Biết chẳng thân, tuông thân. 
Nên xa lìa kẻ ấy 

Như đường có hiểm họa. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn trường hợp, trước mặt nói lời dịu 
ngọt, dù chẳng thân cận in tuổng như thân cận. Bốn trường hợp đó là 
gì? Một là bày ra những việc hay đẹp. Hai là xúi làm các việc ác. Ba 
là trước mặt ngợi khen. Bốn là sau lưng nói việc xấu.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Nếu đặt chuyện hay ho, 
Xúi làm ác bất thiện, 

Đối mặt thì ngợi khen, 
Sau lưng lại nói xấu; 
Nếu biết hay và ác, 

Và biết hai lối nói, 

Dà thân, không nên thân; 
Biết người ấy như vậy, 
Nên xa lìa kẻ ấy; 

Như đường có hiểm họa. 

“Này con nhà Cư sĩ, có bốn trường hợp, ngôn ngữ dù chẳng phải 
thân cận ¡n tuồng như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? Một là chấp 


”'. Hán: ngôn ngữ —~y~A không rõ ý. Päli: vacï-paramo, nói giỏi. 
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nhận việc đã qua. Hai là bàn bạc việc ngày mai”. Ba là dối trá không 
nói thật. Bốn là việc hiện tại thì hỏng: nhận nói rằng “tôi sẽ làm 
nhưng không làm.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Nhận việc qua, chưa đến; 
Bàn suông, việc nay hỏng; 
Nói làm, nhưng không làm; 
Biết chẳng thân như thân; 
Nên xa lìa kẻ ấy 

Như đường có hiểm họa. 

“Này con nhà Cư sĩ, có bốn trường hợp bạn dẫn đến chỗ ác, dù 
chẳng phải thân cận in tuồng như thân cận. Bốn trường hợp đó là gì? 
Một là xúi các việc bài bạc. Hai là xúi đi rong chơi không phải thời. 
Ba là xúi uống rượu. Bốn là xúi thân cận kẻ ác.” 

Rồi thì Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Xúi đủ thứ bài bạc 

Uống rượu, lấy vợ người; 
Thói thấp, không vươn lên; 
Nó diệt như trăng tàn. 

Nên xa lìa kẻ ấy 

Như đường có hiểm họa. 

“Này con nhà Cư sĩ, nên biết, có bốn hạng bạn lành”. Những gì 
là bốn? Một là cùng chịu khổ vui, nên biết đó là bạn lành. Hai là 
thương tưởng, nên biết đó là bạn lành. Ba là khuyên điều lợi, nên biết 
đó là bạn lành. Bốn là giúp đỡ, nên biết đó là bạn lành. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà cùng khổ cùng vui. Bốn 
trường hợp đó là gì? Một là quên mình, vì bạn. Hai là quên tài sản vì 
bạn. Ba là quên vợ con vì bạn. Bốn là biết nghe lời. ” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 





?“ Một và hai, No.1(14): việc trước dối trá; việc sau dối trá. Pali: afitena 


patisamtharati anaägatena patisamtharati, hoan nghinh bằng việc quá khứ... bằng 
việc vị lai. 


3. Hán: thiện thân———CPäli: mittã suhadã, bạn tâm giao. 
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Xả dục, tài, vợ, con, 
Lời nói hay kham nhẫn; 
Biết thân cùng khổ vui, 
Kẻ trí nên làm thân. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà thương tưởng, nên biết là 
bạn lành. Những øì là bốn? Một là dạy cho diệu pháp”'. Hai là ngăn 
cấm ác pháp. Ba là khen ngợi trước mặt. Bốn là khước từ oán gia”. 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Dạy lành, cản việc ác, 
Khen trước mặt, tránh thù; 
Biết bạn lành thương tưởng, 
Kẻ trí nên làm thân. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà cầu lợi”, nên biết là bạn 
lành. Những gì là bốn? Một là bộc lộ việc kín ra. Hai là không che 
giấu việc kín. Ba là được lợi nên vui mừng. Bốn là không được lợi, 
không buồn.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Việc mật, bày không giấu; 
Lợi vui; không, chẳng buồn. 
Biết bạn lành cầu lợi, 

Kẻ trí nên thường thân. 

“Này con nhà Cư sĩ, do bốn việc mà giúp đỡ, nên biết bạn lành. 
Những øì là bốn? Một là biết bạn hết của cải. Hai là biết của cải hết, 
liển cung cấp vật. Ba là thấy buông lung nên khuyên ngăn. Bốn là 
thường thương tưởng.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Biết của hết, cho thêm; 

Buông lung khuyên; thương tưởng. 
Biết bạn lành giúp đố, 

Kẻ trí nên làm quen. 





® Tức pháp thiện. 
”-. Ba và bốn, bản Päli: khuyên người nói tốt bạn; ngăn người nói xấu bạn. 
®-. Tức mong điều lợi cho bạn. Päli: atthakkhay. 
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“Này con nhà Cư sĩ, trong pháp luật của bậc Thánh, có sáu 
phương: Đông, Nam, Tây, Bắc, Trên, Dưới. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như đối với phương Đông, con đối với 
cha mẹ cũng vậy. Người con phải có năm điều thờ kính, phụng dưỡng 
cha mẹ. Năm điều đó là gì? Một là tăng thêm của cải. Hai là cáng 
đáng mọi việc. Ba là dâng lên cha mẹ những gì người muốn. Bốn là 
không tự tác, không trái ý. Năm là tất cả vật riêng của mình đều dâng 
hết cha mẹ. Người con làm năm việc như trên để phụng dưỡng, thờ 
kính cha mẹ. 

“Cha mẹ cũng lấy năm việc để chăm sóc các con. Năm việc đó 
là gì? Một là thương yêu con cái. Hai là cung cấp không thiếu. Ba là 
khiến con không mang nợ. Bốn là gả cưới xứng đáng. Năm là cha mẹ 
có của cải vừa ý đều giao hết cho con. Cha mẹ bằng năm điều ấy mà 
chăm sóc các con. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Đông có hai trường hợp 
phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương 
Đông là giữa con và cha mẹ. Này con nhà Cư sĩ, nếu người từ hiếu với 
cha mẹ, chắc chắn có sự tăng ích, chứ không có sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Đông, phương Nam có hai 
trường hợp phân biệt. 

“Học trò đối với thầy nên biết năm điều thờ kính, phụng dưỡng 
thầy. Năm điều đó là gì? Một là khéo cung kính vâng lời. Hai là khéo 
giúp đỡ, hầu hạ. Ba là hăng hái. Bốn là nghề nghiệp giỏi. Năm là hay 
thờ kính thầy. Đệ tử lấy năm điều ấy cung kính, phụng dưỡng Sư 
trưởng. 

“Sư trưởng cũng dùng năm việc săn sóc đệ tử. Năm việc đó là 
gì? Một là dạy cho nên nghề. Hai là dạy dỗ nhanh chóng. Ba là dạy 
hết những điều mình biết. Bốn là đặt để ở những chỗ lành. Năm là 
gửi gắm bậc thiện tri thức. Sư trưởng lấy năm điều ấy mà săn sóc 
đệ tử. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Nam có hai trường hợp 
phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, 
phương Nam là giữa học trò và thầy. Này con nhà Cư sĩ, nếu người 
từ thuận đối với Sư trưởng, chắc chắn có sự tăng ích chứ không có 
sự suy hao. 
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“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Tây, người chồng đối với 
vợ cũng vậy. Người chồng nên lấy năm việc mà yêu thương, cấp 
dưỡng vợ. Năm việc đó là gì? Một là thương yêu vợ. Hai là không 
khinh rẻ. Ba là sắm các thứ chuỗi ngọc, đồ trang điểm. Bốn là ở trong 
nhà để vợ được tự do. Năm là xem vợ như chính mình. Người chồng 
lấy năm việc để thương yêu, cấp dưỡng vợ. 

“Người vợ phải lấy mười ba điều” khéo léo kính thuận chồng. 
Mười ba điều ấy là gì? Một là thương yêu kính trọng chồng. Hai là 
cung phụng, kính trọng chồng. Ba là nhớ nghĩ đến chồng. Bốn là 
trông nom các công việc. Năm là khéo tiếp đãi bà con. Sáu là trước 
mặt đưa mắt hầu đợi. Bảy là sau lưng thì cử chỉ yêu thương. Tám là 
lời nói thành thật. Chín là không khóa kín cửa phòng. Mười là thấy 
đến thì ca ngợi. Mười một là trải sẵn giường mà đợi. Mười hai là bày 
dọn đồ ăn uống ngon lành, sạch sẽ, dổi dào. Mười ba là cúng dường 
Sa-môn, Phạm chí. Người vợ lấy mười ba việc ấy để khéo léo kính 
trọng chồng. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Tây có hai trường hợp phân 
biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương Tây 
là giữa vợ với chồng. Này con nhà Cư sĩ, nếu người từ mẫn với vợ, 
chắc có sự tăng ích, chứ không có sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Bắc, chủ nhà đối với tôi tớ 
cũng như vậy”. Người chủ nhà nên lấy năm điều thương mến chu cấp 
cho tôi tớ. Năm điều ấy là gì? Một là tùy sức mà sai làm việc. Hai là 
tùy lúc mà cho ăn. Ba là tùy lúc cho uống. Bốn là hết ngày thì cho 
nghỉ. Năm là bệnh hoạn cho thuốc thang. Chủ nhà lấy năm việc trên 
mà thương xót cung cấp cho tôi tớ. 

“Tôi tớ cũng nên lấy chín điều” mà phụng sự chủ nhà. Chín điều 
ấy là gì? Một là tùy thời mà làm việc. Hai là chuyên tâm vào công 
việc. Ba là làm tất cả việc. Bốn là trước mặt thì đưa mắt hầu đợi. Năm 
là sau lưng thì thương kính mà làm. Sáu là nói lời thành thật. Bảy là 
khi chủ hoạn nạn thì không bỏ đi. Tám là đi phương xa thì nên khen 





”*“ No.1(16) và Päli, chỉ có năm. 
3. Pali: quan hệ bằng hữu ở phương Bắc, quan hệ chủ tớ ở phương dưới. 
2: No.1(16) có năm. 
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ngợi chủ. Chín là khen chủ nhà là dễ dãi. Tôi tớ lấy chín điều ấy khéo 
léo phụng sự chủ nhà. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Bắc có hai trường hợp phân 
biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương Bắc 
là giữa chủ nhà và tôi tớ. Này con nhà Cư sĩ, nếu có người thương xót 
tôi tớ, chắn chắn có sự tăng ích chứ không có sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Dưới, bằng hữu đối với 
bằng hữu” cũng vậy. Thân hữu nên lấy năm việc để ái kính cung cấp 
thân hữu. Năm việc ấy là gì? Một là ái kính. Hai là không khinh mạn. 
Ba là không dối gạt. Bốn là cho tặng đồ quý. Năm là tìm cách giúp 
đỡ. Thân hữu lấy năm việc trên để ái kính, cung cấp thân hữu. 

“Thân hữu này?! cũng lấy năm việc để nhớ nghĩ đến thân hữu. 
Năm việc đó là gì? Một là biết của cải hết. Hai là khi biết của cải hết 
thì cung cấp của cải. Ba là thấy buông lung thì khuyên răn. Bốn là 
thương nhớ. Năm là gặp hoạn nạn thì cho nương tựa. Thân hữu lấy 
năm việc ấy để nhớ nghĩ đến thân hữu. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy, phương Dưới có hai trường hợp 
phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong pháp luật của bậc Thánh là thân 
hữu đối với thân hữu vậy. Này con nhà Cư sĩ, nếu người thương xót 
thân hữu, chắc chắn có sự tăng ích chứ không phải có sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, cũng như phương Trên, thí chủ đối với Sa- 
môn, Phạm chí cũng vậy. Thí chủ nên lấy năm điều để tôn kính, cúng 
dường Sa-môn, Phạm chí. Năm điều đó là gì? Một là không đóng kín 
cửa. Hai là thấy đến thì tán thán. Ba là trải giường mà đợi. Bốn là làm 
các món ăn uống ngon sạch, dồi dào, mà cúng. Năm là đúng như pháp 
mà hộ trì. Người thí chủ lấy năm điều trên cung kính cúng dường Sa- 
môn, Phạm chí. 

“Sa-môn, Phạm chí cũng lấy năm việc để khéo nhớ nghĩ đến thí 


°° Nguyên Hán: fhân hữu quán thân hữu thần ——-[ ————cÝ muốn phân biệt 


người bạn này đối với người bạn kia, rồi người kia đối lại. Pãli nói rõ hơn: một 
thiện nam tử đối với bạn hữu, kula-puttena (....) mittãmaccaä (....) và ngược lại. 
Hán: thân hữu thần, Pãli: mittämacca, trong đó, amacca có nghĩa bằng hữu, 
cũng có nghĩa người phụ tá hay thần thuộc (mahãmacca: quan đại thần). 


3! Thận hữu thần: xem chú thích trên. 
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chủ. Năm việc ấy là gì? Một là dạy cho có tín, hành tín và niệm tín. 
Hai là dạy các giới cấm. Ba là dạy nghe rộng. Bốn là dạy bố thí. Năm 
là dạy cho có tuệ, hành tuệ và lập tuệ. Sa-môn, Phạm chí lấy năm 
việc ấy để nhớ nghĩ đến thí chủ. 

“Này con nhà Cư sĩ, như vậy phương Trên có hai trường hợp 
phân biệt. Này con nhà Cư sĩ, trong luật pháp của bậc Thánh, phương 
trên là giữa thí chủ và Sa-môn, Phạm chí. Này con nhà Cư sĩ, nếu 
người nào tôn kính cúng dường Sa-môn, Phạm chí thì chắc chắn có sự 
tăng ích chứ không có sự suy hao. 

“Này con nhà Cư sĩ, có bốn nhiếp sự”. Bốn việc ấy là gì? Một là 
huệ thí. Hai là lời nói khả ái. Ba là làm lợi cho người. Bốn là có lợi 
cùng chia””.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Huệ thí và ái ngôn, 

Thường vì người lợi hành, 
Với tất cả đồng sự, 

Khắp nơi đều vang danh. 
Sự này duy trì đời 

Cũng như người đánh xe. 
Nhiếp sự này vắng mặt, 

Mẹ không nhân bởi con 

Mà được kính phụng dưỡng. 
Con đối cha cũng vậy. 

Nếu có nhiếp sự này, 
Phước hựu thật to lớn; 
Chiếu soi như ánh nhật, 
Tiếng tốt truyền đi nhanh. 
Thông mình, không nói cộc 
Như vậy, làm nên danh 
Định vững, không cao ngạo; 
Tiếng loan truyền đi nhanh 





3“. Nhiếp sự ———Atức bốn nhiếp pháp. 
` Huệ thí, ái ngữ, hành lợi, đẳng lợi. Thuật ngữ thông dụng của các kinh Đại thừa: 
bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. 
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Thành tựu tín và giới”, 
Như vậy làm nên danh. 
Hăng hái, không giải đãi; 
Thường cho người uống ăn; 
Dìu dắt vào nẻo chánh; 
Như vậy làm nên danh. 
Bạn bè cùng lân tuất, 

Ái lạc có giới hạn; 

Giữa người thân, nhiếp sự 
Thù điệu như sư tử. 

Học nghề, học buổi đầu, 
Kiếm lợi, kiếm sau đó. 

Sản nghiệp đã dựng thành, 
Phân chia làm bốn phân. 
Phần cung cấp ẩm thực; 
Phần điền giả nông canh; 
Phần kho tàng chất chứa, 
Phòng khi hữu sự cần; 
Gom nông tang, thương cổ, 
Thu xuất, lợi một phần. 
Thứ năm để cưới vợ; 

Thứ sáu làm nhà cửa. 

Tại gia sáu sự này, 

Hưng thịnh, sống khoái lạc. 
Tiên tài sẵn càng đây, 
Như nước xuôi biển cả. 
Đời mưu sinh như vây, 
Như ong hút nhụy hoa; 
Đời mưu sinh lâu đài, 
Sống an lạc hưởng thọ. 
Xuất tiền, không xuất xa; 
Không tản mác tung ra. 
Không thể đem tài vật 


*'. Thi lại “r——Aphiên âm, Päli: sila. 
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Cho hung bạo, ngoan tà. 
Phương Đông là cha mẹ; 
Phương Nam là tôn sư; 
Phương Tây là thê tử; 
Phương Bắc là nô tỳ; 
Phương Dưới bằng và hữu; 
Phương Trên bậc tịnh tu; 
Nguyện lễ các phương ấy, 
Phước đời này đời sau. 
Do lễ các phương ấy, 

Thí chủ sanh trời cao. 


Phật thuyết như vậy. Thiện Sanh con trai Cư sĩ sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


136. KINH THƯƠNG NHÂN CẦU TÀI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo°: 

“Thuở xưa, tại châu Diêm-phù, có một số đông thương nhân 
cùng nhau tụ tập tại nhà khách buôn. Họ suy nghĩ như vây: 'Chúng ta 
hãy dong một chiếc thuyền đi biển) mà vào biển lớn, tìm kiếm tài bảo 
mang về cung cấp những chi dụng trong gia đình. 

“Họ lại suy nghĩ rằng: “Này các bạn, việc đi biển không thể biết 
trước là an ổn hay không an ổn. Vậy mỗi người trong chúng ta nên 
chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, tức là gồm túi 
bằng da dê đen!, trái bầu lớn và mững bè.” 

“Sau đó mỗi người trong bọn họ đều chuẩn bị đây đủ các dụng 
cụ làm phao nổi trên biển, gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và 
mững bè rồi đi vào biển cả. 


Bản Hán, quyển 34. Tương đương Päli, JA.196 Valãhassa (Vân mã). Biệt dịch, 
No.125 (45.1) Tăng Nhất Phẩm 45 Kính 1. Tham chiếu, No.190 Phật Bản Hạnh 
Tập Kinh, Tùy, Xà-na-quật-đa dịch (Đại 3, tr.883b); No.152 Lục Độ Tập Kinh, 
Khang Tăng Hội dịch (Đại 3 tr.19c, 33b). 

No.125 (45.1) bắt đầu với sự kiện: một người Bà-la-môn mang một người con 
gái dâng cho Phật, Đức Phật khước từ. Một vị trưởng lão Tỳ-kheo cố gắng 
thuyết phục Phật chấp nhận. Do đó Ngài nói câu chuyện tiền thân này. 

Hán: hải trang thuyền —=———c 

Hán: cổ dương =a——c 
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“Khi họ đi vào biển cả, vua cá là Ma-kiệt phá vỡ chiếc thuyển 
ấy. Các thương nhân này mỗi người đều tự nương vào các dụng cụ làm 
phao nổi như túi bằng da dê đen, trái bầu lớn hay mững bè, rồi trôi đi 
về các phía. 

“Lúc bấy giờ, từ phía Đông cửa biển ngọn gió lớn trỗi dậy, thổi 
các thương nhân tấp vào bờ biển Tây. Nơi ấy, họ gặp một bọn con gái 
rất mỹ lệ, đoan chánh, trang sức thân thể bằng tất cả các loại trang 
sức. Bọn con gái ấy thấy rồi, bèn nói: 

“Xin kính chào các bạn! Xin đón mừng các bạn. Nơi đây là chỗ 
rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc. Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ 
ngồi và nằm, nào là rừng cây, hoa cổ um tùm và lại có nhiều tiển 
tài, vàng, bạc, thủy tính, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, bạch 
kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đổi môi, xích thạch, toàn châu; 
tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan lạc. 
Mong các thương nhân châu Diêm-phù không đi về phương Nam, dù 
trong chiêm bao. 

“Bọn thương nhân ấy đều cùng với những người đàn bà này vui 
chơi hoan lạc. Rồi bọn thương nhân ấy vì cùng với những người đàn bà 
này hiệp hội mà sanh ra con tra1 hoặc con gái. 

“Về sau, châu Diêm-phù có một thương nhân có trí tuệ, sống cô 
độc tại một nơi thanh vắng mà nghĩ rằng: “Vì lý do gì bọn đàn bà này 
ngăn cẩn chúng ta không cho đi về phương Nam? Chúng ta nên canh 
chừng người đàn bà sống chung; khi biết nó đã ngủ, ta lặng lẽ chỗi 
dậy, rồi lén đi về phương Nam”. 

“Thương nhân trí tuệ ở châu Diêm-phù ấy sau đó canh chừng 
người đàn bà sống chung. Khi biết nó đã ngủ, bèn lặng lẽ chỗi dậy, rồi 
lén đi về phương Nam. Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù ấy khi đi 
về phương Nam, từ xa nghe có tiếng kêu réo vang dậy, tiếng nhiều 
người la khóc áo não, hoặc kêu gọi cha mẹ, hoặc réo vợ réo con và 
nhớ thương bạn bè thân thích, rằng 'Châu Diêm-phù tốt đẹp, an ổn 
khoái lạc, không còn thấy nữa'. Thương nhân này rất sợ hãi, lông tóc 





Š-. Ma-kiệt ngư vương ————Ahay nói là Ma-già-đà ngư vương ————— dịch 


là cá kình (Phiên Phạn Ngữ 7), hoặc cự ngao (Tuệ Uyển Âm Nghĩa, hạ). Päii: 
makara, một loại cá voi trong huyền thoại. 
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dựng ngược, nghĩ rằng: “Mong cho loài người và loài phi nhân không 
quấy rầy ta. 

“Rồi một thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù tự kểm chế sự sợ 
hãi, tiếp tục đi lần về phương Nam. Một thương nhân trí tuệ châu 
Diêm-phù kia khi đi lần về phương Nam bỗng thấy có một tòa đại 
thiết thành. Sau khi thấy bèn tìm khắp nhưng không thấy cửa, cho đến 
một chỗ đủ để con mèo chui ra cũng không. Thương nhân trí tuệ châu 
Diêm-phù ấy thấy phía Bắc của thiết thành có một lùm cây to lớn sum 
suê bèn đi đến lùm cây đại thọ ấy, chậm chạp leo lên cao. Leo lên rồi, 
hỏi đám đông: 

““Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la áo não, kêu cha gọi mẹ, 
réo vợ réo con, nhớ thương bạn bè thân thích rằng châu Diêm-phù tốt 
đẹp, an ổn khoái lạc không còn thấy nữa?” 

“Khi ấy đám đông đáp: 

“*Này bạn, chúng tôi là thương nhân ở châu Diêm-phù, đều 
cùng nhau tụ tập tại nhà khách buôn rồi nghĩ rằng “Chúng ta hãy dong 
một chiếc thuyển đi biển mà vào biển lớn tìm kiếm tài bảo mang về 
cung cấp những chi dụng trong gia đình'. Này bạn, chúng tôi lại nghĩ 
rằng “Này các bạn, việc đi biển không thể biết trước là an ổn hay 
không an ổn. Vậy mỗi người trong chúng ta hãy nên chuẩn bị đầy đủ 
các dụng cụ làm phao nổi trên biển, tức là gồm túi bằng da dê đen, 
trái bầu lớn và mững bè'. Này bạn, sau đó chúng tôi mỗi người đều 
chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, gồm túi bằng da 
dê đen, trái bầu lớn và mững bè rồi đi vào biển cả. Khi chúng tôi ở 
giữa biển, ngư vương Ma-kiệt phá vỡ chiếc thuyền ấy. Này bạn, bọn 
thương nhân chúng tôi mỗi người tự nương vào các dụng cụ làm phao 
nổi như túi bằng da dê đen, trái bầu lớn hay mững bè rỗi trôi đi về các 
phía. Lúc bấy giờ, từ phía Đông bờ biển, ngọn gió lớn trỗi dậy thổi 
bọn thương nhân chúng tôi tấp vào bờ bể phía Tây. Nơi ấy gặp một 
bọn con gái rất mỹ lệ, đoan chánh, trang sức thân thể bằng tất cả các 
loại trang sức. Bọn con gái ấy thấy rồi bèn nói rằng “Xin kính chào 
các bạn. Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc; nào là vườn 
tược, ao tắm, những chỗ ngồi, nằm, rừng cây, hoa cỏ um tùm và lại có 
nhiều tiền tài, vàng bạc, thủy tinh, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, 
bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, toàn 
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châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui chơi hoan 
lạc. Mong các thương nhân châu Diêm-phù không đi về phương Nam, 
dù trong chiêm bao.” Này bạn, chúng tôi cùng với những người vợ này 
vui chơi hoan lạc. Chúng tôi nhân vì cùng với những người vợ này 
hiệp hội mà sanh ra con trai hoặc con gái. Này bạn, những người đàn 
bà ấy nếu không nghe châu Diêm-phù có bọn thương nhân khác ở 
giữa biển mà ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyền thì họ cùng chúng tôi 
tôi vui chơi hoan lạc. Này bạn, những người đàn bà ấy nếu nghe châu 
Diêm-phù có bọn thương nhân khác ở giữa biển mà ngư vương Ma- 
kiệt phá vỡ thuyễn, liền ăn thịt chúng tôi. Chúng tôi gặp phải sự bức 
bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn thừa tóc, lông, móng, răng thì bọn 
đàn bà ấy lấy ăn hết. Nếu khi ăn thịt người, có máu huyết nhỏ xuống 
đất, bọn đàn bà ấy liền lấy móng tay đào sâu xuống đất bốn tấc, lấy 
mà ăn. Này bạn, nên biết, chúng tôi là những thương nhân ở châu 
Diêm-phù, trước kia có năm trăm người, trong số đó bị ăn thịt hết hai 
trăm năm mươi người, còn lại hai trăm năm mươi người, nay đều ở 
trong thiết thành lớn này. Này bạn, bạn chớ có tin lời của bọn đàn bà 
ấy. Chúng không phải thật là người, chính là quỷ La-sát vậy. 

“Bấy giờ thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù từ trên cây đại thọ 
thong thả leo xuống, trở ra đường cũ trở về chỗ sống chung với người 
đàn bà kia. Khi biết người đàn bà ấy còn ngủ say, ngay trong đêm đó, 
thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù tức tốc trở lại chỗ ở của các thương 
nhân châu Diêm-phù, nói rằng: 

“*Các người hãy đến đây. Chúng ta hãy đến một nơi vắng vẻ, 
mỗi người đi một mình, chớ đem con cái theo. Hãy cùng nhau đến chỗ 
kín đáo, vì có điều cần bàn luận.? 

“Bọn thương nhân châu Diêm-phù cùng đi đến một nơi vắng vẻ, 
mỗi người đi một mình, không đem theo con cái. Khi ấy, thương nhân 
trí tuệ châu Diêm-phù nói: 

“*Các bạn thương nhân, khi tôi sống cô độc tại một nơi thanh 
vắng mà nghĩ rằng: “Vì lý do gì bọn đàn bà này ngăn cẩn chúng ta 
không cho đi về phương Nam? Chúng ta nên canh chừng người đàn 
bà sống chung; khi biết nó đã ngủ, ta lặng lẽ chỗi dậy, rồi lén đi về 
phương Nam.” 

“*Rồi thì, tôi sau đó canh chừng người đàn bà sống chung. Khi 
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biết nó đã ngủ, bèn lặng lẽ chỗi dậy, rồi lén đi về phương Nam. Tôi 
khi đi về phương Nam, từ xa nghe có tiếng kêu réo vang dậy, tiếng 
nhiều người la khóc áo não, hoặc kêu gọi cha mẹ, hoặc réo vợ réo con 
và nhớ thương bạn bè thân thích, rằng “Châu Diêm-phù tốt đẹp, an ổn 
khoái lạc, không còn thấy nữa'. Tôi nghe thế rất sợ hãi, lông tóc dựng 
ngược, nghĩ rằng: “Mong cho loài người và loài phi nhân không quấy 
rầy ta. 

“*Rồi tôi tự kểm chế sự sợ hãi, tiếp tục đi lần về phương Nam. 
Tôi khi đi lần về phương Nam bỗng thấy có một tòa đại thiết thành. 
Sau khi thấy bèn tìm khắp nhưng không thấy cửa, cho đến một chỗ đủ 
để con mèo chui ra cũng không. Tôi thấy phía Bắc của thiết thành có 
một làm cây to lớn sum suê bèn đi đến lùm cây đại thọ ấy, chậm chạp 
leo lên cao. Leo lên rồi, hỏi đám đông rằng: 

“*=Này các bạn, các bạn vì cớ gì khóc la áo não, kêu cha gọi 
mẹ, réo vợ réo con, nhớ thương bạn bè thân thích rằng châu Diêm-phù 
tốt đẹp, an ổn khoái lạc không còn thấy nữa?” 

““Khi ấy đám đông đáp rằng “Này bạn, chúng tôi là thương 
nhân ở châu Diêm-phù, đều cùng nhau tụ tập tại nhà khách buôn rồi 
nghĩ rằng 'Chúng ta hãy dong một chiếc thuyển đi biển mà vào biển 
lớn tìm kiếm tài bảo mang về cung cấp những chi dụng trong gia 
đình'. Này bạn, chúng tôi lại nghĩ rằng “Này các bạn, việc đi biển 
không thể biết trước là an ổn hay không an ổn. Vậy mỗi người trong 
chúng ta hãy nên chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi trên biển, 
tức là gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mững bè". Này bạn, sau 
đó chúng tôi mỗi người đều chuẩn bị đầy đủ các dụng cụ làm phao nổi 
trên biển, gồm túi bằng da dê đen, trái bầu lớn và mững bè rồi đi vào 
biển cả. Khi chúng tôi ở giữa biển, ngư vương Ma-kiệt phá vỡ chiếc 
thuyền ấy. Này bạn, bọn thương nhân chúng tôi mỗi người tự nương 
vào các dụng cụ làm phao nổi như túi bằng da dê đen, trái bầu lớn hay 
mững bè rổi trôi đi về các phía. Lúc bấy giờ, từ phía Đông bờ biển, 
ngọn gió lớn trỗi dậy thổi bọn thương nhân chúng tôi tấp vào bờ biển 
phía Tây. Nơi ấy gặp một bọn con gái rất mỹ lệ, đoan chánh, trang sức 
thân thể bằng tất cả các loại trang sức. Bọn con gái ấy thấy rồi bèn 
nói rằng “Xin kính chào các bạn. Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ 
khoái lạc; nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi, nằm, rừng cây, 
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hoa cỏ um tùm và lại có nhiều tiền tài, vàng bạc, thủy tinh, lưu ly, ma 
ni, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, 
đại mạo, xích thạch, toàn châu; tất cả đều dành cho các bạn. Hãy cùng 
chúng tôi vui chơi hoan lạc. Mong các thương nhân châu Diêm-phù 
không đi về phương Nam, dù trong chiêm bao. Này bạn, chúng tôi 
cùng với những người vợ này vui chơi hoan lạc. Chúng tôi nhân vì 
cùng với những người vợ này hiệp hội mà sanh ra con trai hoặc con 
gái. Này bạn, những người đàn bà ấy nếu không nghe châu Diêm-phù 
có bọn thương nhân khác ở giữa biển mà ngư vương Ma-kiệt phá vỡ 
thuyền thì họ cùng chúng tôi tôi vui chơi hoan lạc. Này bạn, những 
người đàn bà ấy nếu nghe châu Diêm-phù có bọn thương nhân khác ở 
giữa biển mà ngư vương Ma-kiệt phá vỡ thuyền, liển ăn thịt chúng tôi. 
Chúng tôi gặp phải sự bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn thừa 
tóc, lông, móng, răng thì bọn đàn bà ấy lấy ăn hết. Nếu khi ăn thịt 
người, có máu huyết nhỏ xuống đất, bọn đàn bà ấy liền lấy móng tay 
đào sâu xuống đất bốn tấc, lấy mà ăn. Này bạn, nên biết, chúng tôi là 
những thương nhân ở châu Diêm-phù, trước kia có năm trăm người, 
trong số đó bị ăn thịt hết hai trăm năm mươi người, còn lại hai trăm 
năm mươi người, nay đều ở trong thiết thành lớn này. Này bạn, bạn 
chớ có tin lời của bọn đàn bà ấy. Chúng không phải thật là người, 
chính là quỷ La-sát vậy'.' 

“Khi ấy, các thương nhân châu Diêm-phù hỏi thương nhân trí tuệ 
châu Diêm-phù rằng: 

“Này bạn, sao bạn không hỏi đám đông người kia như vầy “Này 
các bạn, có phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ nơi này an 
ổn về đến châu Diêm-phù?' 

'““Thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù đáp: 

“Này các bạn, khi ấy tôi quên không có hỏi như vậy. 

“Rồi các thương nhân châu Diêm-phù nói rằng: 

“Này bạn, bạn hãy trở về đến chỗ sống chung với người đàn bà 
ấy, rồi canh chừng khi nó đang ngủ hãy lặng lẽ chỗi dậy, rồi lén đi về 
phương Nam, lại đến chỗ đông người kia hỏi rằng “Này các bạn, có 
phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ đây mà an ổn về đến 
châu Diêm-phù?” 

“Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù im lặng nhận lời 
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các thương nhân. 

“Lúc bấy giờ thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù trở lại chỗ 
sống chung với người đàn bà ấy, dò xét thấy nó đang ngủ bèn lặng lẽ 
chỗi dậy, rồi lén đi về phương Nam, lại đi đến chỗ đông người kia hỏi 
rằng: 

“Này các bạn, có phương tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ 
đây mà an ổn về đến châu Diêm-phù chăng? 

“Đám đông kia đáp rằng: Này bạn, hoàn toàn không có phương 
tiện nào khiến chúng tôi và các bạn từ đây mà an ổn về đến châu 
Diêm-phù. Này bạn, tôi đã nghĩ rằng “Chúng ta hãy đào phá vách 
tường này mà trở về chốn cũ'. Vừa nghĩ như thế, bức tường này lại cao 
gấp bội bình thường. Này bạn, thế là phương tiện này khiến chúng ta 
không thể từ đây mà an ổn về đến châu Diêm-phù được. Chúng ta 
hoàn toàn không có cách nào. Này bạn, chúng tôi nghe trên không 
trung nói rằng: Bọn thương nhân châu Diêm-phù ngu sĩ bất định cũng 
không khéo hiểu biết. Vì sao? Vì không thể vào ngày mười lăm là 
ngày nói Tùng giải thoát giới mà đi về phương Nam. Nơi ấy có Mao 
mã vương” ăn gạo trắng tự nhiên, an ổn khoái lạc, các căn sung mãn, 
ba lần xướng lên rằng “Ai muốn qua bờ bên kia? Ai muốn nhờ ta được 
giải thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ đây đến châu Diêm-phù an ổn?” 
Các người hãy đến Mao mã vương mà nói rằng “Chúng tôi muốn được 
đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ 
đây an ổn về đến châu Diêm-phù' Này bạn, đó là phương tiện khiến 
các người từ đây an ổn mà về đến châu Diêm-phù. Này thương nhân, 
hãy đến chỗ Mao mã vương kia mà nói rằng “Chúng tôi muốn được 
đưa qua bờ bên kia. Mong giải thoát chúng tôi. Mong đưa chúng tôi từ 
đây an ổn trở về châu Diêm-phù'. 

“Khi ấy, thương nhân trí tuệ châu Diêm-phù nói: 

“Này các thương nhân, mong sao” tới lúc đi đến chỗ Mao mã 
vương mà nói: “Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên kia. Mong giải 
thoát chúng tôi. Mong đưa chúng tôi từ đây an ổn trở về châu Diêm- 





". Mao mã vương ————cPäii: valãhassa (vân mã), giống ngựa lông dài có thể 
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phù'. Các thương nhân tùy theo ý của chư Thiên. Này các thương 
nhân, nếu như vào ngày mười lăm là ngày thuyết Tùng giải thoát, 
Mao mã vương ăn gạo trắng tự nhiên, an ổn khoái lạc, các căn sung 
mãn, ba lần xướng lên rằng “Ai muốn được đưa qua bờ bên kia? Ai 
muốn nhờ ta được giải thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ đây an ổn về tới 
châu Diêm-phù?ˆ Bấy giờ chúng ta hãy đến chỗ kia mà nói rằng 
“Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên kia? Mong giải thoát chúng tôi. 
Mong đưa chúng tôi từ đây an ổn về tới châu Diêm-phù'. 

“Khi ấy, Mao mã vương, vào ngày mười lăm kế đó, là ngày 
thuyết Tùng giải thoát, ăn gạo trắng tự nhiên, an ổn khoái lạc, các căn 
sung mãn ba lần xướng lên rằng: 

“Ai muốn được đưa qua bờ bên kia? Ai muốn nhờ ta được giải 
thoát? Ai muốn nhờ ta đưa từ đây an ổn về tới châu Diêm-phù? 

“Khi những thương nhân châu Diêm-phù nghe xong, liền đi đến 
chỗ của Mao mã vương nói: 

“Chúng tôi muốn được đưa qua bờ bên kia! Mong giải thoát 
chúng tôi! Mong đưa chúng tôi từ đây an ổn về đến châu Diêm-phù ! 

“Bấy giờ Mao mã vương nói: Này các thương nhân, các đàn bà 
kia sẽ bồng con cùng nhau đến đây mà nói rằng “Này các bạn, xin mời 
các bạn trở về đây. Nơi đây là chỗ rất diệu hảo, cực kỳ khoái lạc. Nào 
là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cổ um tùm 
và lại có nhiều tiền của như kim ngân, thủy tinh, lưu ly, ma ni, chơn 
châu, bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, 
xích thạch, toàn châu; tất cả dành cho các bạn. Hãy cùng chúng tôi vui 
chơi hoan lạc. Giả sử không cần đến chúng tôi thì nên thương nghĩ đến 
con trẻ. Nếu các thương nhân kia nghĩ rằng “Ta có con trai, con gái. 
Ta có nơi cực lạc, tối diệu hảo. Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ 
ngồi nằm, rừng cây, hoa cổ um tùm và lại có nhiều tiên tài, kim ngân, 
thủy tỉnh, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cờ, san hô, 
hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, toàn châu...` thì họ dù có cỡi 
trên lưng ta, chắc sẽ bị ngã lộn xuống, rồi rơi xuống nước và sẽ bị bọn 
đàn bà ăn thịt, sẽ gặp sự bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn sót 
tóc, lông, móng, răng thì bọn họ sẽ lấy ăn hết. Lại nữa, nếu khi ăn có 
máu huyết nhỏ xuống đất, bọn đàn bà lấy móng tay đào sâu xuống đất 
bốn tấc, lấy mà ăn. Nếu các thương nhân kia không nghĩ rằng “Ta có 
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con trai, con gái. Ta có nơi cực lạc, tối diệu hảo. Nào là vườn tược, ao 
tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cỏ um tùm và lại có nhiều 
tiền tài, kim ngân, thủy tỉnh, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, bạch 
kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, toàn 
châu... thì họ dù chỉ nắm một sợi lông trong thân ta, chắc sẽ được an 
ổn về đến châu Diêm-phù. ” 

“Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Bọn đàn bà kia bổng con đến mà nói rằng “Này các bạn, xin 
mời các bạn trở về đây. Nơi đây là chốn cực lạc, rất là diệu hảo. Nào 
là vườn tược, ao tắm, những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cổ um tùm 
và lại có nhiều tiễn tài, kim ngân, thủy tỉnh, lưu ly, ma ni, chơn châu, 
bích ngọc, bạch kha, xa cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích 
thạch, toàn châu... tất cả dành cho các bạn, hãy cùng chúng tôi vui 
chơi hoan lạc”. Nếu thương nhân kia nghĩ rằng “Ta có con trai, con gái. 
Ta có nơi cực lạc, tối diệu hảo. Nào là vườn tược, ao tắm, những chỗ 
ngồi nằm, rừng cây, hoa cổ um tùm và lại có nhiều tiên tài, kim ngân, 
thủy tỉnh, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa cờ, san hô, 
hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, toàn châu...' thì họ dù cỡi trên 
chỗ cao nhất nơi lưng của Mao mã vương, chắc chắn sẽ bị ngã lộn 
xuống, rơi xuống nước, liền bị bọn đàn bà ăn thịt, sẽ gặp bước đường 
rất là bức bách. Nếu khi ăn thịt người mà còn sót tóc, lông, móng, 
răng thì bọn họ sẽ lấy ăn hết. Lại nữa, nếu khi ăn có máu huyết nhỏ 
xuống đất, bọn đàn bà ấy liền lấy móng tay đào xuống đất bốn tấc, 
lấy mà ăn. Nếu các thương nhân kia không nghĩ rằng “Ta có con trai, 
con gái. Ta có nơi cực lạc, tối diệu hảo. Nào là vườn tược, ao tắm, 
những chỗ ngồi nằm, rừng cây, hoa cổ um tùm và lại có nhiều tiền tài, 
kim ngân, thủy tỉnh, lưu ly, ma ni, chơn châu, bích ngọc, bạch kha, xa 
cừ, san hô, hổ phách, mã não, đại mạo, xích thạch, toàn châu... thì họ 
dù chỉ một sợi lông nơi thân Mao mã vương, chắc chắn được an ổn về 
đến châu Diêm-phù. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta nói ví dụ này là muốn cho biết nghĩa. Ví 
dụ ấy là nói nghĩa này: 

“Pháp của Ta được thuyết giảng khéo léo, phơi bày sâu rộng, 
khéo giữ gìn không trống, không khuyết, cũng như cầu, bè, các dụng 
cụ làm phao nổi, được lưu bố cùng khắp đến cả trời, người. 
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“Pháp của Ta được khéo giảng thuyết như vậy, phơi bày sâu 
rộng như vậy, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết như vậy, cũng 
như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi, được lưu bố cùng khắp đến cả 
trời người, đối với pháp ấy, nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng “Con mắt là 
ta; ta sở hữu con mắt. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý là ta; ta sở hữu ý°; Tỳ- 
kheo ấy chắc chắn sẽ bị hại, giống như bọn thương nhân bị quỷ La-sát 
ăn thịt. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết khéo léo, phơi bày sâu rộng như 
vậy, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết như vậy, cũng như cầu, 
bè, các dụng cụ làm phao nổi, được lưu bố cùng khắp đến cả trời 
người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng “Mắt không phải là ta. Ta không 
sở hữu con mắt. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý không phải là ta. Ta không 
sở hữu con mắt; Tỳ-kheo ấy chắc chắn được an ổn. Ví như thương 
nhân cỡi trên Mao mã vương an ổn mà giải thoát nạn. 

“Pháp của Ta khéo nói, khéo giảng thuyết như vậy, phơi bày 
sâu rộng như vậy, khéo giữ gìn, không trống, không khuyết như vậy, 
cũng như cầu, bè, các dụng cụ làm phao nổi, được lưu bố cùng khắp 
đến cả trời người. Nếu có Tỳ-kheo nào nghĩ rằng: “Sắc là ta. Ta sở 
hữu sắc. Thanh, hương, vị, xúc và pháp là ta. Ta sở hữu pháp'; Tỳ- 
kheo ấy chắc chắn sẽ bị hại, giống như bọn thương nhân bị quỷ La-sát 
ăn thịt. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không 
trống, không khuyết, ví như chiếc cầu nổi, được lưu bố cùng khắp đến 
cả trời người. Nếu các Tỳ-kheo nào nghĩ rằng “Sắc không phải là ta. 
Ta không sở hữu sắc. Thanh, hương, vị, xúc và pháp không là ta. Ta 
không sở hữu pháp); Tỳ-kheo ấy chắc chắn được an ổn, giống như 
thương nhân kia cỡi trên Mao mã vương mà an ổn được thoát nạn. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không 
trống, không khuyết, ví như chiếc cầu nổi, được lưu bố cùng khắp đến 
cả trời người. Nếu có Tỳ-kheo nghĩ rằng “Sắc ấm là ta. Ta sở hữu sắc 
ấm. Thọ, tưởng, hành, và thức ấm là ta. Ta sở hữu thức ấm”; Tỳ-kheo 
ấy chắc chắn sẽ bị hại, giống như thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không 
trống, không khuyết, ví như chiếc cầu nổi, được lưu bố cùng khắp đến 
cả trời người. Nếu có Tỳ-kheo nghĩ rằng “Sắc ấm không là ta. Ta 
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không sở hữu sắc ấm. Thọ, tưởng, hành, và thức ấm không là ta. Ta 
không sở hữu thức ấm'; Tỳ-kheo ấy chắc chắn được an ổn, giống như 
thương nhân cỡi trên Mao mã vương mà an ổn thoát nạn. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không 
trống, không khuyết, ví như chiếc cầu nổi, được lưu bố cùng khắp đến 
cả trời người. Nếu có Tỳ-kheo nghĩ rằng “Đất là ta. Ta sở hữu đất. Cho 
đến nước, lửa, gió, không và thức là ta. Ta sở hữu thức”, vị Tỳ-kheo 
kia chắc chắn bị hại, giống như thương nhân bị quỷ La-sát ăn thịt. 

“Pháp của Ta khéo nói, phơi bày sâu rộng, khéo giữ gìn, không 
trống, không khuyết, ví như chiếc cầu nổi, được lưu bố cùng khắp đến 
cả trời người. Nếu có Tỳ-kheo nghĩ rằng “Đất là không ta. Ta không 
sở hữu đất. Cho đến nước, lửa, gió, không và thức không là ta. Ta 
không sở hữu thức); vị Tỳ-kheo kia chắc chắn được an ổn, giống như 
thương nhân nhờ ngồi trên lưng Mao mã vương đưa đến chỗ an lành. ” 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng: 
Phật thuyết Chánh pháp luật; 
Nếu có kê không tin, 
Người ấy chắc bị hại 
Như bị La-sát thịt. 
Phật thuyết Chánh pháp luật; 
Nếu có kẻ kính tin, 
Người ấy được an ổn, 
Như nương Mao mã vương. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


Š. Bốn đại chủng, cùng với hư không và thức, được kể là sáu giới (dhãtu). 


127. KINH THẾ GIAN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Như Lai đã tự mình giác ngộ về thế gian và cũng nói lại cho 
người khác. Như Lai biết thế gian. Như Lai tự giác ngộ về sự tập khởi 
của thế gian và cũng nói lại cho người khác. Như Lai đoạn trừ thế gian 
tập. Như Lai tự giác ngộ sự diệt tận của thế gian và cũng nói cho 
người khác. Như Lai chứng ngộ thế gian diệt. Như Lai tự giác ngộ đạo 
tích của thế gian và cũng nói cho người khác. Như Lai tu thế gian đạo 
tích. 

“Nếu có tất cả những gì cần được hiểu biết một cách toàn diện!, 
tất cả những gì điều đó Như Lai đã biết, thấy, giác, ngộ, chứng đắc. Vì 
sao vậy? Như Lai từ đêm chứng ngộ Vô thượng Chánh đẳng chánh 
giác cho đến ngày hôm nay vào lúc ban đêm sẽ đi vào tịch điệt trong 


Tương đương Pãli A.4.23 Loka-sutta; tham chiếu It. 112 Loka. 

Bốn Thánh đế, trí khổ, đoạn tập, chứng diệt và tu đạo. 

Đạo tích =D——FPäli: patipada, phương pháp, hay đường lối thực hành. 

* Nhất thiết tận phổ chánh hữu ©—=———— (2). Có lẽ là (..) chánh trí, thay vì 
chánh hữu. Tham chiếu Päli: yam.. sadevakassa lokassa.. sadevamanussasäaya 
ditham sutam mutam viññatam pattam pariyesitiam anuvicaritam manasa 
sabbam tam tathägatena abhisambuddham, thế giới này bao gồm Thiên giới, 
cho đến, chư Thiên và nhân loại, những gì được thấy, được nghe, được nghĩ 
đến, được biết đến, được đạt đến, được tầm cầu, được suy xét bởi ý; tất cả 
những cái ấy đều được Như Lai giác ngộ. 
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Vô dư Niết-bàn giới”; trong khoảng thời gian giữa đó, nếu những gì 
được nói ra, được ứng đối từ chính miệng của Như Lai, tất cả những 
điều ấy đều là chắc thật, không hư vọng, không ra ngoài sự Như, cũng 
không phải là điên đảo. Đó là sự chắc thật, là sự chân thật. 

“Nếu nói về sư tử như thế nào, thì hãy nói về Như Lai cũng như 
vậy. Vì sao vậy? Như Lai ở giữa đại chúng nếu có giảng thuyết thì đó 
chính là tiếng rống của Sư tử!. 

“Đối với tất cả thế gian, Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
trời đến người, Như Lai là Phạm Hữu. Như Lai là Bậc Chí Lãnh? vì 
không phiền cũng không nhiệt. Như Lai là Bậc Chân Thật không hư 
vọng ”.” 

Bấy giờ Thế Tôn liễn nói bài kệ: 

Biết tất cả thế gian; 

Ra khỏi mọi thế gian; 
Thuyết tất cả thế gian; 
Trọn thế gian như thật' 
Đấng Tối Tôn Đại Hàng 
Giải thoát mọi triền phược, 
Diệt tận hết thảy nghiệp, 
Sanh tử đều giải thoát. 

Là trời cũng là người, 
Thảy đều quy mạng Phậi. 


Vô dư Niết-bàn giới =L=l =I=n=—CPäli: anupadisesa nibbanadhätu. 

Bất ly ư như —=——=p=C Päli nói: sabbam tam tatheva hoti, no aññatha, tất cả 
những điều ấy chính thực là như vậy, không thể khác. 

Pãäli khác hẵn: nói như vậy thì cũng làm như vậy (...) cho nên gọi là Như Lai. 
Yathavadli tathakart (...) tathagato vuccati. 

Phạm Hữu ——được hiểu là “Bậc Tối Diệu” (Päli: Brahmabhita, S.IV. Pp-95, 
M.I. P.111), không được đề cập trong bản PäIi. 

Chí lãnh hữu —=N——Acực kỳ mát lạnh, vì đã dập tắt các thứ lửa. Pãli:? 

- Chân đế bất hư hữu “u~————Akhông rõ Päli. Đoạn văn Päli được coi tương 
đương: (..) Tathagato abhibhu anabhibhuti aññadhatthudaso vasavatt, Như Lai 
là Vị chiến thắng, Vị không thể bị đánh bại, là Vị thấy tất câ, biết tất cả, tự do tự 
tại. 

-_Pali: sabham Ioke yathatatham, (biết) tất cả thế gian một cách như thật. 
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Cúi đầu lễ Như Lai, 
Đại dương sâu vô cực. 
Chư Thiên, thần Hương âm”, 
Kính lạy Đấng Đã Biết. 
Chúng sanh trong tử sanh, 
Đều cúi đầu quy phục, 
Cúi đầu lễ Trí sĩ; 
Quy mạng Đấng Thượng Nhân; 
Không trần lụy, vô ưu, 
Vô ngại, các giải thoát; 
Vì vậy, hãy vui thiển, 
Sống viễn ly tịch tịnh. 
Hãy tự mình đốt đèn, 
Vì Như Lai khó gặp)". 
Không gặp thời Như Lai, 
Đời sống trong địa ngục. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


Hương âm thần ————Ahay nhạc thần, hay Càn-thát-bà; Päli: Gandhabba. 
Vô ngã tất thất thời L=—=———C 


12. 


13. 


138. K_INH PHƯỚC! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phật bảo các vị Tỳ-kheo: 

“Đừng sợ hãi phước” mà hãy có ý niệm yêu thích. Vì sao vậy? 
Vì những gì được gọi là phước thì cũng nói là lạc. Sự sợ hãi đối với 
phước là không có ý niệm yêu thích. Vì sao vậy? Những gì là phi 
phước được nói là khổ. 

'““Ta nhớ lại trong thời quá khứ, lâu dài tác phước, lâu dài thọ báo 
mà ý niệm yêu thích. Thời quá khứ Ta hành từ tâm trong bảy năm mà 
trải qua bảy lần kiếp thành và kiếp hoại, không tái sanh trong thế gian 
này. Nếu thời kiếp hoại, Ta sanh lên cõi trời Hoảng dục). Trong thời 
kiếp thành, Ta tái sanh trở xuống trong cung điện trống không của 
Phạm thiên và là Đại Phạm thiên trong cõi Phạm thiên đó. 

“Trong những trường hợp khác, Ta trải qua một ngàn lần làm Tự 
Tại Thiên vương, ba mươi sáu lần làm Thiên Đế Thích và vô lượng 
lần làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn thớt voi lớn được phủ những đồ cưỡi rất đẹp; dùng các báu 
bạch châu lạc! trang sức, phủ lên voi chúa đầu đàn Vu-sa-hạ?. 


Tham chiếu Pali A.7.58 Pacala (ngủ gục), đoạn cuối. 

“. Pali: mã bhikkhave puññãnam bhãyittha, sukkhass'etam bhikkhave adhivacanam, 
yad idam puññaun ti, “đừng sợ phước; đồng nghĩa với lạc, đó là phước”. 

Hoảng dục thiên tức Quang âm thiên hay Cực quang thiên; Päli: Abhassara. 
Bạch châu lạc —==]= =€ 
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“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn con ngựa được phủ lên các thứ đồ cưỡi đẹp. Dùng các báu 
vàng, bạc, dao lạc để trang sức cho ngựa đầu đàn là ngựa Mao°. 

“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn cỗ xe, trang sức bằng bốn cách, dùng da vằn quý báu đủ 
màu của các thú như sư tử, cọp, beo, dệt thành đủ loại màu sắc xen 
lẫn trang sức cho cỗ xe dẫn đầu chạy rất nhanh chóng tên là xe Nhạc 
thanh”. 

“Này Tỳ-kheo, lúc Ta làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, có tám vạn 
bốn ngàn thành lớn, giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, lấy vương 
thành Câu-xá-hòa-để làm đầu. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn ngôi lầu; có bốn loại lầu báu, làm bằng vàng, bạc, lưu ly và 
thủy tinh; đứng đầu là Chánh pháp điện”. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn ngự tòa; bốn loại tòa báu, bằng vàng, bạc, lưu ly và thủy 
tinh; trải lên bằng các thứ nệm, chiếu dệt bằng lông năm sắc, phủ lên 
bằng những gấm, the, sa trun, lụa là; có chăn nệm lót, hai đầu để gối, 
trải thẩm quý bằng da sơn dương'?. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn chiếc áo song y, áo sơ-ma'!, áo gấm, áo lụa, áo kiếp bối, áo 
gia-lăng-gIà-ba-hòa-la. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn người nữ, thân thể nõn nà, sạch sẽ sáng sủa, sắc đẹp hơn 
người, không thua chư Thiên, tư dung đoan chánh, ai nhìn cũng sinh ưa 
thích, trang điểm bằng các thứ vật báu, anh lạc; tất cả đều thuộc dòng 


Vu-sa-hạ tượng vương =_=P=P=H—CPali: Uposathanagaraja. 


Mao mã vương= ———CPaIi: Valahaka-assaraja. 
7. Nhạc thanh xa —=n——CPäli: Vejayanta-ratha, cỗ xe (= cung điện) Chiến thắng. 
* Câu-xá-hòa-đề —=—#1——cPäli: Kusãvati. 
?. Chánh pháp điện —=t—cPäli: Dhammapãsäda. 
° Hán dịch: gia-lăng-già-ba-hòa-la ba-giá-tất-đa-lana =[=—-ifUỦ—-i=8 
“x“h~———cPali: kadalimigapavara-pacchattharana, thảm lông bằng da sơn 


dương cực quý. 
- Sơ-ma y———rPali: khoma-pilotikä, vải lanh. 
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Sát-lợi. Ngoài ra, những người thuộc dòng khác thì nhiều vô số. 

“Này Tỳ-kheo, lúc làm vua Sát-lợi Đảnh Sanh, Ta có tám vạn 
bốn ngàn món ăn, ngày đêm thường dọn ra cho Ta ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn món ăn kia, có một món 
hết sức ngon, sạch sẽ, có vô lượng mùi vị, là món Ta thường ăn. 

“Này Tỳ-kheo, trong tấm vạn bốn ngàn người nữ kia có một 
người thuộc dòng Sát-lợi, đoan chánh đẹp đẽ khác thường, hầu hạ Ta. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn song y kia có một chiếc 
áo song y, hoặc là áo sơ-ma, hoặc áo gấm, hoặc áo lụa, hoặc áo kiếp- 
bối!?, hoặc áo gia-lăng-già-ba-hòa-la là Ta thường mặc. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn ngự tòa kia, có một ngự 
tòa làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh; đồ trải lên 
thì dùng những tấm nệm, những chiếc chiếu dệt bằng lông năm sắc; 
đồ phủ lên thì dùng gấm, the, sa trun, lụa là, có chăn nệm lót, hai đầu 
để gối, có trải thẩm quý bằng da sơn dương, là Ta thường nằm. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn lầu quán kia, có một lầu 
quán làm bằng vàng, hoặc bạc, hoặc lưu ly, hoặc thủy tinh, tên là 
Chánh pháp điện, là nơi Ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thành lớn kia, có một 
thành giàu có cùng cực, dân chúng đông đúc, gọi là thành Câu-xá- 
hòa-đề là chỗ Ta thường ở. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn cỗ xe kia, có một cỗ 
được dùng da đủ màu của các thú như sư tử, cọp, beo dệt thành, màu 
sắc xen kẽ để trang hoàng, chạy rất nhanh chóng, tên là xe Nhạc 
thanh, Ta thường ngôi lên, đi đến các lầu quán để ngắm nhìn các vườn 
tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn con ngựa kia có một con 
màu xanh biếc, đầu như chim, gọi là ngựa Mao, là Ta thường cưỡi, đi 
đến các lầu quán để ngắm các vườn tược. 

“Này Tỳ-kheo, trong tám vạn bốn ngàn thớt voi lớn kia, có 
một thớt toàn thân trắng toát, bẩy chi thảy đều ngay thẳng, gọi là 
voi chúa Vu-sa-hạ, là Ta thường cưỡi đi đến các lầu quán để ngắm 
các vườn tược. 


!*“. Kiếp-bối y =“T———cPäli: kappãsika, vải bông (gòn). 
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“Này Tỳ-kheo, bấy giờ Ta nghĩ: “Đó là nghiệp quả gì, là nghiệp 
báo gì, mà ngày nay Ta có đại như ý túc, đại oai đức, đại phước hựu, 
đại oai thần?' 

“Này Tỳ-kheo, Ta lại nghĩ: “Đó là ba nghiệp quả, là ba nghiệp 
báo, khiến Ta ngày nay có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước 
hựu, có đại oai thần: một là bố thí, hai là điều phục, ba là thủ hộ”.” 

Bấy giờ Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Quán sát phước báo này, 
Diệu thiện, nhiều ích lợi. 
Tỳ-kheo, Ta quá khứ 

Bảy năm tu từ tâm; 

Bảy kiếp thành, kiếp hoại, 
Không tái sanh cối này. 
Lúc thế gian hẳy hoại, 

Ta sanh trời Hoảng dục. 
Lúc thế gian chuyển thành, 
Ta sanh vào Phạm thiên; 

Ở đó, Ta Đại phạm. 

Nghìn sanh, Tự Tại thiên; 
Ba sáu lần Đế Thích; 

Vô lượng trăm Đảnh vương. 
Sát-lợi Đảnh Sanh vương, 
Tối tôn trong loài người). 
Đúng pháp, không dao gậy, 
Thống trị cả thiên hạ. 
Đúng pháp, không dối trá'" 
Chánh an lạc, dạy dân. 
Đúng pháp, lân lượt truyền, 
Khắp tất cả cõi đất. 

Chỗ giàu sang, nhiều của, 





!:- Pãli: Muddhäbhisitto khattiyo manussãdhipafi, làm vua Đảnh Sanh, thuộc dòng 


Sát-lợi, là bậc Nhân chủ. 
Như pháp bất gia uổng =p=k—~[ ‡E=CPäli: asahasena dhammena, đúng theo 
pháp chứ không cưỡng chế. 


14. 
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Sanh vào chủng tộc ấy; 

Lúa gạo thầy tràn đầy) 

Thánh tựu bảy trân bảo. 

Do các phước lớn ấy, 

Chỗ sanh đều tự tại. 

Chư Phật ngự thế gian, 

Những điều Phật ấy dạy; 

Biết điều này kỳ diệu, 

Thấy thần thông không ít. 

Ai biết mà không tin, 

Như vậy sanh trong tối. 

Vì vậy hãy vì mình 

Mong cầu đại phước hựu. 

Hãy cung kính Chánh pháp; 

Thường niệm Pháp luật Phật. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 

hoan hỷ phụng hành. 


n1 


139. KINH TỨC CHỈ ĐẠO! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Tỳ-kheo niên thiếu vừa mới thành tựu giới hãy thường xuyên đi 
đến một nghĩa địa? mà quán sát các tướng trạng tử thi: tướng xương, 
tướng xám xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng bộ xương khô. 
VỊ ấy sau khi ghi nhận kỹ những tướng trạng tử thi này rồi trở về trụ 
xứ của mình, rửa sạch tay chân, trải ni-sư-đàn trên giường, ngồi kiết 
già và suy niệm về các tướng trạng này: tướng xương, tướng xám 
xanh, tướng rữa nát, tướng bị thú ăn, tướng những đốt xương dính liền. 
Vì sao vậy? Nếu Tỳ-kheo tu tập bằng các tướng trạng này sẽ đoạn trừ 
nhanh chóng những bệnh tham dục, sân nhuế trong tâm.” 

Rồi Đức Thế Tôn nói bài tụng này: 

Những niên thiếu Tỳ-kheo, 
Chưa đạt thành niệm trụ) 
Hãy đến bãi tha ma 

Để trừ dâm dục ý. 

Để tâm không hận thù, 
Thương yêu cả chúng sanh, 
Tràn đây khắp mọi phương. 
Hãy quán sát thân thể, 





!- Tham chiếu Sn.(1.11) Vijiya-sutta và đối chiếu kinh số 98 trên. 


Tức chỉ đạo —=—=D=C Päli: Sivathikã. 
Nguyên Hán: ý chỉ =Ñ~—CPäli: satipatthana. 
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Quán sát tướng xám xanh 
Và rữa nát, hư hoại; 

Quán sâu, qua ría thân, 
Xương phơi bày từng đốt. 
Tu tập những tướng này, 
Rôi trở về trụ xứ, 

Gội rửa sạch chân tay, 

Trải giường ngôi ngay thẳng; 
Hãy quán sát như chân, 
Trong thân và ngoài thân, 
Chứa đây đại tiểu tiện; 

Tim, thận, gan và phổi, 

Nếu khi đi trì bình" 

Đến nơi thôn ấp người, 

Như tướng mang giáp trụ, 
Hãy chánh niệm trước mắt. 
Nếu thấy sắc khả ái 

Tĩnh sạch, hiên hệ dục; 
Thấy vậy quán như chân, 
Chánh niệm pháp luật Phật. 
Trong đây không xương, gân, 
Không thịt, cũng không máu; 
Không thận, tìm, gan, phổi; 
Không đàm, dãi, não, óc, 
Địa đại thảy đều không; 
Thủy đại cũng bất thực; 
Hỏa đại cũng là không; 
Phong đại cũng chẳng thực. 
Nếu có cẩm thọ nào, 

Tĩnh sạch hiên hệ dục, 

Tất cả đều lắng tịnh; 

Quán sát bằng thật tuệ. 
Như vậy tỉnh cần hành. 


Phân vệ ———Aphiên âm. Pali: pindapata. 
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Thường niệm bất tịnh tưởng; 
Đoạn trừ dâm, nộ, sỉ, 
Vô mình cũng đứt tuyệt; 
Hưng khởi thanh tịnh mình, 
T-kheo vượt khổ tế. 
Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"1 


140. KINH CHÍ BIÊN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Trong sự nuôi sống, thấp kém nhất, cùng biên nhất, đó là đi 
khất thực. Thế gian rất húy ky, gọi là “đầu trọc, tay ôm bình bát bước 
đi.” Nhưng thiện nam tử ấy vì mục đích mà chấp nhận. Lý do vì sao? 
Vì nhàm tổởm, ghê sợ sự sanh, già, bệnh, chết, sầu bi, khóc than, ưu 
khổ, áo não; hoặc để đạt đến biên tế của toàn vẹn khối lớn đau khổ 
này. Các ngươi há không phải với tâm như vậy mà xuất gia học đạo 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

'“Thật sự như vậy.” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Người ngu sĩ kia, với tâm như vậy mà xuất gia học đạo, nhưng 
lại sống theo tham dục, chìm đắm đến tận cùng, sự ô trược quấn chặt 
lấy tâm, ganh ghét, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, không chánh 
định, ác tuệ, tâm cuồng, rối loạn các căn, giữ giới hết sức lơ là, không 
tu Sa-môn, không phát triển rộng lớn. 

“Cũng như người dùng mực để giặt những đồ bị mực dính dơ; lấy 
máu rửa máu, lấy dơ chùi dơ, lấy bẩn trừ bẩn, lấy phân trừ phân, chỉ 
tăng thêm ô uế mà thôi; bỏ chỗ mờ mịt để vào chỗ mờ mịt, bỏ chỗ tối 


!- Tham chiếu Päli, lt. 91. JWita; S. 22. 80 Piido. Tham chiếu Hán, No.765 (2.32) 


Bản Sự Kinh, phẩm 2 kinh 32. 
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tăm để vào chỗ tối tăm. Ta nói người ngu si kia giữ giới Sa-môn cũng 
lại như vậy, nghĩa là nó sống theo tham dục, chìm đắm đến tận cùng, 
sự ô trược quấn chặt lấy tâm, ganh ghét, bất tín, lười biếng, mất chánh 
niệm, không chánh định, ác tuệ, tâm cuỗng, rối loạn các căn, giữ giới 
hết sức lơ là, không tu Sa-môn, không phát triển rộng lớn. 

“Cũng như đống tro tàn giữa những que củi tàn thiêu xác người 
trong rừng vắng. Núi rừng không cần đến nó, thôn ấp cũng không 
dùng đến nó. Ta nói người ngu si giữ giới Sa-môn cũng lại như vậy, 
nghĩa là nó sống theo tham dục, chìm đắm đến tận cùng, sự ô trược 
quấn chặt lấy tâm, ganh ghét, bất tín, lười biếng, mất chánh niệm, 
không chánh định, ác tuệ, tâm cuồng, rối loạn các căn, giữ giới hết sức 
lơ là, không tu Sa-môn, không phát triển rộng lớn.” 

Rồi Thế Tôn nói bài tụng: 

Người ngu muội hỏng đời dục lạc, 
Và hư luôn mục đích Sa-môn. 

Đạo và tục cả hai đều mất, 

Như tro tàn theo ngọn lửa tàn. 

Như thể giữa khu rừng hoang vắng, 
Xác người thiêu còn lại tro tàn; 

Dù thôn ấp, núi rừng, vô dụng; 
Người tham mê dục vọng không hơn. 
Đạo và tục cả hai đều mất, 

Như tro tàn theo ngọn lửa tàn. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


141. KINH DỤ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được thì tất cả đều 
lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi, 
nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong 
các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. 

“Cũng như làm ruộng, tất cả đều nhân nơi đất, y cứ trên đất, 
thiết lập trên đất mới làm được ruộng. Cũng vậy, nếu có vô lượng 
thiện pháp mà có thể đạt được thì tất cả đều lấy sự không phóng dật 
làm căn bản, không phóng dật làm tập khởi, nhân không phóng dật 
mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không 
phóng dật là tối đệ nhất. 

“Cũng như hạt giống, các loại hạt giống?, các loại thảo mộc), 
trăm giống lúa, cây thuốc được phát sanh, trưởng dưỡng, tất cả đều 
nhân nơi đất, y cứ trên đất, thiết lập trên đất mới được sanh trưởng. 
Cũng vậy, nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được thì tất cả 
đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập 


Tham chiếu Pali S.3.2(7-8) Appamäada-sutta; S.45.140.148. Padam. Tham chiếu 
Hán No.99 (1239), 100 (66), No.765 (1.12) Bản Sự Kinh, Huyền Tráng dịch. 


*“ Chủng tử thôn —=I ‡j=CPäli: bïjagama, loại hạt giống; chỉ các thực vật thuộc 
nhóm gieo hạt. 
” Nguyên Hán: quỷ thần thôn —=—==——cPäli: bhũta-gãma, chỉ các loại cây trồng, 


đối lập với chủng tử thôn, xem cht. trên. 
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khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. 
Trong các thiện pháp, không phóng đật là tối đệ nhất. 

“Cũng như trong các căn hương!, trầm hương" là tối đệ nhất. 
Cũng như trong các thọ hương”, xích chiên-đàn” là tối đệ nhất. Cũng 
như trong các hoa dưới nước, hoa sen xanh là tối đệ nhất. Cũng như 
trong các hoa trên đất, hoa Tu-ma-na? là tối đệ nhất. Cũng như trong 
các dấu chân của loài thú, thì tất cả đều nhập vào trong dấu chân 
voi; dấu chân voi gồm chứa hết là bậc nhất; dấu chân voi ấy là tối 
đệ nhất, vì rất rộng, rất lớn. Cũng như thế, nếu có vô lượng thiện 
pháp mà có thể đạt được thì tất cả đều lấy sự không phóng dật làm 
căn bản, không phóng dật làm tập khởi, nhân không phóng dật mà 
phát sanh, không phóng dật làm đầu. Trong các thiện pháp, không 
phóng dật là tối đệ nhất. 

“Cũng như trong các loài thú, Sư tử vương là tối đệ nhất. Ví như 
khi các trận cùng đấu chiến nhau thì yếu thệ? là thứ nhất. Cũng như 
các đòn tay của lầu gác, tất cả đều y cứ trên đòn dông'°, thiết lập trên 
đông, được duy trì bởi đòn dông, đòn dông là bậc nhất vì duy trì tất cả. 
Cũng vậy, nếu có vô lượng thiện pháp mà có thể đạt được thì tất cả 
đều lấy sự không phóng dật làm căn bản, không phóng dật làm tập 
khởi, nhân không phóng dật mà phát sanh, không phóng dật làm đầu. 
Trong các thiện pháp, không phóng dật là tối đệ nhất. 

“Cũng như trong các ngọn núi, Tu-di sơn vương là bậc nhất. 
Cũng như trong các dòng suối, biển lớn thu nhập nước, biển lớn là 
bậc nhất. Cũng như trong các loại đại thân", A-tu-la vương là thứ 
nhất. Cũng như trong các loại chiêm thị", Ma vương là thứ nhất. 


Căn hương —=——F hương liệu lấy từ rễ cây. 


” Trầm hương “H——rtrong bản Päli: kã|ãnusãriya, hương chiên-đàn đen. 

5. Thọ hương ———rhương liệu lấy từ thân cây. 

” Xích chiên-đàn ————rPäii: lohita-candana, chiên-đàn đỏ. 

* Tu-ma-na hoa ————FPäli: sumana, duyệt ý hoa. 

?. Yếu thệ =n=}=ANo.100 (66) nói: ai xông lên trước là bậc nhất. 

!°“ Thừa duyên lương ————Ađòn dông. Päli: gopänasï. No.100 (66): trong tất cả 





lầu các, cao-ba-na-tải (gopanas]) là tối đệ nhất. 
-_ Đại thân =j ——=Athân hình to lớn đồ sộ. 
!*“ Chiêm thị———rbản Thánh: chiêm đặc =S=CKhông rõ. 
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Cũng như trong các loại hành dục, Đảnh sanh vương là thứ nhất. 
Cũng như trong các Tiểu vương, Chuyển luân vương là bậc nhất. 
Cũng như giữa các vì tinh tú trong hư không, mặt trăng là bậc nhất. 
Cũng như trong các loại vải lụa, lụa trắng tinh là thứ nhất. Cũng như 
trong các loại ánh sáng, ánh sáng của trí tuệ là thứ nhất. Cũng như 
trong các chúng hội, chúng đệ tử của Như Lai là bậc nhất. Cũng như 
trong các pháp hữu vi và vô vi, ái tận, vô dục, diệt tận, Niết-bàn là 
bậc nhất. Cũng như trong các loài chúng sanh không chân, hai chân, 
bốn chân, nhiều chân; sắc, vô sắc, có tưởng, không tưởng, cho đến 
phi hữu tưởng, phi vô tưởng, trong đó Như Lai là bậc nhất, là tối đại, 
là tối thượng, là tối cao, là tối tôn, là tối diệu. 

“Cũng như do bò mà có sữa; nhân sữa có tô; nhân tô có sanh tô; 
nhân sanh tô có thục tô; nhân thục tô có tô tinh; tô tinh là bậc nhất, là 
lớn, là trên, là tối, là thắng, là tôn, là diệu. Cũng như thế, trong các 
loài chúng sanh không chân, hai chân, bốn chân, nhiều chân, sắc, vô 
sắc, hữu tưởng, vô tưởng, cho đến phi hữu tưởng, phi vô tưởng, trong 
đó Như Lai là bậc nhất, là tối đại, là tối thượng, là tối cao, là tối 
thắng, là tối tôn, là tối diệu.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng: 

Những ai mong tài vật, 

Tốt đẹp, tăng tiến nhiều, 
Khen ngợi không phóng dật 
Sự, vô sự, đều tỏ)°. 

Những ai không phóng dật, 
Lợi nghĩa cả hai đời; 

Đời này khéo thu hoạch; 
Và đời sau thu hoạch. 

Và thu hoạch đời này 
Dũng mãnh quán các nghĩa 
Kê trí tất giải thoát. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


1: Sự vô sự tuệ thuyết —=L—-z——c 
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142. KINH VŨ THẾ:' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, ở trong núi Thứu 
nham”. 

Bấy giờ vua nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử? 
cùng với nước Baạt-kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc 
nhiều lần nói rằng: 

“Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần”, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, 
tàn phá Bạt-kỳ, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách.” 

Khi ấy, Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử, vua nước Ma-kiệt-đà nghe 
Đức Thế Tôn du hóa thành Vương xá, ở trong núi Thứu nham, nên nói 
với đại thân Vũ Thế: 

“Ta nghe Sa-môn Cù-đàm du hóa thành Vương xá, ở trong núi 
Thứu nham. Này Vũ Thế, ngươi hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, nhân 





Bản Hán, quyển 35. Tương đương Päli: A.7.20 Vassakara-sutta; tham chiếu D.16 
Mahãparinibbana. Hán, biệt dịch No.125 (40.2) Tăng Nhất phẩm 40 kinh số 2; 
tham chiếu No.1(2) Trường A-hàm, kinh số 2 “Du Hành”; No.5 Phật Bát-nê-hoàn 
Kinh, Bạch Pháp Tổ dịch; No.6 Bát-nê-hoàn Kinh, khuyết danh dịch. 

Thứu nham =I——Acũng nói là Linh thứu, hay đọc âm là Kỳ-xà-quật; đỉnh Kên 
kên. Pali: Gijjiakuta-pabbata. 

* Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử ———=?——-I-Ahoặc A-xà-thế Vi-đề-hy Tử. Päii: 
Ajätasattu Vedehiputta, Ajàtasattu, con trai của bà Vedehi. 

Bạt-kỳ =[ ——CPAäli: VajjI. 

Pali: evammahiddhike evammahänubhäve, hùng mãnh như thế, uy thế như thế. 

Vũ Thế =B—hoặc đọc âm là Vũ-xá =B[=]—CPAli: Vassakara, một người Bà- 
la-môn, Tể tướng nước Magadha. 
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danh ta mà thăm hỏi Thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có 
được bình thường hay không? Rồi hãy nói như vầy, 'Cù-đàm, vua nước 
Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-đề Tử thăm hỏi Thánh thể có được 
an vui không bệnh, sức lực có được bình thường chăng? Bạch Sa-môn 
Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-để Tử, cùng với 
nước Bạt-kỳ thù nghịch nhau, thường ở giữa quyến thuộc và nhiều lần 
nói rằng: “Người nước Bạt-kỳ có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, 
tàn phá Bạt-kỳ, làm cho nhân dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách'. 
Bạch Sa-môn Cù-đàm, về vấn để này Ngài dạy như thế nào? Này Vũ 
Thế, nếu Sa-môn Cù-đàm có dạy những øì thì ngươi hãy cố gắng ghi 
nhớ, thọ trì. Vì sao? Bởi lẽ những người như vậy nhất định không khi 
nào nói saI. ” 

Đại thần Vũ Thế vâng lời vua dạy xong, lên một cỗ xe rất đẹp 
và cùng năm trăm cỗ xe khác đồng ra khỏi thành Vương xá, đi đến 
trong núi Thứu nham và leo lên núi Thứu nham, rồi xuống xe đi bộ 
đến chỗ Phật. 

Đại thần Vũ Thế cùng với Đức Thế Tôn nói lời chào hỏi rồi ngồi 
sang một bên, thưa rằng: 

“Thưa Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán Bệ-đà-để 
Tử thăm hỏi Thánh thể có được an vui không bệnh, sức lực có được 
bình thường chăng? Bạch Sa-môn Cù-đàm, vua nước Ma-kiệt-đà là VỊ 
Sanh Oán Bệ-đà-đểề Tử, cùng với nước Bạt-kỳ thù nghịch nhau, 
thường ở giữa quyến thuộc và nhiều lần nói rằng: “Người nước Bạt-kỳ 
có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, 
nhưng ta sẽ diệt trừ giống người Bạt-kỳ, tàn phá Bạt-kỳ, làm cho nhân 
dân nước Bạt-kỳ gặp vô số tai ách'. Bạch Sa-môn Cù-đàm, về vấn để 
này Ngài dạy như thế nào?” 

“Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo rằng: 

“Này Vũ Thế, xưa kia Ta đã từng đi đến nước Bạt-kỳ. Nước đó 
có ngôi chùa tên là Giá-hòa-la". Lúc ấy, này Vũ Thế, Ta giảng nói 


Giá-hòa-la tự =Bl—=x=C Trong bản Päli: Sarandada-cetiya. Chùa này theo bản 
Hán có lẽ là Capala, chỗ Phật thông báo quyết định nhập Niết-bàn. 
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pháp không suy thoái” cho người nước Bạt-kỳ nghe. Người nước Bạt- 
kỳ có thể vâng thọ và thực hành bẩy pháp không suy thoái đó. Này Vũ 
Thế, nếu người dân nước Bat-kỳ thực hành được bảy pháp không suy 
thoái mà không trái phạm thì nước Bạt-kỳ chắc chắn hùng mạnh, 
không thể suy vi được.” 

Đại thần Vũ Thế bạch Đức Thế Tôn: 

“Sa-môn Cù-đàm, về việc này chỉ nói một cách tóm tắt, chứ 
không phân biệt rộng rãi. Chúng con không thể hiểu được nghĩa này. 
Kính xin Sa-môn Cù-đàm phân biệt rộng rãi để chúng con được biết ý 
nghĩa này. ” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Vũ Thế, hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ. Ta sẽ giảng nói rộng 
rãi ý nghĩa này cho ông nghe”. ” 

Đại thần Vũ Thế vâng lời, lắng nghe. 

Lúc ấy, Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, Đức Thế 
Tôn quay lại hỏi A-nan rằng: 

“Ngươi có từng nghe người nước Baạt-kỳ thường xuyên hội họp 
và tụ tập đông đảo chăng? 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội 
họp và tụ tập đông đảo.” 

Đức Thế Tôn liền bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ thường xuyên hội họp và tụ tập đông 
đảo thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hồi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, 
cùng chung làm công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ cùng chung 
hội họp, cùng chung làm công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải 
tán.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ cùng chung hội họp, cùng chung làm 


Bất suy pháp —=I =k=C Pali: Aparihaniya-dhamma. 
Các bản khác, Phật chỉ nói gián tiếp. 
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công việc của người Bạt-kỳ và cùng giải tán thì nước Bạt-kỳ tất thắng, 
không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hồi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe nước Bạt-kỳ đối với những điều chưa thi 
thiết thì không thi thiết thêm, những điều đã thi thiết thì không cải 
đổi, những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh 
phụng hành chăng?” 

“Bạch Đức Thế Tôn, con nghe nước Bạt-kỳ đối với những điều 
chưa thi thiết thì không thi thiết thêm; những điều đã thi thiết thì 
không cải đổi; những pháp cũ xưa của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm 
chỉnh phụng hành.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu nước Bạt-kỳ đối với những điều chưa thi thiết thì không thi 
thiết thêm; những điều đã thi thiết thì không cải đổi; những pháp cũ 
xưa của nước Bạt-kỳ thì được nghiêm chỉnh phụng hành, thì nước Bạt- 
kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà xâm 
phạm vợ của người và con gái của người khác chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà 
xâm phạm vợ của người và con gái của người khác.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ không ỷ thế mà xâm phạm vợ của 
người và con gái của người khác thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không 
thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hổi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Baạt-kỳ nếu có những bậc danh 
đức đáng tôn trọng thì những người nước Bat-kỳ cùng nhau tôn kính, 
cung phụng, cúng dường chăng? Và họ có nghe lời dạy của những bậc 
ấy mà làm theo chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ nếu có những bậc 
danh đức đáng tôn kính thì những người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn 
kính, cung phụng, cúng dường và họ nghe theo lời dạy của những bậc 
ấy mà làm theo.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 
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“Này Vũ Thế, nếu người nước Bạt-kỳ có những bậc danh đức 
đáng tôn trọng thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tôn kính, cung phụng, 
cúng dường và họ nghe lời dạy của những bậc ấy mà làm theo, thì 
nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hồi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ nếu có chùa cũ nào'? thì 
người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng cúng dường, lễ bái, 
thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã 
làm chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ nếu có chùa cũ 
nào thì người nước Bạt-kỳ cùng nhau tu bổ, tuân phụng cúng dường, lễ 
bái, thường không bỏ bê những tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục 
đã làm.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu nước Bạt-kỳ có chùa cũ nào thì người nước Bat-kỳ cùng 
nhau tu bổ, tuân phụng, cúng dường, lễ bái, thường không bỏ bê những 
tế tự đã có, không giảm thiểu tập tục đã làm, thì nước Bạt-kỳ tất 
thắng, không thể suy vi được.” 

Đức Thế Tôn lại hổi Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có từng nghe người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ các vị 
A-la-hán và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán 
chưa đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường 
không để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ 
ăn uống, giường chõng, thuốc thang chăng?” 

“Bạch Thế Tôn, con nghe người nước Bạt-kỳ thảy đều ủng hộ 
các vị A-la-hán và vô cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la- 
hán chưa đến thì đến, đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường 
không để các vị ấy thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ 
ăn uống, giường chõng, thuốc thang.” 

Đức Thế Tôn lại bảo đại thần Vũ Thế: 

“Nếu người nước Bạt-kỳ thấy đều ủng hộ các vị A-la-hán và vô 
cùng kính mến, thường mong muốn các vị A-la-hán chưa đến thì đến, 


!° Cựu tự ——x=Aở đây nói theo No.1(2): tông miếu. Päli: vajjïnam vajjicetiyäni, các 
linh miếu của người Bạt-kỳ. 
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đã đến rồi thì mong hằng an trụ lâu dài, thường không để các vị ấy 
thiếu thốn các nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ ăn uống, giường 
chõng, thuốc thang, thì nước Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được. 

“Này Vũ Thế, người nước Bạt-kỳ đã thực hành bảy pháp không 
suy thoái này. Nếu vâng giữ bẩy pháp không suy thoái này thì nước 
Bạt-kỳ tất thắng, không thể suy vi được.” 

Khi ấy, đại thần Vũ Thế liền từ chỗ ngôi đứng dậy, trịch áo vai 
hữu, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, dù cho nước Bạt-kỳ chỉ thành tựu một pháp 
không suy thoái thì nước Ma-kiệt-đà là Vị Sanh Oán, con bà Bệ-đà-để 
cũng không thể khuất phục họ được, huống chi họ đầy đủ cả bẩy pháp 
không suy thoái. Bạch Cù-đàm, con nhiều việc nước, xin được từ giã 
lui về.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Muốn lui về xin cứ tùy ý.” 

Lúc đó, đại thần Vũ Thế nghe lời Phật dạy, khéo léo ghi nhớ, đi 
quanh Đức Thế Tôn ba vòng rỗi ra về. 

Sau khi đại thần Vũ Thế ra về chẳng bao lâu, bấy giờ Đức Thế 
Tôn quay lại bảo Tôn giả A-nan: 

“Này A-nan, nếu có những Tỳ-kheo hiện đang sống rải rác trong 
núi Thứu nham thì ngươi hãy truyển cho tất cả tập trung tại giẳng 
đường. Sau khi tất cả đã tụ họp xong, hãy đến cho Ta hay.” 

Tôn giả A-nan liền vâng lời Phật dạy: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 

Ngay khi đó, Tôn giả A-nan đi truyền lệnh: 

“Những Tỳ-kheo nào hiện đang sống rải rác trong núi Thứu 
nham thì truyền cho tất cả hãy tập trung tại giảng đường.” 

Sau khi tất cả tập họp xong, Tôn giả trở lại chỗ Phật, cúi đầu 
làm lễ rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã truyền lệnh: Nếu có những Tỳ-kheo 
nào hiện đang sống rải rác trong núi Thứu nham thì tất cả hãy tập 
trung tại giảng đường. Giờ đây đã tập họp xong, kính mong Thế 
Tôn tự biết thời.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến giảng đường, 
trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo rồi nói với các thầy Tỳ-kheo: 
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“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về bẩy pháp không suy 
thoái. Các ngươi hãy lắng nghe, khéo suy nghĩ kỹ.” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thường xuyên hội họp, tụ tập đông đảo thì 
chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo cùng chung hội, cùng chung làm việc 
chung và cùng giải tán thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo đối với những việc chưa thi thiết thì không 
thêm; những việc đã thi thiết thì không thay đổi; những giới luật do Ta 
nói ra được phụng hành nghiêm chỉnh; thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn 
vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không bị chi phối'' bởi hữu ái đưa đến vị 
lai, hiện hành với hỷ dục, ái lạc đời sống như vầy như kia', thì chúng 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo có bậc trưởng lão thượng tôn đồng học 
phạm hạnh, các Tỳ-kheo thảy đều tôn kính, cung phụng, cúng dường 
và nghe theo lời dạy của các vị ấy, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững 
mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo đối với rừng vắng, sườn núi cao, chỗ thanh 
tịnh nhàn cư, vắng bặt không có tiếng động, xa lánh sự dữ, không có 
bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoan lạc an trụ không rời, thì chúng 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thảy đều ủng hộ các vị phạm hạnh, hết 
sức tôn trọng, ái kính, thường mong muốn các vị phạm hạnh chưa 
đến thì đến, đã đến rồi thì hằng mong an trụ lâu dài, thường không 
để các vị ấy thiếu thốn những nhu dụng sinh sống như quần áo, đồ 





!'- Khởi bất tùy =_—=H-=C Pali: na vasam gacchanii. 


!“-. Pãli: uppannäya tanhãya ponobhavikãya na vasam gacchanti, không bị chỉ phối 
bởi khát ái hiện hành, khát ái ấy dẫn đến đời sau. 
'*- Ái lạc bỉ bỉ hữu &—=———c 
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ăn uống, giường chõng, thuốc thang, thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn 
vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bẩy pháp không suy thoái này, 
thọ trì, không trái phạm thì chúng Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, 
không thể suy thoái.” 

Lúc ấy Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bẩy pháp không suy thoái 
khác. Các thây hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bẩy? 

“Nếu Tỳ-kheo đối với Tôn sư mà hết sức cung kính, cúng dường, 
phụng sự, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo đối với Pháp, với Tăng, với Giới, với sự không 
phóng đật, với sự cung cấp và đối với định'* mà hết sức cung kính thì 
Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. ” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bẩy? 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi thế nghiệp, không hoan 





- Pháp, chúng, giói, bất phóng dật, cung cấp, định, cùng với tôn sư nói trước, là 
bây đề mục bất thối. So sánh bảy pháp kể trong No.1(2): 1. Kính Phật; 2. Kính 
Pháp; 3. Kính Tăng; 4. Kính giới luật; 5. Kính thiền định; 6. Kính thuận cha mẹ; 
7. Kính pháp không buông lung. 

Bất hành ư nghiệp ———--cNghiệp ở đây được hiểu là chuyện đời. Pãli: na 
kammãrama, na kammaratä, na kammãaramatam anuyuttä, không thích thế 
nghiệp, không hoan hÿ thế nghiệp, không đam mê thế nghiệp. 


15. 
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lạc nơi thế nghiệp, không tập quán thế nghiệp, thì chúng Tỳ-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu chúng Tỳ-kheo không hành nơi phiếm luận'°, không hoan 
lạc nơi phiếm luận, không tập quán nơi phiếm luận; không hành nơi tụ 
hội, không hoan lạc nơi tụ hội, không thân cận nơi tụ hội; không hành 
nơi sự kết hợp hỗn tạp'”, không hoan lạc nơi sự kết hợp hỗn tạp, không 
tập quán sự kết hợp hỗn tạp; không hành ngủ nghỉ, không hoan lạc 
ngủ nghỉ, không tập quán ngủ nghỉ; không vì lợi, không vì tiếng khen, 
không vì người khác mà tu hành phạm hạnh; đối với quả thấp, đối với 
quả cao không nửa chừng gián đoạn nỗ lực hướng thượng, thì Tỳ-kheo 
chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành bảy pháp không suy thoái này, thọ trì 
không trái phạm thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh không thể suy 
thoái. ” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bẩy? 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu tài sản tín, tài sản giới, tài sản tàm, tài 
sản quý, tài sản bác văn, tài sản thí và thành tựu tài sản tuệ, thì Tỳ- 
kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. ” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bảy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 


16. 


¬ 


Bất hành hoa thuyết —=—*š¿—cPäli: na bhassaramä. 
“Tạp hiệp —=X=A được hiểu là “kết hợp với ác hữu”. 
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Phật nói: 

“Những gì là bẩy? 

“Nếu Tỳ-kheo thành tựu năng lực tín, năng lực tỉnh tấn, năng 
lực tàm, năng lực quý, năng lực niệm, năng lực định, và thành tựu 
năng lực tuệ, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể suy 
thoát. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. ” 

Đức Thế Tôn lại bảo các thầy Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bẩy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bẩy? 

“Nếu Tỳ-kheo tu niệm giác chi, y trên xả ly, y trên vô dục, y 
trên diệt tận, thú hướng xuất yếu. Cũng vậy, trạch pháp, tỉnh tấn, hỷ, 
khinh an, định; tu xả giác chi, y trên xả ly, y trên vô dục, y trên diệt 
tận, thú hướng xuất yếu; thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. ” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta lại nói cho các ngươi nghe về bẩy pháp không suy thoái 
khác. Các ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là bảy? 

“Nếu Tỳ-kheo cần cho luật hiện tiễn thì cho luật hiện tiền. Cần 
cho luật ức niệm thì cho luật ức niệm. Cần cho luật bất si thì cho luật 
bất si. Cần cho luật tự phát lô thì ban cho luật tự phát lồ. Cần ban cho 
luật quân thì ban cho luật quân. Cần cho luật triển chuyển thì cho luật 
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triển chuyển. Nếu trong chúng khởi lên sự tranh tụng thì đúng theo 
pháp diệt tránh như liệng bỏ giẻ rách để chấm dứt”. 

“Nếu Tỳ-kheo thực hành được bảy pháp không suy thoái này, 
thọ trì không trái phạm, thì Tỳ-kheo chắc chắn vững mạnh, không thể 
suy thoái. ” 

Đức Thế Tôn lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói cho các ngươi nghe về sáu pháp ủy lạo'”. Các 
ngươi hãy lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các thầy Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng.” 

Phật nói: 

“Những gì là sáu? 

“Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng phạm hạnh. Pháp 
ấy gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái 
niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, 
khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự nhất 
tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Cũng vậy, khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa. 

“Lợi lộc nào đúng theo pháp mà được, cho đến miếng cơm ở 
chính trong bình bát của mình, với phần lợi như vậy mang chia xẻ cho 
các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là 
pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng 
sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được 
Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không bị 
uế tạp, không bị đen, vững vàng như mặt đất”, được Thánh khen ngợi, 
đầy đủ, cẩn thận thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng chia xẻ với các 
vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, là pháp khả ái, là 
pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng 
sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho hòa thuận, được 





-_ Bảy pháp chỉ tránh, hay diệt tránh. Xem kinh số 196 ở sau. 

- Sáu pháp hòa kỉnh, hay lục hòa, xem kinh 196. 

- Hán: như địa bất tùy tha =p=“a==H=L“Atrong bản Pali: bhujissani, người tự do, 
không còn làm nô lệ. 
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Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có kiến giải của Thánh, có sự xuất yếu, có sự thấy rõ, có 
sự thấu triệt, đưa đến sự chân chánh diệt khổ; với kiến phần như vậy, 
cùng chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh. Pháp đó gọi là pháp ủy lạo, 
là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn 
trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, 
khiến cho hòa thuận, được Sa-môn, được sự nhất tâm, được sự tính 
cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nhân đây nên Ta nói sáu pháp ủy lạo.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


"n 


143. KINH THƯƠNG-CA-LA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Ma-nạp Thương-ca-la? sau giữa trưa, thong dong tần bộ, 
đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngỗổi xuống một bên, bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới 
dám trình bày. ” 

Thế Tôn nói: 

“Ma-nạp, muốn hỏi gì cứ hồi” ” 

Ma-nạp Thương-ca-la bèn hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí đúng như pháp mà hành khất tài vật, 
tự mình trai tự, hoặc dạy người khác trai tự. Bạch Cù-đàm, nếu tự 
mình trai tự hay dạy người khác trai tự, những người ấy đều hành trên 
vô lượng phước tích, vì do nơi trai tự vậy. Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, 
tùy theo dòng tộc”, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín lìa bỏ gia 
đình, sống không gia đình để học đạo, tự mình chế ngự, tự mình tịch 
tịnh, tự mình cứu cánh tịch diệt. Như vậy, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, 
tùy theo dòng tộc, chỉ hành trên một phước tích chứ không hành trên 
vô lượng phước tích, do bởi sự học đạo vậy.” 





Tương đương PaäIli A.3.60. Sañgarava-sutta. 

Thương-ca-la Ma-nap=“q————cPali: Sangarava, một Bà-la-môn trẻ, hình 
như là bạn của Tôn giả A-nan trước khi xuất gia. 

Hán: trai =N=F Pali: yaññam, tế đàn. 

Phước tích ———cPãli: puññapatipada, con đường dẫn đến phước đức. 

Hán: by tộc “H—=CĐối chiếu Päli: yassa vã tassãa kulãa anagäriyam pabbaiito, 
người ấy từ bỏ dòng tộc, từ bỏ gia dình, xuất gia sống không gia đình. 
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Bấy giờ Tôn giả A-nan đang cầm quạt đứng hầu Phật, rồi Tôn 
giả A-nan hỏi: 

“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào là tối thượng, 
tối diệu, tối thắng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la nói: 

“A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, tôi đều cung kính tôn 
trọng, phụng thờ. ” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng thờ 
ai, mà tôi chỉ hỏi ông rằng, trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào là tối 
thượng, tối diệu, tối thắng?” 

Tôn giả A-nan đến ba lần hỏi Ma-nạp Thương-ca-la rằng: 

“Này Ma-nạp, trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào là tối thượng, 
tối diệu, tối thắng?” 

Ma-nạp Thương-ca-la cũng đến ba lần nói rằng: 

“A-nan, đối với Sa-môn Cù-đàm và A-nan, tôi đều cung kính, 
tôn trọng, phụng thờ. ” 

Tôn giả A-nan cũng nói lại: 

“Này Ma-nạp, tôi không hỏi ông cung kính, tôn trọng, phụng thờ 
ai, mà tôi chỉ hỏi ông rằng, trong hai đạo tích ấy, đạo tích nào là tối 
thượng, tối diệu, tối thắng?” 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ rằng: “Ma-nạp Thương-ca-la này 
đã bị A-nan khuất phục. Ta hãy cứu nó!” 

Thế Tôn biết vậy rồi, bèn hỏi: 

“Này Ma-nạp, hôm qua, khi vua và các quần thần triệu tập đại 
hội, thảo luận những gì? Vì những duyên cớ nào mà cùng tập hội?” 

Ma-nap Thương-ca-la đáp: 

“Ngày hôm qua, vua và quần thần triệu tập đại hội để thảo luận 
vấn để này, là 'Do nhân gì, duyên gì mà xưa kia Sa-môn Cù-đàm thiết 
lập học giới ít, nhưng các Tỳ-kheo đắc đạo nhiều; và do nhân gì, 
duyên øì mà ngày nay khi Sa-môn Cù-đàm thiết lập học giới nhiều thì 
các Tỳ-kheo đắc đạo lại ít?” Bạch Cù-đàm, ngày hôm qua, vua và 
quần thần triệu tập đại hội để thảo luận vấn để này. Do sự kiện này 


5. Cũng như kinh số 194 ở sau. 
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mà triệu tập đại hội. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói rằng: 

“Ma-nạp, bây giờ Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà 
trả lời. Ý ngươi nghĩ sao? Giả sử có một Sa-môn, Phạm chí tự hành 
đạo như vậy, tích như vậy; và sau khi tự hành đạo như vậy, tích như 
vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa”. 

“VỊ ấy sau đó thuyết giảng cho người khác rằng: “Ta tự hành đạo 
như vậy, tích như vậy, và sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy 
rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự 
tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa'. Các người hãy đến đây và cũng hãy tự hành đạo như vậy, 
tích như vậy, và sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy rồi, các lậu 
diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác. 
tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật: Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Rồi người này cũng tự hành đạo như vậy, tích như vậy. Sau khi 
tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an 
trụ, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa.` 

Rồi người này lại cũng thuyết giảng cho người khác nữa. Cứ như 
vậy lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô lượng. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Đệ tử của Ta, tùy theo dòng 
tộc, cạo bồ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín la bổ gia đình, sống không 
gia đình để học đạo, chỉ hành trên một phước tích, không hành trên vô 
lượng phước tích, có phải là do bởi sự học đạo chăng?” 

Ma-nap Thương-ca-la đáp: 

“Bạch Cù-đàm, theo sự hiểu biết của con đối với điều mà Sa- 
môn Cù-đàm nói, thì đệ tử Sa-môn Cù-đàm ấy, tùy theo dòng tộc, cạo 
bỏ râu tóc, chí tín, la bổ gia đình, sống không gia đình để học đạo, 
thật sự hành trên vô lượng phước tích, chứ không chỉ hành trên một 
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phước tích do bởi sự học đạo.” 

Thế Tôn lại nói với Thương-ca-la: 

“Có ba thị hiện” là, như ý túc thị hiện, chiêm niệm thị hiện, giáo 
huấn thị hiệnŠ. 

“Ở đây, nếu có một Sa-môn, Phạm chí có đại như ý túc, đại oal 
đức, đại phước hựu, đại oai thân, đối với như ý túc, tâm được tự tại, 
hành vô lượng công đức của như ý túc như vầy; nghĩa là phân một làm 
thành nhiều, hợp nhiều làm thành một, một thì trụ trên một, được biết, 
được thấy”; không bị trở ngại bởi vách đá, cũng như đi trong hư không; 
chìm xuống đất như chìm xuống nước, đi trên nước như đi trên đất; 
ngồi xếp kiết già mà bay trên không như chim bay liệng; với mặt trời 
và mặt trăng này vốn có đại như ý túc, đại phước hựu, đại oai thần mà 
có thể đưa tay bắt nắm, thân cao đến trời Phạm thiên. Này Ma-nạp, đó 
là thị hiện bằng như ý túc. 

“Này Ma-nạp, thế nào là chiêm niệm thị hiện? Hoặc có một Sa- 
môn, Phạm chí do nơi tướng trạng của người khác mà chiêm đoán 
được ý tưởng của họ, rằng “Nó có ý nghĩ như thế này, nó có ý nghĩ như 
thế kia, nó thật sự có ý nghĩ; vô lượng chiêm đoán thì không ít chiêm 
đoán, nhưng tất cả thảẩy đều chắc thật, chứ không phải là những giả 
thiết viễn vông. Hoặc giả không do nơi tướng trạng của người khác để 
đoán biết ý tưởng của họ, nhưng do nghe tiếng của chư Thiên và loài 
phi nhân mà đoán biết được ý tưởng của người khác rằng “Nó có ý 
nghĩ như thế này, nó có ý nghĩ như thế kia, thật sự nó có ý nghĩ như 
vậy” vô lượng chiêm đoán, không ít chiêm đoán, nhưng tất cả thấy 
đều chắc thật, chứ không phải là những giả thiết viễn vông. Hoặc 
không do nơi tướng dạng của người khác để đoán biết ý tưởng của họ, 
cũng không nghe tiếng của chư Thiên và các loài phi nhân, nhưng do 
tâm niệm của người khác, tâm tư của người khác, ngôn thuyết của 


Tam thị hiện =“T=={=Aở đây “thị đạo”, chỉ ba loại thần thông hay phép lạ; xem 
theo Tập Dị 6 (No.1536, tr.389 b): thần biến thị đạo, ký tâm thị đạo, giáo giới thị 
đạo. Pali: Tini patihariyana: iddhi, adesana, anusasana. 

Xem cht.1 trên. 

Hán: nhất tắc trụ nhất, hữu tri hữu kiến =“ô=“h— =“9—————cNgHĩa không rõ. 
Tập Dị (n†): hoặc ẩn hoặc hiện. Päli: ävibhävam tirobhãvam. 
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người khác. Sau khi nghe tiếng rồi đoán biết được ý tưởng của người 
khác rằng “Nó có ý tưởng như thế này, nó có ý tưởng như thế kia, nó 
thật sự có ý tưởng như vậy" vô lương chiêm nghiệm đoán, không ít 
chiêm đoán, nhưng tất cả thảy đều chắc thật, chứ không phải là những 
giả thuyết viễn vông. Hoặc không do nơi tướng dạng của người khác 
để đoán biết ý tưởng của người khác, cũng không nghe tiếng của chư 
Thiên và loài phi nhân để đoán biết ý tưởng của người khác, cũng 
không do nơi tâm niệm của người khác, nhưng do nơi tâm tư, nơi ngôn 
thuyết của người khác để sau khi nghe rồi, đoán biết ý tưởng của 
người khác, nhưng do thấy người khác nhập vào định không giác 
không quán”, sau khi thấy bèn nghĩ rằng 'Như Hiển giả này thì không 
có niệm, không có tư, sở nguyện như ý. Hiển giả kia ra khỏi định này 
với niệm như vậy. VỊ ấy ra khỏi định này sẽ có tâm niệm như vậy, như 
vậy". Người này cũng đoán biết việc quá khứ, cũng đoán biết việc 
tương lai, cũng đoán biết việc hiện tại, những điều được làm từ lâu, 
những điều được nói từ lâu, cũng đoán biết những nơi yên tĩnh, sống 
nơi yên tĩnh, cũng đoán biết tất cả pháp tâm và tâm sở hữu. Đó gọi là 
thiện bằng sự chiêm niệm. 

“Này Ma-nạp, thế nào là giáo huấn thị hiện? Ở đây có một Sa- 
môn, Phạm chí tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo 
như vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'. Rồi vị ấy giảng thuyết lại cho người 
khác rằng “Fa tự hành đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo 
như vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: 'Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa'.` Rồi người đó cũng tự hành đạo như 
vậy, tích như vậy rồi, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết 
như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 


!% Chỉ các bậc từ Nhị thiền trở lên, trong đó không có tâm sở tầm (Päli: vitakka) và 
tứ (Pali: vicara). 
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xong, không còn tái sanh nữa'. Rồi người đó cũng lại thuyết giảng cho 
người khác. Cứ như vậy... lần lượt truyền đi cho đến vô lượng trăm 
ngàn. Này Ma-nạp, đó gọi là sự thị hiện bằng giáo huấn. 

“Trong ba thị hiện này, thị hiện nào là tối thượng, tối diệu, tối 
thắng?” 

Thương-ca-la Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào có đại như ý túc, đại 
oai đức, đại phước hựu, đối với như ý túc, tâm được tự tại, cho đến, 
thân cao đến trời Phạm thiên, thưa Cù-đàm, cái đó là tự mình làm tự 
mình có, tự mình thọ lãnh quả báo. Thưa Cù-đàm, trong các thị hiện, 
sự thị hiện này được gọi là đại pháp''. 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào do nơi tướng dạng 
mà đoán biết ý tưởng của người khác, cho đến các pháp tâm và tâm sở 
hữu, thì bạch Cù-đàm, cái đó là tự mình làm tự mình có, tự mình thọ 
lãnh quả báo. Thưa Cù-đàm, trong các thị hiện, sự thị hiện này được 
gọi là đại pháp. 

“Bạch Cù-đàm, nếu Sa-môn, Phạm chí nào tự hành đạo như vậy, 
tích như vậy, và sau khi tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu 
diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 
Rồi vị ấy thuyết giảng cho người khác nữa. Cứ như vậy lần lượt truyền 
đi cho đến trăm ngàn vô lượng, thì bạch Cù-đàm, trong ba thị hiện, sự 
thị hiện này là tối thượng, tối diệu, tối thắng.” 

Thế Tôn lại hỏi Thương-ca-la Ma-naạp: 

'“Irong ba thị hiện, ngươi tán thán sự thị hiện nào?” 

Ma-nap Thương-ca-la đáp: 

“Trong ba thị hiện, con tán thán Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì 
Sa-môn Cù-đàm có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thần, tâm được tự tại, cho đến thân cao ngang Phạm thiên. Sa- 
môn Cù-đàm do nơi tướng dạng của người khác mà biết ý tưởng của 
người khác, cho đến đoán biết các tâm và tâm sở hữu pháp. Sa-môn 


!'- Đại pháp ~j =. Päli: mãyäsaha-dhammarũpam; pháp huyễn hoặc; bản Hán đọc 
là ma (..) ha-dhamma. 
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Cù-đàm thị đạo với đạo như vậy, tích như vậy, và sau khi hành đạo 
này, tích này, các lậu diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữaˆ. Sa-môn 
Cù-đàm thuyết giảng cho người khác, rồi người khác thuyết giảng cho 
người khác nữa. Như vậy, lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô 
lượng. Bạch Cù-đàm, cho nên, đối với ba thị hiện, con tán thán Sa- 
môn Cù-đàm.” 

Rồi Thế Tôn nói rằng: 

“Ma-nạp, người khéo thấu suốt vấn để này. Vì sao? Thật sự Ta 
có đại như ý túc, đại oai thần, đại phước hựu, đại oai thần, đối với như 
ý túc, tâm được tự tại, cho đến, thân cao ngang Phạm thiên. Này Ma- 
nạp, Ta do tướng dạng người khác mà biết được ý tưởng của người 
khác, cho đến đoán biết tâm và tâm sở hữu pháp. 

“Này Ma-nạp, Ta tự hành đạo như vậy, tích như vậy, các lậu 
diệt tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri tự giác, 
tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 
Rồi Ta giảng thuyết cho người khác, người khác cũng giảng thuyết cho 
người khác nữa. Như vậy, lần lượt truyền đi cho đến trăm ngàn vô 
lượng. 

“Này Ma-nạp, cho nên ngươi khéo thấu suốt vấn để này. Ngươi 
hãy biết như vậy, hãy khéo thọ trì như vậy. Vì sao? Bởi vì ý nghĩa 
được nói này phải như vậy.” 

Lúc bấy giờ, Thương-ca-la Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. 
Bạch Thế Tôn, con nay tự quy y Phật, Pháp, Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay trọn đời tự quy y cho 
đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Thương-ca-la Ma-nạp, Tôn giả A-nan và 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Toán số Mục-kiển-liên? sau bữa trưa, thong dong tản bộ 
đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch rằng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho mới dám 
trình bày”. Thế Tôn nói: 

“Mụuc-kiển-liên, ông muốn hỏi gì cứ tự tiện, đừng tự nghỉ ngại.” 

Toán số Mục-kiển-liên bèn bạch rằng: 

“Thưa Cù-đàm, giảng đường Lộc tử mẫu này được xây dựng 
dần dần cho đến cuối cùng được thành tựu. Thưa Cù-đàm, cầu thang 
trong Lộc tử mẫu giảng đường này, bắt đầu lên một nấc, rồi đến hai, 
ba, bốn. Thưa Cù-đàm, như vậy giảng đường Lộc tử mẫu lần lượt 
theo thứ tự đi lên. Thưa Cù-đàm, sự điều phục voi này cũng lần lượt 
thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi móc câu vậy. Thưa Cù- 
đàm, sự điều phục ngựa này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, 
nghĩa là do bởi hàm vậy. Thưa Cù-đàm, Sát-đế-lợi này cũng lần lượt 
thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa là do bởi cung và tên vậy. Thưa Cù- 
đàm, các Phạm chí này cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu, nghĩa 
là do bởi kinh thư vậy. 

“Thưa Cù-đàm, chúng tôi học toán số, nhờ toán số mà mưu 
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sinh, cũng lần lượt thứ tự cho đến thành tựu. Nếu có đệ tử nam hoặc 
nữ bắt đầu được dạy từng con số một, rồi hai, ba, mười, trăm, ngàn, 
vạn..., thứ tự mà đếm lên. Thưa Cù-đàm, như vậy chúng tôi học toán 
số, nhờ toán số mà mưu sinh, lần lượt theo thứ tự cho đến thành tựu. 
Sa-môn Cù-đàm, trong pháp luật này, lần lượt thứ tự như thế nào cho 
đến thành tựu?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Kiển-liên, nếu có sự lần lượt thứ tự thực hiện cho đến 
thành tựu nào được nói đến chân chánh, thì này Mục-kiển-liên, ở 
trong pháp luật của Ta, đây là điều được nói đến chân chánh. Vì sao 
vậy? Này Mục-kiên-liên, Ta đối với pháp luật này lần lượt thứ tự thực 
hiện cho đến đạt thành cứu cánh. 

“Này Mục-kiển-liên, nếu Tỳ-kheo niên thiếu vừa mới đến học 
đạo, mới vào trong pháp luật này, Như Lai trước hết dạy rằng “Người 
hãy đến đây. Với thân, hãy thủ hộ mạng thanh tịnh; với miệng và ý 
hãy thủ hộ mạng thanh tịnh". 

“Này Mục-kiên-liên, khi Tỳ-kheo với thân, thủ hộ mạng thanh 
tịnh; với miệng và ý thủ hộ mạng thanh tịnh rồi, Như Lai lại dạy tiến 
thêm rằng “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy quán nội thân như thân, cho 
đến quán thọ?, tâm và pháp như pháp'. 

“Này Mục-kiển-liên, khi Tỳ-kheo quán thân như thân, cho đến 
quán thọ, tâm và pháp như pháp rồi, Như Lai lại dạy tiến thêm “Tỳ- 
kheo, hãy đến đây, hãy quán thân như thân, đừng niệm tưởng những 
niệm tương ưng với dục; cho đến quán thọ, tâm và pháp như pháp, 
đừng niệm tưởng những niệm tương ưng với dục". 

“Này Mục-kiển-liên, khi Tỳ-kheo quán thân như thân, không 
niệm tưởng những niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm và 
pháp như pháp, không niệm tưởng những niệm tương ưng với dục, Như 
Lai dạy tiến thêm “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy thủ hộ các căn, thường 
niệm tưởng sự khép kín”, nệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ tâm mà 
được thành tựu, hằng khởi chánh tri. Nếu mắt thấy sắc, không chấp 
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thủ tướng của sắc, không đắm nhiễm vị của sắc. Vì sự phẫn tránh” mà 
thủ hộ các căn, trong tâm không sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện 
pháp. Vì hướng đến kia mà thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, 
lưỡi, thân; khi ý biết pháp, không chấp thủ tướng của pháp, không 
đắm nhiễm vị của pháp. Vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm 
không sanh tham lam, ưu sâu, ác bất thiện pháp. Vì thú hướng đến nơi 
kia mà thủ hộ nhãn căn. 

“Này Mục-kiển-liên, khi Tỳ-kheo thủ hộ các căn, thường niệm 
sự khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được 
thành tựu, hằng muốn khởi ý. Khi mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc 
tướng, không đắm sắc vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ căn con mắt, 
trong tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp. vì thú 
hướng đến kia, nên thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, 
khi ý biết pháp không chấp thủ pháp tướng, không đắm pháp vị; vì sự 
phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không sanh tham lam, ưu não, 
ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia, nên thủ hộ ý căn, thì này 
Mục-kiển-liên, Như Lai lại dạy tiến thêm “Tỳ-kheo, hãy đến đây, hãy 
biết rõ sự ra vào, khéo quán sát phân biệt, co duỗi, cúi ngước, nghi 
dung chững chạc, khéo đắp Tăng-già-lê và các y bát; đi, đứng, nằm, 
ngồi, ngủ nghỉ, nói năng, im lặng, thầy đều biết rõ'. 

“Này Mục-kiển-liên, khi Tỳ-kheo biết rõ sự ra vào, khéo quán 
sát phân biệt co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, khéo đắp 
Tăng-già-lê và các y bát; đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, nói năng, 
im lặng thảy đều biết rõ, Như Lai lại dạy tiến thêm “Tỳ-kheo, hãy 
đến đây, hãy sống cô độc tại nơi xa vắng, trong rừng, trong núi hoặc 
dưới gốc cây, những chỗ trống vắng yên tĩnh, sườn non, động đá, đất 
trống, lùm cây, hoặc đến trong rừng, hoặc ở ngoài bãi tha ma. Sau 
khi ngươi đã sống trong rừng vắng, hoặc đến dưới gốc cây, những 
chỗ trống vắng yên tĩnh, hãy trải ni-sư-đàn, ngồi kiết già, chánh thân 


Š Vị phẫn tránh cố ———=oRvì sự phẫn nộ và tranh cãi. Päli: yatvadhikaranam 
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chánh nguyện”, nhiếp niệm nội tâm, đoạn trừ tham lam, tâm không 
não hại; thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác 
không muốn được về mình. Ngươi đối với tham lam, hãy tịnh trừ tâm 
ấy. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thụy miên, trạo hối, đoạn nghi độ 
hoặc, đối với các thiện pháp không còn do dự. Ngươi đối với nghi 
hoặc hãy tịnh trừ tâm ấy. Ngươi đoạn trừ năm triển? này, chúng làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, rồi ly dục, ly ác bất thiện pháp cho đến 
chứng đắc Tứ thiển, thành tựu an trụ". 

“Này Mục-kiển-liên, khi Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, 
cho đến chứng đắc Tứ thiển, thành tựu an trụ, thì này Mục-kiền-liên, 
Như Lai đã đem lại nhiều lợi ích cho Tỳ-kheo niên thiếu, nghĩa là 
khéo khuyên răn, dạy dỗ, khiển trách. 

“Này Mục-kiển-liên, nếu có Tỳ-kheo thượng tôn trưởng lão, 
phạm hạnh kỳ cựu, Như Lai lại dạy tiến thêm để thành tựu cứu cánh 
diệt tận hết thẩy lậu.” 

Toán số Mục-kiển-liên lại hỏi: 

“Sa-môn Cù-đàm, đối với tất cả đệ tử răn dạy như vậy, khiển 
trách như vậy, tất cả đều đạt đến cứu cánh trí, nhất định đến Niết-bàn 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Mục-kiển-liên, không phải nhất định đạt đến. Hoặc có 
người đạt được, hoặc có người không “. 

Toán số Mục-kiển-liên lại hỏi: 

“Cù-đàm, trong đó nhân duyên øì khi có Niết-bàn, có Niết-bàn 
đạo và Sa-môn Cù-đàm hiện tại là Đạo Sư đó, mà có Tỳ-kheo được 
răn dạy như vậy, được khiển trách như vậy, thì đạt đến cứu cánh Niết- 
bàn, nhưng một số khác lại không đạt đến?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Mục-kiển-liên, Ta muốn hỏi lại ông, hãy tùy theo sự hiểu 
biết mà trả lời. 





” Chánh thân chánh nguyện ———-9-F PäIi: ujum kãyam panidhäya, ngồi thẳng 
lưng. Trong bản Hán, panidhäya (sau khi đặt xuống), được hiểu là panidhãna: 
ước nguyện. 
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“Này Mục-kiển-liên, ý ông nghĩ sao? Ông biết rõ thành Vương 
xá ở đâu, am tường các con đường đến đó chăng?” 

Toán số Mục-kiển-liên đáp: 

“Thật vậy, tôi biết rõ thành Vương xá ở đâu và cũng am tường 
các con đường đến đó.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Mục-kiển-liên, nếu có một người muốn đi đến thành 
Vương xá để yết kiến vua, người ấy hỏi rằng: “Tôi muốn đi đến thành 
Vương xá để gặp vua, Toán số Mục-kiển-liên biết rõ thành Vương xá 
ở đâu, am tường các đường lộ và đường tắt, có thể chỉ cho tôi chăng?" 
Ông nói với người ấy rằng “Từ đây đi về phía Đông, đến thôn kia, rồi 
từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy đi đến thành Vương xá. Những 
gì ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, 
những lầu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, lại có dòng 
suối trong, sẽ được thấy hết, được biết hết”. Người ấy sau khi nghe 
ông chỉ dẫn rồi, đi chưa bao lâu bèn bỏ con đường chánh mà đi theo 
con đường lầm lẫn để trở lui lại. Những gì ngoại thành Vương xá, rừng 
cây xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại cây cối, bông 
hoa, có con sông đài, có dòng suối trong, người ấy hoàn toàn không 
thấy, không biết gì hết. 

“Lại có một người khác muốn đi đến thành Vương xá để yết 
kiến vua. Người ấy hỏi ông rằng: “Tôi muốn đi đến thành Vương xá 
để gặp vua, Toán số Mục-kiển-liên biết rõ thành Vương xá ở đâu, am 
tường các đường lộ và đường tắt, có thể chỉ cho tôi chăng?" 

Ông nói với người ấy rằng: “Từ đây đi về phía Đông, đến thôn 
kia, rồi từ thôn ấy đến ấp kia, lần lượt như vậy đi đến thành Vương xá. 
Những øì ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng 
phẳng, những lầu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, lại 
có dòng suối trong, sẽ được thấy hết, được biết hết. 

Người ấy sau khi nghe ông chỉ dẫn, bèn từ đây đi về hướng 
Đông, đến thôn kia, từ thôn ấy đi đến ấp kia, lần lượt như vậy cho đến 
thành Vương xá. Những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn 
xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con 
sông dài, có dòng suối trong đều được thấy hết, biết hết. 

“Này Mục-kiển-liên, trong đó do nhân gì duyên gì, trong khi có 
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thành Vương xá, có con đường đến thành Vương xá và có ông hiện tại 
là đạo sư đó, nhưng người thứ nhất nghe lời ông chỉ dẫn, chẳng bao lâu 
đã bổ con đường chánh mà đi theo con đường lầm lẫn trở lui lại, rồi 
những øì ở ngoài thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng 
phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng 
suối trong, tất cả người ấy đều không thấy, không biết? Còn người thứ 
hai khi nghe theo lời ông chỉ dẫn, từ con đường chánh lần lượt đi đến 
thành Vương xá, những gì ở ngoại thành Vương xá, những khu vườn 
xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại bông hoa, có con 
sông dài, có dòng suối trong, thảy đều được thấy hết, được biết hết?” 

Toán số Mụuc-kiển-liên đáp: 

“Này Cù-đàm, tôi hoàn toàn vô sự. Có thành Vương xá đó, có 
con đường dẫn đến thành Vương xá đó, tôi chỉ làm đạo sư. Người thứ 
nhất không tùy theo sự chỉ dẫn của tôi, bỏ con đường chánh mà đi theo 
con đường lầm lẫn để trở lui lại. Những gì ở ngoài thành Vương xá, 
những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, ao tắm, đủ loại 
bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, tất cả người ấy đều 
không thấy, không biết. Người thứ hai khi nghe theo lời tôi chỉ dẫn, từ 
con đường chánh lần lượt đi đến thành Vương xá, những gì ở ngoại 
thành Vương xá, những khu vườn xinh đẹp, đất bằng phẳng, lâu đài, 
ao tắm, đủ loại bông hoa, có con sông dài, có dòng suối trong, thấy 
đều được thấy hết, được biết hết. ” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Cũng vậy, này Mục-kiển-liên, Ta cũng vô sự. Có Niết-bàn đó, 
có con đường dẫn đến Niết-bàn đó, Ta chỉ là Đạo Sư, giáo huấn các 
Tỳ-kheo như vậy, khiển trách các Tỳ-kheo như vậy, nhưng có người 
đạt đến cứu cánh Niết-bàn, có người lại không. Này Mục-kiển-liên, 
nhưng tùy theo sở hành của mỗi Tỳ-kheo mà Thế Tôn ghi nhận sở 
hành ấy, tức là cứu cánh lậu tận vậy.” 

Toán số Mục-kiển-liên bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tôi đã hiểu. Bạch Cù-đàm, tôi đã rõ. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trên mảnh đất tốt, có khu rừng Sa-la, 
trong đó có người giữ rừng Sa-la, sáng suốt, không lười biếng, đối với 
gốc rễ của các cây Sa-la, tùy theo thời mà cuốc xới, sang chỗ cao, lấp 
chỗ thấp, quét dọn rác, tưới nước, không để sai thời. Nếu bên cạnh có 
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mọc cỏ tạp ô uế thì nhổ sạch hết. Nếu có những cây đâm ngang, cong 
queo thì uốn lại cho thẳng hay tỉa đi. Nếu có những cây mọc rất ngay 
thẳng thì chăm sóc, giữ gìn, hằng cuốc xới, quét dọn rác, tưới nước, 
không để sai thời. Như vậy, trên mảnh đất tốt, rừng cây Sa-la càng 
ngày càng sum suê. 

“Bạch Cù-đàm, cũng vậy, có người dua nịnh, dối trá, không biết 
thi ân, vô tín, giải đãi, không niệm, không định, ác tuệ, tâm cuồng, các 
căn rối loạn, trì giới lơ là, không tu trì phát triển. Sa-môn Cù-đàm, với 
những người như vậy không thể cộng sự. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, 
những người như vậy là phạm hạnh ô uế. 

“Bạch Cù-đàm, nếu có những người không dua nịnh, cũng không 
dối trá, biết thi ân, có tín, tinh tấn, không giải đãi, có niệm, có định và 
cũng có trí tuệ, rất mực cung kính, tu tập phát triển. Sa-môn Cù-đàm, 
với những người như vậy có thể cộng sự. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, 
những người như vậy là phạm hạnh thanh tịnh. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại căn hương”, trầm hương 
là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì trầm hương đối với các loại 
căn hương, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại sa-la thọ hương'", xích 
chiên-đàn là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì chiên-đàn đối với 
các thứ sa-la thọ hương, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các loại thủy hoa, hoa sen xanh 
là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì hoa sen xanh đối với các 
loại thủy hoa, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong các thứ hoa trên đất, hoa tu-ma- 
na là bậc nhất. Vì sao vậy? Bạch Cù-đàm, vì tu-ma-na hoa đối với các 
loại lục hoa, nó là tối thượng. 

“Bạch Cù-đàm, cũng như trong thế gian, giữa các luận sĩ, Sa- 
môn Cù-đàm là bậc nhất. Vì sao vậy? Vì Sa-môn Cù-đàm như một 
luận sĩ có thể khuất phục tất cả các ngoại đạo dị học vậy. 

“Bạch Thế Tôn, nay con tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. 





?. Căn hương ———ahương liệu từ rễ cây; xem kinh 141 trên. Pãli: mũlagandhã. 


!%- Sa-la thọ hương =P———A loại hương trầm bằng lõi cây; xem kinh 141 trên. Päli: 
Saragandha. 
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Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời 
đều tự quy y cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Toán số Mục-kiển-liên và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời, sau khi Đức Phật Bát-niết-bàn chưa bao lâu, Tôn giả 
A-nan du hóa tại thành Vương xá. 

Lúc bấy giờ đại thần Vũ Thế”, nước Ma-kiệt-đà, đang chỉnh trị 
thành Vương xá để phòng ngừa dân Bạt-kỳ. Rồi đại thần Vũ Thế sai 
Cù mặc Mụuc-kiển-liên, một người làm ruộng', đi đến Trúc lâm, vườn 
Ca-lan-đà. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc sáng sớm khoác y ôm bát vào 
thành Vương xá để khất thực, rồi Tôn giả A-nan nghĩ rằng: “Hãy gác 
việc khất thực trong thành Vương xá lại đã. Ta hãy đến chỗ Cù-mặc 
Mục-kiển-liên, người làm ruộng.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên” từ xa trông thấy Tôn giả A- 
nan đi đến, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay 
hướng về Tôn giả A-nan, bạch rằng: 

“Kính chào A-nan, lâu nay không thấy đến. Xin mời ngồi trên 
chỗ này.” 


Bản Hán, quyển 36. Tương đương Päli M. 108 Gopaka-Moggallãna-suttam. 
Ma-kiệt-đà đại thần Vũ Thế. Pãli: Vassakãro bramano Magadhamahämatto. 
Xem cht.5, kinh 142. 

Xem kinh 142. Theo bản Päli, chuẩn bị đánh nhau với Pajjo, chứ không phải với 
Vajji (Bạt-kỳ). 

Cù-mặc Mục-kiền-liên điền tác nhân —“q——=‹: —=?=I=C Päli: 
gopakamogallänassa brahmaiassa kammanto, chỗ làm việc của Bà-la-môn 
Gopaka-Moggalläna. Trong bản Hán, kammanta, chỗ đang làm việc, được hiểu 
là kassaka: nông phu? 

Đoạn trên nói ông là người làm ruộng. Xem ch. trên. 
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Tôn giả A-nan liền ngồi trên chỗ ngồi đó. 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên sau khi chào hỏi Tôn giả A- 
nan, rồi ngồi xuống một bên mà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan trả lời rằng: 

“Mục-kiển-liên, ông cứ hỏi đi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Bèn hỏi rằng: 

“Bạch A-nan, có Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm 
chăng?” 

Trong khi Tôn giả A-nan và Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên 
đang thảo luận vấn đề này thì đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đang 
đi ủy lạo những người làm ruộng”, đến chỗ của Phạm chí Cù-mặc 
Mục-kiển-liên, người làm ruộng. Đại thần Vũ Thế từ xa trông thấy 
Tôn giả A-nan ở trong chỗ Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên, người 
làm ruộng, bèn đi đến chỗ Tôn giả A-nan. Sau khi chào hỏi xong, ngồi 
xuống một bên, hỏi rằng: 

“Bạch A-nan, vừa rồi cùng với Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên 
thảo luận vấn đề gì vậy? Vì việc gì mà cùng hội họp ở đây?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vũ Thế, Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên hỏi tôi rằng “A-nan, 
có Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn Cù-đàm chăng?” ” 

Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“A-nan, ngài trả lời ông ấy như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào sánh ngang 
với Thế Tôn được.” 

Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Thế Tôn 
được. Nhưng có Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong lúc tại thế 
lập nên và nói rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương 
tựa của các Tỳ-kheo', và vị ấy nay là nơi nương tựa của các người?” 

Tôn giả A-nan đáp: 


Hán: ủy lạo điền tác nhân ==——=0=I=CPäli: kammante anusaññayamaãno, 
đang đi thị sát chỗ đang làm việc (công trường). 
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“Này Vũ Thế, hoàn toàn không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn, 
Bậc Tri Kiến”, được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 
trong lúc tại thế lập lên và nói rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn 
sẽ là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo” và ngày nay đang là chỗ nương 
tựa cho chúng tôi. ” 

Đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn 
Cù-đàm, cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong 
lúc tại thế lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi 
nương tựa cho các Tỳ-kheo và ngày nay đang là chỗ nương tựa cho các 
Tỳ-kheo' và vị ấy nay là nơi nương tựa cho các người. Nhưng có Tỳ- 
kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp và bái lập lên rằng “Tỳ-kheo này 
sau khi Thế Tôn Niết-bàn là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo', và vị ấy 
nay đang là nơi nương tựa của các người?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, cũng không có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng 
hòa hiệp bái lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ 
là nơi nương tựa cho các Tỳ-kheo' và vị ấy nay đang là chỗ nương tựa 
cho chúng tôi. ” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Vâng, A-nan, không một Tỳ-kheo nào sánh ngang với Sa-môn 
Cù-đàm, cũng không một Tỳ-kheo nào được Sa-môn Cù-đàm trong 
lúc tại thế lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi 
nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho 
các người. Cũng không Tỳ-kheo nào được Tăng chúng hòa hiệp bái 
lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương 
tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho các 
người. Này A-nan, nếu vậy các người hiện tại không có ai để nương 
tựa, nhưng cùng sống hòa hiệp, không tranh chấp, an ổn, đồng nhất 
một giáo pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, khoái lạc du hành 
như trong lúc Sa-môn Cù-đàm tại thế chăng?” 





” Hán: vị Thế Tôn sở tri kiến —==8=L————rcó lẽ dư chữ sờ, vì những nơi khác 


trong bản Hán đều cho thấy như vậy. Päli: tena bhagavatä janatä passatãa 
arahatä.., bởi Thế Tôn, Bậc Tri Giả, Bậc Kiến Giả, là A-la-hán... 
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Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, ông đừng nói rằng chúng tôi không có ai để 
nương tựa. Vì sao vậy? Thật sự chúng tôi có nơi nương tựa. ” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đáp rằng: 

“Bạch A-nan, những điều được nói trước và sau sao lại không 
phù hợp nhau? A-nan vừa nói như vầy “Không một Tỳ-kheo nào 
sánh ngang Thế Tôn, cũng không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn, 
Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác trong lúc 
tại thế lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi 
nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho 
chúng tôi. Cũng không có Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp 
bái lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi 
nương tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay là nơi nương tựa cho chúng 
tôi”. Nhưng này A-nan, do nhân gì, duyên øì, nay lại nói rằng “Thật 
sự chúng tôi có nơi nương tựa”?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, chúng tôi không nương tựa nơi người, nhưng 
nương tựa nơi pháp. Này Vũ Thế, nếu chúng tôi nương tựa nơi thôn ấp 
mà sống, vào ngày mười lăm là ngày thuyết Tùng giải thoát, cùng tập 
họp ngồi tại một chỗ. Nếu có Tỳ-kheo nào hiểu biết pháp, chúng tôi 
thỉnh vị ấy thuyết pháp cho chúng tôi. Nếu chúng Tăng ấy được thanh 
tịnh, chúng tôi hoan hỷ phụng hành pháp mà Tỳ-kheo ấy đã nói. Nếu 
chúng Tăng ấy không thanh tịnh, tùy theo pháp được nói, chúng tôi 
khuyên dạy làm cho đúng”. ” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, không phải các ngài khuyên dạy làm cho đúng, 
nhưng chính là pháp khuyên dạy làm cho đúng. Như vậy, A-nan, một 
ít pháp hay có nhiều pháp thảy đều có thể được tổn tại lâu dài, và như 
vậy A-nan, các ngài sống hòa hiệp không tranh chấp, an ổn, đồng nhất 
một giáo pháp, cùng hiệp nhất như nước với sữa, khoái lạc du hành 





Š Pãjj: tasmim ce bhaññamane hoti bhikkussa apatti hoti vakamo, tam mayam 


yathãdhammam yathãsathaam karmati, “nếu trong những điều được thuyết ấy, 
có Tỳ-kheo nào vi phạm, chúng tôi khiến vị ấy làm đúng theo Pháp, đúng theo 
Luật. 


KINH CÙ-MẶC MỤC-KIÊN-LIÊN 247 





như lúc Sa-môn Cù-đàm tại thế. ” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“Này A-nan, có vị nào đáng tôn kính chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, có vị xứng đáng được tôn kính.” 

Vũ Thế bạch rằng: 

“Bạch A-nan, những điều được nói sao lại trước sau không phù 
hợp nhau? A-nan vừa nói như vầy “Không một Tỳ-kheo nào sánh 
ngang Thế Tôn, cũng không một Tỳ-kheo nào được Thế Tôn trong lúc 
tại thế lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Ta Niết-bàn sẽ là nơi nương 
tựa cho các Tỳ-kheo' để vị ấy nay đang là nơi nương tựa cho chúng 
tôi. Cũng không có một Tỳ-kheo nào được chúng Tăng hòa hiệp bái 
lập lên rằng “Tỳ-kheo này sau khi Thế Tôn Niết-bàn sẽ là nơi nương 
tựa cho các Tỳ-kheo' để nay vị ấy đang là nơi nương tựa cho chúng 
tôi. Nhưng này A-nan, do nhân gì, duyên gì nay lại nói rằng “Có vị 
xứng đáng được tôn kính”?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Vũ Thế, Thế Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, đã có dạy về mười pháp đáng tôn kính”. 
Nếu chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào có mười pháp này, chúng tôi cùng ái 
kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự Tỳ-kheo ấy.” 

“Những gì là mười? 

“Này Vũ Thế, Tỳ-kheo tu tập cấm giới, thủ hộ Tùng giải thoát, 
lại khéo thu nhiếp oai nghi lễ tiết, thấy tội lỗi nhỏ nhặt cũng thường 
sanh lòng lo sợ, thọ trì học giới. Này Vũ Thế, nếu chúng tôi thấy Tỳ- 
kheo nào tích cực hành trì tăng thượng giới thì chúng tôi cùng ái kính, 
tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo học rộng nghe nhiễu, ghi nhớ 
không quên, tích lũy sự bác văn, đối với những pháp sơ thiện, trung 
thiện, hậu thiện, có nghĩa, có văn, cụ túc thanh tịnh, hiển hiện phạm 
hạnh, đối với các pháp như vậy, học rộng nghe nhiều, tụng thuộc cho 


Thập pháp nhi khả tôn kính =Q=k——=i =L=q=CPäli: dasa pasadaniya dhammä, 
mười pháp khả hỷ, khiến cho tin tưởng. 
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đến hằng nghìn, chuyên ý tư duy quán sát, thấy rõ, hiểu sâu". Này Vũ 
Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào tích cực đa văn thì chúng tôi 
cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ấy xứng đáng là thiện tri thức, 
xứng đáng là thiện bằng hữu, xứng đáng là người bạn đồng hành tốt. 
Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào thật sự xứng đáng là 
thiện tri thức, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ưa thích đời sống viễn ly, thành 
tựu cả hai sự viễn ly là thân và tâm. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy 
Tỳ-kheo nào thật sự rất ưa thích đời sống viễn ly thì chúng tôi ái kính, 
tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo ưa thích sự nh tọa, nội hành 
tnh chỉ vắng lặng", cũng không rời tư sát, thành tựu quán hạnh, tăng 
trưởng không hành". Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào rất 
ưa thích sự tính tọa, thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, 
tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ 
để sống, đi đâu đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc. Cũng như 
con nhạn mang theo đôi cánh bay liệng trong hư không; cũng vậy, Tỳ- 
kheo tri túc, áo cốt che thân, ăn chỉ để sống, đi đâu đều mang theo y 
bát, đi không luyến tiếc. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào 
rất tri túc thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, 
lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo thường hành chuyên niệm, 
thành tựu chánh niệm, những gì đã tập hành từ lâu, những gì đã từng 
nghe từ lâu, hằng ghi nhớ không quên. Này Vũ Thế, khi chúng tôi 
thấy Tỳ-kheo nào rất chánh niệm thì chúng tôi thường ái kính, tôn 
trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 


"Hán: ý sở duy quán, minh kiến thâm đạt =N——~“[| ——-' =t=CPãii: 
manasanupekkhita ditthiya suppatividdha, chiêm nghiệm một cách chuyên ý, 
thâm nhập bằng sự thấy rõ. 

-_ Nội hành chánh chỉ —=—=———c 

-_ Tăng trưởng không hành =W———c 
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“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo thường hành tinh tấn, đoạn trừ 
ác bất thiện, tu tập các thiện pháp, hằng tự khởi ý, chuyên nhất kiên 
cố, đối với các gốc rễ thiện pháp không từ bỏ phương tiện. Này Vũ 
Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào rất tinh cần thì chúng tôi cùng ái 
kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo tu hành trí tuệ, quán pháp hưng 
suy, được như thật trí, thánh tuệ minh đạt, phân biệt thông suốt để 
chân chánh diệt tận sự khổ. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo 
nào tích cực tu hành trí tuệ thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng 
dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Tỳ-kheo các lậu đã diệt tận, chứng đắc 
vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành 
tựu an trụ, biết như thật: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'`. Này Vũ Thế, khi 
chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào các lậu đã diệt tận, thì chúng tôi cùng ái 
kính, tôn trọng, cúng dường, tôn phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, Thế Tôn, Bậc Tri Kiến, là Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, giảng thuyết mười pháp xứng đáng 
được tôn kính này. Này Vũ Thế, khi chúng tôi thấy Tỳ-kheo nào hành 
mười pháp này thì chúng tôi cùng ái kính, tôn trọng, cúng dường, tôn 
phụng, lễ sự Tỳ-kheo ấy.” 

Lúc bấy giờ, đám đông ở đây cất cao tiếng lớn nói”: 

“Có thể tu tập con đường chánh trực chứ không phải không thể 
tu. Nếu ai tu tập con đường chánh trực, chứ không phải không thể tu 
thì vị ấy là A-la-hán ở trong đời, xứng đáng ái kính, tôn trọng, cúng 
dường, lễ sự. Nếu các ngài đối với con đường chánh trực nên tu tập 
mà có thể tu tập, thế thì trong đời các ngài là A-la-hán, xứng đáng ái 
kính, tôn trọng, cúng dường, lễ sự'.” 

Rồi đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà cùng với đám tùy tùng 





-_ Vì các chỉ tiết không được mạch lạc, không rõ đám đông này là những ai. 

- Đoạn này bản Hán hơi tối nghĩa. Trong bản Päli, đây là lời của Vassakãra nói 
với tướng quân Upananda; đại ý: đối với những vị chân chánh tu hành, mà nếu 
các Tỳ-kheo không tôn trọng, thì còn tôn trọng ai? 
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“A-nan, nay đang trú tại đâu?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Tôi đang du hành tại Vương xá này, ở trong Trúc lâm, vườn Ca- 
lan-đà.” 

“A-nan, vườn trúc Ca-lan-đà thật là khả ái, đáng ưa, rất chỉnh 
đốn, dễ thích. Ban ngày không ồn ào, ban đêm vắng lặng, không có 
muỗi mòng, ruồi nhặng, không lạnh, không nóng. A-nan, ngài thích 
sống trong Trúc lâm Ca-lan-đà chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thật vậy, Vũ Thế, vườn trong Trúc lâm Ca-lan-đà rất khả ái, 
dễ ưa, rất chỉnh đốn, dễ thích, ban ngày không ồn ào, ban đêm thì 
vắng lặng, không có muỗi mòng, không có ruổi nhặng, không lạnh, 
không nóng. Này Vũ Thế, tôi thích trú trong vườn Trúc lâm Ca-lan-đà 
ấy. Vì sao? Vì được Tôn giả ủng hộ Š.” 

Lúc ấy, đại tướng Bà-nan'° cũng ở giữa đám đông ấy. Đại tướng 
Bà-nan thưa: 

“Thật vậy, Vũ Thế, vườn trong Trúc lâm Ca-lan-đà rất khả ái, 
dễ ưa, rất chỉnh đốn, dễ thích, ban ngày không ồn ào, ban đêm thì 
vắng lặng, không có muỗi mòng, không có ruổi nhặng, không lạnh, 
không nóng. Tôn giả ấy thích trú tại Trúc lâm Ca-lan-đà. Vì sao vậy? 
Vì Tôn giả này hành thiền tứ, ưa thích thiển tứ'”.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà nghe xong bèn nói: 

“Này đại tướng Bà-nan, trước đây, khi Sa-môn Cù-đàm du hành 
lạc viên Kim-bệ-la', này đại tướng Bà-nan, lúc bấy giờ tôi nhiều lần 





- Trong bản Hán: dĩ thế tôn ủng hộ cố =“H=9=L==9=G=Fcó lẽ dư chữ thế. Tham 
chiếu Päli: yatha tam tumhãdisehi rakkhakehi gopakehi, nhờ những người ủng 
hộ, bảo vệ như ngài. 

-_ Bà-nan =C——APali: Upananda senapalti. 

- Hành tứ lạc tứ —=———r hành tú ở đây được hiểu là hành thiển. Päii: jhãyino 
ca jhanasilino ca, là những người hành thiền, có xu hướng (tập quán) hành 
thiền. 

-_Kim-bệ-la lạc (hay nhạc?) viên —=98———t không rõ địa danh này, Có thể Pälli 
là Kimbilã, một thị trấn bên bờ sông Hằng, trong một khu rừng tre. Nhưng trong 
bản tương đương: Vesaliyam Mahavane Kũ†agarasalayam, ở giảng đường Trùng 
các (ngôi nhà lầu) trong rừng Đại lâm thành Vesaäili. 
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đến thăm Sa-môn Cù-đàm. Vì sao vậy? Sa-môn Cù-đàm hành thiển 
tứ, ưa thích thiển tứ, tán thán tất cả thiển tứ.” 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 

“Vũ Thế, đừng nói rằng: Sa-môn Cù-đàm tán thán tất cả thiển 
tứ. Vì sao vậy? Thế Tôn có khi tán thán thiển tứ, nhưng có khi không 
tán thán.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt lại hồi: 

“A-nan, Sa-môn Cù-đàm không tán thán thiển tứ; nhưng không 
tán thán loại thiển tứ nào?” 

Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“Vũ Thế, hoặc có người bị trói buộc bởi tham dục mà phát khởi 
tham dục, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị chướng ngại 
bởi tham dục cho nên thiển tứ, tăng gia thiển tứ mà trầm trọng thiển 
tứ'”. Đó là loại thiển tứ thứ nhất mà Thế Tôn không tán thán. 

“Lại nữa, Vũ Thế, hoặc có người bị triỀn phược bởi sân nhuế 
mà móng khởi sân nhuế, không biết như thật sự xuất yếu, người ấy 
vì bị chướng ngại bởi sân nhuế cho nên thiển tứ, tăng gia thiển tứ mà 
trầm trọng thiển tứ. Vũ Thế, đó là loại thiển tứ thứ hai Thế Tôn 
không tán thán. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, bị triển phược bởi thùy miên mà móng 
khởi thùy miên, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị 
chướng ngại bởi thùy miên cho nên thiển tứ, tăng gia thiển tứ, mà 
trầm trọng thiển tứ. Vũ Thế, đó là loại thiển tứ thứ ba mà Thế Tôn 
không tán thán. 

“Lại nữa, này Vũ Thế, bị triển phược bởi nghi hoặc mà móng 
khởi nghi hoặc, không biết như thật sự xuất yếu. Người ấy vì bị 
chướng ngại bởi nghi hoặc cho nên thiền tứ, tăng gia thiển tứ, mà trầm 
trọng thiển tứ. Vũ Thế, đó là loại thiển tứ thứ tư Thế Tôn không tán 





9 Tứ, tăng tứ, nhi trọng tứ —=WÑ—————Acó thể hiểu là “dò xét, tăng gia dò xét, 


trầm trọng dò xét”. Xem các thí dụ trong kinh số 131 trên. Pali: jhaäyati pajjhayati 
nijjhayati apajjhäyati: thiền tứ (trầm ngâm suy nghĩ), mãi miết thiền tứ (= bị dày 
vò), chìm đắm thiền tứ (= bị thiêu đốt), chuyên chú thiền tứ. Trong Pãli, động từ 
jhãyati (Skt. dhyayati, danh từ phái sinh: jhana, Skt. dhyaãna, âm: thiền), có 
nghĩa là tư duy hay trầm tư; nhưng cũng có nghĩa là thiêu đốt hay hỏa táng (Hán 
âm: xà-duy hay trà-†ì, hỗa táng; Skt. kfayati). 
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thán. 

“Này Vũ Thế, Thế Tôn không tán thán bốn loại thiển tứ này.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, bốn loại tư sát này thật đáng ghét, là những trường 
hợp đáng ghét, Sa-môn Cù-đàm không tán thán. Vì sao vậy? Vì là Bậc 
Chánh Đẳng Giác vậy.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà lại hỏi: 

“A-nan, những loại thiỀn tứ nào được Sa-môn Cù-đàm tán thán?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Vũ Thế, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng 
đắc Tứ thiển, thành tựu an trụ. Này Vũ Thế, Thế Tôn tán thán bốn 
loại thiển tứ này.” 

Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà bạch rằng: 

“Bạch A-nan, bốn loại thiển tứ này thật đáng tán thán, là những 
trường hợp đáng tán thán, được Sa-môn Cù-đàm tán thán. Vì sao vậy? 
Vì là Bậc Chánh Đẳng Giác vậy. A-nan, tôi nhiều việc ứ đọng, xin 
phép cáo từ. ” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Xin cứ tùy ý.” 

Rồi đại thần Vũ Thế, nước Ma-kiệt-đà sau khi nghe Tôn giả A- 
nan nói, cẩn thận ghi nhớ, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Tôn giả ba 
vòng rồi trở lui. 

Lúc bấy giờ Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên sau khi đại thần 
Vũ Thế nước Ma-kiệt-đà đi không bao lâu, bạch rằng: 

“Bạch A-nan, phải chăng những điều tôi hỏi đã không được trả 
lời?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Mục-kiển-liên, quả thật tôi đã không trả lời.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên bạch rằng: 

“A-nan, tôi lại có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Mục-kiển-liên, ông cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. ” 

Phạm chí Cù-mặc Mụuc-kiển-liên bèn hỏi rằng: 

“A-nan, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác và giải thoát của A-la-hán, ba giải thoát này 
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có sự sai biệt nào và có sự thắng liệt nào chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Mục-kiển-liên, giải thoát và tuệ giải thoát của Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác và giải thoát của A-la-hán, ba 
giải thoát này không có sai biệt, cũng không có sự thắng liệt.” 

Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên bạch rằng: 

“Bạch A-nan, mong ngài ở lại đây dùng cơm.” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. 

Phạm chí Cù-mặc Muc-kiển-liên biết Tôn giả A-nan im lặng 
nhận lời bèn rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy, tự tay lấy nước, rửa dọn 
các thức ăn rất tịnh diệu với các loại nhai và nuốt rất thịnh soạn, tự 
tay châm chước cho đến no đủ. Ăn xong, dọn dẹp chén bát, dùng 
nước rửa xong, lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng một bên nghe 
pháp. Tôn giả A-nan thuyết pháp cho ông nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, Tôn 
giả A-nan đứng dậy ra về”. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Đại thần Vũ Thế nước Ma-kiệt- 
đà và Phạm chí Cù-mặc Mục-kiển-liên sau khi nghe Tôn giả A-nan 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


? Đoạn trong ngoặc, bản chữ Hán có thể sót; ở đây, theo những nơi khác, thêm 
vào cho đủ nghĩa. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ dị học Ti-lô? vào lúc sáng sớm ra khỏi nước Xá-vệ, đi 
đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ rồi ngồi xuống một bên. Phật thuyết 
pháp cho ông nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau 
khi bằng vô lượng phương tiện thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, 
thành tựu hoan hỷ xong rồi Phật ngồi im lặng. 

DỊ học Ti-lô sau khi được Phật thuyết pháp, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ 
chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui về. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn ngồi trên cỗ xe trắng rất đẹp, cùng 
với năm trăm đệ tử, vào lúc sáng sớm, khi ra khỏi Xá-vệ, đi đến một 
khu rừng để dạy đệ tử tụng đọc kinh thơ. Phạm chí Sanh Văn từ xa 
trông thấy dị học Ti-lô đi đến, bèn hỏi: 

“Này Bà-ta?, mới sáng sớm đã từ đâu về vậy?” 

DỊ học T¡-lô đáp: 

“Này Phạm chí, tôi đi thăm Đức Thế Tôn, lễ sự, cúng dường rồi 
về đây.” 





Tương đương Pãli M.27 Cũla-hatthipadoma-sutta, ví dụ về dấu chân voi. 

Ti-lô dị học —==c———rPaäli: Pilotika-paribbajaka, một du sĩ trẻ, thuộc bộ tộc 
Vacchayma. 

Sanh Văn —-?-A.Jãnussonï, các kinh tiếp theo sau. Ông được kể trong số 
những Bà-la-môn lỗi lạc đương thời Phật. Ông thường ở tại Xá-vệ và thường đến 
gặp Phật để thảo luận. Añguttara ghi chép nhiều nhất các cuộc đối thoại này. 
Bà-ta =C=R=C Pali: Vacchaäyana, xem chú thích (2) ở trên. 
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Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Có biết Sa-môn Cù-đàm ở nơi trống vắng yên tĩnh học trí tuệ 
chăng ”?” 

DỊ học Tì-lô đáp: 

“Phạm chí, hạng người nào mà có thể biết Thế Tôn ở nơi trống 
vắng yên tĩnh học trí tuệ? Này Phạm chí, nếu biết Thế Tôn ở nơi trống 
vắng yên tĩnh, học trí tuệ thì cũng phải bằng Thế Tôn. Nhưng, này 
Phạm chí, kinh thơ mà tôi đọc có bốn cú nghĩa và do bốn cú nghĩa 
này mà tôi nhất định tin tưởng Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, Thánh 
chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng. 

“Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành nghề, đi rảo trong 
một khu rừng, ở giữa rừng cây nhìn thấy dấu chân voi to lớn, thấy rồi 
thì nhất định tin tưởng con voi này phải là rất lớn mới có dấu chân như 
vậy. Này Phạm chí, tôi cũng như vậy. Trong kinh thơ mà tôi đọc có 
bốn cú nghĩa, do bốn cú nghĩa này mà tôi nhất định tin rằng Thế Tôn 
là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được nói bởi 
Thế Tôn là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của Như Lai khéo thú 
hướng. 

“Bốn cú nghĩa ấy là thế nào? 

“Này Phạm chí, các luận sĩ Sát-lợi có trí tuệ, học rộng, quyết 
định”, có thể khuất phục người đời, không thứ gì là không biết, rồi đem 
những điều được thấy mà tạo tác văn chương, lưu hành trong thế gian. 
Họ nghĩ như vầy, “Ta đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi sự việc như vây, 
nếu trả lời được, ta lại hổi nữa. Nếu không trả lời được, ta khuất phục 
rồi bỏ đi`. Họ nghe Thế Tôn đang trú tại một thôn ấp nào đó, bèn tìm 
đến. Sau khi gặp Thế Tôn, hỏi còn không dám, há lại nói đến sự khuất 
phục. Này Phạm chí, kinh thư mà tôi đã đọc dùng được cho cú nghĩa 





”- Trong bản Pãl: tam kim maññat (.) samananassa Gotamasasa 


paññãveyyattiyam, pandito.., ông có nghĩ rằng Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ đặc 
sắc,.., là người thông bác chăng? 

Tứ cú nghĩa =| =“y=q=C Pãli: Samanne Gotame cattãri padani, bốn dấu chân nơi 
Sa-môn Gatama. Trong Pali, pada, có nghĩa dấu chân, cũng có nghĩa là câu 
văn. 

Hán: quyết định =W=w=Fbản Pãäli: nipune: tỉnh tế. 
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thứ nhất này. Nhân ý nghĩa này, tôi nhất định tin rằng Thế Tôn là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn 
là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 

“Cũng vậy, những Phạm chí có trí tuệ, những Cư sĩ có trí tuệ, 
những luận sĩ Sa-môn có trí tuệ, đa văn, quyết định, có khả năng 
khuất phục người đời, không điều gì là không biết, rồi đem những điều 
được thấy tạo tác văn chương lưu hành thế gian. Họ nghĩ như vây, “Ta 
đến chỗ Sa-môn Cù-đàm hỏi sự việc như vầy, nếu trả lời được, ta lại 
hỏi nữa. Nếu không trả lời được, ta khuất phục rồi bỏ đi'. Họ nghe 
Thế Tôn đang trú tại một thôn ấp nào đó, bèn tìm đến. Sau khi gặp 
Thế Tôn, hỏi còn không dám, há lại nói đến sự khuất phục. Này Phạm 
chí, kinh thư mà tôi đã đọc dùng được cho cú nghĩa thứ tư này. Nhân ý 
nghĩa này, tôi nhất định tin rằng Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được nói bởi Thế Tôn là toàn thiện, 
Thánh chúng đệ tử của Như Lai khéo thú hướng. 

“Này Phạm chí, kinh thơ mà tôi được đọc có bốn cú nghĩa này. 
Tôi do bốn cú nghĩa này mà nhất định tin tưởng rằng Thế Tôn là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp được Thế Tôn nói là 
toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú hướng.” 

Phạm chí Sanh Văn nói rằng: 

“Này Bà-ta, ông thật hết sức cúng dường Sa-môn Cù-đàm. Do 
sở nhân, sở duyên này mà hoan hỷ phụng hành. 

DỊ học Tì-lô đáp: 

“Này Phạm chí, thật vậy, thật vậy, tôi hết sức cúng dường Đức 
Thế Tôn ấy và cũng hết sức tán thán. Tất cả thế gian cũng nên cúng 
dường.” 

Lúc bấy giờ Phạm chí Sanh Văn trên xe bước xuống, quỳ gối 
phải xuống đất, chắp tay hướng về rừng Thắng, vườn Cấp cô độc ba 
lần làm lễ: 

“Nam mô Như Lai Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.” 

Ba lần như vậy xong, trở lên cỗ xe trắng rất đẹp, đi đến rừng 
Thắng, vườn Cấp cô độc. Đến chỗ xe có thể đi được, rồi xuống xe đi 
bộ, tiến về chỗ Phật, chào hỏi xong ngỗổi xuống một bên, đem câu 
chuyện mà Phạm chí Sanh Văn vừa thảo luận với dị học Ti-lô, kể lại 
hết cho Phật nghe. 
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Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Phạm chí, dị học Ti-lô nói thí dụ về dấu chân voi chưa 
được hoàn hảo, chưa được trọn vẹn. Thí dụ về dấu chân voi mà được 
nói một cách hoàn hảo, trọn vẹn để Ta nói cho ông nghe. Hãy khéo 
nghe kỹ. 

“Này Phạm chí, cũng như thợ săn voi rành nghề, đi vào trong 
một khu rừng, ở giữa đám cây rừng, nhìn thấy dấu chân voi to lớn. 
Thấy rồi, có thể tin rằng con voi kia phải hết sức to lớn mới có dấu 
chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn voi rành nghề ấy, hoặc giả không tinŸ, vì 
rằng trong khu rừng ấy có một loại voi cái được gọi là Gia-lê-nậu), 
thân thể rất cao lớn, nó có dấu chân này. Rồi thợ săn tìm theo dấu 
chân. Lại thấy dấu chân voi rất lớn. Thấy rồi có thể tin rằng con voi 
nà y hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn rành nghề ấy, hoặc giả vẫn không tin, vì 
rằng trong khu rừng ấy lại còn có loại voi cái được gọi là Gia-la-lê'°, 
thân thể rất cao lớn, nó có dấu chân này. Rồi thợ săn tìm theo dấu 
chân này, lại thấy dấu chân voi to lớn. Thấy rồi, có thể tin rằng con 
voi này phải hết sức to lớn mới có dấu chân như vậy. 

“Này Phạm chí, thợ săn rành nghề ấy, hoặc giả vẫn không tin, 
vì rằng trong rừng này còn có loại voi cái được gọi là Bà-hòa-nậu"", 
thân thể rất cao lớn, nó có dấu chân này. Bèn đi tìm dấu chân này. 
Lại thấy dấu chân voi to lớn. Thấy rồi có thể tin rằng con voi này 
phải hết sức to lớn mới có dấu chân này. Thợ săn sau khi tìm theo 
dấu chân, thấy dấu chân voi rất lớn. Dấu chân voi rất lớn, vuông 
vức, rất dài, rất rộng, toàn thể chu vi bàn chân lún sâu xuống đất, và 
thấy con voi ấy hoặc đi lui, hoặc đi tới, hoặc dừng lại, hoặc chạy, 
hoặc đứng, hoặc nằm. Thấy con voi ấy rồi bèn nghĩ “Nếu có dấu 
chân lớn ấy tất phẩi con voi lơn này”. 

“Này Phạm chí, cũng vậy, nếu trong đời xuất hiện Như Lai, Bậc 





Š Không tin là voi lớn nhất. Sẽ còn có con lớn hơn nữa. 


Gia-lê-nậu =[ —=Y=FPali: Kaneruka, tên một loại voi cái. 
!°. Gia-la-lê =[ —=——rPäli: Kalärikã, cũng tên một loại voi cái. 
!!-- Bà-hòa-nậu =C#=Y=F Päli: Vãmanikä, loại voi cái rất lớn và lùn. 
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Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật 
Chúng Hựu; vị ấy đối với thế gian này, gồm chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Phạm chí, từ người đến người, mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
thành tựu an trụ, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điểu cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Vị ấy 
thuyết pháp, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có văn, có nghĩa, trọn đủ 
thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, pháp được vị ấy thuyết giảng, hoặc 
Cư sĩ, hoặc con nhà Cư sĩ, nghe xong được tín tâm. Sau khi ở trong 
Chánh pháp luật của Như Lai mà được tín tâm rồi, bèn nghĩ rằng “Tại 
gia chật hẹp, đầy những nhọc nhằn bụi bặm. Đời xuất gia học đạo 
rộng rãi bao la. Ta nay sống tại gia bị những phiền lớn khóa chặt, 
không được trọn đời tịnh tu phạm hạnh. Vậy ta hãy từ bỏ những tài vật 
ít hay tài vật nhiễu, từ giã thân thuộc lớn hay thân thuộc nhỏ, cạo bỏ 
râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình để 
học đạo”. 

“Người ấy về sau hãy từ bỏ những tài vật ít hay tài vật nhiều, từ 
giã thân thuộc lớn hay thân thuộc nhỏ, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, 
chí tín la bổ gia đình, sống không gia đình để học đạo. Vị ấy sau khi 
xuất gia, từ giã thân thuộc, thọ yếu pháp Tỳ-kheo, tu tập cấm giới, thủ 
hộ Tùng giải thoát; lại khéo thu nhiếp các oai nghi, lễ tiết, thấy những 
lỗi nhỏ nhặt cũng thường đem lòng lo sợ, thọ trì học giới. 

“Người ấy lhìa bỏ sát sanh, đoạn trừ sát sanh, dẹp bổ dao gậy, có 
tàm, có quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến côn trùng. 
Người ấy đối với sự sát sanh, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa ha sự lấy của không cho, đoạn trừ sự lấy của 
không cho, chỉ lấy của được cho, vui trong sự lấy của được cho, thường 
ưa bố thí, hoan hỷ không keo kiết, không trông chờ báo đáp. Người ấy 
đối với sự lấy của không cho, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa phi phạm hạnh, đoạn trừ phi phạm hạnh, siêng 
tu phạm hạnh, tinh cần diệu hạnh thanh tịnh vô uế, ly dục, đoạn dâm. 
Người ấy đối với sự phi phạm hạnh tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa nói láo, đoạn trừ nói láo, nói lời chắc thật, an 
trụ trên sự thật không di động, nói tất cả những lời đều đáng tin, 
không lừa gạt thế gian. Người ấy đối với sự nói láo, tâm đã tịnh trừ. 
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“Người ấy xa la nói hai lưỡi, đoạn trừ nói hai lưỡi, sống không 
hai lưỡi, không phá hoại người khác. Không nghe người này nói lại 
người kia để phá hoại người này. Không nghe từ người kia nói lại 
người này để phá hoại người kia. Chia rẽ thì làm cho hòa hợp, đã 
hòa hợp thì làm cho hoan hỷ. Không kết bè đẳng, không vui theo bè 
đảng, không ca ngợi việc kết bè đẳng. Người ấy đối với hai lưỡi, tâm 
đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa lời nói cộc cằn, đoạn trừ nói cộc cằn. Nếu có 
lời nói nào mà lời lẽ thô lỗ, tiếng dữ chói tai, mọi người không vui, 
mọi người không thích, khiến người khác khổ não, khiến không được 
định, đoạn trừ những lời như vậy. Nếu có những lời nào mà ôn hòa, 
mềm mồng, nghe lọt tai, thấm vào lòng, đáng ưa, đáng thích, khiến 
người khác an ổn, lời tiếng rõ ràng đầy đủ, không khiến người sợ, 
khiến người được định. Nói những lời như vậy. Người ấy đối với sự nói 
cộc cằn, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa nói thêu dệt, đoạn trừ nói thêu dệt; nói đúng 
thời, nói đúng sự thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói tịch tịnh, nói 
sự ưa thích tịch tịnh, hợp sự việc, hợp thời cơ, khéo khuyến giáo, khéo 
khiển trách. Người ấy đối với sự nói thêu dệt, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa la việc buôn bán, dẹp bỏ cân đong và đấu hộc; 
cũng không nhận hàng hóa, không buộc trói người, không mong đong 
lừa, cân thiếu, không vì lợi nhỏ mà xâm hại, gạt gẫm người. Người ấy 
đối với sự buôn bán, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận đàn bà góa, đồng nữ, đoạn trừ sự 
thâu nhận đàn bà góa, đồng nữ. Đối với sự thâu nhận đàn bà góa, 
đồng nữ, người ấy tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận nô tỳ, đoạn trừ sự thâu nhận nô tỳ. 
Người ấy đối với sự thâu nhận nô tỳ, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa hìa sự thâu nhận voi, ngựa, bò, dê, đoạn trừ sự thâu 
nhận voi, ngựa, bò, dê. Người ấy đối với sự thâu nhận voi, ngựa, bò, 
dê, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa ha sự thâu nhận gà, heo, đoạn trừ sự thâu gà, heo. 
Người ấy đối với sự thâu nhận gà, heo, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận ruộng vườn, quán xá, đoạn trừ sự 
thâu nhận ruộng vườn, quán xá. Người ấy đối với sự thâu nhận ruộng 
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vườn, quán xá, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa la sự thâu nhận lúa, thóc, đậu sống, đoạn trừ sự 
thâu nhận lúa, thóc, đậu sống. Người ấy đối với sự thâu nhận lúa, 
thóc, đậu sống, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa rượu, đoạn trừ rượu. Người ấy đối với sự uống 
rượu, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa giường cao rộng lớn, đoạn trừ giường cao rộng 
lớn. Người ấy đối với giường cao rộng lớn, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa tràng hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp; đoạn 
trừ tràng hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp. Người ấy đối với tràng 
hoa, anh lạc, hương bột, phấn sáp, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa la ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe; đoạn trừ 
ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. Người ấy đối với ca, vũ, xướng, 
kỹ và đi đến xem nghe, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa lìa sự thâu nhận tiền bạc, đoạn trừ sự thâu nhận 
tiền bạc. Người ấy đối với sự thâu nhận tiền bạc, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy xa la sự ăn quá ngọ, đoạn trừ sự ăn quá ngọ. Người 
ấy đối với sự ăn quá ngọ, tâm đã tịnh trừ. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này rồi, lại sống hết 
sức tri túc, áo chỉ cốt che thân, ăn chỉ cốt nuôi thân, du hành đến đâu 
đều mang theo y bát, đi không luyến tiếc, cũng như con nhạn mang 
theo đôi cánh bay liệng trong không. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri túc 
rồi, lại thủ hộ các căn, thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn 
minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, hằng muốn khởi ý. Khi 
mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đắm sắc vị; vì sự phẫn 
tránh! mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không sanh tham lam, ưu 
não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia", nên thủ hộ căn con mắt. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không chấp thủ pháp 
tướng, không đắm pháp vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong 
tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến 
kia, nên thủ hộ ý căn. 


! Xem cht.5, kinh 144. 
Ö- Xem cht.6, kinh 144. 
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“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri túc, 
thủ hộ các căn rồi, lại biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo quán sát 
phân biệt sự co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, khéo đắp 
Tăng-già-lê và mang các y bát; đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, nói 
năng thầy đều biết rõ chân chánh. 

“Người ấy sau khi thành tựu Thánh giới tụ này và hết sức tri túc, 
thủ hộ các căn, biết rõ chân chánh sự ra vào rồi lại sống cô độc tại nơi 
xa vắng, ở trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, những nơi 
trống vắng yên tĩnh, sườn non, động đá, đất trống, lùm cây, hoặc đến 
trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. Người ấy sau khi ở trong rừng vắng, 
hoặc đến gốc cây, những chỗ không nhàn yên tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngồi 
xếp kiết già, chánh thân chánh nguyện, hướng niệm nội tâm", đoạn 
trừ tâm tham lam, không có não hại, thấy tài vật và các nhu dụng sinh 
sống của người khác mà không khởi tâm tham lam muốn khiến về 
mình. Người ấy đối với tham lam, tâm được tịnh trừ. 

“Cũng vậy, đối với sân nhuế, thùy miên, trạo hối, đoạn trừ nghi 
hoặc, đối với các thiện pháp không còn do dự. Vị ấy đối với sự nghi 
hoặc, tâm đã tịnh trừ. 

“Người Ấy đoạn trừ năm triển cái này, những thứ làm tâm ô uế, 
tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc 
do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là cứu 
cánh để nói rằng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như 
Lai khéo thú hướng". 

“Rồi người ấy giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, 
không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị thiển, thành tựu an 
trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 





!*. Chánh thân chánh nguyện phân niệm bất hướng ———=0———-v~C Päli: ujum 
kãyam panidhãya, parimukham satim upatthapetvà, giữ thân ngay thẳng; dựng 


chánh niệm để trước mặt. Trong bản Päli, panidhaya, “đặt để” trong bản Hán 
hiểu là panidhãna, “ước nguyện”. 
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Lai hành, được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là cứu 
cánh để nói rằng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như 
Lai khéo thú hướng". 

“Rồi người ấy ly hỷ dục, xả, vô cầu, an trụ nơi chánh niệm, 
chánh trí, thân cảm lạc thọ, điều mà Thánh nói là Thánh sở xả niệm 
lạc trụ thất, đạt đến Tam thiền, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là cứu 
cánh để nói rằng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như 
Lai khéo thú hướng". 

“Rồi người ấy lạc diệt, khổ diệt, ưu hỷ vốn cũng đã diệt, không 
lạc, không khổ, xả niệm thanh tịnh, đạt đến Tứ thiển, thành tựu an trụ. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, nhưng người ấy không cho đây là cứu 
cánh để nói rằng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, pháp được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như 
Lai khéo thú hướng). 

“Người ấy sau khi đạt đến tịnh tâm như vậy, thanh tịnh, không 
uế, không phiển, nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt được bất động 
tâm, thú hướng đến sự tác chứng lậu tận trí thông. Người ấy biết như 
thật đây là Khổ, biết như thật đây là Khổ tập, đây là Khổ diệt, đây là 
Khổ diệt đạo, biết như thật đây là lậu, biết như thật đây là lậu tận, đây 
là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. 

“Người ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, 
tâm giải thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi thì biết mình đã giải 
thoát, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Này Phạm chí, đó gọi là điều được Như Lai khuất, được Như 
Lai hành, được Như Lai phục, Người ấy lấy đây làm cứu cánh để nói 
rằng “Thế Tôn là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, pháp 
được Thế Tôn nói là toàn thiện, Thánh chúng đệ tử Như Lai khéo thú 
hướng'. 

“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Thí dụ về dấu chân voi như vậy 


264 TRUNG A-HÀM 





là khéo trình bày được trọn vẹn chăng?” 

Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, con nay tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo Tăng. Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay tự quy y cho 
đến mạng tận.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn và Dị học Ti-lô sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


1. Đối chiếu kinh số 149 ở sau. 


147. KUNH VĂN ĐỨC! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn”, sau giữa trưa thong dong tẳn bộ đi 
đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngỗổi xuống một bên, bạch rằng: 

“Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, Ngài nghe cho mới dám trình bày.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, muốn hỏi gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 

“Đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, hoặc có người tại gia, hoặc có 
người xuất gia học đạo, nhưng vì mục đích gì mà bác văn, tụng tập?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đệ tử của Ta, hoặc tại gia hay xuất gia học đạo mà bác văn, 
tụng tập là muốn tự điều phục, muốn tự tịch tịnh, tự tìm cầu cứu cánh 
tịch diệt. Này Phạm chí, đệ tử của Ta tại gia hay xuất gia học đạo vì 
mục đích này mà bác văn tụng tập. ” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Này Cù-đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt chăng? Bác văn 
tụng tập có công đức chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, bác văn tụng tập có sự sai biệt, bác văn tụng tập 
cũng có công đức. ” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 


Không thấy các bản tương đương. 


?'. Xem kinh số 146 trên. 
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“Cù-đàm, bác văn tụng tập có sự sai biệt gì? Có công đức gì?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ban ngày làm các công 
nghiệp cốt để mưu cầu lợi ích, nhưng công nghiệp của họ thất bại, 
không thành. Khi những công nghiệp của họ thất bại không thành, họ 
không ưu sầu, phiền muộn, khóc than; không vật mình, áo não; cũng 
không phát cuồng. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử ban ngày 
làm các công nghiệp mà những công nghiệp ấy thất bại không thành; 
dù những công nghiệp ấy đã thất bại không thành, họ vẫn không ưu 
sầu phiển muộn, khóc than; không vật mình áo não; cũng không phát 
si phát cuồng, này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập có sự sai biệt, có 
công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có những yêu 
thương mà bị đổi thay, tán thất, không còn sum họp, cách biệt chia hìa, 
nhưng vẫn không ưu sầu phiển muộn, khóc than; không vật mình áo 
não, cũng không phát si phát cuồng. Này Phạm chí, nếu da văn Thánh 
đệ tử có những yêu thương mà bị đổi thay, tán thất, không còn sum 
họp, cách biệt, chia ha, nhưng vẫn không ưu sầu, phiền muộn, khóc 
than; không vật mình áo não, cũng không phát si phát cuồng, này 
Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử biết rằng những tài 
vật sở hữu này thắy đều vô thường, nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo. 
Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử biết rằng những tài vật sở hữu 
thảy đều vô thường nên nghĩ đến sự xuất gia học đạo, này Phạm chí, 
đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử sau khi biết rằng 
tài vật sở hữu thảy đều vô thường, bèn cạo bỏ râu tóc, chí tín, la bỏ 
gia đình, sống không gia đình, học đạo. Này Phạm chí, nếu Đa văn 
Thánh đệ tử sau khi biết rằng những sở hữu tài vật thấy đều vô 
thường, bèn cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín la bổ gia đình sống 
không gia đình học đạo, này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có 
sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có thể nhẫn nại 
đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, gió nắng bức bách, tiếng 
dữ, gậy hèo cũng có thể nhẫn; thân thể gặp các thứ bệnh tật rất đau 
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đớn đến gần như tuyệt mạng và những điều không khả lạc thảy đều 
có thể nhẫn nại. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử có thể 
kham nhẫn đói khát, lạnh nóng, muỗi mòng, chí rận, gió nắng bức 
bách, tiếng dữ, gậy hèo cũng có thể nhẫn; thân thể gặp các bệnh tật 
rất đau đớn đến gần như tuyệt mạng và những điều không khả lạc 
thảy đều có thể nhẫn nại, thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập 
mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại những 
điều không hoan lạc. Khi những điều không hoan lạc đã sanh, trong 
lòng không hề bị vướng bận. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử 
nhẫn nại những điều không hoan lạc; những điều không hoan lạc đã 
sanh, trong tâm không hễ bị vướng bận, thì này Phạm chí, đó là bác 
văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi. 
Khi sự sợ hãi phát sanh, trong tâm không hề bị vướng bận. Này Phạm 
chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử nhẫn nại sự sợ hãi, khi sự sợ hãi phát 
sanh, trong tâm không hề vướng bận, thì này Phạm chí, đó là bác văn 
tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử khi sanh khởi ba 
niệm ác bất thiện là: niệm dục, niệm nhuế và niệm hại, với ba niệm 
ác bất thiện này, trong tâm không hề bị dính trước. Này Phạm chí, nếu 
Đa văn Thánh đệ tử phát sanh ba niệm ác bất thiện, niệm dục, niệm 
nhuế và niệm hại, với ba niệm ác bất thiện này mà trong tâm không 
hề bị dính trước, thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai 
biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất 
thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ thiễển, thành tựu an trụ. Này Phạm 
chí, nếu Đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến 
chứng đắc Tứ thiển, thành tựu an trụ, thì này Phạm chí, đó là bác văn 
tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã đoạn 
tận, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không đọa pháp ác, quyết định đi đến 
chánh giác, tối đa bảy lần tái sanh. Sau khi bẩy lần qua lại nhân gian 
thiên thượng rồi đạt đến khổ biên. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh 
đệ tử ba kết sử đã đoạn tận, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không đọa pháp 
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ác, quyết định đi đến chánh giác, tối đa bảy lần tái sanh; sau khi bẩy 
lần qua lại nhân gian và thiên thượng rồi đạt đến khổ biên, thì này 
Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã đoạn 
tận, dâm, nộ và si đã mỏng, chứng đắc Nhất lai, chỉ một lần qua lại 
thiên thượng và nhân gian rồi đạt đến khổ biên. Này Phạm chí, nếu 
Đa văn Thánh đệ tử ba kết sử đã đoạn tận, dâm, nộ và si đã mỏng, 
chứng đắc Nhất lai, chỉ một lần qua lại thiên thượng và nhân gian rồi 
đạt đến khổ biên, thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự 
sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử năm hạ phần kết 
đã đoạn tận, sanh vào nơi kia mà Bát-niết-bàn, chứng đắc pháp bất 
thối, không trở lại thế gian này. Này Phạm chí, nếu Đa văn Thánh đệ 
tử năm hạ phần kết đã đoạn tận, sanh vào nơi kia mà Bát-niết-bàn, 
chứng đắc pháp bất thối, không trở lại thế gian này, thì này Phạm chí, 
đó là bác văn tụng tập mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử có tịch tịnh giải 
thoát, ly sắc, chứng vô sắc, với định như thế mà? thân tác chứng, thành 
tựu an trụ, do tuệ quán mà vĩnh viễn đoạn trừ các lậu. Này Phạm chí, 
nếu Đa văn Thánh đệ tử có tịch tịnh giải thoát, ly sắc, chứng vô sắc, 
với định như thế mà thân tác chứng, thành tựu an trụ, do tuệ quán mà 
vĩnh viễn đoạn trừ các lậu, thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập 
mà có sự sai biệt, có công đức này. 

“Lại nữa, Đa văn Thánh đệ tử với các như ý túc là thiên nhĩ, 
tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã đoạn tận, chứng đắc 
vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện tại mà tự 
tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa°. Này Phạm chí, Đa văn Thánh đệ tử này với các như ý túc 
là thiên nhĩ, tha tâm trí, tác mạng trí, sanh tử trí, các lậu đã đoạn tận, 
chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong đời hiện 
tại mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không 


3 Như kỳ tượng định; với một thiền định thích hợp nào đó. 
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còn tái sanh nữa", thì này Phạm chí, đó là bác văn tụng tập mà có sự 
sai biệt, có công đức này. ” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bác văn tụng tập có sự sai biệt này, có công đức 
này. Còn có sự sai biệt nào, còn có công đức nào tối thượng, tối diệu, 
tối thắng nữa chăng?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, bác văn tụng tập này có sự sai biệt này và với 
công đức này không còn có sự sai biệt, không còn có công đức nào tối 
thượng, tối diệu, tối thắng nữa.” 

Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, con nay tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay trọn đời quy y cho 
đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


148. KINH HÀ KHỔ" 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn”, sau giữa trưa thong dong tẳn bộ đi 
đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên, bạch rằng: 

“Này Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi 
mới dám trình bày. ” 

Thế Tôn nói: 

“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn bèn hỏi: 

“Cù-đàm, người tại gia có những sự khổ nào? Và người xuất gia 
có những khổ nào?” 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

“Người tại gia vì không được tự do mà khổ. Người xuất gia vì tự 
do mà khổ.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao người tại gia vì không được tự do mà khổ? Và 
tại sao người xuất gia vì tự do mà khổ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu người tại gia mà tiền tài không tăng trưởng, kim ngân, 
chơn châu, lưu ly, thủy tinh thẩy đều không tăng trưởng; súc mục, lúa, 
øạo cùng nô tỳ, sai dịch cũng không tăng trưởng; lúc bấy giờ người tại 
gia ưu sâu, khổ não. Do sự kiện này mà người tại gia có nhiều ưu tư 


' Tương đương Päili: A. 5. 31 Sumanä. Tham chiếu Hán, No.125(17.8). 
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khổ nhọc, trong lòng mang nhiều sâu bi. 

“Này Phạm chí, nếu người xuất gia học đạo mà sống theo dục 
vọng, theo sân nhuế, ngu si, lúc bấy giờ xuất gia học đạo có nhiều ưu 
sâu khổ não. Do sự kiện này mà có người xuất gia có nhiều ưu tư khổ 
nhọc, trong lòng chất nhiều sầu bi. 

“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì không được tự do mà 
khổ, và người xuất gia học đạo vì tự do mà khổ.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại gia có những øì là hoan lạc? Và xuất gia học đạo 
có những gì là hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tại gia vì tự do mà được hoan lạc, xuất gia học đạo vì không tự 
do mà được hoan lạc”. 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao tại gia vì tự do mà được hoan lạc? Và tại sao 
xuất gia học đạo vì không tự do mà được hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, nếu người tại gia mà được tiển tài tăng trưởng, 
kim ngân, chơn châu, lưu ly, thủy tỉnh đều được tăng trưởng; súc mục, 
lúa gạo và nô tỳ, sai dịch cũng đều được tăng trưởng. Lúc bấy giờ tại 
gia là khoái lạc, hoan hỷ. Do sự kiện này mà người tại gia có nhiều 
khoái lạc hoan hỷ. 

“Này Phạm chí, người xuất gia học đạo sống không tùy theo dục 
vọng, không tùy theo sân nhuế, lúc bấy giờ xuất gia học đạo là khoái 
lạc hoan hỷ. Do sự kiện này mà người xuất gia học đạo có nhiều khoái 
lạc hoan hỷ. 

“Này Phạm chí, như vậy người tại gia vì tự do mà được hoan lạc, 
người xuất gia vì không tự do mà được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, do sự kiện nào mà chư Thiên và Nhân loại nhất định 
không có lợi nghĩa? Do sự kiện nào mà chư Thiên và Nhân loại tất có 
lợi nghĩa?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn nhau, 
tất không có lợi nghĩa. Nếu chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh 
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lẫn nhau tất có lợi nghĩa.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, tại sao nếu chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn 
nhau, tất không có lợi nghĩa? Và tại sao chư Thiên và Nhân loại không 
đấu tranh lẫn nhau tất có lợi nghĩa?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, lúc nào chư Thiên, Nhân loại đấu tranh thù 
nghịch, lúc bấy giờ chư Thiên, nhân loại có ưu tư, khổ nhọc, sầu bi. Do 
sự kiện này mà chư Thiên và Nhân loại có nhiều ưu tư khổ nhọc, sầu 
bi. Nếu lúc nào chư Thiên và Nhân loại không đấu tranh thù nghịch, 
bấy giờ chư Thiên và Nhân loại được khoái lạc hoan hỷ. Do sự kiện 
này, chư Thiên và Nhân loại có nhiều khoái lạc hoan hỷ. 

“Này Phạm chí, như vậy chư Thiên và Nhân loại đấu tranh lẫn 
nhau tất không có lợi nghĩa. Nếu chư Thiên và Nhân loại không đấu 
tranh lẫn nhau tất có lợi nghĩa.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Do sự kiện nào khiến cho chư Thiên, Nhân loại nhất định 
không được nhiêu ích, phải gặp khổ nhọc? Do sự kiện nào khiến cho 
chư Thiên và Nhân loại tất được nhiêu ích, tất được hoan lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân loại sống bằng phi 
pháp, làm điều dữ, tất không được nhiêu ích, tất phải khổ nhọc. Nếu 
chư Thiên và Nhân loại hay sống đúng như pháp, không làm dữ, tất 
được nhiêu ích, tất được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, thế nào là chư Thiên và Nhân loại sống bằng phi pháp 
và làm điều dữ để nhất định không được nhiêu ích, nhất định phải khổ 
nhọc? Thế nào là chư Thiên và Nhân loại sống đúng như pháp và 
không làm điều dữ để nhất định được nhiêu ích, được hoan lạc?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, chư Thiên và Nhân loại thân làm điều phi pháp 
và làm điều dữ, miệng và ý làm điều phi pháp và làm điều dữ, lúc bấy 
giờ chư Thiên và Nhân loại tất sẽ tổn giảm, A-tu-la tất sẽ hưng thạnh. 
Này Phạm chí, nếu chư Thiên và Nhân loại mà thân làm đúng như 
pháp. thủ hộ thân và ý làm đúng như pháp, thủ hộ miệng và ý, thì bấy 
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giờ chư Thiên và Nhân loại tất sẽ hưng thạnh, A-tu-la tất sẽ tổn giảm. 

Này Phạm chí, như vậy chư Thiên và Nhân loại nếu sống bằng 
phi pháp và làm điều dữ, tất không được ích lợi, tất phải khổ nhọc. 
Nếu chư Thiên và Nhân loại sống đúng như pháp, không làm điều dữ, 
tất được ích lợi, tất được hoan lạc.” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, nên quán sát ác tri thức như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng. ” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Thế nào là quán sát ác tri thức như mặt trăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Như mặt trăng dần đến biến mất, càng ngày càng giảm, vành 
trăng cũng giảm, ánh sáng cũng giảm, hình sắc cũng giảm, càng lúc 
càng khuyết dần. 

Này Phạm chí, rồi đến một lúc mặt trăng biến mất hẳn, không 
còn thấy nữa. Này Phạm chí, người ác tri thức đối với Chánh pháp luật 
của Như Lai cũng có được tín tâm, nhưng người ấy được tín tâm rồi, về 
sau lại không hiếu thuận, cũng không cung kính, hành vi trái ngược, 
không vững chánh trí, không hướng đến pháp tùy pháp; người ấy bèn 
mất tín tâm, mất trì giới, bác văn, thí, xả, và trí tuệ cũng mất luôn. 

Này Phạm chí, cho đến lúc thiện pháp nơi ác tri thức ấy hoàn 
toàn tiêu diệt, cũng như mặt trăng mất hút. Này Phạm chí, như vậy 
hãy quán sát ác tri thức như mặt trăng. ” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, nên quán sát thiện tri thức như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, hãy quán sát thiện tri thức như mặt trăng. ” 

Phạm chí Sanh Văn lại hỏi: 

“Cù-đàm, thế nào là quán sát thiện tri thức như mặt trăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, cũng như mặt trăng trong thời mới mọc, còn 
non, trong vắt, càng ngày càng tăng trưởng. Này Phạm chí, cho đến 
một lúc, vào ngày mười lăm trong tháng, vành trăng tròn đây. Này 
Phạm chí, cũng vậy, thiện tri thức đối với pháp luật của Như Lai mà 
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có được tín tâm, người ấy được tín tâm rồi, sau đó lại có hiếu thuận, 
cung kính, hành vi tùy thuận, vững vàng trên chánh trí, hướng đến 
pháp tùy pháp. Người ấy lúc bấy giờ tăng trưởng tín, trì giới, bác văn, 
thí xả, trí tuệ cũng tăng trưởng. Này Phạm chí, cho đến một lúc, thiện 
pháp nơi thiện tri thức ấy được trọn đủ như mặt trăng ngày rằm vậy. 
Này Phạm chí, như vậy hãy quán sát thiện tri thức như mặt trăng. ” 
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài tụng này: 

Như thể trăng tròn không bợn, 

Du hành trong khoảng hư không; 

Sáng lấp muôn ngàn tỉnh đẩu, 

Nạng ngời một cối mênh mông. 

Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 

Thị ân, độ lượng, bao dung; 

Sáng lấp trần gian bỏn sẻn, 

Rạng ngời thí xả mênh mông. 

Như thể đại long thần lực, 

Kéo mây, nổi sóng, điện giăng, 

Mưa đổ nước trào lai láng, 

Tràn đây mặt đất mênh mông. 

Cũng vậy, tín tâm, bác văn, 

Thi ân, độ lượng, bao dung, 

Ẩm thực cho người no đủ, 

Hằng khuyên thí xả gia tăng. 

Như thể sấm truyền vang đội, 

Như trời hắt trận mưa rào; 

Phước thí như mưa quảng đại, 

Cơn mưa thí chủ dâng cao. 

Đời này tiền tài, danh dự, 

Đời sau cối thiện sanh lên, 

Phước báo người này lãnh tho, 

Chết rồi tất sẽ sanh thiên. 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật 

thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


149. KINH HÀ DỤC! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Sanh Văn, sau giữa trưa thong dong tản bộ đi 
đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngỗổi xuống một bên, bạch rằng: 

“Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới 
dám trình bày. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Ông muốn hỏi điều gì xin cứ hỏi.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi rằng: 

“Cù-đàm, người Sát-lợi ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết 
lập bằng cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì??” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Sát-lợi ước muốn được tài vật, thực hành nơi trí tuệ, thiết 
lập bằng gươm dao, y cứ trên nhân dân, lấy tự do làm mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Người Cư sĩ ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y 
cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 





Bản Hán, quyển 37. Tương đương Päli: A.6. Khattiya. Tham chiếu, Hán, No.125 
(37.8). 

Hán: hà dục hà hành hà lập hà y hà ngật —T—~——————- W“C Pali: kim- 
adhippaya kim-upavicara kim-adhitthana kim-abhinivesa kim-pariyosana, ham 
muốn gì, tâm niệm gì (cận hành), y cứ gì, tham vọng, cứu cánh gì? 

Sở lập dĩ đao —=—=H=M=C PäIi: baladhitthana, chấp cứ sức mạnh. Có lẽ bản Hán 
chép nhầm đao “Mthay vì lực =0=C 

Y ư nhân dân —=—=I—c Päli: pathavibhinivesa, tham vọng cõi đất (chinh phục). 
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Thế Tôn đáp: 

“Người Cư sĩ ước muốn được tài vật. Thực hành nơi trí tuệ. Thiết 
lập bằng kỹ thuật. Y cứ trên nghề nghiệp. Lấy sự cứu cánh của nghề 
nghiệp làm mục đích”. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, đàn bà ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái 
gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đàn bà ước muốn được đàn ông. Thực hành sự trang điểm. Thiết 
lập bằng con cái. Y cứ trên sự không đối thủ°. Lấy tự do làm mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, trộm cướp ước muốn cái gì? Thực hành cái gì? Thiết 
lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì? 

Thế Tôn đáp: 

“Trộm cướp ước muốn lấy của không cho. Thực hành nơi chỗ lén 
lút. Thiết lập bằng gươm dao. Y cứ nơi bóng tối. Lấy sự không bị 
khám phá làm mục đích “. 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Cù-đàm, người Phạm chí ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết 
lập cái gì? Y cứ trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Người Phạm chí ước muốn được tài vật. Thực hành nơi trí tuệ. 
Thiết lập bằng kinh thơ°. Y cứ trên trai giới”. Lấy Phạm thiên làm mục 
đích.” 

Phạm chí Sanh Văn hỏi: 

“Sa-môn ước muốn gì? Thực hành cái gì? Thiết lập cái gì? Y cứ 
trên sự gì? Có mục đích gì?” 

Thế Tôn đáp: 

“Sa-môn ước muốn được chân lý, thực hành nơi trí tuệ, thiết lập 





Vô đối =“L=—c Päli: asapatï, không vợ nhỏ của chồng. 

Päli: mantadhitthana, chấp chú thuật. 

Hán: trai giói =Ñ——Acần hiểu là trai tự hay tế tự. Päli: yaññabhinivesäa. 
Hán: chân đế “u=c Päli: khantisoraccadhippayä, nhẫn nhục và nhu hòa. 
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bằng giới, y cứ trên vô xứ”, lấy Niết-bàn làm mục đích.” 

Phạm chí Sanh Văn bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, nay con xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay con trọn đời tự quy y 
cho đến lúc mạng tận.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Sanh Văn sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


Päli: akiñcanabhinivesäa, vô sở hữu, không có gì. 


150. KINH UẤT-SẤU-CA-LA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trú trong Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ Phạm chí Uất-sấu-ca-la?, sau giữa trưa, thong dong tẳn 
bộ đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi sang một bên, bạch rằng: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới 
dám trình bày. ” 

Thế Tôn nói: 

“Hãy cứ tùy ý mà hỏi.” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la bèn hỏi rằng: 

“Thưa Cù-đàm, Phạm chí thiết lập bốn loại phụng sự cho bốn 
chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Phạm chí, loại phụng sự 
cho Sát-lợi, cho Cư sĩ”, cho Công sư'. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Phạm chí, 
tức là Phạm chí phải phụng sự Phạm chí; Sát-lợi, Cư sĩ và Công sư 
cũng phải phụng sự Phạm chí. Này Cù-đàm, bốn chủng tánh này phải 
phụng sự Phạm chí. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi tức 
là Sát-lợi phải phụng sự cho Sát-lợi; Cư sĩ và Công sư cũng phải 
phụng sự cho Sát-lợi. Này Cù-đàm, ba chúng tánh này phải phụng sự 


Tương đương Pali: M. 96. Esukarisuttam. 

Uất-sấu-ca-la ={ =“G=q—F Päli: Esukãri. 

Cư sĩ =~-=h=F Pãli: Vessa (Phệ-xá), giai cấp thứ dân. Nơi khác, từ Cư sĩ đồng nhất 
với Pali: gahapati, gia chủ, hay trưởng giả. 

Công sư =u=v=FPäli: Sudda (Thủ-đà-la), cùng đinh hay nô lệ. 
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Sát-lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Cư sĩ, tức là 
Cư sĩ phải phụng sự Cư sĩ, Công sư cũng phải phụng sự Cư sĩ. Này Cù- 
đàm, hai chủng tánh này phải phụng sự cho Cư sĩ. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại phụng sự cho Công sư, tức 
là Công sư phải phụng sự Công sư. Ai thấp hèn hơn nữa để được chủ 
trương phải phụng sự Công sư? Duy chỉ có Công sư phụng sự Công 
sư.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Phạm chí, các Phạm chí có tự mình biết rõ khi thiết lập 
bốn loại phụng sự cho bốn chủng tánh này; thiết lập loại phụng sự cho 
Phạm chí, thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Không biết rõ, Cù-đàm. Nhưng các Phạm chí tự nói như vầy, 
“Ta ở trong đời này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người đến trời, Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại 
phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Phạm 
chí, thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, thiết lập loại phụng sự cho Cư 
sĩ, thiết lập loại phụng sự cho Công sư”.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho người khác một 
miếng thịt, bắt ép và nói rằng “Này ông bạn, hãy ăn đi và hãy trả tiền 
cho tôi”. Này Phạm chí, ngươi nói cho các Phạm chí ấy cũng giống như 
vậy. Vì sao? Vì Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết lập bốn loại 
phụng sự cho bốn chủng tánh, tức thiết lập loại phụng sự cho Phạm 
chí, thiết lập loại phụng sự cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công sư.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, thế nào là phụng sự? Có loại phụng sự, do sự 
phụng sự này mà chỉ có hạ liệt, chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng 
sự này chăng? Có loại phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự ưu 
thắng, chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? 





”-. Hán: tự tr ——Aở đây nên hiểu là “được đồng ý theo nghĩa được thí dụ dưới. 


Pãli: kim pana.. sabbo loko.. etad abbhanujãänäti, có phải tất cả thế gian đều 
đồng ý điều này? 
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“Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự này mà có sự 
hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? 

“Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí, do sự phụng sự này mà 
có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư, do sự phụng sự này mà có sự 
ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng?” 

Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự hạ 
liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Nếu tôi phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ 
không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên theo loại 
phụng sự này. 

“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà 
có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự như 
vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà 
có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, nếu lại có một Phạm chí đến đây, người ấy 
không phải ngu, không phải si, cũng không phải điên đảo, tâm không 
điên đảo, tự do tự tại, rồi Ta hỏi Phạm chí ấy rằng: “Này Phạm chí, ý 
ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự, do loại phụng sự ấy mà có sự hạ 
liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng sự này chăng? Nếu có loại 
phụng sự, do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không có sự hạ 
liệt. Loại phụng sự này chăng? Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm 
chí, do sự phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. 
Loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng. Loại phụng 
sự này chăng? Nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà có 
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sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng? Phụng 
sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng 
chứ không có sự hạ liệt. Loại phụng sự này chăng?” 

“Này Phạm chí, nếu người Phạm chí ấy không phải ngu, không 
phải si, không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, trả lời 
Ta rằng: 'Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự 
hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự như vậy. 
Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà có sự ưu thắng chứ không 
có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự 
như vậy. Nếu phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này 
mà có sự hạ liệt chứ không có sự ưu thắng, tôi không nên phụng sự 
như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà 
có sự ưu thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy. Nếu 
phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà có sự ưu 
thắng chứ không có sự hạ liệt, tôi nên phụng sự như vậy'.” 

Rồi Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do sự 
phụng sự này mà mất tín, giới, văn, thí xả và tuệ. Loại phụng sự này 
chăng? Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, 
giới, bác văn, thí xả và trí tuệ. Loại phụng sự này chăng? Này Phạm 
chí, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát-lợi, Cư 
sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí 
tuệ. Loại phụng sự này chăng? Này Phạm chí, nếu phụng sự Phạm chí 
và do sự phụng sự này mà øgia tăng tín, giới, bác văn, thí xả”, trí tuệ. 
Loại phụng sự này chăng? Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự 
phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ. Loại phụng 
sự này chăng?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà mất tín, 
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giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. 

“Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên phụng sự như vậy. 

“Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này 
mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự như 
vậy. 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà mất 
tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi không nên phụng sự như vậy. Này 
Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà gia tăng 
tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên phụng sự như vậy. Nếu phụng 
sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, 
bác văn, thí xả, trí tuệ, tôi nên phụng sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Phạm chí, nếu có một Phạm chí đến đây, người ấy không 
phải ngu, không phải si, cũng không phải điên đảo, tâm không điên 
đảo, tự do tự tại và Ta hỏi Phạm chí ấy rằng, “Này Phạm chí, ý ông 
nghĩ sao? Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà mất tín, 
giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 

“Nếu có loại phụng sự và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, 
giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà mất 
tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng? Nếu phụng 
sự Phạm chí và sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, 
trí tuệ; loại phụng sự này chăng? 

“Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và sự phụng sự này mà gia 
tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; loại phụng sự này chăng?" 

“Này Phạm chí, nếu Phạm chí này không phải ngu, không phải 
si, cũng không phải điên đảo, tâm không điên đảo, tự do tự tại, tất 
cũng sẽ trả lời Ta như vậy, rằng: “Này Cù-đàm, nếu tôi phụng sự và 
do sự phụng sự này mà mất tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi không 
nên phụng sự như vậy. Nếu tôi phụng sự và do sự phụng sự này mà 
gia tăng tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi nên phụng sự như vậy. 
Này Cù-đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà mất 
tín, giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi không nên phụng sự như vậy. 
Phụng sự Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà mất tín, 
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giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi không nên phụng sự như vậy. Này Cù- 
đàm, nếu phụng sự Phạm chí và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, 
giới, bác văn, thí xả, trí tuệ; tôi nên phụng sự như vậy. Phụng sự Sát- 
lợi, Cư sĩ, Công sư và do sự phụng sự này mà gia tăng tín, giới, bác 
văn, thí xả, trí tuệ; tôi nên phụng sự như vậy'.” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la bạch rằng: 

“Phạm chí thiết lập bốn loại tài vật tự hữu” cho bốn chủng tánh, 
tức thiết lập loại tài vật tự hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự 
hữu cho Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Phạm 
chí là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương rằng, tài vật tự hữu của 
Phạm chí do khất cầu?. Nếu Phạm chí khinh mạn sự khất câu, tức là 
khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. 
Cũng như người chăn bò không thể trông chừng bò, tức là thất lợi. 
Cũng vậy, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Phạm chí là do khất 
cầu. Nếu Phạm chí khinh mạn sự khất cầu tức là khinh mạn tài vật tự 
hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi 
là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Sát-lợi là cung 
tên. Nếu Sát-lợi khinh mạn cung tên tức là khinh mạn tài vật tự hữu. 
Nếu khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn bò 
mà không thể trông chừng được bò, tức là thất lợi. Cũng vậy, này Cù- 
đàm, Phạm chí chủ trương tài vật của Sát-lợi là cung tên, nếu Sát-lợi 
khinh mạn cung tên tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật 
tự hữu tức là thất lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Cư sĩ là, 
này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Cư sĩ là nông 
nghiệp. Nếu Cư sĩ khinh mạn nông nghiệp tức là khinh mạn tài vật tự 
hữu. Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn bò 
mà không thể trông chừng được bò tức là thất lợi. Cũng vậy, này Cù- 
đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Cư sĩ là nông nghiệp. 
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Nếu Cư sĩ khinh mạn nông nghiệp tức là khinh mạn tài vật tự hữu. 
Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. 

“Này Cù-đàm, Phạm chí thiết lập loại tài vật tự hữu cho Công sư 
là, này Cù-đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Công sư là 
gai". Nếu Công sư khinh mạn gai tức là khinh mạn tài vật tự hữu. 
Khinh mạn tài vật tự hữu tức là thất lợi. Cũng như người chăn bò mà 
không thể trông chừng bò được, tức là thất lợi. Cũng vậy, này Cù- 
đàm, Phạm chí chủ trương tài vật tự hữu của Công sư là gai. Nếu Công 
sư khinh mạn gai tức là khinh mạn tài vật tự hữu. Khinh mạn tài vật tự 
hữu tức là thất lợi.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Phạm chí, các Phạm chí có tự biết rõ! khi thiết lập bốn 
loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh, nghĩa là thiết lập loại tài vật tự 
hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, 
cho Công sư chăng?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Không tự biết rõ, bạch Cù-đàm, nhưng các Phạm chí tự nói 
rằng “Ta ở trong đời này, chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ 
người đến trời, Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết lập loại tài 
vật tự hữu cho bốn chủng tánh tức là thiết lập loại tài vật tự hữu cho 
Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi, cho Cư sĩ, cho Công 
sư.” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Này Phạm chí, cũng như một người đưa cho một người khác 
một miếng thịt, bắt ép và nói rằng “Này ông bạn, hãy ăn và hãy trả 
tiền cho tôi. Này Phạm chí, ngươi nói cho các Phạm chí cũng giống 
như vậy'. Vì sao? Vì các Phạm chí không tự mình biết rõ khi thiết 
lập bốn loại tài vật tự hữu cho bốn chủng tánh tức thiết lập loại tài 
vật tự hữu cho Phạm chí, thiết lập loại tài vật tự hữu cho Sát-lợi, cho 
Cư sĩ, cho Công sư. 

“Nhưng, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết lập 
tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, pháp 
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giác đạo, pháp thiện thú. ” 

Rồi Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào mà hư 
không này chỉ là sự không dính trước, không trói buộc, không xúc 
chạm, không ngăn ngại đối với Phạm chí mà thôi, chứ không đối với 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Này Cù-đàm, hư không này vốn không dính trước, không trói 
buộc, không xúc chạm, không ngăn ngại đối với Phạm chí, đối với 
Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư cũng vậy.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết 
lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, 
pháp giáo đạo, pháp thiện thú. ” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Có trường hợp nào chỉ riêng 
Phạm chí mới có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh; còn Sát-lợi, Cư sĩ và Công sư thì không thể chăng?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh. Sát-lợi, Cư sĩ, Công sư cũng vậy.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết 
lập loại tài vật tự hữu hco mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch 
diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú. ” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ông nghĩ sao, nếu những người thuộc trong 
chủng tánh khác nhau! cùng đến đây và giả sử có một người nói với 
những người ấy rằng, “Các ngươi hãy đến đây, nếu ai sanh trong 
chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí thì chỉ những người ấy mới 
có thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho sạch 
sẽ”. Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ có những người 
thuộc chủng tộc Sát-lợi hay Phạm chí mới có thể mang bột tắm đi tắm 
rửa, trừ khử dơ bẩn cho sạch sẽ và những người thuộc chủng tộc Cư sĩ 
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hay không Công sư không thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, 
trừ khử dơ bẩn cho thật sạch sẽ chăng? Hay tất cả những người trong 
một trăm chủng tộc khác nhau đều có thể mang bột tắm đi đến nước 
để tắm rửa, trừ khử dơ bẩn cho thật sạch sẽ?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, tất cả những người trong một trăm chủng tộc khác 
nhau ấy đều có thể mang bột tắm đi đến nước để tắm rửa, trừ khử dơ 
bẩn cho thật sạch sẽ. ” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết 
lập tài vật tự hữu cho mọi người, đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, 
pháp giác đạo, pháp thiện thú. ” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trong trăm 
chủng tộc khác nhau cùng đến đây và giả sử có một người nói với họ 
rằng, 'Các ngươi hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay 
chủng tộc Phạm chí, thì những người ấy mới có thể dùng cây chiên- 
đàn và sa-la thật khô làm mỗi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và 
bùng cháy'°. Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ chủng 
tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí, những người này mới có thể dùng 
cây chiên-đàn và sa-la thật khô làm mỗi lửa, lấy dùi mà dùi cho phát 
lửa và bùng cháy? Còn những người thuộc chúng tộc Cư sĩ hay Công 
sư phải lấy ván máng heo, máng chó khô, cây Y-lan-đàn và các thứ gỗ 
xấu khác để làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng 
cháy? Hay tất cả những người trong chủng tộc khác đều có thể dùng 
bất cứ loại cây nào làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và 
bùng cháy?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Cù-đàm, tất cả những người trong chủng tộc khác nhau đều có 
thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho 
phát lửa và bùng cháy.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết 
lập loại tài vật tự hữu cho mọi người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch 
diệt, pháp giáo đạo, pháp thiện thú. ” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, những người trong chủng tộc khác nhau ấy đều 
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có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho 
phát lửa và bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu 
sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào công việc lửa. Có 
trường hợp nào chỉ độc nhất loại này mới có ngọn, có màu sắc, có sức 
nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào công việc lửa? Hay chỉ độc nhất 
loại lửa kia không có ngọn, không có màu sắc, không có sức nóng, 
không có ánh sáng, không thể dùng vào việc lửa? Hay tất cả thứ lửa 
ấy đều có ngọn, có màu sắc, có ánh sáng, có thể dùng vào việc lửa?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp rằng: 

“Cù-đàm, những người trong trăm chủng tộc khác nhau đều có 
thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mỗi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho 
phát lửa và bùng cháy. Tất cả những thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu 
sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào việc lửa. Nếu nói 
độc nhất chỉ có loại lửa này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có 
ánh sáng và có thể dùng vào việc lửa, trường hợp này không thể 
có.Và nếu nói rằng độc nhất loại lửa kia không có ngọn, không có 
màu sắc, không có sức nóng, không có ánh sáng, không thể dùng vào 
việc lửa, trường hợp này cũng không thể có. 

Nhưng tất cả thứ lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, 
có ánh sáng và đều có thể dùng vào việc lửa.” 

“Cũng vậy, này Phạm chí, Ta tự mình biết rõ, thấu triệt khi thiết 
lập tài vật tự hữu cho mọi người. Đó là pháp tịch tịnh, pháp tịch diệt, 
pháp giáo đạo, pháp thiện thú. ” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Phạm chí, ý ngươi nghĩ sao? Nếu những người trăm chủng 
tộc khác nhau ấy đều có thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mỗi 
lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát lửa và bùng cháy, và giả sử có người 
mang cỏ khô hay cây khô bỏ vào trong lửa, bốc cháy thành ngọn, 
thành màu sắc, thành sức nóng, thành khói. Có trường hợp nào mà 
ngọn, màu sắc, sức nóng và khói của lửa này khác với ngọn, với màu 
sắc, sức nóng và khói của lửa kia khác nhau chăng?” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la đáp: 

“Cù-đàm, nếu những người trăm chủng tộc khác nhau ấy đều có 
thể dùng bất cứ loại cây gỗ nào để làm mỗi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho 
phát lửa và bùng cháy, và giả sử có người mang cỏ khô hay cây khô 
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bổ vào trong lửa, bốc cháy thành ngọn, thành màu sắc, thành sức 
nóng, thành khói, thì tôi đối với ngọn, với màu sắc, sức nóng và khói 
của kửa kia không cho rằng có sự khác nhau.” 

Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, lửa mà Ta đạt được, sự không phóng dật mà Ta đạt 
được có khả năng đốt cháy sự phóng dật và mạn cống cao. Ta đối với 
lửa này hay lửa kia, không hề chủ trương có sự sai biệt.” 

Phạm chí Uất-sấu-ca-la bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch 
Thế Tôn, con nay xin tự quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kể từ hôm nay, trọn đời quy 
y cho đến mạng tận.” 

Phật thuyết như vậy. Phạm chí Uất-sấu-ca-la sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


151. KINH PHẠM CHÍ A-NHIẾP-HÒA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ có một số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nhóm họp tại học 
đường, cùng nhau bàn luận như thế này: 

“Dòng Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm 
chí da trắng, ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không 
phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, 
sinh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên. Nhưng Sa- 
môn Cù-đàm nói, bốn chủng tánh thẩy đều thanh tịnh, với sự giảng 
giải, hiển thị.” 

Những vị ấy nghĩ như thế này: 

“Này chư Hiển, ai là người có khả năng đến Sa-môn Cù-đàm, 
đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn?” 

Họ lại nghĩ như thế này: 

“A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp? được cha mẹ sinh ra với 
sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bẩy đời cha mẹ không dứt tuyệt dòng 
họ, đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, đọc thuộc bốn 
kinh điển°, thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ năm, cú 


Tương đương Pali M.93 Assalayana-sutta. Hán, biệt dịch No.71 Phạm Chí An- 
ba-la-diên Vấn Chủng Tôn Kinh, Đông Tấn, Trúc Đàm-vô-lan dịch. 
A-nhiếp-hòa-la-diên-dana Manạp ——#l—-i|———CPäli: Assaläyana- 
mãnava. Bản Päli xác định: mới 16 tuổi thôi. No.71: khoảng 15 hay 16 tuổi. 

* Tứ điển kinh, chỉ bốn bộ Vệ-đà. 
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thuyết. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng để có thể 
đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn. 
Này chư Hiền, hãy đến A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp để nói sự 
kiện này. Tùy theo những gì A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói, 
chúng ta sẽ ghi nhận.” 

Rồi số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la đi đến chỗ A-nhiếp-hòa- 
la-diên-da-na Ma-nạp cùng chào hỏi rồi ngồi qua một bên và nói 
rằng: 

“Này Ma-nạp, chúng tôi một số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la 
nhóm họp tại học đường, cùng nhau bàn luận như thế này, “Dòng 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng 
Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên. Nhưng Sa-môn Cù-đàm 
nói: bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, với sự giảng giải, hiển thị”. 
Những vị ấy nghĩ như thế này, “Này chư Hiển, ai là người có khả năng 
đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật vấn?" 
Họ lại nghĩ như thế này, 'A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp được cha 
mẹ sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ không 
dứt tuyệt dòng họ, đời đời không có tiếng xấu, nghe nhiều hiểu rộng, 
đọc thuộc bốn kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chánh văn, hí truyện 
ngũ, cú thuyết. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có khả năng để có 
thể đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như pháp mà cật 
vấn'.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với các Phạm chí rằng: 

“Này chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm đúng như pháp mà thuyết pháp. 
Nếu đúng như pháp mà thuyết pháp thì không thể cật vấn.” 

Số đông Phạm chí ở Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Ma-nạp, ngươi chưa bị khuất phục thì chưa thể tự mình 
chịu khuất phục trước. Vì sao? Vì A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp 
do cha mẹ sinh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bẩy đời cha mẹ 





*“ Nhân duyên, chánh văn, hí ngũ, cú thuyết. Theo Pãli: nighandu (từ vựng), 


ketubha (lễ nghi), äkkharappabheda (ngữ nguyên), itihäsa (hí truyện), 
padakoveyyakarana (cú thuyết, văn phạm). 
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không dứt tuyệt dòng họ, đời đời không làm các việc ác, nghe nhiều 
hiểu rộng, đọc thuộc bốn bộ kinh điển, thấu suốt nhân duyên, chánh 
văn, hí truyện ngũ, cú thuyết. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp có 
khả năng để có thể đến Sa-môn Cù-đàm, đem sự kiện này đúng như 
pháp mà cật vấn.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bèn im lặng nhận lời số 
đông Phạm chí ở Câu-tát-la. 

Rồi A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cùng với số đông Phạm 
chí ở Câu-tát-la đến chỗ Phật, cùng chào hỏi, rồi ngồi qua một bên mà 
bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho 
chăng?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, hãy tùy ý mà hỏi.” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp hỏi rằng: 

“Thưa Cù-đàm, các Phạm chí nói như thế này, “Dòng tộc Phạm 
chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, ngoài 
ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì 
không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng Phạm 
thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên”. Nhưng chưa biết Sa-môn Cù- 
đàm sẽ nói như thế nào?” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 

“Này Ma-nạp, ngươi có nghe nói ở nước Dư-ni và Kiếm-phù” 
chỉ có hai chủng tánh là chủ nhân và đầy tớ; sau khi làm chủ nhân, lại 
trở thành đây tớ; sau khi làm đầy tớ lại trở thành chủ nhân chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con nghe tại hai nước Dư-ni và Kiếm-phù có 
hai chủng tánh, chủ nhân và đây tớ; chủ nhân làm đầy tớ, đây tớ làm 
chủ nhân.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh 





Š- Dư-ni =I——rPälli: Yoni, tên một nước ở Tây bắc Ấn-độ. 


Kiếm-phù =C=B=FPäli: Kamboja, tên nước, thuộc địa phương A-phú-hãn ngày 
nay. 
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thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư 
sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết 
khéo léo và tự tri đúng như pháp. ” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, “Dòng tộc 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng 
Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ độc nhất có Phạm 
chí đối với hư không này mà không bị dính, không bị trói, không bị 
xúc chạm, không bị ngăn ngại; còn Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì 
không như vậy sao?*” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí đối với hư không này không bị dính, 
không bị trói, không bị xúc chạm, không bị ngăn ngại; Sát-lợi, Cư sĩ 
hay Công sư cũng vậy.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh 
thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư 
sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết 
khéo léo và tự tri đúng như pháp. ” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, “Dòng tộc 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng 
Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Phải chăng chỉ có Phạm chí 
mới có thể hành từ tâm, không kết, không oán, không nhuế, không 


7. Xem kinh số 150 trên. 
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tránh? Còn Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư thì không như vậy?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí có thể hành từ tâm, không kết, không 
oán, không nhuế, không tránh. Sát-lợi, Cư sĩ hay Công sư cũng như 
vậy.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh 
thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư 
sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết 
khéo léo và tự tri đúng như pháp. ” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, “Dòng tộc 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng 
Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có những người thuộc một 
trăm chủng tộc khác nhau đến, và có người nói với họ rằng, “Các 
ngươi hãy đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc 
Phạm chí thì những người ấy mới có thể mang bột tắm đến nước mà 
tắm, tắm rửa thật sạch cấu bẩn'. Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Chỉ 
những người trong chủng tộc Sát-lợi hay chúng tộc Phạm chí thì những 
người ấy mới có thể mang bột tắm đến nước tắm rửa cho thật sạch các 
cấu bẩn chăng? Hay những người trong chủng tộc Cư sĩ, chúng tộc 
Công sư, những người này không thể mang bột tắm đến nước mà tắm 
rửa cho thật sạch các cấu bẩn? Hay tất cả mọi người trong một trăm 
chủng tộc khác nhau vẫn có thể mang đậu tắm đến nước mà tắm rửa 
thật sạch các cấu bẩn?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tất cả mọi người trong trăm chủng tộc khác 
nhau ấy đều có thể mang đậu tắm đến nước mà tắm rửa thật sạch 
các cấu bẩn. 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh 
thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư 
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sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết 
khéo léo và tự tri đúng như pháp. ” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, “Dòng tộc 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng 
Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người thuộc một trăm 
chủng tộc khác nhau đến, và có người nói với họ rằng, 'Các người hãy 
đến đây. Nếu ai sanh trong chủng tộc Sát-lợi hay chủng tộc Phạm chí, 
chỉ những người ấy mới có thể dùng nhánh sa-la rất khô hay gỗ chiên- 
đàn làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho lửa phát ra và cháy lớn lên'. 
Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Chỉ những người trong chúng tộc Sát- 
lợi và chủng tộc Phạm chí, những người này mới có thể dùng nhánh 
sa-la rất khô hay gỗ chiên-đàn làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho 
phát ra lửa và cháy lớn lên chăng? Hay những người trong chủng tộc 
Cư sĩ, chủng tộc Công sư, những người này cũng sẽ dùng nhánh sa-la 
rất khô, hay gỗ chiên-đàn làm mỗi lửa, rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra 
lửa và cháy lớn lên? Hay những người thuộc một trăm chúng tộc khác 
nhau đều có thể dùng bất cứ loại gì mà làm môi lửa, rồi lấy dùi mà 
đùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, tất cả những người trong một trăm chủng tộc 
khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào làm mỗi lửa, rồi lấy 
dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh 
thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư 
sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết 
khéo léo và tự tri đúng như pháp. ” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, “Dòng tộc 
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Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng 
Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ông nghĩ sao? Nếu những người trong một trăm 
chủng tộc khác nhau kia đều có thể dùng bất cứ loại gỗ nào làm mỗi 
lửa rồi lấy dùi mà dùi cho phát ra lửa và cháy lớn lên, phải chăng tất 
cả lửa ấy đều có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có 
thể dùng vào các công việc do lửa đem lại? Hay chỉ độc nhất thứ lửa 
này mới có ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng 
vào các công việc do lửa đem lại? Hay độc nhất thứ lửa kia không có 
ngọn, không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng, không thể 
dùng vào các công việc do lửa đem lại? Hay tất cả thứ lửa kia đều có 
ngọn, có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các 
công việc do lửa đem lại?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu những người trong một trăm chủng tộc khác 
nhau ấy đều dùng bất cứ loại cây nào làm môi lửa, rồi lấy dùi mà dùi 
cho lửa phát ra và cháy lớn lên. Tất cả những thứ lửa ấy đều có ngọn, 
có màu sắc, có sức nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công 
việc do lửa đem lại. Nếu độc nhất chỉ thứ lửa kia có ngọn, có màu sắc, 
có sức nóng, có ánh sáng, có thể dùng vào công việc của lửa, trường 
hợp này không thể có. Nếu độc nhất chỉ có thứ lửa kia không có ngọn, 
không màu sắc, không sức nóng, không ánh sáng và không thể dùng 
vào các công việc của lửa, cũng không có trường hợp đó. Bạch Cù- 
đàm, nhưng tất cả những thứ lửa kia đều có ngọn, có màu sắc, có sức 
nóng, có ánh sáng, đều có thể dùng vào các công việc do lửa đem 
lại.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, nếu Phạm chí có thú hướng chân chánh 
thì Phạm chí ấy được hiểu biết rõ và tự tri đúng như pháp. Sát-lợi, Cư 
sĩ hay Công sư nếu hướng đến chân chánh cũng được sự hiểu biết 
khéo léo và tự tri đúng như pháp. ” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật là kỳ diệu, thật là hy hữu, thật là thích thú 
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với ví dụ này. Nhưng các Phạm chí vẫn nói như thế này, “Dòng tộc 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sinh từ miệng 
Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên". ” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, nếu thân này được thọ sanh vào đâu, thì nó được 
kể thuộc loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí, nó được kể là 
chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Cư sĩ hay Công 
sư, nó được kể là chủng tộc Công sư. 

“Này Ma-nạp, cũng như tùy theo lửa được phát sanh như thế nào 
thì được kể thuộc loại đó, tức đó là số của lửa. Nếu nhân nơi cây mà 
phát sanh thì nó được kể là loại lửa cây. Nếu nhân nơi cỏ rác hay củi 
mà phát sanh thì nó được kể là loại lửa cỏ, lửa rác, lửa củi. 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó 
được kể thuộc loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí, nó được 
gọi là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư thì nó được gọi là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu con gái của Sát-lợi cùng con 
trai của Phạm chí hiệp hội với nhau, họ do sự hiệp hội ấy mà sau đó sanh 
con, hoặc giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Ý 
ngươi nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Sát-lợi chăng? Là Phạm chí chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con gái của Sát-lợi cùng con trai của Phạm chí 
hiệp hội với nhau, do sự hiệp ấy mà sau đó sanh con, hoặc giống cha nó, 
hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Con không nói là Sát-lợi, 
cũng không nói là Phạm chí. Bạch Cù-đàm, con chỉ nói là thân khác”. 

“Này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó được kể 
vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì nó được kể là 
chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Cư sĩ hay Công 
sư thì nó được kể là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, nếu con gái của Phạm chí cùng con trai của Sát- 
lợi hiệp hội với nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc 
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giống cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Ý ngươi 
nghĩ sao? Đứa trẻ kia là Phạm chí chăng? Là Sát-lợi chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con gái của Phạm chí cùng con trai của Sát-lợi 
hiệp hội với nhau, do sự hiệp hội này mà sau đó sanh con, hoặc giống 
cha nó, hoặc giống mẹ nó, hoặc không giống cả hai. Con không nói nó 
là Phạm chí, cũng không nói nó là Sát-lợi. Bạch Cù-đàm, con chỉ nói 
nó là thân khác. ” 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó 
được kể vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì nó được 
kể là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư thì nó được kể là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu một người có nhiều ngựa 
cái, người ấy thả một con lừa đực vào trong đám ngựa cái ấy, chúng 
cùng con lừa đực hiệp hội, do sự hiệp hội ấy mà sau đó sanh con ngựa 
câu. Ý ngươi nghĩ sao? Nó là con lừa chăng? Là con ngựa chăng?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu ngựa và lừa hiệp hội với nhau, do sự hiệp 
hội này mà sau đó sanh ngựa câu. Con không nói nó là lừa, cũng 
không nói nó là ngựa. Bạch Cù-đàm, con chỉ nói nó là con la.” 

“Như vậy, này Ma-nạp, thân này được thọ sanh vào đâu thì nó 
được kể vào loại đó. Nếu sanh trong chủng tộc Phạm chí thì nó được 
kể là chủng tộc Phạm chí. Nếu sanh trong chủng tộc Sát-lợi, Cư sĩ hay 
Công sư thì nó được kể là chủng tộc Công sư.” 

Đức Thế Tôn lại nói rằng: 

“Này Ma-nạp, thuở xưa có nhiều vị tiên nhân sống trên một chỗ 
cao của rừng vắng. Họ sinh ra ác kiến như thế này, 'Dòng Phạm chí là 
hơn hết, ngoài ra không có ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, ngoài ra 
đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm chí thì 
không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm 
thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên. Khi ấy, A-tư-la tiên nhân Đề- 
phệ-la? nghe có nhiều tiên nhân sống trên một chỗ cao của rừng vắng 
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đã sinh ra ác kiến như thế này rồi, ông khoác áo ca-sa, quấn khăn lên 
đầu, chống gậy, cầm lọng, mang guốc vải trắng°, không theo cửa vào, 
đến trụ xứ của tiên nhân, đi kinh hành nơi tịnh thất. 

“Rồi trên chỗ cao của khu rừng vắng, nói có nhiều tiên nhân 
sống chung này, có một tiên nhân thấy A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la 
khoác áo ca-sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy, cầm lọng, mang guốc 
vải trắng, không theo cửa vào, đến trụ xứ của tiên nhân, đi kinh hành 
nơi tịnh thất, thấy rồi, bèn đến chỗ những tiên nhân sống chung trên 
chỗ cao của khu rừng này và nói như thế này, “Này chư Hiển, nay có 
một người khoác áo ca-sa, quấn khăn lên đầu, chống gậy cầm lọng, 
mang guốc vải trắng, không theo cửa vào, đến trụ xứ của tiên nhân, đi 
kinh hành nơi tịnh thất chúng ta nên đến mà chú thuật nó rằng, “Ngươi 
hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!" 

“Rồi số đông các tiên nhân sống chung trên chỗ cao của khu 
rừng vắng bèn đến chỗ A-tư-la tiên nhân Đề-bệ-la. Đến rồi, dùng 
thần chú: “Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!, như vậy, như 
vậy... rồi, nhưng vị ấy sắc mặt càng thêm rạng rỡ, thân thể càng 
xinh tươi. 

“Chúng tiên nhân kia liền nghĩ như thế này, “Trước kia dùng 
thần chú “Ngươi hãy thành tro! Ngươi hãy thành tro!', mà hễ chú đến 
người nào thì người ấy trở thành tro. Nay chúng ta chú người này 
“Ngươi hãy thành trol Ngươi hãy thành tro!, chúng ta dùng đúng theo 
thần chú ấy để chú người này mà sao sắc mặt càng thêm rạng rỡ, thân 
thể càng xinh tươi? Ta nên hỏi xem'. 

“Họ bèn hỏi: 

“~Ông là ai? 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la đáp rằng: 

“—Này chư Hiển, các ngươi có nghe đến A-tư-la tiên nhân Đề- 
phệ-la chăng? 

Đáp rằng: 

“_Chúng tôi có nghe đến A-tư-la tiên nhân Đềể-phệ-la. 





Bạch y điệp ——-:=CÖ trên, nói: “nặc áo ca-sa” nên đây không thể là “áo 
trắng”. Tiệp, bản Cao-li chép là biến ##=cTrong bản Pãli: upahanã ãärohitvä, 
mang dép cỏ. 
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“Lại nói rằng: 

“-Chính là ta đó. 

“Các vị tiên nhân kia liền cùng nhau xin lỗi A-tư-la tiên nhân 
Để-phệ-la rằng: 

“Mong tha thứ cho. Vì chúng tôi không biết Tôn giả là A-tư-la 
tiên nhân Để-phệ-la. 

“Khi ấy, A-tư-la tiên nhân Để-phệ-la nói với các vị tiên nhân 
kia: 

“_—Ta đã tha thứ rồi. Có thật các người sinh ác kiến này, “Dòng 
Phạm chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm chí da trắng, 
ngoài ra đều là da đen. Phạm chí được thanh tịnh, không phải Phạm 
chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh bởi Phạm thiên) không? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“-Quả như vậy. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân rằng: 

“_ Các người có biết rõ cha mình chăng? 

“Các tiên nhân đáp rằng: 

“_ Biết rõ. Vị Phạm chí ấy lấy vợ là người Phạm chí, chứ không 
lấy người không Phạm chí. Cha của cha ấy, cho đến bảy đời đều lấy 
vợ là người Phạm chí, không lấy người không phải Phạm chí. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân kia rằng: 

“Các ông có biết rõ mẹ mình chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“_Biết rõ. Vị Phạm chí ấy lấy chồng là người Phạm chí, không 
lấy người không phải Phạm chí. Mẹ của mẹ ấy, cho đến bảy đời mẹ, 
những vị Phạm chí ấy đều lấy chồng người Phạm chí, không lấy người 
không phải Phạm chí. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân rằng: 

“—Các người có biết rõ sự thọ thai chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“— Biết rõ. Do ba sự hiệp hội mà thọ thai, là sự hiệp hội của cha 
mẹ, thời gian người mẹ có thể thọ thai'° và hương ấm đã đến'!. Này 


!% Dịch thoát ý; nguyên Hán: vô mãn kham nại L——- -CPäli: mãtã ca tunĩ hoti, 
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A-tư-la tiên nhân Để-phệ-la, phải hội đủ ba sự này mà có sự nhập 
tha1 mẹ. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại hỏi các tiên nhân: 

“Nhưng có thể biết sự thọ sanh này là trai hay gái? Biết nó từ 
đâu đến? Từ chủng tộc Sát-lợi, từ Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư đến 
chăng? Từ phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương Bắc mà 
đến chăng? 

“Các tiên nhân kia đáp rằng: 

“_ Không biết. 

“A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la lại nói với các tiên nhân kia rằng: 

“Này chư Hiển, các người không thấy nó, không biết nó. Các 
người không biết thọ thai ai, nó từ đâu đến, nó là trai hay gái; nó từ 
Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư; nó từ phương Đông, phương 
Nam, phương Tây, phương Bắc, nhưng các người lại nói như thế này, 
“Dòng Phạm chí chí là hơn hết, ngoài ra không ai bằng. Dòng Phạm 
chí da trắng, ngoài ra đều là da đen, Phạm chí được thanh tịnh, không 
phải Phạm chí thì không được thanh tịnh. Phạm chí con Phạm thiên, 
sanh từ miệng Phạm thiên”. 

“Này Ma-nạp, các tiên nhân cùng sống chung với nhau trên chỗ 
cao của rừng vắng kia bị A-tư-la tiên nhân Đề-phệ-la khéo dạy, khéo 
quở trách nên không thể chủ trương Phạm chí là thanh tịnh, huống nữa 
là các thầy trò ngươi, những người luống mặc áo da, áo cỏ.” 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp bị Thế Tôn chỉ trích 
ngay mặt, trong lòng sầu não, cúi đầu im lặng, không biện bạch được 
một lời. 

Đức Thế Tôn sau khi chỉ trích A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma- 
nạp, Ngài lại muốn khuyên cho Ma-nạp được vui vẻ, bèn hỏi: 

“Này Ma-nạp, có Phạm chí trai tự, bố thí; người này có bốn 
người con, hai đứa ham học hỏi, hai đứa không học hỏi. Ý Ma-nạp 
nghĩ sao? Người Phạm chí này sẽ dành cho ai trước tiên chỗ ngồi bậc 
nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc nhất?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 


người mẹ trong thời có kinh. 


!- Pãii: gandhabbo ca paccupatthito, hương ấm hiện diện. 
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“Bạch Cù-đàm, người Phạm chí ấy tất dành cho hai người con 
ham học hỏi của mình trước tiên về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc 
nhất và thức ăn cũng bậc nhất. ” 

Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ma-nạp, lại có một Phạm chí trai tự, bố thí; Phạm chí này 
có bốn người con; hai đứa ham học hỏi nhưng không tinh tấn, thích 
làm việc ác; còn hai đứa kia tuy không học hỏi, nhưng rất tinh tấn, 
thích làm việc thiện. Ý Ma-nạp nghĩ sao? Phạm chí này trước tiên 
dành cho ai về chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn bậc 
nhất?” 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí ấy tất dành cho hai người con tuy 
không học vấn nhưng rất tinh tấn, thích làm việc thiện trước tiên về 
chỗ ngồi bậc nhất, nước tắm bậc nhất và thức ăn cũng bậc nhất.” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Ma-nạp, trước kia ngươi khen ngợi sự học hỏi, sau đó 
ngươi khen ngợi sự trì giới. Này Ma-nạp, như vậy Ta nói bốn chủng 
tánh thảy đều thanh tịnh, với sự giảng giải hiển thị, ngươi cũng nói 
bốn chủng tánh này đều thanh tịnh với sự giảng giải hiển thị.” 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy, cúi đầu lễ dưới chân Phật. 

Bấy giờ đại chúng càng cao giọng mà nói rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm thật kỳ diệu thay, thật hy hữu thay, có đại 
như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao? 
Bởi vì Sa-môn Cù-đàm nói 'Bốn chủng tánh thẩy đều thanh tịnh, với 
sự giảng giải hiển thị” khiến cho A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp 
cũng nói theo rằng “Bốn chủng tánh thảy đều thanh tịnh, với sự 
giảng giải hiển thị”.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn biết tâm niệm đại chúng ấy'®?, liền bảo: 

“Như vậy đủ rồi, này A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, chỉ 
cần trong lòng thấy thỏa mãn là được. Hãy trở về ngôi lại chỗ cũ. 

A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp cúi đầu lễ dưới chân Phật rồi 
ngồi qua một bên. 


!*“ Ngài biết họ cố ý cần trở thanh niên này theo Phật. 
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Đức Thế Tôn bèn thuyết pháp cho nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài 
ngồi im lặng. 

Khi ấy, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp sau khi được Đức 
Phật thuyết pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng 
rồi lui ra. 

Bấy giờ số đông các Phạm chí ở Câu-tát-la trở về chưa bao xa, 
dùng đủ thứ ngôn ngữ khiển trách A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp: 

“Ngươi muốn làm gì? Muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm, ngược 
lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. Cũng như một người đi 
vào rừng để tìm con mắt, nhưng ngươi lại bị mất con mắt mà trở về. A- 
nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, ngươi cũng vậy, muốn khuất phục 
Sa-môn Cù-đàm, nhưng ngược lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà 
trở về. Cũng như một người vì muốn uống nước nên xuống ao, nhưng 
ngược lại bị khát nước mà trở về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp, 
ngươi cũng như vậy, muốn khuất phục Sa-môn Cù-đàm nhưng ngược 
lại bị Sa-môn Cù-đàm hàng phục mà trở về. A-nhiếp-hòa-la-diên-da- 
na Ma-nạp, ngươi muốn làm gì?” 

Bấy giờ, A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nói với số đông 
Phạm chí ở Câu-tát-la rằng: 

“Này chư Hiển, tôi đã nói trước rồi, Sa-môn Cù-đàm đúng như 
pháp mà thuyết pháp. Ai thuyết pháp đúng như pháp, người ấy không 
thể cật vấn.” 

Phật thuyết như vậy. A-nhiếp-hòa-la-diên-da-na Ma-nạp nghe 
Phậ t thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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152. KINH ANH VŨ! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật du hóa thành Vương xá, ở trong rừng Trúc, vườn 
Ca-lan-đa”. 

Bấy giờ, Ma-nạp Anh Vũ, con trai ông Đô-để?, có một ít việc 
phải làm nên đến trọ tại nhà một người cư sĩ trong thành Vương xá. 
Tại đây, Ma-nạp Anh Vũ con trai ông Đô-đỀ nói với người cư sĩ mà 
mình ngủ trọ: 

“Có Sa-môn, Phạm chí nào, bậc Tông chủ, bậc Thầy của mọi 
người, thống lãnh một số đông đồ chúng, rất được mọi người tôn kính, 
để tôi tùy thời đến thăm viếng, kính phụng, hoặc có thể do khi kính 
phụng đó mà được hoan hỷ chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Có. Này Thiên ái”, có Sa-môn Cù-đàm, con dòng họ Thích, ha 
bỏ Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia đình, 
sống không gia đình mà học đạo, chứng quả Vô thượng Chánh giác. 
Này Thiên ái, ông có thể tùy thời đến thăm viếng, kính phụng, hoặc 
có thể do khi kính phụng đó mà được hoan hỷ.” 

Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 





Bản Hán, quyển 11. Päãli, M. 99 Subhasuttam. 

Bản Pali, Phật tại Xá-vệ: Savatthiyam viharati. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử “x=M—=—=D~I=CPäli: Subho mãnavo todeyyaputto, 
thanh niên Shubha, con trai của Todeyya. 

Thiên ái —=R=CPäli: Devãnampiya, người được Trời thương; thường dùng để 
xưng hô với người ngu khờ. Bản Paäli: bhante: này ông bạn. 

Trong bản Hán: Vô thượng Chánh tận giác =L=W——=—c 


www.daitangkinh.org 





310 TRUNG A-HÀM 





“Sa-môn Cù-đàm hiện nay ở chỗ nào? Tôi muốn đến gặp.” 

Cư sĩ đáp: 

“Sa-môn Cù-đàm hiện ở tại rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa, trong 
thành Vương xá. Ông có thể đến đó để gặp.” 

Khi ấy, Ma-nạp Anh Vũ liền rời khỏi chỗ trọ, nhà cư sĩ, thẳng 
đến rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Ma-nạp Anh Vũ từ xa trông thấy Đức 
Thế Tôn ở giữa rừng cây, tướng mạo đoan chánh, đẹp đẽ khác thường, 
như ánh trăng giữa rừng sao sáng chói, lóng lánh như khối núi vàng, 
đầy đủ tướng tốt, vòi vọi oai nghỉ, các căn vắng lặng, an định, không 
một mảy may ngăn ngại, hoàn toàn tự chế ngự, lắng tâm tĩnh mặc. 

Sau khi thấy như thế, Ma-nạp liền đến trước Phật và bạch: 

“Bạch Cù-đàm, con có đều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con 
mới dám trình bày. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, muốn hỏi, cứ tùy ý.” 

Ma-nạp Anh Vũ hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, như con được nghe, “Nếu sống tại gia thì được 
hiểu biết tốt, biết đúng như pháp”. Người xuất gia học đạo thì không 
như vậy." Con xin hỏi Cù-đàm, việc đó như thế nào?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Ma-nạp, sự kiện đó không nhất định?.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện này cho con được rõ. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt đầy 
đủ cho ngươi rõ.” 

Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 





5. Bản Pãli: Brahmaïa bho Gotama evam ãhamsu, “Các người Bà-la-môn nói như 


vây..." 
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“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào làm 
điều tà hạnh, thì Ta không khen ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu có kẻ 
tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều tà hạnh, thì kẻ ấy không được 
hiểu biết tốt, không biết đúng như pháp. Do đó, này Ma-nạp, nếu 
những kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo làm điều tà hạnh, thì Ta không 
khen ngợi kẻ ấy. 

“Này Ma-nạp, nếu có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo nào 
thực hành chánh hạnh, thì Ta khen ngợi người đó. Vì sao vậy? Nếu 
có kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo thực hành chánh hạnh, thì kẻ ấy 
chắc chắn được hiểu biết tốt, biết đúng như pháp. Do đó, này Ma- 
nạp, nếu kẻ tại gia hoặc xuất gia học đạo thực hành chánh hạnh, thì 
Ta khen ngợi kẻ ấy. 

“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai pháp ấy, phân biệt như 
vậy, hiển thị như vậy. Nhưng nếu có Sa-môn, Phạm Chí nào có năng 
lực, thâm nhập kiên cố, chấp chặt theo một chiều, vị ấy sẽ nói rằng, 
“Đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng”. ” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, như con được nghe, “Nếu ai sống tại gia thì có 
lợi ích lớn, có công đức lớn; người xuất gia học đạo thì không như 
vậy”.` Con xin hỏi Cù-đàm, sự kiện ấy như thế nào?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, sự kiện ấy không nhất định'°.” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài phân biệt sự kiện đó cho con được 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, hãy lắng nghe khéo suy nghĩ, Ta sẽ phân biệt đầy 
đủ cho ngươi rõ.” 

Ma-nạp Anh Vũ vâng lời lắng nghe. 


? Pali: mahattham ¡dam mahakiccam mahadhikaranam mahãasamarambham 
gharäcäsakammatthanam mahapphalam hoti, sự nghiệp của người tại gia cần 
nhiều kinh doanh, nhiều việc phải làm, nhiều tác vụ, nhiều nỗ lực, do đó, có kết 
quả to lớn. 

-_ Xem cht.5 ở trên. 
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Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, nếu sống tại gia có tai hoạn lớn, có đấu tranh lớn, 
có oán ghét lớn, nhưng lại làm điều tà hạnh, thì sẽ không được quả 
báo lớn, không được công đức lớn''. Ví như người làm ruộng, có tai 
hoạn lớn, có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, lại làm điều tà hạnh, thì 
sẽ không được quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, này 
Ma-nạp, người sống tại gia cũng lại như thế. 

“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, ít có đấu 
tranh, ít có oán ghét, nhưng lại làm điều tà hạnh, thì sẽ không được 
quả báo lớn, không được công đức lớn. Ví như người buôn bán, ít có 
tai hoạn, ít có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng lại làm điều tà hạnh, thì 
sẽ không được quả báo lớn, không được công đức lớn. Như vậy, này 
Ma-nạp, người xuất gia học đạo cũng lại như thế. 

“Này Ma-nạp, người sống tại gia có tai hoạn lớn, có đấu tranh 
lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại thực hành chánh hạnh, thì sẽ được quả 
báo lớn, được công đức lớn. Ví như người làm ruộng có tai hoạn lớn, 
có đấu tranh lớn, có oán ghét lớn, nhưng lại thực hành chánh hạnh, thì 
sẽ được quả báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người 
sống tại gia cũng lại như thế. 

“Này Ma-nạp, người xuất gia học đạo ít có tai hoạn, ít có đấu 
tranh, ít có oán ghét, nhưng lại thực hành chánh hạnh, thì được quả 
báo lớn, được công đức lớn. Ví như người buôn bán, ít có tai hoạn, ít 
có đấu tranh, ít có oán ghét, nhưng lại thực hành chánh hạnh, thì sẽ 
được quả báo lớn, được công đức lớn. Như vậy, này Ma-nạp, người 
xuất gia học đạo lại cũng như thế. 

“Này Ma-nạp, Ta nói như vậy, nói về hai pháp ấy, phân biệt như 


!' Pali: atthi mãnana kammatthanam mahattham mahãkiccam mahãdhikaranam 


mahãsamäarambham vipajjamanam appaphalam hoii, có sự nghiệp cần nhiều 
kinh doanh nhiều việc phải làm, nhiều tác vụ, nhiều nỗ lực, nhưng không làm 
tốt, cho nên, kết quả nhỏ. Có lẽ, trong bản Päli: mahäkicca (nhiều nghĩa vụ), 
trong bản Hán đọc là mahäcicha (nhiều khó nhọc, đại tai hoạn). Päii: 
mahãädhikarana, có nghĩa: sự vụ hay tác vụ, cũng có nghĩa tranh chấp; bản Hán 
hiểu theo nghĩa thứ ha (đại đấu tránh). Pãli: samarambha, có hai nghĩa: nỗ lực 
(do gốc động từ z2ø⁄); hoặc gây tổn hại (do gốc động từ z2Ø); bản Hán hiểu 
theo nghĩa sau (đại tắng oán). 
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vậy, hiển thị như vậy. Nhưng nếu có Sa-môn, Phạm chí nào có năng 
lực, thâm nhập kiên cố, chấp chặt theo một chiều, vị ấy sẽ nói rằng, 
“Đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng.” ” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, các Phạm chí kia chủ trương có năm pháp có 
quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu các Phạm chí chủ trương có năm pháp có quả báo lớn, có 
công đức lớn, tạo phước được thiện; vậy nay ngưới có thể ở giữa đại 
chúng mà trình bày lại chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, đối với con không có sự kiện không thể. Vì sao 
vậy? Vì Cù-đàm hiện đang ngồi ở giữa đại chúng này.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Vậy ngươi hãy trình bày. ” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài khéo nghe cho. Bạch Cù-đàm, Phạm 
chí chủ trương thứ nhất là pháp Chân đế, có quả báo lớn, có công đức 
lớn, tạo phước được thiện; pháp thứ hai là Tụng tập; pháp thứ ba là 
Nhiệt hành; pháp thứ tư là Khổ hạnh. Bạch Cù-đàm, Phạm chí chủ 
trương pháp thứ năm là Phạm hạnh ” có quả báo lớn, có công đức lớn, 
tạo phước, được thiện. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu các Phạm chí chủ trương năm pháp này có quả báo lớn, có 
công đức lớn, tạo phước, được thiện; vậy trong số những Phạm chí ấy, 
có Phạm chí nào nói như thế này: “Tôi đối với năm pháp này, ngay 
trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên 
kết quả của chúng.”?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không có. ” 

Thế Tôn nói: 





!“ Năm pháp theo Päli: saccam (sự thật), tapam (khổ hành), brahmacariyam (tiết 
dục hay phạm hạnh), ajjhenam (tụng đọc), caga (thí xả). Bản Hán thay caga (thí 
xã) bằng nhiệt hành. 
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“Có vị Tôn sư hay Tổ sư nào, cho đến bảy đời cha mẹ nói như 
thế này, “Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi 
đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.'?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không có. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, xưa kia có những Phạm chí tuổi thọ hết, mạng 
chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập kinh 
điển: một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-để-bà, bốn là Tỳ-xa- 
mật-đa-la, năm là Dạ-bà-đà-kiển-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bẩy là 
Bà-tư-tra, tám là Ca-diếp, chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa'. Nay 
các Phạm chí đối với các kinh điển ấy tụng tập, thọ trì, học hỏi. 
Nhưng họ có nói như thế này: “Tôi đối với năm pháp này, ngay trong 
đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết 
quả của chúng.”?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Không có. Nhưng các Phạm chí ấy do tin mà thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Trong các Phạm chí, không có một Phạm chí nào nói như vầy, 
“Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự 
giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.” Và cũng không có 
vị Tôn sư hay Tổ sư nào, cho đến bẩy đời cha mẹ nói như thế này, 
“Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự 
giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.” 

“Xưa kia có những Phạm chí tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng 
trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh: một là Dạ- 
tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-để-bà, bốn là Tỳ-xa-mật-đa-la, năm là 
Dạ-bà-đà-kiển-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bảy là Bà-tư-tra, tám là Ca- 
diếp, chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa. Nay các Phạm chí đối với các 


3. Danh sách mười đạo sĩ thời thượng cổ: Dạ-tra = ]=\=ABà-ma =C——A Bà-ma-đề- 
bà “C—=—=C~A Tỳ-xa-mật-đa-la ==s —==e “G——A Dạ-bà-đà-kiền-ni =]=C 
———AÚng-nghi-la-bà ———-c-ABà-tư-tra =C=p=\=ACa-diếp ={ ——A Bà-la-bà 
“C—-=C-ABà-hòa =C #i=“cDanh sách Pali: Atthaka, Vamaka, Vamadeva, 
Vessamitta, Yamataggi, Angrrasa, Vasettha, Kassapa, Bharadvaja. 
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kinh điển ấy, tụng tập, thọ trì, học hỏi, nhưng họ không nói như vây, 
“Tôi đối với năm pháp này, ngay trong đời hiện tại, sau khi đã tự tri, tự 
giác, tự tác chứng, tôi nói lên kết quả của chúng.' Thế thì này Ma- 
nạp, các Phạm chí ấy há không vì sự kiện này mà trong sự tin tưởng có 
thiếu căn bản chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch: 

“Bạch Cù-đàm, thật sự không căn bản. Nhưng các Phạm chí 
nghe rồi thọ trì.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Ví như một đám người mù dắt nhau, người trước không thấy 
người ở sau, cũng không thấy người ở giữa; người giữa không thấy 
người ở trước, cũng không thấy người ở sau; người ở sau không thấy 
người ở giữa, cũng không thấy người ở trước. Này Ma-nạp, Ta nói các 
Phạm chí cũng như vậy. Này Ma-nạp, trước ngươi nói là do tin, sau đó 
ngươi nói là do nghe. ” 

Ma-nạp Anh Vũ liền tức giận Đức Thế Tôn, hằn học, không vui, 
phỉ báng Thế Tôn, chỉ trích Thế Tôn, mạ ly Thế Tôn, và nghĩ rằng, 
“Cần phải phỉ báng Cù-đàm, cần phải chỉ trích Cù-đàm, cần phải hạ 
nhục Cù-đàm.' Liền nói với Đức Thế Tôn: 

“Này Cù-đàm, có một Phạm chí tên là Phất-ca-sa-sa-la', thuộc 
chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn", nói như thế này: “Nếu có 
Sa-môn, Phạm chí nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã chứng đắc 
pháp Thượng nhân": sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, không thể 
chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không đúng như 
pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là được pháp 
Thượng nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp Thượng nhân, 
thì sự kiện ấy là không hợp lý.” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn liền nghĩ như thế này: “Ma-nạp Anh Vũ, 


- Phất-ca-sa-sa-la ===P=P=P——FrPali: Pokkarasati Opamañño Subhagavaniko, 
(người Bà-la-môn tên là) Pokkharasati Opamañño, sống trong rừng Subha. 

- Hán: tánh trực thanh tịnh hóa “m—=M=b—rchỉ thuộc một dòng họ Bà-la-môn 
thuần chủng, không lai tạp trong nhiều đời liên tục. 

- Nhân thượng pháp =H=W=k=CPäli: uttarimanussadhamma, pháp của con người 
siêu việt. 


316 TRUNG A-HÀM 





con ông Đô-để phẫn nộ đối với Ta, hằn học, không vui, phỉ báng Ta, 
chỉ trích Ta, mạ ly Ta, nghĩ rằng: “Cần phải phỉ báng Cù-đàm, cần 
phải chỉ trích Cù-đàm, cần phải hạ nhục Cù-đàm.` Liền nói với Đức 
Thế Tôn: “Này Cù-đàm, có một Phạm chí tên là Phất-ca-sa-sa-la, 
thuộc chúng tánh thuộc chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn, nói 
như thế này: “Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào cho rằng mình đã thấy, 
đã biết, đã chứng đắc pháp Thượng nhân; sau khi nghe như vậy, Ta 
bèn cả cười, không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không 
chân thật, không đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài 
người mà tự nói là được pháp Thượng nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, 
tôi thấy pháp Thượng nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lý”.” 

Đức Thế Tôn biết thế nên nói: 

“Này Ma-nạp, có phải Phạm chí tên là Phất-ca-sa-sa-la, thuộc 
chủng tánh thuần khiết, không gián đoạn, ông ấy biết điều mong nghĩ 
trong tâm của hết thảy Sa-môn, Phạm chí rồi mới nói như thế này: 
“Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào cho rằng mình đã thấy, đã biết, đã 
chứng đắc pháp Thượng nhân; sau khi nghe như vậy, Ta bèn cả cười, 
không thể chấp nhận được. Đó là sự láo khoét, không chân thật, không 
đúng như pháp. Làm sao con người sanh trong loài người mà tự nói là 
được pháp Thượng nhân? Nếu ai nói rằng: Tôi biết, tôi thấy pháp 
Thượng nhân, thì sự kiện ấy là không hợp lýchăng?° ” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
thuần khiết, không gián đoạn, có một nữ tỳ tên là Bất-ni”. Nhưng 
đối với tâm niệm của nữ tỳ này, ông còn không thể biết, huống nữa 
là biết tâm tư của tất cả Sa-môn, Phạm chí! Nếu cho rằng ông ấy 
biết, thì sự kiện này không thể có. ” 

Thế Tôn nói: 

“Cũng như người sanh ra đã mù; người ấy nói như thế này, 
“Không có màu đen, màu trắng, cũng không thấy màu đen, màu trắng; 
không có sắc tốt, sắc xấu, cũng không thấy sắc tốt, sắc xấu; không có 
sắc ngắn, sắc dài, cũng không thấy sắc ngắn, sắc dài; không có sắc 
gần, sắc xa, cũng không thấy sắc gần, sắc xa; không có sắc thô, sắc tế, 


!. Bất-ni —=—cPaäli: 2 
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cũng không thấy sắc thô, sắc tế; vì ta không bao giờ thấy, không bao 
giờ biết, cho nên nói không có màu sắc.` Người mù bẩm sinh kia nói 
như vậy là đúng sự thật chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, không phải vậy. Vì sao? Vì có màu đen, màu 
trắng, cũng có người thấy màu đen, màu trắng; có sắc tốt, sắc xấu, cũng 
có người thấy sắc tốt, sắc xấu; có sắc ngắn, sắc dài, cũng có người thấy 
sắc ngắn, sắc dài; có sắc gần, sắc xa, cũng có người thấy sắc gần, sắc 
xa; có sắc thô, sắc tế, cũng có người thấy sắc thô, sắc tế. Nếu nói, “Tôi 
không hề thấy, không hề biết, cho nên nói không có màu sắc,` thì người 
mù bẩm sinh nói như vậy là không đúng sự thật.” 

“Này Ma-nạp, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
thuần khiết, không gián đoạn; lời nói của ông ấy có khác gì hạng 
người mù bẩm sinh, không có mắt kia chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Bạch Cù-đàm, như mù vậy. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu xưa kia có những Phạm 
chí, tuổi thọ hết, mạng chung, đã tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh 
thư, đã tụng tập điển kinh'; đó là các Phạm chí Thương-già, Phạm chí 
Sanh Văn, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la và Đô-để, thân phụ ngươi”; 
những điều mà họ nói, được chấp nhận hay không được chấp nhận? 
Chân thật hay không chân thật? Có cao, có thấp chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Đức Thế Tôn: 

“Nếu xưa kia có những Phạm chí, tuổi thọ hết, mạng chung, đã 
tụng trì kinh thư, đã truyền bá kinh thư, đã tụng tập điển kinh, đó là 
các Phạm chí Thương gia, Phạm chí Sanh Văn, Phạm chí Phất-ca-sa- 
sa-la và Đô-để, thân phụ con; những điều được nói ấy; thì theo ý con, 
họ mong được chấp nhận, không mong không được chấp nhận; mong 
là chân thật, không mong không phải là chân thật; mong là sự cao 
thượng, không mong là sự thấp hèn. ” 





!š. Pali: Kosalakãa brahmana-mahãsãrã, các Bà-la-môn phú hào ở Kosala. 


Các Bà-lamôn Thương-già ———ASanh Văn —-D-APhất-ca-sa-sa-la —=P 
“P=P—và Đô-đề —=——rPaäli: Cañki, Janussoni, Pokkharasäti, Todeyya. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
thuần khiết, không gián đoạn; điều mà ông ấy nói, há không phải là 
không được chấp nhận, không có sự được chấp nhận? Là không chân 
thật, không có sự chân thật? Há không phải là rất thấp hèn, không có 
cái gì cao?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa Đức Thế Tôn: 

' Thật vậy, bạch Cù-đàm. ” 

“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm pháp gây chướng ngại, gây che 
lấp, làm cho mù, không có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc 
nhằn vô ích, không chứng đắc Niết-bàn. Những gì là năm? Này Ma- 
nạp, pháp thứ nhất là dục, gây chướng ngại, gây che lấp, làm cho mù, 
không có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhằn vô ích, 
không chứng đắc Niết-bàn. Này Ma-nạp, sân nhuế, thân kiến, giới thủ 
và thứ năm là nghi, gây chướng ngại, gây che lấp làm cho mù, không 
có mắt, có thể diệt mất trí tuệ, gây ra sự nhọc nhăn vô ích, không 
chứng đắc Niết-bàn”. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? AI bị năm pháp này làm 
chướng ngại, che lấp, quấn chặt, người ấy nếu muốn quan sát ý 
nghĩa lợi ích của mình, ý nghĩa lợi ích của người khác, ý nghĩa lợi ích 
của cả hai, và biết tất cả Sa-môn, Phạm chí nghĩ gì trong tâm; sự 
kiện ấy không thể có. 

“Này Ma-nạp, Phạm chí Phất-ca-sa-sa-la, thuộc chủng tánh 
thuần khiết, không gián đoạn, bị nhiễm bởi dục, bị ô uế bởi dục, 
nhiễm dục, xúc dục, say đắm nơi dục, vào trong dục mà không thấy tai 
hoạn, không biết sự xuất yếu và sống theo dục; vị ấy bị năm pháp này 
chướng ngại, che lấp, quấn chặt; vị ấy nếu muốn quán sát ý nghĩa lợi 
ích của mình, ý nghĩa lợi ích của người khác, ý nghĩa lợi ích của cả 
hai, và biết tất cả Sa-môn, Phạm chí nghĩ gì trong tâm; sự kiện ấy 
không thể có. 





Năm pháp chướng ngại, bản Hán: dục, nhuế, thân kiến, giới thủ kiến và nghi. 


Trong bản Päli, pañca nwarana (năm triển cái): kamacchanda (dục vọng), 
vyaäpãda (sân hận), thinamiddha (hôn trầm), uddhaccakukkucca (trạo cử), 
vicikiccha (nghị). 
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“Lại nữa, này Ma-nạp, có năm công đức của dục, khả ái, khả 
niệm, khả ý, khả lạc, có khát ái liên hệ sắc dục, rất đáng ham muốn. 
Những øì là năm? Là sắc được thấy bởi mắt, tiếng được nghe bởi tai, 
hương được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. 
Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Chúng sanh do năm công đức của dục 
này cho nên phát sanh lạc, phát sanh hỷ, chẳng còn có điều gì ở ngoài 
đây chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: 

“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Lửa do cỏ, cây được đốt cháy, 
và lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; thứ lửa nào có ngọn sáng 
tối thượng, tối diệu, tối thắng?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; sự kiện 
này không thể có. Chỉ có thể có do sức mạnh của Như ý túc. Bạch Cù- 
đàm, lửa không do cỏ, cây mà được đốt cháy; lửa ấy có ngọn sáng tối 
thượng, tối diệu, tối thắng.” 

Thế Tôn nói: 

“Quả như vậy, quả như vậy! Nếu lửa không do cỏ, cây mà được 
đốt cháy sự kiện này không thể có. Chỉ có do sức mạnh của như ý túc, 
lửa không do cổ cây mà được đốt cháy; thứ lửa ấy có ngọn sáng tối 
thượng, tối diệu, tối thắng. 

“Này Ma-nạp, ở đây Ta giả thiết rằng, cũng như thứ lửa do cổ 
cây mà được đốt cháy, sự phát sanh hỷ lạc của chúng sanh cũng vậy, 
là do dục, do pháp ác, bất thiện, không đạt được lạc do xả và tịch tĩnh. 
Này Ma-nạp, cũng như thứ lửa không do cổ, cây mà được đốt cháy; sự 
phát sanh xả lạc của chúng sanh cũng vậy, là do ly dục, từ các pháp 
thiện, không đạt được lạc do xả và tịch tĩnh.” 

Thế Tôn lại nói: 

“Này Ma-nạp, ở đây, một Phạm chí lễ trai tự, hành bố thí, nhưng 
có một đồng tử Sát-lợi từ phương Đông đến nói như vầy, “Ta ở trong 
đây được chỗ ngồi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, ăn uống bậc nhất." 
Nhưng vì ở đó không được chỗ ngồi bậc nhất, nước rửa bậc nhất, nó 
bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Nam có đồng 
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tử Phạm chí đến, nói như vầy, “Ta ở trong đây được thức ăn tịnh diệu.) 
Nhưng ở đó không được thức ăn tịnh diệu, nó bèn sanh oán hận, ôm 
lòng ganh ghét. Hoặc từ phương Tây có đồng tử Cư sĩ đến nói như vây, 
“Ta ở trong đây được thức ăn đồi dào." Nhưng ở đó không được thức 
ăn đổi dào, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh ghét. Hoặc từ phương 
Bắc có đồng tử Công sư đến nói như vầy, “Ta ở trong đây ăn no đủ.) 
Nhưng ở đó không được ăn no đủ, nó bèn sanh oán hận, ôm lòng ganh 
ghét. Này Ma-nạp, các vị Phạm chí ấy thực hành sự bố thí như vậy, sẽ 
giả thiết những báo ứng nào?” 

Ma-nạp Anh Vũ thưa: 

“Bạch Cù-đàm, Phạm chí không thực hành bố thí với tâm như 
vậy, khiến người khác oán hận, ôm lòng ganh ghét. Cù-đàm nên biết, 
Phạm chí hành sự bố thí vì do tâm thương xót; do tâm thương xót mà 
hành sự bố thí thì được đại phước. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, các Phạm chí há không phải chủ trương pháp thứ 
sáu có quả báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Quả như vậy, bạch Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, nếu có Phạm chí chủ trương năm pháp có quả báo 
lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện; thì ngươi thấy pháp ấy 
phần nhiều ở tại đâu? Tại gia chăng? Xuất gia học đạo chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu có Phạm chí chủ trương năm pháp có quả 
báo lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện; thì con thấy pháp ấy 
phần nhiều ở sự xuất gia học đạo, chứ không phải ở tại gia. Vì sao? Vì 
tại gia có nhiều công việc, có nhiều bổn phận phải làm, có nhiều kết 
hận, có nhiều ganh ghét đấu tranh, không có thể thành tựu sự thủ hộ, 
sự thành thật. Bạch Cù-đàm, người xuất gia học đạo ít công việc, ít 
bổn phận phải làm, ít có kết hận, ít có ganh ghét, nên có thể thành tựu 
sự thủ hộ, sự thành thật. 

“Bạch Cù-đàm, sự thành thật ấy con thấy phần nhiều ở xuất gia 
học đạo, chứ không phải ở tại gia. Vì sao? Vì tại gia có nhiều công 
việc, nhiều bổn phận phải làm, có nhiều kết hận, có nhiều ganh ghét, 
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đấu tranh, không được hành sự bố thí, không được tụng tập, không 
được hành khổ hạnh, không được sống Phạm hạnh. Bạch Cù-đàm, 
người xuất gia học đạo ít có công việc, ít có bổn phận phải làm, ít có 
kết hận, ít có ganh ghét, vị ấy có thể hành sự bố thí, có thể tụng tập, 
có thể hành khổ hạnh, có thể sống Phạm hạnh. 

“Bạch Cù-đàm, Người sống Phạm hạnh, con thấy pháp phân 
nhiều ở xuất gia học đạo chứ không phải ở tại gia.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, nếu có Phạm chí chủ trương năm pháp có quả báo 
lớn, có công đức lớn, tạo phước, được thiện, Ta nói sự kiện ấy từ tâm 
mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, không 
oán không sân nhuế, không tranh chấp là do tu tập những pháp ấy. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có Tỳ-kheo thủ hộ thành 
thật, thì vị ấy do thủ hộ thành thật cho nên được hỷ, được duyệt. Này 
Ma-nạp, nếu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, Ta nói sự kiện đó từ 
tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm không kết, 
không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, là do tu tập những 
pháp ấy. Như vậy, vị ấy, được hành sự bố thí, được sự tụng tập, được 
sự hành khổ hạnh, được sống Phạm hạnh. Vị ấy do sống Phạm hạnh 
cho nên được hỷ, được duyệt. 

“Này Ma-nạp, nếu có hỷ và duyệt tương ưng với thiện, Ta nói sự 
kiện ấy từ tâm mà khởi. Thế nào gọi là từ tâm mà khởi? Nếu tâm 
không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, tâm ấy đi 
đôi với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ; cũng vậy, hai, ba, 
bốn phương, tứ duy, trên dưới, bao trùm tất cả, tâm đi đôi với từ, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất 
lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ; 
cũng vậy, với bi và hỷ. Tâm đi đôi với xả, không kết, không oán, 
không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu 
tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 

“Này Ma-nạp, cũng như có người khéo thổi tù và. Nếu có 
phương nào chưa nghe được, người ấy vào lúc nửa đêm, leo lên núi 
cao, đem hết sức thổi tù và, phát ra âm thanh vi diệu, biến mãn cả bốn 
phương; cũng vậy, Tỳ-kheo tâm đi đôi với từ, biến mãn một phương, 
thành tựu an trụ; cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy, trên dưới, bao 
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trùm tất cả, tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, 
không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cả 
thế gian, thành tựu an trụ; cũng vậy với bi và hỷ. Tâm đi đôi với xả, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất 
lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ở đây, có người cầu làm Trời. 
Vì để sanh lên trời, nên người ấy thực hành tâm tương ưng với tham 
lam, và nghĩ rằng, “Mong ta làm vị Trời này, hay vị Trời khác." Lại có 
người cầu làm Trời; vì để sanh lên trời, nên không kết, không oán, 
không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu 
tập, tâm định, ý xác quyết, biến mãn, thành tựu an trụ, và nghĩ rằng. 
“Mong ta làm vị Trời này, hay vị Trời khác. Ngươi xem các người đó, 
ai được làm vị Trời này hay vị Trời khác?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu có người cầu làm Trời; vì để sanh lên trời, 
nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất rộng, 
rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến thành tựu an 
trụ, con xem người ấy chắc chắn được làm vị Trời này hay vị Trời 
khác.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người cầu Phạm thiên. 
Vì để sanh lên Phạm thiên, nên thực hành tâm tương ưng với tham 
lam, và nghĩ rằng, “Mong ta làm vị Phạm thiên này, hay vị Phạm thiên 
khác." Ở đây, lại có người cầu Phạm thiên. Vì để sanh lên Phạm thiên, 
nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rất 
rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, biến mãn, 
thành tựu an trụ, và nghĩ rằng, “Mong ta làm vị Phạm thiên này hay vị 
Phạm thiên khác.` Ngươi xem các người đó, ai được làm Phạm thiên 
này, hay Phạm thiên khác?” 

Ma-nạp Anh Vũ đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu người này cầu Phạm thiên, vì để sanh lên 
Phạm thiên, nên không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh 
chấp, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, tâm định, ý xác quyết, 
con thấy rằng, người này chắc chắn được làm vị Phạm thiên này, hay 
vị Phạm thiên khác. ” 


KINH ANH VŨ 323 





Ma-nạp Anh Vũ lại hỏi: 

“Cù-đàm biết con đường dẫn đến Phạm thiên”! chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, nay Ta hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết mà 
trả lời. Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Thôn Na-la-ca-la““ cách chúng 
hội này không xa chăng?” 

Ma-nạp AnhVố đáp: 

“Không xa.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, ý ngươi nghĩ sao? Ngươi nói với một người trong 
chúng hội này rằng: “Ông hãy đến thôn Na-la-ca-la kia. Đến đó rồi 
quay về.` Người ấy vâng lời ngươi, nhanh chóng đi đến thôn Na-la-ca- 
la; đến đó rồi trở về. Sau khi người ấy đi và về rồi, ngươi hỏi đường đi, 
hỏi sự việc đi và về, ra và vào nơi thôn Na-la-ca-la, người ấy há lại 
đứng im, không thể trả lời chăng?” 

Ma-nạp Anh Vũ trả lời Đức Thế Tôn: 

“Không vậy, bạch Cù-đàm. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Ma-nạp, người ấy đi và về nơi thôn Na-la-ca-la, khi được 
hỏi về đường đi, có thể đứng im, không biết trả lời. Nhưng nếu hỏi Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác về con đường dẫn đến Phạm 
thiên thì hoàn toàn không có sự kiện giây lát im lặng, không biết trả 
lời. ” 

Ma-nạp Anh Vũ bạch Thế Tôn: 

“Sa-môn Cù-đàm không chấp trước nơi sự tế tự chư Thiên; sự 
kiện ấy đã trọn đủ. Bởi vì khi được hỏi về con đường dẫn đến Phạm 
thiên thì Ngài có thể trả lời nhanh chóng. 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Nay 
con xin tự quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Mong Thế Tôn nhận 
con làm Ư-bà-tắc, kể từ hôm nay quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Ma-nạp Anh Vũ sau khi nghe Phật 





?': Hán: Phạm đạo tích —-D——CPaäli: branmãnam sahavyatäya maggam, con 
đường dẫn đến cộng trú với Phạm thiên. 
”-. Na-la-ca-la thôn ——~=———cPaäli: Na|akãära, thôn phụ cận Xá-vệ. 
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dạy, hoan hỷ phụng hành. 


153. KINH MAN-NHÀN-ĐÊ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, trú ở tịnh thất đệ nhất của 
Bà-la-bà? trên một đệm cỏ. 

Bấy giờ vào lúc sáng sớm, Đức Thế Tôn mang y, cầm bát vào 
Kiếm-ma-sắt-đàm, tuần tự khất thực. Sau buổi cơm trưa, thu đọn y bát, 
rửa tay chân, Ngài vắt tọa cụ lên vai đi đến chỗ nghỉ ban ngày tại một 
khu rừng. Khi đã vào rừng, Đức Thế Tôn đến dưới một gốc cây, trải 
tọa cụ và ngồi kiết già. 

Lúc ấy vào buổi xế trưa, dị học Man-nhàn-để! thong dong, tẳn 
bộ đến Đệ nhất tịnh thất của Bà-la-bà. Từ xa dị học Man-nhàn-đề 
thấy trên sàn rải cỏ ở tịnh thất ấy có dấu nằm một bên hông, như chỗ 
nằm của sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm hạnh. Trông thấy vậy, dị 
học Man-nhàn-đề hỏi Bà-la-bà: 

“Trong Đệ nhất tịnh thất ấy, sàn cổ có dấu nằm một bên hông 
này của ai mà giống như chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, của bậc 
Phạm hạnh như thế?” 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

“Này Man-nhàn-đề, có Sa-môn Cù-đàm con dòng họ Thích, từ 





Các bản Hán đều in là Tu nhàn đề —==~—. Nhầm tự dạng iu và man —=c Päii: 
M.75. Magandiyasuttam. 

Đệ nhất tịnh thất. Pali: agyagara, ngôi nhà thờ lửa. Bản Hán đọc là agra: đệ 
nhất, thay vì agya (aggi-agara), lửa. 

Bà-la-bà =C—~=C~=Fr Pali: Bharadvaja. 

Man-nhàn đề dị học —=j=—=—CPäli: Mãgandiya-paribbäjaka, du sĩ 
Magandiya. 
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bỏ Thích tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo, đắc quả Vô thượng Chánh 
đẳng giác. Ở trong tịnh thất đó, sàn cổ có dấu nằm một bên hông đó, 
như chỗ nằm của sư tử, của Sa-môn, của bậc Phạm hạnh chính là của 
Sa-môn Cù-đàm.” 

Dị học Man-nhàn-đề nói: 

“Này Bà-la-bà, tôi nay phải thấy cảnh không đáng thấy, phải 
nghe theo điều không đáng nghe; nghĩa là phải thấy chỗ nằm của Sa- 
môn Cù-đàm. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm ấy là kẻ phá hoại”. Kẻ phá 
hoại là kẻ vô dụng. 

Bà-la-bà nói: 

“Này Man-nhàn-đề, ông không nên đem điều đó mà phỉ báng 
Sa-môn Cù-đàm. Vì sao? Vì Sa-môn Cù-đàm có nhiều trí tuệ, Sát-lợi 
trí tuệ, Phạm chí trí tuệ, Cư sĩ trí tuệ, Sa-môn trí tuệ. Ai giảng thuyết 
về trí tuệ thảy đều đắc Thánh trí. Này Man-nhàn-đề, tôi muốn đem ý 
nghĩa đó mà nói với Sa-môn Cù-đàm có được chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Này Bà-la-bà, tùy ý ông. Tôi thấy không gì trở ngại. Này Bà- 
la-bà, nếu gặp Sa-môn Cù-đàm, tôi cũng nói như thế. Vì sao? Vì Sa- 
môn Cù-đàm là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn ở chỗ nghỉ trưa với thiên nhĩ thanh tịnh, 
vượt hẳn người thường, nghe Phạm chí Bà-la-bà cùng dị học Man- 
nhàn-để đang bàn luận chuyện ấy. Nghe xong, vào lúc xế chiều, Thế 
Tôn từ chỗ tĩnh tọa đứng dậy, đi đến Đệ nhất tịnh thất của Bà-la-bà, 
trải tọa cụ lên đệm cỏ, rồi ngồi kiết già. Phạm chí Bà-la-bà từ xa 
trông thấy Thế Tôn ở giữa rừng cây, trang nghiêm, đẹp đẽ, như vầng 
trăng giữa vòm trời sao, chói lọi rạng ngời, tỏa chiếu như núi vàng, 





”- Hán: bại hoại địa —=a=a=CPäli: bhũnahuno: kê phá hoại mầm sống; Sớ giải: 


bhũnahuno ti hatavaddhino mariyädakãrakassa, “bhũnahuno (kẻ phá hoại mầm 
sống), là người phá hoại sự thịnh vượng (của thế gian), đặt ra các quy tắc 
nghiêm khắc”. 

Pali: bahu hi tassa bhoto gotamassa khattiyapanditapi brahamanapanditapi... 
abhippassanna vinita ariye ñaye dhamme kusale ti, “Sa-môn Cù-đàm kia được 
nhiều nhà thông thái thuộc Sát-đế-lj, Bà-la-môn... trọng vọng; họ được hướng 


Awx” 


dẫn vào trong Thánh đạo, trong pháp thiện”. 
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đầy đủ tướng tốt, oai thần uy nghi, các căn vắng lặng, không bị chướng 
ngại, thành tựu điểu ngự, nội tâm tĩnh chỉ, tịnh mặc. Sau khi trông 
thấy, Phạm chí ấy đi đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi nhau rồi ngỗi qua một 
bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-la-bà, ông đã cùng với Man-nhàn-để bàn luận về chỗ 
đệm cỏ này phải chăng?” 

Phạm chí Bà-la-bà đáp: 

“Đúng như vậy, bạch Cù-đàm. Con cũng định đem chuyện đó 
thưa với Cù-đàm, nhưng chưa nói kịp mà Cù-đàm đã biết. Vì sao? Vì 
Như Lai là Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác.” 

Đức Thế Tôn và Phạm chí Bà-la-bà cùng nhau thảo luận về vấn 
để này. Sau đó, dị học Man-nhàn-đề tắn bộ đến Đệ nhất tịnh thất ấy. 
Từ xa, Đức Thế Tôn trông thấy dị học Man-nhàn-đề đến, liền bảo: 

“Này Man-nhàn-để, không chế ngự nhãn căn, không thủ hộ kín 
đáo, không tu, thì chắc chắn thọ khổ báo. Đối với nhãn căn ấy, Cù- 
đàm khéo chế ngự, khéo thủ hộ kín đáo, khéo tu, nên chắc chắn được 
lạc báo. Này Man-nhàn-đề, có phải vì nhân ấy mà ông bảo rằng, 'Sa- 
môn Cù-đàm là kẻ phá hoại. Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng ”?” 

Man-nhàn-đề trả lời: 

“Đúng như vậy, Cù-đàm. ” 

“Này Man-nhàn-để, cũng vậy, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý căn; nếu 
không chế ngự ý căn, không thủ hộ kín đáo, không khéo tu, thì chắc 
chắn thọ khổ báo. Đối với ý căn ấy, Cù-đàm khéo chế ngự, khéo thủ 
hộ kín đáo, khéo tu, nên chắc chắn được lạc báo. Này Man-nhàn-đề, 
có phải vì nhân đó mà ông bảo rằng, “Sa-môn Cù-đàm là kẻ phá hoại. 
Kẻ phá hoại là kẻ vô dụng”?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Đúng như vậy, Cù-đàm. ” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia 
học đạo, với con mắt, vị ấy biết sắc khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, 
tương ưng với dục. Một thời gian sau, vị ấy xả bỏ sắc được biết bởi 
mắt, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bổ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo. Vị ấy thấy, biết đúng như thật về sự tập 
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khởi của sắc được biết bởi mắt, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, sự xuất 
yếu của sắc ấy, an trú với nội tâm tịch tĩnh. Vị ấy thấy những người 
chưa ly sắc dục, bị sự ham muốn sắc nhai nuốt, bị hơi nóng của sắc 
thiêu đốt; đối với sắc, được biết bởi mắt khả ái, khả niệm, khả ý, khả 
lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ mà thấy như vậy, vị ấy không 
thỏa mãn, không ham thích. Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế nào? 
Nếu có lạc thú do sắc, do ái, do sắc mà hoan lạc trong lạc thú này, vì 
chúng thấp hèn, cho nên không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn 
cho nên không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đối với người 
này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

“Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia 
cũng vậy đối với tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị 
được biết bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân, khả ái, khả niệm, khả ý, 
khả lạc tương ưng với dục. Một thời gian sau, vị ấy xả bổ xúc được 
biết bởi thân, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo; vị ấy biết và thấy như thật về 
sự tập khởi của xúc, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai hoạn, sự xuất yếu của 
xúc, an trú nơi nội tâm tịch tĩnh; vị ấy thấy những người chưa ly xúc, 
dục, bị sự ham muốn xúc nhai nuốt, bị hơi nóng của xúc thiêu đốt; đối 
với xúc được biết bởi thân khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng 
với dục; sau khi an trụ mà thấy như vậy, vị ấy không thỏa mãn, không 
ham thích chúng. Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế nào, nếu có lạc thú 
do ái, do xúc này, thì khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp hèn 
cho nên không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề đối với người này, 
ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế nào? Người khi chưa xuất gia 
học đạo, thấy năm công đức của dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc 
tương ưng với dục. Một thời gian sau, người ấy xả bỏ năm công đức 
của dục, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, thấy như thật về sự tập khởi của 
năm công đức của dục, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, sự xuất yếu của 
năm công đức của dục, an trú với nội tâm tịch tĩnh. Vị ấy thấy những 
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người chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục 
thiêu đốt; đối với năm công đức của dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả 
lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ mà thấy như vậy, vị ấy không 
thỏa mãn, không ham thích chúng. Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế 
nào? Nếu có lạc thú do dục, do dục ái này, khi hoan lạc trong lạc thú 
này, vì chúng thấp hèn cho nên không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp 
hèn cho nên không ham thích chúng. Này Man-nhàn-để, đối với người 
này, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

“Này Man-nhàn-để, Ta khi chưa xuất gia học đạo, hưởng thụ 
năm công đức của dục, dễ được, không khó, khả ái, khả niệm, khả ý, 
khã lạc, tương ưng với dục. Sau đó Ta xả bỏ năm công đức của dục, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo. Ta thấy như thật về sự tập khởi của năm cong 
đức của dục, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai hoạn và xuất yếu của năm công 
đức của dục, an trú với nội tâm tịch tĩnh. Ta thấy những người chưa ly 
dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của dục thiêu đốt; đối với 
năm công đức của dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả lạc, tương ưng với 
dục, sau khi an trụ mà thấy như vậy, Ta không thỏa mãn chúng, không 
ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, ông nghĩ thế nào? Nếu có lạc thú 
do dục, do dục ái này, khi hoan lạc trong lạc thú này, vì chúng thấp 
hèn nên Ta không thỏa mãn chúng, vì chúng thấp hèn cho nên Ta 
không ham thích chúng. Này Man-nhàn-đề, đối với Ta, ông có nói gì 
chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-để, cũng như cư sĩ, hay con của cư sĩ, rất giàu, 
của cải vô lượng, nuôi nhiều súc vật, phong hộ, thực ấp đầy đủ các thứ 
cần cho sự sống; người ấy hưởng năm công đức của dục, dễ được 
không khó, lại thành tựu thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành; lúc 
chết, không muốn xả bổ năm công đức của dục; sau khi thân hoại 
mạng chung, đi đến chỗ thiện; sanh lên cõi trời, hưởng đầy đủ năm 
công đức của dục. Này Man-nhàn-để, Thiên vương hoặc Thiên tử ấy 
có thể xả bổ năm công đức của dục ở cõi trời mà hoan hỷ hướng đến 
dục lạc ở nhân gian chăng?” 
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Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thứ Cù-đàm. Vì sao? Vì dục lạc ở nhân gian vốn xú 
uế, bất tịnh, rất đáng ghê tởm, không thể tưởng tới, vốn não hại, cực 
khổ. Thưa Cù-đàm, so với dục lạc ở thế gian, dục lạc cõi Trời là tối 
diệu, tối thắng. Thiên vương hay Thiên tử xả bỏ năm công đức của 
dục ở cõi trời mà hoan hỷ tưởng đến dục lạc ở thế gian; điều đó không 
thể xảy ra được.” 

“Cũng vậy, này Man-nhàn-đề, Ta đoạn tuyệt dục lạc nhân gian, 
vượt khỏi dục lạc cõi trời, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thấy như thật về sự 
tập khởi của năm công đức của dục ấy, sự đoạn diệt, vị ngọt, tai họa, 
cùng sự xuất yếu của chúng, an trú với nội tâm tịch tĩnh. Ta thấy 
những người chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của 
dục thiêu đốt; đối với năm công đức dục khả ái, khả niệm, khả ý, khả 
lạc, tương ưng với dục, sau khi an trụ, thấy như vậy, Ta không thỏa 
mãn chúng, Ta không ham thích chúng. Này Man-nhàn-để, ý ông nghĩ 
sao, nếu có lạc thú do dục, do dục ái này, trong khi hoan lạc trong lạc 
thú này, vì chúng thấp hèn cho nên Ta không thỏa mãn chúng; vì 
chúng thấp hèn cho nên Ta không ham thích chúng. Này Man-nhàn- 
đề, đối với Ta, ông có nói gì chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

“Này Man-nhàn-để, cũng như người bị bệnh cùi, thân thể lở 
lói, bị trùng đục khoét. Người ấy gãi, cào rách các mụt ghẻ, hơ lên 
bếp lửa. Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế nào? Nếu người bị bệnh 
cùi thân thể lở lói, bị trùng đục khoét mà lấy tay gãi các mụt, cào 
rách, rồi hơ lên bếp lửa, như vậy liệu trừ bệnh có kết quả, không làm 
hại các căn, thoát khỏi cùi hủi, thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn bình 
phục như cũ được chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? Vì người mắc bệnh cùi, thân 
thể lở lói, bị trùng đục khoét mà lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ trên 
bếp lửa, như vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà thôi, nhưng 
bệnh nhân thì lại lấy ghẻ cùi làm sự thích thú.” 

“Này Man-nhàn-để, cũng như người mắc bệnh cùi, thân thể lơ 

”lói, bị trùng đục khoét mà lấy tay gãi, cào rách các mụt rồi hơ lên bếp 
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lửa, như vậy chỉ làm cho các mụt lở lói hơn trước mà thôi, nhưng bệnh 
nhân thì lại lấy ghẻ cùi làm sự thích thú. Này Man-nhàn-đề, cũng như 
thế, chúng sanh chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng 
của dục thiêu đốt, mà cứ chạy theo dục. Này Man-nhàn-để, chúng 
sanh ấy, vì chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của 
dục thiêu đốt, mà cứ chạy theo dục, thì chỉ làm cho dục tăng trưởng, 
làm cho ái bành trướng thêm mà thôi; nhưng chúng sanh ấy thì lại lấy 
ái dục làm sự khoái lạc. Nếu chúng sanh đó không đoạn dục, không ly 
dục ái mà đã an trụ, sẽ an trụ hay đang an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì 
điều đó không thể xảy ra. Vì sao? Vì đó không phải là đạo lý để đọan 
dục, để ly dục ái, mà là chạy theo dục. 

“Này Man-nhàn-để, cũng như vua và đại thần hưởng năm công 
đức của dục, dễ được, không khó. Nếu các vị ấy không đoạn dục, 
không lý dục ái mà đã an trụ hay đang an trụ với nội tâm tịch tnh, thì 
điều đó không thể có được. Vì sao? Vì đó không phải là đạo lý để 
đoạn dục, để ly dục ái mà là chạy theo dục. Cũng vậy, này Man-nhàn- 
đề, chúng sanh chưa ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng 
của dục thiêu đốt, mà chạy theo dục, thì này Man-nhàn-để, chúng 
sanh ấy chỉ làm cho dục tăng trưởng, làm chó dục ái bành trướng thêm 
mà thôi; nhưng chúng sanh ấy thì lại lấy dục ái làm sự hoan lạc. Nếu 
chúng sanh không đoạn dục, không ly dục ái mà đã an trụ, đang an trụ 
và sẽ an trụ với nội tâm tịch tĩnh, thì điều ấy không thể xả ra được. Vì 
sao? Vì đó không phải là đạo lý để đoạn dục, để ly dục ái mà là chạy 
theo dục. 

“Này Man-nhàn-để, cũng như người mắc bệnh cùi, thân thể lở 
lói, bị trùng đục khoét, lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa; 
có người xót thương, mưu cầu thiện lợi và hữu ích, an ổn và khoái lạc 
nên cho một thứ thuốc hay nào đó”. Khi được cho thứ thuốc hay nào 
đó, trị bệnh có hiệu quả, không làm hư hoại các căn, người bệnh khỏi 
được bệnh cùi, thân thể tráng kiện, bình phục như cũ. Sau khi lành 
bệnh, nếu thấy ai mắc bệnh cùi, thân thể lở lói, bị trùng đục khoét, lấy 
tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp lửa, này Man-nhàn-đề, thấy vậy, 
người ấy có hoan hỷ ngợi khen chăng?” 


Hán: như kỳ tượng hảo dược =p——=n—c 
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Man-nhàn-đề đáp: 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Vì sao? Vì có bệnh mới cần thuốc, 
chứ không bệnh thì không cần.” 

“Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế nào? Người mắc bệnh cùi ấy 
chữa bệnh có kết quả, không hư hoại các căn, thoát khỏi bệnh cùi, 
thân thể khỏe mạnh hoàn toàn, bình phục như cũ. Có hai người lực sĩ 
bắt người ấy hơ lên bếp lửa, người ấy hoảng hốt né tránh vì cảm thấy 
quá nóng. Này Man-nhàn-để, ông nghĩ thế nào, bếp lửa bây giờ lại 
nóng hơn, khiến cho rất khổ, nguy hiểm hơn trước nhiều lắm chăng?” 

“Dạ không, thưa Cù-đàm. Trước kia, còn mắc bệnh cùi, thân thể 
lở lói, bị tùng đục khoét, bệnh nhân lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ 
lên bếp lửa. đối với sự khổ bức nóng của lửa, bệnh nhân lại cảm thấy 
hoan lạc; ấy là do tâm mê loạn mà có ý tưởng điên đảo. Thưa Cù- 
đàm, trái lại bây giờ trị bệnh có kết quả, không hư hoại các căn, thoát 
khỏi bệnh cùi, thân thể khỏe mạnh hoàn toàn bình phục như cũ, người 
ấy đối với sự khổ bức của lửa lại cảm thấy khổ sở, như vậy là do tâm 
sáng suốt, không có ý tưởng điên đảo.” 

“Này Man-nhàn-đề, cũng người mắc bệnh cùi, thân thể lở lói, bị 
trùng đục khoét, bệnh nhân lấy tay gãi, cào rách các mụt, hơ lên bếp 
lửa; đối với sự khổ bức của lửa, bệnh nhân lại thấy khoan khoái; ấy là 
do tâm mê loạn, có ý tưởng điên đảo. Cũng vậy, này Man-nhàn-đề, 
chúng sanh không ly dục, bị ham muốn dục nhai nuốt, bị hơi nóng của 
dục thiêu đốt mà chạy theo dục; những kẻ ấy đối với khổ dục lại có ý 
tưởng dục lạc; ấy là do tâm mê loạn, có ý tưởng điên đảo. 

“Này Man-nhàn-đề, người trị bệnh đã có kết quả, không hư hoại 
các căn, đã khỏi bệnh ghẻ cùi, thân thể khỏe mạnh, hoàn toàn bình 
phục như cũ; người ấy đối với sự khổ bức của lửa thì cảm thấy đau 
khổ; ấy là do tâm yên ổn, không có ý tưởng điên đảo, cũng vậy, Này 
Man-nhàn-đề, Ta đối với khổ dục, thì có ý tưởng về khổ dục đúng như 
thật, không có ý tưởng điên đảo. Vì sao? Này Man-nhàn-để, vì dục 
quá khứ là bất tịnh, xấu xa, rất đáng ghê tởm, không thể hướng đến, 
não hại, gây đau khổ; dục vị lai và hiện tại cũng bất tịnh, xấu xa rất 
đáng ghê tởm, không thể hướng đến, não hại, cảm thọ khổ. Cho nên, 
này Man-nhàn-đề, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác nói 
rằng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, Niết-bàn là sự an lạc tối 
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thượng." 

Dị học Man-nhàn-đề thưa: 

“Thưa Cù-đàm, tôi cũng đã từng nghe các bậc kỳ cựu tôn trưởng 
lão, học Phạm hạnh đã lâu, nói rằng: Không bệnh là thiện lợi bậc 
nhất, Niết-bàn là an lạc tối thượng." 

Đức Thế tôn hỏi: 

“Nếu ông đã từng nghe các bậc kỳ cựu tôn đức trưởng lão học 
Phạm hạnh đã lâu nói rằng: Không bệnh là thiện lợi bậc nhất, Niết- 
bàn là sự an lạc tối thượng; thì Man-nhàn-đề, thế nào là không bệnh, 
thế nào là Niết-bàn?” 

Bấy giờ, Man-nhàn-đề dị học, đối với thân là bệnh hoạn, là ung 
nhọt, là mũi tên, là rắn độc, là vô thường, là khổ, là không, là chẳng 
phải tự ngã, nhưng lại dùng hai tay xoa bóp mà nói rằng: 

“Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, cái này là Niết-bàn.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Man-nhàn-đề, cũng như người mù bẩm sinh, nghe người 
có mắt nói rằng: “Trắng tinh, không bẩn! Trắng tính, không bẩn! 
Nghe như vậy, người mù đi tìm cái trắng tinh. Có người lừa đối, không 
mưu cầu thiện lợi hữu ích, an ổn khoái lạc cho người mù, nên đem 
chiếc áo cáu ghét nhơ bẩn, đến nói với người mù rằng: 'Ông nên biết, 
đây là chiếc áo trắng tinh, không bẩn. Ông hãy cung kính đưa hai tay 
nhận lấy mà khoác lên thân.` Người mù ấy liền hoan hỷ đưa hai tay 
cung kính thọ nhận, khoác lên thân mà nói rằng: “Trắng tính, không 
bẩn! Trắng tinh không bẩn!" Này Man-nhàn-để, người mù ấy tự mình 
biết mà nói lên như thế, hay không tự mình biết mà nói lên như thế? 
Tự mình thấy mà nói lên như thế, hay không tự mình thấy mà nói lên 
như thế?” 

Man-nhàn-đề dị đạo đáp: 

“Thưa Cù-đàm, người ấy nói như vậy nhưng quả thật không biết, 
không thấy gì cả.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Cũng vậy, này Man-nhàn-để, ông như người mù không có mắt. 
Thân chính là bệnh, là ung nhọt, là mũi tên, là rắn độc, là vô thường, 
là khổ, là không, là không phải tự ngã. Thế mà ông dùng hai tay xoa 
bóp và nói rằng: “Thưa Cù-đàm, cái này không bệnh, cái này là Niết- 
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bàn." Này Man-nhàn-để, thế nào là không bệnh, ông còn không biết, 
há lại thấy biết Niết-bàn, được Niết-bàn chăng? Nói rằng thấy Niết- 
bàn thì quả không thể được. Này Man-nhàn-đề, Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đẳng Chánh Giác nói rằng: 

Không bệnh, lợi bậc nhất, 

Niết-bàn, lạc tối thượng, 

Chỉ con đường Bát chánh, 

Đến an ổn cam lồ. 

“Trong chúng đó nhiều người được nghe bài kệ này. Sau khi số 
đông những người dị học nghe bài kệ này, liền truyền lại cho nhau, 
nhưng không hiểu rõ nghĩa lý. Họ đã nghe và muốn tìm cầu giáo 
nghĩa, họ đều là kẻ ngu si, trở lại tự lừa dối lẫn nhau. Thân bốn đại 
hiện tại của họ là do cha me sanh ra, được nuôi lớn nhờ ăn uống, che 
đậy của y phục, chăm sóc bằng tắm rửa, đó là pháp hủy hoại, là pháp 
tan rã, nhưng họ thấy là ngã, chấp thủ là ngã, duyên nơi chấp thủ nên 
có hữu, duyên nơi hữu nên có sanh, duyên nơi sanh nên có già, chết, 
duyên nơi già, chết nên có buồn rầu, khóc than, lo lắng, khổ sở, áo 
não. Như vậy, toàn bộ khối lớn khổ đau này phát sanh.” 

Khi ấy, Man-nhàn-để dị đạo liền đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay 
hướng về Đức Thế Tôn và bạch: 

“Bạch Cù-đàm, nay con hoàn toàn tin tưởng Sa-môn Cù-đàm. 
Mong Cù-đàm thuyết pháp cho con nghe, để con được biết: Đây là sự 
không bệnh, đây là Niết-bàn.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man-nhàn-đề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông chưa được 
thanh tịnh; dù Ta có thuyết giảng cho nghe về sự không bệnh, về Niết- 
bàn, thì ông cũng không thể nào hiểu được, mà chỉ nhọc công cho Ta 
thôi. Này Man-nhàn-để, ví như người sanh ra đã bị mù, nghe người 
khác đến nói rằng: “Ông nên biết, đây là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, 
sắc trắng." Này Man-nhàn-để, người mù ấy chỉ nghe người khác nói, 
có biết đây là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng chăng?” 

Man-nhàn-đề đáp: 


Š Hán: cam lồ (lộ) —=S=CPãli: amata: cõi bất tử. 
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“Dạ không, thưa Cù-đàm. ” 

“Cũng vậy, này Man-nhàn-đểề, nếu Thánh tuệ nhãn của ông 
chưa được thanh tịnh; dù Ta có thuyết giảng cho ông nghe về sự 
không bệnh, về Niết-bàn, thì ông cũng không thể nào hiểu được, mà 
chỉ nhọc công Ta thôi. Này Man-nhàn-đề, Ta sẽ thuyết giảng cho 
ông nghe về diệu dược thích hợp khiến cho Thánh tuệ nhãn chưa 
được thanh tịnh liền được thanh tịnh. Này Man-nhàn-đề, nếu Thánh 
tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ tự biết: “Đây là sự không 
bệnh, đây là Niết-bàn.` Này Man-nhàn-để, ví như người mù bẩm 
sinh, có thân nhân mong muốn cho được an ổn, khoái lạc nên tìm cầu 
thầy chữa mắt. Thây chữa mắt trị liệu bằng mọi cách, hoặc khiến 
nôn ra ở trên, hoặc khiến bài tiết ở dưới, hoặc nhỏ thuốc vào lỗ mũi, 
hoặc rửa ở dưới, hoặc chích ở mạch”, hoặc khiến chẩy nước mắt ra. 
Này Man-nhàn-để, giả sử trúng thuốc thì hai mắt được trong sáng. 
Này Man-nhàn-đề, nếu người ấy hai mắt được trong sáng thì tự mình 
thấy đây là sắc xanh, sắc vàng, sắc đỏ, sắc trắng. Người ấy thấy cái 
áo dơ bẩn, nên nghĩ rằng: “Người kia là oan gia, từ lâu nó đã đem cái 
áo dơ bẩn mà dối gạt ta. Rồi nó sanh tâm oán ghét. Này Man-nhàn- 
để, người ấy có thể sát hại người kia. Cũng vậy, này Man-nhàn-đề, 
Ta sẽ thuyết giảng cho ông nghe về diệu dược thích hợp, khiến cho 
Thánh tuệ nhãn chưa thanh tịnh liền được thanh tịnh. Này Man-nhàn- 
để, nếu Thánh tuệ nhãn của ông được thanh tịnh, ông sẽ tự biết: 
“Đây là sự không bệnh, đây là Niết-bàn.” 

“Này Man-nhàn-đề, có bốn pháp khiến người Thánh tuệ nhãn 
chưa thanh tịnh liền được thanh tịnh. Những gì là bốn? Là thân cận 
thiện tri thức, cung kính thừa sự, nghe thiện pháp, khéo tư duy, thực 
hành theo pháp và thứ pháp''. Này Man-nhàn-để, ông nên học như 
vậy. Thân cận thiện tri thức, cung kính thừa sự, nghe thiện pháp, khéo 
tư duy, thực hành theo pháp và thứ pháp, này Man-nhàn-đề nên học 


? Mạch —aco bản chép là nhãn —C 


!° Tham chiếu Pháp Uẩn Túc Luận 2, bốn Dự lưu chỉ: thân cận thiện sĩ, thính văn 
chánh pháp, như lý tác ý, pháp tùy pháp hành. Pali, D.333 Sangiti: cattari 
sotapattiyangani, suppurisa-samsevo saddhamma-savanam yonisomanasikaro 
dhammanudhammapatipatti. 
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như vậy. 

“Này Man-nhàn-để, ông đã thân cận thiện tri thức, cung kính 
thừa sự rồi, và đã được nghe thiện pháp, đã nghe được thiện pháp sẽ 
khéo tư duy sẽ thực hành theo pháp và thứ pháp, thực hành theo pháp 
và thứ pháp rồi, liền biết như thật rằng: Đây là Khổ, đây là Khổ Tập, 
đây là Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ diệt đạo. 

“Thế nào là biết Khổ như thật? Là biết khổ sanh, khổ già, khổ 
bệnh, khổ chết, khổ oán tăng hội, khổ ái biệt ly, khổ cầu bất đắc; nói 
tóm, năm thủ uẩn là khổ. Đó gọi là biết khổ như thật. 

“Thế nào là biết Khổ tập như thật? Biết rằng đây là tham ái dẫn 
đến tiếp thọ sự hữu trong tương lai, tương ưng với hỷ dục, ước mong 
đời sống như thế này hay như thế kia. Đó gọi là biết Khổ tập như thật. 

“Thế nào là biết Khổ diệt như thật? Biết rằng đây là tham ái dẫn 
đến tiếp thọ sự hữu trong tương lai, đi đôi với hỷ dục ước mong đời 
sống như thế này hay như thế kia; tham ái ấy đã diệt tận không còn dư 
tàn, đã bị đoạn trừ, đã bị xả ly, đã nôn ra hết, không còn tham dục, đã 
thanh tịnh, đoạn trừ, tĩnh chỉ. Đó gọi là biết Khổ diệt như thật. 

“Thế nào là biết Khổ diệt đạo như thật? Là biết Thánh đạo 
tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định. Đó gọi là biết Khổ diệt 
đạo như thật.” 

Sau khi nghe nói pháp này, dị học Man-nhàn-đề xa lìa trần cấu, 
pháp nhãn về các pháp phát sanh. Lúc bấy giờ, dị học Man-nhàn-đề 
thấy pháp, đắc pháp, giác chứng bạch tịnh pháp, đoạn nghĩ, trừ hoặc, 
không còn tôn thờ ai, không còn do alI, không còn do dự, đã an trụ nới 
quả chứng, đối với pháp của Thế Tôn đã được vô sở úy, liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy, cúi đầu đẳnh lễ sát chân Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, cúi mong Thế Tôn cho con xuất gia học đạo, 
thọ giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Lành thay! Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Hãy tu hành phạm hạnh!” 

Man-nhàn-đề dị đạo liền xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc, được 
làm Tỳ-kheo. Sau khi dị học Man-nhàn-đề xuất gia học đạo, thọ giới 
cụ túc, được làm Tỳ-kheo rồi, liền chứng quả A-la-hán. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả Man-nhàn-đề sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


KINH MAN-NHÀN-ĐỀ 
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154. KINH BÀ-LA-BÀ ĐƯỜNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa nước Xá-vệ, trú tại Đông viên, trong giảng 
đường Lộc tử mẫu?. 

Bấy giờ, có hai người thuộc dòng Phạm chí là Bà-tư-tra? và Bà- 
la-bà!, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo. Các Phạm chí khác thấy vậy, chỉ 
trích họ dữ dội, nói những lời rất gay gắt và cay đắng, rằng: “Dòng 
Phạm chí là hơn hết, không dòng nào bằng; dòng Phạm chí là da 
trắng, ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được thanh tịnh, không phải 
Phạm chí thì không được thanh tịnh; Phạm chí con Phạm thiên, sanh từ 
miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên. Các ông bỏ nơi thù 
thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, bỏ trắng theo đen. Bọn Sa-môn đầu 
trọc kia bị trói buộc vào da đen, nên tuyệt tự, không con cái. Cho nên, 
các ông đã làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại sai lầm." 

Bấy giờ, vào buổi chiều, Đức Thế Tôn từ thiển tọa dậy, bước 
xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên khoảng đất trống trong 
bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp thậm thâm vi diệu cho các 
T-kheo. 





Bản Hán, quyển 39. Päli, D.27 Agaññasuttanta. Hán, biệt dịch, Trường A-hàm 5, 
“Kinh Tiểu Duyên”; No.10 Phật Thuyết Bạch Y Kim Tràng Nhị Bà-la-môn Duyên 
Khởi Kinh, Tống, Thi Hộ dịch. 

Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường =F—=I ——=—cPäili: pubbärame Migãra- 
mãtu-pasade. 

Bà-tư-tra =C=p =\=C Pali: Vasettha. 

Bà-la-bà =C—~=C~=c Pali: Bharadvaja. 
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Tôn giả Bà-tư-tra từ xa trông thấy Đức Thế Tôn vào buổi chiều 
từ thiển tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên 
khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp thậm 
thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. Sau khi thấy như vậy, Tôn giả Bà-tư- 
tra nói: 

“Này Hiền giả Bà-la-bà, nên biết, Đức Thế Tôn, vào buổi chiều, 
từ thiển tọa dậy, bước xuống giảng đường. Ngài kinh hành trên 
khoảng đất trống trong bóng mát của giảng đường, rồi nói pháp thậm 
thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo. Này Hiển giả Bà-la-bà, chúng ta nên 
đến chỗ Đức Phật, hoặc có thể nhân đây mà được nghe Ngài nói 
pháp.” 

Khi ấy, Bà-tư-tra và Bà-la-bà liền đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ, 
rồi đi kinh hành theo sau. 

Đức Thế Tôn quay lại nói với hai người kia: 

“Bà-tư-tra, hai Phạm chí, các ngươi từ bỏ chủng tộc Phạm chí, 
cạo bồ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo; các Phạm chí khác thấy như vậy, không chỉ 
trích các ngươi sao?” 

Hai người kia liền bạch: 

“Quả thật vậy, bạch Đức Thế Tôn. Các Phạm chí thấy như vậy, 
chỉ trích dữ đội, gay gắt, cay đắng.” 

Đức Thế tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, các Phạm chí thấy như vậy, đã chỉ trích dữ dội, 
gay gắt, cay đắng như thế nào?” 

Bà-tư-tra thưa: 

“Bạch Thế Tôn, các Phạm chí thấy chúng con như vậy, nói như 
thế này, “Dòng Phạm chí là hơn hết, không dòng nào bằng; dòng 
Phạm chí là da trắng, ngoài ra đều là da đen; Phạm chí được thanh 
tịnh, không phải Phạm chí thì không được thanh tịnh; Phạm chí con 
Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm thiên. 
Các ông bỏ nơi thù thắng mà đi theo chỗ thấp hèn, bỏ trắng theo đen. 
Bọn Sa-môn đầu trọc kia bị trói buộc vào da đen, nên tuyệt tự, không 
con cái. Cho nên, các ông đã làm chuyện đại cực ác, phạm việc đại 
sai lầm.` Bạch Thế Tôn, các Phạm chí thấy chúng con như vậy, đã chỉ 
trích dữ dội, gay gắt, cay đắng như vậy.” 
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Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bà-tư-tra, những lời của các Phạm chí quá độc ác, hết sức 
vô lại. Vì sao? Vì họ ngu s1, không khéo hiểu rõ, không biết ruộng tốt, 
không thể tự biết mình, dó đó mới nói như thế này, “Phạm chí chúng ta 
là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, được hóa sanh từ Phạm 
thiên." Vì sao? Này Bà-tư-tra, chính Ta, với sự chứng đắc Minh Hạnh 
vô thượng này không chủ trương thọ sanh ưu thắng, không chủ trương 
chủng tộc, không chủ trương kiêu mạn, nói rằng “Nó đẹp lòng Ta; nó 
không đẹp lòng TaŸ,` không vì chỗ ngồi, không vì nước”, không vì sở 
học kinh sách. 

“Này Bà-tư-tra, chỗ nào có hôn nhân”, nơi đó mới có thể nói về 
thọ sanh, về chủng tộc, về kiêu mạn, nói, °Nó đẹp lòng Ta, không đẹp 
lòng Ta; vì chỗ ngồi, vì nước uống và vì sở học kinh sách. 

“Này Bà-tư-tra, nếu ai chủ trương thọ sanh, chủ trương chủng 
tộc, chủ trương kiêu mạn, người ấy cách biệt quá xa đối với sự chứng 
đắc Minh Hạnh vô thượng của Ta. 

Này Bà-tư-tra, nói về thọ sanh, về chúng tộc, về kiêu mạn, nói: 
“Nó đẹp lòng Ta, không đẹp lòng ta,` vì chỗ ngồi, vì nước uống và vì 
sở học kinh sách thì cách biệt với sự chứng đắc Minh Hạnh vô thượng 
của ta. 

“Lại nữa, này Bà-tư-tra, ở đây có ba giai cấp? khiến cho không 
phải tất cả mọi người cùng tranh luận với nhau, thiện và bất thiện lẫn 
lộn, được các bậc Thánh khen ngợi hoặc không khen ngợi. Thế nào là 
ba? Đó là: dòng Sát-lợi, dòng Phạm chí, dòng Cư sĩ. 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Người Sát-lợi có sát sanh, trộm 
cắp, tà dâm, nói láo cho đến tà khiến; người Cư sĩ cũng vậy, chứ 
không phải Phạm chí (mới làm những chuyện đó chăng)?” 

Bà-tư-tra rằng: 





Cí. D.3 Ambatiha-suttanta: jativado va vuccati, gottavado va vuccati manavado 
vã vuccati, 'arahasi vã mam na vã mam tvam arahasi ti, “thuyết về thọ sanh 
(huyết thống), thuyết về chủng tộc, thuyết về kiêu mạn, rằng 'Ngươi xứng với ta; 
ngươi không xứng với ta'.” 

Chỗ ngồi và nước (Päli: äsanam vã udakam v8), tiêu chuẩn ưu tiên giai cấp. 
Päli, tham chiếu D.3 Ambattha, đã dẫn. 

Bản Pali: bốn giai cấp, kể luôn cả sudda. 
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“Bạch Đức Thế Tôn, dòng Sát-lợi cũng có người sát sanh, 
trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến tà kiến và dòng Phạm chí, Cư sĩ 
cũng vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Chỉ có người Phạm chí mới xa 
la sát sanh, đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến xa 
ha tà kiến, được chánh kiến; còn Sát-lợi, Cư sĩ thì không như vậy 
chăng?” 

Bà-tư-tra thưa rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Phạm chí cũng có người xa la sát sanh, 
đoạn trừ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến xa lìa tà kiến, 
được chánh kiến, và Sát-lợi, Cư sĩ cũng vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Nếu có vô lượng pháp ác, bất 
thiện, thì đó chỉ là việc làm của Sát-lợi, Cư sĩ, chứ không phải Phạm 
chí chăng? Và nếu có vô lượng pháp thiện, thì đó chỉ là việc làm của 
Phạm chí chứ chẳng phải Sát-lợi, Cư sĩ?” 

Bà-tư-tra thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có vô lượng pháp ác, bất thiện thì hàng Sát- 
lợi, Cư sĩ kia cũng có thể làm, mà Phạm chí cũng vậy. Nếu có vô 
lượng pháp thiện, thì Phạm chí cũng có thể làm, và Sát-lợi, Cư sĩ cũng 
vậy.” 

“Này Bà-tư-tra, nếu có vô lượng pháp ác, bất thiện, mà tuyệt đối 
chỉ có Sát-lợi làm, chứ không phải Phạm chí làm, và nếu có vô lượng 
pháp thiện, mà tuyệt đối chỉ có Phạm chí làm chứ không phải Sát-lợi, 
Cư sĩ làm, thì các Phạm chí kia có thể nói như thế này, “Phạm chí 
chúng ta là con Phạm thiên, sanh ra từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ 
Phạm thiên." Vì sao? Này Bà-tư-tra, người ta thấy một nữ Phạm chí 
vừa mới lấy chồng, sau khi lấy chồng thì nàng mang thai và sau đó lại 
thấy nàng sanh ra một bé trai, hoăc là một bé gái. Này Bà-tư-tra, như 
vậy, các Phạm chí cũng y theo pháp thế gian sanh ra từ sản đạo, thế 
nhưng họ lại nói láo, vu báng Phạm thiên mà nói như thế này, 'Phạm 
chí chúng ta là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, hóa sanh 
từ Phạm thiên.” 

“Này Bà-tư-tra, nếu một thiện nam tử, bất luận chủng tộc hay 
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tánh danh nào, từ bỏ chúng tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, 
ha bỏ gia đình, theo Ta học đạo, thì có thể nói như thế này, “Phạm chí 
chúng tôi là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm thiên, hóa sanh từ 
Phạm thiên”. Vì sao? Này Bà-tư-tra, vì thiện nam tử ấy vào trong 
Chánh pháp luật của Ta, thọ lãnh Chánh pháp và Giới luật, đến được 
bờ bên kia, đoạn nghi, trừ hoặc, không có do dự, đối với Pháp của 
Đấng Thế Tôn đã được vô sở úy. Cho nên, người ấy đáng nói như thế 
này, “Phạm chí chúng ta là con Phạm thiên, sanh từ miệng Phạm 
thiên, hóa sanh từ Phạm thiên.” 

“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đó là nói Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác. Bởi vì Phạm là Như Lai, Mát lạnh là Như Lai, 
Không phiền không nhiệt, Không lìa Như là Như Lai". 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Những người họ Thích có hạ ý 
yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ba-tư-nặc, vua nước Câu- 
tát-la chăng?” 

Bà-tư-tra thưa: 

“Bạch Thế Tôn, có.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà-tư-tra, ý ngươi thế nào? Nếu những người họ Thích hạ 
ý yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự vua Ba-tư-nặc nước Câu- 
tát-la thì như vậy, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối với bản thân có 
hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng dường, phụng sự Ta chăng?” 

Đáp rằng: 

“Những người họ Thích mà hạ ý, yêu kính, quý trọng, cúng 
dường, phụng sự vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la, thì việc này không có 
øì lạ. Nếu vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la mà hạ ý, yêu quý, kính 
trọng, cúng dường, phụng sự Đức Thế Tôn, thì việc này rất kỳ lạ.” 





Bản Pali: Bhagavato' mhi putto oraso mukhato jãto dhammajo dhammanimito 
dhammadayäko, “Chúng tôi là con của Thế Tôn; sanh ra từ miệng của Thế Tôn; 
được sanh ra bởi Pháp; được sáng tạo bởi Pháp, là kẻ thừa tự Pháp”. 

' Hán: lãnh thị Như Lai, vô phiển vô nhiệt, bất ly như, thị Như Lai 
“N=0=p—=L—=L———7p“0=p——CPAali: tathagatassa h'etam... adhivacanam, 
dhammakayo iti pi brahmakayo iti pi dhammabhuto iti pi brahmabhuto iti pị, 
“Những từ ngữ này đồng nghĩa với Như Lai, Pháp thân, Phạm thân, Pháp thể, 
Phạm thể”. 
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Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bà-tư-tra, vua Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la đối với bản thân 
Ta mà hạ ý, yêu quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ta, không 
phải với ý nghĩ rằng, 'Sa-môn Cù-đàm thuộc chủng tộc rất cao, còn ta 
chủng tộc quá thấp. Sa-môn Cù-đàm tài bảo rất nhiều, còn ta tài bảo 
quá ít. Sa-môn Cù-đàm hình sắc rất đẹp, còn ta hình sắc thô kịch. Sa- 
môn Cù-đàm có oai thần lớn, còn ta oai thần quá ít. Sa-môn Cù-đàm 
có trí tuệ thiện còn ta có trí tuệ ác.' Nhưng này Bà-tư-tra, vua Ba-tư- 
nặc nước Câu-tát-là chỉ vì yêu kính, tôn trọng Pháp và cúng dường 
Pháp, vì phụng sự Pháp cho nên đối với bản thân Ta, mà hạ ý, yêu 
quý, kính trọng, cúng dường, phụng sự Ta. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với Tỳ-kheo rằng: 

“Này Bà-tư-tra, có một lúc tất cả thế gian này đều hoại diệt. Khi 
thế gian này hoại, các chúng sanh sanh lên cõi trời Hoảng dục"; ở 
trong cõi ấy, sắc vi diệu, do ý hóa sanh. Tất cả chỉ tiết và các căn đều 
đầy đủ, dùng hỷ làm món ăn, tự thân phát sáng, bay lên hư không, 
sống lâu trong tịnh sắc!?. 

“Này Bà-tư-tra, trong một thời gian quả đất này tràn ngập 
nước", do gió thổi qua và khuấy động trên mặt nước đóng lại một lớp 
tinh, hòa hiệp giống như sữa chín đóng váng và đông lại thành một lớp 
tỉnh. Cũng vậy, Bà-tư-tra, có một thời gian quả đất này tràn ngập 
nước, do gió thổi và khuấy động, trên mặt nước đông lại và hợp tụ hòa 
hợp thành một lớp tinh, từ đó sanh ra vị của đất, có sắc, có hương vị. 
Sắc nó như thế nào? Giống như sắc của sanh tô, và sắc của thục tô. Và 
vị của nó như thế nào? Như vị mật ong. 

“Này Bà-tư-tra, có một thời gian khi thế giới này trổ lại thời kỳ 
thành lập, có những chúng sanh, sanh trên cõi trời Hoảng dục, tuổi thọ 
hết, nghiệp hết, phước hết, mạng chung, sanh trở lại làm người, sanh 


- Hoảng dục thiên —=R——cPäli: Abhassara. cũng dịch là Quang âm thiên, hay 
Cực quang thiên. 

-_Pãali: subhatthãyin, sống trong phước lạc thuần tịnh. 

- Bản Paili: ekodaki-bhũtam... andhakaro andhakara-timisa, chỉ toàn nước, một 
màu đen sẩm tối tâm. 

-_Pãli: rasa-pathavi, vị đất, hay đất dưới dạng dịch vị (thể lỏng). 
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vào thế gian này, cũng với sắc tướng thù diệu và do hóa sanh; tất cả 
chỉ tiết và các căn đều đây đủ, dùng hỷ lạc làm thức ăn, tự thân phát 
sáng, bay trong hư không, sống lâu dài trong tịnh sắc. 

“Này Bà-tư-tra, bấy giờ ở trong thế giới đó không có mặt trời, 
mặt trăng, cũng không có tinh tú, không có ngày đêm, không có một 
tháng hay nửa tháng, không có ngày giờ, không có năm. Này Bà-tư- 
tra, ngay vào lúc đó, không có cha, không có mẹ, không có trai hay 
gái, lại cũng không có chủ nhân và tôi tớ, chỉ một loại chúng sanh như 
nhau mà thôi. Rồi có một chúng sanh tham ăn, không liêm khiết, đã 
nghĩ như thế này, “Vị của đất như thế nào? Ta thử dùng ngón tay móc 
một ít đất này nếm thử.` Khi ấy chúng sanh này bèn dùng ngón tay 
móc đất đó mà nếm thử. Như vậy, chúng sanh đã biết vị của đất. 
Người ấy lại muốn được ăn. Bấy giờ chúng sanh đó lại nghĩ như thế 
này, “Sao lại phải nếm vị của đất bằng ngón tay cho nhọc sức. Ta hãy 
dùng bàn tay vóc lấy vị đất này mà ăn.' Khi đó chúng sanh này bèn 
dùng tay vóc lấy vị đất này mà ăn. 

“Trong số các chúng sanh kia lại có những chúng sanh khác thấy 
các chúng sanh này mỗi người dùng tay vóc lấy vị đất mà ăn, bèn nghĩ 
như thế này, “Cái này thật là hay, cái này thật là khoái, chúng ta có 
thể dùng tay vóc lấy vị đất này để ăn. Rồi các chúng sanh liền dùng 
tay vóc lấy vị đất này để ăn. Khi họ đã dùng tay vóc lấy vị đất này để 
ăn như vậy và như vậy, thân họ trở thành dày, trở thành nặng, thành 
cứng. Nếu trước kia họ có sắc thanh tịnh, thì lúc ấy bị mất, tự nhiên 
sanh ra tối tăm. 

“Này Bà-tư-tra, pháp của thế gian tự nhiên có điều này: nếu sự 
tối tăm đã sanh ra, thì mặt trời, mặt trăng tất xuất hiện. Mặt trời, mặt 
trăng đã xuất hiện, thì các tinh tú cũng xuất hiện; tinh tú xuất hiện, 
tức thì thành ngày đêm, thành ngày đêm rồi, thì liền có một tháng 
hay nửa tháng có ngày giờ và có năm. Họ ăn vị của đất và sống đời 
rất lâu. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn nhiều vị của đất, thì sắc 
da thành xấu, nếu ăn ít vị của đất thì sắc da đẹp; từ đó có sự phân biệt 
hơn kém về màu sắc. Nhân màu sắc hơn kém cho nên mỗi mỗi chúng 
sanh có những lời khinh mạn lẫn nhau, “Sắc da của ta hơn, sắc của ông 
không bằng." Nhân màu sắc hơn kém mà sanh ra sự khimh mạn và ác 
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pháp, cho nên vị của đất liền mất. Khi vị của đất đã mất, các chúng 
sanh kia liển tụ tập nhau lại, khóc lóc não nễ và nói như thế này, “Hỡi 
ôi vị đất! Hỡi ôi vị đất!” Cũng như người đời nay ngậm tan vật ngon; 
chúng không nói chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa. 
Sự quán sát ý nghĩa cũng được nói như vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi vị của đất mất, chất béo của đất'° có sắc, 
hương, vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thế nào? Như 
sắc của sanh tô và thục tô. Vị như thế nào? Như vị của mật ong. 
Chúng sanh kia ăn chất béo của đất này mà tổn tại ở thế gian trong 
một thời gian lâu dài. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn chất béo của đất nhiều 
thì sắc da xanh xấu, người ăn chất béo của đất ít thì có sắc da đẹp, từ 
đó có sự phân biệt hơn kém về sắc da. Nhân màu sắc có hơn kém cho 
nên mỗi mỗi chúng sanh cùng nói nhau lời khinh mạn: “Sắc của ta 
hơn, sắc của ông không bằng." Do sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạn 
và ác pháp, cho nên chất chất béo của đất liền tiêu mất. Khi chất béo 
của đất tiêu mất, các chúng sanh kia liền nhóm họp nhau lại, khóc lóc 
não nề và nói như thế này: “Hỡi ơi chất béo của đất! Hỡi ơi chất béo 
của đất!” Cũng như người đời nay bị người khác mắng; chúng không 
nói chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa". Sự quán sát ý 
nghĩa cũng được nói như vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi chất béo của đất tiêu mất, một loại bà- 
la'° có sắc, có hương vị sanh ra cho các chúng sanh kia. Sắc nó như thế 
nào? Như sắc hoa đàm. Vị nó như thế nào? Như vị mật ong tinh chất. 
Họ ăn dây bà-la này mà tổn tại ở thế gian trong thời gian lâu dài. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào ăn bà-la nhiều thì sắc da 
thành xấu, người ăn ít bà-la thì có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt 





- Pali: tad eva poranam aggaññam akkharam anupatanti, na tv ev' assa attham 
ãjãnanti, chúng nói theo văn tự ấy của thượng cổ, mà không biết ý nghĩa của 
nó. 

- Hán: địa phì =“a——CPäli: bhũmi-pappa†aka, một thứ bánh (sửa bò trộn với gạo) 
của đất. No.1(5) dịch là địa bính =a=—C 

Xem cht.15 trên. 

- Bà-la “C=——=CPaäli: badalata, một loại dây leo hay bò. No.1(5) dịch là tâm đằng 
“L——aAdây sắn, hay dây leo rừng. 
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hơn kém về màu da. Nhân sắc có hơn kém, cho nên mỗi mỗi chúng 
sanh nói lời khinh mạn với nhau rằng, “Sắc ta hơn, sắc ông không 
bằng.” Nhân sắc có hơn kém mà sanh khinh mạn và ác pháp, cho nên 
bà-la liền diệt mất. Khi bà-la đã diệt mất, các chúng sanh kia liền 
nhóm họp nhau lại, khóc lóc não nề và nói như thế này: “Hỡi ơi bà-la! 
Hỡi ơi bà-la!" Cũng như người đời nay bị người khác mắng; chúng 
không nói chữ của thời xưa, tuy thọ trì mà không biết nghĩa. Sự quán 
sát ý nghĩa cũng được nói như vậy. 

“Này Bà-tư-tra, sau khi bà-la diệt mất, loại nếp tự nhiên” sanh 
ra cho các chúng sanh kia. Trắng tinh, không vỏ cũng không có cám, 
trấu; dài bốn tấc. Sớm mai cắt chiều sanh, chiều cắt sáng sanh; lúa 
chín có vị muối, không có mùi sống. Chúng sanh ăn loại nếp tự nhiên 
này. Sau khi họ ăn nếp tự nhiên này, tức thì sanh ra sự khác nhau về 
thân hình. Hoặc có chúng sanh trở thành hình dạng con trai, hoặc có 
chúng sanh trở thành hình dạng con gái. Sau khi các chúng sanh này 
trở thành hình trai và hình gái, họ thấy nhau bèn nói như thế này: “Ôi, 
ác chúng sanh ra đời! Ác chúng sanh ra đời! 

“Này Bà-tư-tra, ác chúng sanh đó là nói người đàn bà. Khi 
chúng sanh kia đã trở thành hình trai và hình gái, thì họ nhìn ngắm 
nhau. Nhìn ngắm nhau rồi, nhìn kỹ nhau bằng mắt; mắt nhìn kỹ rồi, thì 
họ nhiễm nhau; nhiễm nhau rôi, liền sanh bứt rứt; bứt rứt rồi, thì ái 
trước nhau; ái trước nhau rồi, họ làm chuyện dâm dục. Nếu họ bị bắt 
gặp trong lúc hành dục, người ta bèn dùng cây, đá, hoặc dùng gậy, đất 
cục mà đánh, ném, và nói như thế này: “Ôi, bọn họ xấu xa, làm việc 
phi pháp! Tại sao chúng sanh làm chung nhau chuyện như vậy?” Cũng 
như người thời nay khi rước vợ mới người ta rải hoa, hay buông rũ 
những tràng hoa và nói như thế này: “Chúc cô dâu bình an! Chúc cô 
dâu bình an!?” Đó là việc mà xưa kia thì người ta ghét, còn nay thì 
người ta yêu. 

“Này Bà-tư-tra, cũng có chúng sanh ghét pháp bất tịnh, ghê tổm, 





- Tự nhiên canh mễ —=M=e—cPäli: akatthapäko sãii, thứ thóc lúa tự chín, không 
cần canh tác. 

Trong bản Päli: bị những người khác ném tro, bùn đất, hay phân bò, và nhiếc 
mắng. 


20. 
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sỉ nhục, hổ thẹn, người đó liền xa đám đông”! từ một ngày, hai ngày, 
đến sáu bảy ngày, nửa tháng, một tháng cho đến một năm. 

“Này Bà-tư-tra, nếu chúng sanh nào muốn làm việc bất tịnh này, 
thì người ấy bèn làm nhà và nói như thế này: “Ta làm chuyện xấu 
trong này! Ta làm chuyện xấu trong này!” Này Bà-tư-tra, đó là nhân 
duyên đầu tiên trong thế gian có pháp dựng nhà. Đó là trí bậc nhất kỳ 
cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải không như pháp. Như pháp là tôn 
quý giữa loài người”. 

“Ở đây, có một chúng sanh lười biếng. Người ấy nghĩ như thế 
này: “Tại sao ta phải mỗi bữa đi lấy nếp tự nhiên? Sao ta không lấy 
luôn cho đủ ăn một ngày?? Người ấy bèn gom lấy gạo ăn cho một 
ngày. Khi ấy, có một chúng sanh khác nói với người ấy rằng: “Này 
Chúng sanh, ông đi lấy gạo với tôi chăng?' Vị ấy trả lời: “Tôi đã gom 
đủ. Ông đi lấy một mình vậy. 

“Chúng sanh kia nghe rồi, liền nghĩ như thế này: “Thật là hay, 
thật là khoái! Ta cũng có thể lấy luôn gạo ăn cho ngày mai chăng?” 
Người này bèn lấy luôn gạo cho ngày mai. 

“Lại có một chúng sanh khác nói với người này rằng: “Này 
Chúng sanh! Ông hãy đi lấy gạo với tôi chăng? Chúng sanh kia đáp: 
“Tôi đã lấy luôn gạo cho ngày mai, ông đi một mình vậy.` Chúng sanh 
này nghe rồi, bèn nghĩ như thế này: “Thật là hay, thật là khoái! Ta nay 
nên lấy gạo ăn luôn trong bẩy ngày.” Khi chúng sanh này lấy loại lúa 
tự nhiên tích tụ rất nhiều; lúa nếp được cất bèn sanh ra vỏ và cám, cắt 
lấy cho đến bẩy ngày cũng sanh vỏ và cám. Cắt đến đâu, chỗ ấy 
không còn mọc trở lại nữa. 

“Bấy giờ, các chúng sanh mới cùng nhóm họp, khóc lóc não nề 
mà nói thế này: “Chúng ta đã làm phát sanh pháp ác, bất thiện; bọn 
chúng ta cất chứa gạo để lâu. Vì sao? Bởi lẽ, chúng ta trước kia có sắc 
tướng thù diệu, và do ý hóa sanh; tất cả chỉ tiết và các căn đều đầy đủ, 
dùng hỷ làm thức ăn, tự nhiên chói sáng, bay trong hư không, sống lâu 
dài với tịnh sắc. Chúng ta sanh ra vị của đất có sắc, hương, vị. Sắc như 





?! Trong bản Päli, những con người hành dâm đầu tiên bị cộng đồng xa lánh. 
?*. Pali: dhammo hi... settho jane tasmim ditthe c' eva dhamme abhisamparäyañ ca, 
“Pháp là tối thượng trong đời, trong hiện tại, và trong đời sau”. 
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thế nào? Như sắc của sanh tô và thục tô. Vị thế nào? Vị như mật ong. 
Chúng ta ăn vị của đất và tổn tại trong một thời gian lâu dài. Chúng ta 
nếu ăn nhiều vị của đất, sắc da thành xấu. Người ăn vị của đất ít, thì 
có sắc da đẹp. Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân màu 
sắc hơn kém, cho nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau 
rằng: “Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng.' Nhân sắc có hơn kém mà 
sanh ra khinh mạn và ác pháp, cho nên vị của đất liền tiêu mất. Sau 
khi vị của đất tiêu mất, loại chất béo của đất, có sắc, hương, vị sanh ra 
cho chúng ta. Sắc như thế nào? Như sắc của sanh tô, thục tô. Vị như 
thế nào? Vị như mật ong. Chúng ta ăn chất béo của đất mà tổn tại ở 
thế gian trong một thời gian lâu dài. Người nào ăn chất béo của đất 
nhiều thì sắc da thành xấu; người ăn chất béo của đất ít thì sắc da đẹp. 
Từ đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Vì sắc có hơn kém, cho 
nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau: “Sắc ta hơn, sắc 
ngươi không bằng.” Vì sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạn và ác pháp, 
cho nên chất béo của đất liền tiêu mất. Sau khi chất béo của đất tiêu 
mất, loại bà-la, có sắc, hương, vị sanh ra cho chúng ta. Sắc như thế 
nào? Sắc như hoa đàm. Vị như thế nào? Như vị mật ong tinh chất. 
Chúng ta ăn bà-la mà tổn tại ở thế gian lâu dài. Người nào nếu ăn bà- 
la nhiều, thì sắc da thành xấu, người ăn bà-la ít, thì có sắc da đẹp. Từ 
đó có sự phân biệt hơn kém về màu sắc. Nhân sắc có hơn kém cho 
nên chúng ta mỗi người cùng nói lời khinh mạn nhau rằng: “Sắc ta 
hơn, sắc ngươi không bằng." Nhân sắc hơn kém mà sanh ra khinh mạn 
và ác pháp, cho nên bà-la liền tiêu mất. Sau khi bà-la mất, loại nếp tự 
nhiên sanh ra cho chúng ta, trắng tính, không vỏ, cũng không cám, 
trấu; dài bốn tấc, sáng cắt chiều sanh, chiều cắt sáng sanh, lúa chín có 
chất muối, không có mùi sống. Chúng ta ăn nếp tự nhiên kia. Khi 
chúng ta tích tụ loại nếp tự nhiên rất nhiều; nếp lúa được cất liền sanh 
vỏ, cám, cắt cho đến bảy ngày cũng sanh vỏ, cám; cắt đến đâu, chỗ đó 
không còn mọc trở lại nữa. Vậy chúng ta phải làm thành ruộng, và 
cắm mốc chăng?" 

“Rồi các chúng sanh ấy làm ruộng, gieo giống và cắm mốc. 
Trong khi đó có một chúng sanh đã có lúa của mình, còn vào ruộng 
người khác mà lấy trộm lúa. Người chủ ruộng thấy vậy bèn nói như 
thế này: 'Chao ôi! Chúng sanh xấu ác đã ra đời! Tại sao ngươi làm 
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như vậy? Ngươi có lúa của ngươi mà còn vào ruộng của người khác 
lấy trộm lúa; hãy đi đi. Về sau đừng làm như vậy nữa.` Song chúng 
sanh kia vẫn đi lấy trộm lúa của người khác hai ba lần nữa. Người chủ 
ruộng cũng hỏi hai ba lần, thấy rồi, liền nắm tay thoi chúng sanh kia, 
lôi đến chỗ đông người và nói với mọi người rằng: “Chúng sanh này 
có lúa của nó mà còn vào ruộng tôi lấy trộm lúa tôi.` Chúng sanh kia 
cũng nói với mọi người rằng: “Chúng sanh này nắm tay tôi, thoi tôi, lôi 
tôi đến chỗ đông người.` Khi ấy, các chúng sanh kia cùng nhau nhóm 
họp, khóc lóc não nề và nói như thế này: “Chúng ta sanh pháp ác bất 
thiện, đó là phải giữ ruộng vậy. Vì sao? Vì gìn giữ ruộng, cho nên mới 
cùng nhau tranh tụng, có mất mát, kiệt tận, có nói chuyện nhau bằng 
lời, có thoi nhau bằng nắm tay. Trong số đông này chúng ta hãy cử ra 
một người đoan chánh, có hình sắc rất đẹp đếẽ, lập làm điển chủ. Nếu 
người nào đáng quở trách thì phải để cho ông ấy quở trách. Nếu người 
nào đáng đuổi thì để cho ông ấy đuổi. Còn lúa bọn chúng ta thu được 
thì nên theo đúng như pháp chở đến cho ông ấy.) 

“Khi ấy trong số chúng sanh kia có một người đoan chánh, hình 
sắc đẹp đẽ đệ nhất, họ bèn cử ra, lập làm điền chủ. Nếu có ai đáng 
quở trách thì ông ấy quở trách; nếu có ai đáng đuổi, thì ông ấy đuổi. 
Nếu có lúa thì họ đúng như pháp chở đến cho điền chủ. Điển chủ đó 
tức là Sát-lợi”. Làm cho chúng sanh hoan lạc đúng như pháp, thủ hộ 
và hành giới là vua”. Vua được gọi là vua vậy. 

“Này Bà-tư-tra, đó la nhân duyên đầu tiên của dòng Sát-lợi 
trong thế gian. Đó là trí bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng 
phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Khi ấy, có chúng sanh cho rằng sự thủ hộ là bệnh, thử hộ là 
ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, liền từ bỏ sự thủ hộ, nương nơi vô 
sự?, làm nhà lá để ở và học Thiển. Người ấy từ chỗ vô sự, mỗi 


3 Định nghĩa từ sái-đế-lj Pali: khettãnam patiti...khattiyo, “Khattiya (sát-đế-lj), là 


người chủ của ruộng đất”. 

Định nghĩa từ vua, trong Pãli, từ rajã (vua) được nói là xuất xứ từ động từ rañieti, 
làm vui lòng. Pali: dhammena pare rañjetiit... raja, “Vua, là người đúng như pháp 
mà làm vui lòng mọi người”. 

Päli: araññãyatane, trong khu rừng vắng. 
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buổi sáng vào thôn ấp hay vương thành mà khất thực. Số đông 
chúng sanh kia thấy vậy liền bố thí cho, cung kính, tôn trọng và nói 
như thế này: “Chúng sanh này cho rằng thủ hộ là bệnh, thủ hộ là 
ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, nên đã từ bỏ thủ hộ, nương nơi vô 
sự làm nhà lá để ở và học Thiển. Này chư Tôn, người này đã xả bỏ 
sự gây hại, pháp ác, bất thiện." Đó là Phạm chí. Do đó Phạm chí 
được gọi là Phạm chí vậy. 

“Chúng sanh kia học Thiển mà không đắc Thiền, học khổ hạnh 
mà không đắc khổ hạnh, học viễn ly mà không đắc viễn ly, học nhất 
tâm mà không đắc nhất tâm, học tinh tấn mà không được tinh tấn, liền 
bỏ chỗ vô sự, trở về thôn ấp, vương thành, làm nhà bốn trụ, tạo lập 
kinh sách. Các chúng sanh kia thấy vậy, bèn không bố thí, không cung 
kính, tôn trọng nữa và nói như thế này: “Chúng sanh này trước kia coi 
thủ hộ là bệnh, thủ hộ là ung nhọt, thủ hộ là mũi tên đâm, bèn từ bỏ 
sự thủ hộ, nương nơi vô sự, làm nhà lá để ở và học Thiển, nhưng 
không thể đắc Thiền, học khổ hạnh mà không đắc khổ hạnh, học viễn 
ly mà không được viễn ly, học nhất tâm mà không được nhất tâm, học 
tỉnh tấn mà không được tinh tấn liền bỏ nơi vô sự, trở về thôn ấp, 
vương thành, làm nhà bốn trụ, tạo lập kinh sách. Này chư Tôn, người 
này lại học sự bác văn, không học Thiển nữa. Bác văn do đó được gọi 
là bác văn vậy””. 

“Này Bà-tư-tra, đó là nhân duyên đầu tiên của dòng Phạm chí 
trong thế gian. Đó là trí bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng 
phải không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Bấy giờ, các chúng sanh khác, mỗi người đến mỗi phương mà 
làm ruộng; người thì đi về phương này mà làm nghề làm ruộng; người 
thì đi về phương kia mà làm nghề làm ruộng. Đó là dòng Phệ-xá. 

“Này Bà-tư-tra, đây là nhân duyên đầu tiên có dòng Phệ-xá 


°' Định nghĩa ngữ nguyên của từ Bà-la-môn; Päli: pãpake akusale dhamme 


bahentiti... brahmana, “Bà-la-môn là những người loại bỏ pháp ác bất thiện”. Từ 
brahmana được giải thích là do động từ baheti: loại bỏ, tống khứ. 

Pali, định nghĩa ajjhayaka, hạng người có học thức: na dan" ime jhayantr ¡.. 
ajjhãäyaka, “Họ không tu thiền, nên gọi họ là ajjhayaka”. Theo ngữ nguyên này, 
ajjhäyaka (người bác văn) là do động từ jhãyati, tu thiền. 
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trong đời. Đó là trí bậc nhất kỳ cựu, đúng như pháp, chứ chẳng phải 
không như pháp. Như pháp là tôn quý giữa loài người. 

“Này Bà-tư-tra, khi thế gian khởi lên ba chủng tánh này rồi, thì 
liền biết có dòng Sa-môn thứ tư”. Tại sao trong thế gian có ba chủng 
tánh này rồi liền biết có dòng Sa-môn thứ tư? Trong dòng tộc Sát-lợi 
có những thiện nam tử hay tự quở trách mình, ghét pháp bất thiện, tự 
chán ghét pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, 
ha bổ gia đình học đạo, và suy nghĩ thế này: “Ta nên làm Sa-môn, tu 
Phạm hạnh. Người ấy bèn làm Sa-môn, tu Phạm hạnh. Thiện nam tử 
trong dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá cũng vậy, cũng tự quở 
trách, ghét pháp bất thiện, tự chán ghét pháp ác, bất thiện, cạo bỏ râu 
tóc, khoác áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống không gia đình, học 
đạo, cũng nghĩ như thế này: “Ta nên làm Sa-môn, tu Phạm hạnh,' bèn 
làm Sa-môn và tu Phạm hạnh. 

“Này Bà-tư-tra, như vậy, trong thế gian khởi lên ba chủng tánh 
này rồi, thì liền biết có dòng Sa-môn thứ tư. 

“Này Bà-tư-tra, nay Ta nói rộng về ba chủng tánh này. Nói rộng 
về ba chủng tánh này thế nào? Một thiện nam tử thuộc chủng tộc Sát- 
lợi mà thân làm pháp bất thiện, khẩu, ý, làm pháp bất thiện, thì người 
đó khi thân hoại mạng chung, nhất định phải thọ khổ. 

“Cũng vậy, thiện nam tử trong dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ- 
xá, thân làm pháp bất thiện, khẩu, ý, làm pháp bất thiện, thì người đó 
khi thân hoại mạng chung, nhất định phải thọ khổ. 

“Này Bà-tư-tra, một thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lợi mà thân 
làm thiện pháp, khẩu, ý làm thiện pháp, thì người đó khi thân hoại 
chung, nhất định sẽ thọ lạc. 

“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá, 
mà thân làm thiện pháp, khẩu, ý làm thiện pháp, thì người đó khi thân 
hoại mạng chung, nhất định sẽ thọ lạc. 

“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Sát-lợi, thân làm 
hai hạnh, và giữ hộ hạnh”, khẩu, ý làm hai hạnh và giữ hộ hạnh, thì 
người đó khi thân hoại mạng chung, sẽ thọ khổ và lạc. 


®-. Trong bản Päli, giai cấp thứ tư là sudda (Thủ-đà-la). 
”':. Hộ hành =8——r chỉ hành vi thủ hộ. Bản Pãli không có từ này. 
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“Cũng vậy, này Bà-tư-tra, thiện nam tử thuộc dòng tộc Phạm 
chí hay Phệ-xá, thân làm hai hạnh, và giữ hộ hạnh, khẩu, ý làm hai 
hạnh và giữ hộ hạnh, thì người đó khi thân hoại mạng chung, sẽ thọ 
khổ và lạc. 

“Này Bà-tư-tra, thiện nam tử dòng tộc Sát-lợi tu bảy giác pháp, 
khéo tư duy và khéo quán sát, biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải 
thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu, giải thoát rồi liên 
biết giải thoát, biết như thật: Sự sanh đã hết, Phạm hạnh đã lập, điều 
cần làm đã làm xong, sẽ không còn tái sanh nữa. 

“Cũng vậy, thiện nam tử dòng tộc Phạm chí, dòng tộc Phệ-xá tu 
bẩy giác pháp, khéo tư duy, khéo quán sát; người ấy biết như vậy, 
thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu, vô 
minh lậu, giải thoát rồi liền biết giải thoát, biết như thật: Sự sanh đã 
hết, Phạm hạnh đã lập, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh. 

“Này Bà-tư-tra, như vậy, Ta đã phân biệt rộng rãi về ba chủng 
tánh này vậy. 

“Phạm thiên đế chúa”? nói bài kệ: 

Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 
Đấy là chủ trương có chủng tộc. 
Những ai cầu học Minh và Hạnh, 
Vị ấy, Thiên, Nhân đều tán thán. 

“Này Bà-tư-tra, Phạm thiên đế chúa khéo nói bài kệ này chứ 
không phải không khéo, khéo ca ngơi, phúng tụng chứ không phải 
không khéo, khéo ngâm vịnh và nói, chứ không phải không khéo, nói 
như thế này: 

Loài hai chân, Sár-lợi tốt tôn, 

Đấy là chủ trương có chẳng tộc. 

Những ai cầu học Minh và Hạnh, 

Vị ấy, Thiên, Nhân đều tán thán. 
“Vì sao? Vì Ta cũng nói như vậy: 


Loài hai chân, Sát-lợi tối tôn, 


3 Phạm thiên đế chúa ———-0-cPäii: Sanam-kumara Brahaman, Thường đồng 


hình Phạm thiên (Phạm thiên trong hình dáng con nít). 
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Đấy là chủ trương có chủng tộc. 
Những ai cầu học Minh và Hạnh, 
Vị ấy, Thiên, Nhân đều tán thán. ” 
Đức Phật nói như vậy, Tôn giả Bà-tư-tra, Bà-la-bà và chư Tỳ- 
kheo nghe Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 
L 


155. KINH TU-ĐẠTT-ĐÐĐA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, cư sĩ Tu-đạt-đa? đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ Ngài, rồi 
ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

“Gia đình của Cư sĩ có thực hành hạnh bố thí chăng? 

Cư sĩ trả lời: 

“Dạ có, bạch Thế Tôn, gia đình con có bố thí; nhưng chỉ bố thí 
những thức thô xấu, không được mỹ diệu, như cơm lẫn với cám, canh 
lá gai, chỉ có một miếng gừng, một lá rau.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Cư sĩ, dù bố thí những thức thô xấu, hay bố thí những thức 
mỹ diệu, thì đều có quả báo. Nhưng này Cư sĩ, nếu bố thí những thức 
thô xấu, không tín mà bế thí, không cố tâm bố thí, không tự tay bố thí, 
không tự mình đến bố thí, không tư duy mà bố thí, không do tín mà bố 
thí, không quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ 
báo đúng như thế, tâm không muốn được nhà đẹp, không muốn được 
xe đẹp, không muốn áo chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống 
ngon, không muốn được ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không chí 
tâm mà hành bố thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo đúng như 
thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức thô xấu nhưng có tín mà bố 


: Pãli, A.9.20 Veläma. Hán, tham chiếu, No.72-No.74; No.125(27.3). 


*. Tu-đạt-đa; tên thật của ông Cấp Cô Độc —~t ==C Päli: Sudatta. 
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thí, có tâm bố thí, tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do 
tín mà bố thí, quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ 
thọ báo đúng như thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được xe 
đẹp, muốn được áo chăn đẹp, muốn được đồ ăn thức uống ngon, muốn 
được ngũ dục công đức tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này Cư 
sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, không tín mà bố thí, 
không cố tâm bố thí, không tự tay bố thí, không tự mình đến bố thí, 
không tư duy mà bố thí, không do tín mà bố thí, không quán nghiệp và 
quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng như thế, tâm 
không muốn được nhà đẹp, không muốn được xe đẹp, không muốn áo 
chăn đẹp, không muốn được đồ ăn thức uống ngon, không muốn được 
ngũ dục công đức tốt. Vì sao? Vì không chí tâm mà hành bố thí. Này 
Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, nếu bố thí những thức mỹ diệu, lại có tín mà bố thí, 
tự tay bố thí, tự mình đến bố thí, tư duy mà bố thí, do tín mà bế thí, 
quán nghiệp và quả báo mà bố thí, thì nên quán rằng sẽ thọ báo đúng 
như thế, là do tâm muốn được nhà đẹp, muốn được xe đẹp, muốn áo 
chăn đẹp, muốn đồ ăn thức uống ngon, muốn được ngũ dục công đức 
tốt đẹp. Vì sao? Vì chí tâm mà bố thí. Này Cư sĩ, nên biết rằng, sẽ thọ 
báo đúng như thế. 

“Này Cư sĩ, thuở xưa có Phạm chí đại trưởng giả tên là Tùy-lam” 
rất giàu có, của cải vô lượng, có nhiều phong hộ, thực ấp, có nhiều 
châu báu, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính kể. Vị ấy bố thí như 
thế này: tám vạn bốn ngàn bát bằng vàng đựng đầy bạc vụn, thực 
hành đại bố thí như vậy; tám vạn bốn ngàn bát bằng bạc đựng đầy 
vàng vụn, thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn bát bằng 
vàng đựng đầy vàng vụn, thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn 
ngàn bát bằng bạc, đựng đầy bạc vụn, thực hành đại bố thí như vậy. 
Tám vạn bốn ngàn thớt voi được trang sức dây trắng đan lại, phủ lên, 
thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn con ngựa được trang 
sức bằng dây kim hợp phi-na', thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn 


Tùy-lam =“H=x=CPãli: Velãma, một tiền thân của Phật. 
Phi-na =P——Atheo Nhất Thiết Kinh Âm Nghĩa 52 (Đại 54, tr.652b), đây là âm 
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bốn ngàn con bò lấy y làm dây thừng và phủ lên bằng y, có thể cung 
cấp một hộc sữa, thực hành đại bố thí như vậy. Tám vạn bốn ngàn 
người nữ, tư dung đẹp đẽ, ai nhìn cũng thích, trang sức đầy đủ châu 
báu, thực hành đại bố thí như vậy. Ngoài ra lại có những thức ăn, thức 
nuốt khác nữa. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí như vậy; 
nếu lại có người bố thí thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù nữa, 
thì so với đại bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, và bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù như vậy; nếu lại có người bố 
thí thức ăn cho một vị Tu-đà-hoàn, thì so với sự bế thí kia, sự bố thí 
này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, và bố thí thức ăn cho một 
trăm vị Tu-đà-hoàn như thế; nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị 
Tư-đà -hàm, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm 
vị Tu-đà-hoàn, cho một trăm vị Tư-đà-hàm như thế; nếu lại có người 
bố thí thức ăn cho một vị A-na-hàm, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí 
này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành đại bố thí, bố thí thức 
ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm như thế; 
nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị A-la-hán, thì so với sự bố thí 
kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam thực hành đại bố thí, bố thí thức 
ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm vị 
Tu-đà -hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm 
vị A-la-hán như vậy; nếu lại có người bố thí thức ăn cho một vị Bích- 
chi-phật, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm 


tiếng Phạm, có nghĩa là “phước đức hành”. 
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vị A-na-hàm, một trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật như 
vậy; nếu lại có người bố thí thức ăn cho một Đức Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, thì so với sự bố thí kia, sự bố thí này hơn 
nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù; bố thí thức ăn cho một trăm 
vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một 
trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật như thế; nếu lại có người 
tạo phòng nhà bố thí cho chúng Tỳ-kheo bốn phương, thì so với sự bố 
thí này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm 
vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một 
trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng nhà bố thí cho 
chúng Tỳ-kheo bốn phương như thế; nếu lại có người với tâm hoan hỷ, 
quy y Ba ngôi tôn quý là Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo, lại thọ giới, 
thì so với sự bố thí kia, việc làm này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm 
vị Tu-đà-hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một 
trăm vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng nhà bố thí cho 
chúng Tỳ-kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y Ba ngôi tôn quý là 
Phật, Pháp, chúng Tỳ-kheo, và thọ giới; nếu lại có người trong khoảnh 
khắc thực hành từ tâm đối với tất cả chúng sanh, cho đến trong khoảng 
thời gian vắt sữa bò, thì so với sự bố thí kia, việc này hơn nhiều lắm. 

“Này Cư sĩ, Phạm chí Tùy-lam đã thực hành đại bố thí, bố thí 
thức ăn cho phàm phu toàn cõi Diêm-phù, bố thí thức ăn cho một trăm 
Tu-đà -hoàn, một trăm vị Tư-đà-hàm, một trăm vị A-na-hàm, một trăm 
vị A-la-hán, một trăm vị Bích-chi-phật, tạo phòng, nhà bố thí cho 
chúng Tỳ-kheo bốn phương, tâm hoan hỷ quy y Ba ngôi tôn quý là 
Phật, Pháp, chúng Tỳ-kheo, thọ giới và trong khoảnh khắc thực hành 
từ tâm đối với tất cả chúng sanh, cho đến trong khoảng thời gian vắt 
sữa bò, như thế; nếu lại có người quán được tất cả pháp là vô thường, 
khổ, không và vô ngã, thì so với sự bế thí kia, việc làm này hơn nhiều 
lắm. 
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“Này Cư sĩ, ý ông nghĩ sao? Phạm chí đại trưởng giả Tùy-lam 
thuở xưa ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Nên biết 
rằng, đó chính là Ta vậy. Ta thuở xưa là Phạm chí đại trưởng giả tên 
là Tùy-lam. 

“Này Cư sĩ, Ta bấy giờ vì lợi ích cho mình, cũng vì lợi ích cho kẻ 
khác, vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi 
và hữu ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho Trời và Người. Nhưng lúc bấy 
giờ Ta thuyết pháp chưa được rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt 
ráo Phạm hạnh, chưa thành tựu rốt ráo Phạm hạnh; nên lúc bấy giờ, 
Ta chưa ha được sanh, già, bệnh, chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thể 
thoát khỏi mọi khổ đau. Này Cư sĩ, Ta nay là Bậc Xuất Thế, là Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Chánh Đẳng Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu. Nay Ta vì lợi cho mình cũng vì lợi ích cho kẻ khác, 
vì lợi ích cho mọi người, thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và hữu 
ích, cầu sự an ổn khoái lạc cho Trời và Người. Nay Ta thuyết pháp 
đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu Phạm 
hạnh; nên nay Ta đã lìa khỏi sự sanh, sự già chết, khóc lóc, áo não. Ta 
nay đã giải thoát khỏi mọi khổ đau.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Tu-đạt-đa và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


156. KINH PHẠM BA-LA-DIÊN' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ có nhiều Phạm chí nước Câu-sa-la?, vào lúc xế trưa, 
quanh quẩn đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi nhau rồi, ngồi qua một bên 
và thưa: 

“Này Cù-đàm, chúng tôi có điều muốn hỏi, ông có nghe 
chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Các ông hỏi gì thì hỏi.” 

Nghe thế, các Phạm chí hỏi: 

“Này Cù-đàm, bây giờ còn có Phạm chí học pháp Phạm chí cổ 
đại hay đã vượt khỏi pháp Phạm chí cổ đại rồi chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Nay không còn Phạm chí học pháp Phạm chí cổ đại, Phạm chí 
đã vượt khỏi pháp Phạm chí cổ đại từ lâu rồi.” 

Nghe thế, các Phạm chí hỏi: 

“Này Cù-đàm, tại sao nay không còn Phạm chí học pháp Phạm 
chí cổ đại và các Phạm chí vượt khỏi pháp Phạm chí cổ đại từ bao 
giờ?” 





Pali, Sn. 2. 7. Brahmanadhammika-sutta. 

Câu-sa-la —=P——c Pali: Kosala. 

1° ‹TSỐi phạm chí pháp “G——-k-CPali: porananam brahmananam 
brahmanadhamma, pháp Bà-la-môn của các Bà-la-môn thượng cổ. 
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Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ trả lời: 
Vì xưa có Phạm chí, 
Tự chế ngự, nhiệt hành!, 
Bỏ năm công đức dục, 
Hành Phạm hạnh thanh tịnh. 
Phạm hạnh và giới hạnh, 
Khiến tâm tính nhu thuận, 
Rộng lượng, tâm không hại, 
Nhẫn nhục thủ hộ ý. 
Thuở xưa có pháp này 
Phạm chí chẳng thủ hộ. 
Phạm chí không thủ hộ, 
Của cải, tiền lúa gạo. 
Tụng đọc là tài sản, 
Thủ hộ kho tàng này. 
Sắc áo đủ các loại, 
Nhà cửa và giường chống, 
Dân các nước, các thành, 
Học Phạm chí như vậy. 
Phạm chí này chớ hại, 
Thủ hộ tất cả pháp, 
Đi đến cửa nhà người, 
Không ai ngăn cản họ. 
Lần lượt xin từng nhà, 
Xím ăn theo từng bữa. 
Những Phạm chí tại gia, 
Trông thấy, thích bố thí. 
Bốn tám năm đã tròn, 
Tu Phạm hạnh thanh tịnh, 
Mong Minh, Hạnh chóng thành; 





Hán: nhiệt hành ———FPäli: tapassin, khổ hành giả. 
Pali: nanarattehi vatthei sayanehi avasathehi ca phitã janapada rattha te 
namassimsu brahmaie, bằng các loại vải vóc, giường chõng, nhà cửa, nhân dân 
từ các nước giàu có đến lễ những người Bà-la-môn. 
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Cổ Phạm chí như vậy. 
Không lấy trộm của cải, 
Cũng không hề sợ hãi, 
Thương mến đàm bọc nhau, 
Và cùng sống hòa hợp. 
Bởi không có phiền não, 
Pháp liên hệ oán, dâm, 
Tất cả các Phạm chí, 
Không thể hành như vậy. 
Nếu có hạnh bậc nhất, 
Phạm chí quyết mong cầu. 
Các pháp dâm dục ấy, 
Không thực hành, dù mộng. 
Nhân các phạm hạnh ấy, 
Tự xưng "Ta là Phạm” 
Biết họ có hạnh ấy, 

Bậc có tuệ sẽ biết. 
Giường thưa, chiếc áo mỏng, 
Cơm, sữa cốt sanh tôn, 
Khất câu đều như pháp, 
Trai tự, hành bố thí, 

Hiến tế, chẳng câu khác, 
Chỉ câu xin nơi mình. 

Lúc tổ chúc trai thí, 
Người ấy không giết bò; 
Như cha mẹ, anh em, 

Và các người thân khác, 
Xem người, bò cũng vậy. 
Nhân đó sanh khoái lạc. 
Ăn uống, thân khoẻ mạnh, 
Nhờ vậy mà yên vui. 

Biết được nghĩa lý này, 
Không ưa giết hại bò. 
Mềm mại, thân lực lớn, 
Tỉnh sắc, được khen ngợi. 
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6, 
1. 


Ấn cân tự câu lợi, 

Như vậy, Phạm chí xưa. 
Phạm chí vì lợi mình, 
Biết nên làm, phải tránh. 
Cối này, trong tương lai, 
Người ấy nhất định thoát. 
Tuần trăng đã quá tuân, 
Xứng ý xin cầu thân. 

Đêm dài mãi du hí, 
Những người vợ phấn son. 
Đàn bò, quây trước mặt, 
Vợ đẹp nối sau lưng, 

Dục vi điệu ở đời. 

Phạm chí thường tóc mong. 
Ngựa xe trang bị đủ, 

Tài nghệ giỏi vá may, 
Hôn nhân và nhà cửa, 
Phạm chí thường tước mong. 
Họ tạo triền phược ấy, 
Chúng tôi từ kia lại, 

Đại vương? mở cuộc chay, 
Đừng để mất tài lợi. 
Nhiều tài vật lúa gạo, 
Hoặc có dư tiên tài, 

Đại vương tương ưng đó), 
Phạm chí và cưỡi xeŸ; 


Trong bản Päli: Okkãka (Cam Giá vương), Tổ tiên của dòng họ Thích-ca. 

Hán: Đại vương tương ưng thử =j =—=————c Câu này và câu kế tiếp, bản Hán 
tối nghĩa. PAli: tato ca raja4 saññatto (brahmanehi): Vua được khuyên bảo bởi các 
người Bà-la-môn. Päli: saññatta: khuyến cáo, trong bản Hán đọc là samyutta: 
tương ưng. 

Päli: brahmanehi rathesabho, bởi những người Bà-la-môn, và chúa binh xa. Bản 
Hán phân tích ngữ pháp không giống bản Pãli. Trong bản Päli, brahmaiehi, cách 
ba số nhiều, tác nhân của saffatto (dẫn cht.6 trên); rathesabho, chủ cách, đồng 
cách với rajä: nhà vua là chúa của binh xa. 
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Tế voi và tế ngựa, 

Tế ngựa được suốt thông, 
Tụ tập làm trai thí, 

Thí cho Bà-la-môn. 

Họ do đó được lợi, 

Say mê đắm tài vật, 

Họ khơi dậy lòng dục, 
Càng dục càng say mê, 
Cũng như ao nước rộng, 
Và vô lượng tài vật, 
Cũng vậy, người có bò, 
Các vật dụng sanh sống, 
Họ tạo triền phược ấy, 
Chúng tôi từ kia lại. 

Đại vương mở cuộc chay, 
Đừng để mất tài lợi; 
Nhiều tài vật lúa gạo, 
Nếu ngài có nhiều bò, 
Đại vương tương ưng đó, 
Phạm chí và ngựa xe. 

Bò vô lượng trăm ngàn, 
Vì trai tự mà giết, 

Đâu, sừng không não hại, 
Bò heo thời xưa kia. 

Đi đến nắm sừng bò, 
Cầm dao bén mà giết. 
Gọi bò và gọi cha, 

La sát tên là Hương, 

Họ hô hoán phi pháp, 


”> Pali: tato ca raja saññato brahmanehi rathesabbho assamedham 
purisamedham sammäãpäasam väcapeyyam maggalam, do sự khuyên bảo của 
các Bà-la-môn, nhà vua, chúa của binh xa, cử hành các tế lễ: tế ngựa, tế người, 
tế quăng gậy, tế rượu Soma, tế lễ vô già (không hạn chế ). Xem các cht. 6,7 
trên. 
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Khi cầm dao đâm bò, 
Pháp ấy hành trai thí, 
Vượt qua tại trước nhất. 
Không hữu sự mà giết, 
Viễn ly pháp suy thoái, 
Thời xưa có ba bệnh, 
Dục vọng, đói và già. 
Do thù nghịch với bò, 
Khởi bệnh chín mươi tám, 
Thù nghịch ấy như vậy, 
Nên kê trí rất ghét. 

Nếu người thấy như vậy, 
Ai mà không oán ghét; 
Như vậy, trong đời này, 
Vô trí thấp hèn nhất. 
Mỗi, mỗi vì dục, tranh, 
Như vợ rủa xả chồng. 
Sát-lợi, Phạm chí nữ, 
Người thủ hộ chủng tánh, 
Vị phạm pháp chủng tánh, 
Tự do theo dục vọng. 


“Như vậy, này Phạm chí, hiện tại không còn Phạm chí học 


pháp Phạm chí cổ đại. Phạm chí đã vượt khỏi pháp Phạm chí cổ đại 


từ lâu rồi.” 
Nghe vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la thưa: 
“Bạch Thế Tôn, chúng con đã biết. Bạch Thiện Thệ, chúng con 


đã rõ. Nay chúng con tự đem mình quy y Phật, Pháp, và chúng Tỳ- 
kheo, mong Thế Tôn nhận chúng con làm những Ưu-bà-tắc từ nay và 
đến trọn đời; chúng con tự đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 


Đức Phật thuyết như vậy, các Phạm chí nước Câu-sa-la và các 


Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


157. KINH HOÀNG LÔ VIÊN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Bệ-lan-nhã”, trú trong vườn Hoàng lô. 

Bấy giờ Phạm chí Bệ-lan-nhã tuổi cao tác lớn, tuổi thọ gần dứt, 
mạng sống gần tàn, tuổi đã một trăm hai mươi, chống gậy mà đi. Vào 
buổi xế trưa, Phạm chí ấy thong dong đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi 
nhau rồi, chống gậy đứng trước Đức Phật và nói: 

“Này Cù-đàm, ta nghe Sa-môn Cù-đàm lúc thiếu thời, tuổi còn 
quá trẻ, vừa mới xuất gia học đạo, thế mà nếu có danh đức Sa-môn 
Phạm chí nào đích thân đi đến vẫn không kính lễ, cũng không tôn 
trọng, cũng không đứng dậy, không mời các vị ấy ngồi. Này Cù-đàm, 
việc ấy quả không thể được.” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Phạm chí, Ta chưa từng thấy chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Phạm chí nào từ loài Người cho đến Trời đi đến, khiến Như Lai 
kính lễ, tôn trọng, đứng dậy, mời các vị ấy ngồi. Này Phạm chí, nếu 
có ai đến mà muốn Như Lai kính lễ, tôn trọng, đứng dậy, mời ngồi, thì 
đầu của vị ấy chắc chắn vỡ thành bảy mảnh. ” 

Phạm chí lại nói: 


“Cù-đàm vô vịf.” 


Bản Hán, quyển 40. Pali, A. 8. 11. Verañja. Hán, biệt dịch, No.75. 

Bệ-lan-nhã =»—=Y=CPali: verañja, tên thôn. 

Hoàng lô =——cPäii: nalerupucimanda-mila, dưới gốc cây Nelerupucimanda, 
không biết cây gì. 

Pãli: arasarũpo bhavam gotamo, Tôn giả Gotama không có sắc vị (không thực 
chất). No.75: Sa-môn Cù-đàm này nhác nhớn. 


www.daitangkinh.org 
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Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Phạm chí, có sự kiện khiến Ta vô vị, nhưng không phải 
như lời ông nói. Nếu có vị của sắc, vị của tiếng, vị của hương, vị của 
xúc, thì những thứ ấy đã bị Như Lai đoạn trừ, dứt sạch, nhổ tận gốc rễ, 
không bao giờ sanh lại nữa. Đó là sự kiện khiến Ta vô vị, nhưng 
không như lời ông nói. ” 

Phạm chí lại nói: 

“Cù-đàm không sợ hãi”.” 

Đức Thế tôn đáp: 

“Này Phạm chí, có sự kiện khiến Ta không sợ hãi, nhưng không 
như lời ông nói. Nếu có sợ hãi sắc, thanh, hương, vị, xúc, thì Như Lai 
đã đoạn trừ, dứt sạch, nhổ tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa. Đó 
là sự kiện khiến Như Lai không sợ hãi, nhưng không như lời ông nói.” 

Phạm chí lại nói: 

“Cù-đàm không nhập thai”. ” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Có sự kiện khiến Ta không đầu thai, nhưng không như lời ông 
nói. Nếu có Sa-môn, Phạm chí đối với sự mang thai trong tương lai mà 
đã đoạn trừ, dứt sạch, nhổ tận gốc rễ, không bao giờ sanh lại nữa, Ta 
nói rằng vị ấy không đầu thai. Như Lai đối với sự mang thai trong 
tương lai đã vĩnh viễn đoạn trừ, tuyệt diệt, nhổ tận gốc rễ, không bao 
giờ sanh lại nữa, cho nên Ta không đâu thai. Đó là sự kiện Ta không 
đầu thai, nhưng không như lời ông nói. 

“Này Phạm chí, Ta ở trong chúng sanh này đến từ vô minh, 
say đắm vô minh, bị vô minh che lấp, bị phủ kín trong vỏ trứng vô 
minh, thì Ta là người trước tiên quán pháp; đối với chúng sanh ấy, 
Ta là bậc nhất. 

“Cũng như gà mái sanh trứng, mười hoặc mười hai trứng, luôn 
luôn nghĩ, luôn luôn ấp ủ, luôn luôn sưởi ấm, luôn luôn bảo bọc. Một 
thời gian sau, giả sử gà mái buông trôi; gà con ở bên trong, hoặc dùng 





Hán: Cù-đàm vô khủng bố ——=L———rNo.75 cũng vậy. Paäli: nibbhogo 
bhavam Gotamo, Tôn giả Gotama là người không biết hưởng thụ. Nibbhoga 
(không thọ dụng), các bản Hán đều đọc là nibbhaya, không sợ hãi. 

Pali: apagabbho bhavam Gotamo. 
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mỏ mổ, hoặc dùng móng chân mà chọi, phá vỡ trứng chui ra an ổn, 
đối với các gà con khác, nó là bậc nhất. Ta cũng như thế, Ta ở trong 
chúng sanh này, đến từ vô minh, say đắm vô minh, bị vô minh che lấp, 
bị bọc kín trong vỏ trứng vô minh. Ta là người trước tiên quán pháp; 
đối với chúng sanh ấy Ta là bậc nhất. 

“Này Phạm chí, Ta ôm cổ khô đi đến cây Giác thọ, rãi cổ xuống 
gốc cây, trải ni-sư-đàn lên mà ngồi kiết già, quyết ngồi ngay ngắn, thể 
cho đến khi dứt sạch các lậu mới thôi. Rồi Ta ngồi ngay ngắn cho đến 
khi dứt sạch các lậu. Sau khi ngồi ngay ngắn, Ta ly dục, ly pháp ác, 
bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, đạt được Thiên 
thứ nhất, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta chứng đắc Tâm tăng 
thượng thứ nhất, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ 
dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên 
đến Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, sau khi Ta giác quán dứt sạch, bên 
trong tịch tĩnh, nhất tâm, không giác không quán, có hỷ lạc do định 
sanh, đạt được Thiển thứ hai, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta 
chứng đắc Tâm tăng thượng thứ hai, đạt được sự an lạc ngay trong 
hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an 
ổn khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta ly hỷ, ly dục, xả, vô cầu, an trú 
chánh niệm, chánh trí mà thân giác lạc, điều mà bậc Thánh nói là 
Thánh xả, có niệm, an trụ lạc, đạt được Thiền thứ ba, thành tựu an trú; 
nghĩa là lúc bấy giờ chứng đắc Tâm tăng thượng thứ ba, đạt được sự 
an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc dễ dàng, không khó, sống an lạc, 
không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến lên Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta diệt lạc, diệt khổ, hỷ và ưu vốn có 
cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt được 
Thiền thứ tư, thành tựu an trú; nghĩa là lúc bấy giờ Ta chứng đắc Tâm 
tăng thượng thứ tư, đạt được sự an lạc ngay trong hiện tại, chứng đắc 
dễ dàng, không khó, sống an lạc, không sợ hãi, an ổn khoái lạc, khiến 
lên Niết-bàn. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta đã chứng định tâm thanh tịnh như 
thế, không uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trú, đạt đến 
tâm bất động, học Túc mạng trí thông và chứng đắc, nhớ vô lượng đời 
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trước mà Ta đã trải qua, có hành động và có dung mạo thế nào. Nghĩa 
là Ta nhớ lại một đời, trăm đời, ngàn đời, kiếp thành, kiếp hoại, vô 
lượng kiếp thành và hoại, chúng sanh kia tên như thế, thuở xưa trải 
qua đó. Ta từng sanh ở đó, họ như thế, tên như thế, sanh như thế, ăn 
uống như thế, tổn tại lâu dài như thế, chấm dứt tuổi thọ như thế, chết 
nơi này sanh nơi kia, chết chỗ kia sanh chỗ này; Ta sanh nơi này, họ 
như thế, tên như thế, sanh như thế, ăn uống như thế, thọ khổ và an lạc 
như thế, trường thọ như thế, tổn tại lâu dài như thế, chấm dứt mạng 
sống như thế. Bấy giờ là lúc vào khoảng đầu, chứng đắc minh đạt thứ 
nhất này, nhờ không phóng dật, sống an lạc trong đời sống viễn ly, tu 
hành tinh tấn, nên vô trí diệt, mà trí pháp sanh, mê ám tiêu tan mà 
minh thành tựu, vô minh hoại diệt mà minh phát sanh. Đó là Ta đắc 
minh đạt Túc mạng trí. 

“Lại nữa, này Phạm chí, Ta đã chứng đắc định tâm thanh tịnh 
như thế, không ô uế, không phiễển nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trú, đạt 
đến tâm bất động, học Lậu tận thông và chứng đắc. Ta biết như thật 
rằng: 'Đây là Khổ,` biết như thật rằng “đây là Khổ tập, Khổ diệt, Khổ 
diệt đạo'; biết như thật rằng: “Đây là lậu", biết như thật rằng “đây là 
lậu tập, lậu diệt, lậu diệt đạo.` Ta biết như thế, Ta thấy như thế, tâm 
giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô minh lậu. 
Sau khi giải thoát liền biết mình đã giải thoát, biết như thật rằng: “Sự 
sanh đã dứt, Phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa.` Bấy giờ là vào lúc cuối đêm, Ta chứng đắc minh 
đạt trí thứ ba này, nhờ không phóng dật, sống an lạc trong đời sống 
viễn ly, tu hành tinh tấn, nên vô trí diệt, trí phát sanh, mê ám tiêu tan, 
minh thành tựu, vô minh hoại diệt, minh phát sanh. Đó là Ta chứng 
đắc minh đạt Lậu tận trí. 

“Lại nữa, này Phạm chí, nếu có ai với sự thuyết giảng chân 
chánh mà thuyết bất si pháp, đối với chúng sanh sanh ra trong thế 
gian, ở giữa tất cả chúng sanh, vị ấy là tối thắng, không bị khổ lạc phủ 
kín, nên biết rằng vị thuyết giảng chân chánh ấy chính là Ta. Vì sao? 
Vì Ta thuyết bất si pháp, đối với chúng sanh sanh trong thế gian, ở 
giữa tất cả chúng sanh ấy, Ta là tối thắng, không bị khổ lạc phủ kín.” 

Nghe vậy, Phạm chí xứ Tỳ-lan-nhã liền bổ gậy xuống, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân Phật và bạch Thế Tôn: 
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“Thế Tôn là bậc nhất, Thế Tôn thật vĩ đại, Thế Tôn tối thượng, 
Thế Tôn cao tột, Thế Tôn chánh đẳng, Thế Tôn không có ai bằng, 
Thế Tôn không có một ai so sánh, Thế Tôn không chướng ngại, Thế 
Tôn là bậc không gây chướng ngại! Bạch Thế Tôn, con nay nguyện 
đem mình quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Mong Đức Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc bắt đầu từ hôm nay cho đến trọn đời, con 
nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí xứ Tỳ-lan-nhã và các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


158. KINH ĐẦU-NA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Phạm chí Đầu-na, vào lúc xế trưa, ung dung đi đến chỗ 
Đức Phật, chào hỏi nhau rồi, ngồi qua một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Đầu-na, nếu ai hỏi: 'Ông là Phạm chí phải không?' thì ông 
có tự xưng mình là Phạm chí chăng?” 

Phạm chí Đầu-na đáp: 

“Này Cù-đàm nếu ai đáng xưng là Phạm chí, thì người ấy phải 
được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh, cho đến bẩy đời cha 
mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không ác, học rộng, trì chú, tụng 
đọc tinh thông bốn bộ điển kinh, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, 
truyện giải trí, thứ năm là văn phạm. Này Cù-đàm, người đáng gọi là 
Phạm chí thì chính là tôi vậy. Vì sao? Vì tôi được cha mẹ thọ sanh 
thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời 
không ác, học rộng, trì chú, tinh thông bốn bộ điển kinh, thấu triệt 
nhân duyên, chánh văn, truyện giải trí và văn phạm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Đầu-na, Ta nay hỏi ông, ông hiểu thế nào thì trả lời thế 
ấy. Này Đầu-na, nếu thuở xưa có Phạm chí, lúc thân hoại mạng chung, 
đã đọc tụng kinh điển, truyền bá kinh điển, tụng đọc kinh điển, đó là 
một là Dạ-tra, hai là Bà-ma, ba là Bà-ma-để-bà, bốn là Tỳ-xa-mật- 


!-Päli, A. 5. 192 Dona. 


www.daitangkinh.org 





372 TRUNG A-HÀM 





đa-la, năm là Dạ-bà-đà-kiển-ni, sáu là Ứng-nghi-la-bà, bảy là Bà-tư- 
tra, tám là Ca-diếp, chín là Bà-la-bà, mười là Bà-hòa”; lại chủ xướng 
có năm hạng Phạm chí: có Phạm chí ngang hàng Phạm thiên, có Phạm 
chí ngang hàng chư Thiên, có Phạm chí không vượt giới hạn, có Phạm 
chí vượt giới hạn, và thứ năm là Phạm chí Chiên-đồ-la?, thì này Đầu- 
na, trong năm loại Phạm chí ấy, ông thuộc hạng nào?” 

Đâu-na đáp: 

“Này Cù-đàm nói nghĩa ấy tóm lược, không phân biệt rộng rãi, 
nên tôi không hiểu được. Mong Sa-môn Cù-đàm khéo giải thích cho 
tôi biết.” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Đầu-na, hãy lắng nghe, khéo tư duy và ghi nhớ, Ta sẽ 
phân biệt rộng rãi cho ông.” 

Đầu-na thưa: 

“Xin vâng, thưa Cù-đàm. ” 

Đầu-na vâng lời, lắng nghe. Đức Phật giải thích: 

“Này Đầu-na, thế nào là Phạm chí ngang hàng Phạm thiên? 
Phạm chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha 
mẹ, không tuyệt chủng, đời đời không ác. VỊ ấy trải qua bốn mươi tám 
năm thực hành đồng tử Phạm hạnh! để thấu triệt kinh thư, tụng tập 
điển kinh. Sau khi đã thấu triệt kinh thư, tụng tập kinh điển, vị ấy cầu 
xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng pháp, chứ không phải không 
đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Không làm ruộng, 
không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm 
công số, không ¡n khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, 
không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng 
sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin của cải, tâm đi đôi với từ, 
biến mãn một phương, thành tựu, an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn 





?'. Danh sách các tiên nhân cổ đại, xem kinh 152 trên. 


Pali: ime pañca brahmane paññapenti, brahmasamam devasamam maruyadam 
sambhinnamariyadam brahmanacaidalam yeva pañcamam, năm hạng Bà-la- 
môn: ngang Phạm thiên, ngang chư Thiên, giữ quy tắc, phá vỡ quy tắc, và thứ 
năm là Candala. 

Đồng tử phạm hạnh ===iI———uAhạanh đồng chơn hay trinh khiết. Päli: 
komarabrahmacariya. 
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phương, bốn hướng, phương trên, phương dưới, biến khắp mọi phương, 
tâm đi đôi với từ, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh 
chấp, rộng rãi bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế 
gian, thành tựu, an trú. Cũng như vậy, bi và hỷ. Tâm đi đôi với xả, 
không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh chấp, rộng rãi, 
bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu, 
an trú. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí ngang hàng Phạm thiên. 

“Này Đầu-na, thế nào Phạm chí ngang hành chư Thiên? Phạm 
chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ 
không tuyệt chủng, đời đời không ác. Vị ấy trải qua bốn mươi tám 
năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng 
điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu 
xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ không phải 
không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, 
không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm 
công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, 
không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng 
sự vuaŸ, đúng như pháp mà câu xin, cầu xin của cải để cúng phụng 
Tôn sư. Sau đó bế thí của cải, vị ấy thực hành thân diệu hạnh, khẩu và 
ý diệu hạnh. Khi đã thành tựu thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, vị 
đó nhờ nhân duyên ấy, khi thân hoại mạng chung, chắc chắn đi đến 
thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Đầu-na, như vậy gọi là Phạm chí 
ngang hàng chư Thiên. 

“Này Đầu-na, thế nào là Phạm chí không vượt giới hạn? Phạm 
chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha mẹ 
không tuyệt chủng, đời đời không ác. VỊ ấy trải qua bốn mươi tám 
năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng 
điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu 
xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ không phải 
không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, 





Các nghề không làm, theo Päli: neva kasiyä na vanijjäya na gorakkhena na 
isatthena na rajaporisena na isappaññatarena, không theo nông sư, không theo 
thương nghiệp, không theo chăn nuôi, không theo cung kiếm, không theo quan 
chức của vua, không theo công xảo. 
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không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm 
công số, không ¡n khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, 
không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng 
sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin của cải để cúng phụng Tôn 
sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ 
không phải đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Phạm 
chí không có ý như vầy đối với nữ Phạm chí: 'Mong rằng yêu ta, gặp 
gỡ ta để cùng giao hợp.` Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Phạm chí chứ 
không phải người nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải 
người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, không phải đã sanh 
sản”. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí không lấy vợ người nữ 
đang mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con gái của mình 
được gọi là sanh ra do bất tịnh dâm”. Cho nên, Phạm chí ấy không lấy 
vợ người nữ đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí ấy 
không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không muốn rằng con trai hay 
con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh?. Cho nên Phạm chí ấy 
không lấy vợ người nữ đã sanh sản. Này Đầu-na, Phạm chí ấy lấy vợ 
không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục 
sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con trong 
mức độ nào là giới hạn ước định của những Phạm chí thời xưa, vị ấy 
dừng lại ở đó, giữ giới hạn đó, không vượt qua giới hạn đó. Này Đầu- 
na, như vậy gọi là Phạm chí không vượt giới hạn. 

“Này Đầu-na, thế nào là Phạm chí vượt giới hạn? Phạm chí nào 
được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bẩy đời cha mẹ không tuyệt 
chủng, đời đời không ác. Vị ấy trải qua bốn mươi tám năm thực hành 
đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng điển kinh. Sau khi 
nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu xin của cải để cúng 
phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ không phải không đúng như pháp. 
Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, không buôn bán, không 
học sách, không làm toán thuật, không làm công số, không ¡in khắc, 





Pali: na payamanam gacchati, không tiếp cận (người nữ) đang cho bú. 

Hán: bất tịnh dâm ===b~= ]=C Päli: atimilhajo, sanh ra từ đống phân. 

Hán: bất tịnh nhuế —==—==b=}=CPäli: asucipatipTlito, cưỡng bức bất tịnh, hay “do 
uống bất tịnh (asucipipata?)”. 
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không tạo thủ bút, không làm văn chương, không đọc kinh, không 
ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng sự vua, đúng như pháp 
mà cầu xin, cầu xin của cải để cúng phụng Tôn sư. Sau khi bố thí của 
cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ không phải đúng như 
pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Phạm chí không có ý như vầy 
đối với nữ Phạm chí: 'Mong rằng yêu ta, gặp gỡ ta để cùng giao hợp.) 
Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Phạm chí chứ không phải người nữ không 
thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải người nữ dòng Sát-lợi, không 
phải đang mang thai, không phải đã sanh sản. Này Đầu-na, vì lý do gì 
mà Phạm chí không lấy vợ người nữ đang mang thai? Vì không muốn 
rằng con trai hay con gái của mình được gọi là sanh ra do bất tịnh 
dâm. Cho nên, Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đang mang thai. 
Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã 
sanh sản? Vì không muốn rằng con trai hay con gái được gọi là do 
cưỡng bức bất chánh. Cho nên Phạm chí ấy không lấy vợ người nữ đã 
sanh sản. Này Đầu-na, Phạm chí ấy lấy vợ không phải vì của cải, 
không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục sức, không phải vì phấn 
son, mà chỉ vì cầu con. Sau khi sanh con, trong mức độ nào là giới hạn 
ước định Phạm chí thời xưa, vị ấy không dừng lại ở đó, không giữ 
nguyên giới hạn đó, mà vượt qua khỏi giới hạn đó. Này Đầu-na, như 
vậy gọi là Phạm chí vượt khỏi giới hạn. 

“Này Đầu-na, Phạm chí như thế nào là Phạm chí Chiên-đà-la? 
Phạm chí nào được cha mẹ thọ sanh thanh tịnh, cho đến bảy đời cha 
mẹ không tuyệt chủng, đời đời không ác. VỊ ấy trải qua bốn mươi tám 
năm thực hành đồng tử Phạm hạnh để thấu triệt kinh thư, tập tụng 
điển kinh. Sau khi nắm vững kinh thư, tụng tập điển kinh, vị ấy cầu 
xin của cải để cúng phụng Tôn sư, đúng như pháp chứ không phải 
không đúng như pháp. Thế nào là đúng như pháp? Không làm ruộng, 
không buôn bán, không học sách, không làm toán thuật, không làm 
công số, không in khắc, không tạo thủ bút, không làm văn chương, 
không đọc kinh, không ngâm thơ, không dùng đao gậy, không phụng 
sự vua, đúng như pháp mà cầu xin, cầu xin của cải để cúng phụng Tôn 
sư. Sau khi bố thí của cải, vị ấy đi tìm vợ cho mình đúng như pháp, chứ 
không phải đúng như pháp. Thế nào là không đúng như pháp? Phạm 
chí không có ý như vầy đối với nữ Phạm chí: 'Mong rằng yêu ta, gặp 
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gỡ ta để cùng giao hợp.` Vị ấy lấy vợ người nữ dòng Phạm chí chứ 
không phải người nữ không thuộc dòng Phạm chí, cũng không phải 
người nữ dòng Sát-lợi, không phải đang mang thai, không phải đã sanh 
sản. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí không lấy vợ người nữ đang 
mang thai? Vì không muốn rằng con trai hay con gái của mình được 
gọi là sanh ra do bất tịnh dâm. Cho nên, Phạm chí ấy không lấy vợ 
người nữ đang mang thai. Này Đầu-na, vì lý do gì mà Phạm chí ấy 
không lấy vợ người nữ đã sanh sản? Vì không muốn rằng con trai hay 
con gái được gọi là do cưỡng bức bất chánh. Cho nên Phạm chí ấy 
không lấy vợ người nữ đã sanh sản. Này Đầu-na, Phạm chí ấy lấy vợ 
không phải vì của cải, không phải vì kiêu ngạo, không phải vì phục 
sức, không phải vì phấn son, mà chỉ vì cầu con. Khi đã sanh con, vị ấy 
những việc liên hệ đến vua, làm những việc liên hệ giặc cướp, làm 
những việc liên hệ đến tà đạo, và lại nói như vầy: 'Phạm chí có quyển 
làm tất cả mọi sự, nhưng Phạm chí không phải vì vậy mà nhiễm trước, 
cũng không ô uế. Như lửa đốt cháy những øì sạch hay không sạch. 
Cũng vậy, Phạm chí có quyển làm tất cả mọi sự, nhưng Phạm chí 
không vì vậy mà bị nhiễm trước, cũng không bị ô uế.` Này Đầu-na, 
Phạm chí như vậy gọi là Phạm chí Chiên-đà -la. 

“Này Đầu-na, trong năm hạng Phạm chí ấy, ông thuộc hạng 
nào?” 

Đầu-na trả lời: 

“Thưa Cù-đàm, ngay hạng sau cùng là Phạm chí Chiên-đà-la, 
con cũng không sánh kịp huống nữa là các hạng Phạm chí trên. Bạch 
Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. Bạch Thế Tôn, con 
nay tự đem mình quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo. Mong Thế Tôn 
nhận con làm Ưu-bà-tắc. Từ nay cho đến trọn đời, con tự đem mình 
quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Đầu-na sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


159. KINH A-GIÀ-LA-HA-NA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ có Phạm chí A-già-la-ha-na, sau bữa cơm trưa, ung dung 
đi đến chỗ Đức Phật, chào hỏi rồi ngồi qua một bên và nói: 

“Thưa Cù-đàm, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài cho phép, tôi 
mới dám trình bày. ” 

Thế Tôn đáp: 

“Ông muốn hỏi gì tùy ý.” 

Phạm chí liền hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, kinh điển của Phạm chí nương vào đâu mà tổn 
tại?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Kinh điển của Phạm chí nương vào con người mà tổn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, con người nương vào đâu mà tồn tại?” 

“Con người nương vào lúa gạo mà tổn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, lúa gạo nương vào đâu mà tổn tại?” 

“Lúa gạo nương vào đất mà tổn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, đất nương vào đâu mà tổn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đất nương vào nước mà tổn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, nước nương vào đâu mà tổn tại?” 


Không thấy Pãli tương đương. 
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“Nước nương vào gió mà tổn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, gió nương vào đâu mà tôn tại?” 

“Gió nương vào hư không mà tổn tại?” 

“Thưa Cù-đàm, hư không nương vào đâu mà tổn tại?” 

“Hư không không có nương tựa, nhưng nhân mặt trời, mặt trăng 


mà có hư không. ” 


tại?” 


“Thưa Cù-đàm, mặt trời và mặt trăng nương vào đâu mà tổn 


“Mặt trời, mặt trăng nương vào Tứ thiên vương mà tồn tại.” 
Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Tứ thiên vương nương vào đâu mà tôn tại?” 
Thế Tôn đáp: 

“Tứ Thiên vương nương vào Tam thập tam thiên mà tổn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Tam thập tam thiên nương vào đâu mà tôn tại?” 
“Tam thập tam thiên nương vào Diệm-ma thiên mà tổn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Diệm-ma thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Diệm-ma thiên nương vào Đâu-suất-đà thiên mà tổn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Đâu-suất-đà thiên nương vào đâu mà tồn tại?” 
“Đâu-suất-đà thiên nương vào Hóa lạc thiên mà tổn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Hóa lạc thiên nương vào đâu mà tôn tại?” 
“Hóa lạc thiên nương vào Tha hóa lạc thiên mà tôn tại.” 
“Thưa Cù-đàm, Tha hóa lạc thiên nương vào đâu mà tổn tại?” 
“Tha hóa lạc thiên nương vào Phạm thiên mà tổn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Phạm thiên nương vào đâu mà tổn tại?” 
“Phạm thiên nương vào Đại phạm mà tôn tại.” 

“Thưa Cù-đàm, Đại phạm nương vào đâu mà tổn tại?” 

“Đại phạm nương vào nhẫn nhục, ôn hòa mà tổn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, nhẫn nhục, ôn hòa nương vào đâu mà tổn tại?” 
Thế Tôn đáp: 

“Nhẫn nhục, ôn hòa nương vào Niết-bàn mà tôn tại.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thưa Cù-đàm, Niết-bàn nương vào đâu mà tôn tại?” 

Thế Tôn đáp: 

“Ý muốn của Phạm chí nương vào những sự kiện không cùng 
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nên ông nay đã hỏi Ta về sự không có giới hạn, nhưng Niết-bàn 
không nương vào đâu cả. Niết-bàn là tịch diệt, Niết-bàn là tối 
thượng. Này Phạm chí, vì mục đích này mà nhiều người theo ta mà tu 
hành Phạm hạnh.” 

Phạm chí thưa: 

“Bạch Đức Thế Tôn, con đã biết. Bạch Thiện Thệ, con đã rõ. 
Bạch Đức Thế Tôn, con nay xin đem mình quy y Phật, Pháp và chúng 
Tỳ-kheo. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ nay và suốt 
đời, con nguyện đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí A-già-la-ha-na sau khi nghe 
Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


"n 


160. KINH A-LAN-NA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ sau bữa ăn trưa, các Tỳ-kheo tụ tập ngồi tại giảng 
đường bàn luận thế này: “Này chư Hiển, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! 
Sanh mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời 
khác. Do đó cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã 
sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối với việc 
làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại không thực 
hành, cũng chẳng mong cầu.” 

Lúc ấy, Đức Thế Tôn đang ở tại chỗ nghỉ trưa, bằng Thiên nhĩ 
thanh tịnh hơn hẳn người thường, nghe các Tỳ-kheo sau bữa cơn trưa, 
tụ tập ngồi tại giảng đường, đã bàn luận như thế này: “Chư Hiền, thực 
là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người quá ngắn ngủi, phút chốc 
đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm 
hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng người đời nay đối 
với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không 
thực hành, cũng chẳng cầu mong.” Nghe vậy, Đức Thế Tôn, vào lúc 
xế trưa từ chỗ tĩnh tọa, đứng dậy, đi đến giảng đường. Ngài trải chỗ 
ngồi, ngồi trước đại chúng Tỳ-kheo và hỏi: 

“Này các Tỳ-kheo, các Thầy bàn luận chuyện gì? Vì duyên cớ 
nào mà tụ tập ngồi tại giảng đường?” 

Nghe Đức Thế Tôn hỏi như vậy, các Tỳ-kheo thưa: 


! Pali, tham chiếu, A. 7. 70. Araka; A. 7. 69. Suneta. 
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“Bạch Thế Tôn, chúng Tỳ-kheo chúng con, sau bữa ăn trưa, tụ 
tập ngồi tại giảng đường, bàn luận thế này: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ 
lạ! Sanh mạng con người quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. 
Do đó, cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thể không chết. Nhưng người đời này đối với việc làm đúng 
pháp. việc làm hợp lẽ, việc lành, việc tốt lại không thực hành, cũng 
chẳng cầu mong." Bạch Đức Thế Tôn, chúng con đã bàn luận với nhau 
như vậy. Vì việc ấy, nên chúng con đã tụ tập ngồi ở giảng đường.” 

Thế Tôn tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! Khi các ngươi nói với nhau rằng: “Chư 
Hiền, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người thực quá ngắn 
ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm các việc lành, 
cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không chết. Nhưng 
người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, 
việc tốt lại không thực hành, cũng không cầu mong.` Vì sao? Vì ta 
cũng nghĩ thế này: 'Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng con người 
thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, cần phải làm 
các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì không thể không 
chết. Nhưng ngươi đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc làm hợp 
lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không cầu mong?° Vì 
sao? 

“Này các Ty-kheo, vào đời quá khứ, có lúc chúng sanh thọ tám 
vạn tuổi, thì châu Diêm-phù này rất giàu, có nhiều của cải châu báu, 
thôn ấp gần nhau bằng khoảng cách con gà bay. Lúc ấy, con gái đến 
năm trăm tuổi mới lấy chồng. Con người chỉ có bệnh như thế này: 
lạnh, nóng, đại và tiểu tiện, ham muốn, không ăn và già lão?, ngoài ra 
không còn tai hoạn nào khác. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc con người thọ tám vạn tuổi, có vua tên là 
Câu-lao-bà? làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại 
quân chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương đúng như pháp, 
thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là luân báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 





* Các thứ bịnh, kể theo bản Päli: stam unham jiguccha pipasa uccaro passavo, 


lạnh, nóng, đói, khát, đại tiện, tiểu tiện. 
Câu-lao-bà —=c =C=C Päli: Koravya, xem kinh 132 “Lại-tra-hòa-la” ở trên. 
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báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Vua có đủ 
một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng 
phục được kẻ khác, chắc chắn thống trị toàn cõi đất này, cho đến biển 
cả, không dùng đao gậy, chỉ dùng pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. 

“Này các Tỳ-kheo, vua Câu-lao-bà có vị Phạm chí tên A-lan-na 
đại trưởng giả, được cha mẹ nuôi lớn, thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy 
đời cha mẹ không tuyệt chủng tộc, đời đời không ác, học rộng, thông 
suốt, tụng đọc hết bốn loại kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh 
văn, truyện giải trí thứ năm, và cú thuyết. Phạm chí A-lan-na có vô 
lượng trăm ngàn Ma-nạp ma. Phạm chí đã ở nơi yên tĩnh truyền dạy 
kinh thư cho vô lượng trăm ngàn Ma-nạp ma. 

“Bấy giờ Phạm chí A-lan-na sống một mình ở nơi yên tĩnh, tĩnh 
tọa tư duy, đã suy nghĩ rằng: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh mạng 
con người thực hành quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do đó, 
cần phải làm các việc thiện, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra không 
thể không chết. Nhưng người đời nay đối với việc làm đúng pháp, việc 
làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng không câu 
mong. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo.` Thế rồi, Phạm chí A-lan- 
na đi đến chỗ các Ma-nạp ma thuộc nhiều nước khác nhau và nói: 

“— “Này các Ma-nạp ma, khi ta sống một mình nơi chỗ yên tĩnh, 
tnh tọa tư duy, đã suy nghĩ rằng: “Thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh 
mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do 
đó, cần phải làm các việc thiện cần tu Phạm hạnh, vì sanh ra không 
thể không chết. Thế nhưng con người đời nay đối với việc làm đúng 
pháp. việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, cũng 
không mong cầu. Có lẽ ta nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, lìa 
bổ gia đình, sống không gia đình xuất gia học đạo.` Này các Ma-nạp 
ma, nay ta muốn cạo bồ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, 


*. A-lan-na ————rphiên âm gần với Aranemi trong A. 7. 69. Sunetta, được kể 


chung với bây tôn sư thời cổ, giảng dạy pháp dẫn đến cộng trú trong thế giới 
Phạm thiên (brahmalokasahavyataya dhammam desesi). Nhưng nội dung tư duy 
thì đồng nhất với của Araka (thứ bảy trong bảy tôn sư thời cổ kể trong Sunetta) 
trong A.7.70. 
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sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì các ông sẽ làm những gì?' 

“Nghe vậy, các chúng Ma-nạp ma của những nước khác nhau ấy 
thưa rằng: 

“— “Thưa Tôn sư, những gì chúng con đã biết đều nhờ ơn Tôn sư 
chỉ dạy, nếu Tôn sư cạo bổ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, ha bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chúng con cũng sẽ cạo 
bổ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống không gia đình, 
xuất gia học đạo theo gót Tôn sư.) 

“Thế rồi Phạm chí A-lan-na, sau đó, đã cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. 
Các chúng Ma-nạp ma thuộc những nước khác ấy cũng đều cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, theo 
Tôn sư là Phạm chí A-lan-na ấy mà xuất gia học đạo. Đó là sự phát 
sanh danh hiệu Tôn sư A-lan-na,và đệ tử của Tôn sư A-lan-na. 

Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

“—= Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ? Sanh 
mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do 
đó, cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thể không chết. Thế nhưng người đời nay đối với việc làm 
đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, 
cũng không cầu mong.” 

Bấy giờ, Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

“—= “Này các Ma-nạp ma, thực là kỳ lạ, thực là kỳ lạ! Sanh 
mạng con người thực quá ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác. Do 
đó, cần phải làm các việc lành, cần tu phạm hạnh, vì đã sanh ra thì 
không thể không chết. Thế nhưng người đời nay đối với việc làm 
đúng pháp, việc làm hợp lẽ, việc thiện, việc tốt lại không thực hành, 
cũng không cầu mong.) 

“Lại nữa, Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, giống như hạt sương mai trên ngọn cỏ, 
lúc mặt trời mọc thì tan mất, tổn tại tạm thời không thể trường cửu; 
cũng vậy, này Ma-nạp ma, sanh mạng con người như hạt sương mai, 
rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn lại lớn, tai 
hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
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A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, cũng như lúc trời mưa lớn, nước giọt 
tạo thành bong bóng, thoạt hiện thoạt biến; cũng vậy, này Ma-nạp ma, 
mạng người cũng như bọt nước, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, 
mà đau khổ tai hoạn rất lớn, tai hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vây. Và Tôn sư 
A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, giống như cây gậy ném xuống nước, nó 
sẽ trồi trở lên rất nhanh; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng 
như cây gậy ném xuống nước, trồi lên rất nhanh, rất khó giữ được, rất 
ít, quá ít vị ngọt, mà tai hoạn, khổ đau lại lớn, tai hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, giống như viên ngói mới được nhúng 
vào bổn nước, rồi đem ra ngay, để ở nơi có gió và nóng thì khô ráo 
liền; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như viên ngói mới 
được nhúng vào bổn nước, rồi khô ráo ngay, rất khó giữ được, rất ít, 
quá ít vị ngọt, mà đau khổ tai hoạn lớn, tai hoạn quá nhiều!" 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, giống như một miếng thịt nhỏ được bỏ 
vào nồi nước lớn, bên dưới lửa cháy hừng hực, sẽ tiêu tan rất nhanh; 
cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng người cũng như miếng thịt tiêu tan 
kia, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại 
lớn, tai hoạn rất nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, giống như trói tên ăn cướp dẫn đến 
dưới gốc cây nêu để giết ; mỗi bước chân đi là một bước tiến gần chỗ 
chết, là một bước rời xa sự sống; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng 
sống con người cũng như tên cướp bị trói dẫn đến dưới cây nêu để sát 
hại, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, 
tai hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 
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— *Này các Ma-nạp ma, giống như gã đồ tế dẫn bò đi làm thịt; 
mỗi bước chân đi là một bước tiến gần đến chỗ chết, là một bước rời 
xa sự sống; cũng vậy, này Ma-nạp ma, mạng sống con người cũng như 
con bò bị dẫn đi làm thịt, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà 
đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!" 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, giống như dệt vải, thêm một hàng chỉ 
ngang là thêm một phần gần thành, gần xong; cũng vậy, này Ma-nap 
ma, mạng sống con người như vải dệt gần xong, khó giữ được, rất ít, 
quá ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư A- 
lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, giống như dòng nước trên núi đổ xiết, 
chảy nhanh, cuốn trôi các thứ, nước chảy ào ạt không phút nào ngừng; 
cũng vậy này Ma-nạp ma, mạng sống con người quá nhanh, không 
phút nào ngừng. Này Ma-nạp ma, mạng sống con người cũng như 
dòng nước chẩy nhanh, rất khó giữ được, rất ít, quá ít vị ngọt, mà đau 
khổ, tai hoạn lại lớn, tai hoạn quá nhiều!" 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na lại thuyết pháp cho đệ tử: 

“— “Này các Ma-nạp ma, giống như lúc đêm tối mà liệng gậy 
xuống đất, hoặc đầu dưới đụng đất, hoặc đầu trên đụng đất hoặc rơi 
ngay xuống đất, có khi trúng chỗ đất sạch, có khi trúng chỗ đất không 
sạch; cũng vậy, này Ma-nạp ma, chúng sanh bị vô minh phủ kín, bị ái 
dục cuốn chặt, hoặc sanh vào địa ngục, sanh vào súc sanh hay loài ngạ 
quỷ, hoặc sanh cõi trời, hoặc sanh cõi người. Cũng vậy, này Ma-nạp 
ma, mạng sống con người như trong tối mà liệng gậy xuống đất, rất 
khó giữ được, tất ít, quá ít vị ngọt, mà đau khổ, tai hoạn lại lớn, tai 
hoạn quá nhiều! 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na lại thuyết pháp cho các đệ tử: 

“—=“Này các Ma-nạp ma, ngay đời này, nay đã đoạn trừ tham 
lam, tâm không não hại; thấy của cải của kẻ khác hay các vật dụng 
cần cho sự sống, ta không móng khởi tham lam, muốn chiếm đoạt cho 
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ta. Đối với tham tâm, ta đã tịnh trừ; cũng vậy, đối với sân nhuế, thụy 
miên, điệu hối và nghi. Ngay trong đời này, ta đã đoạn trừ nghi hoặc, 
đối với các pháp thiện không còn do dự, đối với tâm nghi hoặc, ta đã 
tịnh trừ. Này Ma-nạp ma, ngay trong đời này các ông cũng nên đoạn 
trừ tham, tâm không não hại, thấy của cải của kẻ khác hay các vật 
dụng cần cho sự sống, không nên sanh khởi tham lam, muốn chiếm 
đoạt cho mình. Đối với tham tâm, các ông nên tịnh trừ; cũng vậy, đối 
với sân nhuế, thụy miên, điệu hối và nghi. Ngay trong đời này, các 
ông nên đoạn nghi hoặc, đối với các pháp thiện không nên do dự.) 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. Và Tôn sư 
A-lan-na thuyết pháp cho đệ tử: 

“—*“Này các Ma-nạp ma, tâm ta cùng với từ tương ưng, biến mãn 
một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai ba, bốn phương, bốn 
hướng, phương trên, phương dưới, phổ biến cùng khắp, tâm cùng với 
từ tương ưng, không kết, không oán, không sân nhuế, không tranh 
chấp, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, 
thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và hỷ, tâm cùng với xả tương ưng, 
không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi, bao la, vô 
lượng, khéo tu tập biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú. Này 
Ma-nạp ma, các ông cũng nên thực hành tâm cùng với từ tương ưng, 
biến mãn một phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn 
phương, bốn hướng, phương trên, phương dưới, phổ biến cùng khắp 
tâm cùng với từ tương ưng, không kết, không oán, không nhuế, không 
tranh, rộng rãi, bao la, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn khắp thế gian, 
thành tựu an trú. Cũng vậy, bi và hỷ, tâm cùng với xả tương ưng, 
không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, vô 
lượng, khéo tu tập, biến mãn cùng khắp thế gian, thành tựu an trú.) 

“Tôn sư A-lan-na đã thuyết pháp cho đệ tử như vậy. 

“ Tôn sư A-lan-na lại thuyết Phạm thế pháp” cho đệ tử. Khi Tôn 
sư A-lan-na thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử, nếu có vị nào không 
thực hành pháp ấy đầy đủ, thì sau khi thân hoại mạng chung, vị ấy 
sanh vào Tứ thiên vương hoặc sanh vào Tam thập tam thiên, hoặc 


Phạm thế pháp ===9=k=CPäli: brahmalokasahavyatä-dhamma, pháp dẫn đến 
cọng trú với thế giới Phạm thiên. 
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sanh vào Diệm-ma thiên, hoặc sanh vào Đâu-suất-đà thiên, hoặc sanh 
vào Hóa lạc thiên, hoặc sanh vào Tha hóa lạc thiên. Còn lúc Tôn sư 
A-lan-na thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử, nếu vị nào phụng hành 
pháp ấy đầy đủ, tu bốn Phạm thất”, xả ly ái dục, thì sau khi thân hoại 
mạng chung, vị ấy được sanh vào cõi Phạm thiên. 

“Bấy giờ Tôn sư A-lan-na nghĩ rằng: “Đến đời sau, ta không 
nên cùng với đệ tử sanh chung nơi. Vậy nay ta nên tu tăng thượng từ. 
Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh vào trong Hoảng 
dục thiên.` Nghĩ vậy, sau đó Tôn sư A-lan-na liễn tu tăng thượng từ, 
sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung được sanh vào cõi Hoảng dục 
thiên. Tôn sư A-lan-na và các đệ tử đã tu học đạo không hư đối, 
được đại phước báo. 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nghĩ sao, Tôn sư A-lan-na thuở xưa 
ấy là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Các Tỳ-kheo nên biết, 
vị ấy chính là Ta vậy. Bấy giờ Ta tên là Tôn sư A-lan-na. Lúc đó Ta 
có vô lượng trăm ngàn đệ tử. Ta đã thuyết Phạm thế pháp cho các đệ 
tử ấy. Lúc Ta thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử; có người phụng 
hành không đầy đủ pháp ấy, nên khi lâm chung, đã sanh vào Tứ thiên 
vương, hoặc Tam thập tam thiên, hoặc Diệm-ma thiên hoặc Đâu-suất- 
đà thiên, hoặc Hóa lạc thiên, hoặc Tha hóa lạc thiên. Còn lúc Ta 
thuyết Phạm thế pháp cho các đệ tử; có vị phụng hành đầy đủ pháp 
ấy, tu bốn Phạm thất, xả ly ái dục, thì sau khi mạng chung, được sanh 
vào cõi Phạm thiên. Bấy giờ Ta nghĩ rằng: “Đời sau Ta không nên 
cùng với các đệ tử sanh chung một nơi. Vậy nay ta nên tu tăng thượng 
từ. Sau khi tu tăng thượng từ, mạng chung sẽ được sanh vào cõi Hoảng 
dục thiên.” Ta và các đệ tử bấy giờ tu học đạo không hư dối, được đại 
quả báo. Bấy giờ Ta làm lợi ích cho mình, làm lợi ích cho kẻ khác, 
làm lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi 
và hữu ích, an ổn khoái lạc cho Trời và Người. Lúc ấy, Ta thuyết pháp 
chưa đến chỗ rốt ráo, chưa rốt ráo bạch tịnh, chưa rốt ráo Phạm hạnh, 
chưa thành tựu rốt ráo Phạm hạnh. Bấy giờ Ta chưa xa la được sự 
sanh, sự già, bệnh tật, sự chết, khóc lóc, áo não, cũng chưa thoát khỏi 
mọi khổ đau. Này các Tỳ-kheo, nay Ta là Bậc Xuất Thế, Như Lai, 


5. Bốn thất hay bốn Phạm trú (đời sống của Phạm thiên); Päli: brahmavihãra. 
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Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu. Nay Ta tự làm lợi cho mình, làm lợi ích cho kẻ khác, làm 
lợi ích cho mọi người. Ta thương xót thế gian, mưu cầu thiện lợi và 
hữu ích, an ổn, khoái lạc cho Trời và Người. Nay Ta thuyết pháp đã 
đến chỗ rốt ráo, rốt ráo bạch tịnh, rốt ráo Phạm hạnh, thành tựu Phạm 
hạnh. Nay Ta đã xa ha sự sanh, sự già, tật bệnh, sự chết, khóc lóc, áo 
não. Nay Ta đã thoát khỏi mọi khổ đau. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có người nói đúng, thì sẽ nói rằng: 
“Mạng sống con người ngắn ngủi, phút chốc đã qua đời khác; do đó 
cần phải làm các việc lành, cần tu Phạm hạnh, vì đã sanh ra không thể 
không chết." Này các Tỳ-kheo, nay nói như thế là nói đúng. Vì sao? 
Vì nay có ai trường thọ thì lâu lắm là một trăm tuổi, hoặc quá hơn một 
ít nữa mà thôi. Nếu ai trường thọ, thì sống được ba trăm mùa, một 
trăm mùa xuân, một trăm mùa hạ, một trăm mùa đông. Như vậy sống 
được một ngàn hai trăm tháng; bốn trăm tháng mùa xuân, bốn trăm 
tháng mùa hạ, bốn trăm tháng mùa đông. Sống một ngàn hai trăm 
tháng là sống hai ngàn bốn trăm nửa tháng, tám trăm mùa xuân, tám 
trăm mùa hạ, tám trăm mùa đông. Sống hai ngàn bốn trăm nửa tháng 
là ba vạn sáu ngàn ngày đêm; một vạn hai ngàn mùa xuân, một vạn 
hai ngàn mùa hạ, một vạn hai ngàn mùa đông. Sống ba vạn sáu ngàn 
ngày đêm là bẩy vạn hai ngàn lần ăn với nghỉ ăn và bú sữa mẹ. 

“Về sự nghỉ ăn”, đó là khổ không ăn, sân không ăn, bệnh không 
ăn, bận việc không ăn, đi đường không ăn, đến chỗ nhà vua không ăn, 
ngày trai không ăn, thất bại không nên ăn. 

“Này các Tỳ-kheo, đó là sự sống trong một trăm năm. Trong 
một trăm năm ấy với bao nhiêu mùa; với bấy nhiêu mùa có bao nhiêu 
tháng, với bấy nhiêu tháng nửa tháng, bao nhiêu ngày, bao nhiêu đêm, 
bao nhiêu ngày đêm, bao nhiêu lần ăn, bao nhiêu lần nghỉ ăn, bao 
nhiêu lần ăn và nghỉ ăn. 

“Này các Tỳ-kheo, như một Tôn sư khởi tâm đại bị đoái tưởng, 





? Päli: bhattantaraya, thục chướng ngại, sự gián đoạn hay cân trở bữa ăn. 


Hán: bất đắc giả bất thực ===o————cPäli: alabhkẽna, do không được lợi lộc 
nên không ăn. 
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xót thương, mưu cầu thiện lợi ích, an ổn khoái lạc cho đệ tử; sự kiện 
ấy Ta đã làm xong. Các ngươi hãy nên làm như vậy; hãy đến nơi rừng 
vắng, nơi rừng sâu núi thắm, hay dưới gốc cây, nơi yên tĩnh an ổn mà 
tĩnh tọa tư duy, không được phóng dật, luôn luôn tinh tấn, đừng để hối 
hận về sau. Đó là lời khuyến giáo của Ta. Đó là huấn thị của ta.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


161. KINH PHẠM-MA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Bệ-đà-để”, cùng với chúng Đại 
Tỳ-kheo. 

Bấy giờ ở Di-tát-la` có Phạm chí tên là Phạm-ma' giàu có, 
của cải vô lượng, sản nghiệp chăn nuôi không thể tính toán, phong 
hộ, thực ấp đầy đủ mọi thứ. Di-tát-la này cho đến nước, cỏ, cây, 
đều là đặc tặng, là ân tứ của Vị Sanh Oán, con bà Bệ-đà-để, vua 
nước Ma-kiệt-đà?. Phạm chí Phạm-ma có một Ma-nạp tên là Ưu- 
đa-la được cha mẹ sanh ra với sự thọ sanh thanh tịnh cho đến bẩy 
đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, đời đời không ác, học rộng, 
thông suốt, tụng đọc hết bốn loại kinh điển, thấu triệt nhân duyên, 
chánh văn, hí truyện, và thứ năm là cú thuyết. Phạm chí Phạm-ma 
nghe có Sa-môn Cù-đàm, con dòng tộc Thích, đã từ giả dòng họ 
Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, đang du hóa tại nước Bệ-đà-đề 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. Sa-môn Cù-đàm ấy có danh tiếng lớn 
lao, muời phương đều nghe: “Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian 


Bản Hán, quyển 41. Päli, M. 91 Brahmäyu-suttam. Hán, biệt dịch, No.76. 
“ Bệ-đà-đề =———cPäli: Videha. 
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Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự”, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng 
Hựu. VỊ ấy ở trong thế gian này giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, khoảng đầu 
thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, 
hiển hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ.) 

Lại nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm thành tựu ba mươi hai tướng 
của bậc Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng của Đại nhân, thì chắc chắn 
có hai trường hợp chân thực không sai lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia 
thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại 
quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành 
tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ 
báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một 
ngàn người con, dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục 
được địch quân, chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, 
không dùng đao gậy, chỉ đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu 
vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe. 

Phạm chí Phạm-ma nghe vậy, liền bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ta nghe như thế này: 'Sa-môn Cù-đàm, con dòng 
tộc Thích, đã từ giã dòng họ Thích, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, la bỏổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, đang du hóa 
tại nước Bệ-đà-để cùng với chúng Đại Tỳ-kheo. Sa-môn Cù-đàm Ấy 
có danh tiếng lớn lao, muời phương đều nghe: “Sa-môn Cù-đàm là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu. Vị ấy ở trong thế gian này giữa chư Thiên, Ma, 
Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ loài người cho đến loài trời, tự tri tự giác, 


Đạo Pháp Ngự. Pãli: Damma-sãrathi, Điều Ngự Trượng Phu. Bản Hán đọc là 
dhamma-(đạo pháp), thay vì là damma- (huấn luyện, điều ngự). 

Hán: cụ túc thanh tịnh hiển hiện phạm hạnh ——=W=b=CPäIi: kevala-paripunnam 
pari-suddham brahmacariyam pakãseti, hiển bày đời sống phạm hạnh thanh tịnh 
và hoàn hảo tuyệt đối. 
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tự tác chứng, thành tựu và an trụ. Pháp mà vị ấy thuyết, khoảng đầu 
thiện, khoảng giữa thiện, cứu cánh cũng thiện, có nghĩa, có văn, hiển 
hiện phạm hạnh thanh tịnh trọn đủ.` Lại nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm 
thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. Nếu ai thành tựu tướng 
của Đại nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân thực không sai 
lầm. Đó là, nếu vị ấy ở tại gia thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, 
thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là 
pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là 
bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, 
dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân, chắc chắn thống 
lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao gậy, chỉ đem 
pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, 
thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, 
tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.` Ngươi có biết như vậy 
chăng? 

Ưu-đà-la đáp: 

“Thưa Tôn sư, con thọ trì các kinh, có biết về ba hai tướng của 
bậc Đại nhân, và biết rằng, nếu ai thành tựu tướng của bậc Đại nhân, 
thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị 
ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, 
có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như 
pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, nữ 
báu, cư sĩ báu, và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một 
ngàn người con dung mạo khôi ngô, dõng mãnh, không sợ, hàng phục 
nổi địch quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến 
bể cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa, khiến dân an ổn. Và 
nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bổ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều 
nghe. ” 

Nghe vậy, Phạm chí Phạm-ma bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, xem Sa- 
môn Cù-đàm có đúng như thế, hay không đúng như thế, quả thực có 
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ba mươi hai tướng của Đại nhân chăng?” 

Ma-nạp Ưu-đa-la nghe bảo như vậy, liền cúi đầu đảnh lễ sát 
chân Phạm chí Phạm-ma, đi quanh ba vòng, rồi lui ra, đi đến chỗ 
Đức Phật, chào hỏi xong, ngổi qua một bên, quan sát ba mươi hai 
tướng trên thân Đức Thế Tôn. Ma-nạp ấy thấy trên thân Ngài có ba 
mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng, đó là tướng mã âm tàng và 
tướng lưỡi rộng dài. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thầm nghĩ: "Ưu-đa-la này với ba mươi hai 
tướng của Ta, chỉ thấy được ba mươi tướng, còn nghi ngờ về hai tướng 
là mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài; nay Ta nên trừ mối nghi ngờ 
ấy." Nghĩ vậy, Đức Thế Tôn liền như vậy mà hiện thần thông”. Sau 
khi Thế Tôn bằng như vậy mà hiện thần thông, thì Ma-nạp Ưu-đa-la 
thấy được tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài trên thân Đức Thế 
Tôn. Tướng lưỡi rộng dài là khi le ra, lưỡi phủ khắp cả mặt. 

Khi đã trông thấy, Uu-đa-la Ma-nạp nghĩ: 'Sa-môn Cù-đàm 
thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân, chắc chắn có hai 
trường hợp chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc 
chắn làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại quân, 
chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, thành tựu bảy 
báu. Bảy báu đó là xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ 
báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người 
con, dung mạo khôi ngô, đõng mãnh, không sợ, hàng phục nổi địch 
quân. Vị ấy chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến biển cả, 
không dùng đao gậy, đem pháp giáo hoá, khiến dân an ổn. Và nếu vị 
ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không 
gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm lan khắp, mười phương đều nghe.) 

Ma-nạp Ưu-đa-la lại nghĩ: “Ta nên quán sát kỹ về oai nghi, lễ 
tiết và nơi Cù-đàm du hành.” Nghĩ vậy, Ma-nạp Ưu-đa-la lẽo đếo theo 
Đức Phật, trong bốn tháng hạ, quán sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức 
Phật du hành. Qua bốn tháng hạ, Ma-nạp Ưu-đa-la cảm thấy sung 
sướng khi đã quán sát oai nghi, lễ tiết và nơi Đức Phật du hành, liền 
thưa: 


Hán: như kỳ tượng tác như ý túc =p——~=9~=p=N——CXem cht.25, kinh 33. 
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“Thưa Cù-đàm, con nay có việc muốn trở về, xin từ giã Cù- 
Thế Tôn bảo: 

“Này Ưu-đa-la, ngươi cứ đi, tùy ý.” 

Ma-nạp Ưu-đa-la nghe Đức Thế Tôn nói như vậy, khéo thọ trì, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ 
Phạm chí Phạm-ma, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua một bên. 
Phạm chí Phạm-ma hỏi: 

“Này Ưu-đa-la, có quả như lời đồn, Sa-môn Cù-đàm có tiếng 
tăm lớn, mười phương đều nghe, đúng như vậy hay không đúng như 
vậy? Quả Cù-đàm có ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân chăng?” 

Ma-nạp Ưu-đa-la đáp: 

“Đúng như vậy, thưa Tôn sư. Quả như lời đồn, Sa-môn Cù-đàm 
có tiếng tăm lớn, mười phương đều nghe. Sa-môn Cù-đàm quả thực 
như vậy, chứ không phải không thực như vậy, thực có ba mươi hai 
tướng của bậc Đại nhân. 

“Sa-môn Cù-đàm có lòng bàn chân bằng phẳng, đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thưa Tôn sư, lòng bàn chân của Sa-môn Cù-đàm có 
hình bánh xe. Bánh xe có một ngàn tăm và đầy đủ các bộ phận. Đó là 
tướng của Đại nhan Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, ngón chân của Sa-môn Cù-đàm thon dài. Đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mu bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì ngay ngắn. Đó 
là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, ở phía sau hai bên mắt cá của gót chân Sa-môn Cù- 
đàm thì đầy đặn, bằng phẳng. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù- 
đàm. 


đàm. 


“Lại nữa, hai mắt cá nơi bàn chân của Sa-môn Cù-đàm thì nhỏ. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, lông ở thân thể Sa-môn Cù-đàm mọc hướng lên. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, bàn tay và bàn chân của Sa-môn Cù-đàm có màng 
lưới như nhạn chúa. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, tay chân của Sa-môn Cù-đàm rất đẹp, mềm mại xòe 
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ra như hoa đâu-la. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, da thịt của Sa-môn Cù-đàm mịm màng, bụi nước 
không dính được. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mỗi một lỗ chân lông ở trên thân của Sa-môn Cù-đàm 
mọc một sợi lông màu xanh lóng lánh, xoáy ốc về phía bên phải. Đó 
là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, đùi của Sa-môn Cù-đàm như đùi của nai chúa. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

Lại nữa, mã âm tàng của Sa-môn Cù-đàm giống như ngựa chúa 
tốt. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân hình của Sa-môn Cù-đàm cân xứng, đẹp đế cũng 
giống như cây ni-câu-loại, trên dưới hoàn toàn tương xứng. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân hình Sa-môn Cù-đàm không gù, không còng. 
Thân không còng nghĩa là đứng thẳng mà duỗi tay, thì sờ tận đầu gối. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm màu vàng, giống như màu 
vàng tía. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm có bảy chỗ đầy đặn. Bảy 
chỗ đầy đặn là hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ. Đó là tướng 
của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, thân của Sa-môn Cù-đàm phần trên lớn giống như 
thân sư tử. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, quai hàm của Sa-môn Cù-đàm như của sư tử. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, xương sống và lưng của Sa-môn Cù-đàm thẳng bằng. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, trên hai vai của Sa-môn Cù-đàm liên tiếp qua cổ đầy 
đặn, bằng phẳng. Đó là tướng của đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có bốn mươi cái răng, trắng đều đặn, 
răng không khuyết hở, răng trắng trong, có mùi vị bậc nhất. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, tiếng nói của Sa-môn Cù-đàm đáng ưa như tiếng trời 
Phạm thiên, âm thanh như tiếng chim ca-lăng-tần-già. Đó là tướng của 
Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 


KINH PHẠM-MA 397 





“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có lưỡi rộng dài. Lưỡi rộng dài là lưỡi 
khi le ra trùm khắp cả mặt. Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù- 
đàm. 

“Lại nữa, khóe mắt của Sa-môn Cù-đàm đầy như của trâu chúa. 
Đó là tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, mắt của Sa-môn Cù-đàm màu xanh lóng lánh. Đó là 
tướng của Đại nhân Sa-môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, đỉnh đâu của Sa-môn Cù-đàm có nhục kế, tròn, cân 
đối, xoáy tròn về hướng phải như vỏ ốc. Đó là tướng của Đại nhân Sa- 
môn Cù-đàm. 

“Lại nữa, giữa hai hàng lông mày của Sa-môn Cù-đàm có sợi 
lông trắng trong, mọc xoáy về hướng phải. Đó là tướng của Đại nhân 
Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm đã thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại 
nhân như vậy. Nếu ai thành tựu tướng của bậc Đại nhân thì chắc 
chắn có hai trường hợp, chân thật, không sai lầm: đó là, nếu vị ấy ở 
tại gia thì làm Chuyển luân vương, thông minh, trí tuệ, có bốn loại 
quân, chỉnh trị thiên hạ, tự do, tự tại, là pháp vương như pháp, 
thành tựu bảy báu. Bảy báu đó là: xe báu, voi báu, ngựa báu, ngọc 
báu, nữ báu, cư sĩ báu và tướng quân báu. Đó là bảy báu. Nhà vua 
có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, đống mãnh, không 
sợ, hàng phục được quân địch, chắc chắn thống lãnh toàn cõi đất 
này, cho đến bể cả, không dùng đao gậy, đem pháp giáo hóa khiến 
dân an ổn. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ 
gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì chắc chắn đắc 
quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, tiếng tăm vang 
khắp mười phương đều nghe. 

“Lại nữa, thưa Tôn sư, con thấy Sa-môn Cù-đàm lúc đang khoác 
y, lúc đã khoác y; lúc đang quấn y, lúc đã quấn y; lúc ra khỏi phòng, 
đã ra khỏi phòng; lúc ra khỏi vườn, đã ra khỏi; đang trên đường đi đến 
thôn xóm, lúc đã vào thôn xóm; đứng ở đường hẻm, đang vào nhà, đã 
vào; đang sửa giường, đã sửa giường; đang ngồi, đã ngôi; đang rửa 
tay, đã rửa tay; đang nhận đồ ăn, thức uống, đã nhận; đang ăn, đã ăn; 
sau khi rửa tay, chú nguyện xong, từ chỗ ngôi đứng dậy, đang ra khỏi, 
đã ra khỏi nhà; đến đường hẻm, đang ra khỏi thôn xóm, đã ra khỏi; lúc 
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đang vào vườn, đã vào; đang vào phòng, đã vào. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm khoác y ngay ngắn, không cao 
không thấp, áo không bó sát thân, gió không thể thổi tung khiến y tuột 
khỏi thân. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm quấn y ngay ngắn, không cao 
không thấp, y không bó sát thân, gió không thể thổi tung khiến y tuột 
khỏi thân. 

“Thưa Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm mỗi khi đắp y mới, tùy thuận 
Thánh nhân, dùng dao cắt ra từng miếng rồi may lại, nhuộm thành 
hoại sắc, cũng như y hoại sắc của bậc Thánh đã nhuộm. VỊ ấy đắp y 
không phải vì của cải, không phải vì cống cao, không phải để trang 
sức, không phải để cho oai vệ, mà chỉ để ngăn chặn muỗi mòng và 
tránh sự ma sát của gió và nắng, và vì sự hổ thẹn, nên phải che kín 
thân thể. 

“Thưa Tôn sư, khi ra khỏi phòng, Sa-môn Cù-đàm thân không 
cúi xuống, cũng không ngước lên, ra khỏi phòng thân không bao giờ 
cúi thấp. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc muốn đi, trước hết bước chân 
bên phải, đổ chân lên, để chân xuống một cách chững chạc, đi không 
gây thành tiếng động, không đi quàng xiên; lúc đi, hai gót chân không 
bao giờ chạm nhau. Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi không bị bụi 
dính vào. Vì sao? Vì nhờ thiện hành thuở trước. 

“Thưa Tôn sư, lúc ra khỏi vườn, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi 
xuống, không ngước lên, lúc ra khỏi vườn, thân không bao giờ cúi 
thấp. Đi đến xóm làng, thân luôn luôn quay về lối phải, quán sát như 
cái nhìn của một con voi chúa nhìn khắp nơi, không hãi, không sợ, 
cũng không khiếp đảm, xem khắp các phương. Vì sao? Vì là Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác. Thưa Tôn sư, lúc vào thôn xóm, 
thân không cúi xuống, không ngước lên, lúc vào thôn xóm, Sa môn 
Cù-đàm không bao giờ cúi thấp. 

“ Lúc ở đường hẻm Sa-môn Cù-đàm không cúi xuống mà nhìn 
cũng không ngước lên mà trông, chỉ nhìn ngay thẳng, trong đó không 
có gì ngăn ngại đối với sự thấy và biết. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. Vì sao? 
Vì nhờ thiện hành thuở trước. 
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“[hưa Tôn sư, lúc vào nhà, Sa-môn Cù-đàm thân không cúi 
xuống, không ngước lên; lúc vào nhà thân không bao giờ cúi thấp. 

“[hưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm xoay mình lại thì xoay theo hướng 
phải, ngồi trên giường kê ngay ngắn; không ngồi lên giường một cách 
nặng nể, cũng không chống tay dưới trôn mà ngồi; khi đã ngồi, không 
thấy táy máy, không bứt rứt, cũng không ham thích; lúc thọ nhận nước 
rửa, không cao, không thấp, không nhiều, không ít; thọ nhận đồ ăn 
thức uống, cũng không cao, không thấp, không nhiều, không ít. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thọ thực ngang bình bát; canh và 
cơm bằng nhau. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm bốc thức ăn chỉnh tế, từ từ bỏ 
vào miệng, khi thức ăn chưa đến thì không há miệng ra mà đợi sẵn, 
khi thức ăn đã vào miệng thì nhai ba lần mới nuốt, không có miếng 
cơm hay canh nào mà không nghiền nát, thức ăn còn lại trong miệng 
thì nuốt xuống hết rồi mới bốc nắm khác. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm do ba việc thanh tịnh? mà ăn, 
cảm giác được vị lúc ăn'", nhưng không nhiễm trước vào vị. VỊ ấy 
không phải ăn vì của cải, không vì cống cao, không vì trang sức, 
không vì oai vệ, mà chỉ muốn bảo tổn thân thể sống lâu, không tai 
hoạn, để ngăn chận bệnh cũ, không sanh bệnh mới, duy trì sự sống 
không tai hoạn, sức khỏe, an lạc. Ăn xong, vị ấy dùng nước rửa tay, 
không cao, không thấp, không nhiều, không ít; dùng nước rửa bát, 
không cao, không thấp, không nhiều, không ít. Sau khi rửa tay sạch, 
thì bát cũng sạch; rửa bát sạch thì tay cũng sạch; lau tay rồi lau bát; 
lau bát rồi lau tay. Khi đã rửa và lau bát xong, để đặt xuống một bên, 
không gần, không xa, không nhìn hoài vào bát, cũng không lơ là bát. 
Sa-môn Cù-đàm không chê thức ăn này, cũng không khen thức ăn kia, 
chỉ im lặng. Ăn xong, thuyết pháp cho các cư sĩ, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 


Tam sự thanh tịnh =T=M=b. Pali: atthahgasamannagatam, thành tựu tám chỉ. 
Xem cht.11 dưới. 

- Hán: thực dục đắc vị ——=o—. Päli: rasapatisamvedï, cảm nhận được mùi vị 
(của thức ăn). 

-_ Tám chi, như liệt kê trong bản PäIl. 
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pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, vị ấy liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy ra về. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi nhà, thân không cúi 
xuống, ngước lên; lúc ra khỏi nhà, thân không bao giờ cúi xuống. Lúc 
ở tại đường cái, ngõ hẻm, không cúi nhìn xuống, cũng không ngước 
lên, chỉ nhìn thẳng đằng trước, trong đó không có gì ngăn ngại đối với 
sự biết và sự thấy. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm có các căn thường định. Vì sao? 
Vì nhờ thiện hành thuở trước. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc ra khỏi thôn, thân không cúi 
xuống, ngước lên; lúc ra khỏi thôn, thân không bao giờ cúi xuống. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm lúc đi vào vườn, thân không cúi 
xuống, ngước lên; lúc đi vào vườn thân không bao giờ cúi xuống. 

“Thưa Tôn sư, sau bữa ăn trưa, Sa-môn Cù-đàm thu dọn y, bát, 
rửa tay chân, lấy ni-sư-đàn vắt lên vai vào phòng tĩnh tọa. Thưa Tôn 
sư, Sa-môn Cù-đàm vào phòng tĩnh tọa để làm lợi ích cho thế gian. 

“ThưaTôn sư, vào lúc xế, Sa-môn Cù-đàm từ chỗ tĩnh tọa đứng 
dậy, sắc diện trong sáng. Vì sao? Vì là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước 
Đẳng Chánh Giác. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm từ miệng phát ra với tám thứ âm 
thanh, một là sâu sắc, hai là tỳ-ma-lâu-bá'?, ba là nhập tâm, bốn là 
khả ái, năm là rất đầy, sáu là sống động, bảy là rõ ràng, tám là có trí, 
khiến cho mọi người mến chuộng, mọi người ưa thích, mọi người ghi 
nhớ, sẽ được định tâm. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm thuyết pháp tùy theo chúng; âm 
thanh không ra ngoài chúng, chỉ vừa ở trong chúng. Thuyết pháp cho 
chúng, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, Ngài liền từ chỗ 
ngôi đứng dậy trở về chỗ cũ. 

“Thưa Tôn sư, Sa-môn Cù-đàm là như thế đó, có những cái thù 
thắng hơn nữa. Con muốn đến theo học Phạm hạnh với Sa-môn Cù- 





!*“ Tỳ-ma-lâu-bá =s————F không rõ phiên âm từ chữ gì. Tám thứ giọng theo bản 
Pali: visaattha (cực hay), viññeyya (dễ biết), mañju (dịu dàng), savaniya (hài 
hòa), bindu (sung mãn), avisafr (phân minh), gambhira (sâu xa), ninnadi (lan 
rộng). 
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đàm. 

Phạm chí Phạm-ma đáp: 

'“Fùy ý ngươi. ” 

Rồi thì, Ma-nạp Ưu-đa-la cúi đầu đảnh lễ sát chân Phạm chí 
Phạm-ma, đi quanh ba vòng rồi lui ra, đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ 
sát chân Ngài, ngồi qua một bên và thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con nay xin theo Thế Tôn học đạo, thọ Cụ túc 
giới, trở thành Tỳ-kheo, để được theo Thế Tôn tu hành Phạm hạnh.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn độ cho Ma-nạp Ưu-đa-la, cho theo học 
đạo, cho thọ Cụ túc. Sau khi độ cho Ma-nạp u-đa-la, cho theo học 
đạo, cho thọ Cụ túc, Thế Tôn du hành tại nước Bệ-đà-để cùng đại 
chúng Tỳ-kheo, lần hổi đi lên Di-tát-la, trú ở rừng xoài Đại thiên” 
trong xứ ấy. 

Các cư sĩ ở Di-tát-la nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm là con dòng 
họ Thích, từ bỏ thân tộc, xuất gia học đạo, đang du hành tại nước Bệ- 
đà-để cùng đại chúng Tỳ-kheo, lần hồi đi lên Di-tát-la, trú ở rừng xoài 
Đại thiên trong xứ ấy. Sa-môn Cù-đàm có tiếng tăm lớn, mười phương 
đều nghe: “Sa-môn Cù-đàm là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựưu; Sa-môn 
ấy ở đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí từ Người 
đến Trời, mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú; vị ấy 
thuyết pháp phần đầu thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, 
có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện Phạm hạnh.` Nếu ai 
chiêm ngưỡng đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, mà 
kính trọng lễ bái, cúng dường, thừa sự thì sẽ được thiện lợi, vui thay! 
Chúng ta nên cùng nhau đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm và lễ bái, 
cúng dường. ” 

Rồi thì, Phạm chí cư sĩ ở Di-tát-la, mỗi hạng có quyến thuộc tháp 
tùng, từ Di-tát-la đi đến hướng bắc, đến rừng xoài Đại thiên, muốn 
chiêm ngưỡng Thế Tôn, lễ bái, cúng dường. Khi đã đến chỗ Đức Phật, 
trong số Phạm chí cư sĩ ấy, có người cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi 
ngồi sang một bên; có người chắp tay hướng về Đức Phật rồi ngồi 


13: Đại thiên nại lâm =j—=' =L=CPäli: Maghadevambavane. 
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sang một bên, có người từ xa nhìn dức Phật, rồi im lặng ngồi xuống. 
Khi các cư sĩ Phạm chí Di-tát-la đã ngồi xong, Đức Phật thuyết pháp 
cho họ, khuyến phát tâm khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi Đức 
Phật dùng vô lượng phương tiện thuyết pháp cho họ, khuyến phát tâm 
khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, Ngài im lặng an trú. 

Phạm chí Phạm-ma nghe rằng: “Sa-môn Cù-đàm con dòng họ 
Thích, từ bỏ tông tộc họ Thích, xuất gia học đạo, du hành tại nước Bệ- 
đà-để cùng chúng Đại Tỳ-kheo, lần hồi đi đến nước Di-tát-la, trú ở 
rừng xoài Đại thiên. Sa-môn Cù-đàm có tiếng tăm lớn lao, mười 
phương đều nghe. Sa-môn ấy là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Vị ấy ở 
đời này, giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ Người đến 
Trời mà tự tri, tự giác, tự thân chứng đắc, thành tựu an trú. Sa-môn 
Cù-đàm thuyết pháp phần đầu thiện, phần giữa thiện, phần cuối cũng 
thiện, có nghĩa, có văn, đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện Phạm hạnh. Nếu 
ai chiêm ngưỡng Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, kính 
trọng, lễ bái, cúng dường, thừa sự thì sẽ được thiện lợi, an vui. Vậy, ta 
nên đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm và lễ bái cúng dường.” 

Phạm chí Phạm-ma bảo người đánh xe: 

“Ngươi hãy sửa soạn xe. Ta muốn đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm.” 

Người đánh xe vâng lời, sửa soạn xe xong, trở lại thưa: 

“Xe đã sửa soạn xong, mong Tôn sư tự biết thời.” 

Rồi Phạm-ma dùng cỗ xe rất xinh đẹp, từ Di-tát-la đi đến hướng 
Bắc, đến rừng xoài Đại thiên để chiêm ngưỡng Thế Tôn và lễ bái, 
cúng dường. Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đồ 
chúng ngồi vây quanh trước sau. Phạm chí Phạm-ma từ xa trông thấy 
Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đổ chúng ngồi vây quanh 
trước sau. Thấy vậy, Phạm-ma khiếp sợ, liền rẽ qua một bên lề đường 
dừng lại dưới gốc cây, bảo một Ma-nạp rằng: 

“Ngươi hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta thăm hỏi thế này: 
“Thưa Cù-đàm, Thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng 
thoải mái, khí lực như thường chăng?' Ngươi hãy nói như thế này: 
“Thưa Cù-đàm Tôn sư Phạm-ma của con xin kính lời thăm hỏi Ngài 
Thánh thể có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí 
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lục như thường chăng? Tôn sư Phạm-ma của con muốn đến chiêm 
ngưỡng Sa-môn Cù-đàm'. ” 

Bấy giờ Ma-nạp vâng lời, đến chỗ Phật, chào hỏi rồi ngồi qua 
một bên thưa: 

“Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma của con có lời thăm hỏi rằng: 
“Thánh thể Cù-đàm có khang kiện, an lạc, không bệnh, đi đứng thoải 
mát, có khí lực như thường chăng?' Thưa Cù-đàm, Tôn sư Phạm-ma 
của con muốn đến chiêm ngưỡng Sa-môn Cù-đàm.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Ma-nạp, mong cho Phạm chí Phạm-ma an ổn khoái lạc, 
mong cho Trời và Người, A-tu-la, Kiên-đạt-hòa, La-sát và các chủng 
loại khác, được an ổn khoái lạc, này Ma-nạp, Phạm chí Phạm-ma 
muốn đến thì tùy ý.” 

Nghe Đức Phật nói như vậy, Ma-nạp khéo thọ trì, từ chỗ ngôi 
đứng dậy, đi quanh Phật ba vòng rồi lui ra, trở về chỗ Phạm chí Phạm- 
ma và thưa: 

“Thưa Tôn sư, con đã thưa như vậy với Sa-môn Cù-đàm. Sa-môn 
Cù-đàm hiện đang đợi Tôn sư. Mong Tôn sư biết thời.” 

Phạm chí Phạm-ma bèn bước xuống, đi đến chỗ Phật. Chúng kia 
từ xa trông thấy Phạm-ma đi đến, bèn đứng dậy tránh đường. Vì sao? 
Vì là người có danh đức, và nổi tiếng. 

Phạm chí Phạm-ma nói với chúng kia rằng: 

“Chư Hiển, mời các vị ngồi lại chỗ cũ. Tôi muốn đi thẳng đến 
thăm Sa-môn Cù-đàm. ” 

Rồi Phạm-ma đi đến chỗ Phật, chào hỏi xong, ngồi sang một 
bên. 

Lúc bấy giờ, hai căn của Phạm-ma, nhãn căn và nhĩ căn, chưa bị 
hủy hoại. Sau khi ngồi xuống, Phạm-ma quán sát kỹ ba mươi hai 
tướng nơi thân Phật. Ông thấy ba mươi tướng. Hai tướng còn ngờ; đó 
là mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Phạm chí Phạm-ma nói bài kệ 
để hỏi Đức Thế Tôn: 

Như trước tôi từng nghe, 
Đại nhân ba hai tướng. 
Nay xem thân Cù-đàm, 
Trong đó, thiếu hai tướng, 
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Mã âm tàng có chăng, 
Kín nhiệm, Bậc Tôn Quý ? 
Tại sao nay Tối Tôn, 
Không hiện lưỡi vi diệu ? 
Nếu có lưỡi rộng dài, 
Mong tôi nay được thấy. 
Nay tôi thật nghĩ hoặc, 
Mong Điều Ngự giải trừ. 

Thế Tôn nghĩ rằng: "Phạm chí Phạm-ma này muốn tìm ba mươi 
hai tướng nơi thân Ta, nay chỉ thấy được ba mươi tướng, còn nghi ngờ 
về hai tướng là tướng mã âm tàng và tướng lưỡi rộng dài. Nay Ta nên 
trừ mối nghi hoặc ấy." Đức Thế Tôn biết thế, nên như vậy mà thị hiện 
như ý túc. Sau khi Thế Tôn như vậy mà thị hiện như ý túc, Phạm chí 
Phạm-ma thấy được tướng mã âm tàng và lưỡi rộng dài trên thân Đức 
Thế Tôn. Trong đó, tướng lưỡi rộng và lưỡi khi từ trong miệng le ra 
trùm khắp cả mặt. Đức Thế Tôn thâu lại như ý túc, nói cho Phạm-ma 
nghe bài tụng: 

Trước đây ông từng nghe, 
Đại nhân ba hai tướng, 

Tất cả trên thân Ta, 

Tròn đây, Chánh tối thượng, 
Điều Ngự đoạn trừ nghỉ, 
Phạm chí phát diệu tín, 
Thực khó được thấy nghe, 
Bậc Chánh Giác tối thượng. 
Quả rất hiếm ra đời, 

Bậc Chánh Giác tối thượng, 
Phạm chí, Ta Chánh Giác, 
Chánh pháp Vô thượng vương. 

Phạm chí Phạm-ma nghe vậy liền nghĩ: "Sa-môn Cù-đàm này 
thành tựu ba mươi hai tướng của bậc Đại nhân. Ai thành tựu tướng của 
bậc Đại nhân, thì chắc chắn có hai trường hợp chân thật không sai 
lầm: ấy là nếu vị ấy ở tại gia, thì chắc chắn làm Chuyển luân vương, 
thông minh trí tuệ, có bốn loại quân, chỉnh trị thiên hạ, tự đo, tự tại, là 
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pháp vương như pháp, thành tựu bảy báu. Bảy báu ấy là xe báu, voi 
báu, ngựa báu, ngọc báu, nữ báu, cư sĩ báu, và tướng quân báu. Đó là 
bảy báu. Nhà vua có đủ một ngàn người con, dung mạo khôi ngô, 
dõng mãnh, không sợ, hàng phục được địch quân. Vị ấy chắc chắn 
thống lãnh toàn cõi đất này, cho đến bể cả, không dùng đao gậy, đem 
pháp giáo hóa, khiến dân an lạc. Và nếu vị ấy cạo bỏ râu tóc, mặc áo 
ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, 
thì chắc chắn đắc quả Như Lai, Bậc Vô Sở Trước Đẳng Chánh Giác, 
tiếng tăm lan khắp mười phương đều nghe.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như thế này: “Phạm chí Phạm-ma 
này không bao giờ dua nịnh, lừa dối, nếu muốn hỏi điều gì là vì muốn 
biết, chớ không phải để quấy rầy. Phạm chí ấy cũng vậy, ta nên 
thuyết A-tỳ-đàm thậm thâm cho vị ấy.` Đức Thế Tôn biết như vậy, 
Hiển nói cho Phạm chí Phạm-ma nghe bài tụng: 

Vì pháp lạc đời nay, 

Và ích lợi đời sau, 

Phạm chí hãy thưa hỏi, 

Tùy những điều đã nghĩ. 

Phạm chí hỏi các điều, 

Ta đoạn nghĩ cho ông, 

Thế Tôn đã cho phép, 

Phạm chí Phạm-ma hỏi. 

Thế Tôn về những điều, 

Tùy theo ý đã nghĩ. 

Thế nào là Phạm chí? 

Tam đạt" có nghĩa gì, 

Vì sao nói Vô trước, 

Đẳng Chánh Giác là gì? 
Bấy giờ Đức Thế Tôn nói tiếp bài kệ để giải thích: 

Diệt pháp ác, bất thiện, 





! Tam đạt =T=F=Atức tam minh =“T——rthiên nhãn, túc mạng, lậu tận. Đây cũng chỉ 
ba bộ Vệ -đà. PaIi: tevijja. 
Vô trước “L—Atức A-la-hán. 
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Vững trú nơi Phạm hạnh, 
Tu tập hạnh Phạm chí, 
Như vậy là Phạm chí. 
Thấu suốt về quá khứ, 
Thấy lạc và ác đạo, 

Dứt trừ sạch vô mình, 
Biết vậy là Mâu-ni. 

Khéo biết tâm thanh tịnh, 
Dứt sạch dâm, nộ, sỉ. 
Thành tựu được ba mình, 
Như vậy là tam đạt. 

Viễn ly pháp bất thiện, 
Chánh trú đệ nhất nghĩa, 
Thế gian tôn kính nhất, 
Như vậy là Vô trước. 
Làm lợi ích Trời, Người, 
Thánh nhân, dứt đấu tranh. 
Biết khắp chứng diệt tận, 
Như vậy là Chánh giác. 

Nghe vậy, Phạm-ma liền đứng dậy, cúi đầu lễ sát chân Phật. 
Bấy giờ đại chúng cùng một lúc nói lớn rằng: 

"Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất 
cả Phạm chí, cư sĩ ở Di-tát-la này, thì Phạm chí Phạm-ma là người bậc 
nhất về sự thọ sanh. Phạm chí Phạm-ma được cha mẹ sanh ra với sự 
thọ sanh thanh tịnh cho đến bảy đời cha mẹ, chủng tộc không tuyệt, 
đời đời không ác, thế mà Phạm chí ấy đã hết lòng tôn kính, lễ bái, 
cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, 
đại oai đức, đại phước hựu. Vì sao? Vì trong tất cả Phạm chí, cư sĩ ở 
Di-tát-la này, Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất, về sự học kinh 
điển, Phạm chí Phạm-ma học rộng, thông suốt, đọc tụng hết bốn loại 
kinh điển, thấu triệt nhân duyên, chánh văn, hí truyện thứ năm và cú 
thuyết; thế mà Sa-môn Phạm chí ấy đã hết lòng cung kính, lễ bái cúng 
dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 
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“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, 
có đại oai đức, có đại phước hựu, đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất cả 
Phạm chí cư sĩ ở Di-tát-la này Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất 
về tài sản, Phạm chí Phạm-ma rất giàu, của cải vô lượng, sản nghiệp 
chăn nuôi không thể tính toán, phong hộ thực ấp đầy đủ mọi thứ. Di- 
tát-la này cho đến nước, cỏ cây đều là đặc tặng, ân tứ của Vị Sanh 
Oán, con bà Bệ-đà-đề, vua nước Ma-kiệt-đà; thế mà Phạm chí ấy đã 
hết lòng tôn trọng, lễ bái, cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. 

“Sa-môn Cù-đàm kỳ lạ thay, hy hữu thay! Ngài có đại như ý túc, 
đại oai đức, đại phước hựu, đại oai thần. Vì sao? Vì trong tất cả Phạm 
chí, cư sĩ ở nước Di-tát-la này, Phạm chí Phạm-ma là người bậc nhất 
về tuổi thọ. Phạm chí Phạm-ma là vị trưởng lão, sống đến một trăm 
hai mươi sáu tuổi. Thế mà Phạm chí ấy đã hết lòng tôn kính, lễ bái, 
cúng dường, phụng sự Sa-môn Cù-đàm. ” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn với tha tâm trí, biết tâm đại chúng đang 
nghĩ gì. Biết vậy, Thế Tôn bảo Phạm chí Phạm-ma: 

“Hãy thôi, này Phạm chí, chỉ cần với tâm thỏa mãn là được. Hãy 
ngầi trở lại, Ta sẽ thuyết pháp cho.” 

Phạm chí Phạm-ma cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi xuống 
một bên. Đức Thế Tôn thuyết pháp cho Phạm chí, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, đúng như pháp 
của chư Phật, trước hết, Đức Thế Tôn thuyết pháp đoan chánh, khiến 
người nghe hoan duyệt. Đó là thuyết về pháp thí, về giới và về sanh 
thiên, chỉ trích dục là tai họa, sanh tử là ô uế: tán thán vô dục là diệu 
đạo phẩm, là bạch tịnh. Sau khi thuyết như vậy, Thế Tôn biết Phạm 
chí ấy có tâm hoan hỷ, tâm cụ túc, tâm nhu nhuyến, tâm kham nhẫn, 
tâm tăng thượng, tâm nhất hướng, tâm không nghi, tâm không bị che 
lấp, có đủ khả năng thọ nhận Chánh pháp của Phật, Đức Thế Tôn theo 
như những pháp qua yếu mà chư Phật đã thuyết, Ngài thuyết cho 
Phạm chí nghe đầy đủ về Khổ, Tập, Diệt và Đạo. Phạm chí Phạm-ma 
ngay nơi chỗ ngồi thấy bốn Thánh đế, Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Cũng như 
vải trắng nhuộm dễ ăn màu; cũng vậy, Phạm-ma ngay trong chỗ ngồi 
thấy rõ bốn Thánh đế, Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Bấy giờ, Phạm-ma đã 
thấy pháp đắc pháp, chứng pháp bạch tịnh, đoạn trừ nghi hoặc, không 
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còn tôn kính một ai khác nữa, không còn do dự, đã an trú vào quả vị 
chứng đắc. Đối với pháp của Thế Tôn, Phạm chí chứng đắc vô úy, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ sát chân Phật và bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con nay đem mình quy y Phật, Pháp và chúng 
Tỳ-kheo. Mong Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc từ nay và suốt 
đời; con đem mình quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Và rồi Phạm chí Phạm-ma lại chắp tay hướng về Thế Tôn và 
bạch tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, mong ngày mai Đức Thế Tôn và chúng Tỳ- 
kheo đoái tưởng nhận lời mời của con!” 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời mời của Phạm-ma. 

Phạm chí Phạm-ma biết Đức Thế Tôn đã im lặng nhận lời mời, 
nên cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, đi quanh ba vòng và lui ra, trở về 
nhà. 

Ngay đêm ấy, Phạm chí Phạm-ma cho sửa soạn các món ăn mỹ 
diệu ngon lành, đủ các thức nhai và nuốt. Sửa soạn xong, sáng lại cho 
trải giường, và đúng lúc thì xướng lên rằng: “Bạch Thế Tôn, bữa cơm 
được soạn xong, kính mong Đức Thánh biết thời.” 

Sáng hôm ấy, Đức Thế Tôn mang y cầm bát đi trước, chúng Tỳ- 
kheo theo sau, đi đến nhà của Phạm chí Phạm-ma, đến nơi, Đức Thế 
Tôn trải chỗ ngồi, ngồi trước chúng Tỳ-kheo. Phạm chí Phạm-ma thấy 
Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo đã ngồi xong, liền thân hành múc 
nước rửa, đem thức ăn ngon lành, cùng các thứ nhai và nuốt, tự tay SỚC 
vào, khiến các vị ăn no. Sau khi ăn rồi, thu dọn và lấy nước rửa xong, 
Phạm chí ngồi vào một ghế nhỏ để thọ nhận sự chú nguyện. Phạm chí 
Phạm-ma ngồi xong, Đức Thế Tôn chú nguyện rằng: 

Chú hỏa, tế bậc nhất, 

Thông âm, gốc các âm, 

Vua, tôn quý †rong người, 
Biển, lớn hơn sông ngòi, 
Trăng, sáng hơn các sao, 
Nhưng sáng nhất: mặt trời. 
Cùng tận khắp mười phương, 
Trong tất cả thế gian, 

Chư Thiên và Nhân loại, 
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Duy Phật đệ nhất tôn. 

Sau khi chú nguyện cho Phạm chí Phạm-ma, Đức Thế Tôn từ 
chỗ ngồi đứng dậy, đến nước Di-tát-la, ở lại vài ngày, rồi mang y, cầm 
bát du hành nước Xá-vệ. Lần hồi đi đến nước Xá-vệ, Ngài trú tại 
vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng. Bấy giờ, có nhiều Tỳ-kheo vào 
Xá-vệ khất thực nghe Phạm chí Phạm-ma nước Di-tát-la, sau khi dùng 
bài kệ hỏi Đức Phật mọi việc thì liền lâm chung. Nghe vậy, sau bữa 
ăn trưa, các Tỳ-kheo thu dọn y bát, rửa tay chân, lấy ni-sư-đàn vắt lên 
vai, đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng sang một bên, thưa 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo chúng con vào lúc sáng sớm mang y, 
cầm bát vào Xá-vệ khất thực, nghe rằng Phạm chí Phạm-ma ở nước 
Di-tát-la, sau khi dùng bài kệ vấn sự Đức Phật, thì liền lâm chung. 
Bạch Thế Tôn, như vậy Phạm chí ấy sẽ đến nơi nào? Sanh nơi nào? 
Đời sau ra sao?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Nay các Tỳ-kheo, Phạm chí Phạm-ma có đại lợi ích, vào lúc tối 
hậu, đã biết pháp, vì pháp cho nên không làm phiền nhọc Ta. Này Tỳ- 
kheo, Phạm chí Phạm-ma đã dứt sạch năm hạ phần kết, sanh đến nơi 
ấy sẽ đắc Niết-bàn, đắc pháp bất thối, không trở lại cõi này nữa. Bấy 
giờ Ta đã ghi nhận rằng Phạm chí Phạm-ma đắc A-na-hàm.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Phạm chí Phạm-ma và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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162. KINH PHÂN BIỆT LỤC GIỚI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ma-kiệt-đà, trú ở thành 
Vương xá. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đến nhà thợ gốm”, nói rằng: 

“Này thợ gốm, Ta nay muốn tạm trú ở phòng làm đồ gốm một 
đêm, ông có thuận chăng?” 

Thợ gốm trả lời: 

“Con chẳng trở ngại gì, nhưng đã có một Tỳ-kheo trú trong đó 
trước rồi. Nếu vị ấy thuận thì xin tùy ý ”. 

Lúc ấy, Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đã trú ở trong phòng làm đồ 
gốm ấy trước rồi. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn ra khỏi nhà thợ gốm, đi vào phòng làm 
gốm, nói với Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi rằng: 

“Này Tỳ-kheo, Ta nay muốn tạm trú một đêm ở phòng làm gốm, 
thầy có thuận chăng?” 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Thưa Hiền giả, tôi không trở ngại. Vả lại, ở phòng làm gốm 
này có chỗ ngồi bằng cỏ đã trải xong, Hiển giả muốn ở lại thì tùy ý”. 

Nghe vậy, Đức Thế Tôn từ phòng làm gốm đi ra ngoài rửa chân 
rồi mới trở vào, lấy ni-sư-đàn trải lên chỗ ngồi bằng cỏ mà ngồi kiết 
già, suốt đêm yên lặng tĩnh tọa, định ý. 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi cũng suốt đêm yên lặng tĩnh tọa, định ý. 





! Bản Hán, quyển 38. Tương đương Päli, M.140. Dhãtuvibhanga-sutta. 


Thợ gốm tên là Bhagga trong bản PäIi. 
Phất-ca-la-sa-lợi —={ —=P=Q=C Pali: Pukkusäti. 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn suy nghĩ như vây: “Tỳ-kheo này đi đứng 
tịch tĩnh, thật kỳ lạ, thật hiếm có. Ta hãy Tỳ-kheo này, “Thầy của bạn 
là ai? Y theo ai mà bạn xuất gia, học Đạo, thọ Pháp?ˆ.” Nghĩ như vậy 
rồi, Thế Tôn bèn hỏi: 

“Tỳ-kheo, Thây của bạn là ai? Y theo ai mà bạn xuất gia, học 
Đạo, thọ Pháp?” 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Này Hiển giả, có Sa-môn Cù-đàm, dòng họ Thích, đã từ bỏ 
tông tộc, cạo bỏ râu tóc, khoác y ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống 
không gia đình, học Đạo, đã giác ngộ Vô thượng Chánh tận giác”. VỊ 
ấy là Thầy của tôi. Tôi y theo vị ấy mà xuất gia học Đạo, thọ Pháp”. 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Tỳ-kheo, đã từng thấy Thầy chưa?” 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Chưa thấy”. 

Thế Tôn hỏi: 

“Nếu gặp Thầy, bạn có nhận ra không?” 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Không biết. Nhưng, này Hiển giả, tôi nghe rằng Thế Tôn là 
Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Chúng Hựu. Ngài là Thầy của tôi. Tôi y theo Ngài mà xuất 
gia, học Đạo, thọ Pháp”. 

Khi ấy, Thế Tôn lại suy nghĩ như vây: “Thiện nam tử này y theo 
Ta mà xuất gia, học Đạo, thọ Pháp. Ta nay có nên thuyết pháp chăng?” 

Suy nghĩ như vậy rồi, Thế Tôn nói với Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi: 

“Này Tỳ-kheo, nay Ta sẽ thuyết pháp cho thầy, phần đầu toàn 
thiện, phần giữa cũng toàn thiện và phần cuối cũng toàn thiện; có 
nghĩa, có văn đầy đủ, thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó gọi là 
“Phân biệt sáu giới'?. Thầy hãy lắng nghe, khéo suy tư và ghi nhớ. 

Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi đáp: 

“Xin vâng”. 


* Tức Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác. 
Lục giới ———c Pali: Chadhaturo. 
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Đức Phật bảo rằng: 

“Này Tỳ-kheo, con người” có sáu giới tụ, có sáu xúc xứ, có mười 
tám ý hành, có bốn trụ xứ. Nếu ai an trú vào đó sẽ không nghe đến 
chuyện sâu não”. Sau khi không nghe chuyện sầu não thì ý không chán 
ghét, không ưu sầu, không lao nhọc, không sợ hãi. Như vậy, có sự 
khuyên bảo là đừng buông lung trí tuệ, hãy thủ hộ chân đế và trưởng 
dưỡng huệ thí. Này Tỳ-kheo, hãy học về tối thượng, hãy học về chí 
tịch", như vậy là phân biệt về sáu giới. 

“Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có sáu giới tụ, nhân gì mà nói 
như thế? Đó là, giới của đất, giới của nước, giới của lửa, giới của gió, 
giới hư không và giới của thức. Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có 
sáu giới tụ là nhân đó mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có sáu xúc xứ'", do nhân gì 
mà nói như thế? Đó là, này Tỳ-kheo, xúc con mắt thấy sắc, xúc tai 
nghe tiếng, xúc mũi ngửi mùi, xúc lưỡi nếm vị, xúc thân cảm xúc, xúc 
ý biết pháp. Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có sáu xúc xứ là do 
nhânn đó mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, nói con người có mười tám ý hành"', do nhơn gì 
mà nói như thế? Đó là, này Tỳ-kheo, mắt thấy sắc, quán” sắc rồi an 
trú nơi hỷ, quán sắc rồi an trú nơi ưu, quán sắc rồi an trú nơi xả. Cũng 





Pali: ayam puriso, con người này. 

Hán: bất văn ưu thích sự —==D=-—=——c Päli: maññussavä nappavattanti, các 
tưởng hoan hÿ (= vọng tưởng) không chuyển động. 

Huệ thí; Pali: caga, sự thi ân. 

Chí tịch ==I=C Päli: santi: sự tịch tĩnh, sự bình an; đồng nghĩa Niết-bàn. 

Lục xúc xứ ——=b-c Pali: chaphassayatano. 

- Thập bát ý hành =Q=K=N— Pali: Atthadasamanopavicaro. Cũng nói là mười tám ý 
cận hành =Ñ—=—(phạm vi hoạt động của ý), gồm sáu hý cận hành, sáu 1 cận hành 
và sáu xả cận hành. Xem giải thích Tập Dị 15 (No.1536, Đại 26, trang 430). 

Quán “=[=Ađồng nghĩa cận hành, đi sát, hay chạy theo; Pãli: upavicarati; trong 
đó, vicara, hành (đi), và cũng thường dịch là fứ (một thiền chi thuộc Sơ thiền) 
mà bản Hán này thường dịch là quán (th.d.: hữu giác hữu quán, PI. savitakka, 
savicara) Tập Dị (đd): “Mắt sau khi thấy, nó tùy theo trú xứ của hỷ mà đi sát 
(hay đi gần, cận hành với sắc” Pãl: Cakkhunäa rũpam disvã 
Somanassafthaniyam rupam upavicarati. 
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vậy, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Ý nhận thức pháp, quán pháp rồi an trú 
nơi hỷ, quán pháp rồi an trú nơi ưu, quán pháp rồi an trú nơi xả. Này 
Tỳ-kheo, như vậy sáu hỷ quán”, sáu ưu quán, sáu xả quán hợp lại là 
mười tám ý hành. Nói rằng con người có mười tám ý hành là do nhơn 
đó mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có bốn trụ xứ ', do nhơn gì 
mà nói như thế? Là chân đế trụ xứ, tuệ trụ xứ, thí xả trụ xứ và tịch 
nh” trụ xứ. Này Tỳ-kheo, nói rằng con người có bốn trụ xứ là do 
nhơn đó mà nói. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ? 
Tỳ-kheo phân biệt thân giới như thế này: “Nay thân này của ta có 
nội địa giới, được chấp thọ nơi hữu tình'5. Nội địa giới là thế nào? Là 
tóc, lông, móng, răng, da dày, da non, thịt, xương, gân, thận, tim, 
gan, phổi, lá lách, ruột già, bao tử, phổi, tương tự như thế, trong thân 
này còn những thứ khác nữa. Những gì được thâu nhiếp trong thân 
thuộc về chất cứng, tính cứng ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình 
là nội địa giới”. Này Tỳ-kheo, dù là nội địa giới hay ngoại địa giới 
đều gọi chung là địa giới. Tỳ-kheo đó dùng trí tuệ quán biết như thật 
rằng “Tất cả những cái ấy không phải là sở hữu của ta. Ta không 
phải là sở hữu của những cái ấy. Những cái ấy cũng không phải là tự 
ngã'"”, Tâm vị ấy không nhiễm trước địa giới ấy. Đó là Tỳ-kheo 
không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. Nếu có Tỳ-kheo 
phân biệt thân giới như thế này: “Nay thân này của ta có nội thủy giới, 
được chấp thọ nơi hữu tình. Nội thủy giới là gì? Là não tủy', nước 
mắt, mô hôi, nước mũi, mủ, máu, mỡ, tủy, nước dãi, đờm, nước tiểu, 
tương tự như thế, trong thân này còn có nhiều thể khác nữa. Những gì 





-_Hỷ quán, tức hỷ cận hành. 


-_ Tứ trụ xú =| —==B=C Pali: caturadhitthano, bốn sự xác lập. 
”. Nguyên Hán: tức trụ xứ ——=B=C Päli: upasamäditthäna. 
` Thọ ư sanh ———a được hiểu là “duy trì sanh mạng của các loài hữu tình”. 


Thọ, Päli: upadi, thủ hay chấp thủ. 

- Hán: phi thần =D —=c Päli: netam mama, n'eso 'ham asmi. na me satt8, “cái này 
không là của tôi; tôi không là cái này; cái này không là tự ngã của tôi”. 

- Bản Cao-li: não mạc. 
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được thâu nhiếp trong thân, thuộc về chất nước, tính nước nhuần thấm 
ở bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình, đó là nội thủy giới”. Này Tỳ- 
kheo, nội thủy giới hay ngoại thủy giới đều gọi chung là thủy giới. Tỳ- 
kheo ấy dùng trí tuệ quán biết như thật rằng: “Tất cả những cái ấy 
không phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của những cái 
ấy. Những cái ấy cũng không phải là tự ngã”. Tâm vị ấy không nhiễm 
trước thủy giới ấy. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. Nếu có Tỳ-kheo 
nào phân biệt thân giới như thế này: “Nay thân này của ta có nội hỏa 
giới được chấp thọ nơi hữu tình. Nội hỏa giới là gì? là cái làm cho thân 
phát nhiệt, thân nóng, thân phiển muộn, thân âm ấp, làm tiêu đồ ăn 
thức uống, tương tự như thế, trong thân này còn những thứ khác nữa, 
những gì được thâu nhiếp trong thân thuộc về lửa, tức lửa làm nóng ở 
bên trong, được chấp thọ nơi hữu tình. Đó là nội hỏa giới”. Này Tỳ- 
kheo, dù nội hỏa giới hay ngoại hỏa giới đều gọi chung là hỏa giới. Vị 
ấy dùng trí tuệ quán biết như thật rằng: “Tất cả những cái ấy không 
phải là sở hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của những cái Ấy. 
Những cái ấy cũng không phải là tự ngã'. Tâm Tỳ-kheo ấy không 
nhiễm trước hỏa giới ấy. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. Nếu có Tỳ-kheo 
nào phân biệt thân giới như thế này: “Nay thân này của ta có nội 
phong giới được chấp thọ nơi hữu tình. Nội phong giới là thế nào? Là 
gió thổi lên, gió thổi xuống, gió ngang hông, gió co thắt, gió nhảy lên, 
gió phi đạo, gió cử động tay chân, gió ở hơi thở ra, thở vào, tương tự 
như thế, trong thân này còn các thứ khác nữa. Những gì được thâu 
nhiếp trong thân, thuộc về gió, tánh gió, lưu động bên trong, được 
chấp thọ nơi hữu tình. Đó là nội phong giới”. Này Tỳ-kheo, dù ngoại 
phong giới hay nội phong giới đều gọi là phong giới. Tỳ-kheo ấy dùng 
trí tuệ quán biết như thật rằng: “Tất cả những cái ấy không phải là sở 
hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của những cái ấy. Những cái ấy 
cũng không phải là tự ngã”. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. Nếu có Tỳ-kheo 
phân biệt thân giới như thế này: “Nay thân này của ta có nội không 
giới, được chấp thọ nơi hữu tình. Nội không giới là gì? Là lỗ trống ở 
mắt, lỗ trống ở tai, lỗ trống ở mũi, lỗ trống ở miệng, cái khiến cho cổ 
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họng cử động, tức để cho thức ăn được nhai và nuốt từ từ đi qua cổ 
họng, đi xuống rồi ra ngoài, tương tự như thế, trong thân này có những 
thứ khác nữa thuộc về hư không. Ở chỗ hư không ấy không bị da, thịt, 
xương, gân lấp kín. Đó là nội không giới”. Này Tỳ-kheo, dù nội không 
giới hay ngoại không giới đều gọi chung là không giới. Tỳ-kheo dùng 
trí tuệ quán biết như thật rằng: “Tất cả những cái ấy không phải là sở 
hữu của ta. Ta không phải là sở hữu của những cái ấy. Những cái ấy 
cũng không phải là tự ngã”. Tâm vị ấy không nhiễm trước không giới 
ấy. Đó là Tỳ-kheo không buông lung trí tuệ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, nếu Tỳ-kheo nào biết như thật về năm giới 
này, sau khi biết như thật, tâm không nhiễm trước chúng thì được giải 
thoát, chỉ còn có các thức mà thôi. Đó là những thức nào? Là thức về 
lạc, thức về khổ, thức về hỷ, thức về ưu và thức về xả. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn lạc xúc mà sanh lạc thọ?, vị ấy cảm giác 
lạc thọ. Khi đã cảm giác lạc thọ, vị ấy biết mình cảm giác lạc thọ. 
Nếu Tỳ-kheo nào diệt lạc xúc, sau khi diệt lạc xúc này, nếu có lạc thọ 
do lạc xúc sanh, lạc thọ ấy cũng diệt, tĩnh chỉ; biết như vậy rồi, mát 
lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn khổ xúc sanh ra khổ thọ, vị ấy cảm giác 
khổ thọ. Sau khi đã cảm giác khổ thọ, vị ấy biết đã cảm giác khổ thọ. 
Nếu Tỳ-kheo nào diệt khổ xúc, sau khi diệt khổ xúc, nếu có khổ thọ 
do khổ xúc sanh, vị ấy cũng diệt tĩnh chỉ; biết như vậy rồi, mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn hỷ xúc sanh ra hỷ thọ, vị ấy cảm giác hỷ 
thọ. Khi đã cảm giác hỷ thọ, vị ấy biết đã cảm giác hỷ thọ. Nếu Tỳ- 
kheo nào diệt hỷ xúc, sau khi diệt hỷ xúc này, nếu có hỷ thọ do hỷ 
xúc sanh, vị ấy cũng diệt, tĩnh chỉ; biết như vậy rồi, mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn ưu xúc sanh ra ưu thọ, vị ấy cảm giác ưu 
thọ. Khi đã cảm giác ưu thọ, vị ấy biết đã cảm giác ưu thọ. Nếu Tỳ- 
kheo nào diệt ưu xúc, sau khi diệt ưu xúc này, nếu có ưu thọ do ưu xúc 


- Pali: sukhan tỉ pi vijãnãti, dukkhan tỉ pi vijãnãti.., nhận biết rằng “đây là lạc”, 
nhận biết rằng 'đây là khổ”... 

Nguyên Hán: nhân lạc canh lạc cố sanh lạc giác“ ]}====—=6———r Päii: 
sukhavedaniyam.. phassam paticca uppajjati sukha vedana, do xúc chạm với 
đối tượng đáng ưa mà phát sinh cảm giác lạc. 


20. 
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sanh, vị ấy cũng diệt, tĩnh chỉ; biết như vậy rồi, mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn xả xúc sanh ra xả thọ, vị ấy cảm giác xả 
thọ. Khi đã cảm giác xả thọ, vị ấy biết đã cảm giác xả thọ. Nếu Tỳ- 
kheo nào diệt xả xúc, sau khi diệt xả xúc này, nếu có xả thọ do xả xúc 
sanh, vị ấy cũng diệt, tĩnh chỉ; biết như vậy rồi, mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, nhơn các xúc ấy sanh ra các thọ ấy. Khi đã diệt 
các xúc ấy thì các thọ ấy cũng diệt. Vị ấy biết rằng, thọ này từ xúc mà 
có, lấy xúc làm gốc, lấy xúc làm tập khởi, từ xúc sanh ra, lấy xúc làm 
đầu mối, y cứ nơi xúc mà hiện hành. 

“Này Tỳ-kheo, cũng như mồi lửa, nhơn cái dùi, sự nỗ lực của 
người và sức nóng mà lửa phát sanh. Này Tỳ-kheo, khi các dùi cây ấy 
tách rời nhau thì lửa mà từ đó phát sanh, sức nóng của lửa và sự chấp 
thọ của hữu tình, tất cả đều tắt biến, vắng bặt, im lìm và dùi cây ấy trở 
nên nguội lạnh. Cũng vậy, này Tỳ-kheo, các xúc ấy thế này hay thế 
kia, sanh ra các thọ như thế này hay thế khác. Diệt các xúc ấy thì các 
thọ ấy cũng diệt. Như vậy là đã biết thọ này từ xúc mà có, lấy xúc 
làm gốc, lấy xúc làm tập khởi, từ xúc sanh ra, lấy xúc làm đầu mối, y 
cứ nơi xúc mà hiện hành. 

“Nếu Tỳ-kheo nào không nhiễm trước ba thọ này, mà giải thoát, 
thì Tỳ-kheo ấy chỉ còn có xả cực kỳ thanh tịnh. 

“Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy nghĩ rằng, “Ta với xả thanh tịnh này 
nhập vào vô lượng không xứ”; tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi 
đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. Ta với xả thanh 
tịnh này nhập vào vô lượng thức xứ”, vô sở hữu xứ, phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác lập nơi 
đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó”. 

“Này Tỳ-kheo, cũng như thợ luyện kim lành nghề, dùng lửa đốt 
thỏi vàng, dát cho thật mỏng, rồi lại bỏ vào lò nung, đốt lửa đều đặn 
và đúng độ, luyện kỹ cho đến lúc tinh ròng, rất mềm mại và có ánh 
sáng. Này Tỳ-kheo, thứ vàng này là do thợ vàng đã đốt lửa đều đặn 


` 


và đúng độ, luyện kỹ thật tinh ròng, rất mềm mại và có ánh sáng. Như 





?!'- Nhập vô lượng không xứ, tức nhập Hư không vô biên xứ, đối tượng thứ nhất của 


bốn Vô sắc giới định. Pãli: äkãsãnañcäyatanam upasamhareyyam. 
St ỰJð lượng thức xứ, hay Thức vô biên xứ. Pali: viññanaññcayatanam. 
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vậy rồi, tự thợ vàng ấy làm theo ý mình, như làm dây đính vào tơ lụa 
để trang sức áo mới, làm nhẫn tay, vòng tay, xuyến, chuỗi, lưới tóc... 
Cũng vậy, này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo ấy nghĩ rằng: “Ta với xả thanh tịnh 
này nhập vào vô lượng không xứ; tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ 
nơi đó, xác lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó. Ta với xả 
thanh tịnh này nhập vào Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, tu tập tâm như vậy, y nơi đó, an trụ nơi đó, xác 
lập nơi đó, duyên nơi đó, buộc chặt vào đó”. 

“Tỳ-kheo ấy lại nghĩ, “Ta với xả thanh tịnh này, mà y vào vô 
lượng không xứ, như vậy thuộc pháp hữu vi. Là pháp hữu vi thì vô 
thường. Cái gì là vô thường, cái ấy là khổ. Nếu cái gì là khổ thì biết là 
khổ”. Sau khi biết khổ, vị ấy xả, không còn di chuyển nhập vô lượng 
không xứ nữa. 

““Ƒa với xả thanh tịnh này, mà y vào Vô lượng thức xứ, Vô sở 
hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, vẫn là thuộc pháp hữu vi. Là 
pháp hữu vi thì vô thường. Cái gì là vô thường, cái ấy là khổ. Nếu cái 
øì là khổ thì biết là khổ". Sau khi biết khổ, vị ấy xả, không còn di 
chuyển nhập Vô lượng thức xứ, Vô sở hữu xứ, Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ nữa. 

“Này Tỳ-kheo, nếu Tỳ-kheo nào đối với bốn xứ này bằng tuệ 
mà quán sát, biết như thật, tâm không thành tựu, không di chuyển 
nhập, thì bấy giờ vị ấy không cần phải làm gì, và cũng không có gì 
để tư niệm, nghĩa là những øì liên hệ đến hữu và vô hữu”. Vị ấy cảm 
giác về thân tối hậu chấp thọ”! thì biết cảm giác về thân chấp thọ 
cuối cùng; cảm giác về mạng chấp thọ tối hậu” thì biết cảm giác về 
mạng chấp thọ tối hậu; và biết khi thân hoại mạng chung, thọ mạng 
chấm dứt, những gì được cảm thọ, tất cả đều tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh 
chỉ và biết là trở thành rất mát lạnh”. 





3- Hán: bất phục hữu vi diệc vô sở tư, vị hữu cập vô —- ———-L ——A 
———-I=CPali: so neva tam abhisamkharoti na abhisamcetayati bhavaya va 
vibhaväya vã, vị ấy không hành trì cũng không tư duy về hữu hay phi hữu. 


®# Thọ thân tối hậu —————athân được chấp thọ, hay chấp thủ, cuối cùng. Pãli: 
kayapariyantika. 
3. Mạng tối hậu —=R——c Päii: jwitapariyantika. 


%. paii: sabbavedayitani abhinanditani sïtibhavissanti, “tất cả những gì được cảm 


KINH PHÂN BIỆT LỤC GIỚI 421 





“Này Tỳ-kheo, ví như đèn sáng là nhờ dầu và nhờ bấc. Nếu 
không có ai đổ thêm dâu, nối thêm bấc, như vậy khi dầu và bấc có 
trước đã cháy hết mà những cái sau không được tiếp nối sẽ không còn 
gì để chấp thọ nữa. Tỳ-kheo ấy cũng thế, cảm giác về chấp thọ thân 
tối hậu thì biết cảm giác về chấp thọ thân tối hậu; cảm giác về chấp 
thọ sanh mạng tối hậu thì biết cảm giác về chấp thọ sanh mạng tối 
hậu; và biết rằng, khi thân hoại mạng chung, sanh mạng chấm dứt thì 
tất cả những gì được cảm thọ thẩy đều tịch diệt, tịch tịnh, tĩnh chỉ và 
biết là trở thành rất mát lạnh. 

“Này Tỳ-kheo, như thế vị ấy được gọi là Tỳ-kheo tối thắng 
chánh tuệ, nghĩa là đạt đến cứu cánh diệt tận, lậu tận. Tỳ-kheo ấy 
thành tựu như vậy là thành tựu tối thắng chánh tuệ xứ”. 

“Này Tỳ-kheo, sự giải thoát này an trú nơi chân đế, không bị di 
động. Chân đế là pháp như thật. Giả dối là pháp hư vọng. Tỳ-kheo ấy 
thành tựu tối thắng chân đế xứ”. 

“Này Tỳ-kheo, với thí xả, nếu trước kia có oan gia cố cựu thì 
bấy giờ vị ấy phóng xả, ha bỏ, giải thoát, dứt trừ. Này Tỳ-kheo, đó là 
Tỳ-kheo tối thắng chánh huệ thí, là xả ly tất cả mọi sự ở đời, hoàn 
toàn vô dục, tịch tĩnh, tĩnh chỉ. Này Tỳ-kheo, thành tựu như thế là 
thành tựu tối thắng huệ thí xứ. 

“Này Tỳ-kheo, Tỳ-kheo nào tâm bị dục, nhuế và si làm cho ô 
uế, không được giải thoát, Tỳ-kheo ấy tận diệt tất cả dâm, nộ, si, vô 
dục, tịch tịnh, tnh chỉ, chứng đắc tối thắng, tịch tĩnh. Này Tỳ-kheo, 
thành tựu như thế là thành tựu tối thắng tịch tĩnh xứ. 

“Này Tỳ-kheo, ai nghĩ rằng “Tôi đang là', ấy là tự để cao”. 
Rằng “Tôi sẽ hiện hữu", ấy là tự để cao. Rằng “Tôi sẽ không hiện 
hữu, cũng không phải không hiện hữu", ấy là tự để cao. “Tôi sẽ có 
sắc”, ấy là tự để cao. 

“Tôi sẽ không có sắc", ấy là tự đề cao. “Tôi sẽ có tưởng', ấy là tự 


thọ đầy hỷ lạc đều trở thành mát mề”. 
”*. Đệ nhất chánh huệ xứ; Pãli: paramapaññaditthana. 
Đệ nhất chân đế xứ; Pali: paramasaccaditthana. 
Hán: tự cử —==|=Anghĩa là kiêu mạn (Päli: mãna). Trong bản Päli: maññita, 


vọng tưởng. 


28. 
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để cao. “Tôi sẽ không có tưởng", ấy là tự để cao. “Tôi sẽ không có 
tưởng, không không có tưởng", ấy là tự để cao. Đó là cống cao, là kiêu 
ngạo, là phóng dật. 

“Này Tỳ-kheo, nếu không có tất cả những sự tự để cao, cống 
cao, kiêu ngạo, phóng dật ấy thì ý tịch tĩnh. 

“Này Tỳ-kheo, nếu ý tịch tnh thì không chán ghét, không ưu 
sầu, không lao nhọc, không sợ hãi. Vì sao? Vì Tỳ-kheo ấy đã thành 
tựu pháp nên không còn chán ghét, không chán ghét thì không ưu tư, 
không ưu tư thì không sâu não, không sầu não thì không lao nhọc, 
không lao nhọc thì không sợ hãi. Nhơn không sợ hãi nên sẽ đắc Niết- 
bàn, biết như thật rằng “Sự sanh đã đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa' ”. 

Đức Thế Tôn thuyết pháp này xong, Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi 
viễn ly trần cấu, phát sanh pháp nhãn và các pháp. Bấy giờ, Tôn giả 
Phất-ca-la-sa-lợi viễn thấy pháp, đắc pháp, chứng pháp bạch tịnh, 
đoạn trừ nghi hoặc, không còn ai hơn, không tùy thuộc ai nữa, không 
còn do dự, đã an trú vào quả chứng đắc; đối với pháp của Thế Tôn, 
chứng đắc vô úy, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con ăn năn! Bạch Thiện Thệ, con ngay từ đầu 
như ngu, như si, như khờ dại, như không hiểu biết, không nhận ra Bậc 
Lương Điền mà không tự biết. Vì sao? Vì con đã gọi Như Lai -Bậc Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác- là “Hiền giả'°”. Mong Đức Thế Tôn cho 
con sám hối. Sau khi sám hối, con sẽ không còn tái phạm nữa”. 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, ngươi quả thực ngu sĩ, quả thực là khờ dại, không 
hiểu biết nên đã gọi Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, là 
“Hiền giả”. Này Tỳ-kheo, nếu ngươi tự sám hối, đã thấy và phát lồ, 
gìn giữ không tái phạm nữa, như thế, này Tỳ-kheo, đối với pháp luật 
của bậc Thánh như vậy là tăng ích chứ không tổn hại, vì đã tự sám 
hối, đã tự thấy và phát lồ, gìn giữ không tái phạm nữa”. 

Đức Phật, thuyết như vậy. Tôn giả Phất-ca-la-sa-lợi viễn sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


3 Tức đã gọi Phật là “bạn”. Pãli: ävusovädena. 


KINH PHÂẦN BIỆT LỤC GIỚI 423 





163. KINH PHÂN BIỆT LỤC XỨ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi, phần đầu 
thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy 
đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là phân biệt về sáu xứ. các 
ngươi hãy lắng nghe, khéo suy tư và ghi nhớ”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời”. 

Đức Phật, bảo rằng: 

“Này các thầy Tỳ-kheo, sáu xứ, nên biết, là bên trong vậy”; sáu 
xúc xứ ? nên biết bên trong; mười tám ý hành! nên biết bên trong; ba 
mươi sáu đao kiếm” nên biết bên trong. Trong đó đoạn trừ cái kia, 
thành tựu cái này, vô lượng thuyết pháp nên biết bên trong. Có ba ý 





Tương đương PäIi, M.137, Salayatana-vibhanga-sutta. 

Hán: lục xứ đương tri nội dã —=B————~-j]-C Pali: ajjhattikani ayatanani 
veditabbani, sáu nội xứ cần được biết. 

Lục cánh lạc xứ ——=—=b-c PaäIli: cha phassakayä. 

Thập bát ý hành =Q=K=N—c Pali: atthadasa manopavicara. Xem cht.11, kinh 62. 
Tam thập lục đao =T=Q—=M=C Pali: chattimsa sattapada, 36 cú (phạm trù), hay 
dấu chân, của chúng sanh; 36 loại chúng sanh. Trong bản Hán, đọc là sattha 
(đao kiếm) thay vì satta (hữu tình). Tỳ-bà-sa (No.1545, Đại 27, trang 718 a): 
Tam thập lục sư cú =T=Q—~=v~y~=C Pali: Sattapada (36 cú nghĩa, hay phạm trù, 
về chúng sanh). Cả ba bản đọc theo ngữ nguyên khác nhau. Päli: satta, chúng 
sanh. Bản Hán này, đao kiếm: do Skt. áastra (P3li: sattha), Tỳ-bà-sa; Skt. áastra: 
đạo sư (P3li: sattha). 
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chỉ", là những điều mà bậc Thánh phải tu tập. Sau khi tu tập mới có 
thể giáo hóa đồ chúng”, đó là bậc Vô thượng Điều ngự con người, là 
điều ngự người thú hướng tất cả phương. Như vậy là phân biệt lục xứ. 

“Nói rằng, “sáu xứ nên biết bên trong°, do nhơn gì mà nói như 
thế? Đó là xứ là mắt; xứ là tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nói rằng “sáu xứ 
nên biết bên trong” là nhơn đó mà nói. 

“Nói rằng “Sáu xúc xứ nên biết bên trong”, do nhơn gì mà nói 
như vậy? Đó là xúc con mắt thì thấy sắc, xúc lỗ tai thì nghe tiếng, xúc 
của mũi thì ngửi mùi, xúc của lưỡi thì nếm vị, xúc của thân thì cảm 
giác, xúc bởi ý thì biết pháp. Nói rằng “sáu xúc xứ nên biết bên trong" 
là nhơn đó mà nói. 

“Nói rằng “Mười tám ý hành nên biết bên trong”, do nhơn gì mà 
nói như vậy? Đó là Tỳ-kheo mắt đã thấy sắc rồi phân biệt sắc mà an 
trụ nơi hỷ, phân biệt các sắc mà an trụ nơi ưu, phân biệt các sắc mà an 
trụ nơi xả. Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý đã biết pháp rồi phân 
biệt pháp mà an trụ nơi hỷ, phân biệt pháp mà an trụ nơi ưu, phân biệt 
pháp mà an trụ nơi xả. Đó gọi là phân biệt sáu hỷ, phân biệt sáu ưu, 
phân biệt sáu xả. Tổng thuyết là mười tám ý hành. Nói rằng “mười 
tám ý hành nên biết bên trong” là nhơn đó mà nói. 

“Nói rằng “Ba mươi sáu loại đao kiếm nên biết bên trong°, do 
nhơn gì mà nói như vậy? Có sáu hỷ y trên đắm trước, có sáu hỷ y trên 
vô dục”; có sáu ưu y trên đắm trước, có sáu ưu y trên vô dục; có sáu xả 


Tam ý chỉ =“T=N—=c Päii: tayo satipatthana, ba niệm trú. 

Tham chiếu Päli: tatridam nissãya idam pajahatha. tayo satipatthana yad ariyo 
sevati, yad ariyo sevannano sattha ganam anusasitum arahati, “trong đây, y trên 
cái này, các ngươi hãy đoạn trừ cái này; có ba niệm trụ mà bậc Thánh tập hành, 
và khi tập hành nó bậc Thánh xứng đáng là Đạo sư giáo huấn đồ chúng”. 

Hán: điều ngự sĩ ==s“h=“Rchế ngự hay huấn luyện con người và đánh xe đưa 
con người đến chỗ an ổn. Pãäli: so vuccaii yoggäcariyanam anuttaro 
purisadammasãrathi ti, vị ấy được gọi là vị hướng đạo và huấn luyện con người, 
cao cả nhất trong tất cả những người đánh xe. 

Y trước y vô dục ———~=L=——‹c Tỳ-bà-sa (đd., như rên): Y đam thị y xuất ly 
————-= X=‹c Paili: gehaseta, nekkhammasita: y tại gia và y xuất gia. Do từ 
nguyên trong Skt. hay đồng âm của từ gaha (Pãli) có nghĩa là nhà (Skt. ghha) 
và sự nắm chặt (Skt. graha) nên có những nghĩa khác nhau như thế. 
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y trên đắm trước, có sáu xả y trên vô dục. 

“Thế nào là sáu hỷ y trên đắm trước? Thế nào là sáu hỷ y trên 
vô dục? Mắt thấy sắc rồi phát sanh hỷ, nên biết, có hai loại, hoặc y 
trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là hỷ y đắm trước? Sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý 
niệm, sắc ái, lạc tương ưng với dục"; cái chưa được thì muốn được, 
đã được thì truy ức, rồi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên 
đắm trước. 

“Thế nào là hỷ y trên vô dục? Biết sắc vô thường, biến dịch, diệt 
tận, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ đều 
là pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi phát sanh hỷ. 
Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên vô dục. 

“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức pháp rồi sanh hỷ, 
nên biết có hai loại, hoặc y trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào hỷ y trên đắm trước? Pháp được biết bởi ý, khả hỷ, ý 
niệm, pháp ái, lạc tương ưng với dục; cái chưa được thì muốn được, 
đã được thì truy ức, rồi phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên 
đắm trước. 

“Thế nào gọi là hỷ y trên vô dục? Biết pháp là vô thường, biến 
dịch, diệt tận, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất cả pháp trước kia và 
bây giờ đều là pháp vô thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi 
phát sanh hỷ. Hỷ như vậy gọi là hỷ y trên vô dục. 

“Thế nào là sáu ưu y trên đắm trước? Thế nào là sáu ưu y trên 
vô dục? Mắt thấy sắc rồi phát sanh ưu, nên biết có hai loại: hoặc y 
trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là ưu y trên đắm trước? Sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, 
” ý niệm, sắc ái, lạc tương ưng với dục, cái chưa được mà không được, 
đã được nhưng trong quá khứ bị phân tán, hoại diệt, biến dịch nên 
sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y trên đắm trước. 

“Thế nào là ưu y trên vô dục? Biết sắc là pháp vô thường, biến 
dịch, diệt tận, vô dục, tịch diệt, tịch nh; biết tất cả sắc trước kia và 
bây giờ đều là pháp vô thường, khổ, pháp hoại diệt. Truy ức như vậy 
rồi nghĩ rằng “Ta lúc nào thì thành tựu, an trú nơi xứ mà các bậc 


!°- Pali: lokãmisapatisamyuttam, liên hệ đến vật dục thế gian. 
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Thánh đã thành tựu, an trú?” Do ước nguyện chứng nhập tối thượng ấy 
mà lo sợ", sầu khổ nên phát sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y trên vô 
dục. 

“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức pháp rồi sanh ưu, 
nên biết có hai loại: hoặc y trên đắm trước, hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là ưu y trên đắm trước? Pháp được biết bởi ý, khả hỷ, 
niệm, pháp át, lạc tương ưng với dục, cái chưa được mà không được, 
cái đã được nhưng trong quá khứ bị phân tán, hoại diệt, biến dịch nên 
sanh ưu. Ưu ấy gọi là ưu y trên đắm trước. 

“Thế nào là ưu do vô dục? Biết pháp là vô thường, biến dịch, 
diệt tận, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất cả pháp trước kia và bây 
giờ đều vô thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi nghĩ rằng “Ta 
lúc nào thì thành tựu, an trú vào xứ mà các bậc Thánh đã thành tựu, an 
trú? Do ước nguyện chứng nhập tối thượng ấy mà lo sợ, sầu khổ nên 
phát sanh ưu. Ưu như vậy gọi là ưu y trên vô dục. 

“Thế nào là xả y trên đắm trước? Thế nào là xả y trên vô dục? 
Mắt thấy sắc phát sanh xả, nên biết có hai loại: hoặc y trên đắm trước, 
hoặc y trên vô dục. 

“Thế nào là xả y trên đam mê? Mắt thấy sắc rồi phát sanh xả. 
Phàm phu ngu sĩ hoàn toàn” không đa văn, không trí tuệ, đối với sắc 
có xả nhưng không xuất ly sắc. Đó là xả y trên đam mê. 

“Thế nào là xả y trên vô dục? Biết sắc vô thường, biến dịch, diệt 
tận, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết tất cả sắc trước kia và bây giờ đều 
là vô thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi an trụ nơi xả. Nếu vị 
nào dốc lòng tu tập xả như thế, thì đó là xả y trên vô dục. 

“Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; ý nhận thức pháp rồi phát 
sanh xả, nên biết rằng có hai loại: hoặc y trên đắm trước, hoặc y trên 
vô dục. 

“Thế nào là xả y trên đam mê? Ý nhận thức, phát sanh xả. Phàm 
phu ngu si, hoàn toàn không đa văn, không trí tuệ, đối với pháp có xả 





- Hán: thượng cụ xúc nguyện khủng bố =l——=ð——F không hiểu ý. Päli: 
anuttaresu vimokkhesu piham upatthäyato uppajjati, khởi lên ước muốn đối với 
các giải thoát vô thượng. 

- Hán: bình đẳng, liên hệ từ samm (Päli, hay Skt.). 
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nhưng không xuất ly pháp. Đó là xả y trên đắm. 

“Thế nào là xả y trên vô dục? Ý biết pháp là vô thường, biến 
dịch, diệt tận, vô dục, tịch diệt, tịch tĩnh; biết pháp trước kia hay bây 
giờ đều là vô thường, khổ, hoại diệt. Truy ức như vậy rồi an trụ nơi xả. 
Ai dốc lòng tu tập xả ấy, thì đó là xả y trên vô dục. 

“Đó là sáu hỷ y trên đắm trước, sáu hỷ y trên vô dục; sáu ưu y 
trên đắm trước, sáu ưu y trên vô dục; sáu xả y trên đắm trước, sáu xả 
y trên vô dục. Tổng thuyết là ba mươi sáu thứ đao kiếm nên biết bên 
trong. Do nhơn đó mà nói như thế. 

“Nói rằng “Trong đó đoạn trừ cái kia, thành tựu cái này”, do 
nhơn gì mà nói như vậy? Đó là, đối với sáu hỷ y trên vô dục này, hãy 
thủ lấy cái này, y trên cái này, an trú nơi cái này; còn đối với sáu hỷ y 
trên đắm trước ấy thì hãy hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhổ cái kia 
ra. Như vậy là đoạn trừ cái kia. 

“Đối với sáu ưu y trên vô dục này, hãy thủ lấy cái này, y trên cái 
này, an trú nơi cái này; còn đối với sáu ưu y trên đám trước này, hãy 
hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhổ cái kia ra. Như vậy là đoạn trừ 
cát kia. 

“Đối với sáu xả y trên vô dục này, hãy thủ lấy cái này, y trên 
cái này, an trú nơi cái này; còn đối với sáu xả y trên đắm trước này, 
hãy hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhổ cái kia ra. Như vậy là đoạn 
trừ cái kia. 

“Có loại xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc”; có loại xả chỉ có một 
xúc, không sai biệt xúc. 

“Thế nào là xả có vô lượng xúc, sai biệt xúc? Nếu xả đối với 
sắc, đối với thanh, đối với hương, đối với vị, đối với xúc, thì xả ấy có 
vô lượng xúc, sai biệt xúc. 

“Thế nào xả chỉ có một xúc, không sai biệt xúc? Là xả hoặc y 
vào vô lượng không xứ, hoặc y vào vô lượng thức xứ, hoặc y vào vô sở 
hữu xứ, hoặc y vào phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thì xả ấy chỉ có một 
xúc, không sai biệt xúc. 

“Đối với xả có một xúc, không sai biệt xúc, hãy thủ lấy cái 
Ö-. Pali: atthi bhikkhave upekhãa nãnattã nãnattasita, có xả là tạp đa tánh, y trên tạp 
đa tánh. 
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này, y trên cái này, an trú nơi cái này. Đối với xả có vô lượng xúc, 
sai biệt xúc, hãy hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhổ cái kia ra. 
Như vậy là đoạn trừ cái kia. Thủ vô lượng, y vô lượng, trú vô lượng, 
tức là đối với xả có một xúc, không sai biệt xúc, hãy thủ lấy cái này, 
y trên cái này, an trú nơi cái này. Đối với xả có vô lượng xúc, sai 
biệt xúc, hãy hủy diệt cái kia, đoạn trừ cái kia, nhổ cái kia ra. Như 
vậy là đoạn trừ cái kia. 

“Nói rằng “Trong đó đoạn trừ cái kia, thành tựu cái này" là nhơn 
đó mà nói. 

“Nói rằng “Vô lượng thuyết pháp nên biết bên trong°, do nhơn gì 
mà nói như thế? 

“Như Lai có bốn đệ tử, có tăng thượng hành, tăng thượng ý, tăng 
thượng niệm, tăng thượng tuệ, có biện tài, thành tựu biện tài bậc nhất, 
thọ đến một trăm tuổi. Như Lai thuyết pháp cho đệ tử ấy suốt cả một 
trăm năm, ngoại trừ lúc ăn lúc uống, lúc đại tiểu tiện, lúc ngủ nghỉ và 
lúc tụ hội; những pháp mà Như Lai thuyết kia, có văn cú, pháp cú, 
quán nghĩa, bằng tuệ mà quán nghĩa một cách nhanh chóng, không có 
hỏi lại Như Lai về pháp nữa. Vì sao? Vì pháp được Như Lai giẳng 
thuyết không có giới hạn, không thể cùng tận, có văn cú, pháp cú, 
quán nghĩa, cho đến lúc bốn đệ tử lâm chung. 

“Cũng như bốn hạng người bắn giỏi, cùng kéo mạnh dây cung 
mà bắn một lượt, khéo học kỹ, khéo biết rõ. Cũng vậy, Thế Tôn có 
bốn đệ tử, có tăng thượng hành, tăng thượng ý, tăng thượng niệm, tăng 
thượng tuệ, có biện tài, thành tựu biện tài bậc nhất, thọ đến một trăm 
tuổi. Như Lai thuyết pháp cho đệ tử ấy suốt cả một trăm năm, ngoại 
trừ lúc ăn lúc uống, lúc đại tiểu tiện, lúc ngủ nghỉ và lúc tụ hội; những 
pháp mà Như Lai thuyết kia, có văn cú, pháp cú, quán nghĩa, bằng tuệ 
mà quán nghĩa một cách nhanh chóng, không có hỏi lại Như Lai về 
pháp nữa. Vì sao? Vì pháp được Như Lai giảng thuyết không có giới 
hạn, không thể cùng tận. 

“Nói rằng “Vô lượng thuyết pháp nên biết bên trong”, là nhơn đó 
mà nói. 

“Nói rằng “Có ba ý chỉ, là những điều mà bậc Thánh phải tu 
tập. Sau khi tu tập mới có thể giáo hóa đồ chúng, do nhơn gì mà nói 
như thế? 
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“Như Lai thuyết pháp cho đệ tử là vì mến yêu, mưu cầu nhiều 
thiện lợi và hữu ích, an ổn và khoái lạc, phát khởi tâm từ bi, bảo rằng 
“Đây là lợi ích, đây là khoái lạc, đây là lợi ích khoái lạc'. Nếu các đệ 
tử kia mà không cung kính, không thuận hành, không xác lập nơi trí, 
tâm không thực hành pháp và tùy pháp “, không thọ chánh pháp, làm 
trái lời Thế Tôn, không thể đắc định; nhưng Thế Tôn không vì thế mà 
buồn rầu. Thế Tôn chỉ xả mà không làm øì, thường chánh niệm, chánh 
trí. Đó là ý chỉ thứ nhất mà bậc Thánh tu tập. Sau khi đã tu tập mới có 
thể giáo hóa đồ chúng. 

“Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì thương tưởng mến 
yêu, vì mưu cầu thiện lợi hữu ích, an ổn và khoái lạc, phát khởi tâm từ 
bi, nói rằng “Đây là hữu ích, đây là khoái lạc, đây là hữu ích khoái 
lạc”. Nếu đệ tử kia cung kính thực hành theo chánh trí, tâm thực hành 
pháp và tùy pháp, thọ trì chánh pháp, không trái lời Thế Tôn, đắc 
định, thì Thế Tôn cũng không vì thế mà hoan hỷ. Thế Tôn chỉ xả, mà 
không làm gì cả, thường chánh niệm, chánh trí. Đó là ý chỉ thứ hai mà 
bậc Thánh tu tập. Sau khi đã tu tập mới có thể giáo hóa đồ chúng. 

“Lại nữa, Như Lai thuyết pháp cho đệ tử vì thương tưởng mến 
yều, vì mưu cầu thiện lợi hữu ích, an ổn và khoái lạc, phát khởi tâm từ 
bi, bảo rằng “Đây là hữu ích, đây là khoái lạc, đây là hữu ích khoái 
lạc”. Nhưng có đệ tử không cung kính, cũng không thực hành, không 
vững chánh trí, tâm không hướng đến pháp tùy pháp hành, không thọ 
trì chánh pháp, trái lời Thế Tôn, không thể đắc pháp. Trái lại, có đệ tử 
cung kính, thực hành, vững chánh trí, tâm quy hướng đến pháp tùy 
pháp hành, thọ trì chánh pháp, không trái lời Thế Tôn, đắc định, Thế 
Tôn cũng không vì thế mà buồn rầu hay hoan hỷ. Thế Tôn chỉ xả, mà 
không làm gì cả, thường chánh niệm, chánh trí. Đó là ý chỉ thứ ba mà 
bậc Thánh tu tập. Sau khi đã tu tập mới có thể giáo hóa đồ chúng. 

“Nói rằng “Có ba ý chỉ, là những điều mà bậc Thánh phải tu tập. 
Sau khi tu tập mới có thể giáo hóa đồ chúng", là nhơn đó mà nói. 

“Nói rằng “Bậc Vô Thượng điều ngự con người, là điều ngự 
người thú hướng tất cả phương, do nhơn gì mà nói như vậy? 


!* Thú hướng pháp thứ pháp, tức Pali: dhammanudhamma-patipanna, thực hành 
pháp và những liên hệ pháp. 
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“Điều ngự con người, đó là nói điều ngự con người chỉ thú hướng 
một phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, hoặc phương Tây, 
hoặc phương Bắc. Chẳng hạn như điều ngự voi, là vị điều ngự chỉ dẫn 
con voi đến một phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc. Điều ngự ngựa là vị điều ngự chỉ dẫn con 
ngựa đến một phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, phương 
Tây, phương Bắc. Điều ngự bò là vị điều ngự chỉ dẫn con bò đến một 
phương, hoặc phương Đông, hoặc phương Nam, phương Tây, phương 
Bắc. Trái lại, Vô thượng Điều ngự con người thú hướng đến tất cả 
phương. Trong đó, phương là có sắc thì quán sắc, đó là phương thứ 
nhất'°. Bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài quán sắc, đó là 
phương thứ hai. Tịnh giải thoát, thân chứng thành tựu, an trú, đó là 
phương thứ ba. Vượt qua mọi sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không 
nghĩ đến các loại tưởng sai biệt, nhập vô lượng hư không, thành tựu và 
an trú vô lượng không xứ, đó là phương thứ tư. Vượt qua mọi vô lượng 
không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu an trú vô lượng thức xứ, đó là 
phương thứ năm. Vượt qua mọi vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, 
thành tựu và an trú vô sở hữu xứ, đó là phương thứ sáu. Vượt qua mọi 
vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trú, đó 
là phương thứ bảy. Vượt qua mọi phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, tưởng 
và thọ đã diệt tận, thân chứng thành tựu, an trú, do tuệ mà quán lậu 
tận, vĩnh viễn đoạn trừ, đó là phương thứ tám. 

“Nói rằng “Bậc Vô Thượng điều ngự con người, là điều ngự 
người thú hướng tất cả phương là nhơn đó mà nói”. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


! Từ đây trở xuống, nói về tám giải thoát, cũng nói là tam bối. Xem giải thích Tập 
Dị 18, Đại 16, trang 443. 


164. KINH PHÂN BIỆT QUÁN PHÁP! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi, phần đầu 
thiện, phần giữa thiện và phần cuối cũng thiện, có nghĩa, có văn, đầy 
đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Phân biệt quán pháp". 
Các thầy hãy lắng nghe, khéo suy tư và ghi nhớ. 

Nghe vậy, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con xin vâng lời”. 

Đức Phật bảo rằng: 

“Tỳ-kheo, quán như vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, Tỳ 
kheo, tâm hướng về bên ngoài, bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú 
vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ-kheo, 
hãy quán như thế nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm 
không hướng về bên ngoài, không bị phân rải, tán loạn, tâm trú bên 
trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn 
sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ”. 

Đức Phật nói như thế, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa. 

Khi ấy, các Tỳ-kheo nghĩ rằng: “Chư Hiền nên biết, Đức Thế 
Tôn nói lên điều đó một cách tóm tắt, không phân biệt rộng rãi, liền 
từ chỗ ngồi đứng dậy vào thất tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói: “Tỳ-kheo, 
quán như vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, Tỳ kheo, tâm hướng 
về bên ngoài, bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào bên trong, 


ˆ Tương đương PäIli, M.138. Uddesa-vibanga-suttam. 
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không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy quán như 
thế nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không hướng về 
bên ngoài, không bị phân rải, tán loạn, tâm trú bên trong, không chấp 
thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, bệnh, tử 
nữa. Đó là tận cùng sự khổ".” 

Các vị ấy lại nghĩ rằng: “Chư Hiển, vị nào có thể phân biệt rộng 
rãi điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?” Các vị ấy lại nghĩ: 
“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên? thường được Thế Tôn và các bậc phạm 
hạnh có trí tán thán. Như vậy, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể phân 
biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Này chư Hiển, 
hãy cùng nhau đi đến nơi Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nhờ Tôn giả giải 
thích điều đó. Nếu Tôn giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho, chúng ta 
sẽ khéo thọ trì”. 

Thế rồi các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên, cùng chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết cho rằng, Đức Thế 
Tôn nói điều này một cách tóm lược, không phân biệt rộng rãi, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, vào phòng tĩnh tọa. Thế Tôn chỉ nói rằng, “Tỳ- 
kheo, quán như vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, Tỳ kheo, tâm 
hướng về bên ngoài, bị phân rải, tán loạn, tâm không an trú vào bên 
trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ-kheo, hãy 
quán như thế nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, tâm không 
hướng về bên ngoài, không bị phân rải, tán loạn, tâm trú bên trong, 
không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không còn sanh, lão, 
bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ." 

“Chúng tôi đã nghĩ rằng, 'Chư Hiển, vị nào có thể phân biệt 
được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?” 

“Chúng tôi lại nghĩ, “Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được 
Thế Tôn và các bậc pham hạnh có trí tán thán. Như vậy, Tôn giả Đại 
Ca-chiên-diên có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một 
cách tóm lược”. Mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà phân 
biệt rộng rãi cho ”. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói rằng: 


Đại Ca-chiên-diên =j ={=—=c Pali: Maha-Kaccana. 
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“Này chư Hiển, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ 
thì sẽ hiểu được nghĩa. 

“Này chư Hiển, cũng như người muốn tìm lõi cây. Vì muốn tìm 
lõi cây nên xách búa vào rừng. Người ấy thấy cây đại thọ có đủ gốc, 
thân, cành, nhánh, lá, hoa và lõi. Người ấy không đốn gốc, thân, cành 
và lõi mà chỉ chặt nhánh và lá thôi. Điều chư Hiễn nói ra cũng lại như 
vậy. Đức Thế Tôn còn đó mà chư Hiền lại bỏ đi tìm tôi để hỏi về điều 
ấy. Vì sao? Chư Hiền nên biết, Thế Tôn là Con mắt, là Trí, là Nghĩa, 
là Pháp chủ, là Pháp tướng. Nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả các 
nghĩa, đều do Thế Tôn. 

“Này chư Hiển, hãy đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi điều đó như 
thế này, 'Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì?' Đức 
Thế Tôn dạy thế nào, chư Hiển nên khéo léo thọ trì thế ấy”. 

Nghe thế, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Xin vâng, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn là 
Con mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp tướng. Nói nghĩa 
chân đế, hiển hiện tất cả các nghĩa, đều do Thế Tôn. Chúng tôi đáng 
lẽ phải đến chỗ Thế Tôn mà hỏi về điều đó như vầy “Bạch Thế Tôn, 
điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì? Đức Thế Tôn nói như thế 
nào, chúng tôi sẽ khéo thọ trì thế ấy. Nhưng Tôn giả Đại Ca-chiên- 
diên thường được Thế Tôn và các bậc phạm hạnh có tri tán tán. Như 
vậy, Tôn giả có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một 
cách tóm lược. Mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà giải 
thích rộng rãi cho”. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói: 

“Này chư Hiển, vậy hãy nghe tôi nói. 

“Này chư Hiền, thế nào là tâm? Tỳ-kheo hướng ra bên ngoài, bị 
phân rải, tán loạn? -Chư Hiển, với con mắt, Tỳ-kheo con mắt thấy 
sắc, thức ăn tướng của sắc, thắc đắm trước vị lạc của tướng của sắc, 
thức bị trói buộc bởi vị lạc của tướng của sắc; vị ấy bị vị ngọt của sắc 
tướng cột chặt tâm nên hướng ra ngoài, bị phân rải, tán loạn. Cũng 
vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; với ý vị ấy nhận thức pháp, thức chạy theo 
pháp tướng, thức đắm trước vị lạc của pháp tướng, thức bị trói buộc 


Trong bản Pali: thức (viññana) bị phân tán. 
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bởi vị lạc của pháp tướng, vị ấy bị vị của vị ngọt của pháp tướng cột 
chặt tâm nên hướng ra bên ngoài, bị phân rải, tán loạn. 

“Này Chư Hiền, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo hướng ra bên 
ngoài, bị phân rải, tán loạn. 

“Này chư Hiển, thế nào gọi là tâm Tỳ-kheo không hướng ra 
ngoài, không bị phân rải, tán loạn? 

“Này chư Hiễn, với con mắt, Tỳ-kheo thấy sắc, thức không chạy 
theo sắc tướng, thức không đắm trước lạc của sắc tướng, thức không bị 
trói buộc bởi lạc của sắc tướng, vị ấy không bị vị ngọt của sắc tướng 
cột chặt tâm nên không hướng ra ngoài, không bị phân rải, tán loạn. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; với ý Tỳ-kheo nhận thức pháp, thức 
không chạy theo pháp tướng, thức không đắm trước lạc của pháp 
tướng, thức không bị trói buộc bởi lạc của pháp tướng. Vị ấy không bị 
vị ngọt của pháp tướng cột chặt tâm nên không hướng ra ngoài, không 
bị chi phối, tán loạn. 

“Này Chư Hiển, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không hướng ra 
ngoài, không bị phân rải, tán loạn. 

“Này chư Hiền, thế nào là tâm Tỳ-kheo không trú vào bên trong? 

“Này chư Hiển, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có 
quán, có hỷ lạc do ly dục phát sanh, chứng đắc thiển thứ nhất, thành 
tựu an trụ. Nhưng thức của vị ấy đắm trước ở vị ngọt của ly dục, y nơi 
đó, trú nơi đó, duyên nơi đó, gắn chặt nơi đó, nên thức không trú vào 
bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiển, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất 
tâm, không giác không quán, có hỷ lạc do định phát sanh, đắc thiền 
thứ hai, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy đắm trước nơi vị ngọt 
của định, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên 
thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiển, Tỳ-kheo ly hỷ dục, an trú xả, vô câu, 
với chánh niệm chánh trí, thân cẩm giác lạc, điều được Thánh nói là 
được Thánh xả, niệm, an trú lạc*, đắc thiền thứ ba, thành tựu an trú. 





Hán: Thánh sở thuyết Thánh sở xả niệm lạc trú “t——-:t——— 


các Thánh nói là xả, an trú lạc với chánh niệm. 
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Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị ngọt của ly hỷ, y vào đó, trú 
vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị Ấy không trú 
vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Ty-kheo diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ 
trước kia, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc thiển thứ tư, 
thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú trước vào vị của xả và của 
niệm, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức 
của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiển, Tỳ-kheo vượt qua mọi sắc tưởng, diệt 
hữu đối tưởng, không tư duy đến các loại tưởng sai khác, nhập vô 
lượng không, thành vô lượng không xứ, thành tựu và an trú. Nhưng 
thức của vị ấy trú trước vào vị ngọt của không trí, y vào đó, trú vào 
đó, duyên vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào 
bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô lượng không 
xứ, nhập vô lượng thức, vô lượng thức xứ, thành tựu an trú. Nhưng 
thức của vị ấy trú trước vào vị của thức trí, y vào đó, trú vào đó, duyên 
vào đó, gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiển, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô lượng thức 
xứ, nhập vô sở hữu xứ, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị ấy trú 
trước vào vị của vô sở hữu trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, gắn 
chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Lại nữa, này chư Hiển, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, 
nhập Phi hữu tưởng phi vô tưởng, thành tựu an trú. Nhưng thức của vị 
ấy trú trước vào vị của tưởng trí, y vào đó, trú vào đó, duyên vào đó, 
gắn chặt vào đó, nên thức của vị ấy không trú vào bên trong. 

“Này chư Hiễn, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo không trú vào bên 
trong. 

“Nà y chư Hiền, thế nào là tâm Tỳ-kheo an trú vào bên trong? 

“Chư Hiển, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có 
quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, đắc Thiền thứ nhất, thành tựu an trú. 
Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của ly dục, không y vào 
đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, 
nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiển, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất 
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tâm, không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh, đắc đệ Nhị thiển, 
thành tựu an trú. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của định, 
không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn 
chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiển, Tỳ-kheo ly hỷ dục, an trụ, vô cầu, chánh 
niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh nói là được 
Thánh xả, niệm, an trú lạc, đắc Thiền thứ ba, thành tựu an trụ. Thức 
của vị ấy không trú trước vào vị của ly hỷ, không y vào đó, không 
trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức 
trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiển, Tỳ-kheo diệt khổ, diệt dục, diệt hỷ và ưu có 
trước kia, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc Thiền thứ tư, 
thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị ngọt của xả và 
vị của niệm thanh tịnh, không y vào đó, không trú vào đó, không 
duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiền, Tỳ-kheo vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu 
đối tưởng, không tư duy đến các loại tưởng sai biệt, nhập vô lượng 
không xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước vào vị của 
không trí, không y vào đó, không trú vào đó, không duyên vào đó, 
không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên trong. 

“Lại nữa, chư Hiển, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú 
trước vào vị ngọt của thức trí, không y vào đó, không trú vào đó, 
không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên 
trong. 

“Lại nữa, chư Hiển, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, 
nhập vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy không trú trước 
vào vị ngọt của vô sở hữu trí, không y vào đó, không trú vào đó, 
không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức trú vào bên 
trong. 

“Lại nữa, chư Hiển, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, 
nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. Thức của vị ấy 
không trú trước vào vị ngọt của vô tưởng trí, không y vào đó, không 
trú vào đó, không duyên vào đó, không gắn chặt vào đó, nên thức 
trú vào bên trong. 
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“Này chư Hiển, như vậy gọi là tâm Tỳ-kheo trú vào bên trong. 

“Nà y chư Hiền, thế nào là Tỳ-kheo không chấp thủ mà sợ hãi? 

“Chư Hiển, Tỳ-kheo không ly sắc nhiễm, không ly sắc dục, 
không ly sắc ái, không ly sắc khát. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào 
không ly sắc nhiễm, không ly sắc dục, không ly sắc ái, không ly sắc 
khát, thì vị ấy muốn được sắc, truy cầu, đắm trước sắc, trú vào sắc, 
nghĩ rằng “Sắc là ta. Sắc là sở hữu của ta`. Khi đã muốn được sắc, truy 
cầu sắc, đắm trước sắc, trú vào sắc, nghĩ rằng “Sắc là ta. Sắc là sở hữu 
của taˆ, thì thức nắm bắt sắc. Sau khi thức nắm bắt sắc, lúc ấy sắc biến 
dịch thì thức cũng bị chuyển theo sắc. Khi thức đã bị chuyển theo sắc 
thì Tỳ-kheo ấy sanh sợ hãi, tâm trú vào trong đó. Nhơn vì tâm không 
biết nên sanh khiếp sợ, lao nhọc, không chấp thủ mà sợ hãi. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; Tỳ-kheo không ly thức 
nhiễm, không ly thức dục, không ly thức ái, không ly thức khát. 

“Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo nào không ly thức nhiễm, không ly 
thức dục, không ly thức ái, không ly thức khát, thì vị ấy muốn được 
thức, truy cầu thức, đắm trước thức, trú vào thức, nghĩ rằng “Thức là 
ta. Thức là sở hữu của ta'. Vị ấy khi đã muốn được thức, truy cầu thức, 
đắm trước thức, trú vào thức, nghĩ rằng “Thức là ta. Thức là sở hữu của 
ta` thì thức nắm bắt thức. Sau khi thức nắm bắt thức, lúc thức ấy biến 
dịch thì thức cũng bị chuyển theo thức. Sau khi thức đã bị chuyển theo 
thức, Tỳ-kheo Ấy sanh sợ hãi, tâm trú vào trong đó. Nhơn vì tâm 
không biết nên sanh khiếp hãi, lao nhọc, không chấp thọ mà sợ hãi. 

“Này chư Hiển, như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ mà sợ 
hãi. 

“Này chư Hiền, thế nào gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ, không 
sợ hãi? 

“Chư Hiển, là Tỳ-kheo ly sắc nhiễm, ly sắc dục, ly sắc ái, ly 
sắc khát. 

“Này chư Hiển, nếu Tỳ-kheo nào ly sắc nhiễm, ly sắc dục, ly 
sắc ái, ly sắc khát, thì vị ấy không muốn được sắc, không truy cầu 
sắc, không đắm trước sắc, không trú vào sắc nghĩ rằng “Sắc không 
phải là ta. Sắc không phải là sở hữu của ta”. Vị ấy đã không muốn 
được sắc, không truy cầu sắc, không đắm trước sắc, không trú vào 
sắc nghĩ rằng “Sắc không phải là ta. Sắc không phải là sở hữu của 
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ta' thì thức không nắm bắt sắc. Khi thức đã không nắm bắt sắc, lúc 
ấy sắc biến dịch, thức không bị chuyển theo sắc. Thức đã không bị 
chuyển theo sắc thì vị ấy không sanh sợ hãi, tâm không trú vào trong 
đó. Nhơn vì tâm biết nên không khiếp sợ, không lao nhọc, không 
chấp thọ, không sợ hãi. 

“Cũng vậy, thọ, tưởng, hành, thức; Tỳ-kheo ly thức nhiễm, ly 
thức dục, ly thức ái, ly thức khát. Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo nào ly 
thức nhiễm, ly thức dục, ly thức ái, ly thức khát thì vị ấy không muốn 
đắc thức, không truy cầu thức, không đắm trước thức, không trú vào 
thức, nghĩ rằng “Thức không phải là ta. Thức không phải là sở hữu của 
ta`. Tỳ-kheo ấy khi đã không muốn được thức, không truy câu thức, 
không đắm trước thức, không trú vào thức, nghĩ rằng “Thức không 
phải là ta. Thức không phải là của ta, thì thức không nắm bắt thức. 
Khi thức đã không nắm bắt thức, lúc thức kia biến dịch, thức không bị 
chuyển theo thức. Khi thức không bị chuyển theo thức, Tỳ-kheo ấy 
không sanh sợ hãi, tâm không trú vào trong đó. Nhơn vì tâm biết nên 
không khiếp sợ, không lao nhọc, không chấp thọ, không sợ hãi. 

“Này chư Hiển, như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ, không 
Sợ hãi. 

“Này chư Hiển, Đức Thế Tôn nói điều đó tóm lược, không phân 
biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào phòng tĩnh tọa. Ngài chỉ 
nói rằng “Tỳ-kheo, quán như vậy như vậy. Ngươi quán như vậy rồi, 
Tỳ-kheo, tâm hướng về bên ngoài, bị phân rải, tán loạn, tâm không an 
trú vào bên trong, không chấp thủ nhưng sợ hãi. Nhưng, này các Tỳ- 
kheo, hãy quán như thế nào mà sau khi các ngươi đã quán như vậy, 
tâm không hướng về bên ngoài, không bị phân rải, tán loạn, tâm trú 
bên trong, không chấp thủ, không sợ hãi. Như vậy các ngươi không 
còn sanh, lão, bệnh, tử nữa. Đó là tận cùng sự khổ". Đức Thế Tôn đã 
nói điều ấy tóm lược, không phân biệt rộng rãi như vậy đó. Tôi đã 
dùng cú này, văn này giải thích rộng rãi như thế. Này chư Hiển, hãy 
đến trình bày với Thế Tôn đầy đủ. Nếu Đức Thế Tôn nói điều đó như 
thế nào thì chư Hiển thọ trì như thế ấy”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo ấy nghe Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói 
như vậy, khéo thọ trì, đọc tụng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh 
Tôn giả ấy ba vòng rồi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi 
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qua một bên mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm lược về điều đó mà 
không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa, 
thì Tôn giả Đại Ca-chiên-diên với cú như thế, văn như thế đã giải 
thích rộng rãi về điều đó ”. 

Đức Thế Tôn nghe như vậy, liền tán thán rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của Ta, đó là vị có mắt, 
có trí, có pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì Đạo Sư nói điều ấy tóm lược, 
không phân biệt rộng rãi cho các đệ tử, mà đệ tử ấy đã bằng cú như 
thế, văn như thế để giải thích rộng rãi. Cho nên những gì mà Ca- 
chiên-diên đã nói, các ngươi hãy thọ trì như vậy. Vì sao? Vì thuyết 
quán nghĩa phải như vậy. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, 
vườn Ca-lan-đa”. 

Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-để° cũng đi du hóa ở thành Vương xá, 
tại Ôn tuyển tâm!. 

Bấy giờ, đêm gần tàn, trời sắp sáng, Tôn giả Tam-di-để từ 
phòng bước ra, đi đến Ôn tuyển, cởi y để trên bờ rồi xuống hồ Ôn 
tuyển tắm. Sau khi tắm xong, Tôn giả lên bờ lấy khăn lau mình và 
mặc y vào. 

Bấy giờ có một vị thiên thần thân hình rất đẹp, sắc tướng uy 
nghi, nhắm lúc trời sắp rạng đông, đi đến Tôn giả Tam-di-đề, cúi đầu 
đảnh lễ Tôn giả Tam-di-để rồi đứng qua một bên. VỊ thiên thần đó với 
sắc tướng uy thân cực diệu làm sáng chói khắp cả bờ hồ Ôn tuyển. 

Sau khi đứng qua một bên, thiên thần bạch với Tôn giả Tam-di- 
đề rằng: 

“Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế” chăng? 


Tương đương Päli, M.133 Mahä-Kaccanabhadhekaratta-sutta. Hán tham chiếu, 
No.77 Phật Thuyết Tôn Thượng Kinh, Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ dịch. 

Bản Pali nói tại Tapodarana, cũng trong Rajagaha (Vương xá), xem thêm chú 
thích (4) ở sau. 

Tam-di-đề =T—=—=c Pali: Samiddhi, thuộc một gia đình phú hào tại Vương xá. 
Ôn tuyển lâm —=u =L=C Päli: Tapodãräma (tinh sá Ôn tuyền), ở cạnh hồ Ôn 
tuyền (Tapod8), dưới chân núi Vebhãra, ngoài thành Vương xá. 

Bạt-địa-la-đế =[ “=a=——C PAli: Bhaddekaratta: một đêm hạnh phúc, nhất dạ 
hiền giả. 
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Tôn giả Tam-di-đề trả lời vị thiên thần kia rằng: 

“Tôi không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế”. 

Rôi Tôn giả hỏi lại thiên thần: 

“Nhưng ngài có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế chăng?” 

Thiên thần trả lời: 

“Tôi cũng không thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế ”. 

Tôn giả Tam-di-đề lại hỏi vị thiên thần kia: 

“Ai thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế?” 

Thiên thần kia đáp: 

“Đức Thế Tôn đang du hóa trong thành Vương xá này, tại Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bat-địa-la-đế. Này Tỳ- 
kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ 
trì bài kệ Bạt-địa-la-đế. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-đế đó có 
pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, hướng đến trí tuệ, hướng 
đến giác ngộ và hướng đến Niết-bàn. Một thiện nam tử chí tín, ha bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo, cần phải khéo thọ trì đọc tụng 
bài kệ Bạt-địa-la-đế nà y”. 

Thiên thần kia nói như vậy, và sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
của Tôn giả Tam-di-để, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi biến mất 
khỏi chỗ đó. 

Sau khi thiên thần biến mất không lâu, Tôn giả Tam-di-để đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay khi trời sắp rạng đông, con ra 
khỏi phòng, đi đến Ôn tuyển, cởi y để trên bờ rồi xuống hồ Ôn tuyển 
tắm. Sau khi tắm xong, lên bờ lấy khăn lau mình và mặc y vào. Bấy 
giờ có một vị thiên thần thân hình rất đẹp, sắc tướng uy nghi, nhắm 
lúc trời sắp rạng đông, đi đến con, cúi đầu đảnh lễ con rồi đứng qua 
một bên. Vị thiên thần đó với sắc tướng uy thần cực diệu làm sáng 
chói khắp cả bờ hồ Ôn tuyển. Sau khi đứng qua một bên, thiên thần 
bạch với con: 'Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế 
chăng? Con trả lời vị thiên thân kia rằng: “Tôi không thuộc bài kệ Bạt- 
địa-la-đế”. Rồi con hỏi lại thiên thần: 'Nhưng ngài có thuộc bài kệ 
Bạt-địa-la-đế chăng? Thiên thân trả lời: “Tôi cũng không thuộc bài 
kệ Bạt-địa-la-đế”. Con lại hỏi vị thiên thần kia: “Ai thuộc bài kệ Bạt- 
địa-la-đế?' Thiên thần kia đáp: 'Đức Thế Tôn đang du hóa trong thành 
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Vương xá này, tại Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Chính Ngài thuộc bài kệ 
Bạt-địa-la-đế. Này Tỳ-kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi 
nhớ và thuộc kỹ, thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế. Vì sao vậy? Vì bài kệ 
Bạt-địa-la-đế đó có pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, hướng 
đến trí tuệ, hướng đến giác ngộ và hướng đến Niết-bàn. Một thiện 
nam tử chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình học đạo, cần phải 
khéo thọ trì đọc tụng bài kệ Bạt-địa-la-đế này'. Thiên thần kia nói 
như vậy, và sau khi cúi đầu đẳnh lễ dưới chân con, nhiễu quanh Tôn 
giả ba vòng rồi biến mất khỏi chỗ đó ”. 

Đức Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Tam-di-để, ngươi có biết vị thiên thần kia từ đâu đến 
chăng? Vị thiên thần kia tên là gì chăng?” 

“Tôn giả Tam-di-đề đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không biết vị thiên thần kia từ đâu đến, 
cũng không biết tên gì”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Tam-di-đề, vị thiên thần kia tên là Chánh Điện, làm 
tướng quân ở cõi trời Tam thập tam thiên. 

Khi ấy, Tôn giả Tam-di-để bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
là đúng lúc. Nếu Thế Tôn nói cho Tỳ-kheo bài kệ Bạt-địa-la-đế ấy, 
các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn nói, sẽ ghi nhớ kỹ ”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Tam-di-để, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói cho ông 
nghe ”. 

Tôn giả Tam-di-để bạch: 

“Xin vâng, bạch Thế Tôn!” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời chỉ giáo mà lắng nghe. 

Đức Thế Tôn đọc bài tụng: 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mất, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 


5. Chánh Điện ——c Bản Päli không nhắc đến vị thiên thần này. 
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Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 

Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết ưu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn đút trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 

Ngày đêm không chút biếng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-äja-la-đế kệ này. 

Sau khi nói bài kệ như vậy, Đức Thế Tôn liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đi vào tịnh thất mà tĩnh tọa. 

Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo liền nghĩ rằng: “Này chư Hiển, nên 
biết, Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt lời dạy này, không phân biệt rộng 
rãi, rồi Ngài liền từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh thất nhập định. 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mất, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 

Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết wu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 

Hiểm nguy, khổ lớn dứt trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 

Ngày đêm không chút biếng lười. 

Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ này. 


Các vị ấy lại nghĩ rằng: “Chư Hiển, vị nào có thể phân biệt rộng 
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rãi điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?” Các vị ấy lại nghĩ: 
“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên” thường được Thế Tôn và các bậc phạm 
hạnh có trí tán thán. Như vậy, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể phân 
biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Này chư Hiền, 
hãy cùng nhau đi đến nơi Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nhờ Tôn giả giải 
thích điều đó. Nếu Tôn giả Đại Ca-chiên-diên phân biệt cho, chúng ta 
sẽ khéo thọ trì”. 

Thế rồi các Tỳ-kheo cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả Đại Ca- 
chiên-diên, cùng chào hỏi nhau rồi ngồi qua một bên thưa rằng: 

“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, nên biết, Đức Thế Tôn chỉ nói vắn 
tắt lời dạy này, không phân biệt rộng rãi, rồi Ngài liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy đi vào tịnh thất nhập định. 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mất, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết wu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn đút trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-đế kệ này. 

“Chúng tôi suy nghĩ rằng: “Chư Hiển, vị nào có thể phân biệt 
rộng rãi điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược?' Chúng tôi lại 
nghĩ: “Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thường được Thế Tôn và các bậc 
phạm hạnh có trí tán thán. Như vậy, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên có thể 


Đại Ca-chiên-diên =j ={=—c Pali: Maha-Kaccana. 
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phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói một cách tóm lược. Cúi xin 
Tôn giả Đại Ca-chiên-diên vì lòng từ mẫn mà nói nghĩa ấy một cách 
rộng rãi”. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói rằng: 

“Này chư Hiển, hãy nghe tôi nói thí dụ. Người có trí nghe thí dụ 
thì sẽ hiểu được nghĩa. 

“Này chư Hiển, cũng như người muốn tìm lõi cây. Vì muốn tìm 
lõi cây nên xách búa vào rừng. Người ấy thấy cây đại thọ có đủ gốc, 
thân, cành, nhánh, lá, hoa và lõi. Người ấy không đốn gốc, thân, cành 
và lõi mà chỉ chặt nhánh và lá thôi. Điều chư Hiễn nói ra cũng lại như 
vậy. Đức Thế Tôn còn đó mà chư Hiển lại bỏ đi tìm tôi để hỏi về điều 
ấy. Vì sao? Chư Hiền nên biết, Thế Tôn là Con mắt, là Trí, là Nghĩa, 
là Pháp chủ, là Pháp tướng. Nói nghĩa chân đế, hiển hiện tất cả các 
nghĩa, đều do Thế Tôn. 

“Này chư Hiển, hãy đến chỗ Đức Thế Tôn mà hỏi điều đó như 
thế này, 'Bạch Thế Tôn, điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì?' Đức 
Thế Tôn dạy thế nào, chư Hiển nên khéo léo thọ trì thế ấy”. 

Nghe thế, các Tỳ-kheo thưa rằng: 

“Xin vâng, thưa Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Đức Thế Tôn là 
Con mắt, là Trí, là Nghĩa, là Pháp chủ, là Pháp tướng. Nói nghĩa 
chân đế, hiển hiện tất cả các nghĩa, đều do Thế Tôn. Chúng tôi đáng 
lẽ phải đến chỗ Thế Tôn mà hỏi về điều đó như vầy “Bạch Thế Tôn, 
điều đó thế nào? Điều đó có nghĩa gì?' Đức Thế Tôn nói như thế 
nào, chúng tôi sẽ khéo thọ trì thế ấy. Nhưng Tôn giả Đại Ca-chiên- 
diên thường được Thế Tôn và các bậc phạm hạnh có tri tán thán. 
Như vậy, Tôn giả có thể phân biệt được điều mà Thế Tôn đã nói 
một cách tóm lược. Mong Tôn giả Đại Ca-chiên-diên thương xót mà 
giải thích rộng rãi cho”. 

Tôn giả Đại Ca-chiên-diên bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Này chư Hiển, nếu vậy xin hãy nghe tôi nói. 

“Này chư Hiển, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ? Này chư 
Hiền, Tỳ-kheo quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc 
ái, tâm lạc tương ưng với dục, tâm mò bắt cái gốc. Gốc tức quá khứ 
vậy. Thức quá khứ vị ấy bị nhiễm trước dục; do thức nhiễm trước dục, 
vị ấy hoan lạc. Do hoan lạc, vị ấy truy niệm quá khứ. Tai, mũi, lưỡi và 
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thân cũng vậy. Quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc 
ái, tâm lạc tương ưng với dục, tâm mò bắt cái gốc. Gốc tức quá khứ 
vậy. Thức quá khứ vị ấy bị nhiễm trước dục; do thức nhiễm trước dục, 
vị ấy hoan lạc. Do hoan lạc, vị ấy truy niệm quá khứ. 

“Này chư Hiển, sao gọi là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ? 
Này chư Hiển, Tỳ-kheo quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý 
niệm, sắc ái, tâm lạc tương ưng với dục, tâm mò bắt cái gốc. Gốc tức 
quá khứ vậy. Thức quá khứ vị ấy không bị nhiễm trước dục; do thức 
không bị nhiễm trước dục, nên không hoan lạc nơi đó. Do không hoan 
lạc nơi đó nên không truy niệm quá khứ. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, 
quả thật có sắc được biết bởi mắt, khả hỷ, ý niệm, sắc ái, tâm lạc 
tương ưng với dục, tâm mò bắt cái gốc. Gốc tức quá khứ vậy. Thức 
quá khứ vị ấy không bị nhiễm trước dục; do thức không nhiễm trước 
dục, vị ấy không hoan lạc. Do không hoan lạc, vị ấy không truy niệm 
quá khứ. 

Này chư Hiển, như vậy đó là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ. 

“Này chư Hiển, sao gọi là Tỳ-kheo mong ước vị lai? Này chư 
Hiền, nếu Tỳ-kheo có mắt, sắc và thức con mắt, đối với vị lai những gì 
chưa được thì muốn được, đã được rồi thì tâm mong ước. Do tâm mong 
ước nên hoan lạc nơi đó. Do hoan lạc nên mong ước vị lai. Tai, mắt, 
nỗi, lưỡi, thân cũng như vậy. Đối với vị lai, những gì chưa được thì 
muốn được. Đã được thì tâm mong ước. Do tâm mong ước nên tâm 
hoan lạc nơi đó. Do hoan lạc nên mong ước vị lai. Này chư Hiễn, như 
vậy đó là Tỳ-kheo mong ước vị lai. 

“Này chư Hiển, sao gọi là Tỳ-kheo không mong ước vị lai? Này 
chư Hiển, nếu Tỳ-kheo có mắt, sắc và thức con mắt, đối với vị lai 
những gì chưa được thì không muốn được, đã được rồi thì tâm không 
mong ước. Do tâm không mong ước nên không hoan lạc nơi đó. Do 
không hoan lạc nơi đó nên không mong ước vị lai. Này chư Hiển, như 
vậy đó gọi là Tỳ-kheo mong ước vị lai. 

“Này chư Hiển, sao gọi là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện tại? Này 
chư Hiển, nếu Tỳ-kheo có mắt, sắc và thức con mắt, đối với hiện tại, 
vị ấy thức hiện tại bị nhiễm trước dục. Do thức bị nhiễm trước dục nên 
hoan lạc nơi ấy. Do hoan lạc nên chấp thủ pháp hiện tại. Tai, mũi, 
lưỡi, thân cũng vậy, nếu có ý, pháp và ý thức, đối với hiện tại, vị ấy 
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thức hiện tại bị nhiễm trước dục. Do bị nhiễm trước dục nên hoan lạc 
nơi ấy. Do hoan lạc nên chấp thủ pháp hiện tại. Này chư Hiển, như 
vậy đó là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện tại. 

“Này chư Hiển, sao gọi là Tỳ-kheo không chấp thủ pháp hiện 
tại? Này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo có mắt, sắc và thức con mắt, đối với 
hiện tại, vị ấy thức hiện tại không bị nhiễm trước dục. Do thức không 
bị nhiễm trước dục nên không hoan lạc nơi ấy. Do hoan lạc nên không 
chấp thủ pháp hiện tại. Tai, mũi, lưỡi, thân cũng vậy, nếu ý, pháp và ý 
thức, đối với hiện tại, vị ấy thức hiện tại không bị nhiễm trước dục. Do 
thức không bị nhiễm trước dục nên hoan lạc nơi ấy. Do không hoan lạc 
nên không chấp thủ pháp hiện tại. Này chư Hiển, như vậy đó là Tỳ- 
kheo không chấp thủ pháp hiện tại. 

“Này chư Hiển, phần này được Thế Tôn nói vắn tắt, không 
phân biệt một cách rộng rãi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi vào tịnh 
thất tnh tọa”. 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mất, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết wu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn đút trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-đế kệ này. 

“Phần này được Thế Tôn nói vắn tắt mà không phân biệt một 
cách rộng rãi. Tôi bằng những câu này nói một cách rộng rãi như vậy 
đó. Này chư Hiển, có thể đến trình bày đầy đủ lên Đức Phật. Nếu Đức 
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Thế Tôn có nói ý nghĩa như thế nào, chư Hiền hãy thọ trì”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo ấy nghe Tôn giả Đại Ca-chiên-diên nói 
như vậy, khéo thọ trì, đọc tụng, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh 
Tôn giả ấy ba vòng rồi đi đến chỗ Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ rồi ngồi 
qua một bên mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sau khi Thế Tôn nói tóm lược về điều đó mà 
không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào thất tĩnh tọa, 
thì Tôn giả Đại Ca-chiên-diên với cú như thế, văn như thế đã giải 
thích rộng rãi về điều đó.” 

Đức Thế Tôn nghe như vậy, liền tán thán rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong số đệ tử của Ta, đó là vị có mắt, 
có trí, có pháp, có nghĩa. Vì sao? Vì Đạo Sư nói điều ấy tóm lược, 
không phân biệt rộng rãi cho các đệ tử, mà đệ tử ấy đã bằng cú như 
thế, văn như thế để giải thích rộng rãi. Cho nên những gì mà Ca- 
chiên-diên đã nói, các ngươi hãy thọ trì như vậy. Vì sao? Vì thuyết 
quán nghĩa phải như vậy. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


166. KINH THÍCH TRUNG THIÊN 
THT TÔN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ? cũng ở giữa những người họ 
Thích tại thiển thất Vô sự'. 

Khi ấy, vào lúc trời gần sáng, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ từ thiển 
thất kia đi ra, đến một khoảng đất trống nằm trong bóng thiền thất, 
trải ni-sư-đàn lên trên chõng rồi ngồi kiết già. 

Bấy giờ có một vị thiên thần hình dáng rất đẹp, sắc đẹp nguy 
nguy, vào lúc trời gần sáng, đi đến chỗ Tôn giả Lô-di-cường-kỳ, cúi 
đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Sắc tượng và uy thần của bị trời 
này rất là thù diệu, ánh sáng chói khắp cả thiền thất. Sau khi đứng qua 
một bên, vị trời này thưa với Tôn giả Lô-di-cường-kỳ rằng: 

“Này Tỳ-kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa 
của nó chăng?” 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời vị thiên thần ấy rằng: 

“Tôi không có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế và cũng không hiểu ý 
nghĩa của nó”. 

Rồi Tôn giả hỏi lại: 





Tương đương Pãli, M.134. Lomasakangiya-bhaddekaratta-sutta. Tham chiếu 
kinh 1685 trên. 

Lô-di-cường-kỳ =c =¡i =j —C Paäli: Lomasakangiya, dòng họ Thích, ở Ca-tỳ-la-vệ. 
Vô sự thiền thất. Bản Päli nói: tại Nigrodharama (vườn cây Ni-câu-loại). 
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“Người có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó 
chăng?” 
Thiên thần trả lời: 
“Tôi có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế nhưng ý nghĩa thì không 
hiểu”. 
Tôn giả Lô-di-cường-kỳ lại hỏi thiên thần: 
“Tại sao thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế mà lại không hiểu ý nghĩa 
của nó?” 
Thiên thần đáp: 
“Một thời, Đức Thế Tôn du hóa trong thành Vương xá, trú tại 
Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo 
nghe bài kệ Tôn giả Lô-di-cường-kỳ như vầy: 
Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mất, 
Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên quán sát suy tư. 
Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 
Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết wu sâu. 
Nhất định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn đút trừ. 
Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ này. 
“Này Tỳ-kheo, tôi thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế như vậy nhưng mà 
không lãnh hội được ý nghĩa của nó”. 
Tôn giả Lô-di-cường-kỳ hỏi thiên thần: 
“Vậy thì ai thọ trì bài kệ Bat-địa-la-đế và ý nghĩa của nó? 
Thiên thần kia đáp: 
“Đức Thế Tôn đang du hóa trong thành Vương xá này, tại Trúc 
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lâm, vườn Ca-lan-đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bat-địa-la-đế. Này Tỳ- 
kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ 
trì bài kệ Bạt-địa-la-đế. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-đế đó có 
pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, hướng đến trí tuệ, hướng 
đến giác ngộ và hướng đến Niết-bàn. Một thiện nam tử chí tín, la bỏ 
gia đình, sống không gia đình học đạo, cần phải khéo thọ trì đọc tụng 
bài kệ Bạt-địa-la-đế nà y”. 

Thiên thần kia nói như vậy, và sau khi cúi đầu đảnh lễ dưới chân 
của Tôn giả Lô-di-cường-kỳ, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi biến 
mất khỏi chỗ đó. 

Chẳng bao lâu, sau khi vị thiên thần biến mất, bấy giờ Tôn giả 
Lô-di-cường-kỳ, giữa dòng họ Thích, ba tháng an cư mùa mưa đã qua, 
khâu vá y cũng đã xong, đắp y ôm bát đi vào nước Xá-vệ. Tôn giả lần 
hồi tiến về phía trước, đến nước Xá-vệ, trụ tại rừng Thắng, trong vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ đi đến chỗ Đức Phật, cúi đầu 
đảnh lễ rồi ngồi một bên mà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, một thời con trú ở giữa dòng họ Thích, tại thiển 
thất Vô sự. Bạch Đức Thế Tôn, bấy giờ vào lúc trời gần sáng, con từ 
thiển thất đi ra, đến khoảng đất trống nằm trong bóng của thiển thất, 
con trải tọa cụ lên trên chống rồi ngồi kiết già. Lúc đó có một vị thiên 
thần hình dáng rất đẹp, sắc đẹp nguy nguy, vào lúc trời gần sáng, đi 
đến chỗ con, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Sắc tượng và uy 
thần của bị trời này rất là thù diệu, ánh sáng chói khắp cả thiền thất. 
Sau khi đứng qua một bên, vị trời này thưa với con rằng “Này Tỳ- 
kheo, thầy có thuộc bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó chăng?” 
Con trả lời vị thiên thần ấy rằng: “Tôi không có thuộc bài kệ Bạt-địa- 
la-đế và cũng không hiểu ý nghĩa của nó'. Rồi con hỏi lại “Người có 
thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó chăng?ˆ Thiên thần trả 
lời “Tôi có thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế nhưng ý nghĩa thì không hiểu'. 
Con lại hỏi thiên thần “Tại sao thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế mà lại 
không hiểu ý nghĩa của nó?ˆ Thiên thần đáp “Một thời, Đức Thế Tôn 
du hóa trong thành Vương xá, trú tại Trúc lâm, vườn Ca-lan-đa. Bấy 
giờ, Đức Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe bài kệ Tôn giả Lô-di- 
cường-kỳ như vầy: 
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Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mất, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết wu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn đút trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-đế kệ này. 

“*“Này Tỳ-kheo, tôi thọ trì bài kệ Bat-địa-la-đế như vậy nhưng 
mà không lãnh hội được ý nghĩa của nó". Con lại hỏi thiên thần “Vậy 
thì ai thọ trì bài kệ Bạt-địa-la-đế và ý nghĩa của nó?ˆ Thiên thần kia 
đáp 'Đức Thế Tôn đang du hóa trong thành Vương xá này, tại Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đa. Chính Ngài thuộc bài kệ Bat-địa-la-đế. Này Tỳ- 
kheo, thầy nên gặp Thế Tôn và từ Ngài mà ghi nhớ và thuộc kỹ, thọ 
trì bài kệ Bạt-địa-la-đế. Vì sao vậy? Vì bài kệ Bạt-địa-la-đế đó có 
pháp có nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, hướng đến trí tuệ, hướng 
đến giác ngộ và hướng đến Niết-bàn. Một thiện nam tử chí tín, ha bổ 
gia đình, sống không gia đình học đạo, cần phải khéo thọ trì đọc tụng 
bài kệ Bạt-địa-la-đế này. Thiên thần kia nói như vậy, và sau khi cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân của con, nhiễu quanh Tôn giả ba vòng rồi biến 
mất khỏi chỗ đó ”. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn hỏi Tôn giả Lô-di-cường-kỳ rằng: 

“Ngươi biết vị thiên thần kia từ đâu đến chăng? VỊ thiên thân kia 
tên là gì chăng?” 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ trả lời rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, con không biết vị thiên thần kia từ đâu tới, 
cũng không biết tên vị ấy là gì”. 
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Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Cường-kỳ, vị thiên thần kia tên là Ban-na', làm tướng 
quân cõi trời Tam thập tam. 

Lúc ấy, Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật 
đúng lúc, nếu Thế Tôn nói cho các Tỳ-kheo nghe bài kệ Bat-địa-la-đế 
và ý nghĩa của nó thì các Tỳ-kheo sau khi nghe xong sẽ khéo thọ trì”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Cường-kỳ, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói ý nghĩa 
bài kệ một cách rộng rãi cho ông nghe”. 

Tôn giả Lô-di-cường-kỳ bạch rằng: 

“Xin vâng, con xin nghe theo lời dạy ”. 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mất, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 

Hiện tại những gì đang có 

Thì nên quán sát suy tư. 

Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 

Nếu có làm theo hạnh Thánh, 

Ai hay nỗi chết wu sâu. 

Nhất định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn đút trừ. 

Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 

Bạt-địa-la-đế kệ này. 

“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ? Nếu 
Tỳ-kheo hoan lạc sắc quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Nếu 
hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. 





*. Ban-na ——c Päli: Candana, tiền thân trong đời Phật Ca-diếp, là vị Tỳ-kheo đã 
đọc bài kệ này cho Lomasakangiya, nhưng Loma không hiểu và được hứa hẹn 
trong tương lai sẽ hiểu. (/ã// Proper Names. II, trang 789 -10). 
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Như vậy, đó là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ. 

“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ? 
Nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc quá khứ, không ham muốn, không 
đắm trước, không an trú. Nếu không hoan lạc giác, tưởng, hành, thức 
quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không 
truy niệm quá khứ. 

“Này Cường-kỳ, thế nào là Tỳ-kheo mong cầu tương lai? Nếu 
Tỳ-kheo hoan lạc sắc ở tương lai, ham muốn, đắm trước, an trú. Nếu 
hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức tương lai, ham muốn, đắm trước, an 
trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo mong cầu tương lai. 

“Này Cường-kỳ, sao gọi là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai? 
Nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc ở tương lai, không ham muốn, không 
đắm trước, không an trú. Không hoan lạc giác, tưởng, hành, thức tương 
lai, sẽ không ham muốn, không đắm trước, không an trú. Như vậy gọi 
là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai. 

“Này Cường-kỳ, thế nào gọi là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện 
tại?-Nếu Tỳ-kheo hoan lạc sắc ở hiện tại, ham muốn, đắm trước, an 
trú. Nếu hoan lạc giác, tưởng, hành, thức ở hiện tại, ham muốn, đắm 
trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo chấp thọ pháp hiện tại. 

“Này Cường-kỳ, thế nào gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp 
hiện tại? Nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc ở hiện tại, không ham 
muốn, không đắm trước, không an trú. Không hoan lạc giác, tưởng, 
hành, thức ở hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, không an 
trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Lô-di-cường-kỳ và các Tỳ-kheo 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


167. KINH A-NAN THUYẾT! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan nói bài kệ Bạt-địa-la-đế kệ và ý nghĩa 
của nó cho các Tỳ-kheo đang tụ họp tại giảng đường vào lúc ban đêm. 

Bấy giờ đêm đã qua, trời hừng sáng, có một Tỳ-kheo đi đến chỗ 
Đức Phật, cúi đầu đẳnh lễ rồi ngồi xuống một bên mà bạch Phật, rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Tôn giả A-nan có nói bài kệ Bạt-địa-la-đế 
kệ và ý nghĩa của nó cho các Tỳ-kheo tụ tập tại giảng đường vào lúc 
ban đêm”. 

Nhân đó, Đức Thế Tôn bảo một vị Tỳ-kheo rằng: 

“Ngươi hãy đi đến chỗ của Tỳ-kheo A-nan mà nói như vây: 
“Thưa Tôn giả A-nan, Đức Thế Tôn gọi Tôn giả ”. 

Vị Tỳ-kheo kia vâng lời dạy của Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ dưới chân Phật, ba vòng rồi đi đến chỗ của Tôn giả A-nan mà 
nói rằng: 

“Thế Tôn gọi Tôn giả A-nan”. 

Tôn giả A-nan liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ rồi đứng qua 
một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi A-nan rằng: 

“Này A-nan, có quả thật ông có nói bài kệ Bạt-địa-la-đế kệ cho 
các Tỳ-kheo tụ họp tại giảng đường vào lúc ban đêm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 


' Tương đương Päli M.132. Ananda-bhaddekaratta-sutta. Nội dung và các chú 


thích, đối chiếu và xem các kinh số 165, 166 ở trên. 
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“Thật vậy, bạch Thế Tôn”. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-nan, ông nói bài kệ Bạt-địa-la-đế kệ và ý nghĩa của nó 
cho các Tỳ-kheo nghe như thế nào?” 

Tôn giả A-nan liền nói rằng: 

Cẩn thận, đừng nghĩ quá khứ, 
Tương lai cũng chớ mong cầu. 
Quá khứ đã qua, đã mất, 

Tương lai chưa đến, còn xa. 
Hiện tại những gì đang có 
Thì nên quán sát suy tư. 
Niệm niệm mong manh không chắc, 
Người khôn biết vậy nên tu. 
Nếu có làm theo hạnh Thánh, 
Ai hay nỗi chết wu sâu. 
Nhất định tránh xa sự chết; 
Hiểm nguy, khổ lớn đút trừ. 
Như vậy thực hành tỉnh tấn, 
Ngày đêm không chút biếng lười. 
Vì vậy phải thường tụng đọc 
Bạt-địa-la-đế kệ này. 

Đức Thế Tôn lại hổi A-nan rằng: 

“Này A-nan, thế nào là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo hoan lạc sắc quá khứ, ham muốn, đắm 
trước, an trú. Nếu hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức quá khứ, ham muốn, 
đắm trước, an trú. Như vậy, đó là Tỳ-kheo truy niệm quá khứ. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc quá khứ, không ham 
muốn, không đắm trước, không an trú. Nếu không hoan lạc giác, 
tưởng, hành, thức quá khứ, ham muốn, đắm trước, an trú. Như VẬY gỌI 
là Tỳ-kheo không truy niệm quá khứ”. 
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Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo mong cầu tương lai?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo hoan lạc sắc ở tương lai, ham muốn, 
đắm trước, an trú. Nếu hoan lạc thọ, tưởng, hành, thức tương lai, ham 
muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo mong cầu tương lai”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc ở tương lai, không 
ham muốn, không đắm trước, không an trú. Không hoan lạc giác, 
tưởng, hành, thức tương lai, sẽ không ham muốn, không đắm trước, 
không an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không mong cầu tương lai”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo chấp thủ pháp hiện tại?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo hoan lạc sắc ở hiện tại, ham muốn, đắm 
trước, an trú. Nếu hoan lạc giác, tưởng, hành, thức ở hiện tại, ham 
muốn, đắm trước, an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo chấp thọ pháp hiện 
tại”. 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo không hoan lạc sắc ở hiện tại, không 
ham muốn, không đắm trước, không an trú. Không hoan lạc giác, 
tưởng, hành, thức ở hiện tại, không ham muốn, không đắm trước, 
không an trú. Như vậy gọi là Tỳ-kheo không chấp thọ pháp hiện tại”. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Đệ tử của Ta là người có mắt, có trí, có 
nghĩa, có pháp. Vì sao vậy? Vì là đệ tử, ngay trước mặt Tôn Sư, mà 
diễn rộng ý nghĩa của văn cú như vậy. Đúng như những gì Tỳ-kheo A- 
nan đã nói, các thầy hãy nên như vậy mà thọ trì. Vì sao vậy? Lời nói 
ấy và quán nghĩa đó phải như vậy”. 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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168. KINH Ý HÀNH! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Nay Ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở đoạn đầu, vi 
diệu ở đoạn giữa, và đoạn cuối cũng vi diệu; có văn, có nghĩa đầy đủ, 
thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Phân biệt ý hành” về sự 
thọ sanh theo ý hành”. Hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm kỹ”. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe. 

Phật nói: 

“Sao gọi là sự tái sanh do ý hành đưa tới? Nếu các Tỳ-kheo ly 
dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, chứng được Sơ thiển”, 
thành tựu an trụ. Vị ấy đối với định này, vui sướng trụ ở đó. Vị ấy đối 
với định kia đã ham muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ vào đó, 
khoái lạc đó, mạng chung sanh trong cõi Phạm thân. Các trời Phạm 
thân? sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng hỷ lạc phát sanh do ly dục; và 
Tỳ-kheo sống ở đây" nhập Sơ thiền, thọ hưởng hỷ lạc do ly dục sanh. 
Hai thứ hỷ và lạc do ly dục sanh này không có sai khác, cả hai đều 
bằng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó mới sanh 
vào chỗ ấy. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển 


Tương đương Päli, M.120 Sankharupatti-sutta. 

Ý hành sanh =NÑ——A thọ sanh do hành nghiệp của ý. Päli: Sankhãruppatti. 
Đây bắt đầu từ Sắc giới. Bản Päli bắt đầu từ Dục giới. 

Phạm thân thiên ————Acũng nói là Phạm chúng thiên. Pali: Brahmakayika. 
Tỳ-kheo đang sống ở Dục giới nhưng nhập Sơ thiền. 
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như vậy, sẽ sanh vào trong cõi Phạm thân. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo giác quán đã tịch tnh, nội tĩnh, nhất tâm, 
không giác, không quán, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu và an trụ. Đối 
với định lực này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này, khi 
đã trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ nơi đó, khoái lạc nơi đó, mạng 
chung sanh vào cõi trời Hoảng dục”. Các trời Hoảng dục sanh ở đó, 
sống ở đó, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh; và Tỳ-kheo trụ ở đây, nhập 
đệ Nhị thiển, thọ hưởng hỷ lạc do định sanh. Hai hỷ lạc do định sanh 
này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước 
tiên ở đâu hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu 
như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi Hoảng dục 
thiên. Như vậy gọi là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, ly hỷ dục, xả, vô cầu, an trụ, chánh niệm, 
chánh trí mà thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là được Thánh 
xả, niệm, lạc trụ, chứng đệ Tam thiển, thành tựu an trụ. Đối với định 
này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này, vị kia vui 
sướng muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ nơi đó, khoái lạc nơi 
đó, thân hoại mạng chung sanh vào cõi Biến tịnh thiên”. Các trời Biến 
tịnh sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng diệu lạc do ly hỷ; và Tỳ-kheo 
sống ở đây, nhập Tam thiền này, thọ hưởng diệu lạc do ly hỷ. Diệu lạc 
do ly hỷ này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì 
trước tiên ở đâu hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định 
này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh trong cõi 
Biến tịnh thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, diệt lạc, diệt khổ, hỷ và ưu vốn có từ trước 
cũng đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ 
thiển, thành tựu an trụ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở 
đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, thân hoại mạng 
chung sanh lên cõi trời Quả thật thiên”. Các trời Quả thật thiên, sanh ở 
đó, sống ở đó, thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh tịnh; và Tỳ-kheo 





Hoảng dục thiên —=R——A hay Quang âm thiên, hay Cực quang thiên. Pali: 
Abhassara. 

Biến tịnh thiên =M=b——=c Pãli: Subhakinhä. 

Quả thật thiên =c———hay Quảng quả thiên. Päli: Vedapphalä. 
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sống ở đây, nhập đệ Tứ thiển, thọ hưởng diệu lạc do xả niệm thanh 
tịnh. Hai diệu lạc do xả niệm thanh tịnh này không có sai khác, cả hai 
đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh 
vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển 
như vậy, sẽ sanh trong cõi Quả thật thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua tất cả sắc tưởng, hữu đối tưởng, 
không truy niệm bất cứ tưởng nào, nhập vô biên không, thành tựu an 
trụ Không vô biên xứ. Đối với định lạc này, vị ấy vui sướng muốn trụ 
ở đó. Đối với định lạc này khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất có 
trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào trong 
cõi Vô lượng không xứ thiên. Các trời Vô lượng không xứ thiên sanh ở 
đó, sống ở đó, thọ hưởng Vô lượng không xứ tưởng; và Tỳ-kheo ở đây 
thọ hưởng Vô lượng không xứ tưởng. Hai Vô lượng không xứ tưởng 
này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước 
tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu 
như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi Vô lượng 
không xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua Vô lượng không xứ, nhập Vô lượng 
thức xứ, thành tựu an trụ Vô lượng thức xứ. Đối với định này, vị ấy vui 
sướng muốn trụ ở đó. Đối với định lạc này khi đã vui sướng muốn trụ 
ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh 
vào trong cõi Vô lượng thức xứ thiên. Các trời Vô lượng thức xứ thiên 
sanh ở đó, sống ở đó, thọ hưởng Vô lượng thức xứ tưởng; và Tỳ-kheo 
sống ở đây thọ hưởng Vô lượng thức xứ tưởng. Hai Vô lượng thức 
tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì 
trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định 
này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi Vô 
lượng thức xứ. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua Vô lượng thức xứ, nhập Vô sở hữu 
thì thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ. Đối với định này, vị ấy vui sướng 
muốn trụ ở đó. Đối với định này khi đã vui sướng muốn trụ ở đó, tất 
có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, mạng chung sanh vào 
trong cõi Vô sở hữu xứ thiên. Các trời Vô sở hữu xứ thiên sanh ở đó, 
sống ở đó, thọ hưởng Vô sở hữu xứ tưởng; và Tỳ-kheo trụ ở đây thọ 
hưởng Vô lượng thức xứ tưởng. Hai Vô sở hữu xứ tưởng này không 
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có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì trước tiên ở đây 
hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định này, tu như vậy, 
tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào cõi Vô sở hữu xứ thiên. 
Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua tất cả Vô sở hữu xứ tưởng, nhập Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng, thành tựu an trụ Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
xứ. Đối với định này, vị ấy vui sướng muốn trụ ở đó. Đối với định này 
khi đã muốn trụ ở đó, tất có trường hợp này, trụ ở đó, khoái lạc ở đó, 
mạng chung sanh vào trong Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên. Chư 
Thiên trên cõi trời Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ thiên sanh ở đó, 
sống ở đó, thọ hưởng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ tưởng; và Tỳ- 
kheo trụ ở đây thọ hưởng Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ tưởng. Hai 
tưởng này không có sai khác, cả hai đều đồng nhau. Vì sao vậy? Vì 
trước tiên ở đây hành định, sau đó sanh vào chỗ kia. Kia đối với định 
này, tu như vậy, tập như vậy, phát triển như vậy, sẽ sanh vào Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ thiên. Như vậy là ý hành sanh. 

“Lại nữa Tỳ-kheo, vượt qua tất cả Phi hữu tưởng phi vô tưởng 
xứ tưởng, nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, do 
tuệ kiến đoạn trừ các lậu, chứng đắc tận trí. Trong các định, định này 
được nói là tối đệ nhất, tối đại, tối thượng, tối diệu. Ví như do bò mà 
có sữa, do sữa có lạc, do lạc có sanh tô, do sanh tô có thục tô, do 
thục tô có tinh tô. Tô tính này được nói là tối đệ nhất, tối đại, tối 
thượng, tối thắng, tối diệu. Do chứng đắc định này, y nơi định này, 
trụ ở định này, không còn thọ lãnh sự khổ của sanh, già, bệnh, chết. 
Đó là tận cùng sự khổ”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


169. KINH CÂU-LÂU-SẤU VÔ TRÁNH! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Bà-kì-sấu”, ở Kiếm-ma-sắt-đàm, 
một đô ấp của Câu-lâu'. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Nay Ta sẽ nói pháp cho các ngươi nghe. Pháp ấy vi diệu ở phần 
đầu, vi điệu ở quảng giữa và đoạn cuối cũng vi diệu, có nghĩa, có văn, 
đầy đủ thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh, gọi là kinh “Phân biệt vô 
tránh”. Các ngươi hãy lắng nghe và suy nghĩ kỹ ”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe. 

Phật dạy: 

“Đừng nên mong cầu dục lạc!, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là 
hạnh của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, 
không phải Thánh hạnh, không tương ưng với nghĩa”. Xa lìa hai cực 
đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác 
thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn, có tán 


Tương đương Pali, M.139. Aranavibhanga-sutta. 

Bà-kì-sấu =C=_“G=F Päli: Bhaggesu, giữa những người Bhagga, tên một bộ tộc. 
Nhưng, bản Päli tương đương: Phật trú ở Sävatthi. 

Kiếm-ma-sắt-đàm, một đô ấp của Câu-lâu=c—————— —A xem chỉ.2,3 
kinh số 10. 

Hán: mạc cầu dục lạc —==D=—=—c Pãäli: na kämasukham anuyuñjeyya, chớ đam 
mê khoái lục dục tình. 

Hán: cực hạ tiện nghiệp —=U—=-=C Päli: hinam gammam, thấp hèn và đê tiện. 
Trong bản Hán, gamma (đê tiện) có lẽ được đọc là kamma: nghiệp. 

Vô nghĩa tương ưng, Pãli: amatthasamhita, không liên hệ đến mục đích. 
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thán và chỉ trích, có sự không tán thán và không chỉ trích mà nói pháp, 
quyết định đúng mức” và sau khi đã biết quyết định, thường tùy cầu sự 
lạc nào đã có bên trong. Đừng nói lời ám chŸ°, cũng đừng đối mặt khen 
ngợi; nói vừa phải chứ đừng quá giới hạn”; tùy theo phong tục địa 
phương'", đừng nói thị, đừng nói phi. Đó là những vấn để của kinh 
“Phân biệt vô tránh'. 

“'Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là 
hạnh của phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, 
không tương ưng với cứu cánh. Vấn đề này được nói lên với nguyên 
nhân nào? Ở đây, 'Đừng nên mong câu dục lạc, là nghiệp vô cùng 
hèn hạ, là hạnh của phàm phu'. Đây là nói về một cực đoan. 'Cũng 
đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với 
nghĩa°. Đây là nói về một cực đoan nữa. Do bởi sự kiện này mà nói 
“Đừng nên mong cầu dục lạc, là nghiệp vô cùng hèn hạ, là hạnh của 
phàm phu. Cũng đừng mong cầu tự thân khổ hạnh, rất khổ, không 
tương ưng với nghĩa. ` 

“*Xa la hai cực đoan này thì có trung đạo, tác thành con mắt, tác 
thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến 
Niết-bàn'. Vấn để này được nói lên với những nguyên nhân nào? Ở 
đây, Thánh đạo tám chi, từ chánh kiến cho đến chánh định, gọi là tám. 
Do bởi sự kiện này mà nói “Xa ha hai cực đoan này thì có trung đạo, 
tác thành con mắt, tác thành trí tự tại, tác thành định, đưa đến trí, đưa 
đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn.' 

“*Có tán thán, có chỉ trích và có sự không tán thán, không chỉ 
trích mà chỉ thuyết pháp'. Vấn đề này được nói lên với nguyên nhân 
nào? Sao gọi là tán thán, sao gọi là chỉ trích mà không nói pháp? “Nếu 
lạc có tương ưng với dục, cùng đi với hỷ, là nghiệp rất hèn hạ, là hạnh 





Hán: quyết định ư tê =“M=w—(có bản chép là frai =N). Pãli: sukhavinicchayam, sự 
phán xét về lạc. 
Đạo thuyết =D——F bản Cao-li chép ——=F Tống-Nguyên-Minh chép =D=C Pali: 
raho-vadam, nói chuyện bí mật, nói lén. 
Hán: tề hạn thuyết ———=c Paäli: ataramano bhãseyya na taramano, nói thong 
thả, đừng nhanh quá. 

- Hán: tùy quốc tục pháp “H=U=k=C Päli: janapadaniruttim nabhinivesyya, đừng 
cố chấp địa phương ngữ. 
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của phàm phu; pháp này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, 
tà hạnh. Vị ấy biết điều đó rồi, tự chỉ trích mình'!. Vì sao? Vì dục là vô 
thường, là khổ, là pháp hoại diệt. Do biết dục là vô thường cho nên 
pháp ấy nhất thiết có khổ, có phiển lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà 
hạnh". Vị ấy đã biết điều này cho nên tự chỉ trích mình. 

““Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với nghĩa. Pháp 
này có khổ, có phiển lao, có nhiệt não, có ưu sâu, là tà hạnh'.Vị ấy 
biết điều đó rồi, tự chỉ trích mình. Vì sao? Vì Sa-môn Phạm-chí kia sợ 
hãi sự khổ nên cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, từ bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo. Nhưng Sa-môn Phạm-chí này 
lại ôm cái khổ này nữa, cho nên họ nhất thiết có khổ, có phiền lao, có 
nhiệt não, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy đã biết điều này cho nên tự chỉ 
trích mình. 

“*Kết sử hữu không được đoạn tận; pháp này có khổ, có phiển 
lao, có nhiệt não, có ưu sầu, là tà hạnh”. Vị ấy biết điều đó rồi, tự chỉ 
trích mình. Vì sao? Vì nếu người nào kết sử hữu không đoạn tận thì sự 
hữu kia cũng không bị đoạn tận, cho nên người đó nhất thiết có phiển 
lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy đã biết điều này cho nên 
tự chỉ trích mình. 

“*Kết sử hữu đã đoạn tận; pháp này không có khổ, không phiền 
lao, không nhiệt não, không ưu sầu, chánh hạnh'. Vị ấy đã biết điều 
này rồi, tự tán thán. Vì sao? Vì nếu người nào kết sử hữu đoạn tận thì 
sự hữu kia cũng bị đoạn tận, cho nên người đó nhất thiết không khổ, 
không phiển lao, không nhiệt não, không ưu sầu, là chánh hạnh. Vị ấy 
đã biết điều đó, cho nên tự tán thán. 

“*Không mong câu sự lạc bên trong; pháp ấy có khổ, có phiển 
lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà hạnhˆ. Vị ấy biết điều này rồi, tự chỉ 
trích mình. Vì sao? Vì nếu người nào không mong cầu sự lạc bên 
trong, cũng không cầu bên trong, cho nên người đó nhất thiết có khổ, 
có phiển lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy biết điều này rồi, 
tự chỉ trích mình. 





!'- Pãli: iti vadam itth' eke apasãdeti, vị ấy chỉ trích một số người bằng lời lẽ như 


vậy. 


!*“. Hữu kết ——c Päli: bhava-samyojana. 
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“*Mong cầu sự lạc bên trong; pháp này không có khổ, không có 
phiền lao, không có nhiệt não, không có ưu sầu, là chánh hạnh". VỊ Ấy 
biết điều này rỗi, tự tán thán. Vì sao? Vì nếu người nào mong cầu sự 
lạc bên trong, thì cũng mong cầu bên trong. Cho nên người đó không 
có khổ, không có phiền lao, không có nhiệt não, không có ưu sâu, là 
chánh hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên tự tán thán. 

“Như vậy gọi là “Có tán thán, có chỉ trích mà không thuyết pháp. 
Không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp”. 

“Thế nào là “Không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp”? 
“Nếu có lạc tương ưng với dục, cùng đi với hỷ, là nghiệp rất hèn hạ, là 
hạnh của phàm phu, thì pháp ấy có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có 
ưu sầu, tà hạnh". Vị ấy biết điều này rồi liền thuyết pháp. Vì sao? Vị 
ấy không nói như vầy, “Dục là vô thường, là khổ, là pháp hoại diệt. 
Vị ấy đã biết dục là vô thường cho nên nhất thiết pháp ấy có khổ, có 
phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà hạnh. Không thấu đạt pháp này 
chỉ có pháp khổ, có phiển lao, có nhiệt não, có ưu sầu, tà hạnh. Vị ấy 
biết điều đó cho nên thuyết pháp. 

““Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với nghĩa; pháp 
này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh". 
Vị ấy biết điều này rồi, liền nói pháp. Vì sao vậy? Vị ấy không nói 
như vầy, “Tự thân khổ hạnh, rất khổ, không tương ưng với nghĩa; pháp 
này có khổ, có phiễển lao, có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh". 
Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp khổ, có phiên lao, có nhiệt não, 
có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên thuyết pháp". 

“'Kết sử hữu không được đoạn tận; pháp này có khổ, có phiển 
lao, có nhiệt não, có ưu sầu, là tà hạnh'. Vị ấy biết điều này rồi liên 
thuyết pháp. Vì sao vậy? Vị ấy không nói như vây, “Nếu người nào 
kết sử hữu không đoạn tận thì sự hữu kia cũng không đoạn tận, cho 
nên người ấy nhất định phải khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu 
sâu, thuộc về tà hạnh. Không thấu suốt pháp này, chỉ có pháp khổ, có 
phiền lao, có nhiệt não, có buồn rầu, là tà hạnh. Vị ấy đã biết điều đó 
cho nên thuyết pháp. 

“*Kết sử hữu đã đoạn tận; pháp này không có khổ, không phiển 
lao, không nhiệt não, không ưu sầu, chánh hạnh". Vị ấy đã biết điều 
này rồi, liền nói pháp. Vì sao? Vị ấy không nói như vây, 'Nếu người 
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nào kết sử hữu đã đoạn tận thì sự hữu kia cũng đoạn tận, cho nên 
người ấy nhất thiết không có khổ, không có phiền lao, không có nhiệt 
não, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh". Không thấu đạt pháp này 
chỉ có pháp không khổ, không có phiển lao, không có nhiệt não, 
không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh. Vị ấy biết điều đó cho nên 
thuyết pháp. 

“*Không mong cầu sự lạc bên trong; pháp này có khổ, có phiển 
lao, có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh'. Vị ấy biết điều này rồi 
liền thuyết pháp. Vì sao vậy? Vị ấy không nói như vầy, “Nếu người 
nào không mong cầu sự lạc bên trong thì cũng không mong cầu bên 
trong, cho nên người ấy nhất thiết có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, 
có ưu sâu, thuộc về tà hạnh'. Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp 
khổ, có phiển lao, có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh. Vị ấy 
biết điều đó cho nên thuyết pháp. 

“*Mong cầu sự lạc bên trong; pháp này không có khổ, không có 
phiền lao, không có nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh". 
Vị ấy biết điều này rồi liền thuyết pháp. Vì sao vậy? Vị ấy không nói 
như vầy, 'Nếu người nào có mong cầu sự lạc bên trong, thì cũng mong 
cầu bên trong cho nên người đó nhất thiết không có khổ, không có 
phiền lao, không có nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh". 
Không thấu đạt pháp này, chỉ có pháp không khổ, không có phiền lao, 
không có nhiệt não, không có ưu sâu, thuộc về chánh hạnh. Vị ấy biết 
điều đó cho nên thuyết pháp. 

“Như vậy là “không tán thán, không chỉ trích mà thuyết pháp'. 
Vấn đề đó được nói với nguyên nhân như vậy. 

“*Quyết định đúng mức, và sau khi đã biết quyết định, hãy mong 
cầu sự lạc nào đã có bên trong. Vấn đề này được nói lên với nguyên 
nhân nào? 

“Có sự lạc không phải sự lạc của bậc Thánh, mà là lạc của 
phàm phu, là gốc của bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên 
châm chích, có thức ăn”, có sống chết, không đáng tu, không đáng 
tập, không đáng phát triển. Ta nói điều ấy không đáng tu tập. 

“Có sự lạc của bậc Thánh, là sự lạc của vô dục, sự lạc của ly 


!:- Hữu thực———aAtúc là có yếu tố làm điều kiện; xem kinh “Thực” số 52. 
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dục, sự lạc của tịch tnh, là lạc của chánh giác, không có thức ăn, 
không có sống chết, nên tu, nên tập, nên phát triển. Ta nói điều ấy 
nên tu được vậy. 

“Sao gọi là “Có sự lạc không phải là Thánh lạc mà là phàm phu 
lạc, là gốc của bệnh, là gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên châm 
chích, có thức ăn, có sống chết, không nên tu, không nên tập, không 
nên phát triển. Ta nói điều ấy không nên tu tập`? Nếu do năm công 
đức của dục mà sanh hỷ, sanh lạc, thì sự lạc ấy là lạc của phàm phu, 
không phải là lạc của bậc Thánh, là gốc của bệnh, là gốc của ung 
nhọt, gốc của mũi tên châm chích, có thức ăn, có sống chết, không 
nên tu, không nên tập, không nên phát triển. Ta nói điều ấy không 
nên tu tập vậy. 

“Sao gọi là “Có sự lạc của bậc Thánh, là lạc của vô dục, là lạc 
của ly dục, lạc của tịch tĩnh, là lạc của chánh giác, không có ăn, không 
có sống chết, nên tu nên tập, nên phát triển. Ta nói điều ấy nên tu 
vậy”. Nếu có Tỳ-kheo nào ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng 
đệ tứ thiển, thành tựu an trụ. Sự lạc này là lạc của bậc Thánh, sự lạc 
của vô dục, là lạc của ly dục, lạc của tịch tĩnh, là lạc của chánh giác, 
không có thức ăn, không có sống chết, nên tu nên tập, nên phát triển. 
Ta nói điều ấy nên tu vậy. 

“*Quyết định đúng mức, sau khi đã biết quyết định hãy mong 
cầu sự lạc nào đã có bên trong. Vấn đề này được nói lên với nguyên 
nhân như vậy. 

“*Không nên nói lời ám chỉ, cũng không nên đối mặt tán thán”, 
vấn để này được nói lên với nguyên nhân nào? 

“Có lời nói ám chỉ mà không chân thật, hư dối, không tương ưng 
với nghĩa'. Cũng có lời nói ám chỉ mà chân thật, không hư vọng, 
tương ưng với nghĩa. Trong này nếu có lời nói ám chỉ mà không chân 
thật, hư vọng, không tương ưng với nghĩa, nhất định không nói những 
lời như vậy. Trong này nếu có lời nói ám chỉ mà chân thật, không hư 
vọng, không tương ưng với cứu cánh, cũng hãy học đừng nói như vậy. 
Ở đây nếu có lời nói ám chỉ chân thật, không hư vọng, tương ưng với 
nghĩa thì hãy nên biết thời, chánh trí, chánh niệm để cho thành tựu lời 


!“. Xem cht.6 trên. 
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nói ấy. 

“Như vậy, “Đừng nói lời ám chỉ, cũng đừng đối mặt khen ngợi”, 
vấn đề này được nói lên với nguyên nhân như vậy. 

“*Nói vừa phải, chứ đừng quá giới hạn", vấn để này được nói lên 
với nguyên nhân nào? 

“Nói quá giới hạn thì thân phiển nhọc, niệm hay quên, tâm mệt 
mồi, tiếng bị hư mà hướng đến trí thì không được tự tại °. Nói vừa 
phải thì thân không phiển nhọc, niệm không ưa quên, tâm không mệt 
mỗi, tiếng nói không bị hư, hướng đến trí thì được tự tại. 

“*Nói vừa phải, đừng nói quá giới hạn", vấn đề này được nói lên 
với nguyên nhân như vậy. 

“ “Tùy theo phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phi, 
vấn để này được nói lên với nguyên nhân nào? Thế nào là thị và phi 
tùy theo phong tục địa phương? Địa phương này, nhân gian này, sự 
việc này, hoặc nói là “cái chậu”, hoặc nói là “cái khay", hoặc nói là 
'cái ô', hoặc nói là “cái chén”, hoặc nói là “đồ đạc”; hay nói là cái 
khay, hay nói là cái ô, hay nói là cái chén, hay nói là đồ đạc; mỗi 
nơi tùy theo khả năng mà nói một mực rằng, “Đây là sự thực, ngoài 
ra là láo cả". Như vậy, đó là tùy theo phong tục địa phương mà nói 
thị hay phi vậy. 

“Sao gọi là “Tùy phong tục địa phương, không thị không phi”? 
Địa phương này, nhân gian này, sự việc này, hoặc nói là “cái chậu”, 
hoặc nói là “cái khay", hoặc nói là “cái ô ` hoặc nói là “cái chén", 
hoặc nói là 'đổ đạc”, và ở địa phương kia, nhân gian kia, sự việc kia, 
hoặc nói là “cái chậu", hoặc nói là “cái khay”, hoặc nói là “cái ô°, hoặc 
nói là 'cái chén”, hoặc nói là 'đồ đạc”. Với sự việc này hay sự việc 
kia, không tùy khả năng, không nói với một mực rằng “Đây là sự thật, 
ngoài ra đều láo cả”, như vậy là tùy phong tục địa phương không nói 
thị không nói phi. 

““Tùy phong tục địa phương, đừng nói thị, đừng nói phi, vấn để 
này được nói lên với nguyên nhân như vậy. 

“*Pháp hữu tránh và pháp vô tránh". Sao gọi là pháp hữu tránh? 
Nếu có lạc tương ưng với dục, cùng đi với, là nghiệp rất hèn hạ, là 


1: Nghĩa là, nói nhanh quá, người nghe không kịp hiểu. 
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hạnh phàm phu, pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện gì mà pháp 
này là hữu tránh. Vì pháp này có khổ, có phiễển lao, có nhiệt não, có 
ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu tránh. Nếu tự 
thân khổ hạnh, rất khổ, không phải chánh hạnh, không tương ưng với 
nghĩa, thì pháp này là hữu tránh. Vì pháp này có khổ, có phiễển lao, có 
nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là hữu 
tránh. Xa ha hai cực đoan ấy, có trung đạo, tác thành con mắt, tác 
thành trí tự tại, thành định, đưa đến trí tuệ, đưa đến giác ngộ và Niết- 
bàn, pháp này là vô tránh. 

“Vì những sự kiện nào mà pháp này là vô tránh? Vì pháp này 
không khổ, không phiền lao, không nhiệt não, không ưu sầu, thuộc 
về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô tránh. Kết sử hữu mà 
không đoạn tận, pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện nào mà 
nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiển lao, có 
nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là 
hữu tránh. 

“Kết sử hữu diệt tận, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào 
mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không phiển 
lao, không nhiệt não, không ưu sầu, thuộc chánh hạnh, cho nên nói 
pháp này không tranh chấp, không mong cầu nội lạc. 

“Không cầu nội lạc, pháp ấy là hữu tránh. Vì những sự kiện 
nào mà gọi pháp ấy là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền 
lao, có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, nên nói pháp này là 
hữu tránh. 

“Mong cầu ở nội lạc, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện 
nào mà nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không 
phiền lao, không nhiệt não, không ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho 
nên nói pháp này là vô tránh. 

“Trong đó, nếu có sự lạc nào không phải là Thánh lạc mà là 
phàm phu lạc, là gốc của bệnh, gốc của ung nhọt, gốc của mũi tên 
châm chích, có thức ăn, có sống chết, không nên tu, không nên tập, 
không nên phát triển. Ta nói pháp ấy không nên tu. Pháp này là hữu 
tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp 
này có khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh, 
cho nên nói pháp này là hữu tránh. 
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“Trong đó nếu có sự lạc nào là lạc của bậc Thánh, sự lạc nào 
của vô dục, lạc do ly dục, lạc của tịch tịnh, của chánh giác, không thức 
ăn, không có sống chết, nên tu nên tập, nên phát triển. Ta nói pháp ấy 
nên tu, pháp này là pháp vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp 
này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiển lao, không 
có nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp 
này là vô tránh. 

“Trong đó nếu có lời nói ám chỉ mà không chân thật, dối láo, 
không tương ưng với cứu cánh, pháp này là hữu tránh. Vì những sự 
kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiển 
lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là 
hữu tránh. 

“Trong đó, nếu có lời chê bai sau lưng mà chân thật, không dối 
láo, tương ưng với cứu cánh, pháp ấy là vô tránh. Vì sự kiện nào mà 
nói pháp ấy là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiền lao, 
không có nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên 
nói pháp này là vô tránh. 

“Không nói vừa phải. pháp này là hữu tránh. Vì những sự kiện 
nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có khổ, có phiền lao, 
có nhiệt não, có ưu sầu, thuộc về tà hạnh, cho nên nói pháp này là 
tranh chấp. 

“Nói vừa phải, pháp này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà 
nói pháp này là vô tránh? Vì pháp này không khổ, không có phiền lao, 
không có nhiệt não, không có ưu sầu, thuộc về chánh hạnh, cho nên 
nói pháp này là vô tránh. 

“Thị và phi theo phong tục địa phương, pháp này là hữu tránh. 
Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là hữu tránh? Vì pháp này có 
khổ, có phiền lao, có nhiệt não, có ưu sâu, thuộc về tà hạnh, cho nên 
pháp này có tranh chấp. 

“Tùy phong tục địa phương, không nói thị không nói phi, pháp 
này là vô tránh. Vì những sự kiện nào mà nói pháp này là vô tránh? 
Vì pháp này không khổ, không có phiển lao, không có nhiệt não, 
không có ưu sâu, thuộc về chánh hạnh, cho nên nói pháp này là vô 
tránh. 

“Đó gọi là tránh pháp. Các ngươi nên biết pháp tránh và pháp 
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vô tránh. Đã biết pháp tránh và pháp vô tránh thì nên xả bỏ pháp 
tránh, tu tập pháp vô tránh. Các ngươi cần phải học như vậy. 
“Như vậy thiện nam tử Tu-bỗổ-để'" do đạo vô tránh” mà về sau 
biết được pháp như pháp'5”. 
Biết pháp Như chơn thật 
Tu-bô-đề thuyết kệ 
Thực hành chơn không này 
Bỏ đây, trụ tịch tịnh. 
Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 





-_Tu-bồ-đề =—=——c Päli: Subhũiti. 

-_ Vô tránh đạo =L—=D=C 

- Pali: Subhuti ca pana, bhikkhave, kulaputto aranapatipadam patipanno, thiện 
nam tử Tu-bồ-đề là người thực hành con đường vô tránh. 


170. KINH ANH VÚ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc trời vừa sáng, Đức Thế Tôn 
đắp y mang bát vào nước Xá-vệ. Trong khi đi khất thực, Thế Tôn đi 
qua nhà của Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử?. Lúc bấy giờ, Anh Vũ Ma- 
nạp Đô-để Tử có chút việc phải làm nên đi khỏi, không có ở nhà. 

Khi ấy, tại nhà Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử có một con chó trắng) 
đang ăn cơm trong cái chậu bằng vàng, trên một cái giường lớn. Rồi 
con chó trắng trông thấy Đức Phật từ xa đi lại; thấy Ngài, nó liền sủa. 
Đức Thế Tôn nói với con chó trắng rằng: 

“Ngươi không nên làm như vậy. Nhà người hết ó rồi lại sủa. 

Chó trắng nghe nói, giận dữ từ trên giường nhảy xuống, đến bên 
đống cây, nằm buồn thiểu não. 





! Bản Hán, quyển 44. Tương đương Päli, M.135. Cũlakammavibhanga-suttam. 


Hán, biệt dịch, No.78 Phật Thuyết Đâu-điều Kinh, khuyết danh dịch; No.79 Phật 
Thuyết Anh Vũ Kinh, Lưu Tống Cầu-na-bạt-đà-la dịch; No.80 Phật Vị Thủ-ca 
Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt Kinh, Tùy, Pháp Trí dịch; No.81 Phân 
Biệt Thiện Ác Báo Ứng Kinh, Tống, Thiên Tức Tai dịch. 
“Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử =x=W————-I=C No.79: Anh Vũ Ma-lao Đâu-la Tử; 
No.78: Đâu-diệu Tử Cốc; No.80: Đáo-đề-đa Tử Thủ-ca Trưởng giả; No.81: Đâu- 
nễ-dã Tử Du-ca Trưởng giả; Pãli: Subha mãnava Toddeyyaputta, niên thiếu Bà- 
la-môn tên là Subha, con trai của Todeyya. 
Bạch cẩu. No.78: con chó tên Loa ——F No.79 nó tên là Bối—(in lầm là cụ —) 
và No.81 gọi nó là Thương-khư —~]“A phiên âm tương đương Pali là Sankha: 
con sò. 


www.daitangkinh.org 
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Sau đó, Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử, thấy chó trắng có vẻ giận 
dữ, đã từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu 
não, ông mới hỏi người nhà rằng: 

“Ai quấy rầy con chó của tôi, khiến nó rất đổi giận dữ, từ trên 
giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não vậy?” 

Người nhà trả lời: 

“Chúng tôi không ai quấy rầy con chó trắng cả khiến nó rất đổi 
giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu 
não. Ma-nạp nên biết, ngày nay có Sa-môn Cù-đàm đến đây khất 
thực, con chó trắng đã thấy liền chạy tới sủa. Sa-môn Cù-đàm nói với 
con chó trắng rằng, “Ngươi không nên làm như vậy. Nhà ngươi hết ó 
rồi lại sủa'. Này Ma-nạp, do vậy nên khiến con chó trắng rất đổi giận 
dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên lùm cây nằm buồn thiểu não”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử vừa nghe xong tức thì nổi giận, muốn 
vu khống Đức Thế Tôn, muốn hủy báng Đức Thế Tôn. Với ý định vu 
khống, hủy báng, hạ nhục Sa-môn Cù-đàm như vậy, ông liễn ra khỏi 
Xá-vệ, đến Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Khi ấy, Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng 
đứng vây quanh trước sau, Đức Thế Tôn trông thấy Anh Vũ Ma-nạp 
Đô-để Tử từ xa đi đến, Ngài bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi thấy Anh Vũ Ma-nạp ĐÐô-để Tử đến không?” 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

“Bạch Đức Thế Tôn, dạ thấy ”. 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử mà mạng chung ngay bấy giờ thì 
như co duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc tất sanh địa ngục. Vì sao 
vậy? Vì người ấy đối với Ta đang nổi cơn thịnh nộ. Nếu có chúng 
sanh nào, do bởi tâm sân nhuế, thân hoại mạng chung tất đến chỗ ác, 
sanh vào địa ngục”. 

Rồi Anh Vũ Ma-nạp Đô-đểề Tử đến chỗ Đức Phật, nói với Thế 
Tôn rằng: 

“Hôm nay Sa-môn Cù-đàm có đến nhà tôi khất thực phải 
không?” 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

“Hôm nay Ta có đến nhà ông khất thực”. 
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“Cù-đàm, ông nói gì với con chó trắng của tôi, khiến nó rất 
đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến bên làm cây nằm buồn 
thiểu não?” 

Đức Thế Tôn trả lời rằng: 

“Hôm nay vào lúc trời vừa sáng, Ta đắp y mang bát vào Xá-vệ 
khất thực, lần lượt khất thực đến nhà ông. Lúc ấy con chó trắng trông 
thấy Ta từ xa đi đến. Thấy Ta, nó liền sủa. Ta nói với con chó trắng 
rằng, “Người không nên làm như vậy. Nhà ngươi hết la ó* rồi lại sủa'. 
Vì vậy, con chó trắng rất đổi giận dữ, từ trên giường nhảy xuống, đến 
bên đống cây nằm buồn thiểu não”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử hỏi Thế Tôn: 

“Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Thôi, thôi, này Ma-nạp, tốt hơn đừng nên hỏi Ta. Ông nghe 
việc này rồi chắc chắn không vừa ý ”. 

Anh Vũ Ma-nap Đô-đề Tử hỏi đi hỏi lại Đức Thế Tôn ba lần: 

“Con chó trắng đời trước có liên hệ gì với tôi?” 

Đức Thế Tôn cũng ba lần nói: 

“Thôi, thôi, này Ma-nạp, tốt hơn đừng nên hỏi Ta. Ông nghe 
việc này rồi chắc chắn không vừa ý ”. 

Đức Thế Tôn lại bảo Ma-nạp rằng: 

“Ông hỏi Ta đến ba lần mà không chịu thôi. Ma-nạp nên biết, 
con chó trắng kia đời trước là cha của ông, tên là Đô-đề vậy”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử nghe nói xong, nổi giận gấp bội. Ông 
muốn vu khống Đức Thế Tôn, muốn hủy báng Đức Thế Tôn, muốn hạ 
nhục Đức Thế Tôn. Với ý định vu khống, hủy báng, hạ nhục như vậy, 
ông nói với Đức Thế Tôn: 

“Cha tôi là Đô-đề thực hành sự bố thí lớn lao, thiết những cuộc 
trai tự vĩ đại, sau khi thân hoại mạng chung nhất định sanh lên Phạm 
thiên. Chớ do nhơn øì, duyên gì mà sanh vào loài chó hạ tiện này?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đô-để, cha của ông do bởi tăng thượng mạn ấy nên sanh vào 
loài chó hạ tiện”. 


*“ Hán: đề ——rNguyên-Minh: hộ =9(giữ); bản Thánh: nha — (tru). 
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Phạm chí tăng thượng mạn, 
Chết rồi sanh sáu nơi: 
Chó, gà, heo và sói, 

Lừa năm, địa ngục sáu. 

“Anh Vũ Ma-nạp, nếu ông không tin lời Ta nói, ông có thể trở 
về nói với con chó trắng rằng, “Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng 
hãy trở lên giường lớn. Ma-nạp, chó trắng tất sẽ trở lên giường lớn. 
“Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng như 
cũ”. Này Ma-nạp, chó trắng tất ăn trong mâm vàng như cũ. “Nếu đời 
trước là cha của tôi, hãy chỉ cho tôi thấy kho tàng cất dấu vàng bạc, 
thủy tính, trân bảo mà tôi không biết. Này Ma-nạp, chó trắng chắc 
chắn sẽ chỉ cho ông thấy kho tàng cất dấu vàng bạc, thủy tinh và châu 
báu mà ông không biết”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử nghe những lời Đức Phật, nói, ghi 
nhớ kỹ, nhiễu quanh Đức Thế Tôn xong rồi trở về nhà, nói với con 
chó trắng rằng: 

“Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy trở lên giường lớn”. 

Chó trắng liền trở lên giường lớn. 

“Nếu đời trước là cha của tôi, chó trắng hãy ăn trong mâm vàng 
như cũ ”. 

Chó trắng liền ăn trong mâm vàng như cũ. 

“Nếu đời trước là cha của tôi, hãy chỉ chỗ kho tàng trước kia cha 
tôi cất dấu vàng bạc, thủy tinh, trân bảo mà tôi không biết”. 

Chó trắng tức thì từ trên giường nhảy xuống, đi đến chỗ mà đời 
trước nó ngủ nghỉ, dùng miệng và chân bươi bốn chân giường. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử liền từ chỗ đó mà được rất nhiều báu 
vật. Rồi thì Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đã được báu vật, rất đổi vui 
mừng, quỳ gối bên phải xuống đất, chắp tay hướng đến Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc, ba lần xướng lên những lời tán thán Đức Thế Tôn: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói đều không hư dối. Những lời 
Sa-môn Cù-đàm nói đều chắc thật. Những lời Sa-môn Cù-đàm nói 
đều như thật”. 

Ba lần tán thán Đức Thế Tôn xong, ông từ Xá-vệ đi ra, đến 
Thắng lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn đang thuyết pháp cho vô lượng đại chúng 
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vây quanh trước sau. Đức Thế Tôn trông thấy Anh Vũ Ma-nạp Đô-để 
Tử từ xa đi đến, Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi có thấy Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử đi đến không?” 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

“Bạch Đức Thế Tôn, thấy”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Anh Vũ Ma-nạp Đô-đểề Tử bây giờ mà mạng chung thì như co 
duỗi cánh tay, trong khoảnh khắc chắc chắn đi đến chỗ lành. Vì sao 
vậy? Vì người ấy đối với Ta rất có thiện tâm. Nếu có chúng sanh nào 
do bởi thiện tâm, thân hoại mạng chung tất đến chỗ lành, sanh vào 
trong thiên giới ”. 

Bấy giờ, Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử đi đến chỗ Đức Phật, cùng 
thăm hỏi rồi ngồi xuống một bên. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Thế nào? Này Ma-nạp, như Ta đã nói, con chó trắng như vậy 
có đúng chăng, hay không đúng như vậy?” 

Anh Vũ Ma-nap Đô-đề Tử bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, thật đúng như đã nói. Kính bạch Cù-đàm, tôi lại 
có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho, tôi mới dám tỏ bày”. 

“Đức Thế Tôn bảo: 

“Tùy ý, ông cứ hỏi”. 

“Bạch Cù-đàm, do nhân gì, do duyên gì, chúng sanh kia đều thọ 
thân người mà có người cao kẻ thấp, có người đẹp kẻ xấu. Vì sao vậy? 
Bạch Cù-đàm, tôi thấy có kẻ sống lâu, người chết yểu; có kẻ nhiều 
bệnh, người ít bệnh; lại thấy có kẻ thân hình đoan chánh, có người 
không đoan chánh; lại thấy có kẻ có oai đức, người không oai đức; lại 
thấy có kẻ sanh nhằm dòng dõi tôn quý, có người sanh nhằm dòng dõi 
ti tiện; lại thấy có kẻ giàu có, có người nghèo hèn; lại thấy có kẻ thiện 
trí, có người ác trí”. 

Đức Thế Tôn trả lời: 

“Chúng sanh kia do nơi hành nghiệp của chính mình, nhân bởi 
nghiệp mà thọ báo, duyên vào nghiệp, y nơi nghiệp, tùy theo nơi 
nghiệp xứ có cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay không tốt đẹp”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đểề Tử bạch Thế Tôn rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm nói vắn tắt quá, không phân biệt một cách 
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rộng rãi, tôi không thể biết được. Mong Sa-môn Cù-đàm nói một cách 
rộng rãi cho tôi nghe để tôi được hiểu rõ ý nghĩa”. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này Ma-nạp, hãy nghe kỹ và suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt một 
cách rộng rãi cho ông nghe”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-đề Tử bạch: 

“Kính vâng, tôi xin vâng lời lắng nghe”. 

Đức Phật nói: 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, do duyên øì mà kẻ nam hay người nữ 
thọ mạng rất ngắn ngủi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào sát sanh, 
hung đữ, cực ác, uống máu, ý nghĩ ác hại, không có tâm từ bi đối với 
tất cả chúng sanh, cho đến các loài côn trùng. Người ấy lãnh thọ 
nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung, chắc 
chắn đi đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi, 
lại sanh vào nhân gian, tuổi thọ rất ngắn ngủi. Vì sao vậy? Con đường 
này đưa đến nhận lãnh sự đoản thọ, nghĩa là kể nam hay người nữ sát 
sanh, hung dữ, cực ác, uống máu. Này Ma-nạp, nên biết, nghiệp này 
có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhơn gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ thọ 
mạng rất dài? Nếu có kể nam hay người nữ nào xa la nghiệp sát, 
đoạn tuyệt nghiệp sát, bỏ hẳn dao gậy, có tâm tàm, có tâm quý, có 
tâm từ bị, làm lợi ích cho tất cả cho đến loài côn trùng. Người ấy thọ 
nghiệp này, tạo tác nghiệp ấy đầy đủ rồi đến khi thân hoại mạng 
chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở 
cõi trời, lại sanh vào nhân gian, thọ mạng rất dài. Vì sao vậy? Con 
đường này đưa đến nhận lãnh sự trường thọ, nghĩa là kể nam hay 
người nữ xa lìa nghiệp sát, đoạn tuyệt nghiệp sát. Này Ma-nạp, nên 
biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ đa 
phần có tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nhiễu hại chúng sanh; 
người ấy hoặc nắm tay, hoặc dùng cây đá, hoặc dùng dao gậy nhiễu 
hại chúng sanh. Người ấy thọ nghiệp này, tạo thành nghiệp ấy đầy đủ 
rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào 
trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, chịu nhiều 
tật bệnh. Vì sao vậy? Con đường này đưa đến chỗ chịu nhiều bệnh, 
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nghĩa là kể nam hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. Ma-nạp nên 
biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
không có tật bệnh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không nhiễu 
hại chúng sanh, người ấy không dùng tay nắm, không dùng cây đá, 
không dùng dao gậy nhiễu hại chúng sanh. Người ấy tạo nghiệp 
này, tác thành nghiệp ấy đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung 
chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở 
cõi trời rồi, lại sanh vào nhân gian, không có tật bệnh. Vì sao vậy? 
Con đường này đưa đến hưởng thọ không tật bệnh, nghĩa là kể nam 
hay người nữ nào nhiễu hại chúng sanh. Ma-nạp nên biết, nghiệp 
này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có 
thân hình không đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ mà tánh 
nóng nảy, hay bực dọc, vừa nghe chút ít đã nổi cơn giận dữ, nổi ganh 
ghét mà sanh lo buồn, nổi thịnh nộ tranh chấp. Người ấy thọ lấy 
nghiệp này, tạo tác đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc 
chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại 
sanh vào nhân gian, hình thể không đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con 
đường này đưa đến thọ báo hình thể không đoan chánh, nghĩa là kẻ 
nam hay người nữ nào tánh nóng nảy, hay bực dọc. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-naạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
có thân hình đoan chánh? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào tánh 
không nóng nảy, không hay bực dọc, người ấy nghe lời nói êm ái 
hay thô bỉ cục cằn không nổi cơn giận dữ, không ganh ghét sanh ra 
buồn rầu, không nổi thịnh nộ tranh chấp. Người ấy thọ nghiệp, tác 
thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên 
chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời lại sanh vào 
nhân gian, hình thể đoan chánh. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa 
đến thọ báo hình thể đoan chánh, nghĩa là kẻ nam hay người nữ 
nào tánh không nóng nảy, không nhiều bực dọc. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
không có oai đức? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm 
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lòng tật đố; người ấy thấy kẻ khác được cung kính, cúng dường liền 
sanh lòng tật đố; nếu thấy kẻ khác có của thì muốn làm sao của ấy 
được về mình. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi 
thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa 
ngục. Mãn kiếp địa ngục rồi, lại sanh vào trong nhân gian, không có 
oai đức. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo không có oai 
đức, nghĩa là kẻ nam hay người nữ nào bên trong ôm lòng tật đố. Ma- 
nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có 
oai đức lớn? Nếu có kẻ nam hay người nữ không ôm lòng tật đố, người 
ấy thấy kẻ khác được cung kính cúng dường không sanh lòng tật đố. 
Nếu thấy kẻ khác có của, không có lòng ham muốn của ấy được về ta. 
Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đây đủ rồi, đến khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn 
kiếp ở cõi trời rồi, lại sanh vào nhân gian, có oai đức lớn. Vì sao vậy? 
Vì con đường này đưa đến thọ báo có oai đức, nghĩa là kể nam hay 
người nữ nào không ôm lòng tật đố. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có 
quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
sanh vào dòng dõi đê tiện? Nếu có kể nam hay người nữ nào kiêu 
ngạo, ngã mạn, người đáng cung kính thì không cung kính, đáng tôn 
trọng thì không tôn trọng, đáng quý thì không quý, đáng phụng thờ thì 
không phụng thờ, đáng cúng dường thì không cúng dường, đáng 
nhường lối thì không nhường lối, đáng nhường chỗ ngồi thì không 
nhường chỗ ngôi, đáng chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi thì không 
chắp tay hướng về lễ bái, thăm hỏi. Người ấy thọ nghiệp này, tác 
thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn đưa đến 
chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân 
gian, sanh nhằm dòng dõi ti tiện. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa 
đến thọ báo sanh nhằm dòng dõi ti tiện, nghĩa là kể nam hay người nữ 
nào kiêu ngạo, đại mạn. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như 
vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
sanh nhằm dòng dõi tôn quý? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không 
có lòng kiêu ngạo, đại mạn, người đáng cung kính thì cung kính, đáng 
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tôn trọng thì tôn trọng, đáng quý thì quý, đáng phụng thờ thì phụng 
thờ, đáng cúng dường thì cúng dường, đáng nhường lối thì nhường lối, 
đáng nhường chỗ thì nhường chỗ, đáng chắp tay hướng về lễ bái thăm 
hỏi thì chắp tay hướng về lễ bái thăm hỏi. Người ấy tạo nghiệp này, 
tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên 
chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào 
nhân gian nhằm dòng dõi tôn quý. Vì sao vậy? Vì con đường này đưa 
đến thọ báo sanh nhằm dòng dõi tôn quý, nghĩa là kể nam hay người 
nữ nào không kiêu ngạo, đại mạn. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có 
quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
không có của cải? Nếu có kể nam hay người nữ nào không làm thí 
chủ, không thực hành bố thí cho Sa-môn, Phạm chí, cho kể nghèo 
cùng đơn độc ở xa đến xin những thứ như đồ ăn, thức uống, quần áo, 
mền, vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dầu và sai 
dịch. Người ấy tạo nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại 
mạng chung chắc chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn 
kiếp địa ngục, lại sanh vào nhân gian, không có của cải. Vì sao vậy? 
Vì con đường này đưa đến thọ báo không có của cải, nghĩa là kể nam 
hay người nữ nào không biết làm người thí chủ, không thực hành bố 
thí. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có 
nhiều của cải? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào biết làm người thí 
chủ, biết thực hành bố thí. Người ấy bố thí cho Sa-môn, Phạm chí và 
kẻ nghèo cùng, cô độc từ xa tới xin những thứ như đổ, ăn thức uống, 
áo quần, mễn, vòng hoa, hương thoa, nhà cửa, giường chõng, đèn dầu 
và sai dịch. Người ấy thọ nhận nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến 
khi thân hoại mạng chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong 
cõi trời. Mãn kiếp ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, có nhiều của cải. 
Vì sao vậy? Vì con đường này đưa đến thọ báo có nhiều của cải, nghĩa 
là kể nam hay người nữ nào làm người chủ bố thí, biết thực hành hạnh 
bố thí. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ có 
trí tuệ kém cỏi? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào không thường đến 
nơi kia hồi việc. Nếu có Sa-môn, Phạm chí danh đức, người ấy không 
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thường đến nơi đó hỏi đạo nghĩa, rằng “Thưa chư tôn, thế nào là thiện, 
thế nào là bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không tội? Thế nào là 
vi diệu, thế nào là không vi diệu? Thế nào là trắng, thế nào là đen? 
Trắng đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo hiện tại như thế nào? 
Ý nghĩa của quả báo vị lai như thế nào? Ý nghĩa quả báo hậu thế như 
thế nào? Giả sử có hỏi nhưng không chịu thực hành. Người ấy thọ 
nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng chung chắc 
chắn đưa đến chỗ ác, sanh vào trong địa ngục. Mãn kiếp địa ngục, lại 
sanh vào nhân gian, có trí tuệ kém cỏi. Vì sao vậy? Vì con đường này 
đưa đến thọ báo trí tuệ kém cỏi, nghĩa là kẻ nam hay người nữ ấy 
không có thường đến nơi kia hỏi việc. Ma-nạp nên biết, nghiệp này có 
quả báo như vậy. 

“Này Ma-nạp, do nhân gì, duyên gì mà kẻ nam hay người nữ 
có trí tuệ tốt đẹp? Nếu có kẻ nam hay người nữ nào thường hay đến 
nơi kia hỏi việc. Nếu có Sa-môn, Phạm chí danh đức, người ấy 
thường đến nơi ấy mà hỏi đạo nghĩa, rằng “Thưa chư tôn, thế nào là 
nghiệp thiện, thế nào là bất thiện? Thế nào là tội, thế nào là không 
tội? Thế nào là vi diệu, thế nào là không vi diệu? Thế nào là trắng, 
thế nào là đen? Trắng và đen từ đâu sanh ra? Ý nghĩa của quả báo 
hiện tại là thế nào? Ý nghĩa của quả báo vị lai là thế nào? Ý nghĩa 
quả báo hậu thế như thế nào?” Hỏi xong lại thường thực hành. Người 
ấy thọ nghiệp này, tác thành đầy đủ rồi, đến khi thân hoại mạng 
chung chắc chắn tiến lên chỗ lành, sanh vào trong cõi trời. Mãn kiếp 
ở cõi trời, lại sanh vào nhân gian, có trí tuệ tốt đẹp. Vì sao vậy? Vì 
con đường này đưa đến thọ báo có trí tuệ tốt đẹp, nghĩa là kể nam 
hay người nữ nào thường hay đến nơi kia hỏi việc. Ma-nạp nên biết, 
nghiệp này có quả báo như vậy. 

“Ma-nạp nên biết, tạo tác nghiệp tương xứng với đoản thọ, tất 
chịu đoản thọ. Tạo nghiệp tương xứng với trường thọ, tất được trường 
thọ. Tạo tác nghiệp tương xứng với nhiều tật bệnh, tất phải chịu nhiều 
tật bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với ít tật bệnh, tất được ít tật 
bệnh. Tạo tác nghiệp tương xứng với sự không đoan chánh, tất phải 
thọ sự không đoan chánh. Tạo tác nghiệp tương xứng với đoan chánh, 
tất được đoan chánh. Tạo tác nghiệp tương xứng với không oai đức, tất 
phải chịu không oai đức. Tạo tác nghiệp tương xứng với oai đức, tất 
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được oai đức. Tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi ti tiện, tất phải 
sanh nhằm dòng dõi ti tiện. Tạo tác nghiệp tương xứng với dòng dõi 
tôn quý, tất được sanh vào dòng dõi tôn quý. Tạo tác nghiệp tương 
xứng với không của cải, tất bị không của cải. Tạo tác nghiệp tương 
xứng với nhiều của cải, tất được nhiều của cải. Tạo tác nghiệp tương 
xứng với trí tuệ kém cỏi, tất bị trí tuệ kém cỏi. Tạo tác nghiệp tương 
xứng với trí tuệ tốt đẹp, tất được trí tuệ tốt đẹp. 

“Này Ma-nạp, đó là những điều Ta đã nói từ trước rằng “Chúng 
sanh do hành nghiệp của chính mình, do nghiệp mà thọ báo, duyên nơi 
nghiệp, tùy theo nghiệp xứ cao thấp mà chúng sanh có tốt đẹp hay 
không tốt đẹp' ”. 

Anh Vũ Ma-nạp Đô-để Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con đã hiểu! Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu! Thế 
Tôn, nay con tự quy y Phật, quy y Pháp và chúng Tỳ-kheo. Cúi xin 
Đức Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc. Kể từ ngày nay, trọn đời tự quy 
y cho đến tận mạng. Bạch Đức Thế Tôn, bắt đầu ngày nay, mong 
Ngài vào nhà Đô-để như vào nhà Ưu-bà-tắc khác tại Xá-vệ, để cho 
nhà Đô-đề được lợi nghĩa, được lợi ích an ổn, khoái lạc lâu dài”. 

Phật thuyết như vậy. Anh Vũ Ma-nạp Đô-đểề Tử và vô lượng 
chúng sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


No.79 kết luận, Phật nói: đời sau ai nghe kinh này mà lông dựng đứng, nước 
mắt chảy sẽ được gặp Phật Di-lặc trong tương lai. 


Đy 


17I. KINH PHẦN BIỆT ĐẠI NGHIỆP! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trú trong Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Tôn giả Tam-di-để? cũng trú ở thành Vương xá, trong 
thiển thất Vô sự. Lúc ấy, dị học Bộ-la-đà Tử" sau giờ trưa, ung dung đi 
đến chỗ Tôn giả Tam-di-đề, cùng chào hỏi rồi lui ngồi xuống một bên 
và hỏi: 

“Này Hiển giả Tam-di-đềể, tôi có điều muốn hỏi, ngài cho phép 
chăng?” 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, muốn hỏi cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy 
nghĩ”. 

Dị học Bộ-la-đà Tử bèn hỏi: 

“Này Hiền giả Tam-di-đề, tôi trực tiếp nghe từ Sa-môn Cù-đàm, 
tôi trực tiếp nhận từ Sa-môn Cù-đàm, rằng “Thân nghiệp, khẩu nghiệp 
là hư vọng. Chỉ có ý nghiệp là chơn thật. Có một loại định, Tỳ-kheo 
vào định đó không còn hay biết gì' ”. 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

“Hiển giả Bộ-la-đà Tử, chớ có nói như vậy, chớ có hủy báng 
Đức Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là bất thiện. Thế Tôn không nói như 
vậy. 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện 





+ Tương đương PäIli, M.136. Maha-Kammavibhanñga-suttam. 


*.. Tam-di-đề, xem kinh số 165. 
Bộ-la-đà Tử ———~I=C Päli: Potaliputta. 


www.daitangkinh.org 





488 TRUNG A-HÀM 





nói rằng “Nếu cố ý tạo tác nghiệp', khi tác đã thành, Ta nói không có 
việc không thọ báo, hoặc hiện tại thọ báo, hoặc đời sau thọ báo. Nếu 
không cố ý tạo tác nghiệp, khi tác đã thành, Ta không nói chắc chắn 


phải thọ báo? ”. 
Dị học Bộ-la-đà Tử ba lần nhắc lại câu ấy với Tôn giả Tam-di- 
đề rằng: 


“Này Hiển giả Tam-di-đề, tôi trực tiếp nghe từ Sa-môn Cù-đàm, 
tôi trực tiếp nhận từ Sa-môn Cù-đàm, rằng “Thân nghiệp, khẩu nghiệp 
là hư vọng. Chỉ có ý nghiệp là chơn thật. Có một loại định, Tỳ-kheo 
vào định đó không còn hay biết gì'.” 

Tôn giả Tam-di-để cũng ba lần đáp: 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, chớ có nói như vậy, chớ có hủy báng 
Đức Thế Tôn. Hủy báng Thế Tôn là bất thiện. Thế Tôn không nói như 
vậy. 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, Đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện 
nói rằng “Nếu cố ý tạo tác nghiệp, khi tác đã thành, Ta nói không có 
việc không thọ báo, hoặc hiện tại thọ báo, hoặc đời sau thọ báo. Nếu 
không cố ý tạo tác nghiệp, khi tác đã thành, Ta không nói chắc chắn 
phải thọ báo? ”. 

Dị học Bộ-la-đà Tử hỏi Tôn giả Tam-di-đề: 

“Nếu cố ý tạo tác nghiệp, khi tác nghiệp đã thành, phải thọ báo 
gì?” 

Tôn giả Tam-di-đề đáp: 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, nếu cố ý tạo tác nghiệp, khi tác nghiệp 
đã thành, tất thọ báo khổ”. 

Dị học Bộ-la-đà Tử lại hỏi: 

“Này Hiển giả Tam-di-để, ông học đạo trong pháp luật này bao 
lâu rồi?” 

Tôn giả Tam-di-đề đáp rằng: 

“Hiền giả Bộ-la-đà Tử, tôi học đạo trong pháp luật này mới có 
ba năm”. 

Lúc ấy, dị học Bộ-la-đà Tử bèn suy nghĩ rằng: “Tỳ-kheo niên 
thiếu mà vẫn có thể bảo hộ Tôn sư như vậy, huống nữa là vị Thượng 


Hán: cố tác nghiệp, nghiệp được làm với sự cố ý. Pali: sañcetanika kamma. 
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tọa cựu học. ” 

Rồi thì dị học Bộ-la-đà Tử nghe Tôn giả Tam-di-đề nói, không 
cho là phải, cũng không cho là quấy, rời chỗ ngồi, lắc đầu mà đi. 

Lúc bấy giờ Tôn giả Đại Châu-naŸ, đang ở cách chỗ nghỉ ngày 
của Tôn giả Tam-di-đề không xa. Tôn giả Đại Châu-na nghe cuộc đối 
thoại giữa Tôn giả Tam-di-đề và dị học Bộ-la-đà Tử, ghi nhớ tất cả, 
rồi từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến Tôn giả A-nan, cùng chào hỏi xong rồi 
ngồi xuống một bên và mang những lời đối thoại giữa Tôn giả Tam- 
di-để và dị học Bộ-la-đà Tử thuật lại hết cho Tôn giả A-nan nghe. 

Tôn giả A-nan nghe xong bảo rằng: 

“Này Hiền giả Châu-na, nhơn câu chuyện này, chúng ta nên đến 
gặp Đức Phật và trình bày lên Thế Tôn. Hiển giả Châu-na, chúng ta 
hãy cùng đến nơi Thế Tôn và bạch lên Thế Tôn tất cả nghĩa này. 
Hoặc nhơn đây, chúng ta được nghe những pháp nào khác của Thế 
Tôn”. 

Rồi Tôn giả A-nan và Tôn giả Đại Châu-na cùng đi đến chỗ 
Phật. Tôn giả Đại Châu-na cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi 
xuống một bên. Tôn giả A-nan cúi đầu làm lễ sát chân Phật rồi đứng 
qua một bên. 

Lúc đó, Tôn giả A-nan nói rằng: 

“Này Hiển giả Châu-na, Hiền giả nên nói đi! Hiển giả nên nói 
đi!” 

Bấy giờ Thế Tôn hỏi: 

“Này A-nan, Tỳ-kheo Châu-na muốn nói sự gì?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn sẽ tự nghe hết câu chuyện”. 

“Rôi thì Tôn giả Đại Châu-na thuật lại đầu đuôi cuộc đối thoại 
giữa Tôn giả Tam-di-để và dị học Bộ-la-đà Tử cho Phật nghe. Nghe 
xong, Thế Tôn bảo rằng: 

“Này A-nan, hãy xem Tỳ-kheo Tam-di-để người si, không đạo 
lý gì. Vì sao? Vấn đề dị học Bộ-la-đà Tử hỏi là bất định mà Tỳ-kheo 





`. Đại Châu-na =j =P—c Päli: Mahã-Cunda, đệ tử của ngài Xá-lợi-phất. 


Vấn sự bất định ===—=v“A câu hỏi không xác định, cần trả lời bằng phân biệt 
đáp; một trong bốn ký vấn. Xem thêm cht. dưới. Bản Thánh chép: vấn sự bất túc 
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Tam-di-để, người ngu sĩ kia chỉ trả lời theo nhất hướng đáp”.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nếu Tỳ-kheo Tam-di-đề nhơn việc này trả lời 
rằng “Những øì được cảm thọ đều là khổ" thì có lỗi gì?” 

Đức Thế Tôn quở Tôn giả A-nan: 

“Hãy xem Tỳ-kheo A-nan cũng không có đạo lý gì cả. A-nan, kẻ 
ngu sĩ Tam-di-đề này, dị học Bộ-la-đà Tử kia hỏi tất cả ba cảm thọ, 
khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc thọ. A-nan, nếu kẻ ngu sỉ 
Tam-di-đề được dị học Bộ-la-đà Tử hỏi, nên đáp như vầy, “Này Hiển 
giả Bộ-la-đà Tử, nếu cố ý tạo nghiệp an lạc, khi tác đã thành sẽ thọ 
quả báo an lạc. Nếu cố ý tạo nghiệp khổ, khi tác đã thành, sẽ thọ quả 
báo khổ. Nếu cố ý tạo nghiệp không khổ không lạc, khi tác đã thành 
rồi sẽ thọ quả báo không khổ không lạc'. Này A-nan, nếu kẻ ngu sỉ 
Tam-di-để được dị học Bộ-la-đà Tử hỏi và đáp như vậy thì dị học Bộ- 
la-đà Tử mắt còn không dám nhìn Tam-di-để ngu sỉ ấy, huống nữa lại 
có thể hỏi đến chuyện như vậy chăng? 

“Này A-nan, nếu ngươi từ Thế Tôn mà nghe kinh “Phân biệt 
đại nghiệp", thì đối với Như Lai lại càng tăng thượng tâm tĩnh, được 
hoan hỷ”. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
đúng lúc. Nếu Thế Tôn vì các Tỳ-kheo nói kinh “Phân Biệt Đại 
Nghiệp”, các Tỳ-kheo nghe xong sẽ ghi nhớ kỹ ”. 

Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân biệt 
đầy đủ cho ngươi nghe”. 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn”. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng nghe. 

Phật nói: 

“Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sát sanh, không từ 





——A nhầm tự dạng. Päli: vibhajja-byakaniyo pañho. 
Nhất hướng đáp, một trong bốn cách trả lời vấn đề, iứ ký vấn: nhất hướng (xác 
định), phân biệt, phản cật bà xả trí. Päli: ekamsena vy8kato. 
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bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối,... cho 
đến không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân 
hoại mạng chung sanh về chỗ lành, sanh lên trời. Này A-nan, hoặc có 
một người từ bồ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏổ tà dâm, từ bổ 
nói đối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly, sự thủ hộ này, thân hoại 
mạng chung sanh về chỗ ác, trong địa ngục. 

“Này A-nan, hoặc có một người không từ bỏ sát sanh, không từ 
bổ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến. Với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân 
hoại mạng chung sanh về chỗ ác, trong địa ngục. Này A-nan, hoặc có 
một người từ bồ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏổ tà dâm, từ bổ 
nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả ly và thủ hộ này, thân hoại 
mạng chung sanh về chốn lành, trong cõi trời. 

“Này A-nan, nếu có một người không từ bổ sát sanh, không từ 
bổ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân 
hoại mạng chung, người ấy sanh về chốn lành, trong cõi trời. Nếu có 
vị Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn mà 
thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ rằng, “Không có thân ác hành, 
cũng không có quả báo của thân ác hành. Không có khẩu và ý ác 
hành, cũng không có quả báo của khẩu và ý ác hành. Vì sao? Ta thấy 
người kia không từ bổ sát sanh, không từ bỏ sự lấy của không cho, 
không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bồ tà kiến; 
với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về 
cõi lành, trong cõi trời. Nếu có những trường hợp khác cũng tương tự 
như vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ không cho mà lấy, không 
từ bỏ tà dâm, không từ bổ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, kia tất cả khi thân hoại mạng chung 
nhất định sanh về cõi lành, trong cõi trời. Ai thấy như vậy gọi là chánh 
kiến. Ai thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà'. Bất cứ sở tri và sở kiến nào 
được cực lực mò mẫm, dễu chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới 
là chân thật, ngoài ra đều hư dối". 

“Này A-nan, nếu có một người từ bổ sát sanh, từ bổ không cho 
mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, 
thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn ác, sanh trong địa 
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ngục. Nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu 
thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ rằng: “Không 
có thân diệu hạnh, không có quả báo của thân diệu hạnh, không có 
khẩu và ý diệu hạnh, cũng không có quả báo của khẩu và ý diệu 
hạnh'. Vì sao? Ta thấy người kia từ bổ sát sanh, từ bổ sự lấy của 
không cho từ bổ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; 
với sự xả ly thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn ác, sanh 
trong địa ngục. Nếu có những trường hợp khác cũng tương tự như vậy, 
từ bỏ sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, 
cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, kia tất cả khi thân hoại 
mạng chung nhất định sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Ai thấy 
như vậy gọi là chánh kiến. Ai thấy khác đi, trí họ đi về nẻo tà'. Bất cứ 
Sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, đều chủ trương theo một 
chiều rằng Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối'. 

“Này A-nan, nếu có một người không từ bổ sát sanh, không từ 
bổ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân 
hoại mạng chung sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục. Nếu có Sa- 
môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn mà thấy 
người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ: “Có thân ác hạnh, có quả báo của 
thân ác hạnh, có khẩu và ý ác hạnh, cũng không có quả báo của khẩu 
và ý ác hạnh”. Vì sao? Ta thấy kẻ kia không từ bỏ sát sanh, không từ 
bổ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bổ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, kia tất 
cả khi thân hoại mạng chung nhất định sanh về chốn ác, sanh trong địa 
ngục. Ai thấy như vậy gọi là chánh kiến; thấy khác đi, trí họ đi về nẻo 
tà". Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, đều chủ trương 
theo một chiều rằng: “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư dối.) 

“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bổ không cho 
mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến. Với sự xả 
ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong 
cõi trời. Nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên nhãn, thành tựu 
thiên nhãn mà thấy người kia, thấy rồi bèn tự suy nghĩ: 'Có thân diệu 
hạnh, cũng có quả báo của thân diệu hạnh; có khẩu và ý diệu hạnh, 
cũng có quả báo của khẩu và ý diệu hạnh. Vì sao? Ta thấy kẻ kia từ 
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bổ sát sanh, từ bỏ không cho mà lấy, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho 
đến từ bồ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, khi thân hoại mạng chung 
nhất định sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Nếu lại có trường hợp 
khác tương tợ như vậy, từ bổ sát sanh, từ bổ không cho mà lấy, từ bổ 
tà dâm, từ bổ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, 
tất cả những người ấy khi thân hoại mạng chung nhất định sẽ sanh về 
nẻo lành, sanh trong cõi trời. Ai thấy như vậy gọi là chánh kiến; thấy 
khác đi, trí họ đi về nẻo tà'. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực 
mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng: 'Đây mới là chân thật, 
ngoài ra đều hư dối'. 

“Này A-nan, ở trong đó, nếu vị Sa-môn, Phạm chí chứng được 
thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thế này, “Không có thân ác 
hành, không có quả báo của thân ác hành. Không có khẩu, ý ác hành, 
không có quả báo của khẩu và ý ác hành". Ta không theo vị ấy. Nếu 
vị ấy nói như thế này, “Ta thấy người kia không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ không cho mà lấy, không từ bỏ tà dâm, không từ bồ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân 
hoại mạng chung sanh về chốn ác, sanh trong địa ngục”. Ta nghe theo 
vị ấy. Nếu nói như vây, “Nếu có những trường hợp khác tương tợ như 
vậy, không từ bỏ sát sanh, không từ bổ không cho mà lấy, không từ bỏ 
tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà kiến; với sự 
không xả ly, không thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại 
mạng chung sanh về chỗ lành, sanh lên trời. Ta không nghe theo vị 
ấy. Nếu có ai nói như vầy, “Thấy như vậy mới là chánh kiến, thấy 
khác là kẻ có trí tà'. Ta không nghe theo họ. Bất cứ sở tri và sở kiến 
nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới 
là chân thật, ngoài ra đều hư dối.` Ta cũng không nghe họ. Vì sao? 
Này A-nan, Như Lai biết những người đó là trường hợp khác. 

“Này A-nan, trong đó có Sa-môn, Phạm chí chứng được thiên 
nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói thế này, “Không có thân diệu hạnh, 
cũng không có quả báo của thân diệu hạnh; không có khẩu, ý diệu 
hạnh, cũng không có quả báo của khẩu và ý diệu hạnh'. Ta không 
nghe theo vị ấy. Nếu nói thế này, “Ta thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ 
bổ lấy của không cho, từ bổ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà 
kiến. Với sự xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, 


494 TRUNG A-HÀM 





sanh trong địa ngục. Ta nghe theoỶ vị ấy. Nếu có ai nói thế này, 'Có 
những trường hợp khác tương tợ như vầy, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bồổ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự 
xả ly, thủ hộ này, tất cả những người ấy khi thân hoại mạng chung 
sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục”. Ta không nghe theo họ”. Nếu kia 
lại nói thế này, “Thấy như vậy mới là chánh kiến, thấy khác là kẻ có 
trí tà'. Ta cũng không nghe họ. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực 
lực mò mẫm, chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là chân thật, 
ngoài ra đều hư dối.` Ta cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như 
Lai biết những người đó là trường hợp khác. 

“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được 
thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như vây, “Có thân ác hạnh, cũng 
có quả báo của thân ác hạnh. Có khẩu, ý ác hạnh, cũng có quả báo 
của khẩu và ý ác hạnh". Ta nghe theo vị ấy. Nếu kia nói như thế này, 
“Ta thấy người kia không từ bỏ sát sanh, không từ bỏ lấy của không 
cho, không từ bổ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho đến không từ bỏ tà 
kiến. Với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân hoại mạng chung 
sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục”. Ta nghe theo vị ấy. Nếu nói thế 
này, “Những trường hợp tương tợ như vậy, không từ bỏ sát sanh, không 
từ bỏ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, tất cả 
những người ấy khi thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong 
địa ngục”. Ta không nghe theo họ. Nếu kia lại nói thế này, “Thấy như 
vậy mới là chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà. Ta cũng không nghe 
họ. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, chủ trương theo 
một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều hư đối”. Ta cũng 
không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết những người đó là 
trường hợp khác. 

“Này A-nan, trong đó nếu có Sa-môn, Phạm chí chứng được 
thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, nói như thế này, “Có thân diệu 
hạnh, cũng có quả báo của thân diệu hạnh; có khẩu, ý diệu hạnh, 





Š Chấp nhận có. Trường hợp hành thiện, nhưng tái sanh ác thú. Vì có sự phân 


biệt. 


? Như trên, nhưng không chấp nhận, vì quan điểm nhất hướng. 
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cũng có quả báo của khẩu và ý diệu hạnh". Ta nghe theo vị ấy. Nếu 
nói như vây, “Ta thấy người kia từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không 
cho, từ bổ tà dâm, từ bổ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, 
thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi 
trời. Ta nghe theo họ. Nếu nói như vầy, “Nếu có những trường hợp 
tương tợ như vây, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà 
dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự xả ly, thủ hộ này, 
tất cả những người ấy khi thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, 
sanh trong cõi trời”. Ta không nghe theo họ. Nếu kia lại nói thế này, 
“Thấy như vậy mới là chánh kiến, thấy khác là kẻ có trí tà”. Ta cũng 
không nghe họ. Bất cứ sở tri và sở kiến nào được cực lực mò mẫm, 
chủ trương theo một chiều rằng “Đây mới là chân thật, ngoài ra đều 
hư dối.` Ta cũng không nghe họ. Vì sao? Này A-nan, Như Lai biết 
những người đó là trường hợp khác. 

“Này A-nan, nếu có một người không từ bổ sát sanh, không từ 
bổ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân 
hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Ấy là, nếu 
trước kia nó đã tạo tác nghiệp bất thiện, tác đã thành rồi, do sự không 
xả ly, không thủ hộ, cho nên ở trong đời hiện tại thọ báo xong, họ sanh 
về nơi đó'°. Hoặc do hậu báo cho nên người kia không vì nhơn này, 
không vì duyên này mà thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, 
sanh trong cõi trời. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã 
thành rồi, do xả ly và thủ hộ nên chưa tiêu hết, cần phải được thọ báo 
ở chốn lành; kia do nhơn này, duyên này cho nên thân hoại mạng 
chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc khi chết khởi các 
tâm, và tâm sở hữu pháp thuộc thiện'' tương ưng với chánh kiến; kia 
nhờ nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, 
sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 

“Này A-nan, nếu có một người từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bồổ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự 
xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong 


!° Tức sanh về cõi lành. 
!!- Tức khi chết với tâm và tâm sở thiện. 
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địa ngục. Nếu trước kia họ đã tạo tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, 
do sự xả ly, thủ hộ cho nên ở trong đời hiện tại họ thọ báo xong, cho 
nên sanh về nơi đó. Hoặc do bởi hậu báo cho nên họ không vì nhơn 
này, duyên này mà thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong 
địa ngục. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp bất thiện, tác đã thành rồi, 
do không xả ly và không thủ hộ nên chưa tiêu hết, phải thọ báo ở địa 
ngục; họ do nhơn này, duyên này cho nên thân hoại mạng chung sanh 
về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc khi chết sanh tâm và các tâm sở 
hữu pháp bất thiện tương ưng với tà kiến, do nhơn này, duyên này, 
thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. A-nan, 
Như Lai biết người kia là như vậy. 

“Này A-nan, nếu có một người không từ bổ sát sanh, không từ 
bổ lấy của không cho, không từ bỏ tà dâm, không từ bỏ nói dối, cho 
đến không từ bỏ tà kiến; với sự không xả ly, không thủ hộ này, thân 
hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Kia do chính 
nhơn này, duyên này thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 
trong địa ngục. Hoặc trước kia đã tạo tác nghiệp bất thiện, tác đã 
thành rồi, do sự không xả ly, không thủ hộ mà chưa tiêu hết, nên phải 
thọ báo ở địa ngục; kia do nhơn này, duyên này cho nên thân hoại 
mạng chung sanh về nẻo ác, sanh trong địa ngục. Hoặc khi chết sanh 
các tâm và tâm sở hữu pháp bất thiện tương ưng với tà kiến, kia do 
nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung sanh về nẻo ác, sanh 
trong địa ngục. A-nan, Như Lai biết người kia là như vậy. 

“Này A-nan, nếu có một người từ bổ sát sanh, từ bỏ lấy của 
không cho, từ bổ tà dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến; với sự 
xả ly, thủ hộ này, thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh 
trong cõi trời. Kia nhờ chính nhơn này, duyên này thân hoại mạng 
chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. Hoặc trước kia đã tạo 
tác nghiệp thiện, tác đã thành rồi, nhờ có xả ly, có thủ hộ mà chưa 
tiêu hết, phải được thọ báo thiện; kia nhờ nhơn này, duyên này cho 
nên thân hoại mạng chung sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. 
Hoặc đến lúc chết sanh các tâm và tâm sở hữu pháp thiện tương ưng 
với chánh kiến, kia do nhơn này, duyên này, thân hoại mạng chung 
sanh về chốn lành, sanh trong cõi trời. A-nan, Như Lai biết người kia 
là như vậy. 
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“Lại nữa, có bốn hạng người. Hoặc có người không có mà tợ như 
có. Hoặc có mà tợ như không có. Hoặc không có tợ như không có. 
Hoặc có tợ như có. 

“Này A-nan, cũng như có bốn loại xoài. Hoặc xoài không chín 
mà giống như chín. Hoặc chín giống như không chín. Hoặc không chín 
giống như không chín. Hoặc chín giống như chín. 

“Cũng vậy A-nan, bốn thứ xoài được thí dụ với người. Hoặc có 
người không có mà tợ như có. Hoặc có mà tợ như không có. Hoặc 
không có tợ như không có. Hoặc có tợ như có ”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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172. KINH TÂM! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, có một Tỳ-kheo sống cô độc tại một nơi an tĩnh, thiển 
tọa tư duy, tâm khởi ý niệm: “Cái gì dẫn thế gian đi? Cái gì làm nhiễm 
trước”? Cái gì khởi tự tại”? 

Khi ấy, vào lúc xế chiều, Tỳ-kheo ấy từ thiển tọa dậy, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ chân Phật rồi ngồi xuống một bên, bạch 
rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình ở một nơi yên tĩnh, thiển 
tọa tư duy, tâm khởi ý niệm “Cái gì dẫn thế gian đi? Cái gì làm nhiễm 
trước? Cái gì khởi tự tại?'.” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo! Là con đường hiển thiện lại 
được quán sát hiển thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo! 
rằng “Cái gì dẫn thế gian đi? Cái gì làm nhiễm trước? Cái gì khởi tự 





Bản Hán, quyển 45. Tương đương Päli A.4.19.6 Ummagga-sutta. Hán, Biệt dịch, 

No.82 Phật Thuyết Ý Kinh, Tây Tấn, Trúc Pháp Hộ dịch. 

Thùy vi nhiễm trước ——=V——cNo.82: dĩ hà cố thọ khổ =“I—=6—=W-Avì cái gì 

mà thọ khổ? Pãli: kena loko parikissati, cái gì bức bách thế gian? Trong bản 

Hán, đọc là pari-kilissati, thay vì parikissati. 

No.82: dĩ hà cố sanh, sanh dĩ nhập tùy tùng “H===0—=A—=“w=] “H=Q=Ado cái gì 

mà sanh, sanh rồi chịu chỉ phối? Pali: Kassa ca uppannassa vasam gacchaili, 

dưới sự chỉ đạo của cái đã sanh khởi nào mà (thế giới) tiến hành? 

* Hữu hiển đạo nhi hữu hiển quán... ——-D———-j~ Päli: Bhaddako kho te 
ummaggo, bhaddako patibhãnam kalyäni paripucchä, tốt lành thay là con đường 
(hầm) của ngươi; sự lý giải thật là tốt lành; những câu hỏi thật là khéo léo. 
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tại?" Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 

Thầy Tỳ-kheo ấy đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, tâm dẫn thế gian đi, tâm làm nhiễm trước, tâm 
khởi tự tại. Này Tỳ-kheo, chính nó dẫn thế gian đi, chính nó làm 
nhiễm trước và cũng chính nó khởi tự tại. Này Tỳ-kheo, Đa văn Thánh 
đệ tử không để tâm dẫn đi, không để tâm nhiễm trước, không để tâm 
tự tại. Này Tỳ-kheo, Đa văn Thánh đệ tử không vâng theo sự tự tại 
của tâm, mà tâm tùy theo tự tại của Đa văn Thánh đệ tử”. 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành 
rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn; được nói là Tỳ-kheo đa văn, 
bạch Thế Tôn, thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn? Thế nào để được tuyên 
bố là Tỳ-kheo đa văn?” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay, lành thay, Tỳ-kheo, là con đuờng hiển thiện lại được 
quán sát hiển thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng 
“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn; được nói là Tỳ-kheo đa văn, bạch 
Thế Tôn, thế nào gọi là Tỳ-kheo đa văn? Thế nào để được tuyên bố là 
Tỳ-kheo đa văn?” Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, những gì được Ta thuyết giảng rất nhiều, là 
chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản 
khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết 
nghĩa. Này Tỳ-kheo, nếu có thiện nam tử chỉ nghe Ta nói bốn câu 
kệ mà biết nghĩa, biết pháp, thực hành pháp và tùy pháp, thuận 
theo phạm hạnh, thì này Tỳ-kheo, nói Tỳ-kheo đa văn là chỉ nói 


Pali: citassa upannassa vasam gacchati, tâm sau khi sanh khởi khống chế (thế 
gian). 
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như vậy chứ không hơn nữa. Này Tỳ-kheo, như vậy là T-kheo đa 
văn. Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo đa văn”. 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành 
rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt, nói là Tỳ- 
kheo đa văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí 
tuệ minh đạt? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ 
minh đạt?” 

Đức Thế Tôn nghe xong khen ngợi: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo! Là con đường hiển thiện lại 
được quán sát hiễn thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng 
“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh đạt, nói là Tỳ-kheo đa 
văn có trí tuệ minh đạt. Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh 
đạt? Thế nào để được tuyên bố là Tỳ-kheo đa văn có trí tuệ minh 
đạt?' Này Tỳ-kheo, câu hỏi của ngươi là như vậy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, nếu Tỳ-kheo nghe rằng “Đây là Khổ", tức thì với 
trí tuệ mà chân chánh thấy khổ đúng như thật; nghe Khổ tập, Khổ 
diệt, Khổ diệt đạo, tức thì với trí tuệ mà chân chánh thấy Khổ diệt đạo 
đúng như thật. Này Tỳ-kheo, như vậy là đa văn Tỳ-kheo có trí tuệ 
minh đạt. Như Lai tuyên bố như vậy là đa văn Tỳ-kheo có trí tuệ minh 
đạt”. 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 

Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, hoan hỷ phụng hành 
rồi lại hỏi tiếp: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, nói 
là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào 


5 Minh đạt trí tuệ. No.82: Tiệp tật trí tuệ. Pali: Nibbedhikapañño, trí tuệ nhạy bén 


hay sâu sắc (quyết trạch tuệ). 
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là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên 
bố là Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ?” 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen ngợi: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo! Là con đường hiển thiện lại 
được quán sát hiễn thiện, là biện tài tinh diệu với tư duy khéo léo rằng 
“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ, nói là Tỳ- 
kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ. Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ- 
kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ? Thế nào để được tuyên bố là 
Tỳ-kheo thông minh có hiệt tuệ, quảng tuệ?” Này Tỳ-kheo, câu hỏi 
của ngươi là như vậy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Nếu Tỳ-kheo không có niệm gây tự hại, không có niệm gây hại 
người, cũng không có niệm gây hại cả hai. Tỳ-kheo chỉ có niệm làm 
lợi ích cho tự thân và lợi ích cho người, lợi ích cho mọi người, thương 
xót thế gian, mong muốn cho trời, người được lợi ích và phước lành, 
được an ổn khoái lạc. Này Tỳ-kheo, như vậy là Tỳ-kheo thông minh 
có hiệt tuệ, quảng tuệ, Như Lai tuyên bố như vậy là Tỳ-kheo thông 
minh có hiệt tuệ, quảng tuệ”. 

Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Kính vâng, bạch Thế Tôn!” 

Khi ấy, Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết giảng, khéo thọ 
lãnh, khéo ghi nhớ, khéo tụng tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu 
đảnh lễ chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra. 

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo ấy lãnh thọ lời dạy của Đức Thế Tôn, sống 
cô độc nơi yên tĩnh xa vắng, tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. 
Tỳ-kheo ấy khi sống cô độc ở nơi xa vắng, tâm không phóng đật, tu 
hành tinh cần để đạt đến mục đích mà một thiện nam tử cạo bỏ râu 
tóc, khoác áo ca-sa, chí tín la bổ gia đình, sống không gia đình học 
đạo, là duy chỉ mong thành tựu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời 
này tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu an trụ, biết như thật “Sự sanh 
đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa". Vị Tôn giả ấy đã biết pháp rồi, liền chứng quả A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, 
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hoan hỷ phụng hành. 


173. KINH PHÙ-DI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, ở trong rừng Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đa. 

Bấy giờ, Tôn giả Phù-di? cũng ở tại thành Vương xá, trong thiển 
thất Vô sự?. 

Lúc bấy giờ, khi đêm đã qua, vào lúc sáng sớm, Tôn giả Phù-di 
khoác y, ôm bát vào thành Vương xá để khất thực. Tôn giả Phù-di suy 
nghĩ rằng: “Hãy khoan vào thành Vương xá khất thực. Ta nên đến nhà 
Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử?”. 

Rồi thì Tôn giả Phù-di đi đến nhà Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng 
tử. Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử từ xa trông thấy Tôn giả Phù-di 
đến, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Tôn 
giả Phù-di nói như vầy: 

“Kính chào Tôn giả Phù-di. Tôn giả Phù-di lâu không đến đây. 
Xin mời ngồi trên giường này”. 

Tôn giả Phù-di ngồi xuống, Vương tử Kỳ-bà-tiên-na Đồng tử cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả Phù-di rồi ngồi sang một bên, thưa rằng: 

“Thưa Tôn giả Phù-di, tôi có điều muốn hỏi, mong ngài nghe 
cho”. 

“Tôn giả Phù-di đáp: 

“Này Vương đồng tử, muốn hỏi điều gì cứ hỏi, tôi nghe rồi sẽ 


Tương đương Pali, M.126 Bhumija-sutta. 

Phù-di =B——CPali: Bhumija. 

Xem các kinh số 166, 171. 

Vương tử Kỳ-bà-tiênna Đồng tử ===I===C—=—==—~=I=APäli theo bản Hán: 
JIvasena Kumära. Nhưng, tên trong bản Päli: Jayasena räjakumara. 
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suy nghĩ”. 

Vương đồng tử liền hỏi: 

“Thưa Tôn giả Phù-di, có Sa-môn, Phạm chí đi đến chỗ tôi và 
nói với tôi rằng, “Này Vương đồng tử, người nào có ước nguyện tu 
hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ chứng quả. 
Nếu người nào không có ước nguyện, hoặc vừa có uớc nguyện, vừa 
không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải 
không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người 
ấy tất sẽ chứng quả'. Tôn sư của Tôn giả Phù-di có ý øì, có thuyết gì 
chăng”?” 

Tôn giả Phù-di nói: 

“Này Vương đồng tử, tôi chưa được đích thân nghe Đức Thế Tôn 
nói, cũng chưa được nghe các vị phạm hạnh nói lại, nhưng này Vương 
đồng tử, có thể Đức Thế Tôn đã nói như vầy, “Người nào có ước 
nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân chánh, người ấy tất sẽ 
chứng quả. Nếu người nào không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, 
chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, người ấy tất sẽ chứng quả5”. 

Vương đồng tử thưa rằng: 

“Nếu Tôn sư của Tôn giả Phù-di có ý như vậy, thuyết như vậy, 
thì ở giữa chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời 
trên thế gian này, Ngài quả là Bậc Tối Thượng. Thưa Tôn giả Phù-di, 
xin mời ngài thọ trai tại đây luôn”. 

Tôn giả Phù-di im lặng nhận lời. Sau khi biết Tôn giả Phù-di đã 
im lặng nhận lời rồi, Vương đồng tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, tự tay 
múc nước rửa, tự tay bưng hầu các món ngon sạch, mỹ diệu với đủ 
thức nhai, thức nuốt, tự tay châm chước, khiến Tôn giả thọ dùng no đủ. 

Khi Tôn giả ăn xong, Vương đồng tử thu dọn chén bát, múc nước 
rửa, rồi lấy một cái giường nhỏ ngồi riêng một bên để nghe pháp. Tôn 
giả Phù-di thuyết pháp cho Vương đồng tử nghe, khuyến phát khát 





”. Trong bản Pãli, cả bốn trường hợp đều không đắc quả (abhabbãä phalassa 
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ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi bằng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho Vương tử nghe, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ 
rồi, Tôn giả liền từ chỗ ngồi đứng dậy ra về. 

Đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đẳảnh lễ sát chân Phật rồi ngồi sang 
một bên, đem những điều đã bàn luận với Vương đồng tử thuật lại hết 
với Đức Phật. 

Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Phù-di, sao ngươi không đem bốn ví dụ nói cho Vương 
đồng tử rõ?” 

Tôn giả Phù-di hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, bốn ví dụ ấy là những gì?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định', 
người ấy có ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà vạy, 
nên chắc chắn không thể chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa 
có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách tà vạy, thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì ầm 
cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối?. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa mà lại vắt nơi sừng 
con bò thì chắc chắn không lấy được sữa. Dù không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu người ấy muốn 
lấy sữa mà lại vắt nơi sừng con bò thì chắc chắn không lấy được sữa. 
Vì sao vậy? Vì tìm cầu sữa một cách tà vạy, tức là vắt nơi sừng con bò 
vậy. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến 
định, người ấy có ước nguyện nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà 
vạy nên chắc chắn không thể chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện, hoặc vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì 
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tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh kiến 
định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh nên tất sẽ chứng quả. Không có ước nguyện, hoặc vừa có ước 
nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, 
chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, thì tất sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách 
chân chánh, là đúng đường lối. 

Này Phù-di, ví như có người muốn lấy sữa, cho bò ăn uống no nê 
rồi vắt sữa nơi vú nó thì chắc chắn lấy được sữa. Dù không có ước 
nguyện, hoặc vừa có ước nguyện, vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, nếu 
người ấy muốn lấy sữa, cho bò ăn no nê rồi vắt nơi vú nó, thì chắc 
chắn lấy được sữa. Vì sao vậy? Vì tìm câu sữa một cách chân chánh, 
là vắt nơi vú con bò. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí 
chánh kiến, chánh kiến định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách chân chánh, chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có 
ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành 
phạm hạnh một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao 
vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, 
người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc 
chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện hoặc chẳng 
phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm 
hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? 
Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có tô, bèn lấy một bình đựng 
đầy nước lã rồi khuấy đều lên, chắc chắn không thể có tô. Dù không 
có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, 
hoặc chẳng phải có ước nguyện, cũng chẳng phải không có ước 
nguyện. Người ấy muốn có tô, bèn lấy một bình đựng đầy nước lã rồi 
khuấy đều lên, thì chắc chắn không thể có tô. Vì sao vậy? Vì tìm cầu 
tô một cách tà vạy, là khuấy nước lã. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có 
Sa-môn, Phạm chí tà kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm 
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hạnh một cách tà vạy, chắc chắn không thể chứng quả. Nếu không có 
ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc 
chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành 
phạm hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao 
vậy? Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh kiến 
định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu 
quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có tô, lấy một bình đựng đầy 
lạc rồi khuấy đều lên thì chắc chắn được tô. Dù không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, người ấy muốn có 
tô, lấy một bình đựng đầy lạc rồi khuấy đều lên thì chắc chắn có được 
tô. Vì sao vậy? Vì tìm cầu tô một cách chân chánh, là khuấy lạc. Cũng 
vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh kiến 
định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì ầm câu 
quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, 
người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc 
chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có 
ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách tà vạy, thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì ầm 
cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có dầu, đổ đầy cát vào đồ 
ép, rưới nước lạnh cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống, nên chắc chắn không 
có được dầu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
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không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải 
không có ước nguyện, nếu người ấy muốn có dầu mà đổ đầy cát vào 
đổ ép, rưới nước lạnh cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống, thì chắc chắn 
không có được đầu. Vì sao vậy? Vì tìm cầu dầu một cách tà vạy, là ép 
cát. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến 
định, người ấy có ước nguyện, nhưng tu hành phạm hạnh một cách tà 
vạy nên chắc chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện mà tu hành phạm 
hạnh một cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? 
Vì tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh kiến 
định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách chân chánh, thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm cầu 
quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có dầu, đổ đây hạt mè vào 
đồ ép, rưới nước sôi cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống nên chắc chắn có 
được dầu. Dù không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa 
không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải 
không có ước nguyện, nếu người ấy muốn có dầu, đổ đầy hạt mè vào 
đồ ép, rưới nước sôi cho rỉ thấm qua, rồi ép xuống thì chắc chắn có 
được dầu. Vì sao vậy? Vì tìm cầu dầu một cách chân chánh, là ép hạt 
mè. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, định 
chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm 
cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà kiến định, 
người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà vạy nên chắc 
chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc vừa có 
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ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách tà vạy thì chắc chắn không thể chứng quả. Vì sao vậy? Vì ầm 
cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có lửa, bèn lấy củi ướt làm 
mổi lửa, dùng dùi ướt mà dùi nên chắc chắn không có được lửa. Dù 
không có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước 
nguyện, hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước 
nguyện, nếu người ấy muốn có lửa mà lấy củi ướt làm môi lửa, dùng 
dùi ướt mà dùi thì chắn chắn không có được lửa. Vì sao vậy? Vì tìm 
cầu lửa một cách tà vạy, là dùi củi ướt. 

“Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí tà kiến, tà 
kiến định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách tà 
vạy nên chắc chắn không thể chứng quả. Nếu không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 
có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách tà vạy, thì chắc chắn không được chứng quả. Vì sao vậy? Vì 
tìm cầu quả vị một cách tà vạy, là không đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm chí chánh kiến, chánh kiến 
định, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách chân 
chánh, nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, hoặc 
vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải có ước 
nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một 
cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì ầm câu 
quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, ví như có người muốn có lửa bèn lấy củi khô làm 
mổi lửa, dùng dùi khô mà dùi nên chắc chắn có được lửa. Dù không 
có ước nguyện, hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, 
hoặc chẳng phải có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, 
người ấy muốn có lửa, lấy củi khô làm mỗi lửa, dùng dùi khô mà dùi 
thì chắc chắn có được lửa. Vì sao vậy? Vì tìm cầu lửa một cách chân 
chánh, là dùi củi khô. Cũng vậy, này Phù-di, nếu có Sa-môn, Phạm 
chí chánh kiến, người ấy có ước nguyện, tu hành phạm hạnh một cách 
chân chánh nên chắc chắn sẽ chứng quả. Nếu không có ước nguyện, 
hoặc vừa có ước nguyện vừa không có ước nguyện, hoặc chẳng phải 


KINH PHÙ-DI 513 





có ước nguyện, chẳng phải không có ước nguyện, tu hành phạm hạnh 
một cách chân chánh thì chắc chắn sẽ chứng quả. Vì sao vậy? Vì tìm 
cầu quả vị một cách chân chánh, là đúng đường lối. 

“Này Phù-di, nếu ngươi nói cho Vương đồng tử nghe bốn ví dụ 
này, Vương đồng tử nghe xong chắc chắn sẽ rất hoan hỷ, cúng dường 
thầy suốt đời, như áo, chăn, uống ăn, ngọa cụ, thuốc thang và đủ các 
thứ nhu dụng khác cho đời sống”. 

Tôn giả Phù-di thưa: 

“Bạch Thế Tôn, trước đây con chưa từng được nghe bốn ví dụ 
này, thì lấy đâu để nói lại. Duy chỉ hôm nay mới được nghe Thế Tôn 
nói mà thôi”. 

Phật thuyết giảng như vậy. Tôn giả Phù-di và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


124. KINH THỌ PHÁP ()' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật ở nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Thế gian thật sự có bốn loại thọ pháp?. Những øì là bốn? Hoặc 
có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp 
hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo lạc. Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ, 
tương lai thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ 
quả báo lạc. 

“Thế nào là thọ pháp hiện tại lạc, mà tương lai thọ quả báo khổ? 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham thích vui đùa 
chung với người con gái trang điểm? mà chủ trương rằng “Sa-môn, 
Phạm chí này đối với dục, thấy có những sợ hãi và những tai họa gì 
trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp đoạn dục? 
Xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này thật là sung sướng'. 
Người ấy với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở trong đó. Người 
ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi, khi thân hoại mạng chung 
thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, mới dấy lên ý nghĩ như vây, 
'Sa-môn, Phạm chí kia đối với dục thấy những sợ hãi và những tai họa 
này trong tương lai cho nên đoạn dục và bày ra phương pháp đoạn 





Tương đương PäIli, M.45 Cula-dhammasamadhana-sutta. 

Bốn thọ pháp —=k=C Päli: catfärimani danammasamädanäni. 

Hán: trang nghiêm nữ —-Y=k-CPali: te kho molibaddhahi paribbajikahi 
paricärenti, họ đi tìm lạc thú với các nữ du sĩ tóc quấn. 
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dục. Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với dục”, duyên do dục cho nên 
lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng đại như vậy'. 

“Cũng như vào tháng cuối mùa xuân”, giữa trưa rất nóng, hạt 
giống của dây leo, bị nắng đố nứt ra”, rơi xuống gốc cây sa-la. Bấy giờ 
Thần cây Sa-la nhân đó sanh ra sợ sệt. Khi ấy, chung quanh có các 
Thần cây loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các Thần cây bà 
con, bằng hữu, đối với hạt giống mà thấy tương lai có sự sợ hãi, có đủ 
tai họa như vậy, liền đi đến chỗ Thân cây mà an ủi rằng, “Thần cây 
chớ sợ, Thần cây chớ sợ! Hạt giống này đây, hoặc là nai ăn, hoặc 
khổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa xóm đốt, hoặc lửa đồng 
thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. Như vậy, này Thân cây, 
ông được an ổn'. Nếu hạt giống này không bị nai ăn, khổng tước ăn, 
gió thổi đi, lửa thôn thiêu, cũng như không bị lửa đồng thiêu, cũng 
không hư hoại, chẳng thành hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, 
chẳng sâu, không bị vỡ nứt, không bị mưa, gió, nắng làm tổn thương; 
gặp mưa lớn tưới ướt liền nẩy sanh nhanh chóng. Thần cây kia liền suy 
nghĩ như vây, “Vì những cớ gì các Thần cây xung quanh, các Thần cây 
loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các Thần cây bà con, bằng 
hữu, đối với hạt giống thấy tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì mà sang 
an ủi ta, nói rằng, “Thần cây chớ sợ, Thần cây chớ sợ! Hạt giống này 
đây, hoặc là nai ăn, hoặc khổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa 
xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. 
Như vậy, này Thần cây, ông được an ổn”? Nhưng hạt giống này 
không bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không 
bị lửa thôn thiêu, không bị lửa đồng thiêu, cũng không bị hư hoại, 
không thành hạt giống, hạt giống này chẳng khuyết, chẳng lủng, 
không bị vỡ nứt, chẳng bị mưa, gió, nắng làm tổn thương, gặp mưa lớn 
tưới ướt liền nẩy mâm nhanh chóng, thành thân cây, cành lá mềm mại, 


Hán: tránh dục ———A“tranh cãi với dục”. Có lẽ hiểu adhikarana là tranh cãi, 
thay vì là nguyên nhân hay động cơ. 

Xuân hậu nguyệt. Pali: gimhanam pacchime mãse, tháng cuối cùng mùa hạ. 
Hán: nhật chích sách bính —=—==`\ =n=C Các bản chép khác nhau về nhóm từ này. 
Bản Cao-li: viết —thay vì nhật —=Fbản Cao-li: bỉ=—=Abản Tống: ngạn ——=Athay 
vì sách =\=CPali: maluvasipatika. 
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thành đốt, sờ đến thích thú. Thân, cành, lá mềm mại thành đốt này sờ 
đến thích thú, xúc chạm vui sướng. 

“Rồi cái này duyên vào cây mà thành cành lá to lớn, quấn lấy 
thân cây ấy, che phủ ở trên. Sau khi bị che phủ ở trên rồi, vị Thần cây 
kia mới suy nghĩ như vầy, 'Các Thần cây xung quanh kia, Thần cây 
loại hạt giống, trăm thứ cây lúa, cây thuốc, các Thần cây bà con, bằng 
hữu, đối với hạt giống thấy tương lai có sự sợ hãi gì, tai họa gì mà sang 
an ủi ta, nói rằng, “Thần cây chớ sợ, Thần cây chớ sợ! Hạt giống này 
đây, hoặc là nai ăn, hoặc khổng tước ăn, hoặc gió thổi đi, hoặc lửa 
xóm đốt, hoặc lửa đồng thiêu, hoặc hư, hoặc chẳng thành hạt giống. 
Như vậy, này Thần cây, ông được an ổnˆ. Nhưng hạt giống này không 
bị nai ăn, không bị khổng tước ăn, không bị gió thổi đi, không bị thiêu 
bởi lửa xóm, không bị thiêu bởi lửa đồng, không bị hư hại chẳng thành 
hạt giống. Hạt giống này chẳng khuyết, chẳng lủng, cũng chẳng bị vỡ 
nứt, không bị mưa gió nắng làm thương tổn, gặp mưa lớn tưới nước 
hiển nẩy sanh mầm nhanh chóng. Nhân vì hạt giống, duyên vì hạt 
giống mà chịu sự khổ cùng cực này, sự khổ trọng đại này". 

“Cũng vậy, hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí ham thích 
vui đùa chung với người con gái trang điểm mà chủ trương rằng “Sa- 
môn, Phạm chí này đối với dục, thấy có những sợ hãi và những tai 
họa gì trong tương lai mà phải đoạn trừ dục và bày ra phương pháp 
đoạn dục? Xúc chạm nơi thân thể người nữ trang điểm này thật là 
sung sướng”. Người ấy với người nữ này cùng nhau vui đùa, du hí ở 
trong đó. Người ấy thọ pháp lạc đó đã thành tựu đầy đủ rồi, khi thân 
hoại mạng chung thẳng đến chỗ ác, sanh trong địa ngục, mới dấy lên 
ý nghĩ như vầy, 'Sa-môn, Phạm chí kia đối với dục thấy những sợ hãi 
và những tai họa này trong tương lai cho nên đoạn dục và bày ra 
phương pháp đoạn dục. Chúng ta nhân bởi dục, do tranh với dục, 
duyên do dục cho nên lãnh sự khổ cùng cực như vậy, sự khổ trọng 
đại như vậy'. 

“Đó gọi là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo khổ. 

“Sao gọi là pháp thọ hiện tại khổ mà tương lai tho quả báo lạc? 

“Hoặc có người mà bản tánh nặng đắm dục, nặng đắm nhuế, 
nặng đắm si, thường tùy tâm dục mà thọ khổ, ưu sầu. Tùy tâm giận 
dữ, tâm sĩ mê mà thọ khổ, ưu sâu. Người ấy vì khổ, vì ưu sầu mà trọn 
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suốt cuộc sống tu hành phạm hạnh, cho đến khóc lóc rơi lệ. Người kia 
thọ lãnh pháp này, đã thành tựu đây đủ, thân hoại mạng chung tất 
sanh lên chỗ lành, sanh trên các cõi trời. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo khổ? 

“Hoặc có Sa-môn, Phạm chí lõa hình, không y phục, hoặc dùng 
tay làm y phục, hoặc lấy lá làm y phục, hoặc lấy hạt châu làm y 
phục; hoặc không múc nước bằng bình, hoặc không múc nước bằng 
gáo; không ăn đồ ăn xốc xỉa bằng dao gậy, không ăn đồ ăn lừa dối, 
không tự mình đến, không sai người đi, không làm khách được mời”, 
không làm khách được chào đónở, không là khách được lưu”, không 
ăn từ giữa hai người đang ăn, không ăn tại nhà có thai”, không ăn từ 
nhà có nuôi chó, không ăn từ nhà có lằng xanh bay đến; không ăn 
cá, không ăn thịt, không uống rượu, không uống nước dấm'', hoặc 
không uống øì cả, học tập hạnh không uống; hoặc ăn một miếng, cho 
một miếng là đủ, hoặc ăn hai, ba, bốn, cho đến bảy miếng, và cho 
bẩy miếng là đủ, hoặc ăn bởi một lần nhận được, và cho đến một 
lần nhận được là đủ, hoặc ăn bởi hai, ba bốn cho đến bảy lần nhận 
được và cho bảy lần nhận được là đủ, hoặc ăn ngày một lần và cho 
một lần là đủ, hoặc hai, ba, bốn, năm, sáu, bẩy ngày, nữa tháng, hay 
một tháng, ăn một lần và cho một lần là đủ; hoặc ăn cỏ'', hoặc ăn 


” Hán: bất lai tôn ——=L=CPäli: na-ehi-bhadantika, “không là Tôn giả được gọi: 
Mời đến đây!” 

Š. Hán: bất thiện tôn ——=L-CCó lẽ: na-sãdhu-bhadantika, “không là Tôn giả được 
chào đón: Lành thay, Tôn giả!” 

? Hán: bất trụ tôn ——=L=CPäli: na-tittha-bhadantika, “không là Tôn giả được mời 


mọc: Hãy ở lại đây, Tôn giả!” 

- Hán: bất hoài nhâm gia thực — =h — =a —CPäli: na gabbhiniya (patigannhãii), 
không (nhận thức ăn) từ người đàn bà mang thai. 

- Hán: ác thủy =c—=—=cPaäli: thusodaka, nước lên men. 

-_Pãli: ekãgãriko vã hoti ekalopiko, mỗi nhà chỉ nhận một miếng ăn. 

- Hán: thực nhất đắc —==9=o=C PäIi: ekissäpi dattiyä yäpeti, chỉ sống bằng một vật 
được cho. 

- Hán: thái như ———cCPali: saka-bhakkho. 
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lúa cỏ', hoặc ăn nếp tuế, hoặc ăn cám, hoặc ăn gạo đầu-đầu-la'9, 
hoặc ăn đổ ăn thô; hoặc đến chỗ vô sự”, y nơi vô sự; hoặc ăn rễ, 
hoặc ăn trái, hoặc ăn quả tự rụng; hoặc mặc áo khâu đủ thứ vải, 
hoặc mặc áo lông, hoặc mặc áo vải đầu-xá', hoặc mặc áo vải đầu- 
xá bằng lông, hoặc mặc bằng da nguyên, hoặc mặc da có xoi lỗ, 
hoặc mặc da toàn xoi lỗ; hoặc để tóc xõa, hoặc để tóc bện, hoặc để 
tóc vừa xóa vừa bện, hoặc chỉ cạo tóc, hoặc chỉ cạo râu, hoặc cạo cả 
râu tóc, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc chỉ 
đứng thẳng không hề ngồi, hoặc đi chồm hổm, hoặc nằm gai, lấy gai 
làm giường; hoặc nằm cổ”, lấy cỏ làm giường; hoặc thờ nước, ngày 
đêm lấy tay vọc; hoặc thờ lửa, ngày đêm đốt lên; hoặc thờ mặt trời, 
mặt trăng, thờ đấng Tôn hựu Đại đức, chắp tay hướng về kia. Những 
sự như vậy thọ khổ vô lượng, học hạnh nóng bức”!. Vị ấy thọ pháp 
này khi đã thành tựu đầy đủ rồi, thân hoại mạng chung tất sanh tới 
chỗ ác, sanh trong địa ngục. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ, tương lai thọ quả báo khổ vậy. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc? 

“Hoặc có người bản tánh không nặng đắm dục, không nặng 
đắm sân nhuế, không nặng đắm si. Vị ấy không thường theo tâm 
dục mà thọ khổ ưu lo, không theo tâm sân nhuế mà thọ khổ ưu lo 
và không theo tâm si mà chịu khổ, ưu lo. Vị ấy đo lạc, do hỷ, trọn 
cuộc đời mình tu hành phạm hạnh cho đến đạt được tâm hoan hỷ. 
Vị ấy thọ pháp này, đã thành tựu đây đủ rồi, năm hạ phần kết dứt 
sạch, hóa sanh ở chỗ kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, 


- Hán: bại tử ==1=A loại cỏ giống như lúa. Päli: samaka. 

-_ Hán: đầu-đầu-la =“Y=Y==CPäli: daddula. 

- Hán: chí vô sự xứ —=L=B-A đến nơi rừng vắng? Không thấy Päli tương đương. 
Tham chiếu: vana-mũla-palahãro yäpeti. 

- Hán: liên hiệp ys=X—CPäli: masaänäni, vải gai lẫn các vải khác. 

- Hán: đầu-xá y=Y——CPäli dussa, vải thô chưa nhuộm màu. 

- Hán: thảo =—FTống-Nguyên: quả=t=FMinh: =G@=-CKinh số 18: ngọa quả 

—~o-C Päli: phalaka, (nằm trên) tấm ván. Bản Hán hiểu phala(ka) là trái cây. 

Hán: Học phiền nhiệt hành ==—=———CPäli: ä†äpanaparitapananuyogam 

anuyutto viharati, sống hành theo sự khổ hạnh ép xác. 


21. 
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không trở lại cõi nà y””. 
“Đó là pháp thọ hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 
“Thế gian thật sự có bốn thọ pháp như vậy, do đó mà Ta giảng 
thuyết”. 
Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


? Vị A-na-hàm từ Dục giới chết tái sanh lên Tịnh cư thiên và Niết-bàn tại đó. 


125. KINH THỌ PHÁP (II)! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở tại đô ấp Kiếm-ma- 
sắt-đàm?. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Thế gian này có ham muốn như vây, ước vọng như vầy, yêu 
thích như vầy, vui sướng như vầy và ý hướng như vầy, 'Mong sao các 
pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt; và các 
pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt sanh 
ra`. Nó ham muốn như vầy, ước vọng như vây, yêu thích như vầy, vui 
sướng như vầy và ý hướng như vầy như vậy. Song, pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng 
yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu si. Pháp của Ta rất là sâu 
xa, khó thấy, khó giác ngộ, khó thông đạt. Như vậy, pháp của Ta rất 
sâu xa, khó thấy, khó giác ngộ, khó thông đạt, là pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt, mà pháp đáng thích 
đáng yêu, đáng vừa ý được sanh. Đó là pháp không ngu sI. 

“Thế gian này chân thật có bốn thọ pháp. Những gì là bốn? 
Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ. Hoặc có 
thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc. Hoặc có thọ pháp 
hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ quả báo khổ. Hoặc có thọ pháp 
hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ báo lạc. 





Tương đương Pali, M.46. Maha-Dhammasamadana-suttaam. Hán, biệt dịch, 
No.83 Phật Thuyết Ứng Pháp Kinh, Trúc Pháp Hộ dịch. 

Xem cht.2,3 kinh số 10. No.83: Tại Câu loại Pháp trị xứ dịch âm và dịch nghĩa 
hỗn hợp của Kuru-kammãsaddhamma. Bản Päli: tại Sävatthi. 
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“Thế nào là pháp thọ hiện tại lạc mà tương lai chịu quả báo 
khổ? Hoặc có một người tự mình vui sướng, tự mình vui thích trong 
việc sát sanh. Do nhân sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. Người đó tự 
mình, vui sướng, tự mình vui thích trong việc lấy của không cho, nói 
láo, cho đến tà kiến, nhân nơi tà kiến mà sanh lạc, sanh hỷ. Như vậy, 
thân lạc, tâm lạc, bất thiện, từ bất thiện mà sanh ra, không hướng đến 
trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến Niết-bàn. 

“Đó là thọ pháp hiện tại lạc, tương lai chịu quả báo khổ. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai được quả báo 
lạc? Hoặc có người tự mình khổ, tự mình ưu, đoạn trừ việc sát sanh, 
do sự đoạn trừ việc sát hại mà sanh khổ, sanh ưu, người đó tự khổ, 
tự ưu; đoạn trừ việc lấy của không cho, tà dâm, nói láo, cho đến 
đoạn trừ tà kiến, do đoạn tà kiến mà sanh khổ sanh ưu. Như vậy, 
thân khổ, tâm khổ, thiện sanh, hướng đến trí, hướng đến giác, 
hướng đến Niết-bàn. 

“Đó là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ đặng quả báo lạc. 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng thọ quả báo 
khổ? Hoặc có người tự khổ, tự ưu và sát sanh, do sát sanh mà khổ, 
sanh ưu. Người đó tự khổ, tự ưu và lấy của không cho, tà dâm, nói láo, 
cho đến tà kiến mà sanh khổ, sanh ưu. Như vậy, thân khổ, tâm khổ, 
bất thiện từ bất thiện mà sanh, không hướng đến giác ngộ, không 
hướng đến Niết-bàn. 

“Đó gọi là pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng phải thọ quả báo 


S 


kh 

“Sao gọi là thọ pháp hiện tại an vui mà tương lai cũng thọ quả 
báo an vui? Hoặc có người tự mình vui sướng, tự mình vui thích, đoạn 
trừ sát sanh, do đoạn trừ sát sanh mà sanh lạc, sanh hỷ. Người ấy tự 
mình vui sướng, tự mình vui thích, đoạn trừ lấy của không cho, tà dâm, 
nói láo, cho đến tà kiến. Do đoạn trừ tà kiến cho nên sanh lạc, sanh 
hỷ. Như vậy, thân lạc và tâm lạc từ thiện mà sanh, hướng đến trí, 
hướng đến giác, hướng đến Niết-bàn. 

“Như thế gọi là thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai cũng thọ quả 
báo lạc. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo khổ, nhưng 
người kia do ngu si chẳng biết như thật rằng thọ pháp ấy hiện tại lạc, 
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nhưng tương lai chịu lấy khổ báo. Do không biết như thật nên tập hành 
không đoạn trừ”. Sau khi tập hành không đoạn trừ, pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý sanh; pháp không đáng thích, 
không đáng yêu, không vừa ý tiêu diệt. Cũng như thuốc A-ma-ni- 
dược', một phần có sắc, có hương, có vị, nhưng có trộn chất độc; hoặc 
có người bị bệnh nên uống, khi uống thì sắc, hương và vị ngon miệng 
mà không tổn hại cổ họng, nhưng khi uống xong, vào trong bụng rồi 
lại chẳng thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại lạc mà tương 
lai phải chịu lấy quả báo khổ. Người kia ngu si không biết như thật 
rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương lai phải chịu quả báo khổ. Khi 
đã không biết như thật liền tập hành không đoạn trừ. Sau khi tập hành 
không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý 
lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là 
pháp ngu s1. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai chịu quả báo lạc, 
song người ấy ngu si không biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại 
khổ mà tương lai sẽ được quả báo an lạc. Khi đã không biết như thật 
liền không tập hành đoạn trừ. Sau khi không tập hành đoạn trừ, pháp 
không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng 
thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu sI. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả báo 
khổ, song người ngu s¡ không biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại 
khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. Khi đã không biết như thật, liền 
tập hành không đoạn trừ. Khi đã tập hành không đoạn trừ, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, 
đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. 

“Cũng như đại tiểu tiện” lại trộn lẫn độc, hoặc có người bị bệnh 
cho nên uống. Khi uống thì nhơ nhớp, hôi thối, không có mùi vị, 
không ngon miệng mà lại tổn thương cuống họng, uống vào trong 


Tập hành, bất đoạn —=—=—-= = CN.83: hành, bất khí—=—=——c“Làm theo chứ 


không bỏ”. Pali: sevati na parivajjiti, phục vụ, không tránh né. 
*. A-ma-ni-dược —————cPäii: apãänfyakamsa, bình đựng nước uống. Trong bản 


Hán, được, có lẽ phiên âm từ -yakamsa, không có nghĩa là ihuốc. 
Päli: pũtimuttam, nước đái quỷ, tức a-ngùy, thường dùng làm thuốc. 
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bụng lại chẳng thành thuốc. Cũng vậy, pháp thọ này hiện tại khổ, 
tương lai cũng chịu quả báo khổ. Người kia ngu si không biết như 
thật rằng pháp thọ này hiện tại khổ, tương lai cũng chịu quả báo khổ. 
Đã không biết như thật, bèn tập hành sự không đoạn trừ. Do tập 
hành sự không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, 
không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại 
diệt. Đó gọi là pháp ngu sI. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai cũng thọ quả báo lạc, 
nhưng người kia ngu si không biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại 
lạc mà tương lai cũng thọ báo lạc. Do không biết như thật nên không 
tập hành sự đoạn trừ. Do không tập hành sự đoạn trừ nên, pháp không 
đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, 
đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi là pháp ngu sI. 

“Người kia không biết như thật pháp nào nên tập hành, không 
biết như thật pháp nào không nên tập hành. Do không biết như thật 
pháp nào không nên tập hành và không biết như thật pháp nào nên tập 
hành, do đó pháp không nên tập hành lại tập hành, pháp nên hành lại 
không hành. Do tập hành pháp không nên tập hành và không tập hành 
pháp nên tập hành, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý lại sanh; pháp đáng thích, đáng yêu, đáng vừa ý lại diệt. Đó gọi 
là pháp ngu sI. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại lạc mà tương lai thọ quả báo khổ, 
người có trí tuệ biết như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc mà tương 
lai thọ quả báo khổ. Do biết như thật nên không tập hành nó, mà đoạn 
trừ nó. Do không tập hành nhưng đoạn trừ, pháp không đáng thích, 
không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, 
đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Nếu có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai thọ quả báo lạc, 
người có trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ nhưng 
tương lai lại được quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành nó mà 
không đoạn trừ. Do tập hành mà không đoạn trừ, pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng 
yêu, đáng vừa ý sanh. 
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“Cũng như đại tiểu tiện" có hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có 
người bị bệnh uống; khi uống, sắc xấu, hôi thối, không mùi vị, không 
ngon miệng mà hại đau cuống họng, nhưng uống vào trong bụng lại 
thành thuốc. Cũng vậy, thọ pháp này hiện tại khổ mà tương lai thọ quả 
báo lạc, người trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại khổ mà 
tương lai thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành nó mà 
không đoạn trừ. Do tập hành mà không đoạn trừ, pháp không đáng 
thích, không đáng yêu, không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng 
yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là pháp tuệ. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại khổ mà tương lai cũng chịu quả 
báo khổ, người có trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại 
khổ mà tương lai cũng chịu quả báo khổ. Do trí biết như thật, vị ấy 
không tập hành nó, nhưng đoạn trừ. Do không tập hành nó nhưng 
đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa ý 
diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là 
pháp tuệ. 

“Hoặc có thọ pháp hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc, người 
trí tuệ biết như thật rằng thọ pháp này hiện tại lạc, tương lai thọ quả 
báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành chứ không đoạn trừ. Do tập 
hành chứ không đoạn trừ, pháp không đáng thích, không đáng yêu, 
không vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó 
gọi là pháp tuệ. 

“Cũng như tô mật hòa với nhiều thứ thuốc, hoặc có người bị 
bệnh nên uống, khi uống có sắc đẹp, có hương, có vị, ngon miệng 
mà không tổn thương cuống họng, uống vào bụng lại thành thuốc. 
Cũng vậy, pháp thọ này hiện tại lạc, tương lai thọ quả báo lạc. 
Người trí tuệ biết một cách như thật rằng pháp thọ này hiện tại lạc, 
tương lai cũng thọ quả báo lạc. Do biết như thật, vị ấy tập hành chứ 
không đoạn trừ; pháp không đáng thích, không đáng yêu, không 
vừa ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi 
là pháp tuệ. 

“Người đó biết như thật rằng, đây là pháp nên tập hành, biết 
như thật rằng đây là pháp không nên tập hành. Do biết như thật 


5. Xem cht.5 trên. 
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pháp nào nên tập hành và pháp nào không nên tập hành, vị ấy tập 
hành pháp nên tập hành, không tập hành pháp không nên tập hành. 
Do tập hành pháp nên tập hành và không nên tập hành pháp không 
nên tập hành, pháp không đáng thích, không đáng yêu, không vừa 
ý diệt, mà pháp đáng thích đáng yêu, đáng vừa ý sanh. Đó gọi là 
pháp tuệ. 

“Thế gian quả thật có bốn thọ pháp ấy, vì vậy mà Ta giảng 
thuyết”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


126. KINH HÀNH THIÊN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Trong thế gian quả thật có bốn loại hành thiển. Những gì là 
bốn? Hoặc có hành thiền xí thạnh mà gọi là suy thoái. Hoặc có hành 
thiển suy thoái mà gọi là xí thạnh. Hoặc có hành thiển suy thoái thì 
biết như thật là suy thoái. Hoặc có hành thiền xí thạnh thì biết như thật 
là xí thạnh. 

“Tại sao gọi là người hành thiền xí thạnh mà cho là suy thoái? 

“Người hành thiển kia ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có 
quán, hỷ và lạc phát sanh do ly dục, chứng Sơ thiền, thành tựu an trụ. 
Tâm người đó tu tập chánh tư duy, đang từ Sơ thiển hướng đến Nhị 
thiển, đó là sự tịch tịnh thù thắng. Người hành thiển đó lại nghĩ rằng, 
“Tâm ta la bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiển và 
diệt mất định”. Người hành thiển ấy không biết như thật rằng “Tâm ta 
tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Sơ thiển hướng đến Nhị 
thiển, đó là tịch tịnh thù thắng". Vị đó do không biết như thật như vậy, 
nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiển 
như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiển, giác và quán đã tịch tịnh, nội tính, 
nhất tâm, không giác không quán, có hỷ và lạc phát sanh do định, 
chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ 
Nhị thiển hướng đến Tam thiền, đó gọi là tịch tịnh thù thắng. Nhưng 


!'- Bân Hán, quyển 46. 
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người hành thiển ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta la bổn tướng mà hướng đến 
chỗ khác, làm mất Sơ thiển và diệt mất định'. Người hành thiền ấy 
không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, từ Nhị thiển hướng đến Tam thiển, đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị 
đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái 
chuyển ý, bèn mất định. Hành thiển như vậy là xí thạnh mà nói là 
thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền ly hỷ và dục, xả, an trụ vô cầu, 
chánh niệm, chánh trí mà thân có cảm giác lạc, điều được Thánh nói 
là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ Tam thiền, thành tựu 
an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ đệ Tam thiển hướng đến đệ 
Tứ thiển, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng người hành thiển đó lại nghĩ 
rằng “Tâm ta lìa bổn tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiển 
và diệt mất định'. Người hành thiển ấy không biết như thật rằng “Tâm 
ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tam thiền hướng đến Tứ 
thiển, đó là tịch tịnh thù thắng". Vị đó do không biết như thật như vậy, 
nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiển 
như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền định, khổ diệt, lạc diệt, hỷ và ưu vốn 
đã diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ 
thiển, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, từ đệ Tứ thiển 
hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị 
hành thiển ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta la bổn tướng mà hướng đến chỗ 
khác, làm mất Sơ thiền và diệt mất định'. Người hành thiền ấy không 
biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ 
Tứ thiển hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù thắng”. Vị 
đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như thật mà thoái 
chuyển ý, bèn mất định. Hành thiển như vậy là xí thạnh mà nói là 
thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiền vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu 
tưởng, không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng không, 
thành tựu an trụ nơi Vô lượng không xứ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư 
duy, từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch 
tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiển ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta la bổn 
tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiển và diệt mất định'. 
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Người hành thiển ấy không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng 
thức xứ, đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị đó do không biết như thật như 
vậy, nên đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành 
thiển như vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiển vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, 
nhập vô lượng thức, thành tựu an trụ Vô lượng thức xứ. Tâm vị ấy tu 
tập chánh tư duy, từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiền ấy lại nghĩ “Tâm ta ha bổn 
tướng mà hướng đến chỗ khác, làm mất Sơ thiển và diệt mất định'. 
Người hành thiển ấy không biết như thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư 
duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, 
đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị đó do không biết như thật như vậy, nên 
đối với sự như thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiển như 
vậy là xí thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Lại nữa, người hành thiển vượt qua tất cả Thức vô lượng xứ, 
nhập Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ Vô sở hữu xứ. Tâm vị ấy tu 
tập chánh tư duy, từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi tưởng phi vô 
tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Nhưng vị hành thiển ấy lại nghĩ 
rằng: “Tâm ta la bốn tướng mà hướng đến chỗ khác, nên mất vô 
xứ Vô sở hữu xứ, diệt mất định”. Vị hành thiển ấy không biết như 
thật rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô sở 
hữu xứ hướng đến Phi tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù 
thắng). Vị đó do không biết như thật như vậy, nên đối với sự như 
thật mà thoái chuyển ý, bèn mất định. Hành thiển như vậy là xí 
thạnh mà nói là thoái chuyển vậy. 

“Thế nào là hành thiển suy thoái mà cho là xí thạnh? 

“Vị hành thiển ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, 
có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ. Vị ấy tư 
duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Nhị 
thiển, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, từ Sơ thiển hướng đến Nhị thiên, đó là tịch tịnh thù thắng". Vị 
hành thiển ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng 
tương ưng với yểm ly mà nhập Sơ thiền, nhưng không nên bằng tư duy 
về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Nhị thiển. Vị ấy do không biết 
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như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành 
thiển như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiển với giác và quán đã dứt, nội tĩnh, nhất 
tâm, không giác không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị 
thiển, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp khác 
mà tu tập con đường dẫn đến Tam thiển. Nhưng vị ấy lại nghĩ rằng 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Nhị thiển hướng 
đến Tam thiển, đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị hành thiển ấy không 
biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yểm ly 
mà nhập Nhị thiển, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng 
hạn hẹp khác mà vào Tam thiền. Vị ấy do không biết như thật nên 
không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiển như 
vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Vị hành thiển ly hỷ, ly dục, xả, an trụ vô cầu, chánh niệm, 
chánh trí mà thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là được Thánh 
xả, niệm an trụ lạc, chứng đệ Tam thiền, thành tựu và an trụ. Vị ấy tư 
duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Tứ 
thiển. Nhưng vị ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc 
tịch tịnh, từ Tam thiển hướng đến Tứ thiển, đó là tịch tịnh thù thắng'. 
Vị hành thiển ấy không biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng 
tương ưng với yểm ly mà nhập Tam thiền, nhưng không nên bằng tư 
duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào Tứ thiền. Vị ấy do không 
biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. 
Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiển với lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn cũng đã 
diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiển, 
thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong những tưởng hạn hẹp khác mà tu 
tập con đường dẫn đến Vô lượng không xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Tứ thiền hướng đến 
Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù thắng°. Vị hành thiền ấy không 
biết như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yểm ly mà 
nhập Tứ thiển, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp 
khác mà vào Vô lượng không xứ. Vị ấy do không biết như thật nên 
không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiền như vậy 
là suy thoái mà cho là xí thạnh. 
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“Lại nữa, vị hành thiển vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối 
tưởng, không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng không, 
chứng Vô lượng không xứ ấy, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong 
những tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Vô lượng 
thức xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái 
lạc tịch tịnh, từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ, đó 
là tịch tịnh thù thắng”. Vị hành thiển ấy không biết như thật rằng chỉ 
nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yểm ly mà nhập Vô lượng 
không xứ, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp 
khác mà vào Vô lượng thức xứ. Vị ấy do không biết như thật nên 
không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiển như 
vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền vượt qua Vô lượng không xứ, nhập vô 
lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ ấy, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy 
trong những tư tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Vô 
sở hữu xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
khoái lạc tịch tịnh, từ Vô lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiển ấy không biết như thật rằng chỉ nên 
tư duy bằng tưởng tương ưng với yểm ly mà nhập Vô lượng thức xứ, 
nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn hẹp khác mà vào 
Vô sở hữu xứ. Vị ấy do không biết như thật nên không biết rõ tâm 
mình, vị ấy vì vậy mà mất định. Hành thiển như vậy là suy thoái mà 
cho là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiển vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập 
vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Vị ấy tư duy trong 
những tư tưởng hạn hẹp khác mà tu tập con đường dẫn đến Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, nhưng vị ấy lại nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh 
tư duy, khoái lạc tịch tịnh, từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị hành thiển ấy không biết 
như thật rằng chỉ nên tư duy bằng tưởng tương ưng với yểm ly mà 
nhập Vô sở hữu xứ, nhưng không nên bằng tư duy về những tưởng hạn 
hẹp khác mà vào đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ. Vị ấy do không 
biết như thật nên không biết rõ tâm mình, vị ấy vì vậy mà mất định. 
Hành thiền như vậy là suy thoái mà cho là xí thạnh. 

“Thế nào là hành thiền suy thoái thì biết như thật là suy thoái? 


KINH HÀNH THIÊN 531 





“Vị hành thiển ấy với sở hành, với đối tượng và mục tiêu, vượt 
qua tất cả Vô sở hữu xứ, nhập Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, chứng 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ, nhưng vị ấy không 
chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà 
chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Vô sở hữu xứ, bèn thối thất trở lại 
đó. Vị ấy nghĩ rằng, 'Tâm ta la khỏi bổn tướng, lại hướng đến chỗ 
khác, mất Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ; diệt định vậy). Vị ấy biết 
như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành 
thiển như vậy là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng Vô sở 
hữu xứ ấy, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không thọ hành ấy, không 
suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng 
tương ưng Vô lượng thức xứ, bèn thối thất trở lại đó. VỊ ấy nghĩ rằng, 
“Tâm ta la khỏi bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Vô sở hữu 
xứ; diệt định vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không 
thoái ý, không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như 
thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, vượt qua tất cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, chứng 
Vô lượng thức xứ, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành 
ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên 
niệm tưởng tương ưng Vô lượng không xứ, bèn thối thất trở lại đó. VỊ 
ấy bèn nghĩ rằng “Tâm ta la khởi bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, 
mất Vô lượng thức xứ; diệt định vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với 
sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành thiền như vậy là suy 
thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, vượt qua tất cả các sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm 
bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng Vô lượng không xứ 
ấy, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ hành ấy, không suy 
niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương 
ưng sự ái lạc sắc, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng “Tâm ta ha 
khởi bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Vô lượng không xứ; diệt 
định vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không thoái ý, 
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không mất định. Hành thiển như vậy là suy thoái thì biết như thật là 
suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn có cũng đã diệt, không khổ, không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị 
ấy không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu 
ấy, mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng đệ Tam thiển, bèn thối 
thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ rằng “Tâm ta la khởi bổn tướng, lại hướng 
đến chỗ khác, mất đệ Tứ thiền; diệt định vậy". Vị ấy biết như thật rồi, 
đối với sự như thật không thoái ý, không mất định. Hành thiển như vậy 
là suy thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, ly hỷ, ly dục, xả, an trụ vô cầu, chánh niệm, chánh trí, thân cảm 
giác lạc, điều được Thánh gọi được Thánh xả, niệm, an trú lạc trụ, 
chứng đệ Tam thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ 
hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, mà chỉ hành 
trên niệm tưởng tương ưng đệ Nhị thiền, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy 
nghĩ rằng “Tâm ta lìa khởi bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất đệ 
Tam thiển; diệt định'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật 
không thoái ý, không mất định. Hành thiển như vậy là suy thoái thì 
biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, giác và quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, 
hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiền, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy 
không chấp thọ hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, 
mà chỉ hành trên niệm tưởng tương ưng Sơ thiền, bèn thối thất trở lại 
đó. Vị ấy nghĩ rằng “Tâm ta lìa khởi bổn tướng, lại hướng đến chỗ 
khác, mất đệ Nhị thiển; diệt địnhˆ. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự 
như thật không thoái ý, không mất định. Hành thiển như vậy là suy 
thoái thì biết như thật là suy thoái. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy với sở hành, với đối tượng và mục 
tiêu, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, có hỷ lạc do định 
sanh, chứng Sơ thiển, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ 
hành ấy, không suy niệm về đối tượng và mục tiêu ấy, chỉ hành trên 
niệm tưởng tương ưng sự ái lạc dục, bèn thối thất trở lại đó. Vị ấy nghĩ 
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rằng “Tâm ta ha khởi bổn tướng, lại hướng đến chỗ khác, mất Sơ 
thiển, diệt định vậy'. Vị ấy biết như thật rồi, đối với sự như thật không 
thoái ý, không mất định. Hành thiền như vậy là suy thoái thì biết như 
thật là suy thoái. 

“Thế nào là hành thiển mà xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh? 

“Vị hành thiển ấy ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác, có quán, 
có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiển, thành tựu an trụ. Tâm vị 
ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Sơ thiển hướng đến 
Nhị thiển, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiển ấy bèn nghĩ như vầy 
“Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Sơ thiển hướng 
đến đệ Nhị thiền, đó là tịch tịnh thù thắng'. Vị ấy biết như thật rồi, 
bèn biết rõ tâm ấy mà không mất định. Hành thiển như vậy là xí thạnh 
thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy giác quán đã dứt, nội tĩnh nhất tâm, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị thiển, 
thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi 
từ Nhị thiền hướng đến Tam thiển, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị ấy bèn 
nghĩ rằng “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Nhị 
thiển hướng đến Tam thiền, đó là tịch tịnh thù thắng'. VỊ ấy biết như 
thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không mất định. Hành thiển như vậy là 
xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy ly hỷ, ly dục, xả, vô cầu, an trụ, 
chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều được Thánh gọi là được 
Thánh xả, niệm, an trụ lạc trụ, chứng đệ Tam thiển, thành tựu an trụ. 
Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tam thiển 
hướng đến Tứ thiển, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiển ấy bèn 
nghĩ như “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tam 
thiển hướng đến Tứ thiển, đó là tịch tịnh thù thắng". Vị ấy biết như 
thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không mất định. Hành thiển như vậy là 
xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy với lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn có 
cũng đã diệt, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đệ Tứ 
thiển, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch 
tịnh, rồi từ Tứ thiển hướng đến Vô lượng không xứ, đó là tịch tịnh thù 
thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ như vầy “Tâm ta tu tập chánh tư duy, 
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khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Tứ thiển hướng đến Vô lượng không xứ, đó 
là tịch tịnh thù thắng'. Vị ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà 
không làm mất định. Hành thiển như vậy là xí thạnh thì biết như thật 
là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiền ấy vượt qua tất cả sắc tưởng, diệt hữu 
đối tưởng, không tư duy bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng không, 
chứng Vô lượng không xứ ấy, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu tập chánh 
tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô lượng không xứ hướng đến Vô 
lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiển ấy bèn nghĩ như 
vầy “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rỗi từ Vô lượng 
không xứ hướng đến Vô lượng thức xứ, đó là tịch tịnh thù thắng". Vị 
ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không mất định. Hành 
thiển như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy vượt qua Vô lượng không xứ, nhập vô 
lượng thức, chứng Vô lượng thức xứ ấy, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu 
tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô lượng thức xứ hướng 
đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiền ấy bèn nghĩ 
như vầy “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô 
lượng thức xứ hướng đến Vô sở hữu xứ, đó là tịch tịnh thù thắng". Vị 
ấy biết như thật rồi, bèn biết rõ tâm ấy mà không mất định. Hành 
thiển như vậy là xí thạnh thì biết như thật là xí thạnh. 

“Lại nữa, vị hành thiển ấy vượt qua tất cả Vô lượng thức xứ, 
nhập vô sở hữu, chứng Vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ. Tâm vị ấy tu 
tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến 
Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là tịch tịnh thù thắng. Vị hành thiển 
ấy bèn nghĩ như vầy “Tâm ta tu tập chánh tư duy, khoái lạc tịch tịnh, 
rồi từ Vô sở hữu xứ hướng đến Phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, đó là 
tịch tịnh thù thắng'. Vị ấy biết như thật rồi bèn biết rõ tâm ấy mà 
không làm mất định. Hành thiền như vậy là xí thạnh thì biết như thật 
là xí thạnh. 

“Thế gian quả thật có bốn loại hành thiển, vì vậy mà Ta giảng 
thuyết”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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127. KINH THUYẾT 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Câu-lâu-sấu, ở trong Kiếm-ma-sắt- 
đàm, đô ấp của Câu-lâu'. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta sẽ thuyết pháp cho các ngươi nghe, vi diệu ở khởi đầu, vi 
diệu ở quảng giữa và vi diệu ở đoạn cuối; có văn, có nghĩa, đầy đủ 
thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh. Đó là kinh “Tứ Chủng Thuyết. Sau 
đây Ta sẽ phân biệt nghĩa lý của kinh “Tứ Chủng Thuyết'. Hãy lắng 
nghe! Hãy lắng nghe! Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ nói”. 

Khi ấy các Tỳ-kheo vâng lời dạy, lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Thế nào gọi là phân biệt nghĩa lý của kinh Tứ Chủng Thuyết? 

“Nếu có Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng và tiêu đích, mà ly 
dục, ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiển, thành tựu an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở 
hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này mà chỉ hành 
niệm tưởng tương ưng với dục lạc, bèn thoái chuyển, thì Tỳ-kheo ấy 
phải nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, 
cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thoái chuyển. 
Do đó định này của ta không tổn tại lâu dài”. Thầy Tỳ-kheo ấy phải 
nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly 
pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng 
đắc Sơ thiền, thành tựu an trụ và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm 


!- Xem các kinh số 10, 55, 169. 
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trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, khiến an trụ 
với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này 
mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có 
thể khiến ta an trụ, mà định này của ta chắc chắn tổn tại lâu dài'. 
Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, 
ly pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiển, thành tựu và an trụ, nhưng vị ấy không chấp thọ 
sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ 
niệm tưởng tương ưng với đệ Nhị thiền, thành tựu sự thăng tiến, thì 
Tỳ--kheo ấy nên biết rằng: “Ta sanh pháp này mà không thoái, không 
trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta được thăng tiến, 
như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc đệ Nhị thiển'. Thầy Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích mà ly dục, ly 
pháp ác bất thiện, có giác, có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng 
đắc Sơ thiển, thành tựu và an trụ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành 
này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với tịch diệt, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng 
“Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. 
Ta sanh pháp này có thể khiến ta yểm ly. Như vậy, không bao lâu nữa 
sẽ chứng quả lậu tận”. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định 
sanh, chứng đắc đệ Nhị thiển, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Sơ thiền, thành tựu sự thoái 
chuyển, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không 
trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị 
thoái chuyển, do đó định này của ta không tổn tại lâu dài”. Thầy Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định 
sanh, chứng đắc đệ Nhị thiển, thành tựu và an trụ. Vị ấy chấp thọ sở 
hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như 
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pháp, an trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh 
pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh 
pháp này có thể khiến ta được an trụ, do đó định này của ta chắc chắn 
tổn tại lâu dài”. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định 
sanh, chứng đắc đệ Nhị thiển, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ Tam thiển, thành tựu sự 
thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không 
thoái, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta 
được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc đệ Tam 
thiển'ˆ. Thầy Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, giác quán 
đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác, không quán, hỷ lạc do định 
sanh, chứng đắc đệ Nhị thiển, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu vô 
dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái 
chuyển, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này nên 
khiến ta yếm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận". 
Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, 
xả, vô cầu, an trụ với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ Tam 
thiển, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, 
không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với đệ Nhị thiền, thành tựu sự thoái chuyển, thì Tỳ-kheo ấy 
nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng 
không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thoái chuyển, do đó 
định này của ta không tôn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, 
xả, vô cầu, an trụ với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc đệ Tam 
thiển, thành tựu và an trụ; và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm 
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trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý 
chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà 
không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này có thể 
khiến ta được an trụ, do đó định này của ta chắn chắn tổn tại lâu dài'. 
Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, 
xả, an trụ vô cầu, với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trú lạc, chứng đắc đệ Tam 
thiển, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, 
không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng 
tương ưng với đệ Tứ thiền, thành tựu sự thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên 
biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không 
yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta được thăng tiến, như vậy 
không bao lâu nữa sẽ chứng đệ Tứ thiển'. Tỳ-kheo ấy nên biết như 
vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, ly hỷ, dục, 
xả, vô cầu, an trụ với chánh niệm, chánh trí, thân cảm giác lạc, điều 
được Thánh gọi là được Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc đệ 
Tam thiên, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành 
này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm 
tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu sự vô dục, thì Tỳ- 
kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không trụ, 
cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này nên có thể khiến ta bị yểm 
ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận”. Tỳ-kheo ấy 
nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, 
diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với đệ Tam thiển, thành sự thối 
thất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, 
không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên khiến ta bị thối 
thất, do đó định này của ta không tổn tại lâu dài. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, 
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diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Và vị ấy chấp thọ sở 
hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập niệm đúng như 
pháp với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp 
này mà không thoái, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp 
này nên ta được an trụ, do đó, định này của ta chắc chắn tổn tại lâu 
dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, 
diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có; không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô lượng không xứ, với sự 
thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không 
thoái chuyển, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta 
được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng đắc Vô lượng 
không xứ'ˆ. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, diệt lạc, 
diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả niệm thanh 
tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Nhưng vị ấy không 
chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, 
mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu sự 
vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không 
thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh pháp này có thể 
khiến ta yếm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận'. 
Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng 
nào, nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô lượng không xứ. 
Nhưng vị ấy chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với ái lạc sắc, thành 
tựu sự thoái chuyển, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này 
mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này 
khiến ta bị thối thất, do đó, định này của ta không tổn tại lâu dài”. Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
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cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng 
nào, nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô lượng không xứ, và 
vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích này, lập 
niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo ấy nên 
biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái, không tiến, cũng không 
yểm ly. Ta sanh pháp này có thể khiến ta được an trụ, do đó, định này 
của ta chắc chắn tổn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng 
nào, nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô lượng không xứ, 
nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô lượng 
thức xứ, thành tựu thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh 
pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không yểm ly. Ta sanh 
pháp này nên ta được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng 
đắc Vô lượng thức xứ”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không suy niệm bất cứ loại tưởng 
nào, nhập vô lượng không, thành tựu và an trụ Vô lượng không xứ, 
nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với tịch diệt, 
tịch tĩnh, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh 
pháp này mà không thoái, không trụ, cũng không thăng tiến. Ta sanh 
pháp này có thể khiến ta yếm ly, như vậy không bao lâu nữa sẽ chứng 
quả lậu tậnˆ. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu và an trụ Vô 
lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng 
với Vô lượng không xứ, thành tựu thoái chuyển, thì Tỳ-kheo ấy nên 
biết rằng “Ta sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không 
yểm ly. Ta sanh pháp này nên ta bị thối thất, do đó, định này của ta 
không tôn tại lâu dàiˆ. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu và an trụ Vô 
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lượng thức xứ, và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, 
tiêu đích này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, thì 
Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, 
không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh pháp này khiến ta được an 
trụ, do đó, định này của ta chắc chắn tổn tại lâu dài”. Tỳ-kheo ấy nên 
biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu và an trụ Vô 
lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, suy niệm trên 
đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô sở 
hữu xứ, thành tựu thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh 
pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không yểm ly. Ta 
sanh pháp này nên ta được thăng tiến, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng đắc Vô sở hữu xứ”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả Vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, thành tựu và an trụ Vô 
lượng thức xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy 
niệm trên đối tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng 
với tịch diệt, tịch tĩnh, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng 
“Ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không 
thăng tiến; vì ta sanh pháp này nên khiến ta yểm ly, như vậy không 
bao lâu nữa sẽ chứng quả lậu tận. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu 
xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Vô lượng 
thức xứ, thành tựu thoái chuyển, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta 
sanh pháp này mà không trụ, không tiến, cũng không yểm ly. Ta sanh 
pháp này khiến ta bị thối thất, do đó, định này của ta không tổn tại lâu 
dài”. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu 
xứ, và vị ấy chấp thọ sở hành này, suy niệm trên đối tượng, tiêu đích 
này, lập niệm đúng như pháp, an trụ với ý chuyên nhất, thì Tỳ-kheo 
ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không 
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tiến, cũng không yểm ly; vì ta sanh pháp này nên ta được an trụ, do 
đó, định này của ta chắc chắn tổn tại lâu dài'. Tỳ-kheo ấy nên biết 
như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu 
xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với Phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu sự thăng tiến, thì Tỳ-kheo ấy nên 
biết rằng “Ta sanh pháp này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng 
không yểm ly; vì ta sanh pháp này nên ta được thăng tiến, như vậy 
không bao lâu nữa sẽ chứng đắc phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ". Tỳ- 
kheo ấy nên biết như vậy. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo với sở hành, đối tượng, tiêu đích, vượt qua tất 
cả Vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, thành tựu và an trụ Vô sở hữu 
xứ, nhưng vị ấy không chấp thọ sở hành này, không suy niệm trên đối 
tượng, tiêu đích này, mà chỉ hành niệm tưởng tương ưng với sự nhàm 
tởm, thành tựu vô dục, thì Tỳ-kheo ấy nên biết rằng “Ta sanh pháp 
này mà không thoái chuyển, không trụ, cũng không thăng tiến; vì ta 
sanh pháp này nên khiến ta nhàm tởm, như vậy không bao lâu nữa sẽ 
chứng quả lậu tậnˆ. Tỳ-kheo ấy nên biết như vậy. 

“Có tưởng và có tr. Ngang mức ấy còn được tri; cho đến Phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ là hành dư cao hơn hết trong sự hữu. Tỳ- 
kheo hành thiền hãy phát khởi theo như vậy, hãy thuyết giảng lại cho 
người khác biết. 

Đức Phật thuyết như vậy, các thầy Tỳ-kheo sau khi Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 





Tưởng tri, hay tưởng thọ; chỉ tất cả thiền định, trừ diệt tận định. Ở định Phi tưởng 
phi tưởng xứ chỉ tồn tại hai yếu tố nay. Vượt lên nữa, là diệt tận định hay tưởng 
thọ diệt tận định. 

*- Hành dư đệ nhất hữu. 
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Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc 
lâm, vườn Ca-lan-đà. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Người thợ săn khi bẫy mỗi nai, không có tâm như vầy “Mong 
cho nai được béo mập, được tốt đẹp, được sức lực, được sung sướng, 
sống lâu”. Nhưng người thợ săn bẫy mỗi nai với tâm như vầy “Bẫy môi 
là chỉ muốn chúng đến gần để ăn; đã đến gần để ăn thì sẽ kiêu loạn 
phóng dật, mà đã kiêu sa phóng đật thì sẽ tùy thuộc thợ săn và quyến 
thuộc thợ sănˆ. Người thợ ăn bẫy môi nai với tâm như vậy. 

“Đàn nai thứ nhất đến gần đổ môi của thợ săn. Sau khi chúng 
đến gần để ăn, bèn sanh kiêu sa phóng dật rồi do kiêu loạn phóng 
đật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn 
nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc 
thợ săn. 

“Đàn nai thứ hai suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ nhất đã đến gần để 
ăn đồ mỗi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần để ăn, bèn sanh kiêu 
loạn phóng dật, rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi 
cảnh giới thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta đừng ăn đồ ăn của 
thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương nơi rừng vắng an toàn”, ăn cỏ 
uống nước được chăng?” Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liền bổ mặc 
đồ mỗi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an 


' Bản Hán, quyển 47. Tương đương Päli: M. 25. Nivapa-suttam. 
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toàn, ăn cổ uống nước. Đến tháng cuối mùa xuân, cổ nước đều hết, 
thân thể chúng rất gầy ốm, khí lực hao mòn và rồi lại bị tùy thuộc thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn. 

“Như vậy là đàn nai thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới của 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 

“Đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng, “Đàn nai thứ nhất và thứ hai, 
tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ săn, nhưng ở một 
nơi không xa, sau đó hãy ăn đồ ăn của thợ săn mà đừng đến gần. Đã 
ăn mà không đến gần thì không kiêu sa phóng dật. Do không kiêu 
loạn phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn”. Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ ba liền tránh xa thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn, nhưng ở một nơi không xa. Sau đó ăn đồ mỗi của thợ 
săn mà không đến gần. Ăn mà không đến gần nên không kiêu loạn 
phóng đật, rồi do không kiêu sa phóng dật nên không tùy thuộc thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn. 

“Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn nghĩ rằng “Đàn nai thứ 
ba này khôn lanh kỳ lạ! Quả thật, rất khôn lanh! Vì sao? Vì chúng ăn 
đồ ăn của ta mà ta không thể bắt được. Nay ta hãy bủa vòng lưới chạy 
dài. Sau khi bủa lưới chạy dài chắc sẽ biết được chỗ ở, đường lui tới 
của đàn nai thứ ba này". Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn liền bủa vòng lưới chạy dài và sau đó biết được chỗ ở, đường lui 
tới của đàn nai thứ ba. Như vậy, đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi 
cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 

“Đàn nai thứ tư lại suy nghĩ, “Đàn nai thứ nhất, thứ hai và thứ ba, 
tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn. Nay ta hãy nương ở một nơi mà thợ săn và quyến thuộc thợ săn 
không đến được. Sau đó hãy ăn đồ môi của thợ săn mà đừng đến gần. 
Đã ăn mà không đến gần thì không kiêu loạn phóng đật. Do không 
kiêu sa phóng đật, sẽ không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn`. Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ tư liền nương ở một nơi mà thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn không thể đến được, sau đó ăn đồ môi của 
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thợ săn mà không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không kiêu 
sa phóng dật, rồi do không kiêu sa phóng dật nên không bị tùy thuộc 
thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn 
lại suy nghĩ rằng: “Đàn nai thứ tư này ranh mãnh xảo trá kỳ lạ! Quả 
thật ranh mãnh xảo trá, nếu ta xua đuổi chúng, chắc chắn không thể 
được, vì những nai con khác sẽ kinh sợ bỏ chạy tán loạn. Vậy ta hãy 
cứ bỏ mặc đàn nai thứ tư này. Sau khi suy nghĩ, thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn liền bỏ mặc. 

“Như vậy là đàn nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. 

“Này Tỳ-kheo, Ta nói thí dụ này là muốn các giải rõ ý nghĩa. 
Nay Ta nói đây, các ngươi hãy quán sát nghĩa lý: 

“Đồ mỗi của thợ săn, nên biết, đó là năm công đức của dục!: 
mắt biết sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm. Đồ mỗi của thợ săn, nên biết, đó là năm niệm công đức của 
dục. Người thợ săn, nên biết, đó chính là Ác ma vương. Quyến thuộc 
của thợ săn, nên biết, đó chính là quyến thuộc của Ma vương. Đàn nai, 
nên biết đó chính là Sa-môn, Phạm chí vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ nhất đến gần ăn đồ mồi của Ma vương, 
là ăn của tín thí thế gian. Những vị ấy sau khi đến gần đổ ăn bèn 
sanh kiêu loạn phóng dật. Rồi do kiêu loạn phóng dật nên bị tùy 
thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như vậy là Sa-môn, 
Phạm chí thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương. 

“Ví như đàn nai thứ nhất đến gần để ăn đồ mồi của thợ săn. Sau 
khi chúng đến gần để ăn bèn sanh kiêu loạn phóng dật, rồi do kiêu sa 
phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là 
đàn nai thứ nhất không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán sát các Sa-môn, Phạm chí kia cũng 
giống như vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ hai lại suy nghĩ rằng, “Sa-môn, Phạm chí 
thứ nhất đến gần ăn đồ môi của Ma vương, là ăn của tín thí thế gian. 
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Những vị ấy sau khi đến gần đồ ăn bèn sanh kiêu loạn phóng dật. Rồi 
do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma 
vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ nhất không thoát khỏi cảnh 
giới của Ma vương và quyến thuộc của Ma vương. Nay ta hãy từ bỏ đồ 
mỗi của tín thí thế gian, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng 
an toàn, chỉ ăn trái cây và rễ cây”. Sau khi suy nghĩ, Sa-môn, Phạm 
chí thứ hai liền từ bỏ đồ ăn của tín thí thế gian, tránh xa chỗ đáng sợ, 
nương ở nơi rừng vắng an toàn, chỉ ăn trái cây và rễ cây. Đến tháng 
cuối Xuân, trái cây và rễ cây đều hết, thân thể những vị ấy rất gầy 
ốm, khí lực hao mòn, nên tâm giải thoát, tuệ giải thoát cũng hao mòn. 
Và tâm giải thoát, tuệ giải thoát đã hao mòn nên trở lại bị tùy thuộc 
Ma vương và quyến thuộc của Ma vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm 
chí thứ hai cũng không thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương. 

“Ví như đàn nai thứ hai suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ nhất đến gần 
để ăn đồ môi của thợ săn. Sau khi chúng đến gần để ăn bèn sanh kiêu 
sa phóng dật, rồi do kiêu sa phóng dật nên bị tùy thuộc thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ nhất không thoát khỏi 
cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy từ bỏ đồ mỗi 
của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an toàn, ăn 
cỏ uống nước được chăng? Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ hai liền từ bổ 
đồ mồi của thợ săn, tránh xa chỗ đáng sợ, nương ở nơi rừng vắng an 
toàn, ăn cỏ uống nước. Đến tháng cuối Xuân, cỏ nước đều hết, thân 
thể chúng rất gầy ốm, khí lực hao mòn, và rồi lại bị tùy thuộc thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn. Như vậy là đàn nai thứ hai không thoát khỏi 
cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Các ngươi hãy quán sát 
Sa-môn, Phạm chí thứ hai kia cũng giống như vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ ba lại suy nghĩ rằng, “Sa-môn, Phạm chí 
thứ nhất và thứ hai, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của Ma 
vương và quyến thuộc Ma vương. Nay ta hãy tránh xa Ma vương và 
quyến thuộc Ma vương, nương ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn đồ 
mỗi của thế gian tín thí mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến gần 
thì không bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương". Sau khi 
suy nghĩ, Sa-môn, Phạm chí thứ ba liển tránh xa Ma vương và quyến 
thuộc Ma vương, nương ở một nơi không xa, sau đó ăn đồ môi của thế 
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gian tín thí mà không đến gần. Đã ăn mà không đến gần, nên không 
kiêu loạn phóng dật, rồi do không kiêu sa phóng dật nên không bị tùy 
thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương, nhưng còn chấp thủ hai 
kiến chấp, hữu kiến và vô kiến. Những vị ấy do chấp thủ hai kiến 
chấp này nên rồi cũng bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma 
vương. Như vậy là Sa-môn, Phạm chí thứ ba cũng không thoát khỏi 
cảnh giới của Ma vương và quyến thuộc Ma vương. 

“Ví như đàn nai thứ ba lại suy nghĩ rằng “Đàn nai thứ nhất và 
đàn nai thứ hai, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Nay ta hãy tránh xa thợ săn và quyến thuộc thợ 
săn, nương ở một nơi không xa, sau đó hãy ăn đồ mồi của thợ săn mà 
không đến gần. Đã ăn mà không đến gần thì không kiêu loạn phóng 
dật, không kiêu sa phóng dật thì không bị tùy thuộc thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn". Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ ba liền tránh xa thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn, nương ở một nơi không xa, sau đó ăn đồ mỗi 
của thợ săn mà không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên không ở 
thị, phóng dật, rồi do không ỷ thị phóng dật nên không bị tùy thuộc thợ 
săn và quyến thuộc thợ săn. Người thợ săn và quyến thuộc thợ săn suy 
nghĩ rằng “Đàn nai thứ ba này khôn lanh kỳ lạ! Quả thật rất khôn lanh. 
Vì sao vậy? Vì chúng ăn đổ môi của ta mà không thể bắt được. Nay ta 
hãy bủa vòng lưới chạy dài. Sau khi bủa vòng lưới chạy dài, chắc sẽ 
biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba này”. Sau khi suy 
nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ săn liền bủa vòng lưới chạy dài và 
sau đó biết được chỗ ở, đường lui tới của đàn nai thứ ba. Như vậy là 
đàn nai thứ ba cũng không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến 
thuộc thợ săn. Chỗ ở, nên biết đó chính là hữu kiến. Đường lui tới, nên 
biết đó chính là vô kiến. Các ngươi hãy quán sát Sa-môn, Phạm chí 
thứ ba cũng giống như vậy. 

“Sa-môn, Phạm chí thứ tư lại suy nghĩ rằng, “Sa-môn, Phạm chí 
thứ nhất, thứ hai và thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của 
Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Nay ta hãy nương ở một nơi mà 
Ma vương và quyến thuộc Ma vương không thể đến được, sau đó hãy 
ăn đồ môi của thế gian tín thí mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến 
gần thì không kiêu loạn phóng dật, không kiêu sa phóng đật thì không 
bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc của Ma vương". Sau khi suy 
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nghĩ, Sa-môn Phạm chí thứ tư này liền nương ở một nơi mà Ma vương 
và quyến thuộc Ma vương không thể đến được, sau đó ăn đồ môi của 
thế gian tín thí mà không đến gần. Đã ăn mà không đến gần nên 
không kiêu loạn phóng dật, rồi do không kiêu loạn phóng dật nên 
không bị tùy thuộc Ma vương và quyến thuộc Ma vương. Như vậy là 
Sa-môn, Phạm chí thứ tư thoát khỏi cảnh giới của Ma vương và quyến 
thuộc của Ma vương. 

“Cũng như đàn nai thứ tư lại suy nghĩ rằng, “Đàn nai thứ nhất, 
thứ hai và thứ ba, tất cả đều không thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và 
quyến thuộc của thợ săn. Nay ta hãy nương ở một nơi mà thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn không đến được, sau đó hãy ăn đồ môi của thợ 
săn mà đừng đến gần. Đã ăn mà không đến gần thì không kiêu loạn 
phóng dật, không kiêu sa phóng dật thì không bị tùy thuộc thợ săn và 
quyến thuộc thợ săn. Sau khi suy nghĩ, đàn nai thứ tư liền nương ở 
một nơi mà thợ săn và quyến thuộc thợ săn không thể đến được, sau 
đó ăn đổ môi của thợ săn mà không đến gần. Đã ăn mà không đến 
gần nên không kiêu loạn phóng dật, rồi do không kiêu loạn phóng dật 
nên không bị tùy thuộc thợ săn và quyến thuộc thợ săn. Người thợ săn 
và quyến thuộc thợ săn lại suy nghĩ rằng, “Đàn nai thứ tư này khôn 
lanh xảo quyệt kỳ lạ! Quả thật rất khôn lanh xảo quyệt, nếu ta xua 
đuổi chúng, chắc chắn không thể được vì những con nai khác sẽ kinh 
sợ bỏ chạy tán loạn. Vậy ta hãy bỏ mặc đàn nai thứ tư này). Sau khi 
suy nghĩ, thợ săn và quyến thuộc thợ săn liền bỏ mặc. Như vậy là đàn 
nai thứ tư thoát khỏi cảnh giới của thợ săn và quyến thuộc thợ săn. 
Các ngươi hãy quán rằng Sa-môn, Phạm chí thứ tư cũng giống như 
vậy. 

“Này Tỳ-kheo, phải nên học chỗ ở, đường lui tới như vậy để 
khiến Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. 

“Chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương không 
thể đến được? Đó là Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện, cho đến chứng 
đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Đó là chỗ Ma vương và quyến thuộc 
của Ma vương không thể đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương 
không thể đến được? Đó là Tỳ-kheo tâm câu hữu với từ, biến mãn cả 
một phương, thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến hai, ba, bốn 
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phương, bốn phương bàng, phương trên, phương dưới, phổ biến khắp 
cả, tâm câu hữu với từ, không kết, không oán, không nhuế, không hại, 
rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập biến mãn khắp cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Cũng như vậy, đối với bi và hỷ. Tâm câu hữu với 
xả, biến mãn cả một phương, thành tựu và an trụ. Như vậy cho đến 
hai, ba, bốn phương, bốn phương bàng, phương trên, phương dưới, phổ 
biến khắp cả, tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, không sân, 
không nhuế, không hại, rộng lớn bao la, vô lượng, khéo tu tập biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Đó gọi là chỗ Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương 
của Ma vương không thể đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả 
các sắc tưởng, cho đến thành tựu và an trụ Phi hữu tưởng phi vô 
tưởng xứ. Đó gọi là chỗ Ma vương và quyến thuộc của Ma vương 
không thể đến được. 

“Lại nữa, chỗ nào mà Ma vương và quyến thuộc của Ma vương 
không thể đến được? Đó là Tỳ-kheo vượt qua tất cả Phi hữu tưởng phi 
vô tưởng xứ, nhập tưởng thọ diệt, tự thân tác chứng, thành tựu an trụ, 
do tuệ kiến mà vĩnh viễn diệt tận các lậu. Đó gọi là chỗ Ma vương và 
quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. 

“Này Tỳ-kheo, chỗ ở và đường lui tới như vậy khiến Ma vương 
và quyến thuộc của Ma vương không thể đến được. Các ngươi hãy nên 
học như vậy ”. 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


129. KINH NGŨ CHI VẬT CHỦ! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Ngũ Chi Vật chủ? vào buổi sáng sớm rời khỏi nước Xá- 
vệ, đi đến chỗ Phật để cúng dường lễ bái. Ngũ Chi Vật chủ suy nghĩ: 
“Dù có đến chỗ Đức Phật thì Đức Thế Tôn và các Tỳ-kheo vẫn còn 
đang thiển tịnh. Vậy ta hãy đi đến khu vườn của DỊ học Nhất Sa-la 
Mạt-lj.” 

Rồi thì Ngũ Chi Vật chủ bèn ghé lại chỗ du hí hoan lạc gần hàng 
cây Cân-đầu-a-lê*, đi đến khu vườn Dị học nhất sa-la mạt-lj. 

Bấy giờ, trong khu vườn DỊ học nhất sa-la mạt-]lị có một Dị học 
tên là Sa-môn Văn-kì Tử!, là đại tông chủ ở trong chúng đó, là tôn sư 





Tương đương PäIli, M.78 Samanamandikã-sutta. 

Ngũ Chi Vật chủ ————=D-A Päli: Pancakanga thapati, một người thợ mộc. 

Nhất sa-la mạt-ljị dị học viên =9=P==—=Q————FPaäli: yena samayappavado 
tindukãciro ekasalako Mallikaya aeämo tena.., đi đến khu vườn Mallika, tại nhà hội 
Ekasalaka có hàng cây tinduka bao quanh (xem chú thích 5 ở dưới). 

Cân-đầu-a-lê =y=Y==——Fxem chi.5 dưới đây. 

Mallikãräma, là một khu rừng để thưởng ngoạn ở trong thành Sävatthi của 
hoàng hậu Mallikã (Mạt-lị phụ nhân). Tại đây, trước tiên chỉ có một ngôi nhà độc 
nhất, nhưng sau được du sĩ ngoại đạo Potthapäda dựng lên nhiều cái nữa, do đó 
được gọi là Ekasalaka (Hán: Nhất sa-la); với hàng rào bằng cây Tinduka (tên 
khoa học: Diospyros embryopters) nên cũng được gọi là Tindukacira (Hán: cân- 
đầu-a-lê). Khu vườn cũng được gọi là Samayappavälaka, một hội trường để 
tranh luận các vấn đề tà chánh. 

Sa-môn Văn-kì Tử =P—=—==—-I=CPali: Samanamandikãäputta, con trai của 
Samanamandika, tên thật là Uggahamana. 
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của nhiễu người, được nhiều người kính trọng, thống lãnh một đại 
chúng gần năm trăm dị học sư. Ông đang ở giữa đám đông ôn ào, lớn 
tiếng, âm thanh huyên náo, luận bàn đủ mọi để tài súc sanh”, như: bàn 
chuyện vua chúa, bàn chuyện trộm cướp, bàn chuyện đấu tranh, bàn 
chuyện ăn uống, bàn chuyện áo chăn, bàn chuyện phụ nữ, bàn chuyện 
đàn bà, bàn chuyện con gái, bàn chuyện dâm nữ, bàn chuyện thế gian, 
bàn chuyện tà đạo, bàn chuyện trong biển; đại loại như thế, chúng tụ 
tập luận bàn đủ mọi đề tài súc sanh. 

DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử trông thấy Ngũ Chi Vật chủ từ xa 
đang đi đến, liền ra lệnh bảo chúng của mình im lặng, rằng: 

“Các người hãy im lặng, đừng nói nữa. Hãy tự thu liễm. Có đệ tử 
của Sa-môn Cù-đàm là Ngũ Chi Vật chủ sắp đến đây. Trong số những 
đệ tử tại gia của Sa-môn Cù-đàm ở nước Xá-vệ này không ai hơn 
được Ngũ Chi Vật chủ. Vì sao vậy? Vì ông ấy ưa thích sự im lặng, ca 
ngợi sự im lặng. Nếu ông ấy thấy hội chúng đây ¡im lặng, có thể sẽ 
đến thăm”. 

Bấy giờ, Dị học Sa-môn Văn-kì Tử bảo hội chúng im lặng rồi, tự 
mình cũng 1m lặng. 

Khi ấy, Ngũ Chi Vật chủ đi đến chỗ DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử, 
cùng nhau chào hỏi, rồi ngồi xuống một bên. Dị học Sa-môn Văn-kì 
Tử nói: 

“Này Vật chủ, nếu có bốn sự, ta chủ trương rằng người ấy thành 
tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, 
là Sa-môn chất trực. Những øì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, 
miệng không nói ác, không sống bằng tà mạng và không suy niệm 
niệm ác. Này Vật chủ, nếu có bốn sự này, ta chủ trương rằng người ấy 
thành tựu thiện, đệ nhất thiện, bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất 
nghĩa, là Sa-môn chất trực”. 

Ngũ Chi Vật chủ nghe DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử nói, không cho 
là phải, không cho là trái, từ chỗ ngồi đứng dậy, bước đi với ý niệm: 
“Với lời như vậy, ta phải đích thân đi đến Thế Tôn thưa hỏi nghĩa 





7. Súc sanh luận “b———cPäii: tiracchana-kathä, luận bàn phiếm, vô ích. Đoạn kế 


kể các đề tài được nói là Súc sanh luận. 


Š. Vật chủ —~=D=CPäli: Thapati, thợ mộc. 
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này”. Rồi ông đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi xuống một bên, 
đem những điều đã bàn luận với Dị học Sa-môn Văn-kì Tử thuật lại 
hết với Đức Phật. 

Đức Thế Tôn nghe xong, nói rằng: 

“Này Vật chủ, theo lời Dị học Sa-môn Văn-kì Tử nói, nếu quả 
thật như vậy thì trẻ sơ sanh tay chân mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, 
cũng sẽ thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc 
đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn 
không có tưởng về thân, huống nữa là tạo nghiệp ác của thân. Nó chỉ 
có thể cử động thân. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về 
miệng, huống nữa là nói ác. Nó chỉ biết khóc. Này Vật chủ, trẻ sơ 
sanh còn không có tưởng về niệm, huống nữa là niệm ác duy chỉ biết 
bập bẹ”. Này Vật chủ, trẻ sơ sanh còn không có tưởng về mạng, huống 
nữa là sống tà mạng, duy chỉ suy niệm đến sữa mẹ. Này Vật chủ, theo 
lời DỊ học Sa-môn Văn-kì Tử nói, như vậy thì trẻ sơ sanh cũng thành 
tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng đắc đệ nhất nghĩa, 
là Sa-môn chất trực. 

“Này Vật chủ, nếu người nào có bốn sự, Ta chủ trương rằng 
người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô 
thượng sĩ, không thể chứng đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa- 
môn chất trực. 

“Những øì là bốn? Là thân không tạo nghiệp ác, miệng không 
nói ác, không sống tà mạng và không suy niệm niệm ác. Này Vật chủ, 
nếu người nào có bốn sự, Ta chủ trương rằng người ấy thành tựu thiện, 
đệ nhất thiện, nhưng không phải là bậc Vô thượng sĩ, không thể chứng 
đắc đệ nhất nghĩa, cũng không phải là Sa-môn chất trực. 

“Này Vật chủ, thân nghiệp, khẩu nghiệp, Ta chủ trương đó là giới. 

“Này Vật chủ, niệm, Ta chủ trương đó là tâm sở hữu đi theo với 
tâm. 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết giới bất thiện. Nên biết giới bất 
thiện phát sanh từ đâu? Nên biết giới bất thiện bị diệt trừ không còn 
dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nên biết đệ 
tử Hiển thánh làm thế nào để diệt trừ giới bất thiện. 


Trong bản Hán có sự nhầm lẫn về thứ tự mạng và niệm. 
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“Này Vật chủ, Ta nói nên biết giới thiện. Nên biết giới thiện 
phát sanh từ đâu? Nên biết giới thiện bị diệt không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nên biết đệ tử Hiển 
thánh làm thế nào để diệt trừ giới thiện. 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết niệm bất thiện. Nên biết niệm 
bất thiện phát sanh từ đâu? Nên biết niệm bất thiện bị diệt trừ không 
còn dư tàn ở chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nên 
biết đệ tử Hiền thánh làm thế nào để diệt trừ niệm bất thiện. 

“Này Vật chủ, Ta nói nên biết niệm thiện. Nên biết niệm thiện 
phát sanh từ đâu? Nên biết niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở 
chỗ nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nên biết Hiền thánh 
làm thế nào để diệt trừ niệm thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới bất thiện? 

“Thân hành bất thiện, miệng, ý hành bất thiện. Đó gọi là giới 
bất thiện. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ 
phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tâm. Thế nào gọi là 
tâm? Nếu tâm có dục, có nhuế, có si, nên biết giới bất thiện phát 
sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới bất thiện bị diệt trừ, không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Đa văn Thánh đệ tử xả 
bỏ nghiệp bất thiện về thân, tu tập nghiệp thiện về thân; xả bổ nghiệp 
bất thiện về miệng, ý, tu tập nghiệp thiện về miệng, ý. Đây là giới bất 
thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, đệ tử Hiển thánh làm thế nào diệt trừ giới bất 
thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán 
thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt trừ giới 
bất thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là giới thiện? Thân hành thiện, 
miệng, ý hành thiện. Đó gọi là giới thiện. 

“Này Vật chủ, giới thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát 
sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tâm. Thế nào gọi là tâm? 
Nếu tâm không có dục, không có nhuế, không có si, nên biết giới 
thiện phát sanh từ tâm này. 

“Này Vật chủ, giới thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ nào, 
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bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào. Nếu Đa văn Thánh đệ tử hành 
trì giới mà không dính trước nơi giới, đây là giới thiện bị diệt trừ 
không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiển thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ giới 
thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến 
quán thọ, tâm, pháp như pháp. Như vậy là Hiển thánh đệ tử đã diệt 
trừ giới thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là niệm bất thiện? Suy niệm về niệm 
dục, niệm nhuế, niệm hại. Đó gọi là niệm bất thiện. 

“Này Vật chủ, niệm bất thiện này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ 
phát sanh của chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế nào gọi là 
tưởng? Ta nói hành trạng của tưởng có nhiều loại, đa chủng, vô lượng 
chủng, hoặc dục tưởng, nhuế tưởng, hại tưởng. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng dục giới'"° mà sanh niệm bất 
thiện tương ưng với dục giới. Nếu có tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó 
cho nên sanh niệm bất thiện tương ưng với dục giới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng nhuế giới, hại giới cho nên 
sanh niệm bất thiện tương ưng với nhuế và hại giới. Nếu có tưởng thì 
vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm bất thiện tương ưng với nhuế, 
hại giới. Đó là niệm bất thiện phát sanh từ tưởng này. 

“Này Vật chủ, niệm bất thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nếu Đa văn Thánh đệ tử 
ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiển, thành tựu và an trụ, đây là niệm bất thiện bị diệt 
trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ niệm 
bất thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến 
quán thọ, tâm, pháp như pháp; như vậy là Hiển thánh đệ tử đã diệt trừ 
niệm bất thiện. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là niệm thiện? Suy niệm về niệm vô 





!°- Dục giới tưởng; đây không chỉ cho giới hệ hay cõi, mà là giới loại. Đoạn kinh này 


đề cập ba bất thiện giới: dục giới, sân giới, hại giới (Pãli: tisso akisala-dhãtuyo, 
kaãma-dhätu, vyäpäda-dhãtu, vihimsa-dhãatu). Xem Pháp Uẩn Túc Luận 11 
(No.1537, Đại 26, trang 503c). 
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dục, niệm vô nhuế, niệm vô hại!!. Đó gọi là niệm thiện. 

“Này Vật chủ, niệm này phát sanh từ đâu? Ta nói chỗ phát sanh 
của chúng, nên biết là phát sanh từ tưởng. Thế nào gọi là tưởng? Ta 
nói hành trạng của tưởng có nhiều loại, đa chủng, vô lượng chủng, 
hoặc vô dục tưởng, vô nhuế tưởng, vô hại tưởng. 

Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô dục giới cho nên 
sanh niệm thiện tương ưng với vô dục giới. Nếu có tưởng thì vì nhân 
nơi tưởng đó cho nên sanh niệm thiện, tương ưng với vô dục giới. 

“Này Vật chủ, chúng sanh do tưởng trong vô nhuế, vô hại giới 
cho nên sanh niệm thiện tương ưng với vô nhuế, vô hại giới. Nếu có 
tưởng thì vì nhân nơi tưởng đó cho nên sanh niệm thiện tương ưng với 
vô nhuế, vô hại giới. Đó là niệm thiện phát sanh từ tưởng này. 

“Này Vật chủ, niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn ở chỗ 
nào, bị bại hoại không còn dư tàn ở chỗ nào? Nếu Đa văn Thánh đệ tử 
diệt lạc, diệt khổ, diệt ưu hỷ vốn đã có, không khổ, không lạc, xả 
niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiển, thành tựu và an trụ, đây là 
niệm thiện bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. 

“Này Vật chủ, Hiền thánh đệ tử làm thế nào để diệt trừ niệm 
thiện? Nếu Đa văn Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến 
quán thọ, tâm, pháp như pháp, như vậy là Hiền thánh đệ tử đã diệt 
trừ niệm thiện. 

“Này Vật chủ, nếu Đa văn Thánh đệ tử do tuệ quán sát biết 
đúng như thật giới bất thiện, biết đúng như thật giới bất thiện phát 
sanh từ đâu, biết đúng như thật giới bất thiện này đã bị diệt trừ không 
còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết 
đúng như thật như vậy là Hiển thánh đệ tử đã diệt trừ giới bất thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật giới thiện, biết đúng 
như thật giới thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật giới thiện 
này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do 
tuệ mà quán sát biết đúng như thật như vậy là Hiển thánh đệ tử đã 
diệt trừ giới thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm bất thiện, biết 
đúng như thật niệm bất thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật 


!! Ba thiện giới. Xem cht.10 trên. 
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niệm bất thiện này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không 
còn dư tàn. Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật như vậy là Hiển 
thánh đệ tử đã diệt trừ niệm bất thiện. 

“Do tuệ mà quán sát biết đúng như thật niệm thiện, biết đúng 
như thật niệm thiện phát sanh từ đâu, biết đúng như thật niệm thiện 
này đã bị diệt trừ không còn dư tàn, bị bại hoại không còn dư tàn. Do 
tuệ mà quán sát biết đúng như thật như vậy là Hiền thánh đệ tử đã 
diệt trừ niệm thiện. 

“Vì sao vậy? Vì nhân chánh kiến nên sanh chánh chí”, nhân 
chánh chí nên sanh chánh ngữ, nhân chánh ngữ nên sanh chánh 
nghiệp, nhân chánh nghiệp nên sanh chánh mạng, nhân chánh mạng 
nên sanh chánh phương tiện '', nhân chánh phương tiện nên sanh chánh 
niệm, nhân chánh niệm nên sanh chánh định. Hiển thánh đệ tử đã 
định tâm như vậy rồi, liền giải thoát tất cả dâm, nộ, sĩ. 

“Này Vật chủ, Hiển thánh đệ tử đã chánh tâm giải thoát như 
vậy rồi, liền biết đúng như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Đó gọi là 
học kiến đạo thành tựu tám chi, và A-la-hán lậu tận đã thành tựu 
mười chiẺ. 

“Này Vật chủ, thế nào gọi là học kiến đạo thành tựu tám chi? 
Đó là học chánh kiến cho đến chánh định. Như vậy gọi là học kiến 
đạo thành tựu tám chi. 

“Thế nào gọi là A-la-hán lậu tận thành tựu mười chi? Đó là vô 
học chánh kiến cho đến vô học chánh trí'. Như vậy gọi là A-la-hán 
lậu tận thành tựu mười chi. 

“Này Vật chủ, nếu người nào có mười chi, Ta chủ trương rằng 


-_ Chánh chí, tức chánh tư duy. 

-_ Chánh phương tiện, tức chánh tinh tấn. 

- Hán: học kiến tích —=—=——aAchỉ giai đoạn kiến đạo của hàng hữu học. Xem thêm 
cht. dưới. 

- Hàng hữu học ở địa vị kiến đạo, tu tập và thành tựu tám chi Thánh đạo để thấy 
lý Tứ đế. Bậc A-la-hán lậu tận thành tựu mười vô học chỉ. Xem Tỳ-bà-sa 92 
(No.1545, trang Đại 27, tr.479 a và tt). 

- Tám vô học chỉ của Thánh đạo, thứ 9 vô học chánh giải thoát và 10 vô học 
chánh trí (xem giải thích Tập dị 20 Đại 26, trang 452 c). 
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người ấy thành tựu thiện, đệ nhất thiện, là bậc Vô thượng sĩ, chứng 
đắc đệ nhất nghĩa, là Sa-môn chất trực”. 

Phật thuyết như vậy. Ngũ Chi Vật chủ và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


180. KINH CÙ-ĐÀM-DIL 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Thích-ki-sấu, ở tại Gia-bệ-la-vệ, 
trong vườn Ni-câu-loạ!”. 

Bấy giờ, Ma-ha Bá-la-xà-bát-đề Cù-đàm-di° đem một chiếc y 
mới sắc vàng, dệt bằng kim tuyến, đến chỗ Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Phật, ngồi xuống một bên rồi thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này, 
tôi tự cắt may cho Thế Tôn. Mong Thế Tôn thương xót tôi mà thâu 
nạp cho. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Cù-đàm-dI, hãy đem y này dâng cúng cho chúng Tỳ-kheo. 
Dâng cúng cho chúng Tỳ-kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã 
cúng dường đại chúng. 

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Đại Sanh Chủ! Cù-đàm-di vẫn thưa: 

“Bạch Thế Tôn, chiếc y mới sắc vàng dệt bằng kim tuyến này, 
tôi tự cắt may cho Thế Tôn. Mong Thế Tôn thương xót tôi mà thâu 
nạp cho. 


Tương đương Paäli, M.142 Dakkhinavibhanga-sutta. Hán, biệt dịch, No.84 Phật 
Thuyết Phân Biệt Bố Thí Kinh, Tống Thi Hộ dịch. 

?' Thích-ki-sấu, Ca-bệ-lavệ, Ni-câu-loại thọ viên —=—~=G=A~=[=?———A 
—————‹cHäli: Sakkesu viharati Kapilavatthusmim nigrodharame, sống 
những người họ Thích, trong tỉnh xá (vườn) Nigrodha, Ca-tì-la-vệ. 

Ma-ha Bá-la-xà-bát-đề Cù-đàm-di —==EF==—=6$—=————c Thường đọc theo 
phiên âm là Ma-ha Ba-xà-ba-đề, dịch là Đại Ái Đạo; đoạn dưới dịch là Đại Sanh 
Chủ. Xem kinh 116. Päli: Maha-Pajapati Gotam. 

*- Đại Sanh Chủ =j —-D-Axem cht. trên. 
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Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đức Thế Tôn cũng vẫn nói: 

“Này Cù-đàm-dI, hãy đem y này dâng cúng cho chúng Tỳ-kheo. 
Dâng cúng cho chúng Tỳ-kheo tức là đã cúng dường Ta, cũng như đã 
cúng dường đại chúng. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan đứng phía sau Đức Thế Tôn, cầm quạt 
hầu Phật, liền thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di đã đem lại cho Thế 
Tôn nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng Thế Tôn sau khi thân mẫu Thế Tôn 
qua đời”. 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, thật sự như vậy. Này A-nan, thật sự như vậy. Đại 
Sanh Chủ Cù-đàm-di đã đem lại cho Ta nhiều lợi ích, đã bảo dưỡng Ta 
sau khi thân mẫu Ta qua đời. Nhưng này A-nan, Ta cũng đem lại cho 
Đại Sanh Chủ Cù-đàm-di nhiều lợi ích. Vì sao vậy? Đại Sanh Chủ Cù- 
đàm-di nhờ Ta mà được quy y Phật, Pháp và chúng Tỳ-kheo, không 
nghi ngờ Ba ngôi tôn quý, Khổ, Tập, Diệt, Đạo, thành tựu tín, giới, đa 
văn, bố thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp sát, đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà 
lấy, tà dâm, nói dối, xa lìa nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống 
rượu. A-nan, nếu có người nhờ ngưới mà được quy y Phật, Pháp và 
chúng Tỳ-kheo, không nghi ngờ ba ngôi tôn quý, không nghi ngờ Khổ, 
Tập. Diệt, Đạo, thành tựu tín, giới, đa văn, bố thí, trí tuệ, xa lìa nghiệp 
sát, đoạn trừ nghiệp sát, không cho mà lấy, tà dâm, nói dối, xa la 
nghiệp uống rượu, đoạn trừ nghiệp uống rượu, thì người này cúng dường 
lại người kia, dù cho đến suốt đời, uống ăn, áo chăn, giường chõng, 
thuốc thang và đủ các thứ vật dụng cho đời sống, vẫn chưa thể đền ơn. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy loại bố thí cho Tăng chúng, và có 
mười loại bố thí riêng cho từng người, sẽ được đại phước, được đại 
quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, thế nào gọi là bảy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ 
được đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng 
lớn? 

“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm" khi Phật còn tại 
thế, Phật là vị đứng đầu, mà bố thí cho Phật và chúng Tỳ-kheo, như 


St 2 TÍTÌ tộc tánh nam, tộc tánh nữ. 
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vậy gọi là loại bố thí thứ nhất cho Tăng chúng sẽ được đại phước, 
được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Thiện nam tử hay thiện nữ nhân có tín tâm, sau khi Thế Tôn 
nhập Niết-bàn không lâu, bố thí cho cả hai bộ chúng, bố thí cho chúng 
Tỳ-kheo, bố thí cho chúng Tỳ-kheo-ni; đi vào tinh xá Tỳ-kheo bạch 
với chúng rằng “Mong trong chúng ở đây cử ra một số Tỳ-kheo để 
chúng con được bố thí”; đi vào tỉnh xá Tỳ-kheo-ni bạch với chúng rằng 
“Mong trong chúng ở đây cử ra một số Tỳ-kheo-ni để chúng con được 
bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí thứ năm cho Tăng chúng, sẽ được 
đại phước, được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, trong thời tương lai, có T-kheo thuộc loại danh 
tánh", khoác áo ca-sa mà không tinh tấn, vị ấy đã không tinh tấn, 
không tinh cần mà vẫn được bố thí vì có ở trong chúng, duyên nơi 
chúng, ở trên chúng, nhân nơi chúng, Ta nói lúc bấy giờ thí chủ sẽ 
được phước vô lượng không thể đếm, không thể kể, được thiện, được 
lạc; huống nữa là bố thí cho Tỳ-kheo thành tựu hành sự”, thành tựu 
trừ sự, thành tựu cả hành sự và trừ sự, thành tựu chất trực, thành tựu 
nhu nhuyến, thành tựu cả chất trực và nhu nhuyến, thành tựu nhẫn, 
thành tựu lạc, thành tựu cả nhẫn và lạc, thành tựu tương ưng, thành 
tựu kinh kỹ, thành tựu cả tương ưng và kinh kỹ, thành tựu oai nghi, 
thành tựu hành lai du”, thành tựu cả oai nghi và hành lai du'”, thành 


Danh tánh chủng, chỉ Tỳ-kheo chỉ có danh tự, chứ không có thực chất (2). Pali: 

Gotrabhuno. 

Tức bốn hành: không an ổn, an ổn, điều phục và tịch tịnh. Chúng đệ tử Phật 

hành ba loại sau. Tham chiếu Pali, D. 33. Sangiti-suttanta: catasso patipadã: 

akkhamã panipadä (không kham nhẫn), khamäã patipadä (kham nhẫn), dama 
patipadã (điều phục), samã patipadãä (tịch tĩnh). 

Trừ sự, trong kinh 215, tám thắng xứ được gọi là tám trừ xứ, nhưng ở đây trừ sự 

có thể chỉ cho bốn thông hành (xem kinh số 215 ở sau). 

? Hành lai du, tham khảo Pháp Uẩn 3 (No.1537, Đại 26, trang 463 b), được gọi là 
Pháp tùy, tức tám chỉ Thánh đạo. Chúng đệ tử của Phật tùy thuận du lịch thiệp 
hành trong đó. 

- Mười sự thành tựu trên đây, trừ những thành tựu: nhu nhuyến, nhẫn và lạc, còn 
lại có thể so với những đức tánh Tăng bảo thường được tán thán, mà theo văn 
của Tập Dị và Pháp Uẩn như vầy: “Cụ túc diệu hành, chất trực hành, pháp tùy 
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tựu tín, thành tựu giới, thành tựu đa văn, thành tựu thí, thành tựu tuệ, 
thành tựu cả tín, giới, đa văn, thí, tuệ. Như vậy gọi là loại bố thí thứ 
bảy cho Tăng chúng, sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công 
đức, được quả báo rộng lớn. 

“Đó gọi là bẩy loại bố thí cho Tăng chúng sẽ được đại phước, 
được đại quả, được đại công đức, được quả báo rộng lớn. 

“Này A-nan, thế nào gọi là mười bốn loại bố thí riêng cho từng 
người sẽ được đại phước, được đại quả, được đại công đức, quả báo 
rộng lớn? 

“Thiện nam tử hay thiện nữ có tín nhân bố thí cho Đức Như Lai, 
bố thí cho Duyên giác, bố thí cho A-la-hán, bố thí cho A-la-hán hướng, 
bố thí cho A-na-hàm, bố thí cho A-na-hàm hướng, bố thí cho Tư-đà- 
hàm, bố thí cho Tư-đà-hàm hướng, bế thí cho Tu-đà-hoàn, bố thí cho 
Tu-đà-hoàn hướng, bố thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục, bế thí cho 
người tinh tấn, bố thí cho người không tinh tấn, bố thí cho súc sanh. 

“Này A-nan, bố thí cho súc sanh được phước trăm lần hơn. 

“Bố thí cho người không tinh tấn được phước ngàn lần hơn. 

“Bố thí cho người tinh tấn được phước trăm ngàn lần hơn. 

“Bố thí cho Tiên nhân ngoại đạo ly dục được phước ức trăm 
ngàn lần hơn. 

“Bố thí cho vị Tu-đà-hoàn hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc Tu-đà-hoàn được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị Tư-đà-hàm hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc Tư-đà-hàm được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị A-na-hàm hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc a-na-hàm được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị A-la-hán hướng được phước vô lượng. 

“Bố thí cho vị đắc A-la-hán được phước vô lượng. 

“Huống nữa là bố thí cho Đức Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác. 

“Đây là mười bốn loại bố thí riêng cho từng người, sẽ được đại 
phước, được đại quả, được đại công đức, được đại quảng báo. 

“Lại nữa, này A-nan, có bốn loại bố thí và chỉ ba loại được 


pháp hành, hòa kỉnh hành, tùy pháp hành”. 
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thanh tịnh. 

“Những gì là bốn? Có loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, không 
phải do người thọ nhận. Có loại bố thí do người thọ nhận thanh tịnh, 
chứ không phải do thí chủ. Có loại bố thí không phải do thí chủ thanh 
tịnh, cũng không phải do người thọ nhận. Có loại bố thí do thí chủ 
thanh tịnh và người thọ nhận cũng vậy. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh, 
không phải do người thọ nhận? Là thí chủ thì tĩnh tấn, tu hành diệu 
pháp. thấy có đời sau, thấy có quả báo'!. Do thấy như vậy nên nói như 
vậy, rằng “Có sự bố thí, có quả báo của sự bố thí”. Còn người thọ nhận 
thì không tinh tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy 
có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng 'Không có sự bố 
thí, không có quả báo của sự bố thí”. Như vậy gọi là loại bố thí do thí 
chủ thanh tịnh, không phải do người thọ nhận. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do người thọ nhận thanh 
tịnh, không phải do thí chủ? Là thí chủ thì không tinh tấn, tu hành ác 
pháp. không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. Do thấy như vậy 
nên nói như vậy, rằng “Không có sự bế thí, không có quả báo của sự 
bố thí”. Còn người thọ nhận thì tinh tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời 
sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự 
bố thí, có quả báo của sự bố thí”. Như vậy gọi là loại bố thí do người 
thọ nhận thanh tịnh, không phải do thí chủ. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí không phải do thí chủ 
thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận? Là thí chủ thì không 
tinh tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả 
báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Không có sự bố thí, 
không có quả báo của sự bố thí”. Và người thọ nhận cũng không tinh 
tấn, tu hành ác pháp, không thấy có đời sau, không thấy có quả báo. 
Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng 'Không có sự bố thí, không có 
quả báo của sự bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí không phải do thí 
chủ thanh tịnh, cũng không phải do người thọ nhận. 

“Này A-nan, thế nào gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và 


Kiến lai kiến quả; Xem Tập Dị (No.1536, Đại 26, trang 402): hữu y kiến, hữu quả 
kiến. 
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người thọ nhận cũng vậy? Là thí chủ thì tinh tấn, tu hành diệu pháp, 
thấy có đời sau, thấy có quả báo. Do thấy như vậy nên nói như vậy, 
rằng “Có sự bố thí, có quả báo của sự bố th. Và người thọ nhận 
cũng tinh tấn, tu hành diệu pháp, thấy có đời sau, thấy có quả báo. 
Do thấy như vậy nên nói như vậy, rằng “Có sự bố thí, có quả báo của 
sự bố thí. Như vậy gọi là loại bố thí do thí chủ thanh tịnh và người 
thọ nhận cũng vậy. ” 
Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ rằng: 
Người tỉnh tấn thí người không tỉnh tấn 

Thí đúng pháp được tâm hoan hỷ 

Vì tin có nghiệp và quả báo 

Loại thí này thí chủ thanh tịnh. 

Không tỉnh tấn thí người tỉnh tấn 

Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ 

Vì không tin nghiệp và quả báo 

Loại thí này người nhận thanh tịnh. 

Người giải đãi thí không tỉnh tấn 

Không đúng pháp, không tâm hoan hỷ 

Vì không tin nghiệp và quả báo 

Loại thí này không được quảng báo 

Người tỉnh tấn thí người tinh tấn 

Là đúng pháp, được tâm hoan hỷ 

Vì tin có nghiệp và quả báo 

Loại thí này đạt được quảng báo. 

Kẻ nô tỳ và kê bần cùng 

Hoan hỷ tự mình làm bố thí 

Vì tin có nghiệp, có quả báo 

Bố thí như vậy thiên nhân khen. 

Khéo léo giữ gìn cả thân miệng 

Đưa tay cầu xin đúng Chánh pháp 

Người ly dục thí người ly dục 

Đó chính là tài thí đệ nhất. 
Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 

nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


KINH CÙ-ĐÀM-DI 565 





181. KINH ĐA GIỚI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan một mình trong tịnh thất, nh tọa tư duy, 
tâm khởi lên ý nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu 
si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tất 
cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ”. ” 

Rồi Tôn giả A-nan vào lúc xế chiều, từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu lễ sát chân Phật, rồi đứng sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con một mình trong tịnh thất, tĩnh tọa 
tư duy, tâm khởi lên ý nghĩ này: “Những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều 
từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu 
não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ ”. 

Thế Tôn nói rằng: 

“Thật vậy, A-nan, những ai có sợ hãi, tất cả chúng đều từ ngu sĩ 
mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu não, tất cả 
chúng đều từ ngu sĩ mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, cũng như lửa dậy từ bụi lau, bụi cỏ, cháy luôn cả lầu 
các, điện đường. Này A-nan, cũng vậy, những ai có sợ hãi, tất cả chúng 
đều từ ngu sĩ mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, ưu 
não, tất cả chúng đều từ ngu sỉ mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 





-_ Tương đương Päli, M.115 Bahudhätuka-sutta. Đối chiếu Pháp Uẩn 10 (No.1537, 
Đại 26 trang 501b - 505a). 
Bản Hán này và Pháp Uẩn tương đương. Bản Päii, đây là lời Phật nói với các 
Tỳ-kheo. 
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“Này A-nan, trong quá khứ, nếu những ai có sợ hãi, tất cả 
chúng đều từ ngu sỉ mà sanh chứ không từ trí tuệ. Nếu những ai 
vướng tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ 
không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, trong thời vị lai, nếu những ai có sợ hãi, tất cả 
chúng đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Nếu những ai vướng 
tai hoạn, ưu não, tất cả chúng đều từ ngu sỉ mà sanh, chứ không phải 
từ trí tuệ. 

“Này A-nan, trong thời hiện tại, những ai có sợ hãi, tất cả chúng 
đều từ ngu si mà sanh chứ không từ trí tuệ. Những ai vướng tai hoạn, 
ưu não, tất cả chúng đều từ ngu si mà sanh, chứ không phải từ trí tuệ. 

“Này A-nan, đó gọi là, ngu si có sợ hãi, trí tuệ không sợ hãi; 
ngu Sĩ có vấp ngã, tai hoạn, ưu não; trí tuệ không có vướng tai hoạn, 
ưu não. 

“Này A-nan, những ai có sợ hãi, vướng tai hoạn, ưu não, tất cả 
chúng có thể tìm thấy nơi ngu sỉ chứ không phải nơi trí tuệ. 

Lúc bấy giờ, Tôn giả A-nan buồn rầu, khóc lóc, nước mắt chảy, 
chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo ngu si, không phải trí tuệ??” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào không biết giới, không biết xứ, 
không biết nhân duyên, không biết thị xứ phi xứ!. A-nan, Tỳ-kheo như 
vậy là ngu si, không phải trí tuệ. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là ngu si, không phải là trí 
tuệ. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo trí tuệ, không phải ngu 
s1?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“A-nan, nếu Tỳ-kheo nào biết giới, biết xứ, biết nhân duyên, 
biết thị xứ phi xứ; A-nan, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu 


„ 


s1”. 





3 Pháp Uẩn và Päli giống nhau về câu hỏi này: đến mức độ nào để được liệt vào 


loại ngu phu? 


lở Thị xứ phi xứ: trường hợp đúng và trường hợp sai. 


568 TRUNG A-HÀM 





Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo như vậy là trí tuệ, không phải ngu si. 
Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết giới?” 

Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về mười 
tám giới: nhãn giới, sắc giới, nhãn thức giới; nhĩ giới, thanh giới, nhĩ 
thức giới, tỷ giới, hương giới, tỷ thức giới; thiệt giới, vị giới, thiệt thức 
giới; thân giới, xúc giới, thân thức giới; ý giới, pháp giới, ý thức giới. 
A-nan, thấy và biết như thật về mười tám giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: địa giới, thủy 
giới, hỏa giới, phong giới, không giới, thức giới. A-nan, thấy và biết 
như thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: dục giới, 
nhuế giới, hại giới, vô dục giới, vô nhuế giới, vô hại giới. A-nan, thấy 
và biết như thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về sáu giới: lạc giới, khổ 
giới, hỷ giới, ưu giới, xổ giới, vô minh giới. A-nan, thấy và biết như 
thật về sáu giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về bốn giới: thọ giới, 
tưởng giới, hành giới, thức giới. A-nan, thấy và biết như thật về bốn 
giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: dục giới, sắc 
giới, vô sắc giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: sắc giới, vô 
sắc giới, diệt giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: quá khứ giới, 
vị lai giới, hiện tại giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: diệu giới, bất 
diệu giới, trung giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: thiện giới, bất 
thiện giới, vô ký giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về ba giới: học giới, vô học 
giới, phi học vô học giới. A-nan, thấy và biết như thật về ba giới này. 

“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về hai giới: hữu lậu giới, 
vô lậu giới. A-nan, thấy và biết như thật về hai giới này. 
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“Lại nữa, A-nan, thấy và biết như thật về: hữu vi giới, vô vi giới. 
A-nan, thấy và biết như thật về hai giới này. 

“Này A-nan, thấy và biết như thật về sáu mươi hai giới này. A- 
nan, Tỳ-kheo thấy và biết như thật về giới như vậy”. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết giới như vậy. Nhưng bạch Thế 
Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết xứ?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về mười hai xứ: nhãn 
xứ, sắc xứ, nhĩ xứ, thanh xứ, tỷ xứ, hương xứ, thiệt xứ, vị xứ, thân xứ, 
xúc xứ, ý xứ, pháp xứ. A-nan, thấy và biết như thật về mười hai xứ 
này. Này A-nan, Tỳ-kheo biết xứ như vậy. 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Tỳ-kheo biết xứ như vậy. Nhưng bạch Thế Tôn, thế nào là Tỳ- 
kheo biết nhân duyên??” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về nhân duyên và pháp 
khởi từ nhân duyên, rằng “Nhân cái này có, cái kia có; cái này không, 
cái kia không. Cái này sanh, cái kia sanh; cái này diệt cho nên cái kia 
diệt. Tức là duyên vô minh có hành..., cho đến duyên sanh có già, 
chết. Nếu vô minh diệt thì hành diệt, cho đến sanh diệt thì già, chết 
diệt. A-nan, Tỳ-kheo biết nhân duyên như vậy.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo biết nhân duyên như vậy. Nhưng, bạch 
Thế Tôn, thế nào là Tỳ-kheo biết thị xứ phi xứ”?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo nào thấy và biết như thật về xứ là xứ, phi xứ là 
phi xứ. Này A-nan, nếu trong đời có hai vị Chuyển luân vương cùng 
cai trị, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu trong đời có một 
Chuyển luân vương cai trị, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu trong đời có hai Đức Như Lai, trường hợp này 
hoàn toàn không. Nếu trong đời này có một Đức Như Lai, trường hợp 


Nhân duyên, đây chỉ duyên khởi. Päli: paticcasamuppada. 
Xem cht.4 trên. Päli: thanathanakusala (xứ phi xứ thiện xảo). 
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này tất có. 

“Này A-nan, nếu một người đã thấy đế lý” mà có ý sát hại cha 
mẹ, giết A-la-hán, phá hoại Thánh chúng, ác tâm với Phật, làm Như 
Lai đổ máu, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm 
phu cố ý hại cha mẹ, giết A-la-hán, phá hoại Thánh chúng, ác tâm với 
Phật, làm Như Lai đổ máu, trường hợp này tất có xảy ra. 

“A-nan, nếu một người đã thấy đế lý mà cố tình phạm giới, xả 
giới, bổ đạo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người 
phàm phu cố ý phạm giới, xả giới, bổ đạo, trường hợp này tất có. 

“Nếu có một người đã thấy đế lý mà xả ly nội đạo này, tôn thờ 
ngoại đạo, mong cầu phước điển ở đó, trường hợp này hoàn toàn 
không có. Nếu một người phàm phu xả ly nội đạo này, tôn thờ ngoại 
đạo, mong cầu phước điển ở đó, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu một người đã thấy đế lý mà theo các Sa-môn, 
Phạm chí khác nói như vây: “Các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều 
đáng biết, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu 
theo các Sa-môn, Phạm chí khác, nói rằng: “Các ngài thấy điều đáng 
thấy, biết điều đáng biết', trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu người đã thấy đế lý mà còn tin bói toán, hỏi 
cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu người phàm phu tin 
bói toán, hồi cát hung, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu người đã thấy đế lý theo các Sa-môn, Phạm chí 
khác mà bói toán, hỏi cát hung, trường hợp này hoàn toàn không có. 
Nếu người phàm phu theo các Sa-môn, Phạm chí khác mà bói toán, 
hỏi cát hung, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu người thấy đế lý mà phát sanh sự cực khổ, rất khổ, 
trọng đại khổ, không thể ái, không thể lạc, không thể tư, không thể 
niệm, cho đến đoạn mạng, bèn xả ly nội đạo này, cầu cứu ở ngoại 
đạo. Hoặc có Sa-môn, Phạm chí trì một câu, hai câu, ba câu, bốn câu, 
nhiều câu, trăm ngàn câu, “Mong giải trừ sự khổ cho tôi”, đó là đi tìm 
sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ mà nói là dứt khổ, trường hợp 
này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu xẩ ly nội đạo này 
mà cầu cứu ngoại đạo, hoặc có Sa-môn, Phạm chí trì chú một câu, hai 


7. Kiến đế nhân, đây chỉ vị Tu-đà-hoàn. 
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câu, ba câu, bốn câu, nhiều câu, trăm ngàn câu, “Mong giải trừ sự khổ 
cho tôi”, đó là đi tìm sự khổ, tập khởi sự khổ, dẫn đến sự khổ, mà nói 
là dứt khổ, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu người thấy đế lý mà tái sanh lần thứ tám, trường 
hợp này hoàn toàn không có. Nếu một người phàm phu tái sanh lần 
thứ tám, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành, do 
duyên này thân hoại mạng chung đi đến thiện xứ, sanh lên cõi trời, 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, khẩu và 
ý ác hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh 
trong địa ngục, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành, do 
duyên này thân hoại mạng chung đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục, 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu hành, khẩu 
và ý diệu hành, do duyên này thân hoại mạng chung đi đến thiện xứ, 
sanh lên cõi trời, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân ác hành, khẩu và ý ác hành mà thọ lạc 
báo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân ác hành, 
khẩu và ý ác hành mà thọ khổ báo, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai có thân diệu hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ 
khổ báo, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai có thân diệu 
hành, khẩu và ý diệu hành mà thọ lạc báo, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triỀn cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, mà tâm có thể an trụ vững vàng trên bốn niệm 
xứ, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém mà tâm an trụ vững vàng trên 
bốn niệm xứ, trường hợp này tất có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triỀn cái, những thứ làm tâm 
ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ mà 
muốn tu bảy giác chi, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai 
đoạn trừ năm triển cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tâm an 
trụ vững vàng trên bốn niệm xứ mà tu bẩy giác ý, trường hợp này tất 
có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triỀn cái, những thứ làm tâm 
ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, 
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không tu bẩy giác ý mà muốn chứng đắc Vô thượng chánh đẳng giác, 
trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, an trụ vững vàng trên bốn niệm 
xứ, tu bẩy giác ý, chứng đắc Vô thượng chánh đẳng giác, trường hợp 
nà y tất có. 

“A-nan, nếu ai không đoạn trừ năm triỀn cái, những thứ làm tâm 
ô uế, tuệ yếu kém, tâm không an trụ vững vàng trên bốn niệm xứ, 
không tu bẩy giác ý, không chứng đắc Vô thượng chánh đẳng giác mà 
đạt đến khổ biên, trường hợp này hoàn toàn không có. Nếu ai đoạn trừ 
năm triỀn cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, an trụ vững vàng 
trên bốn niệm xứ, tu bẩy giác ý, chứng đắc Vô thượng chánh đẳng 
giác, đạt đến khổ biên, trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo biết thị xứ, phi xứ như vậy”. 

Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan chấp tay hướng về Đức Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là gì? Nên phụng trì như thế 
nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này A-nan, hãy thọ trì pháp này, là đa giới, pháp giới, cam lộ 
giới, đa cổ, pháp cổ, cam lộ cổ, là pháp kính, là tứ phẩm". Do đó kinh 
này được gọi là Đa Giới”. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


Š. Tứ phẩm, Pháp Uẩn: tứ chuyển. Päli: Catuparivatto. 
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182. KINH MÃ ẤP ()'! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ương-kị?, cùng với đại chúng 
Tỳ-kheo. Ngài cùng với chúng Đại Tỳ-kheo đi đến Mã ấp}, ngụ tại 
Mã lâm tự'. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Người ta thấy các ngươi, những Sa-môn, là Sa-môn. Nếu có ai 
hỏi các ngươi, những Sa-môn, thì các ngươi có tự xưng mình là Sa-môn 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có.” 

Phật lại nói: 

“Cho nên, các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, phải học 
pháp như thật Sa-môn, và pháp như thật Phạm chí. Sau khi đã học 
pháp như thật Sa-môn và pháp như thật Phạm chí, bấy giờ mới là Sa- 
môn chân chánh, không phải là Sa-môn hư danh. Nếu có thọ nhận áo 
chăn, ẩm thực, giường chống, thuốc thang, và các thứ tư cụ sinh hoạt 
khác, những thứ cung cấp ấy được phước lớn, được kết quả lớn, được 
công đức lớn và được quả báo rộng rãi. Các ngươi nên học như vậy. 

“Thế nào là pháp như thật Sa-môn và pháp như thật Phạm chí? 


Bản Hán, quyển 48. Tương đương Päli, M.39. Mahã-Assapura-suttam. Hán, 
tham chiếu, No.125 (49.8). 

Ương-kị quốc “m=M—=F một trong mười sáu nước lớn thời Phật. Pali: Anga. 

Mã ấp —=——r một thị trấn của Ương-kị. Päli: assapuram nama añganam 
nigamo. 

Mã lâm tự —=L=x=F không rõ. 
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“Thân hành thanh tịnh, chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, 
không có tỳ vết. Nhân nơi thân hành thanh tịnh này mà vẫn không tự 
để cao, không khinh chê người, không ô uế, không vẩn đục, được các 
vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng, “Ta thân 
hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm 
nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm”, này Tỳ- 
kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa 
của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân đã thanh 
tịnh lại phải làm những øì? Phải học khẩu hành thanh tịnh, chánh đại 
quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi khẩu hành 
thanh tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không 
ô uế, không vẩn đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các 
thầy nghĩ rằng, “Ta thân, khẩu hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã làm 
xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì 
phải làm thêm", này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các 
ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn cầu tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu đã thanh 
tịnh, lại phải làm những gì? Phải học ý hành thanh tịnh, chánh đại 
quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi ý hành thanh 
tịnh này mà vẫn không tự đề cao, không khinh chê người, không ô uế, 
không vẩn đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Nếu các 
ngươi nghĩ rằng, “Ta thân, khẩu, ý hành thanh tịnh, điều cần làm ta đã 
làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không 
còn gì phải làm thêm, này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không 
để các ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa- 
môn. 

“Như muốn cầu tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý đã 
thanh tịnh, lại phải làm những gì? Phải học mạng hành” thanh tịnh, 
chánh đại quang minh, khéo léo giữ gìn, không có tỳ vết. Nhân nơi 
mạng hành thanh tịnh này mà vẫn không tự để cao, không khinh chê 
người, không ô uế, không vẩn đục, được các vị Phạm hạnh có trí khen 


Mạng hành thanh tịnh, sinh hoạt, hay sự nuôi sống, thanh tịnh. Pali: parisuddho 
ajwo. 
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ngợi. Nếu các ngươi nghĩ rằng, “Ta thân, khẩu, ý, mạng hành thanh 
tịnh, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành 
tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm", này Tỳ-kheo Ta nói cho 
các ngươi biết, không để các ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn mà 
lạc mất nghĩa của Sa-môn. 

“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý, 
mạng đã thanh tịnh, lại phải làm những gì? Tỳ-kheo phải học thủ hộ 
các căn, thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn minh đạt, thủ hộ 
niệm tâm mà được thành tựu, hằng muốn khởi ý. Khi mắt thấy sắc, 
không chấp thủ sắc tướng, không đắm sắc vị; vì sự phẫn tránh" mà thủ 
hộ căn con mắt, trong tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện 
pháp. vì thú hướng đến kia”, nên thủ hộ căn con mắt. Cũng vậy, tai, 
mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không chấp thủ pháp tướng, không 
đắm pháp vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong tâm không sanh 
tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia, nên thủ hộ 
ý căn. Nếu các ngươi nghĩ rằng, “Ta thân, khẩu, ý, mạng hành thanh 
tịnh, thủ hộ các căn, điều cần làm ta đã làm xong, không cần học thêm 
nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không còn gì phải làm thêm”, này Tỳ- 
kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không để các thầy mong cầu cứu 
cánh của Sa-môn mà lạc mất cứu cánh của Sa-môn. 

“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý, 
mạng đã thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, lại phải làm những gì? Tỳ- 
kheo phải học chánh tri khi ra, khi vàoŸ, khéo quán sát phân biệt; co 
duỗi, cúi ngước, nghi dung chững chạc; khéo mang Tăng-già-lê và các 
y bát; đi, đứng, ngồi, nằm, ngủ, thức, nói năng hay im lặng... đều có 
chánh tri. Nếu các ngươi nghĩ rằng, “Ta thân, khẩu, ý, mạng hành 
5. Vị phẫn tránh cố ———=œ~-F vì sự phẫn nộ và tranh cãi. Pãli: yatvadhikaranam 
enam.., do nguyên nhân gì mà... Trong bản Hán, adhikarana, nguyên nhân, được 
hiểu là sự tranh cãi. 

Thú hướng bỉ cố —=V—~d=F Pali: (akusalãa dhamm3) anvassaveyym, (các pháp 
bất thiện) có thể khởi lên (trôi chây vào tâm). 

Chánh tri xuất nhập ——=X=I=F Pali: abhikkante patikkante sampajanakärr, tỉnh 
giác (biết mình đang làm gì) khi đi tới đi lui. 

Thiện quán phân biệt; Pali: alokite vilokite saupajanakärr, tỉnh giác khi nhìn trước 
nhìn sau. 


đệ 
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thanh tịnh, thủ hộ các căn, có chánh tri khi ra, khi vào, điều cần làm ta 
đã làm xong, không cần học thêm nữa, đã thành tựu đức nghĩa, không 
còn gì phải làm thêm”, này Tỳ-kheo, Ta nói cho các ngươi biết, không 
để các ngươi mong cầu nghĩa của Sa-môn mà lạc mất nghĩa của Sa- 
môn. 

“Như muốn cầu học tiến thêm nữa, Tỳ-kheo nếu thân, khẩu, ý, 
mạng đã thanh tịnh, đã thủ hộ các căn, đã biết rõ sự ra vào, lại phải 
làm những gì? Tỳ-kheo nên học sống cô độc tại nơi xa vắng, ở trong 
rừng vắng, dưới gốc cây, những nơi không nhàn yên tĩnh, sườn non, 
động đá, đất trống, lùm cây, hoặc vào trong rừng, hoặc giữa bãi tha 
ma. Vị ấy sau khi ở trong rừng vắng, hoặc dưới gốc cây, những nơi 
không nhàn yên tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngồi kiết già, chánh thân chánh 
nguyện”, hướng niệm nội tâm'', đoạn trừ tâm tham lam, tâm không 
tranh cãi, thấy tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác mà 
không khởi lòng tham muốn, muốn khiến về mình. Vị ấy đối với sự 
tham lam, tâm đã tịnh trừ. Cũng vậy, sân nhuế, thùy miên, trạo hối, 
đoạn nghi trừ hoặc, đối với các thiện pháp không có do dự. VỊ ấy đối 
với sự nghi hoặc, tâm đã tịnh trừ. Vị ấy đã đoạn trừ năm triển cái, 
những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, rồi ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho 
đến chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. 

“Tỳ-kheo với định tâm như vậy, thanh tịnh, không ô uế, không 
phiền nhiệt, nhu nhuyến, khéo an trụ, chứng đắc tâm bất động, bèn 
hướng đến sự tác chứng Lậu tận trí thông. Vị ấy liền biết như thật 
rằng, “Đây là Khổ”, “Đây là Khổ tập, 'Đây là Khổ diệt, 'Đây là Khổ 
diệt đạo. Cũng biết như thật “Đây là Lậu', 'Đây là Lậu tập”, Đây là 
Lậu diệt, “Đây là Lậu diệt đạo”. Tỳ-kheo ấy đã biết như vậy, thấy 
như vậy rồi, tâm giải thoát dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát 
rồi liền biết là mình đã giải thoát, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, 


-_ Chánh thân chánh nguyện ———~0-F Päli: ujum kãyam panidhãya, ngồi thẳng 
lưng. Bản Hán, panidhãya, sau khi đặt để, được hiểu là panidhãna: ước nguyện. 

- Phản niệm bất hướng —===—=v~F Päli: parimukham satim upatthapetvä, dựng 
chánh niệm ngay trước mặt (hệ niệm tại tiền). 

- Tâm vô hữu tránh —==L——r Paäii: vigatabhijjhena cetasa vharati, sống với tâm 
tư không tham lam. 
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phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'. Ta nói vị ấy là Sa-môn, là Phạm chí, là Thánh, là Tịnh dục). 

“Thế nào gọi là “Sa-môn”? Là người đã đình chỉ! các pháp ác 
bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự 
phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Sa- 
môn. 

“Thế nào gọi là “Phạm chí”? Là người xa ha'” các pháp ác, pháp 
bất thiện, các lậu ô uế mà là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự 
phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là 
Phạm chí. 

“Thế nào gọi là Thánh? Là người xa lìa'" các pháp ác, pháp bất 
thiện, các lậu ô uế, làm gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiền 
nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Thánh. 

“Thế nào gọi là “Tịnh dục”? Là người đã tắm rửa sạch các pháp 
ác, pháp bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là 
sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là 
Tịnh dục. Đó gọi là Sa-môn, là Phạm chí, là Thánh, là tịnh dục. ” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


-_ Tịnh dục =b——F Päli: nahãtaka, người đã tắm sạch. 

- Tức chỉ —=——FPali: samano...samitaassa honti päpaka akusala dhamma, Sa- 
môn..., là những người đã đình chỉ các pháp ác bất thiện. Theo đây, từ samana 
(Sa-môn) được giải thích là do động từ sammaii: ( làm cho) yên lặng, tĩnh lặng, 
tĩnh chỉ, đình chỉ. 

-_ Viễn ly ——tr Päli: brahmano...bahitässa honti papakã ãkusalä dhamma, Bà-la- 
môn (brahmana) là những người đã loại ra ngoài các pháp ác bất thiện. Theo 
đây, từ brahmana được giải thích là do động từ baheti, cự tuyệt, tránh xa, loại bỏ. 

- Viễn ly —=——r Päli: äriyo...ärakässa..., Thánh (ãriya), là những người cách xa... 
Theo đây, ariya do trạng từ araka, cách xa. 


183. KINH MÃ ẤP (I)' 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Ương-kị?, cùng với đại chúng 
Tỳ-kheo. Ngài cùng với chúng Đại Tỳ-kheo đi đến Mã ấp, ngụ tại Mã 
lâm tự. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Người ta thấy các ngươi, những Sa-môn, là Sa-môn. Nếu có ai 
hỏi các ngươi, những Sa-môn, thì các ngươi có tự xưng mình là Sa-môn 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, có.” 

Phật lại nói: 

“Cho nên, các ngươi chính vì lẽ đó, chính vì là Sa-môn, phải học 
đạo hạnh” của Sa-môn, chớ đừng là phi Sa-môn. Sau khi đã học đạo 
hạnh của Sa-môn, bấy giờ mới là Sa-môn chân chánh, không phải là 
Sa-môn hư danh. Nếu có thọ nhận áo chăn, ẩm thực, giường chõng, 
thuốc thang, và các thứ tư cụ sinh hoạt khác, những thứ cung cấp ấy 
được phước lớn, được kết quả lớn, được công đức lớn và được quả báo 
rộng rãi. Các ngươi nên học như vậy. 

“Thế nào là không phải đạo hạnh của Sa-môn? Không phải là 
Sa-môn? Có tham lam, không dứt tham lam. Có nhuế, không dứt nhuế. 





Tương đương PäIli, M. 40. Cula-Assapura-suttam. 

?'. Xem kinh 182 trên. 

Đạo tích =D——r Pali: msamicIpanipada, sự thực hành chân chính, chính xác, đạo 
chân chính. 
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Có sân, không bỏ sân. Có bất ngữ không dứt bất ngữ°. Có kết không 
dứt kết. Có bổn sẻn, không dứt bỏn sẻn. Có tật đố, không dứt tật đố. 
Có dua nịnh, không dứt dua nịnh. Có lường gạt, không dứt lường gạt. 
Có vô tàm, không dứt vô tàm”. Có vô quý, không dứt vô quý. Có ác 
dục, không bỏ ác dục. Có tà kiến, không bỏ tà kiến. Đó gọi là sự cấu 
uế của Sa-môn, du siểm của Sa-môn, là trá ngụy của Sa-môn, sự cong 
vạy của Sa-môn, dẫn đến chỗ ác, vì chưa dứt sạch, nên sự học không 
phải là đạo tích của Sa-môn, không phải là Sa-môn”. 

“Cũng như cái búa'" mới rèn rất bén, đầu có mũi nhọn, được bọc 
trong Tăng-già-lê, Ta nói những người ngu si học đạo Sa-môn kia 
cũng như vậy, nghĩa là có tham lam, không dứt tham lam, có nhuế, 
không dứt nhuế, có sân, không bỏ sân, có bất ngữ không dứt bất ngữ, 
có kết không dứt kết, có bổn sẻn, không dứt bổn sẻn, có tật đố, không 
dứt tật đố, có dua nịnh, không dứt dua nịnh, có lường gạt, không dứt 
lường gạt, có vô tàm, không dứt vô tàm, có vô quý, không dứt vô quý, 
có ác dục, không bỏ ác dục, có tà kiến, không bỏ tà kiến; dù khoác 
Tăng-già-lê, Ta không nói đó là Sa-môn. 

“Nếu ai chỉ cần đắp Tăng-già-lê mà có tham lam dứt tham lam, 
có nhuế dứt nhuế, có sân bỏ sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt 
kết, có bỏn sẻn dứt bỏn sẻn, có tật đố dứt tật đố, có dua nịnh dứt dua 
nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý 
dứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến, thì bạn bè 


Hán: nhuế =}và =Q sân; những từ dễ lẫn lộn. Nhuế, Päli: vyapada, sân hận 
hay thù nghịch, có ác ý muốn làm thiệt hại người. Sân, Pali: kodha, nóng giận, 
phẫn nộ. 

Bất ngữ —=y=F Päli: makkha, phú tàng, sự che giấu, đạo đức giả, ngụy thiện. 

Kết —r Paäli: pa|asa, não hại, ác ý, thù nghịch muốn gây hại. 

Vô tàm =L=F=F không biết tự thẹn. 

Vô quý =L=`\=F không biết thẹn với người. 

”> Tham chiếu Palli: imesam... samanamalanam samanadosanam 
samanakasatanam apayikanam thananam duggativedaniyanam appahana na 
samanasamrcipatipadam patipanno, những sự cấu uế của Sa-môn này, những 
khuyết điểm, những tà ác của Sa-môn này, dẫn đến chỗ thấp kém, cảm thọ ác 
thú; vì chưa dứt trừ chúng nên không có sự thực hành Chánh đạo của Sa-môn. 

-_ Việt phủ ==——F Pãli: mataja, một loại vũ khí nhọn hai đầu. 
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thân thiết của nó nên đến nói với nó rằng, 'Này Hiển nhân, hãy 
học khoác Tăng-già-lê. Này Hiển nhân, nếu học khoác Tăng-già- 
lê, thì có tham lam dứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có sân dứt sân, 
có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt kết, có bổn sẻn dứt bổn sẻn, có 
tật đố dứt tật đố, có dua nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường 
gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ ác 
dục, có tà kiến bỏ tà kiến". 

“Bởi vì Ta thấy người đắp Tăng-già-lê mà vẫn có tham lam, có 
nhuế, có sân, có bất ngữ, có kết, có bổn sẻn, có tật đố, có dua nịnh, có 
lường gạt, có vô tàm, có vô quý, có ác dục, có tà kiến, cho nên người 
đắp Tăng-già-lê ấy Ta không nói đó là Sa-môn. 

“Cũng như vậy, lõa hình, bện tóc, ngồi, ăn một bữa, thường tung 
nước, thọ trì nước. Những Sa-môn có hạnh như vậy Ta nói không phải 
là Sa-môn. Nếu Sa-môn do thọ trì nước mà có tham lam dứt tham lam, 
có nhuế dứt nhuế, có sân bỏ sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt 
kết, có bỏn sẻn dứt bỏn sẻn, có tật đố dứt tật đố, có dua nịnh dứt dua 
nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý dứt 
vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến; thì bạn bè thân 
thiết của nó nên đến bảo nó rằng: “Này bạn, bạn nên thọ trì nước, vì 
do thọ trì nước mà có tham lam dứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có 
sân bỏ sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt kết, có bổn sẻn dứt bổn 
sẻn, có tật đố dứt tật đố, có dua nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt 
lường gạt, có vô tàm đứt vô tàm, có vô quý dứt vô quý, có ác dục bỏ 
ác dục, có tà kiến bỏ tà kiến". 

“Bởi vì Ta thấy có người thọ trì nước mà vẫn có tham lam, có 
nhuế, có sân, có bất ngữ, có kết, có bổn sẻn, có tật đố, có dua nịnh, có 
lường gạt, có vô tàm, có vô quý, có ác dục, có tà kiến, cho nên người 
thọ trì nước ấy Ta nói không phải là Sa-môn. Đó gọi là không phải 
đạo hạnh của Sa-môn, không phải là Sa-môn. 

“Thế nào gọi là đạo hạnh của Sa-môn? Chẳng phải chẳng là Sa- 
môn? Nếu có tham lam dứt tham lam, có nhuế dứt nhuế, có sân bỏ 
sân, có bất ngữ dứt bất ngữ, có kết dứt kết, có bổn sẻn dứt bồn sẻn, có 
tật đố dứt tật đế, có dua nịnh dứt dua nịnh, có lường gạt dứt lường gạt, 
có vô tàm dứt vô tàm, có vô quý đứt vô quý, có ác dục bỏ ác dục, có 
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tà kiến bỏ tà kiến. Sự tật đố ấy của Sa-môn'', sự dua nịnh của Sa-môn, 
sự trá ngụy của Sa-môn, sự tà vạy của Sa-môn dẫn đến chỗ dữ đều đã 
bị dứt sạch, rồi học đạo hạnh của Sa-môn. Vị ấy như vậy không phải 
không là Sa-môn. Đó là đạo hạnh của Sa-môn, không phải không là 
Sa-môn. 

“Vị ấy như vậy thành tựu giới, thân thanh tịnh, miệng, ý thanh 
tịnh, không tham lam, trong tâm không có sân nhuế, không có thụy 
miên, không trạo cử kiêu ngạo, đoạn nghi trừ hoặc, chánh niệm 
chánh trí, không có ngu si. Tâm vị ấy câu hữu với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, phương 
trên, phương dưới và bốn phương bàng, khắp tất cả, tâm của vị ấy 
câu hữu với từ, không kết không oán, không nhuế không tranh, rất 
rộng lớn, khéo tu vô lượng, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an 
trú. Cũng vậy, tâm bi, tâm hỷ câu hữu với xả, không kết không oán, 
không nhuế, không tranh, rất rộng lớn, khéo tu vô lượng, biến mãn 
tất cả thế gian, thành tựu an trú. 

“Vị ấy tự nghĩ: “Có thô, có diệu, có tưởng, dẫn đến thượng xuất 
yếu”, biết như thật. Sau khi biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát 
dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát, 
vị ấy biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm 
đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Cũng như cách làng nọ không xa, có ao tắm tốt, nước trong 
chảy tràn, cỏ xanh phủ bờ, cây hoa bốn phía. Giả sử có một người từ 
phương Đông đến, bị đói khát mệt mỏi, cổi áo bỏ trên bờ, xuống ao 
mặc sức tắm rửa sạch bụi nhơ, trừ khử nóng bức và khát. Phương Nam, 
phương Tây, phương Bắc cũng vậy, giả sử có một người từ các phương 
đó đến bị đói khát mệt mỏi, cởi áo bỏ trên bờ, xuống ao mặc sức tắm 
rửa sạch bụi nhơ, trừ khử nóng bức và khát. Cũng vậy, một thiện nam 
tử dòng Sát-đế-lợi, cạo bổ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín ha bỏ gia 
đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, thực hành nội tâm tĩnh 
chỉ, khiến được nội tâm tĩnh chỉ. Người với nội tâm tĩnh chỉ, Ta nói 





!! Bản Hán, Sa-môn tật, ở trên nói là Sa-môn cấu. Có lẽ đây chép nhầm. 


Lai thượng xuất yếu; không rõ. Có lẽ ý nói dẫn đến sự xuất ly cao thượng hơn 
(Tham khảo Pali, M. 49 tr. 326: ito ca panaññam uttari nissaranam natthi). 
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người ấy là Sa-môn, là Phạm chí, là Thánh, là Tịnh dục. 

“Cũng vậy, một thiện nam tử dòng Phạm chí, Cư sĩ, Công sư, 
cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín ha bỏ gia đình, sống không gia 
đình, xuất gia học đạo, thực hành nội tâm tĩnh chỉ, khiến được nội tâm 
tĩnh chỉ. Người với nội tâm tĩnh chỉ, Ta nói người ấy là Sa-môn, là 
Phạm chí, là Thánh, là Tịnh dục. 

“Thế nào gọi là Sa-môn? Là người đã đình chỉ! các pháp ác bất 
thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiển 
nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Sa-môn. 

“Thế nào gọi là “Phạm chí”? Là người xa lìa các pháp ác, pháp 
bất thiện, các lậu ô uế mà là gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự 
phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là 
Phạm chí. 

“Thế nào gọi là Thánh? Là người xa la các pháp ác, pháp bất 
thiện, các lậu ô uế, làm gốc rễ của sự hữu trong tương lai, là sự phiển 
nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là Thánh. 

“Thế nào gọi là “Tịnh dục”? Là người đã tắm rửa sạch các pháp 
ác, pháp bất thiện, các lậu ô uế, là gốc rễ của hữu trong tương lai, là 
sự phiền nhiệt, là nhân của khổ báo, của sanh lão bệnh tử. Đó gọi là 
Tịnh dục. Đó gọi là Sa-môn, là Phạm chí, là Thánh, là Tịnh dục. ” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


!:. Đoạn này giống đoạn cuối kinh 183 trên. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa đến Bạt-kì-sấu?, trong rừng Ngưu giác 
sa-la?, cùng với số đông các Đại đệ tử Tỳ-kheo thượng tôn tri thức, 
như Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tôn giả Đại Ca- 
diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly- 
việt-đa, Tôn giả A-nan”. Các Tỳ-kheo Đại đệ tử là những vị thượng 
tôn tri thức như vậy cũng cùng đi đến Bạt-kì-sấu, trong rừng Ngưu giác 
sa-la, cùng ở gần bên ngôi nhà lá của Phật. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, sau khi đêm đã qua, vào 
buổi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. Tôn giả A-nan từ xa 
trông thấy các bậc Thượng tôn đã đi qua, bạch rằng: 

“Hiền giả Ly-việt-đa, nên biết, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tôn 
giả Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, 
sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử. 


Tương đương Pãli, M. 32. Maha-Gosanga-suttam. Tham chiếu Hán, 125(37.3). 
Bạt-kì-sấu =[ ===6=A xem cht. dưới. Xem kinh 142. 

Ngưu giác sa-la lâm ——=P—~=L~=F Päli: Gosingasalavanadäya, một khu rừng ở 
gần Nãdika, xứ Vajjl, mà bản Hán âm là Bạt-kì-sấu: Vajjisu, giữa những người 
Bạt-kỳ. 

*. đáp đệ tử Thượng tọa nổi tiếng (abhiññãtehi abiññãtehi therehi sãvakehi): Tôn 
giả Xá-lê Tử (Sãäriputta), Tôn giả Đại Mục-kiền-liên (Mahä-Moggakana), Tôn giả 
Đại Ca-diếp (Mahãa-Kassapa), Tôn giả Đại Ca-chiên-diên (Maha-Kaccayana, 
bản Päli không kể), Tôn giả A-na-luật-đà (Anuruddha), Tôn giả Ly-việt-đa 
(Revata), Tôn giả A-nan (Ananda). 
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Hiền giả Ly-việt-đa, bây giờ chúng ta có thể cùng với các bậc Thượng 
tôn đi đến chỗ Tôn giả Xá-lê Tử, hoặc giả có thể nhân cơ hội này mà 
được nghe pháp ít nhiều nơi Tôn giả Xá-lê Tử. 

Bấy giờ, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp, Tôn 
giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Ly-việt-đa, Tôn 
giả A-nan, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, đi đến chỗ Tôn giả 
Xá-lê Tử. 

Tôn giả Xá-lê Tử sau khi từ xa thấy các vị Thượng tôn đi đến, 
Tôn giả Xá-lê Tử nhân các vị Thượng tôn ấy, nói rằng: 

“Kính chào A-nan, kính chào A-nan! Người là thị giả của Thế 
Tôn, hiểu được ý nghĩa, thường được Đức Thế Tôn và các bậc trí tuệ 
phạm hạnh khen ngợi. Nay tôi có lời hỏi Hiển giả A-nan, “Khả ái 
thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la 
đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời'. Hiển giả A-nan, những Tỳ- 
kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả A-nan đáp rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo học rộng, nghe nhiều, 
nhớ mãi không quên, tích lũy sự nghe nhiều. Với những pháp sơ khởi 
vi diệu, khoảng giữa vi diệu và kết thúc cũng vi diệu, có nghĩa lý, có 
văn chương, toàn vẹn thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh; những pháp 
như vậy được vị ấy học rộng, nghe nhiều, tụng tập đến ngàn lần, 
chuyên ý tư duy, kiến giải thông suốt. Vị ấy thuyết pháp gọn gàng, lưu 
loát, hoàn toàn tương ưng với mục đích đoạn trừ các kết sử. Thưa Tôn 
giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như thế làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la này.” 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi: 

“Hiền giả Ly-việt-đa, Hiển giả A-nan đã nói theo hiểu biết của 
mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả Ly-việt-đa, “Khả ái thay, rừng Ngưu 
giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương 
thơm ngát, ví như hoa trời. Hiển giả Ly-việt-đa, những Tỳ-kheo nào 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Ly-việt-đa đáp rằng : 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo ưa yến tọa, bên trong 


”. Yển tọa =P——F ngồi nơi chỗ vắng vẻ. Päli: patisallãna. 
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tu hành nội tâm tĩnh chỉ", không bỏ tọa thiển, thành tựu quán tưởng, 
thường thích nhàn cư, ưa chỗ yên tĩnh. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ- 
kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 

“Hiển giả A-na-luật-đà, Hiển giả Ly-việt-đa Tỳ-kheo đã nói 
theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả A-na-luật-đà, 
“Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các 
cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiển giả A-na- 
luật-đà, những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo đạt được thiên nhãn, thành 
tựu thiên nhãn, ở trong một ngàn thế giới, với một ít phương tiện”, vị 
ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, ví như người có 
mắt ở trên lầu cao nhìn xuống khu đất trống có một ngàn gò nỗng với 
một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá- 
lê Tử, cũng vậy, nếu Tỳ-kheo có được thiên nhãn, thành tựu thiên 
nhãn, ở trong một ngàn thế giới với một ít phương tiện, vị ấy trong 
chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 

“Hiền giả Ca-chiên-diên, Hiển giả A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã nói 
theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả Ca-chiên-diên, 
“Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các 
cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời”. Hiển giả Ca- 
chiên-diên, những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la?” 

Tôn giả Ca-chiên-diên đáp rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, ví như hai Tỳ-kheo pháp sư cùng bàn luận 
về A-tỳ-đàm thâm áo. Những điều được hỏi đều được thấu hiểu tường 
tận, những lời giải đáp thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu loát. Tôn 
giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác 
sa-la.” 


Nội hành chỉ ———c Päii: ajjhattam cetosamathãnuyutto. 
Nên hiểu là “một ít cố gắng”. 
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Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 

“Tôn giả Đại Ca-diếp, Hiển giả Ca-chiên-diên Tỳ-kheo đã nói 
theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp, 'Khả 
á1 thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa- 
la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời”. Hiển giả Đại Ca-diếp, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Đại Ca-diếp đáp rằng: 

“Hiền giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo tự mình sống nơi vô sự? 
khen ngợi ở nơi vô sự; tự mình có thiểu dục, khen ngợi sự thiểu dục; tự 
mình tri túc, khen ngợi sự tri túc; tự mình thích sống cô độc viễn ly và 
khen ngợi cô độc viễn ly; tự mình tu hành tính tấn, khen ngợi sự tu 
hành tinh tấn; tự mình lập chánh niệm chánh trí, khen ngợi sự lập 
chánh niệm chánh trí; tự mình đắc định, khen ngợi sự đắc định; tự 
mình có trí tuệ, khen ngợi sự có trí tuệ; tự mình các lậu đã sạch, khen 
ngợi các lậu đã sạch; tự mình khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu 
hoan hỷ, khen ngợi khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Hiển 
giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác 
sa-la. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử lại hỏi: 

“Hiền giả Mục-kiển-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả Mục-kiển-liên, “Khả ái 
thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la 
đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiển giả Đại Ca-diếp, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Đại Mục-kiển-liên đáp rằng: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ-kheo nào có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, được tự tại vô lượng như ý 
túc, thực hành vô lượng như ý túc, có thể biến một thành nhiều, hợp 
nhiều làm thành một, một thì trụ trên một, được biết, được thấy”; 
không bị trở ngại bởi vách đá, cũng như đi trong hư không; chìm 
xuống đất như chìm xuống nước, đi trên nước như đi trên đất; ngồi xếp 





Š Chỉ Tỳ-kheo A-lan-nhã, tu theo hạnh chỉ sống trên rừng. Päli: araññaka. 


Hán: nhất tắc trụ nhất, hữu tri hữu kiến =“9=“h— =9)—————c Nghĩa không rõ. 
Tập Dị (nt): hoặc ẩn hoặc hiện. Päli: ävibhävam tirobhävam. 
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kiết già mà bay trên không như chim bay liệng; với mặt trời và mặt 
trăng này vốn có đại như ý túc, đại phước hựu, đại oai thần mà có thể 
đưa tay bắt nắm, thân cao đến trời Phạm thiên. Tôn giả Xá-lê Tử, vị 
Ty-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la. ” 

Tôn giả Đại Mục-kiễển-liên hỏi: 

“Tôn giả Xá-lê Tử, tôi và các vị Thượng tôn mỗi người đã tự nói 
theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Xá-lê Tử, 'Khả ái 
thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la 
đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiển giả Đại Ca-diếp, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

Tôn giả Xá-lê Tử đáp rằng: 

“Hiền giả Mục-kiển-liên, nếu có Tỳ-kheo tùy dụng tâm tự tại, 
chứ không phải tùy tâm'". Nếu muốn trú định nào'!, vị ấy vào buổi 
sáng an trú'? định ấy. Nếu muốn an trú trụ định vào buổi trưa hay buổi 
chiều, tức thì vị ấy an trú trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiều. 
Hiền giả Mục-kiển-liên, ví như y phục của vua và các quan rất nhiều 
mầu sắc rực rỡ, nếu họ muốn mặc thứ nào vào buổi sáng, liền lấy mặc 
vào. Nếu họ muốn mặc thứ nào vào buổi trưa hay buổi chiều, liền lấy 
mặc. Hiền giả Mục-kiển-liên, cũng vậy, nếu có Tỳ-kheo nào tùy dụng 
tâm tự tại, chứ không phải tùy tâm. Nếu muốn trú định nào, vị ấy vào 
buổi sáng an trú định ấy. Nếu muốn an trú trụ định vào buổi trưa hay 
buổi chiều, tức thì vị ấy an trú trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi 
chiều. Hiền giả Mục-kiển-liên, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử bảo rằng: 

“Hiền giả Mục-kiển-liên, tôi và chư Hiển mỗi người đã nói theo 
sự hiểu biết của mình. Hiển giả Mục-kiển-liên, chúng ta hãy cùng với 
chư Hiển đi đến chỗ Phật để biết trong những điều vừa thảo luận ấy, 


- Pali: citam vasam vatteti, no... cittassa vasena vatteti, (Tỳ-kheo chế ngự tâm 
chứ không phải bị tâm chế ngự). 

- Hán: trú chỉ =——r Päli: vihãrasamäpattiyä. Bản Hán, samãpatti (định, hay đẳng 
chí) được hiểu là samatha, chỉ. 

- Hán: du hành =C—=F Pali: viharati, trú ngụ hay sống (ở đâu); bản Hán này 
thường dịch là du hay du hành. 
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vị nào nói hay.” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử, Tôn giả Đại Mục-kiển-liên, Tôn giả 
Đại Ca-diếp, Tôn giả Đại Ca-chiên-diên, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn 
giả Ly-việt-đa, Tôn giả A-nan, tất cả cùng đi đến chỗ Phật. Các Tôn 
giả đều cúi đầu lễ sát chân Phật rồi ngồi qua một bên. Tôn giả A-nan 
cũng cúi đầu lễ sát chân Phật rồi lui đứng một bên. Tôn giả Xá-lê Tử 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay có Hiển giả Mục-kiển-liên, Tôn giả 
Đại Ca-diếp, Hiển giả Ca-chiên-diên, Hiển giả A-na-luật-đà, Hiển 
giả Ly-việt-đa, Hiển giả A-nan, vào buổi sáng sớm tất cả đều đi đến 
chỗ con. 

“Con thấy chư Hiền đến, nhân đó mới nói rằng: 

“*Kính chào A-nan! Kính chào A-nan! Người là thị giả của Thế 
Tôn, hiểu được ý nghĩa, thường được Đức Thế Tôn và các bậc trí tuệ 
phạm hạnh khen ngợi. Nay tôi có lời hỏi Hiển giả A-nan, “Khả ái 
thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la 
đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời`. Hiển giả A-nan, những Tỳ- 
kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?' 

“Tôn giả A-nan đáp rằng, “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, nếu có Tỳ- 
kheo học rộng, nghe nhiều, nhớ mãi không quên, tích lũy sự nghe 
nhiều. Với những pháp sơ khởi vi diệu, khoảng giữa vi diệu và kết 
thúc cũng vi diệu, có nghĩa lý, có văn chương, toàn vẹn thanh tịnh, 
hiển hiện phạm hạnh; những pháp như vậy được vị ấy học rộng, nghe 
nhiều, tụng tập đến ngàn lần, chuyên ý tư duy, kiến giải thông suốt. Vị 
ấy thuyết pháp gọn gàng, lưu loát, hoàn toàn tương ưng với mục đích 
đoạn trừ các kết sử. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như thế làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la này". ” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như thật lời Tỳ-kheo A- 
nan đã nói. Vì sao? Vì Tỳ-kheo A-nan đã thành tựu Đa-văn. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiển giả A-nan nói như vậy rồi, con lại hỏi, 
“Hiển giả Ly-việt-đa, Hiển giả A-nan đã nói theo hiểu biết của mình. 
Bây giờ tôi hỏi Hiển giả Ly-việt-đa, “Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa- 
la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, 
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ví như hoa trời. Hiển giả Ly-việt-đa, những Tỳ-kheo nào làm rực 
sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?' 

“Hiển giả Ly-việt-đa đáp con rằng, “Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, 
nếu có Tỳ-kheo ưa yển tọa, bên trong tu hành nội tâm nh chỉ, không 
bỏ tọa thiển, thành tựu quán tưởng, thường thích nhàn cư, ưa chỗ yên 
tnh. Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la”. ” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như lời Tỳ-kheo Ly- 
việt-đa đã nói. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Ly-việt-đa ưa Tọa thiển.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiển giả Ly-việt-đa nói như vậy rồi, con lại hỏi, 
“Hiển giả A-na-luật-đà, Hiển giả Ly-việt-đa Tỳ-kheo đã nói theo sự 
hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả A-na-luật-đà, “Khả ái 
thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la 
đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiển giả A-na-luật-đà, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?' 

“Hiển giả A-na-luật-đà liền đáp lại con rằng, “Tôn giả Xá-lê 
Tử, nếu có Tỳ-kheo đạt được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở 
trong một ngàn thế giới, với một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát 
có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, ví như người có mắt ở trên lầu 
cao nhìn xuống khu đất trống có một ngàn gò nỗng với một ít phương 
tiện, vị ấy trong chốc lát có thể thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, cũng 
vậy, nếu Tỳ-kheo có được thiên nhãn, thành tựu thiên nhãn, ở trong 
một ngàn thế giới với một ít phương tiện, vị ấy trong chốc lát có thể 
thấy tất cả. Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu 
rừng Ngưu giác sa-la'. ” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như lời Tỳ-kheo A-na- 
luật-đà đã nói. Vì sao? Vì A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã thành tựu Thiên 
nhãn.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiển giả A-na-luật-đà nói như vậy rổi, con lại 
hỏi, “Hiển giả Ca-chiên-diên, Hiển giả A-na-luật-đà Tỳ-kheo đã nói 
theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả Ca-chiên-diên, 


594 TRUNG A-HÀM 





“Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các 
cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiển giả Ca- 
chiên-diên, những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa- 
la? 

“Hiển giả Ca-chiên-diên liền đáp lại con rằng, “Tôn giả Xá-lê 
Tử, ví như hai Tỳ-kheo pháp sư cùng bàn luận về A-tỳ-đàm thâm áo. 
Những điều được hỏi đều được thấu hiểu tường tận, những lời giải đáp 
thì thông suốt, sự thuyết pháp thì lưu loát. Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ- 
kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la”. ” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như lời Tỳ-kheo Ca- 
chiên-diên đã nói. Vì sao? Vì Ca-chiên-diên Tỳ-kheo là Phân biệt 
pháp sư.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Hiền giả Ca-chiên-diên nói như vậy rồi, con lại 
hỏi, “Tôn giả Đại Ca-diếp, Hiển giả Ca-chiên-diên Tỳ-kheo đã nói 
theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp, 'Khả 
á1 thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa- 
la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiển giả Đại Ca-diếp, 
những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?” 

“Tôn giả Đại Ca-chiên-diên liền đáp lại con rằng, “Hiển giả Xá- 
lê Tử, nếu có Tỳ-kheo tự mình sống nơi vô sự khen ngợi ở nơi vô sự; 
tự mình có thiểu dục, khen ngợi sự thiểu dục; tự mình tri túc, khen 
ngợi sự tri túc; tự mình thích sống cô độc viễn ly và khen ngợi cô độc 
viễn ly; tự mình tu hành tinh tấn, khen ngợi sự tu hành tinh tấn; tự 
mình lập chánh niệm chánh trí, khen ngợi sự lập chánh niệm chánh trí; 
tự mình đắc định, khen ngợi sự đắc định; tự mình có trí tuệ, khen ngợi 
sự có trí tuệ; tự mình các lậu đã sạch, khen ngợi các lậu đã sạch; tự 
mình khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, khen ngợi khuyến 
phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Hiển giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo 
như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la”. ” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tử, đúng như lời Tỳ-kheo Ca-diếp 
đã nói. Vì sao? Vì Đại Ca-diếp Tỳ-kheo thường tu hạnh Vô sự.” 

Tôn giả Xá-lê Tử bạch rằng: 
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“Bạch Thế Tôn, Tôn giả Đại Ca-diếp nói như vậy rồi, con lại 
hỏi “Hiển giả Mục-kiển-liên, Tôn giả Đại Ca-diếp đã nói theo sự hiểu 
biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Hiển giả Mục-kiển-liên, “Khả ái thay, 
rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có trăng sáng, các cây sa-la đều 
tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời. Hiền giả Đại Ca-diếp, những 
T-kheo nào làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la?' 

“Hiền giả Đại Mụuc-kiển-liên liền đáp lại con rằng, “Tôn giả Xá- 
lê Tử, nếu có Tỳ-kheo nào có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, được tự tại vô lượng như ý túc, thực hành 
vô lượng như ý túc, có thể biến một thành nhiều, hợp nhiều làm thành 
một, một thì trụ trên một, được biết, được thấy; không bị trở ngại bởi 
vách đá, cũng như đi trong hư không; chìm xuống đất như chìm xuống 
nước, đi trên nước như đi trên đất; ngổi xếp kiết già mà bay trên 
không như chim bay liệng; với mặt trời và mặt trăng này vốn có đại 
như ý túc, đại phước hựu, đại oai thần mà có thể đưa tay bắt nắm, thân 
cao đến trời Phạm thiên. Tôn giả Xá-lê Tử, vị Tỳ-kheo như vậy làm 
rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la". ” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Xá-lê Tứ, đúng như lời Tỳ-kheo Mục- 
kiển-liên đã nói. Vì sao? Vì Tỳ-kheo Mục-kiển-liên có Đại như ý 
túc.” 

Bấy giờ Tôn giả Đại Mục-kiển-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
áo một bên, chắp tay mà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con và chư Tôn giả nói như vậy rồi, liên bạch 
Tôn giả Xá-lê Tử rằng, “Tôn giả Xá-lê Tử, tôi và các vị Thượng tôn 
mỗi người đã tự nói theo sự hiểu biết của mình. Bây giờ tôi hỏi Tôn 
giả Xá-lê Tử, “Khả ái thay, rừng Ngưu giác sa-la này, ban đêm có 
trăng sáng, các cây sa-la đều tỏa hương thơm ngát, ví như hoa trời”. 
Hiển giả Đại Ca-diếp, những Tỳ-kheo nào làm rực sáng khu rừng 
Ngưu giác sa-la?” 

“Tôn giả Xá-lê Tử liền đáp lại lời con rằng, “Hiền giả Mục- 
kiển-liên, nếu có Tỳ-kheo tùy dụng tâm tự tại, chứ không phải tùy 
tâm. Nếu muốn trú định nào, vị ấy vào buổi sáng an trú định ấy. Nếu 
muốn an trú trụ định vào buổi trưa hay buổi chiều, tức thì vị ấy an trú 
trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiều. Hiền giả Mục-kiễn-liên, ví 
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như y phục của vua và các quan rất nhiều màu sắc rực rỡ, nếu họ 
muốn mặc thứ nào vào buổi sáng, liền lấy mặc vào. Nếu họ muốn 
mặc thứ nào vào buổi trưa hay buổi chiêu, liền lấy mặc. Hiển giả 
Mục-kiển-liên, cũng vậy, nếu có Tỳ-kheo nào tùy dụng tâm tự tại, 
chứ không phải tùy tâm. Nếu muốn trú định nào, vị ấy vào buổi sáng 
an trú định ấy. Nếu muốn an trú trụ định vào buổi trưa hay buổi chiều, 
tức thì vị ấy an trú trụ định ấy vào buổi trưa hay buổi chiều. Hiễn giả 
Mục-kiên-liên, vị Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác 
sa-la”.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Mục-kiển-liên, đúng như lời Tỳ-kheo 
Xá-lê Tử đã nói. Vì sao? Vì Xá-lê Tử Tỳ-kheo tùy dụng Tâm tự tại.” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử liền từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch áo 
một bên mà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con và chư Hiền nói như vậy rồi, bảo rằng, 
“Hiển giả Mục-kiển-liên, tôi và chư Hiển mỗi người đã tự trình bày 
theo sự hiểu biết của mình. Hiền giả Mục-kiển-liên, chúng ta hãy 
cùng với chư Hiển đi đến chỗ Đức Phật để biết trong những điều vừa 
bàn luận ấy vị nào nói hay. Bạch Thế Tôn, trong chúng con, ai nói 
hay?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Xá-lê Tử, tất cả đều hay. Vì sao? Vì các pháp đó chính là 
những điều Ta nói. Xá-lê Tử, hãy nghe Ta nói. Vị Tỳ-kheo như vậy 
làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la. Này Xá-lê Tử, nếu có Tỳ- 
kheo tùy theo chỗ ở hoặc thành quách, thôn ấp, vào buổi sáng sớm 
mang y cầm bát vào thôn khất thực, khéo thủ hộ thân, khéo thúc liễm 
các căn, khéo giữ tâm niệm. VỊ ấy sau khi khất thực xong, sau giờ 
ngọ, thâu xếp y bát, rửa chân tay, lấy tọa cụ vắt lên trên vai, đến chỗ 
vô sự, hoặc dưới gốc cây, hay chỗ thanh vắng, trải ni-sư-đàn mà ngồi 
kiết già, ngồi luôn cho đến chứng lậu tận mới giải kiết già. Vị ấy 
không giải kiết già cho đến khi nào chưa chứng được lậu tận. Này Xá- 
lê Tử, Tỳ-kheo như vậy làm rực sáng khu rừng Ngưu giác sa-la.” 

Phật thuyết giảng như vậy. Các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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185. KINH NGƯU GIÁC SA-LA LÂM (II! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa đến Na-ma-đề-sấu”, ở tại tinh xá 
Kiển-kl'. 

Bấy giờ, sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, Đức Thế Tôn 
đắp y trì bát, vào Na-ma-để khất thực. Sau khi ăn xong, vào buổi 
chiều, Ngài đi đến khu rừng Ngưu giác sa-la!. Có ba người con dòng 
quý tộc cùng ở trong đó, Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-đề, Tôn 
giả Kim-t-laŸ. 

Ba Tôn giả ấy làm như vầy. Nếu ai khất thực đi về trước thì trải 
giường, múc nước, mang dồ rửa chân ra, để sẵn ghế rửa chân, khăn 
lau chân, bình đựng nước, chậu rửa. Nếu có thể ăn hết đồ ăn đã xin 
được thì cứ ăn. Nếu còn dư thì cho vào đồ chứa đậy kín cất. Ăn xong, 
cất bình bát, rửa tay chân, lấy tọa cụ vắt lên vai, vào nhà ngồi tĩnh tọa. 
Nếu ai khất thực đi về sau, có thể ăn hết đồ ăn thì cứ ăn. Nếu không 
đủ thì lấy đồ dư của người trước đem ra ăn cho đủ. Nếu còn dư nữa thì 





Tương đương Päli M.31 Culagosinga-suttam. 

Na-ma-đề-sấu —====—“G=C PaAli: Nadika, hay Natika, thuộc xứ Vaijji, ở giữa 
Ketigama và Vesali. Theo phiên âm bản Hán, mà tương đương Päli có thể là 
Nadikesu, giữa những người Nadika, cho thấy đây là một bộ tộc thay vì một địa 
danh. 

Kiền-kì tinh xá —===—=—c Pali: Giñjakavasatha (Luyện ngõa đường), một tinh 
xá bằng gạch mà dân xứ Vajji cúng dường Phật. Du khách hay các du sĩ cũng 
thường ghé ngụ tỉnh xá này. 

Xem chú thích kinh số 184 ở trước. 

Anurudha, Nandiya, Kimbila, cả ba đều dòng họ Thích, cùng xuất gia một lần khi 
Phật về thăm Ca-tì-Ia-vệ. 
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đem đổ chỗ đất sạch hay trong nước không có trùng. Người ấy lấy đồ 
đựng của người kia rửa, lau thật sạch rồi đem treo một bên, dọn dẹp 
giường chiếu, nhặt ghế rửa chân, thâu khăn lau chân, cất đồ rửa chân, 
bình nước và chậu rửa, dọn dẹp nhà ăn sạch sẽ rồi thâu cất y bát, rửa 
tay chân, lấy tọa cụ vắt trên vai, vào nhà tĩnh tọa. 

Ngồi đến xế, trong các Tôn giả ấy, nếu ai đang tĩnh tọa mà ngồi 
dậy trước, thấy bình nước và chậu rửa chân không có nước thì phải 
đem đi lấy. Nếu xách nổi thì xách, bằng không thì vẫy tay một Tỳ- 
kheo khác, hai người cùng khiêng, mỗi người khiêng một phía, không 
nói chuyện với nhau, không hỏi gì nhau. 

Các vị ấy cứ năm ngày họp một lần, hoặc để nói pháp, hoặc yên 
lặng cả theo các bậc Thánh. 

Bấy giờ người giữ rừng thấy Thế Tôn từ xa đi đến, đón ngăn lại, 
quổ rằng: 

“Sa-môn! Sa-môn! Chớ có vào khu rừng này. Vì sao? Hiện nay 
trong khu rừng này có ba người dòng quý tộc ở. Ây là Tôn giả A-na- 
luật-đà, Tôn giả Nan-để, Tôn giả Kim-t-la. Nếu thấy ông, chắc họ 
không chịu. ” 

Đức Phật bảo rằng: 

“Này Người giữ rừng, nếu họ thấy Ta thì không có gì là không 
chịu”. 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà từ xa thấy Thế Tôn đến, liền quở 
người giữ rừng rằng: 

“Này Người giữ rừng, chớ có ngăn cản Đức Thế Tôn. Này Người 
giữ rừng, chớ có quở la Đức Thiện Thệ. Vì sao? Vì đó là Tôn sư Thế 
Tôn của tôi đến, là Đấng Thiện Thệ của tôi đến. ” 

Rồi Tôn giả A-na-luật-đà ra rước Thế Tôn, đón lấy y bát. Tôn 
giả Nan-để, Tôn giả Kim-0-la trải giường ngồi, Tôn giả Kim-0-la đi 
lấy nước. 

Đức Thế Tôn bấy giờ sau khi rửa tay xong, ngồi xuống chỗ ngôi 
đã dọn sẵn. Ngồi xong Ngài hỏi rằng: 

“A-na-luật-đà, ông có thường an ổn, không thiếu thốn chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con vẫn thường an ổn, không có gì thiếu thốn.” 

Thế Tôn lại hỏi: 
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“Này A-na-luật-đà, vì sao ông được an ổn, không có gì thiếu thốn?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con nhờ có thiện lợi, có đại 
công đức, vì con tu tập cùng với các vị phạm hạnh như vậy. Bạch 
Thế Tôn, con thường hướng đến các vị phạm hạnh này để tu thân 
nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau cũng như vậy; và tu 
khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau 
cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ, “Nay ta hãy tự xả bổ tâm 
mình mà tùy theo tâm các Hiển giả này. Rồi con xả bổ tâm mình để 
tùy theo tâm các Hiển giả này. Con chưa từng có một điều gì mà 
không xứng ý. Bạch Thế Tôn, con nhờ như vậy mà thường được an 
ổn, không có gì thiếu thốn”. 

Phật hỏi Tôn giả Nan-để, đáp cũng như vậ y. Phật lại hỏi Tôn giả 
Kim-t-la rằng: 

“Ông có thường an ổn, không có gì thiếu thốn chăng?” 

Tôn giả Kim-tì-la bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con thường an ổn không có gì thiếu thốn.” 

Phật lại hỏi: 

“Này Kim-tì-la, vì sao ông thường được an Ổn, không có gì thiếu 
thốn?” 

Tôn giả Kim-tì-la bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng con nhờ có thiện lợi, có đại 
công đức, vì con tu tập cùng với các vị phạm hạnh như vậy. Bạch 
Thế Tôn, con thường hướng đến các vị phạm hạnh này để tu thân 
nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau cũng như vậy; và tu 
khẩu nghiệp từ hòa, ý nghiệp từ hòa, thấy nhau hay không thấy nhau 
cũng như vậy. Bạch Thế Tôn, con tự nghĩ, “Nay ta hãy tự xả bỏ tâm 
mình mà tùy theo tâm các Hiển giả này. Rồi con xả bổ tâm mình để 
tùy theo tâm các Hiển giả này. Con chưa từng có một điều gì mà 
không xứng ý. Bạch Thế Tôn, con nhờ như vậy mà thường được an 
ổn, không có gì thiếu thốn”. 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, các ông thường cùng 
nhau hòa hiệp an ổn, không tranh chấp như vậy, cùng một tâm, cùng 
một thầy, cùng hiệp nhất như nước với sữa. Thế nhưng có chứng đắc 
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pháp Thượng nhân mà có sai giáng an lạc trụ chỉ" chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, quả như vậy. Chúng con thường cùng hòa hiệp 
an ổn, không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thầy, cùng hòa 
hiệp với nhau như nước với sữa, chứng đắc pháp Thượng nhân mà có 
sai giáng an lạc trụ chỉ. Bạch Thế Tôn, chúng con ly dục ác bất thiện 
pháp, cho đến, chứng đắc đệ Tứ thiển, thành tựu và an trụ. 

“Bạch Thế Tôn, như vậy, chúng con cùng hòa hiệp an ổn, 
không tranh cãi nhau, cùng một tâm, cùng một thầy, cùng hòa hiệp 
với nhau như nước với sữa, chứng đắc pháp Thượng nhân mà sai 
giáng an lạc trụ chỉ.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua trụ chỉ này, 
quá đây, vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân 
khác mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có 
chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an 
lạc trụ chỉ. Bạch Thế Tôn, tâm của con câu hữu với từ, biến khắp một 
phương, thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm câu hữu với từ, biến khắp 
tất cả phương thứ hai, phương thứ ba, phương trên, phương dưới và bốn 
phương bàng, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng 
rãi bao la, khéo tu vô lượng, biến khắp tất cả thế gian, thành tựu và an 
trú. Cũng vậy, bi tâm, hỷ tâm câu hữu với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh, rộng rãi bao la, khéo tu vô lượng, biến khắp 
tất cả thế gian, thành tựu và an trú. 

“Bạch Thế Tôn, bổ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có 
chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an 
lạc trụ chỉ.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua trụ chỉ này, 
quá đây, vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân 


® Sai giáng an lạc trụ chỉ =t=w——=——c Pali: phãsuvihäro, sống an lạc thoải 


mái. Xem thêm kinh số 77, đoạn cuối. 
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khác mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bỏ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có 
chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an 
lạc trụ chỉ. Bạch Thế Tôn, chúng con vượt qua tất cả sắc tưởng, cho 
đến, nhập phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. 

“Bạch Thế Tôn, bổ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có 
chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an 
lạc trụ chỉ.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua trụ chỉ này, 
quá đây, vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân 
khác mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bổ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có 
chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an 
lạc trụ chỉ. Bạch Thế Tôn, chúng con đắc Như ý túc, Thiên nhĩ trí, Tha 
tâm trí, Túc mạng trí, Sanh tử trí, các lậu đã hết, tâm giải thoát, tuệ 
giải thoát. Ngay trong đời này tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu và 
an trụ, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. 

“Bạch Thế Tôn, bổ qua trụ chỉ này, quá đây, vượt đây, còn có 
chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân khác mà có sự sai giáng an 
lạc trụ chỉ.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này A-na-luật-đà, bỏ qua trụ chỉ này, 
quá đây, vượt đây, còn có chứng đắc pháp nào của bậc Thượng nhân 
khác mà có sự sai giáng an lạc trụ chỉ chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà bạch Phật rằng: 

“Bạch Thế Tôn, bổ qua trụ chỉ này, vượt qua, lướt qua, không 
còn có pháp nào khác nữa của bậc Thượng nhân, mà có sự sai giáng 
an lạc trụ chỉ.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nghĩ như vầy: “Chỗ an trụ của người con 
dòng họ quý tộc này an ổn khoái lạc. Hôm nay Ta hãy thuyết pháp 
cho họ nghe. ” 
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Thế Tôn nghĩ như vậy rồi, liền thuyết pháp cho Tôn giả A-na- 
luật-đà, Tôn giả Nan-để, Tôn giả Kim-t-la nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi dùng vô lượng phương tiện thuyết 
pháp cho họ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ rồi, Ngài từ 
chỗ ngồi đứng dậy đi về. 

Bấy giờ Tôn giả A-na-luật-đà, Tôn giả Nan-để, Tôn giả Kim-tì- 
la đi theo Đức Thế Tôn được một quãng đường, rồi trở lại chỗ ở. 

Tôn giả Nan-đề, Tôn giả Kim-tì-la khen Tôn giả A-na-luật-đà: 

“Lành thay! Lành thay! Tôn giả A-na-luật-đà, chúng tôi trước 
chưa nghe Tôn giả A-na-luật-đà nói những nghĩa lý như vậy. Chúng 
tôi có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thân 
như vậy, nhưng Tôn giả A-na-luật-đà đã hết sức khen ngợi chúng tôi 
trước Đức Thế Tôn.” 

Tôn giả A-na-luật-đà khen Tôn giả Nan-để và Tôn giả Kim-t- 
la: 

“Lành thay! Lành thay! Này chư Tôn giả, tôi cũng chưa bao giờ 
nghe Tôn giả có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có 
đại oai thần như vậy. Nhưng một thời gian dài, với tâm tôi, tôi biết 
tâm của Tôn giả, Tôn giả có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần. Vì thế, đứng trước Đức Thế Tôn tôi mới 
trình bày như vậy. 

Bấy giờ có vị trời Trường Quỷ”, hình dáng cực diệu, sáng chói 
lồng lộng, lúc đêm tàn, sáng rạng đông, đi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh 
lẽ dưới chân rồi lui đứng một bên, bạch Thế Tôn rằng: 

“Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi ích vì 
có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật- 
đà, Nan-để và Kim-tì-la.” 

Các Địa thần nghe Trường Quỷ thiên nói, làm cho âm thanh 
vang lớn: 

“Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi ích vì 
có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật- 
đà, Nan-đề và Kim-t-la.” Nghe theo âm thanh vang lớn của Địa thần, 


Trường Quỷ thiên ————F Paäli: Dĩgho parajano yakkho, quỷ Dạ-xoa tên là 
Digha (dài). 
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các cõi Hư không thiên, Tứ vương thiên, Tam thập tam thiên, Diệm- 
ma thiên, Đâu-suất-đa thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên, khoảnh 
khắc đã làm cho âm thanh thấu đến Phạm thiên: “Bạch Đại tiên nhân, 
dân chúng nước Bat-kì được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con 
dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-đề và Kim-t-la.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Thật vậy, này Trường Quỷ thiên, dân chúng nước Bạt-kì được 
đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn 
giả A-na-luật-đà, Nan-đề và Kim-0-la. 

“Này Trường Quỷ thiên, các Địa thần nghe tiếng nói của ngươi 
rồi, liền làm vang lớn âm thanh, “Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước 
Bạt-kì được đại lợi ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc 
hiện ở, Tôn giả A-na-luật-đà, Nan-để và Kim-t-la'. Tiếp theo âm 
thanh vang lớn của Địa thần, các cõi Hư không thiên, Tứ vương thiên, 
Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đa thiên, Hóa lạc 
thiên, Tha hóa lạc thiên, khoảnh khắc đã làm cho âm thanh thấu đến 
Phạm thiên: “Bạch Đại tiên nhân, dân chúng nước Bạt-kì được đại lợi 
ích vì có Thế Tôn và ba người con dòng quý tộc hiện ở, Tôn giả A-na- 
luật-đà, Nan-để và Kim-t-]a'. 

“Này Trường Quỷ thiên, nếu ba gia đình quý tộc kia có ba người 
con quý tộc này, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, tín xả, la bỏ gia đình, 
sống không gia đình, xuất gia học đạo, thì ba gia đình quý tộc ấy sẽ 
nhớ lại nhân duyên và công hạnh của ba người con. Họ cũng sẽ được 
lợi ích lớn, khoái lạc lâu dài. Và nếu thôn ấp, Thiên, Ma, Phạm, Sa- 
môn, Phạm chí, từ người đến trời mà nhớ nghĩ đến nhân duyên và 
công hạnh của ba người con dòng dõi quý tộc ấy, họ cũng sẽ được đại 
lợi ích, an Ổn, khoái lạc lâu dài. 

“Này Trường Quỷ thiên, vì ba người con dòng dõi quý tộc ấy 
có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần 
như vậ y”. 

Phật thuyết giảng như vậy. Ba người con dòng quý tộc và 
Trường Quỷ thiên sau khi nghe những lời Phật thuyết, hoan hỷ phụng 
hành. 


n1 


186. KINH CẦU GIẢI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa Câu-lâu-sấu, tại đô ấp Kiếm-ma-sắt- 
đàm, một đô ấp của Câu-lâu?. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Duyên nơi ý của mình mà không biết như thật về tâm trí của 
người khác) thì không thể biết được sự Giác ngộ chánh đẳng của Thế 
Tôn. Vậy làm thế nào để tìm hiểu! Như Lai?” 

Khi ấy các Tỳ-kheo bạch Thế Tôn rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thế Tôn là gốc của pháp, Thế Tôn là chủ của 
pháp. pháp do nơi Thế Tôn mà có. Ngưỡng mong Ngài thuyết cho, 
chúng con nghe được rồi sẽ thấu rõ nghĩa lý.” 

Phật liền bảo rằng: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy lắng nghe rõ và khéo suy nghĩ. Ta sẽ 
phân biệt đầy đủ cho các ông nghe.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời mà lắng nghe. 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Duyên nơi ý của mình mà không biết như thật về tâm trí của 
người khác, phải do hai sự kiện để tìm hiểu Như Lai, một là sắc được 
biết bởi mắt và hai là tiếng được nghe bởi tai. 


Tương đương Pali, M. 47. Vimmsaka-suttam. 

Câu-lâu-sấu, xem các kinh 177, 175. 

So Pali: Vimamsakena bhikkhuna parassa cetopariyayam ajanantena “Tỳ-kheo 
tư sát muốn biết tập tánh (cetopariyayam) của người khác”. 

Cầu giải “D—=c Päli: samannesanä. 

Đại ý: làm sao biết Như Lai có phải là Chánh đẳng giác hay không? 
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“Pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi 
Tôn giả ấy"? Sau khi tìm hiểu, biết rằng pháp ô nhiễm được biết bởi 
mắt và tai không có nơi Tôn giả ấy. Nếu ở đây không có, lại phải 
tìm hiểu nữa. 

“Pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai", có hay không có nơi 
Tôn giả ấy? Sau khi tìm hiểu, biết rằng những pháp hỗn tạp được biết 
bởi mắt và tai không có nơi Tôn giả ấy. Nếu ở đây không có, phải m 
hiểu thêm nữa. 

“Pháp bạch tịnh được biết bởi mắt và tai, có hay không có nơi 
Tôn giả ấy? Sau khi tìm hiểu, biết rằng pháp bạch tịnh được biết bởi 
mắt và tai có nói Tôn giả ấy. Nếu ở đây có, lại phải tìm nữa. 

“Tôn giả ấy đã thực hành pháp ấy lâu dài hay chỉ thực hành tạm 
thời? Nếu khi tìm hiểu, biết rằng Tôn giả ấy thực hành pháp ấy lâu dài 
chứ không phải tạm thời. Nếu là thường thực hành, lại phải tìm hiểu 
thêm nữa. 

“Tôn giả ấy? nhập vào thiển này vì danh dự, vì lợi nghĩa, hay 
không vì danh dự và lợi nghĩa? Nếu khi tìm hiểu, biết rằng Tôn giả ấy 
nhập vào thiền này không phải vì tai hoạn”. 

“Nếu có người nói như vây, “Tôn giả ấy thích tu hành'" không 
phải vì sợ hãi; ly dục, không hành dục, vì dục đã diệt tận'”, thì nên 
hỏi người ấy rằng, “Này Hiền giả, với hành vi nào, với năng lực nào, 
với trí tuệ nào để Hiển giả có thể tự mình nhận xét chân chánh rằng, 
“Tôn giả ấy thích tu hành không phải vì sợ hãi; ly dục, không hành 
dục, vì dục đã diệt tận'?' Nếu người ấy trả lời như vầy, “Tôi không 
biết tâm trí của vị ấy, cũng không phải do sự kiện nào khác mà biết. 


Bản Pali: nơi Như Lai. 
Pháp hỗn tạp, lẫn lộn cả tịnh và nhiễm. Pãli: vitimissãä cakkhusotaviññeyyä 
dhamma. 
Bản Hán, bỉ Tôn đoạn trước trong bản Päli nói là Như Lai; bỉ Tôn ở đoạn này, 
Päli nói: ñattajjihãpanno ayasmä bhikkhu, “Tôn giả Tỳ-kheo nổi tiếng này”. 
Bản Päãli: tìm hiểu xem sự nguy hiểm có khởi lên cho Tôn giả hữu danh này 
không, và biết rằng không. 

-_ Hán: lạc hành —=——tF Pãli: uparata, tịch tĩnh hay trấn tĩnh, tự kềm chế. 

- Pali: vitaragatta kame na sevati khaya ragassa ti, không hành theo dục, vì đã ly 
dục, diệt tận dục. 
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Nhưng vị Tôn giả ấy, hoặc khi sống một mình, hoặc khi ở giữa đại 
chúng, hoặc ở giữa chỗ tập họp, nơi đó hoặc có Thiện thệ hay những 
người thọ hóa bởi Thiện thệ'”, hoặc là bậc Tông chủ, hoặc là người 
được thấy bởi vật dục”, này Hiển giả, tôi cũng không tự mình hiểu 
biết vị ấy'“. Tôi nghe từ chính Tôn giả ấy mà trực tiếp ghi nhận như 
vầy, “Ta thích tu hành không phải vì sợ hãi; ly dục, không hành dục, vì 
dục đã diệt tận” Này Hiển giả, với hành vi như vậy, với năng lực như 
vậy, với trí tuệ như vậy, khiến tôi tự mình nhận xét chân chánh mà nói 
rằng, “Tôn giả ấy thích tu hành không phải vì sợ hãi; ly dục, không 
hành dục, vì dục đã diệt tận'.' 

“Trong đây này lại cần phải hỏi thêm nữa về Như Lai, “Nếu có 
pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có trường hợp pháp ấy bị diệt 
tận vô dư chăng? Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, có 
trường hợp pháp ấy bị diệt tận vô dư chăng? Nếu có pháp bạch tịnh, 
có trường hợp pháp ấy bị diệt tận vô dư chăng?'ˆ Như Lai bèn trả lời 
người ấy rằng, “Nếu có pháp ô nhiễm được biết bởi mắt và tai, có 
trường hợp pháp này bị diệt tận vô dư. Nếu có pháp hỗn tạp được biết 
bởi mắt và tai, có trường hợp pháp này bị diệt tận vô dư.” 

“Nếu có pháp ô nhiễm được nhận biết bởi mắt và tai, Như Lai 
diệt tận, đoạn trừ, nhổ tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh khởi trở lại 
nữa. Nếu có pháp hỗn tạp được biết bởi mắt và tai, Như Lai diệt tận, 
đoạn trừ, nhổ tuyệt gốc rễ, không bao giờ sanh trở lại nữa. Nếu có 
pháp bạch tịnh, thì Ta với pháp bạch tịnh như vậy, cảnh giới như vậy, 
đạo Sa-môn như vậy, Ta như vậy mà thành tựu Chánh pháp luật này. 





- Thiện thệ, vi thiện thệ sở hóa —=u====u——c Päii: ye ca tattha sugatà ye ca 
tattha duggatà, “những người ở nơi đó là hành phục (thiện hành) hay khốn nạn 
(ác hành)”. Sugata, duggata, những người hạnh phúc hay khốn nạn (thiện hành, 
ác hành), ở đây không phải là danh hiệu chỉ cho Đức Phật như thường gặp trong 
mười hiệu Phật. 

- Nhân thực khả kiến =]===i—=Ado ăn mà được thấy (xuất hiện). Päli: ye ca 
idhekacce ãmisesu sandissati, một số người ở đây bị lôi cuốn theo vật dục. Bản 
Hán hiểu sandissati (bị lôi cuốn) là được thấy (khả kiến), do gốc động từ passati 
(thấy). 

- Ngã bất tự tỉ ———>—c Päli: nãyasmaã tam tena avajanati, Tôn giả ấy không vì 
vậy mà khinh bỉ người đó. 
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“Có đệ tử tịnh tín đến thăm viếng Như Lai, phụng sự Như Lai, 
nghe pháp từ Như Lai, và được Như Lai nói pháp cho, pháp cao siêu 
càng lúc càng cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo đoạn 
trừ hắc bạch. Sau khi được Như Lai nói pháp cho nghe, pháp cao siêu 
càng lúc càng cao siêu, pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo đoạn 
trừ hắc bạch; nghe như vậy như vậy rồi, vị ấy biết tường tận" pháp 
một, đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, 
biết rằng “Thế Tôn là vị Chánh Đẳng Giác' vậy. 

“Ở đây, lại cần hỏi thêm vị ấy rằng, 'Này Hiển giả, do hành vi 
nào, do năng lực nào, do trí tuệ nào để Hiển giả có thể biết tường tận 
pháp một, đối với các pháp mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thế 
Tôn, biết rằng “Thế Tôn là vị Chánh Đẳng Giác?ˆ Vị ấy sẽ trả lời như 
vầy, “Này Hiển giả, tôi không biết tâm của Thế Tôn, cũng không do 
sự kiện nào khác mà biết. Tôi do nơi Thế Tôn mà có tịnh tín như vậy. 
Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, 
pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo đoạn trừ hắc bạch. Này Hiển 
giả, như Thế Tôn nói pháp cho tôi nghe, và tôi nghe như vậy như vậy, 
Như Lai nó pháp cho tôi nghe, pháp cao siêu càng lúc càng cao siêu, 
pháp vi diệu càng lúc càng vi diệu, khéo đoạn hắc bạch, và tôi nghe 
như vậy như vậy rồi, biết tường tận pháp một, đối với các pháp mà 
chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng “Thế Tôn là vị 
Chánh Đẳng Giác). Này Hiển giả, tôi do hành vi như vậy, năng lực 
như vậy, trí tuệ như vậy, khiến tôi biết tường tận pháp một, đối với các 
pháp mà chứng đắc cứu cánh, tịnh tín nơi Thế Tôn, biết rằng “Thế Tôn 
là vị Chánh Đẳng Giác". 

“Nếu ai có hành này, lực này, trồng sâu gốc rễ tịnh tín nơi Như 
Lai, tín căn đã vững, thì được gọi là tín tương ưng với trí bất hoại, do 
thấy được gốc rễ. Sa-môn, Phạm chí, Chư thiên, Ma, Phạm và các 
hàng thế gian khác không thể tước đoạt được. Hãy như vậy mà tìm 
hiểu Như Lai. Hãy như vậy mà nhận biết chính đáng về Như Lai.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


!*- Hán: tri đoạn —- =F Päli: abhiññãya. 
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187. KINH THUYẾT TRÍ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng 
lâm, vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu các Tỳ-kheo nào đến trước các ngươi nói lên trí mà mình 
đã chứng đắc, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã hết, phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". Các 
ngươi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành”. 

“Sau khi đã khen vị ấy là đúng và hoan hỷ phụng hành rỗi, các 
ngươi nên hỏi Tỳ-kheo ấy như vầy, “Này Hiển giả, Thế Tôn đã nói 
năm thủ uẩn), thọ, tưởng, hành và thức. Này Hiễn giả, làm sao biết, 
làm sao thấy năm thủ uẩn này để được biết là không còn chấp thủ, mà 
đứt sạch các lậu, tâm giải thoát”? 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được rằng phạm hạnh đã 
vững ấy nên như pháp mà đáp lại như vầy, “Này chư Hiễn, sắc thủ uẩn 
là không hiệu quả”, là không hư, không đáng ham muốn, không bằng 
hữu, cũng không thể dựa, là pháp biến dịch. Tôi biết như vậy. Nếu đối 


Bản Hán quyển 49. Tương đương Päli M.112 Chabbisodhana-suttam. 

Bản Pali: neva abhinandiabbam nappatikkositabbam, không hoan hỷ cũng 
không phản đối. 

Hán: thạnh ấm ——c 

Nguyên Hán: giác —=c 

Lậu tận tâm giải thoát =L=| —=———c Päili: anupadäya asavehi cittam vimuttam, 
sau khi không chấp thủ, do vô lậu mà tâm được giải thoát. 

Vô quả =L=G=C Päli: abala, không có thế lực. Hình như theo bản Hán, aphala, 
thay vì abala. 
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với sắc thủ uẩn mà có tham dục, có ô nhiễm, có đắm trước, có trói 
buộc; sự đắm trước, sự trói buộc, sự sai sử này mà bị tận trừ, ly dục, 
diệt, tịch tnh, do đó biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm 
giải thoát. Cũng như vậy, thọ, tưởng, hành, thức thủ uẩn là không hiệu 
quả, là không hư, là không đáng ham muốn, không bằng hữu, cũng 
không thể dựa, là pháp biến dịch. Tôi biết như vậy. Nếu đối với thức 
thủ uẩn mà có tham dục, có ô nhiễm, có đắm trước, có trói buộc; sự 
đắm trước, sự trói buộc, sự sai sử này mà tận trừ, ly dục, diệt, tịch tĩnh, 
do đó biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát. Này 
chư Hiền, đối với năm thủ uẩn, tôi biết như vậy, thấy như vậy, được rõ 
biết là không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm được giải thoát”. 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được rằng phạm hạnh đã 
vững ấy nên như pháp mà đáp lại như vậy. Và các ngươi sau khi nghe 
rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Khi đã khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi Tỳ- 
kheo ấy như vầy, “Này Hiển giả, Thế Tôn đã nói bốn loại thức ăn”, 
chúng sanh nhờ đó mà được tổn tại và được trưởng dưỡng. Những gì là 
bốn? Một là đoàn thực hoặc thô hoặc tế. Hai là xúc thực. Ba là ý niệm 
thực. Bốn là thức thực. 

“*Này Hiển giả, làm sao biết, làm sao thấy được bốn loại thực 
này để rõ biết là không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm giải 
thoát?" 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết được phạm hạnh đã vững 
ấy nên như pháp mà đáp như vầy, “Này chư Hiển, đối với đoàn thực, ý 
tôi không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, 
không nhiễm, không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, 
tâm không còn điên đảo; biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'. Cũng như vậy, đối với xúc thực, ý niệm thực và thức thực, ý tôi 


Tứ thực: đoàn thực thô tế, cánh lạc, ý niệm, thức; =|==={—=—=——— 
“N——‹c Thức ăn vo nắm tức vật chất, thức ăn do xúc chạm, thức ăn do ý niệm 
và thức ăn do thức. Bản Pali không đề cập. Tham khảo, S. II. pp.11-12, 98, M. I. 
p. 261: cattaro ahara... kabalimkaro aharo olariko va sukhume va, phasso 
dutiyo, manosañcetana tatiy3, viññanam catuttham. 
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không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng buộc, 
không nhiễm, không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách rốt ráo, 
tâm không còn điên đảo; biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã hết, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa. Này chư Hiển, tôi biết như vậy, tôi thấy như vậy đối với bốn loại 
thực này, rõ biết không còn chấp thủ, dứt sạch các lậu, tâm giải thoát”. 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, biết mình phạm hạnh đã vững nên 
như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi nghe rồi nên khen là đúng và 
hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi Tỳ- 
kheo ấy như vầy, “Này Hiển giả, Đức Thế Tôn đã nói bốn loại tuyên 
thuyết?. Những gì là bốn? 

Một là thấy thì nói là thấy. 

Hai là nghe thì nói là nghe. 

Ba là hay thì nói là hay. 

Bốn là biết thì nói là biết.” 

“*Này Hiển giả, làm sao biết, làm sao thấy bốn loại tuyên thuyết 
này để rõ được mình không còn chấp thủ, đã dứt sạch các lậu, tâm 
được giải thoát?” 

“Tỳ-kheo các lậu đã dứt sạch, biết được mình phạm hạnh đã 
vững, nên như pháp mà đáp như vầy, 'Này chư Hiền, đối với sự thấy 
nói thấy, tôi không coi trọng, không coi rẻ, không đam mê, không ràng 
buộc, không nhiễm, không đắm, được giải thoát, giải thoát một cách 
rốt ráo, tâm không còn điên đảo; biết một cách như thật rằng “Sự sanh 
đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa. Này chư Hiền, tôi biết như vậy, thấy như vậy đối với bốn 
loại tuyên thuyết này, tôi biết rõ mình đã dứt sạch các lậu, không còn 
chấp thủ, tâm được giải thoát. Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết 
phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau 


Tứ thuyết: kiến, văn, thức (giác), trỉ—=D———c Päli: cattaro vohärä... ditthe 


ditthavaditäa, sute sutavadita, mute mutavädita, viññate viññatavadita, bốn ngôn 
thuyết: đối với cái được thấy thì nói là cái được thấy, cái được nghe nói là cái 
được nghe, cái được cảm nói là cái được cảm, cái được nhận thức nói là cái 
được nhận thức. 
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khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, lại hỏi Tỳ- 
kheo ấy như vầy, “Này Hiển giả,Thế Tôn đã nói pháp sáu nội xứ, 
mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý xứ. Này Hiền giả, làm sao biết, làm sao 
thấy được sáu nội xứ này để biết rõ là đã dứt sạch các lậu, không còn 
chấp thủ, tâm được giải thoát?” 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu, tự biết phạm hạnh đã vững ấy nên 
như pháp mà đáp như vầy, “Này chư Hiển, đối với mắt và thức con 
mắt, pháp được biết bởi thức con mắt, tôi đều biết. Sau khi biết hai 
pháp, này chư Hiển, nếu đối với mắt và thức con mắt, pháp được biết 
bởi thức con mắt mà ái lạc đã dứt sạch; do dứt sạch, ly dục, diệt, tịch 
tĩnh mà tôi biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp thủ, tâm được 
giải thoát. Cũng như vậy, đối với tai, mũi, lưỡi, thân, ý và ý thức, pháp 
biết bởi ý thức, tôi đều biết. Sau khi biết hai pháp, này chư Hiển, nếu 
đối với ý và ý thức, pháp được biết bởi ý thức, mà ái lạc đã dứt sạch; 
do dứt sạch, ly dục, diệt, tịch nh mà đã biết là đã dứt sạch các lậu, 
không còn chấp thủ, tâm được giải thoát. Này chư Hiển, tôi biết như 
vậy, thấy như vậy, đối với nội lục xứ được biết là đã dứt sạch các lậu, 
không còn chấp thủ, tâm được giải thoát”. Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu 
và biết mình phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vậy. 
Các ngươi sau khi nghe rồi nên khen là đúng và hoan hỷ phụng hành. 

“Sau khi khen là đúng và hoan hỷ phụng hành rỗi nên hỏi vị Tỳ- 
kheo ấy như vầy, 'Này Hiền giả, Thế Tôn nói sáu giới, là: địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong giới, không giới và thức giới. Này Hiển giả, 
làm sao biết, làm sao thấy sáu giới này để rõ biết mình đã dứt sạch 
các lậu, không còn chấp thủ, tâm được giải thoát?” 

“Tỳ-kheo đã dứt sạch phiển não, biết được mình phạm hạnh đã 
vững, nên như pháp mà đáp như vầy, “Này chư Hiển, tôi không thấy 
rằng địa giới là sở thuộc của tôi. Tôi không phải là sở thuộc của địa 
giới. Địa giới chẳng phải là thần ngã. Nhưng ba thủ'° nương địa giới 





?” Hán: nội lục xứ ——=B~c 


!% Tam thọ =T—A ba bản Tống, Nguyên, Minh chép là “hai thọ”, ở đây thọ được 
hiểu là thủ, hay chấp thủ và có hai: dục thủ, kiến thủ. Hay ba thủ, thêm ngã ngữ 
thủ. 
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mà trụ và các kết sử!' dựa vào đó mà sanh. Chúng bị diệt sạch, ly dục, 
diệt, tịch tnh, do đó mà biết là đã dứt sạch các lậu, không còn chấp 
thủ, tâm được giải thoát. Cũng như vậy, thủy, hỏa, phong, không và 
thức giới chẳng phải sở thuộc của tôi. Tôi không phải sở thuộc của 
thức giới. Thức giới chẳng phải là thần ngã. Nhưng ba thủ nương địa 
giới mà trụ và các kết sử dựa vào đó mà sanh. Chúng bị diệt sạch, ly 
dục, diệt, tịch nh, do đó mà biết là đã dứt sạch các lậu, không còn 
chấp thủ, tâm được giải thoát. Này chư Hiển, tôi biết như vậy, thấy 
như vậy đối với sáu giới ấy, rõ biết mình đã dứt sạch các lậu, không 
còn chấp thủ, tâm được giải thoát”. Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và 
biết mình phạm hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vậy. Các 
ngươi sau khi nghe rồi nên khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành. 
“Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hỷ rồi nên hỏi vị Tỳ-kheo 
ấy như vầy, “Này Hiển giả, làm sao biết, làm sao thấy bên trong thân 
cùng với thức này'? và tất cả các tướng bên ngoài, ngã, ngã tác và kết 
sử mạn, thầy đều được đoạn tri, nhổ tuyệt cội gốc của chúng, không 
còn tái sanh nữa? Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và biết mình phạm 
hạnh đã vững ấy nên như pháp mà đáp như vây, “Này chư Hiển, thuở 
xưa, khi tôi chưa xuất gia học đạo đã nhàm tổởm sự sanh, già, bệnh, 
chết, khóc than, khốn khổ, sầu muộn, bi ai; tôi muốn đoạn trừ khối 
khổ đau to lớn này. Này chư Hiển! Sau khi đã nhàm tổởm ghê sợ, tôi 
quán sát, tại gia là đời sống hẹp hòi, là chốn trần lao bụi bặm. Xuất 
gia học đạo là đời sống rộng rãi bao la. Nay ta sống đời tại gia bị 
xiểng xích quấn chặt, không thể trọn đời tịnh tu phạm hạnh. Vậy ta 





!! Trong để bản: thức sử ——F Tống-Nguyên-Minh: chư sử ——c Sử, trong bản 

Pali: anusaya: iùy miên. 

Thân cọng hữu thức —==9———A hay hữu thúc thân, thân tồn tại cùng với thức, 

hay là sở y cho thức hoạt động. Pali: saviññanaka kãya. 

- Đoạn tri = ——A có lẽ là đoạn biến trí. Phát Trí 2 (Đại 26, trang 924 c), “Thế nào 
là đoạn biến trí? Các tham đã vĩnh viễn bị đoạn trừ, sân và si vĩnh viễn bị đoạn 
trừ. Tất cả phiền não vĩnh viễn bị đoạn trừ”. Pãali: susamahata. Nguyên đoạn 
này, Pali: imasmim ca-saviññanake kaye bahiddha ca-sabbanimittesu 
ahamkara-mamamkära-mananusayä susamũihata, ở trong các thân câu hữu với 
thức này và trong tất cả, tướng bên ngoài, mà hoàn toàn đoạn tuyệt ngã kiến, 
ngã sở kiến và mạn tùy miên. 
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hãy vứt bỏ các tài sản nhỏ và lớn, từ giã thân tộc ít hay nhiều rồi cạo 
bổ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình 
mà học đạo. Này chư Hiển! Sau đó, tôi vứt bỏ tài sản nhỏ và lớn, từ 
giã thân tộc ít hay nhiều, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, la bỏ gia 
đình, sống không gia đình mà học đạo. 

“Này chư Hiển! Sau khi tôi xuất gia học đạo, từ bổ của cải họ 
hàng rồi, thọ lãnh cấm giới mà Tỳ-kheo phải tu tập, thủ hộ Tùng giải 
thoát, tôi lại cẩn thận thu nhiếp các oai nghi lễ tiết, thấy tội nhỏ nhiệm 
cũng thường ôm lòng lo sợ, nhớ kỹ điều cốt yếu đã học. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ sát sanh, xa la sát sanh, xả bỏ kiếm 
gậy, biết hổ, biết thẹn, nuôi lòng từ bi, làm lợi ích cho tất cả, cho đến 
loài côn trùng. Đối với tâm sát sanh, tôi đã tịnh trừ. 

“Tôi từ bổ lấy của không cho, tránh xa lấy của không cho; chỉ 
lấy của đã cho, thích của đã cho, thường thích bố thí, vui vẻ không cầu 
mong sự đáp lại. Đối với tâm ưa lấy của không cho, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ sự phi phạm hạnh, tránh xa phi phạm 
hạnh, siêng năng tu phạm hạnh, tĩnh tấn với diệu hạnh, thanh tịnh 
không ô uế, từ bổ dục vọng, dứt trừ dâm dục. Đối với tâm phi phạm 
hạnh, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ nói láo, tránh xa nói láo, nói điều chân 
thật, ưa điều chân thật, dựa trên sự chân thật không sai chạy. Tất cả 
lời nói của tôi đều đáng tin cậy, không lừa dối thế gian. Đối với tâm 
nói láo, tôi đã dứt trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ nói hai lưỡi, tránh xa nói hai lưỡi, tu 
hạnh không nói hai lưỡi, không phá hoại người khác, không nghe lời 
người này đem nói với người kia để phá hoại người này, không nghe 
lời người kia đem nói với người này để phá hoại người kia; người ly 
gián tôi làm cho hòa hợp, người đã sống hòa hợp, tôi làm cho họ hoan 
hỷ, không chia phe đảng, không thích phe đảng, không khen ngợi phe 
đẳng. Đối với tâm nói hai lưỡi, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ lời nói thô ác, tránh xa lời nói thô ác, 
giọng điệu thô bỉ, lớn tiếng, nghịch tai, người nghe không ưa không 
mến, khiến họ khổ não không định tâm. Tôi đoạn trừ lời nói như vậy. 
Nếu có lời nói êm dịu, nhẹ nhàng, thuận tai, thông cảm đến tâm, làm 
cho người nghe vui vẻ, mến chuộng, sung sướng, tiếng nói rõ ràng, 
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không làm cho người khác sợ, trái lại họ được định tâm, tôi nói lời nói 
như vậy. Đối với tâm nói lời độc ác, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ lời nói thêu dệt, tránh xa lời nói thêu 
dệt, nói đúng lúc, nói chân thật, nói đúng pháp, nói đúng nghĩa, nói về 
tịch tĩnh, ưa nói về tịch tĩnh, hợp thời, hợp lý, khéo dạy, khéo la mắng. 
Đối với tâm nói thêu dệt, tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bổ buôn bán, tránh xa sự buôn bán, xả bỏ 
thói cân lường và đấu hộc, cũng không nhận hàng hóa, không chèn ép 
người, không mong gian lận, không vì lợi nhỏ mà lấn lướt người. Đối 
với sự sinh hoạt buôn bán, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ không nhận đàn bà góa, con gái thơ, 
tránh xa việc nhận đàn bà góa, con gái thơ. Đối với việc nhận đàn bà 
góa, con gái thơ, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận nô tỳ, tránh xa việc nhận 
nô tỳ. Đối với việc nhận nô tỳ, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận volI, ngựa, bò, dê; tránh xa 
việc nhận voi, ngựa, bò, dê. Đối với việc nhận voi, ngựa, trâu, dê, tâm 
tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không nhận gà, heo; tránh xa việc nhận 
gà, heo. Đối với việc nhận gà, heo, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ không nhận ruộng nương, hàng quán; 
tránh xa việc nhận ruộng nương, hàng quán. Đối với việc nhận ruộng 
nương, hàng quán, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ không nhận lúa giống, lúa mạch, đậu; 
tránh xa việc nhận lúa giống, lúa mạch, đậu. Đối với việc nhận lúa 
giống, lúa mạch, đậu, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ rượu, tránh xa rượu. Đối với việc uống 
rượu, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ không dùng giường cao, rộng lớn; tránh 
xa giường cao, rộng lớn. Đối với việc dùng giường cao, rộng lớn, tâm 
tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi từ bỏ không trang sức vòng hoa, chuỗi ngọc, 
hương liệu, dầu thơm; tránh xa không trang sức vòng hoa, ngọc ngà, 
hương thoa, phấn sáp. Đối với việc trang sức vòng hoa, chuỗi ngọc, 
hương thoa, phấn sáp, tâm tôi đã tịnh trừ. 


KINH THUYẾT TRÍ 617 





“Này chư Hiển, tôi từ bỏ không ca múa, xướng hát và đi xem 
nghe; tránh xa sự ca múa, xướng hát và đi xem nghe. Đối với sự ca 
múa, xướng hát và đi xem nghe, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bổ không nhận vàng bạc, tránh xa việc 
nhận vàng bạc. Đối với việc nhận vàng bạc, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi từ bỏ sự ăn quá ngọ, tránh xa sự ăn quá ngọ, 
ăn đúng ngọ, không ăn ban đêm, không ăn phi thời, học ăn đúng thời. 
Đối với sự ăn quá ngọ, tâm tôi đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiển, tôi đã thành tựu Thánh giới này, thân lại tu hành 
sự tri túc, áo cốt để che thân, ăn cốt đủ để nuôi thân. Tôi đến chỗ nào 
mang theo y bát, không có luyến tiếc, ví như chim nhạn cùng với hai 
cánh bay liệng trong không theo hai cánh, tôi cũng như vậy. 

“Này chư Hiển, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và cực tri 
túc, rồi lại thủ hộ các căn, thường niệm sự khép kín, niệm tưởng muốn 
minh đạt, thủ hộ niệm tâm mà được thành tựu, hằng muốn khởi ý. Khi 
mắt thấy sắc, không chấp thủ sắc tướng, không đắm sắc vị; vì sự phẫn 
tránh'“ mà thủ hộ căn con mắt, trong tâm không sanh tham lam, ưu 
não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến kia', nên thủ hộ căn con mắt. 
Cũng vậy, tai, mũi, lưỡi, thân, khi ý biết pháp không chấp thủ pháp 
tướng, không đắm pháp vị; vì sự phẫn tránh mà thủ hộ ý căn, trong 
tâm không sanh tham lam, ưu não, ác bất thiện pháp, vì thú hướng đến 
kia, nên thủ hộ ý căn. 

“Này chư Hiển, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và cực tri 
túc, Thánh thủ hộ các căn, lại biết rõ chân chánh sự ra vào, khéo quán 
sát phân biệt sự co, duỗi, cúi, ngước, nghi dung chững chạc, khéo đắp 
Tăng-già-lê và mang các y bát; đi, đứng, nằm, ngồi, ngủ, nghỉ, nói 
năng thầy đều biết rõ chân chánh. 

“Này chư Hiển, tôi đã thành tựu Thánh giới thân này và cực tri 
túc, và cũng thành tựu Thánh thủ hộ các căn, chân chánh biết sự ra 


-_Vị phẫn tránh cố ———~G-F vì sự phẫn nộ và tranh cãi. Päli: yatvadhikaranam 
enam.., do nguyên nhân gì mà.. Trong bản Hán, adhikarana, nguyên nhân, được 
hiểu là sự tranh cãi. 

- Thú hướng bỉ cố —=V—~d-Fr Pali: (akusala dhamm3) anväassaveyym, (các pháp 
bất thiện) có thể khởi lên (trôi chây vào tâm). 
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vào, rồi lại sống cô độc tại nơi xa vắng, ở trong rừng vắng, trong rừng 
sâu, dưới gốc cây, những nơi trống vắng yên tĩnh, sườn non, động đá, 
đất trống, lùm cây, hoặc đến trong rừng, hoặc giữa bãi tha ma. Tôi sau 
khi ở trong rừng vắng, hoặc đến gốc cây, những chỗ không nhàn yên 
tĩnh, trải ni-sư-đàn, ngồi xếp kiết già, chánh thân chánh nguyện, 
hướng niệm nội tâm'5, đoạn trừ tâm tham lam, không có não hại, thấy 
tài vật và các nhu dụng sinh sống của người khác mà không khởi tâm 
tham lam muốn khiến về mình. Tôi đối với tham lam, tâm được tịnh 
trừ. Cũng vậy, đối với sân nhuế, thùy miên, trạo hối, đoạn trừ nghi 
hoặc, đối với các thiện pháp không còn do dự. Tôi đối với sự nghi 
hoặc, tâm đã tịnh trừ. 

“Này chư Hiền, tôi đã đoạn trừ năm triỀn cái, những thứ làm tâm 
ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ 
lạc do ly dục sanh, cho đến, chứng đắc Tứ thiên, thành tựu an trụ. 

“Này chư Hiển, tôi đã đắc định tâm như vậy, thanh tịnh không ô 
uế, không phiền nhiệt, nhu nhuyến, an trú vững vàng, được bất động 
tâm, hướng đến chứng ngộ Trí lậu tận thông. Này chư Hiển, tôi biết 
như thật rằng, “Đây là Khổ", biết như thật: 'Đây là Khổ tập', biết như 
thật: 'Đây là Khổ diệt, và biết như thật: 'Đây là Khổ diệt đạo'. Biết 
như thật, “Đây là lậu", “Đây là lậu tập", “Đây là lậu diệt, và “Đây là 
lậu diệt đạo'. Biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm 
giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Khi đã giải thoát liền biết mình đã 
giải thoát và biết một cách như thật rằng, “Sự sanh đã hết, phạm hạnh 
đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Này chư 
Hiển, tôi biết như vậy, thấy như vậy đối với bên trong thân cùng với 
thức này và tất cả các tướng bên ngoài, ngã, ngã tác và kết sử mạn, 
thảy đều được đoạn tri, nhổ tuyệt cội gốc của chúng, không còn tái 
sanh nữa'. Tỳ-kheo đã dứt sạch các lậu và tự biết phạm hạnh đã vững 
ấy nên như pháp mà đáp như vậy. Các ngươi sau khi nghe rồi, nên 
khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành. 





'°. Chánh thân chánh nguyện phản niệm bất hướng ———=0———-v~C Päli: ujum 
kãyam panidhäya, parimukham satim upatthapetvä, giữ thân ngay thẳng; dựng 


chánh niệm để trước mặt. Trong bản Päli, panidhaya, “đặt để” trong bản Hán 
hiểu là panidhãna, “ước nguyện”. 
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“Sau khi khen ngợi là đúng và hoan hỷ phụng hành rồi, nên nói 
với vị Tỳ-kheo ấy như vây, “Này Hiền giả, khi Hiền giả vừa nói, 
chúng tôi đã đẹp lòng, đã hoan hỷ, nhưng chúng tôi muốn theo Hiển 
giả để tăng tiến càng tăng tiến, mong cầu trí tuệ và ứng đối biện tài. 
Vì vậy chúng tôi hỏi Hiển giả, rồi lại hỏi nữa.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe lời Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


I8S. KINH A-DI:NA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trú tại Đông viên, 
giảng đường Lộc tử mẫu”. 

Bấy giờ, vào lúc xế chiều, Đức Thế Tôn từ tnh tọa đứng dậy, 
bước xuống giảng đường, đi kinh hành trên khoảng đất trống, trong 
bóng mát của giảng đường và thuyết giảng rộng rãi về pháp thậm 
thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe. 

Lúc ấy, dị học A-di-na°, đệ tử của Sa-môn Man-đầu', từ xa thấy 
Đức Thế Tôn từ tnh tọa dậy, bước xuống giảng đường, đi kinh hành 
trên khoảng đất trống, trong bóng mát của giảng đường và thuyết 
giảng rộng rãi về pháp thậm thâm vi diệu cho các Tỳ-kheo nghe; Dị 
học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu đến chỗ Phật, chào hỏi và 
kinh hành theo Phật. 

“Đức Thế Tôn quay lại hỏi rằng: 

“Dị học A-di-na, Sa-môn Man-đầu có thật sự tư duy với năm 
trăm tư duy; nếu có dị học, Sa-môn, Phạm chí nào là vị nhất thiết tri, 
nhất thiết kiến, tự cho là “Ta biết không sót cái gì”, nhưng nếu có lầm 





Tương đương Pali A.10.12.4 Ajita-sutta. 

Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường, xem các kinh số 118, 144, 154,v.v. Pãli: 
Pubbarama Migaramatu-pasada. 

A-di-na —~¡ —cc Pali: Ajita. 

Sa-môn Man-đầu =F=—~=z=Y~C Pali, Chính lời của Ajita nói: amhakam pandito 
nama sabrahmacäïi, vị đồng phạm hạnh của chúng tôi thật sự là Pandita (thông 
thái, trí tuệ; hay tên là Pandita, Man-đầu?). 

Ngã hữu vô dư tri —===L=l —C 


www.daitangkinh.org 
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lẫn thì cũng phải tự nhận là lầm lẫn°.” 


Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu đáp rằng: 

“Thưa Cù-đàm, Sa-môn Man-đầu thật sự tư duy với năm trăm tư 
duy; nếu có dị học, Sa-môn, Phạm chí nào là vị nhất thiết tri, nhất 
thiết kiến, tự cho là “Ta biết không sót thứ gì', nhưng nếu có lầm lẫn 
thì cũng phải tự nhận là lầm lẫn.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“A-di-na, thế nào là Sa-môn Man-đầu thật sự tư duy với năm 
trăm tư duy; nếu có dị học, Sa-môn, Phạm chí nào là vị nhất thiết tri, 
nhất thiết kiến, tự cho là “Ta biết không sót cái gì', nhưng nếu có lầm 
lẫn thì cũng phải tự nhận là lầm lẫn?” 

Dị học A-di-na, đệ tử của Sa-môn Man-đầu, đáp rằng: 

“Thưa Cù-đàm! Sa-môn Man-đầu nói như vây, “Nếu khi đi, khi 
đứng, khi nằm, khi ngồi, khi ngủ, khi thức, lúc tối hay ban ngày vẫn 
thường không chướng ngại tri kiến. Nhưng cũng có khi gặp voi chạy 
càn, ngựa phóng đại, xe ruỗi nhanh, lính bại trận, con trai chạy trốn, 
con gái chạy trốn, hoặc đi trên con đường nào đó mà gặp voi dữ, 
ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hoặc gặp ổ rắn, hoặc bị ném đất, hoặc bị 
gậy đánh, hoặc lọt xuống rãnh, hoặc rơi vào hầm xí, hoặc đạp lên bò 
đang nằm, hoặc sa xuống hầm sâu, hoặc đâm vào bụi gai, hoặc thấy 
thôn ấp mà phải hỏi tên đường, hoặc gặp kẻ trai người gái phải hỏi 
họ hỏi tên, hoặc nhìn lầm nhà trống, hoặc vào dòng họ nào đó và khi 
vào rồi được hỏi rằng: 'Ông ở đâu đến?' Ta đáp rằng, 'Này chư 
Hiền, tôi đi lộn đường". 

“Thưa Cù-đàm! Sa-môn Man-đầu đại loại như vậy, tư duy với 
năm trăm tư duy, và nếu có dị học Sa-môn, Phạm chí nào là bậc nhất 
thiết trí, nhất thiết kiến, tự cho rằng: “Ta biết không sót cái gì', nhưng 
vị ấy cũng có những lầm lẫn như vậy.” 

Rồi Đức Thế Tôn đi kinh hành đến mút đường, dừng lại, trải tọa 
cụ, ngôi kiết già, hỏi các Tỳ-kheo: 

“Những sự kiện trí tuệ” được Ta nói đến, các người thọ trì 





5 Đoạn này và vấn đề liên hệ ở dưới, không có trong bản Päli đối chiếu này, 


nhưng văn và nghĩa chính xác, có thể thấy trong M.76 (trang 519). 
Trí tuệ sự —=z—C Pali: Panditavatthuni, xem cht.4 trên. 
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chăng? 

Các Tỳ-kheo im lặng không đáp. Đức Thế Tôn hỏi như vậy đến 
ba lần: 

“Những sự kiện trí tuệ được Ta nói đến, các ngươi thọ trì 
chăng?” 

Các Tỳ-kheo cũng ba lần im lặng không đáp. 

Lúc ấy có một Tỳ-kheo liển từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, 
chắp tay hướng đến Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay thật 
là đúng lúc! Nếu Thế Tôn nói những sự kiện trí tuệ cho các Tỳ-kheo 
nghe thì các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn nói sẽ khéo léo thọ trì.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Tỳ-kheo, hãy nghe rõ và suy nghĩ kỹ, Ta sẽ phân tích đầy 
đủ cho các ngươi.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Chúng con kính vâng lời, lắng nghe.” 

Đức Phật lại bảo rằng: 

“Có hai chúng, một là chúng pháp, hai là chúng phi pháp. 

“Sao gọi là chúng phi pháp? Hoặc có người làm việc phi pháp, 
nói lời phi pháp và chúng ấy cũng làm việc phi pháp, nói lời phi pháp. 
Người phi pháp ấy đứng đầu trong chúng phi pháp, theo những điều 
chính mình đã biết, nhưng lại bằng những lời hư vọng, không chân thật 
mà hiển thị, phân biệt, quy định hành vi, lưu bố, tuần tự thuyết pháp, 
muốn đoạn trừ sự xấu xa trong tâm ý người khác, bị cật vấn thì không 
thể trả lời được. Đối với trong Chánh pháp luật không thể xứng lập 
những điều chính mình đã biết. Nhưng người phi pháp đứng đầu trong 
chúng phi pháp, tự cho là “Ta có trí tuệ, hiểu biết tất cả". Ở nơi nào 
mà sự kiện trí tuệ được nói đến như vậy, ở đó được gọi là chúng phi 
pháp. 

“Sao gọi là chúng pháp? Hoặc có người làm đúng pháp, nói như 
pháp và chúng ấy cũng làm đúng pháp, nói như pháp. Người đúng 
pháp ấy đứng đầu trong chúng pháp, theo những điều chính mình đã 
biết, không bằng những lời hư vọng mà bằng sự chắc thật, hiển thị, 
phân biệt, quy định hành vi, lưu bố, tuần tự thuyết pháp, muốn đoạn 
trừ sự xấu xa trong tâm ý người khác, khi bị cật vấn thì có thể trả lời 
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được, đối với Chánh pháp luật có thể xứng lập những điều chính mình 
đã biết, và người ấy đứng đầu trong chúng pháp, tự cho là ta có trí tuệ, 
hiểu biết tất cả'. Ở nơi nào mà sự kiện trí tuệ được nói đến như vậy, ở 
đó được gọi là chúng pháp. 

“Cho nên, các ngươi nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi 
nghĩa. Sau khi đã chứng biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, 
các ngươi nên học pháp như thật và nghĩa như thật. ” 

Phật thuyết như vậy rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất 
nh tọa. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo liền suy nghĩ: “Chư Hiển nên biết, Đức 
Thế Tôn chỉ nói vắn tắt ý nghĩa này, không phân biệt rộng rãi, liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh tọa; nói rằng, “Cho nên các ngươi 
nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp và 
phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, các ngươi nên học pháp như thật và 
nghĩa như thật.” 

Họ lại nghĩ rằng: “Này chư Hiễn, ai có thể phân biệt rộng rãi ý 
nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết vắn tắt?” 

Họ lại nghĩ rằng: “Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, hiểu biết ý 
Phật, thường được Thế Tôn và các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn 
giả A-nan có thể phân biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã 
thuyết vắn tắt. Này chư Hiển, chúng ta cùng nhau đi đến chỗ Tôn giả 
A-nan để yêu cầu nói ý nghĩa bày. Nếu được Tôn giả A-nan phân biệt 
cho, chúng ta sẽ khéo léo thọ trì. ” 

Rồi các Tỳ-kheo đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hỏi xong, ngồi 
xuống một bên, bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, xin biết cho! Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt 
ý nghĩa này, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào 
tịnh thất tĩnh tọa, rằng “Cho nên các ngươi nên biết pháp và phi pháp, 
nghĩa và phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi 
nghĩa rồi, các ngươi nên học pháp như thật và nghĩa như thật”. 

“Chúng tôi lại nghĩ, “Này chư Hiền! Ai có thể phân biệt rộng rãi 
ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết vắn tắt?' Chúng tôi lại nghĩ rằng: 
“Tôn giả A-nan là thị giả của Phật, hiểu biết ý Phật, thường được Thế 
Tôn và các vị Phạm hạnh có trí khen ngợi. Tôn giả A-nan có thể phân 
biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết vắn tắt. Cúi mong 
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Tôn giả A-nan vì lòng từ mẫn mà phân biệt rộng rãi cho. ” 

Tôn giả A-nan bảo rằng: 

“Này chư Hiển, hãy lắng nghe tôi nói ví dụ. Người có trí sau khi 
nghe ví dụ thì sẽ hiểu rõ ý nghĩa: 

“Này chư Hiển, ví như có người muốn tìm lõi cây, vì muốn tìm 
lõi cây nên xách búa vào rừng. Người ấy thấy một gốc cây to, đã đầy 
đủ rễ, thân, đốt, cành, lá, hoa và lõi. Người ấy không đụng đến rễ, 
thân, đốt, lõi, mà chỉ đụng đến cành, lá. Những điều mà chư Hiển nói 
cũng giống như vậy. Đức Thế Tôn đang còn đó, sao chư Hiển lại bỏ đi 
mà tìm đến tôi để hỏi ý nghĩa này? Vì sao vậy? 

Chư Hiển nên biết, Thế Tôn là Con mắt, là Trí, là Nghĩa, là 
Pháp, là Pháp chủ, là Pháp tướng, là Bậc nói nghĩa Chân đế. Mọi cứu 
cánh được chỉ bày do bởi Thế Tôn ấy. Chư Hiền nên đến chỗ Đức Thế 
Tôn mà hỏi ý nghĩa này, 'Bạch Thế Tôn, điều này là thế nào? Điều 
này có ý nghĩa gì?' Đúng như những lời Thế Tôn nói, chư Hiển hãy 
khéo léo thọ trì. ” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, vâng, Đức Thế Tôn là Con mắt, là Trí, là 
Nghĩa, là Pháp, là Pháp chủ, là Pháp tướng, là bậc nói nghĩa Chân đế. 
Mọi cứu cánh được chỉ bày do bởi Thế Tôn ấy. Nhưng Tôn giả A-nan 
là thị giả của Phật, hiểu biết ý Phật, thường được Thế Tôn và các vị 
Phạm hạnh có trí khen ngợi. Bạch Tôn giả A-nan, Tôn giả có thể phân 
biệt rộng rãi ý nghĩa mà Đức Thế Tôn đã thuyết một cách vắn tắt. Cúi 
mong Tôn giả A-nan vì lòng từ mẫn mà phân biệt rộng rãi cho. ” 

Tôn giả A-nan nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nà y chư Hiển, vậy hãy cùng nghe tôi nói. 

“Này chư Hiển, tà kiến là phi pháp, chánh kiến là pháp. Nếu 
điều nào nhân bởi tà kiến mà sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, đó 
gọi là phi nghĩa. Nếu nhân bởi chánh kiến mà sanh ra vô lượng pháp 
thiện, đó gọi là nghĩa. 

“Này chư Hiền, cho đến tà trí là phi pháp, chánh trí là pháp. Nếu 
nhân bởi tà trí mà sanh ra vô lượng pháp ác bất thiện, đó gọi là phi 
nghĩa. Nếu nhân bởi chánh trí mà sanh ra vô lượng pháp thiện, đó gọi 
là nghĩa. 

“Này chư Hiển! Sự kiện Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt ý nghĩa 


KINH A-DI-NA 625 





này, không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất 
tĩnh tọa, rằng “Cho nên các ngươi nên biết pháp và phi pháp, nghĩa và 
phi nghĩa. Sau khi đã biết pháp và phi pháp, nghĩa và phi nghĩa rồi, 
các ngươi nên học pháp như thật và nghĩa như thật”. 

“Ý nghĩa mà Đức Thế Tôn chỉ nói vắn tắt chứ không phân biệt 
rộng rãi này, tôi bằng câu ấy, bằng văn ấy mà diễn rộng ra như vậy. 
Chư Hiền có thể đến trình bày đầy đủ lên Đức Phật. Nếu đúng như ý 
nghĩa mà Đức Thế Tôn nói thí chư Hiền hãy thọ trì.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những øì Tôn giả A-nan nói, 
khéo léo thọ trì, đọc thuộc, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, nhiễu quanh 
Tôn giả A-nan ba vòng rồi đi. Khi đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi 
xuống một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi Thế Tôn chỉ nói vắn tắt ý nghĩa này, 
không phân biệt rộng rãi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vào tịnh thất tĩnh 
tọa. Tôn giả A-nan đã bằng câu ấy, bằng văn ấy mà diễn rộng ra. 

Đức Thế Tôn nghe xong, khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Trong hàng đệ tử của Ta có những vị có 
Mắt, có Trí, có Pháp, có Nghĩa. Vì sao vậy? Vì Tôn sư nói ý nghĩa này 
cho đệ tử một cách vắn tắt mà không phân biệt rộng rãi, đệ tử ấy bằng 
câu ấy, bằng văn ấy mà diễn rộng ra. 

“Đúng như những gì A-nan nói, các ngươi hãy như vậy mà thọ 
trì. Vì sao vậy? — Vì thuyết quán nghĩa phải như vậy.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo ấy sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Câu-lâu-lấu, ở Kiếm Ma-sắt- 
đàm, đô ấp Câu-lâu. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Có một con đường khiến chúng sanh được thanh tịnh, xả bỏ ưu 
sâu, than khóc, dứt hết buồn khổ ảo não, chứng được như pháp. Đó là 
Thánh chánh định, có tập, có trợ” và cũng có cụ), bao gồm bảy chỉ. 

“Thế nào là Thánh chánh định nói tập, nói trợ và nói cụ gồm 
bảy chi? Đó là, chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm. Nếu do bảy chi này 
mà có tập, có trợ và có cụ”, khéo hướng đến tâm chuyên nhất, đó 
gọi là Thánh chánh định có tập, có trợ và có cụ. Vì sao vậy? Chánh 
kiến sanh chánh chí, chánh chí sanh chánh ngữ, chánh ngữ sanh 
chánh nghiệp, chánh nghiệp sanh chánh mạng, chánh mạng sanh 
chánh phương tiện, chánh phương tiện sanh chánh niệm, chánh niệm 
sanh chánh định. Hiền thánh đệ tử tâm được chánh định như vậy lập 
tức dứt sạch dâm, nộ, si. Hiển thánh đệ tử chánh tâm giải thoát như 
thế, lập tức biết như thật rằng: “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 





Tương đương Pali M.117 Maha-cattarisaka suttam. 

Hữu tập hữu trợ ==——~=U=C Pali: sa-upanisa, cùng với sự thân cận, hay phương 
tiện, sa-parikkhãra cùng với sự hỗ trợ hay tư trợ. 

Hữu cụ ———c Bản Päli không có từ tương xứng, nhưng nội dung tương đồng. 
Nghĩa là một chi Thánh đạo này bao gồm bảy chi Thánh đạo còn lại. 

Nhờ bảy chỉ này làm phương tiện và hỗ trợ cho chánh định. 

Tâm đắc nhất —~=o=®-F trạng thái tập trung vào một điểm. Pãli: cittassa 
ekaggatã, cũng dịch là tâm nhất cảnh tánh. 
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điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". 

“Trong các chỉ ấy, chánh kiến đứng ngay hàng đầu. Nếu thấy rõ 
tà kiến là tà kiến thì đó gọi là chánh kiến. Nếu thấy rõ chánh kiến là 
chánh kiến thì đó cũng gọi là chánh kiến. 

“Thế nào là tà kiến? 

“Đó là cho rằng không có bố thí, không có trai tự, không có chú 
thuyết, không có thiện, ác nghiệp, không có quản báo của thiện, ác 
nghiệp, không có đời này đời sau, không có cha, không có mẹ, không 
có bậc chân nhân ở trên đời đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi cõi này, 
khéo hướng đến cõi kia, tự tri, tự giác, trong đời này hay đời sau mà tự 
tác chứng, thành tựu an trụ. Như vậy gọi là tà kiến. 

“Thế nào gọi là chánh kiến? 

“Đó là thấy rằng có bố thí, có trai tự, có chú thuyết, có thiện, ác 
nghiệp, có quả báo của thiện, ác nghiệp, có đời này đời sau, có cha có 
mẹ, có bậc chân nhân ở trên đời đi đến thiện xứ, khéo ra khỏi cõi này, 
khéo hướng đến cõi kia, trong đời này hay đời sau tự tri, tự giác, tự tác 
chứng, thành tựu an trụ. Như vậy gọi là chánh kiến. 

“Đó gọi rằng thấy tà kiến là tà kiến thì đó là chánh kiến. Thấy 
chánh kiến là chánh kiến; đó cũng gọi là chánh kiến. Khi biết rõ như 
thế, liền phải cầu học, muốn đoạn trừ tà kiến, thành tựu chánh kiến. 
Đó gọi là chánh phương tiện. Tỳ-kheo suy niệm về sự đoạn trừ nơi tà 
kiến, thành tựu chánh kiến. Đó gọi là chánh niệm. Cả ba chi này đi 
theo kiến phương tiện, do phương tiện của kiến. Vì thế cho nên bảo 
chánh kiến là đứng ngay ở hàng đầu. 

“Nếu thấy tà chí là tà chí, thì đó là chánh chí. Nếu thấy chánh 
chí là chánh chí thì đó cũng là chánh chí. 

“Thế nào gọi là tà chí? Đó là niệm dục, niệm nhuế, niệm hại, 
được gọi là tà chí. 

“Thế nào gọi là chánh chí? Đó là niệm vô dục, niệm vô nhuế, 
niệm vô hại, được gọi là chánh chí. 

“Thấy rõ tà chí là tà chí, thì đó là chánh chí. Thấy rõ chánh chí 
là chánh chí, thì đó cũng là chánh chí. Biết như thế rồi, liền phát tâm 
cầu học, muốn đoạn trừ tà chí, thành tựu chánh chí. Đó gọi là chánh 
phương tiện. Tỳ-kheo suy niệm sự đoạn trừ nơi tà chí, thành tựu chánh 
chí. Đó gọi là chánh niệm. 
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“Tất cả ba chi này đi theo chánh chí, do phương tiện của kiến, vì 
thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. 

“Nếu thấy rõ tà ngữ là tà ngữ, thì đó là chánh ngữ. Nếu thấy 
chánh ngữ là chánh ngữ, thì đó cũng chính là chánh ngữ. 

“Sao gọi là tà ngữ? Nói dối, nói hai lưỡi, lời nói thô ác, lời nói 
thêu dệt, đó gọi là tà ngữ. 

“Thế nào là chánh ngữ? Xa lìa sự nói dối, nói hai lưỡi, nói lời 
thô ác, thêu dệt, đó gọi là chánh ngữ. Đó cũng gọi là thấy tà ngữ là tà 
ngữ, thì gọi là chánh ngữ. Thấy chánh ngữ là chánh ngữ, cũng gọi là 
chánh ngữ. Biết như vậy rồi liền phát tâm cầu học, muốn đoạn trừ tà 
ngữ, thành tựu chánh ngữ. Đó là chánh phương tiện. Tỳ-kheo suy niệm 
sự đoạn trừ nơi tà ngữ, thành tựu chánh ngữ, gọi là chánh niệm. Cả ba 
chi này đi theo chánh ngữ, do phương tiện của kiến, vì thế nên bảo 
chánh kiến đứng hàng đầu. 

“Nếu thấy tà nghiệp là tà nghiệp, thì đó là chánh nghiệp. Nếu 
thấy chánh nghiệp là chánh nghiệp, thì đó cũng chính là chánh nghiệp. 

“Thế nào gọi là tà nghiệp? Sát sanh, trộm cướp, tà dâm, gọi là tà 
nghiệp. Thế nào gọi là chánh nghiệp? Lầa sát sanh, trộm cướp, tà dâm, 
gọi là chánh nghiệp. Đó gọi rằng thấy tà nghiệp là tà nghiệp thì gọi là 
chánh nghiệp. Thấy chánh nghiệp là chánh nghiệp, cũng gọi là chánh 
nghiệp. Biết như thế rồi liền phát tâm cầu học, muốn đoạn trừ tà 
nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, gọi là chánh phương tiện. Tỳ-kheo 
suy niệm sự đoạn trừ nơi tà nghiệp, thành tựu chánh nghiệp, gọi là 
chánh niệm. Cả ba chỉ này đi theo chánh nghiệp, do phương tiện của 
kiến, vì thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. 

“Nếu thấy tà mạng là tà mạng, thì đó gọi là chánh mạng. Nếu 
thấy chánh mạng là chánh mạng, thì cũng gọi là chánh mạng. 

“Thế nào là tà mạng? Nếu có sự mong cầu mà không mãn ý; 
bằng nhiều loại chú thuật súc sanh, bằng tà mạng mà nuôi sống. Nó 
không như pháp mà tìm kiếm áo chăn, mà lại bằng phi pháp; không 
như pháp mưu cầu ẩm thực, giường chõng, thuốc thang, các tư cụ sanh 
hoạt, mà bằng phi pháp. Đó là tà mạng. Thế nào là chánh mạng? Nếu 
không có sự mong cầu không mãn ý; không dùng các thứ chú thuật, tà 
mạng để nuôi sống. Người ấy như pháp mà tìm kiếm áo chăn, thì đó là 
pháp vậy; như pháp mà mưu câu ẩm thực, giường chõng, thuốc thang, 
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các tư cụ sanh hoạt, thì đó là pháp vậy. Đó gọi là chánh mạng. Đó là 
nói rằng, thấy tà mạng là tà mạng thì gọi là chánh mạng; thấy chánh 
mạng là chánh mạng, cũng gọi là chánh mạng. Kia biết như vậy rồi, 
bèn cầu học để đoạn trừ tà mạng, thành tựu chánh mạng; đó là chánh 
phương tiện. Tỳ-kheo suy niệm nơi sự đoạn trừ tà mạng, thành tựu 
chánh mạng, đó gọi là chánh niệm. Ba chi này đi theo chánh mạng, do 
phương tiện của kiến, vì thế nên bảo chánh kiến đứng hàng đầu. 

“Thế nào là chánh phương tiện? Tỳ-kheo để đoạn trừ ác pháp đã 
sanh mà phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần dốc tâm trừ 
diệt; vì để ác pháp chưa sanh thì không sanh, nên phát khởi ý dục tìm 
cầu phương tiện, tinh cần dốc tâm mà trừ diệt; để pháp thiện chưa 
sanh thì sanh nên phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tinh cần dốc 
tâm trừ diệt; để thiện pháp đã sanh tổn tại, không bị quên, không thối 
thất, càng lúc càng phát triển rộng rãi, tu tập biến mãn đầy đủ, nên 
phát khởi ý dục tìm cầu phương tiện, tính cần dốc tâm mà trừ diệt; đó 
gọ!1 là chánh phương tiện. 

“Thế nào là chánh niệm? Tỳ-kheo quán nội thân như thân; quán, 
cho đến, thọ, tâm, pháp như pháp; đó gọi là chánh niệm. 

“Thế nào là chánh định? Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho 
đến, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ; đó gọi là chánh định. 

“Thế nào là chánh giải thoát? Tỳ-kheo, tâm giải thoát khỏi dục, 
tâm giải thoát khỏi nhuế, si; đó gọi là chánh giải thoát. Thế nào là 
chánh trí? Tỳ-kheo biết tâm giải thoát dục, tâm giải thoát nhuế, sĩ; gọi 
là chánh trí. 

“Đó là bậc hữu học thành tựu tám chi. Lậu tận A-la-hán thành 
tựu mười chi. 

“Thế nào là hữu học thành tựu tám chi? Là học từ chánh kiến 
cho đến chánh định. Đó là hữu học thành tựu tám chi. 

“Thế nào là lậu tận A-la-hán thành tựu mười chi? Đó là vô học 
chánh kiến cho đến vô học chánh trí. Đó là lậu tận A-la-hán thành tựu 
mười chi. Vì sao vậy? Vì chánh kiến là đoạn trừ tà kiến. Nếu nhân tà 
kiến sanh vô lượng ác pháp bất thiện, vị ấy phải đoạn trừ nó. Nếu 
nhân chánh kiến sanh ra vô lượng thiện pháp, vị ấy tu tập được sung 
mãn. Cho đến chánh trí đoạn trừ tà trí. Nếu nhân tà trí sanh vô lượng 
pháp ác bất thiện, vị ấy đoạn trừ nó. Nếu nhân chánh trí sanh vô lượng 
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pháp thiện, vị ấy tu tập để được sung mãn. 

“Đó là hai mươi phẩm thiện và hai mươi phẩm bất thiện. Tức là 
tuyên thuyết bốn mươi đại pháp phẩm được chuyển vận nơi Phạm luân 
mà không một ai có thể chế ngự mà bài xích, dù là Sa-môn, Phạm chí, 
chư Thiên, Ma, Phạm, và các loại thế gian khác. 

“Đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được 
chuyển vận nơi Phạm luân ấy, không một ai có thể chận đứng, dù là 
Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên và Ma, Phạm, và các loại thế gian khác; 
mà nếu có Sa-môn, Phạm chí nào phi bác, người ấy đối với như pháp 
có mười trường hợp đáng bị chỉ trích. 

“Những gì là mười? Hoặc chê bai chánh kiến, khen ngợi tà kiến. 
Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào có tà kiến, mà hoặc cúng dường vị ấy, 
hoặc tán thán vị ấy, thì đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta tuyên 
thuyết được chuyển vận nơi Phạm luân, không một ai có thể chận 
đứng, dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm và các loại thế 
gian khác ấy, mà nếu có Sa-môn, Phạm chí nào phi bác, vị ấy đối với 
như pháp đây là trường hợp thứ nhất đáng bị chỉ trích. 

“Hoặc chê bai, cho đến chánh trí, khen ngợi tà trí. Nếu có Sa- 
môn, Phạm chí nào có tà trí mà hoặc cúng dường vị ấy, hoặc tán thán 
vị ấy, thì đối với bốn mươi đại pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được 
chuyển vận nơi Phạm luân, không một ai có thể chận đứng, dù là Ša- 
môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm và các loại thế gian khác ấy, 
mà nếu có Sa-môn, Phạm chí nào phi bác, vị ấy đối với như pháp đây 
trường hợp thứ mười đáng bị chỉ trích. 

“Đó gọi là đối với như pháp có mười trường hợp đáng bị chỉ 
trích. Nếu có Sa-môn, Phạm chí nào đối với bốn mươi đại pháp phẩm 
mà Ta tuyên thuyết, được chuyển vận nơi Phạm luân, không một ai có 
thể chận đứng, dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, Ma, Phạm, và các 
loại thế gian khác ấy, mà phi bác; thì người ấy đối với như pháp có 
mười điều bị chỉ trích. 

“Lại có những Sa-môn, Phạm chí khác sống ngồi chồm hổm', 





5 Tổn cứ ——‹ Päli: Okkalä Vessa-Bhanna, những người ở Ukkalä, Vassa và 


Bhanna, được coi như theo chủ trương vô nhân (ahetuvada), vô tác (akiriyavada), 
và vô sở hữu (natthikavadä). Bản Hán đọc Ukkalä như là Ukkũla, ngồi chồm hổm. 
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thuyết giảng sự ngồi chồm hổm. Sống vô sở hữu, thuyết giẳng vô sở 
hữu, thuyết vô nhân, thuyết vô tác, thuyết vô nghiệp; nghĩa là đối 
với thiện ác được tạo tác bởi người này hay người kia mà chủ trương 
đoạn tuyệt, phá hoại ở kia hay ở đây, những người ấy đối với bốn đại 
pháp phẩm mà Ta tuyên thuyết được chuyển vận nơi Phạm luân, 
không một ai có thể chận đứng, dù là Sa-môn, Phạm chí, chư Thiên, 
Ma, Phạm và các loại thế gian khác, những người ấy cũng có sự chỉ 
trích, lo lắng, sợ hãi.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


190. KINH TIỂU KHÔNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại nước Xá-vệ, tại Đông viên, Lộc tử 
mẫu giảng đường”. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan vào lúc xế, từ thiển tọa đứng dậy, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, lui đứng sang một bên mà 
bạch rằng: 

“Một thời Thế Tôn du hành giữa những người họ Thích, trong 
thành tên là Thích đô ấp°. Con lúc ấy được nghe Thế Tôn nói nghĩa 
như vầy, “Này A-nan, Ta phần nhiều hành nơi không tánh'!. Thế Tôn! 
Phải là con biết rõ, nhận rõ và nhớ kỹ không?” 

Khi ấy Thế Tôn đáp rằng: 

“Này A-nan, lời nói của Ta đó, ông thật sự biết rõ, nhận rõ và 
nhớ kỹ. Vì sao? Vì Ta tự bao giờ cho đến hôm nay phần nhiều hành 
nơi không tánh. 

“Này A-nan, như giảng đường Lộc tử mẫu này trống không, 
không có voi, ngựa, bò, dê, tài vật, lúa thóc, nô tỳ; nhưng có cái không 
trống không. Đó là chỉ có chúng Tỳ-kheo. Cho nên, này A-nan, nếu 
trong đó không có gì cả thì chính do đó mà Ta thấy là trống không. 
Nếu trong này còn có cái khác thì Ta thấy là chân thật có. Này A-nan, 


Tương đương Paäli, M.124. Cula-suññata-suttam. 

Xem kinh 189 trên. 

*Päli: Sakkesu (.....) nagarakam näãma sakyãnam nigamo, giữa những người họ 
Thích, một thị trấn của họ Thích ca, tên là Nagaraka. 

Hành không ——c Pali: suññatavihara, không trụ, sự an trụ nơi tánh không, 
sống trong trạng thái không tánh. 
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đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự không điên đảo". 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào nếu muốn hành nhiều trong không 
tánh, Tỳ-kheo ấy đừng tác đến ý tưởng về xóm làng, đừng tác ý đến 
ý tưởng về người, mà hằng tác ý đến ý tưởng về duy nhất tánh là ý 
tưởng về khu rừng”. Vị ấy nhận biết như vầy, “Trống không ý tưởng 
về xóm làng, trống không ý tưởng về người, nhưng có một cái không 
trống không, đó là duy nhất tánh do ý tưởng về khu rừng. Nếu có sự 
phiển nhọc” do ý tưởng về xóm làng, thì ở đây ta không có sự ấy. 
Nếu có sự phiển nhọc do ý tưởng về người, thì ở đây ta không có sự 
ấy. Ở đây chỉ có sự phiển nhọc là do duy nhất tánh ý tưởng về khu 
rừngˆ. Nếu trong đó không có gì cả thì, thì chính do đó mà vị ấy thấy 
đó là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, thì vị ấy thấy là 
chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, 
sự không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong 
không tánh, Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về người, đừng tác ý 
đến ý tưởng khu rừng mà hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng về 
đất. Tỳ-kheo ấy nếu thấy đất này có cao có thấp, có ổ rắn, có bụi 
gai, có cát, có đá, núi chởm, sông sâu thì chớ có tác ý đến. Nếu thấy 
đất này bằng phẳng như lòng bàn tay, chỗ trông ra được rõ ràng, thì 
hãy thường tác ý đến. 

“Này A-nan, ví như da bò, lấy một trăm cây đinh mà căng ra; 
sau khi căng rất thẳng, nó không nhăn, không rút lại. Nếu thấy chỗ đất 
này có cao có thấp, có ổ rắn, có bụi gai, có cát, có đá, núi chởm, sông 
sâu thì đừng tác ý đến. Nếu thấy chỗ đất này bằng phẳng như lòng bàn 
tay, chỗ trông ra được rõ ràng, thì hãy thường tác ý. Vị ấy biết như 
vậy, biết rằng, 'Trống không ý tưởng về người, trống không ý tưởng 
về khu rừng, nhưng có một cái không trống không, đó là duy nhất ý 





” Hành chân thật không bất điên đảo. Pali: Yathabhucca avipallattha parisuddha 


sunnatavakkam. Thâm nhập không tánh, chân thật, thanh tịnh, không điên đảo. 
Bốn từ này ở đây được coi là đồng nghĩa. 

Hán: niệm nhất vô sự tưởng —=9=L—==Q=C Pali: araññasaññam paticca manasi 
karoti ekattam, duyên vào ý tưởng về khu rừng mà tác ý cái một. Duyên vào ý 
tưởng rừng mà tập trung trên một đối tượng duy nhất, nhất tánh. 


”. Bì bao “h—A Päli: daratha, bất an, buồn phiền. 
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tưởng về đất. Nếu có sự phiển nhọc do ý tưởng về người, thì ở đây ta 
không có sự ấy. Nếu có sự phiển nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở 
đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc do duy nhất tánh là 
ý tưởng về đất. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính do đó mà vị ấy 
thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác thì vị ấy thấy là 
chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân thật, không tánh, sự 
không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong 
không tánh, Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về khu rừng, đừng 
tác ý đến ý tưởng về đất, mà hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý 
tưởng thuần nhất về vô lượng không xứ 3. Vị ấy nhận biết như vầy, 
“Trống không ý tưởng về khu rừng, trống không ý tưởng về đất, 
nhưng có cái không trống không, đó là duy nhất ý tưởng về vô lượng 
không xứ. Nếu có sự phiển nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở đây ta 
không có sự đó. Nếu có sự phiển nhọc do ý tưởng về đất, thì ta 
không có sự đó. Ở đây chỉ có sự phiển nhọc do duy nhất tánh là ý 
tưởng về vô lượng không xứ”. Nếu trong đó không có gì cả, thì chính 
do đó mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái khác, 
thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự chân 
thật, tánh không, không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo muốn hành nhiều trong không 
tánh, Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về khu rừng, đừng tác ý 
đến ý tưởng về đất, đừng tác ý về ý tưởng vô lượng không xứ, hãy 
hằng tác ý đến duy nhất tánh là ý tưởng về vô lượng thức xứ”. Vị ấy 
nhận biết như vây, “Trống không ý tưởng về khu rừng, trống không ý 
tưởng về đất, trống không ý tưởng về vô lượng không xứ, nhưng có 
một cái không trống không, đó là duy nhất ý tưởng về vô lượng thức 
xứ. Nếu có sự phiển nhọc do ý tưởng về khu rừng, thì ở đây ta không 
có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về đất, thì ở đây ta không 
có sự ấy. Nếu có sự phiển nhọc do ý tưởng về vô lượng không xứ, thì 
ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiển nhọc do duy nhất 
tánh là ý tưởng về vô lượng thức xứ.` Nếu trong đó không có gì cả, 


Vô lượng không xứ tưởng =L=q—=B=Q=C Päli: akãsanañcayatana-sa 


ñña. 
?.. Vô lượng thức xứ tưởng #£=q=B~Q-C Päli: viññanañcanäyatana-saññ 
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thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có 
một cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành 
trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong 
không tánh, Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về vô lượng không 
xứ, đừng tác ý đến ý tưởng về vô lượng thức xứ, mà hãy hằng tác ý 
đến duy nhất tánh là ý tưởng về vô sở hữu xứ". Vị ấy niệm biết như 
vầy, “Trống không vô lượng không xứ, trống không vô lượng thức xứ, 
nhưng có một cái không trống không. Đó là duy nhất ý tưởng về vô sở 
hữu xứ. Nếu có sự phiển nhọc do ý tưởng về vô lượng không xứ, thì ở 
đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về vô lượng 
thức xứ, thì ở đây ta không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiển nhọc do 
duy nhất tánh là ý tưởng về vô sở hữu xứ”. Nếu trong đó không có gì 
cả, thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong đó còn có 
cái khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong 
sự chân thật, tánh không, không điên đảo. 

“Lại nữa, này A-nan, Tỳ-kheo nếu muốn hành nhiều trong 
không tánh, Tỳ-kheo ấy đừng tác ý đến ý tưởng về vô lượng thức xứ, 
đừng tác ý đến ý tưởng về vô sở hữu xứ, mà hãy hằng tác ý đến duy 
nhất tánh là ý tưởng về vô tưởng tâm định'!. Vị ấy nhận biết như vây, 
“Trống không ý tưởng về vô lượng thức xứ, trống không ý tưởng về vô 
sở hữu xứ, nhưng có cái không trống không, đó là duy nhất tánh do vô 
tưởng tâm định. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về vô lượng thức xứ, 
thì ở đây ta không có sự ấy. Nếu có sự phiền nhọc do ý tưởng về vô sở 
hữu xứ, thì ở đây ta cũng không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiền nhọc 
do duy nhất là về tưởng tâm định'. Nếu trong đó không có gì cả, thì 
chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn có cái 
khác, thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành trong sự 
chân thật, tánh không, không điên đảo. 

“Vị ấy lại suy nghĩ như vây, °Vô tưởng tâm định mà ta đã có đây 





!°“ Vô sở hữu xứ tưởng =L——-B~Q-c Päli: àkiñcaññãyatana-saññä. 

!!' Vô tưởng tâm định =L=Q—=v=CPäli: animitta-cetosamädhi (vô tướng tâm định). 
Bản Hán bỏ qua Phi hữu tưởng phi vô tưởng phi vô tưởng xứ 
(nevasaññãsaññäyãtana-sañña) được đề cập trong bản Pãii. 
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vốn là sở hành, vốn là sở tư”. Nếu nó vốn là sở hành, vốn là sở tư thì 
ta không ái lạc nó'3, không mong cầu nó, không an trụ trên nó'. 

“Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm 
giải thoát hữu lậu và vô minh lậu. Giải thoát rồi, thì biết là mình đã 
giải thoát, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Vị ấy biết như 
vầy, “Trống không là dục lậu, trống không là hữu lậu, trống không là 
vô minh lậu; nhưng có cái không trống không, đó là chỉ có thân này 
của ta với sáu xứ cho mạng tổn tại. Nếu có sự phiền nhọc do dục lậu, 
thì ta không có sự ấy. Nếu có sự phiển nhọc do hữu lậu và vô minh 
lậu, ta cũng không có sự ấy. Ở đây chỉ có sự phiển nhọc do nơi thân 
này của ta và sáu xứ cho mạng tổn tại'. Nếu trong đó không có gì 
cả thì chính vì vậy mà vị ấy thấy là trống không. Nếu trong này còn 
có cái khác thì vị ấy thấy là chân thật có. Này A-nan, đó là hành 
trong sự chân thật, tánh không, không điên đảo. Đó là lậu tận, vô 
lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong quá khứ, nếu có các Đức Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, các vị ấy tất cả đều hành trong sự chân 
thật, tánh không, không điên đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, 
tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong vị lai, nếu có các Đức Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, các vị ấy tất cả đều hành trong sự chân 
thật, tánh không, không điên đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, 
tâm giải thoát. 

“Này A-nan, trong hiện tại, Ta là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, Ta cũng hành trong sự chân thật, tánh không, 


- Bổn sở hành, bổn sở tử ————— —c Pali: ayampi kho animoitto 
cetosamädhi abhsaikhato abhisañcetayito, vô tướng tâm định này là thắng hữu 
vi, được tư duy. Thắng hữu vi, thuộc hữu vi, vì những thù thắng, siêu việt hơn. 
Trong bản Hán, đọc là abhisamkhãra (bổn sở hành hay thắng hành) thay vì là 
abhisamkhata. Bổn sở tư (abhisafcetayita), ở đây hiểu là cái được tạo ra do tư 
niệm, tư sở tác. 

-_8o Pali: abhismkhatmm (....) aniccmm: thuộc về hữu vi, là vô thường. 

- Pali: kayam paticca-salayatanikam jIvitapaccaya, duyên nơi thân với sáu xứ là 
điều kiện cho mạng tồn tại. 
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không điên đảo này; đó là lậu tận, vô lậu, vô vi, tâm giải thoát. 

“Cho nên, này A-nan, hãy học như vậy. ” 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


191. KINH ĐẠI KHÔNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa giữa những người họ Thích, ở trong 
thành Ca-duy-la-vệ, tại vườn Ni-câu-loạ 1”. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng sớm, 
đắp y cầm bát đi vào thành Ca-duy-la-vệ khất thực. 

Sau khi ăn xong, sau buổi trưa, Ngài đi đến tinh xá Gia-la-sai-ma 
Thích°. Lúc bấy giờ tại tỉnh xá Gia-la-sai-ma thích có sắp đặt rất nhiều 
giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó. 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn từ trong tỉnh xá Gia-la-sai-ma Thích đi 
ra, đến Già-la Thích! tinh xá. Bấy giờ, Tôn giả A-nan và rất nhiều Tỳ- 
kheo ở trong tính xá Già-la Thích đang làm y. Tôn giả A-nan từ xa 
trông thấy Phật sắp đến, bèn ra nghĩnh tiếp, rước y bát của Phật, trở 
vào trải giường ngồi, múc nước rửa chân. 

Phật rửa chân rỗi, ngồi trên chỗ ngồi của Tôn giả A-nan đã trải 
sẵn trong tỉnh xá Già-la Thích và nói rằng: 

“Này A-nan, trong tỉnh xá Gia-la-sai-ma Thích có sắp đặt rất 
nhiều giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo trú nghỉ ở trong đó chăng?” 

Tôn giả A-nan bạch: 

“Quả như vậy, bạch Thế Tôn, trong tính xá Gia-la-sai-ma Thích 
có sắp đặt rất nhiều giường chõng, có rất nhiều Tỳ-kheo đang trú nghỉ 


Tương đương Päli M.122 Mahãa-suññata-suttam. 

Xem các kinh 12, 100, 116. 

Gia-la-sai-ma Thích tinh xá =[ —=t—————cPali: Kalakhemakassa Sakkassa 
vohära, tinh xá của Kãlakhema, người họ Thích. 

Già-la Thích ==———A Pali: Gha†aya-sakkassa. 
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trong đó. Vì sao? Vì chúng con hôm nay đang làm y.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo A-nan rằng: 

“Tỳ-kheo không nên ham muốn nói chuyện ổn ào, vui thích 
trong sự nói chuyện ổn ào, tụ tập để nói chuyện ồn ào, ham muốn 
đông người, vui thích với sự đông người, tụ tập đông người, không 
thích rời xa chỗ đông người, không thích sống cô độc ở nơi xa vắng. 

“Tỳ-kheo nào ham muốn nói chuyện ổn ào, vui thích trong sự 
nói chuyện ồn ào, tụ tập để nói chuyện ồn ào, ham muốn đông người, 
vui thích với sự đông người, tụ tập đông người, không thích rời xa chỗ 
đông người, không thích sống cô độc ở nơi xa vắng: vị ấy nếu có hoan 
lạc nơi sự hoan lạc của bậc Thánh, hoan lạc vô dục, hoan lạc viễn ly, 
hoan lạc tịch tịnh, hoan lạc chánh giác, hoan lạc không tài sản, hoan 
lạc phi sanh tử, đối với những hoan lạc ấy mà được dễ dàng không 
khó, trường hợp này không thể xảy ra. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào không ham muốn nói chuyện ồn ào, 
không hoan lạc trong sự nói chuyện ổn ào, không tụ tập để nói chuyện 
ồn ào, không ham muốn đông người, không hoan lạc với sự đông 
người, không tụ tập đông người, muốn rời xa chỗ đông người, thường 
hoan lạc trong sự sống cô độc nơi xa vắng; vị ấy nếu có sự hoan lạc 
của bậc Thánh, hoan lạc vô dục, hoan lạc viễn ly, hoan lạc tịch tịnh, 
hoan lạc chánh giác, hoan lạc không tài sản, hoan lạc phi sanh tử, đối 
với những hoan lạc này mà được dễ dàng không khó, trường hợp này 
tất có thể xảy ra. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo không nên ham muốn nói chuyện ổn 
ào, hoan lạc trong sự nói chuyện ôn ào, tụ tập để nói chuyện ổn ào, 
ham muốn đông người, hoan lạc với sự đông người, tụ tập đông 
người, không thích rời xa chỗ đông người, không thích sống cô độc 
ở nơi xa vắng. 

“Tỳ-kheo nào ham muốn nói chuyện ồn ào, hoan lạc trong sự 
nói chuyện ổn ào, tụ tập để nói chuyện ồn ào, ham muốn đông 
người, hoan lạc với sự đông người, tụ tập đông người, không thích 
rời xa chỗ đông người, không thích sống cô độc ở nơi xa vắng. Nếu 
vị ấy chứng đắc thời ái tâm giải thoát và bất thời bất di động tâm 


Xem các chú thích trong kinh số 127. Pali: samäayikã kantä cetovimutti. 
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giải thoát”, trường hợp này hoàn toàn không xảy ra. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào không ham nói chuyện ồn ào, không 
hoan lạc trong sự nói chuyện ồn ào, không tụ tập để nói chuyện ồn 
ào, không ham muốn đông người, không hoan lạc với sự đông người, 
không tụ tập đông người, muốn rời xa chỗ đông người, thường hoan 
lạc trong sự sống cô độc nơi xa vắng; vị ấy chứng đắc thời ái tâm 
giải thoát và bất thời bất di động tâm giải thoát, trường hợp này tất 
có xảy ra. 

“Vì sao vậy? Này A-nan, Ta không thấy có một sắc nào khiến 
Ta ham muốn hoan lạc. Sắc ấy bại hoại, biến dịch, và khi nó đổi khác 
thì sanh ra sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Vì vậy, Ta an trụ nơi một 
trú xứ khác mà thành tựu Chánh đẳng Chánh giác. Đó là vượt qua tất 
cả sắc tưởng, an trụ nơi ngoại không. 

“Này A-nan, Ta an trụ nơi trụ xứ này rồi, phát sanh sự hoan 
duyệt. Sự hoan duyệt này Ta cảm thọ trong toàn thân với chánh niệm 
chánh trí, rồi phát sanh hỷ, phát sanh khinh an”, phát sanh lạc, phát 
sanh định. Định này Ta cảm thọ toàn thân với chánh niệm chánh trí. 

“Này A-nan, nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc hay Ưu- 
bà-di nào ầm đến Ta, Ta bèn vì họ mà an trụ trong tâm như vậy, 
viễn ly, an lạc, vô dục. Ta cũng vì họ mà thuyết pháp, khuyến khích, 
hỗ trợ họ. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo nào muốn hằng an trụ trong không tánhŸ, 
Tỳ-kheo ấy sẽ giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến cho chuyên 
nhất và định? VỊ ấy sau khi giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, khiến cho 
chuyên nhất và định rồi, hãy suy niệm về nội không. 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi không giữ vững nội 
tâm an trụ, tĩnh chỉ, không khiến cho chuyên nhất và định”, thì này A- 
nan, nên biết vị ấy tự làm cho mình rất phiển nhọc'°. 


Xem các chú thích trong kinh số 172. Pali: asamayika akuppäa cetovimutti. 

” Chỉ, được hiểu là khinh an. 

Đa hành không. Như kinh số 190 trên. 

Pali: ajjhattameva citam santhapetabbam sannisadetabbam ekodi katabbam 
samadahätabbam, nội tâm cần an định, tĩnh chỉ, sự chuyên nhất và tập trung. 

'*- Xem cht.7, kinh 190. 
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“Này A-nan,Thế nào là Tỳ-kheo giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh 
chỉ, khiến cho chuyên nhất và định? Tỳ-kheo đối với thân này có hỷ 
lạc do ly dục phát sanh, thấm ướt khắp tất cả, thấm ướt nhuần một 
cách phổ biến sung mãn; hỷ lạc do ly dục sanh không chỗ nào không 
biến mãn. Này A-nan, cũng như một người tắm gội, đựng đầy bột tắm 
trong nhà rồi đổ nước vào khuấy rất đều cho nổi bọt lên, thấm ướt 
thấm nhuân khắp tất cả, phổ biến sung mãn, trong ngoài kín đáo 
không có chỗ nào rỉ ra. Cũng vậy, này A-nan, Tỳ-kheo nơi thân này 
có hỷ lạc do ly dục phát sanh, thấm ướt khắp tất cả, thấm ướt nhuần 
một cách phổ biến sung mãn. Hỷ lạc do ly dục sanh không chỗ nào 
không biến mãn. 

“Này A-nan, như vậy, Tỳ-kheo giữ vững nội tâm an trụ, tĩnh chỉ, 
khiến cho chuyên nhất và định rồi'', hãy tác ý về nội không. Vị ấy sau 
khi tác ý về nội không rồi, mà tâm bèn di động, không hướng đến gần, 
không được trong vắt, không an trụ, không giải thoát đối với nội 
không, Tỳ-kheo ấy hãy tác ý về ngoại không. Vị ấy sau khi tác ý về 
ngoại không rồi, tâm bèn di động, không hướng đến gần, không được 
trong vắt, không an trụ, không giải thoát đối với ngoại không. 

“Này A-nan, nếu Tỳ-kheo trong lúc quán, biết rằng mình đang 
tác ý về ngoại không mà tâm di động, không hướng đến gần, không an 
trụ, không giải thoát đối với ngoại không, Tỳ-kheo ấy hãy tác ý về nội 
ngoại không. Vị ấy sau khi suy niệm về nội ngoại không rồi mà tâm 
bèn di động, không hướng đến gần, không trong vắt, không an trụ, 
không giải thoát đối với nội ngoại không. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo 
trong lúc lúc quán mà biết rằng mình đang suy niệm về nội ngoại 
không mà tâm di động, không hướng đến gần, không được trong vắt, 
không an trụ, không giải thoát đối với nội ngoại không, Tỳ-kheo ấy 
hãy tác ý về sự không di động. 

“Vị ấy sau khi suy niệm về sự không di động mà tâm di động, 
không hướng đến gần, không được trong vắt, không an trụ, không giải 
thoát đối với sự bất di động. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo nào trong lúc 
quán sát biết được rằng mình đang suy niệm về sự không di động mà 
tâm di động, không hướng đến gần, không được trong vắt, không an 


!' Nghĩa là sau khi chứng nhập Sơ thiền. Päli nói: từ Sơ thiền đến Tứ thiền. 
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trụ, không giải thoát đối với sự bất di động, Tỳ-kheo ấy có tâm như 
thế này hay thế khác, bằng định như thế này hay thế khác mà điều 
phục, liên tục điều phục, tu tập, liên tục tu tập, làm nhu nhuyến rồi lại 
nhu nhuyến, rất hân hoan trong sự nhu hòa, rất tịnh lạc trong sự viễn 
ly. 

“Nếu vị ấy có tâm như thế này hay thế khác bằng định như thế 
này hay thế khác mà điều phục rồi lại điều phục, tu tập rồi lại tu tập, 
nhu nhuyến rồi lại nhu nhuyến, rất hân hoan trong sự nhu hòa, rất tịnh 
lạc trong sự viễn ly rồi, hãy bằng nội không mà thành tựu an trụ. 

“Vị ấy sau khi nội không thành tựu an trụ, tâm không di động, 
hướng đến gần, được trong vắt, an trụ, giải thoát đối với nội không. 
Này A-nan, Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết nội không thành tựu an 
trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được trong vắt, an trụ, giải 
thoát đối với nội không, đó là chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo hãy bằng ngoại không thành tựu an trụ. Vị 
ấy sau khi ngoại không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng 
đến gần, được trong vắt, an trụ, giải thoát đối với ngoại không. Này A- 
nan, như vậy Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết ngoại không thành tựu an 
trụ, tâm không di động, hướng đến gần, được trong vắt, an trụ, giải 
thoát đối với ngoại không. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo hãy bằng nội ngoại không thành tựu an 
trụ. Vị ấy sau khi nội ngoại không thành tựu an trụ, tâm không di 
động, hướng đến gần, được trong vắt, an trụ, giải thoát đối với nội 
ngoại không. Này A-nan, như vậy Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết nội 
ngoại không thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, 
được trong vắt, an trụ, giải thoát đối với nội ngoại không. Đó gọi là 
chánh tri. 

“Này A-nan, hãy bằng bất di động thành tựu an trụ. Vị ấy sau 
khi bất di động thành tựu an trụ, tâm không di động, hướng đến gần, 
được trong vắt, an trụ, giải thoát đối với bất di động. Này A-nan, như 
vậy Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết bất di động thành tựu an trụ, tâm 
không di động, hướng đến gần, được trong vắt, an trụ, giải thoát đối 
với bất di động. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, vị Tỳ-kheo ấy với tâm an trụ trên trụ xứ này, nếu 
muốn kinh hành, Tỳ-kheo ấy từ thiển thất đi ra, đi kinh hành trên 
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khoảng đất trống, trong bóng mát của thiền thất, các căn hướng vào 
trong tâm, không hướng ra ngoài, lấy phía sau tác ý làm phía trước. 
Kinh hành như vậy rồi, trong tâm không sanh tham lam, ưu sầu, ác bất 
thiện pháp. Đó gọi là chánh tr1. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo với tâm an trụ trên trụ xứ này, nếu muốn 
tọa định, Tỳ-kheo ấy rời khỏi chỗ kinh hành, đến cuối con đường kinh 
hành, trải ni-sư-đàn, ngồi kiết già. Sau khi ngồi như vậy vững vàng 
rồi, trong tâm không sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Đó gọi 
là chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo với tâm an trụ trong trụ xứ này, nếu muốn 
có suy niệm”, thì Tỳ-kheo ấy đối với ba sự suy niệm về ác bất thiện 
này là niệm dục, niệm nhuế và niệm hại, đừng suy niệm đến ba suy 
niệm ác bất thiện ấy. Đối với ba suy niệm thiện là: niệm vô dục, niệm 
vô nhuế, niệm vô hại, hãy suy niệm trên ba suy niệm thiện ấy. Sau 
khi suy niệm như vậy rồi, trong tâm không sanh tham lam, ưu sầu, ác 
bất thiện pháp, đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo ấy đối với những luận bàn không phải là 
Thánh luận, không tương ưng nghĩa, tức là luận bàn về những vấn đề 
vua chúa, vấn để đạo tặc, vấn để đấu tranh, vấn để ẩm thực, vấn để 
đàn bà, vấn để đồng nữ, vấn đề dâm nữ, vấn để thế gian, vấn đề tà 
đạo, vấn để trong biển. Vị ấy không bàn luận các loại súc sanh luận 
như vậy. Nếu có những vấn để thuộc Thánh luận, tương ưng nghĩa, 
khiến tâm nhu hòa, không có những sự che đậy", tức là vấn để thí, 
vấn đề giới, vấn đề định, vấn đề giải thoát, vấn để giải thoát tri kiến, 
vấn để tiệm giảm", vấn để không tụ hội, vấn đề thiểu dục, vấn đề tri 
túc, vấn đề vô dục, vấn đề đoạn, vấn để diệt, vấn đề tĩnh tọa, vấn để 
duyên khởi. Sau khi luận bàn những vấn đề mà Sa-môn luận bàn như 
vậy rồi, trong tâm không sanh tham lam, ưu sầu, ác bất thiện pháp. Đó 


- Niệm, tức tầm, suy tầm hay toan tính. Có ba bất thiện tầm: dục tầm, nhuế tầm 
và hại tầm. Päli: tayo akusala-vitkkã: kama-vitakko, vyäpäda-vitakko, avihims- 
vitakko. Xem, D.33 Sangttisuttanta. 

- Không liên hệ đến mục đích của Thánh đạo. 

-_Pali: cetovinvaranasappayã8, tâm được cởi mở, không bị che đậy. 

-_ Tiệm tổn —=I=A xem kinh 91 ở trước. 
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gọi là chánh tri. 

“Lại nữa, này A-nan, có năm công đức của dục, khả lạc, khả ý, 
khả niệm, sắc ái lạc tương ưng với dục; đó là, sắc được biết bởi mắt, 
tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết bởi lưỡi, 
xúc được biết bởi thân. Tỳ-kheo với tâm chuyên chú' mà quán” năm 
diệu dục này, tùy theo diệu dục ấy mà có hành ấy trong tâm”. Vì sao 
vậy? Không trước, không sau, năm dục công đức này tùy theo dục 
công đức nào mà có hành ấy trong tâm. 

“Này A-nan, Tỳ-kheo trong lúc quán thì biết năm công đức của 
dục này, tùy theo công đức dục nào mà có hành ấy trong tâm. Tỳ- 
kheo ấy với công đức dục này hay công đức dục kia quán là vô 
thường, quán suy hao, quán vô dục, quán đoạn, quán diệt, quán đoạn 
xả ly. Nếu năm công đức dục này có dục, bị nhiễm dục, chúng tức thì 
bị tiêu diệt. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo khi quán như vậy thì biết năm 
công đức dục này có dục và bị nhiễm dục, chúng đã bị đoạn trừ rồi. 
Đó gọi là chánh tri. 

“Lại nữa, này A-nan, có năm thủ uẩn”, sắc thủ uẩn, thọ, tưởng, 
hành, thức thủ uẩn. Tỳ-kheo như vậy mà quán sự hưng suy, quán sát 
rằng, đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. 
Đây là thọ, tưởng, hành và thức. Đây là sự tập khởi của thức, đây là sự 
diệt tận của thức. Nếu năm thủ uẩn này có ngã mạn”, nó liễn bị tiêu 
diệt. Này A-nan, nếu Tỳ-kheo khi quán như vậy thì biết trong năm thủ 
uẩn, ngã mạn đã bị diệt rồi. Đó gọi là chánh tri. 

“Này A-nan! Pháp này tuyệt đối khả ý, tuyệt đối khả lạc, tuyệt 
đối ý niệm, vô lậu, không chấp thủ”, ma không đến gần được, ác 


- Nguyên Hán: chí đáo ———aAcó lẽ Päli là abhikhanam (thường xuyên) ở đây hiểu 
là abhikkantam (vượt lên). 

- Pali: abhikkhanam sakam cittam paccavekkhitabham, thường tự quán tâm, 
thường xuyên tự quán sát tâm mình. 

!° So Pali: Atthi kho me imesu pañcasu kãmagunesu aññatarasmim vã 
añnñtarasmim va ayatane upajjati cetaso samudacaroti, trong tâm tư ta có phát 
sinh tập quán gì trong xứ này hay xứ kia trong năm công đức của dục? 

-_ Ngũ thạnh ấm. 

s Ngã mạn, Päli: asmimana, phức cảm về “Tôi hiện hữu” hay “Tôi là”. 

”:- Vô thọ. 
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không thể đến gần được. Các pháp ác bất thiện ô uế làm gốc rễ cho sự 
hữu trong tương lai là phiền nhiệt, khổ báo, là nhân của sanh, già, 
bệnh, chết cũng không thể đến gần được; tức là thành tựu sự không 
phóng dật này. Vì sao vậy? Nhân không phóng dật mà Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác chứng đắc giác ngộ, nhân gốc rễ 
không phóng dật mà phát sanh vô lượng thiện pháp, cho đến các trợ 
đạo phẩm”. 

“Cho nên, này A-nan, ngươi phải học như vầy, “Ta cũng thành 
tựu nơi sự không phóng dật'. Hãy học như vậy. 

“Này A-nan, do nghĩa lợi nào mà một tín đô đệ tử đi theo Thế 
Tôn mà hành phụng sự cho đến trọn đời?” 

Tôn giả A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

“Thế Tôn là pháp bổn, Thế Tôn là pháp chủ, pháp do Thế Tôn. 
Cúi mong Thế Tôn thuyết giảng điều đó. Con nay sau khi nghe xong 
sẽ được biết rộng ý nghĩa ấy.” 

Đức Phật bèn nói: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe. Hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân biệt 
đầy đủ cho thầy nghe.” 

Tôn giả A-nan vâng lời, lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này A-nan, không phải chỉ vì chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết mà 
một tín đệ tử đi theo Thế Tôn để hành phụng sự cho đến trọn đời. Này 
A-nan, hoặc từ lâu vị ấy đã từng nghe pháp này, tụng tập đến cả ngàn, 
chuyên ý tư duy quán sát, thấy rõ, thấu triệt sâu xa. Nếu vấn đề này là 
Thánh luận tương ưng với cứu cánh, khiến tâm nhu hòa, không có 
những che lấp, tức các vấn đề bố thí, vấn đề giới, vấn đề định, vấn để 
tuệ, vấn để giải thoát, vấn để giải thoát tri kiến, vấn để tiệm giảm, 
vấn để không tụ hội, vấn để thiểu dục, vấn đề tri túc, vấn đề vô dục, 
vấn để đoạn, vấn để diệt, vấn đề tĩnh tọa, vấn để duyên khởi. Những 
vấn đề mà Sa-môn luận bàn như vậy, được dễ dàng chứ không khó. 
Do ý nghĩa này mà một tín đệ tử đi theo Thế Tôn để hành phụng sự 
cho đến trọn đời. Này A-nan, như vậy là phiền lụy?' cho Tôn sư, phiển 


?*“. Nhược hữu tùy đạo phẩm. 


3. Phiền sư, Pãli: ãcariypaddava, bất hạnh, hay nguy hại cho thầy. 
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lụy cho đệ tử, phiển lụy cho các vị đồng phạm hạnh. 

“Này A-nan, thế nào là phiền lụy cho Tôn sư? 

“Ở đây, một vị Tôn sư xuất thế, có sách lự tư duy, bằng tâm 
trạng sách lự mà quán sát các loại phàm nhân. Có biện tài, vị ấy đi 
đến nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, 
vắng bặt không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng 
người, tùy thuận mà tĩnh tọa, hoặc sống tại nơi đó mà học sự viễn ly, 
tinh cần, được tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong đời hiện tại. 

“VỊ ấy sau khi học sự viễn ly, tính cần, sống an ổn khoái lạc, rồi 
theo các đệ tử trở về với các Phạm chí, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân. Vị 
ấy sau khi theo đệ tử trở về, với các Phạm chí, Cư sĩ, phong ấp, quốc 
nhân, bèn tự cao mà trở về nhà. Như vậy là phiền lụy cho Tôn sư và 
cũng bị phiền lụy bởi các pháp ác bất thiện, ô uế, là gốc rễ cho sự hữu 
trong tương lai, phiển nhiệt, khổ báo, nhân của sanh-già-bệnh-chết; đó 
là phiền lụy cho Tôn sư. 

“Này A-nan, thế nào là sự phiền lụy cho đệ tử? Đệ tử của vị Tôn 
sư ấy học sự viễn ly của vị ấy, vị ấy sống nơi rừng vắng, trong rừng 
sâu, dưới gốc cây, trên sườn non, vắng bặt không tiếng động, xa lánh, 
không có sự dữ, không có bóng người, tùy thuận mà tính tọa, hoặc 
sống tại nơi đó mà học sự viễn ly, tính cần, được tăng thượng tâm, 
sống an lạc ngay trong đời hiện tại này. Vị ấy sau khi học sự viễn ly, 
tinh cần, sống an ổn khoái lạc rồi, bèn theo đệ tử trở về với các Phạm 
chí, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân. Vị ấy sau khi theo đệ tử về với các 
Phạm chí, Cư sĩ, phong ấp, quốc nhân rồi, bèn tự cao mà trở về nhà. 
Như vậy là làm phiền lụy cho đệ tử, và cũng bị phiển lụy bởi các pháp 
ác, bất thiện, gốc rễ của sự hữu trong tương lai, phiển nhiệt, khổ báo, 
nhân của sanh-già-bệnh-chết. Đó là phiền lụy cho đệ tử. 

“Này A-nan, thế nào là phiền lụy cho các vị phạm hạnh? Ở 
đây Đức Như Lai xuất thế, Ngài là Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Ngài sống nơi 
rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, trên sườn cao, vắng bặt 
không chút động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy 
thuận mà tĩnh tọa. 

“Này A-nan, Đức Như Lai vì nghĩa lợi nào mà sống nơi rừng 
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vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng bặt 
không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, tùy 
thuận tính tọa?” 

“Tôn giả A-nan bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Thế Tôn là Pháp bổn, Thế Tôn là Pháp chủ, Pháp do Thế Tôn. 
Cúi mong Thế Tôn thuyết giảng điều ấy, con nay sau khi nghe xong 
được biết rộng nghĩa ấy.” 

Đức Phật bèn nói: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm. Ta sẽ phân biệt 
đầy đủ cho thầy nghe.” 

Tôn giả A-nan vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Này A-nan, như Lai không phải vì để được những gì chưa được, 
thu hoạch những gì chưa thu hoạch, chứng ngộ những gì chưa chứng 
ngộ mà sống nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên 
sườn cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh, không có bóng người, 
tùy thuận mà tĩnh tọa. Này A-nan, vì hai ý nghĩa mà Như Lai sống nơi 
rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng 
bặt không tiếng động, xa lánh, không có bóng người, tùy thuận mà 
tĩnh tọa. Một là sống an lạc ngay trong hiện tại cho chính mình. Hai là 
từ mẫn đối với những người đời sau. 

“Hoặc giả, đời sau người người noi bóng Như Lai mà sống nơi 
rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn cao, vắng 
bặt không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, 
tùy thuận mà tính tọa. Này A-nan, chính vì nghĩa lợi này mà Như Lai 
sống trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn 
cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh, không có giận dữ, không có 
bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Hoặc sống ở nơi đó mà học sự viễn ly, 
tinh cần, được tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong đời hiện tại. 

“Như Lai sau khi học sự viễn ly, tinh cần, sống an ổn khoái lạc 
rồi, theo các vị Phạm hạnh mà trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, 
Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Như Lai sau khi theo các vị phạm hạnh trở về 
với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di rồi, không tự cao 
mà trở về nhà. 

“Này A-nan, nếu vị ấy chứng ngộ bất động tâm giải thoát, thì Ta 
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không nói vị ấy có sự chướng ngại. Nhưng nếu vị ấy chứng đắc Bốn 
tăng thượng tâm”!, sống an lạc trong đời hiện tại, vốn do trước kia sống 
tỉnh cần, không phóng đật, thì ở đây, hoặc giả có thể bị thối thất vì sự 
tụ hội đông đảo nhiều đệ tử. 

“Lại nữa, này A-nan, đệ tử của Tôn sư ấy noi theo Tôn sư mà 
sống nơi rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây, hoặc ở trên sườn 
cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có 
bóng người, tùy thuận tĩnh tọa. Hoặc sống tại nơi đó mà học sự viễn 
ly, tinh cần, được tăng thượng tâm, sống an lạc ngay trong đời hiện tại. 
Vị ấy sau khi học sự viễn ly, tỉnh cần, sống an ổn khoái lạc rồi theo 
các vị phạm hạnh mà trở về với các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, 
Ưu-bà-di. Vị ấy sau khi theo các vị phạm hạnh trở về với các Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di rồi bèn tự cao mà trở về nhà. Như 
vậy là phiền lụy cho các vị phạm hạnh và cũng bị phiền lụy bởi các 
pháp ác bất thiện, gốc rễ của sự hữu trong tương lai, phiền nhiệt, khổ 
báo, nhân của sanh-già-bệnh-chết. Đó gọi là phiền lụy cho các phạm 
hạnh. 

“Này A-nan, trong sự phiển lụy Tôn sư và đệ tử, sự phiển lụy 
cho các phạm hạnh rất là bất khả, không khả lạc, không khả ái, rất là 
không khả ý, khả niệm. Cho nên, này A-nan, các ngươi hãy hành sự từ 
hòa đối với Ta, đừng gây sự oán hận. 

“Này A-nan, thế nào là đệ tử đối với Tôn sư mà gây sự oán hận, 
không hành sự từ hòa? 

“Nếu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, là vì thương yêu, lo lắng, 
mong cầu thiện lợi và phước lành, mong cầu sự an ổn khoái lạc cho đệ 
tử mà phát khởi từ bi tâm, nói rằng, “Đây là điều hữu ích. Đây là sự an 
lạc. Đây là sự hữu ích an lạc”. Nếu đệ tử ấy mà không cung kính, cũng 
không tùy thuận theo, không an trụ nơi chánh trí, tâm không hướng 
đến pháp tùy, pháp hành, không thọ lãnh chánh pháp, trái phạm 
những điều Tôn sư dạy, không được định, đệ tử như vậy là đối với Tôn 
sư mà gây sự oán hận, không hành sự từ hòa. 

“Nếu Tôn sư thuyết pháp cho đệ tử, thương yêu, lo lắng, mong 
cầu thiện lợi và an lành, mong cầu sự an ổn khoái lạc cho đệ tử phát 


®'. Tứ tăng thượng tâm, ở đây chỉ Bốn tịnh lự hay Tứ thiền. 
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khởi từ bi tâm mà nói rằng, 'Đây là điều hữu ích. Đây là sự an lạc. 
Đây là sự hữu ích an lạc”. Nếu đệ tử thuận hành theo, an lập nơi chánh 
trí, tâm quy hướng đến pháp tùy, pháp hành, thọ lãnh Chánh pháp, 
không trái phạm lời giáo huấn của Tôn sư, có thể được định. Vị đệ tử 
như thế là đối với Tôn sư mà hành sự từ hòa, không gây sự oán hận. 

“Cho nên này A-nan, các ngươi đối với Ta hãy hành sự từ 
hòa, không gây sự oán hận. Vì sao vậy? Này A-nan, Ta không nói 
như vầy “Như người thợ gốm làm ngói”.` Nhưng, này A-nan, Ta 
nói: °Nghiêm khắc, khắc khổ”.` Nghiêm cấp chí khổ. Cái gì chắc 
thật, cái ấy đứng vững”. 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


"n 





3- Người thợ gốm bao giờ cũng phải nhẹ tay đối với ngói. Nhưng một vị Tôn sư 


không chỉ nuông chiều đệ tử. Như “đào sư tác ngõa” —=v=9—c Paäli: yathä 
kumbakäro ämake ämakamatte, như thợ gốm đối với đồ gốm chưa nung chín. 
Nghiêm cấp chí khổ =Y——-W-A Päli: niggayha niggayha, pavayha pavagha, 
khiển trách khiển trách, tán thán tán thán. 

Nhược chân thật giả, tất năng vãng giả =Y=“u——=—=—~ ]=C Päli: yo säro so 
thassati. 
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192. KINH CA-LÂU-Ô-ĐÀ-DI! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật du hóa trong nước Ương-già?, cùng với đại chúng 
Tỳ-kheo, đến A-hòa-na, ở tại tịnh xá Kiển-nhã!. 

Bấy giờ sau khi đêm đã qua, vào buổi sáng, Đức Thế Tôn đắp y 
cầm bát đi vào A-hòa-na khất thực. Sau khi ăn xong, sau buổi trưa, 
Ngài cất y bát, rửa tay chân, vắt ni-sư-đàn lên vai, đi đến một khu 
rừng để nghỉ trưa'. Tôn giả Ô-đà-di, cũng sau khi đêm đã qua, vào 
buổi sáng sớm, đắp y cầm bát vào thôn A-hòa-na khất thực. Sau khi 
ăn xong, sau buổi trưa, Tôn giả cất y bát, rửa tay chân, vắt ni-sư-đàn 
lên vai, đi theo hầu sau Phật mà nghĩ rằng, “Nếu Thế Tôn đi nghỉ trưa 
ở đâu, mình cũng đến nghỉ mát ở đó.” 

Rồi Thế Tôn vào trong rừng, đến dưới một gốc cây, trải ni-sư- 
đàn mà ngồi kiết già. Tôn giả Ô-đà-di cũng đi vào khu rừng ấy, cách 
Phật không xa, đến dưới một gốc cây, trải ni-sư-đàn ngồi kiết già. 

Bấy giờ Tôn giả Ô-đà-di, riêng một mình ngồi tĩnh tọa chỗ 
thanh vắng mà tư duy, trong tâm nghĩ rằng, “Đức Thế Tôn làm lợi 


Bản Hán, quyển 50. Tương đương Päli, N.66 Latukikopama-suttam. 

Ương-già “n——=CPäli: Anga, một trong mười sáu đại quốc phía đông Magadha, 
cách con sông Campa. Bản Päli: Angauttarapesu. 

A-hòa-na —#1—c Päli: Apana, một thị trấn ở trong Anguttaräpa, một bộ phận 
của nước Anga. 

* Kiển-nhã =—=Y=C Päi: Keniya; dịch là “Chúng tụ”, Phiên Phạn Ngữ 10 No.2130, 
Đại 54 tr.1041b). 

Trú kinh hành —=g——CPäli: divävihãra, “an trú ban ngày” tức nghỉ ngày, hay 
nghỉ trưa, không phải kinh hành đi bộ. 
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ích rất nhiều cho chúng ta. Đức Thiện Thệ mang lại sự an ổn rất 
nhiều cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta các pháp khổ, làm 
tăng thêm pháp lợi ích an lạc cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho 
chúng ta vô lượng pháp ác, pháp bất thiện, làm tăng thêm vô lượng 
pháp thiện và vi diệu cho chúng ta. ” 

Vào lúc xế, Tôn giả Ô-đà-di từ chỗ ngồi đứng dậy đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, lui ngồi một bên. Đức Thế Tôn 
bảo rằng: 

“Này Ô-đà-di, ông không thiếu thốn gì, được an ổn khoái lạc, 
sức khỏe vẫn như thường chăng?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn gì, an ổn khoái lạc, và sức 
khỏe vẫn như thường.” 

Thế Tôn lại hỏi rằng: 

“Này Ô-đà-di, vì sao ông không thiếu thốn, thường được an ổn, 
và sức khỏe vẫn như thường?” 

Tôn giả Ô-đà-di đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con riêng một mình ngồi tĩnh tọa chỗ thanh 
vắng mà tư duy, trong tâm nghĩ rằng, 'Đức Thế Tôn làm lợi ích rất 
nhiều cho chúng ta. Đức Thiện Thệ mang lại sự an ổn rất nhiều cho 
chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta các pháp khổ, làm tăng thêm 
pháp lợi ích an lạc cho chúng ta. Đức Thế Tôn trừ cho chúng ta vô 
lượng pháp ác, pháp bất thiện, làm tăng thêm vô lượng pháp thiện và 
vi diệu cho chúng ta.” 

“Bạch Thế Tôn, khi xưa Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng, “Hãy 
dứt trừ việc ăn quá ngọ°.` Bạch Thế Tôn, chúng con nghe rồi mà 
không kham không nhẫn, không muốn, không vui, mà nghĩ rằng, 'Nếu 
có Phạm chí, Cư sĩ tín tâm đi đến chúng viên bế thí, tạo phước rộng 
rãi, chúng ta tự tay nhận lấy đồ ăn; nhưng Thế Tôn hôm nay dạy ta từ 
bỏ điều này; Đức Thiện Thệ dạy ta dứt tuyệt điều này.” Chúng con lại 
nói như vầy, “Vị Đại Sa-môn ấy không tiêu hóa nổi đồ ăn.' Nhưng 
chúng con đối với oai thần diệu đức của Thế Tôn, kính trọng, bất 
kham, cho nên chúng con chấm dứt việc ăn sau giờ ngọ. 


Quá trung thực “L——c PaIi: divavikalabhojanam: ăn phi thời ban ngày. 
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“Lại nữa, khi xưa Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng, “Các ông hãy 
dứt trừ việc ăn tối.` Bạch Thế Tôn, chúng con nghe rồi mà không 
kham, không nhẫn, không thích, không vui. Chúng con nghĩ rằng, 
“Trong hai bữa ăn rất tối thượng, tối diệu, tối thắng, tối mỹ mà Thế 
Tôn nay dạy ta chấm dứt cảẩ.` Chúng con lại nói rằng, “Vị Đại Sa-môn 
này không tiêu hóa nổi đồ ăn.) 

“Bạch Thế Tôn, khi xưa có một cư sĩ mang rất nhiều đổ ăn thức 
uống ngon lành trở về nhà, bảo người nhà rằng, “Các ngươi hãy lấy đồ 
ăn này đem cất một chỗ. Ta sẽ tụ tập mọi người để ăn ban đêm, 
không ăn buổi sáng và buổi trưa. Bạch Thế Tôn, nếu các nhà bày 
soạn các món ăn rất ngon lành thượng diệu, chỉ ăn trong ban đêm mà 
ta thì buổi sáng và buổi trưa, nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ việc đó, 
Đức Thiện Thệ dạy ta dứt trừ việc đó.` Nhưng chúng con đối với oai 
thần diệu đức của Thế Tôn, kính trọng bất kham, cho nên chúng con 
chấm dứt việc ăn ban đêm. 

“Bạch Thế Tôn, con lại nghĩ rằng, “Nếu có Tỳ-kheo phi thời đi 
vào thôn ấp khất thực, hoặc có thể gặp kẻ đạo tặc đang hành sự hay 
chưa hành sự, hoặc øặp cọp, gặp nai, hoặc gặp cả cọp nai, hoặc gặp 
beo gặp gấu, hoặc gặp cả beo gấu, hoặc sống” ở những chỗ như vậy, 
hoặc gặp voi dữ, ngựa dữ, bò dữ, chó dữ, hoặc gặp ổ rắn, hoặc bị 
ném đất, hoặc bị gậy đánh, hoặc té vào mương rãnh, hoặc rơi vào 
hầm xí, hoặc cỡi lên bò đang nằm, hoặc lọt xuống hầm sâu, hoặc 
vướng vào bụi gai, xem xét thấy nhà trống mà bước vào nhà như 
vậy, khi vào trong đó rồi, người con gái thấy rủ rê làm việc bất tịnh 
hạnh xấu xa. 

“Bạch Thế Tôn, xưa có một Tỳ-kheo trong đêm tối mịt, trời 
mưa lâm râm, chớp lóe như lửa xẹt, mà phi thời đi vào nhà người ta 
khất thực. Bấy giờ người đàn bà đi ngoài rửa chén bát. Khi ấy người 
đàn bà này trong cơn chớp lóe, trông xa thấy Tỳ-kheo tưởng là quỷ. 
Thấy rồi, bà ta kinh hãi, lông tóc dựng ngược, thất thanh la lớn, tức 
thì ngả xuống, miệng nói rằng, “Ông là ma! Ông là ma! Tỳ-kheo 
mới nói với người đàn bà ấy rằng, “Này cô em, tôi không phải là ma 
” Vãng ——ATống-Nguyên-Minh: trú —c 


* Đọa thần “Z=I=A xẩy thai; Tống-Nguyên-Minh: đọa thân =zZ——c 
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đâu, tôi là Sa-môn đến khất thực. Bấy giờ người đàn bà ấy giận và 
mắng vị Tỳ-kheo rất nhức nhối, rất dữ dần rằng, “Sa-môn hãy vong 
mạng cho lẹ đi! Bố mẹ Sa-môn hãy chết cho lẹ đi! Dòng họ Sa-môn 
hãy tuyệt diệt đi! Sa-môn hãy lòi ruột đi! Sa-môn trọc đầu, đen thui, 
tuyệt tự, không con cái! Hãy cầm dao bén mà tự mổ bụng đi! Chớ 
đừng đi khất thực phi thời ban đêm. Ôi chao! Tại Sa-môn mà tôi bị 
té!" Bạch Thế Tôn, con nhớ lại việc ấy rồi tâm sanh hân hoan. Bạch 
Thế Tôn, con nhờ sự hân hoan này mà sung mãn châu thân, chánh 
niệm chánh trí, phát sanh hỷ, khinh an, lạc, định. Bạch Thế Tôn, con 
nhờ định này, sung mãn châu thân mà được chánh niệm chánh trí. 
Như vậy, bạch Thế Tôn, con không thiếu thốn gì, thường được an ổn, 
khoái! lạc, khí lực bình thường. ” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Ô-đà-di, ông nay không phải như người 
ngu si kia, khi Ta nói với người ngu sỉ ấy rằng, “Các ông hãy từ bổ 
điều này", thì nó nói rằng, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ 
bổ. Nhưng nay Thế Tôn dạy ta phải từ bổ việc ấy. Thiện Thệ muốn ta 
dứt tuyệt việc ấy!" Và nó cũng nói như vây, “Vị Đại sa-môn này 
không tiêu hóa nổi đổ ăn”, rồi nó không từ bỏ. Không phải chỉ với Ta 
mà nó không vừa ý, không nhẫn thọ; đối với các Tỳ-kheo khéo giữ gìn 
giới, nó cũng không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô-đà-di, người ngu sỉ 
kia bị trói buộc rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao không thể 
đoạn tuyệt, không thể giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, ví như có một con ruồi bị dính dưới bãi nước mũi. 
Nó ở trong đó hoặc khổ hoặc chết. Này Ô-đà-di, hoặc có người nói 
rằng: “Con ruồi kia tuy bị dính mà không cứng, không chặt, không 
càng lúc càng gắt gao nên có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát, nói như 
vậy có đúng không?” 

Ô-đà-di bạch rằng: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì con ruồi đã bị dính. Nó 
ở trong đó hoặc khổ hoặc bị chết. Thế nên, bạch Thế Tôn, con ruồi kia 
bị dính rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn tuyệt, 
không thể giải thoát.” 

“Này Ô-đà-di, người ngu si kia được Ta bảo rằng “Các ngươi hãy 
từ bỏ điều này,` thì nó nói như vây, 'Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì 
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mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay dạy ta phải từ bỏ việc ấy! Thiện 
Thệ muốn ta từ bỏ việc ấy!” Và nó cũng nói như vầy, “Vị Đại Sa-môn 
này không tiêu hóa nổi đồ ăn.` Rồi nó không từ bỏ. Không chỉ đối với 
Ta nó không vừa ý, không nhẫn thọ, mà chúng đối với các Tỳ-kheo 
khéo giữ gìn giới, nó cũng không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô-đà-di, 
người ngu sĩ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không 
thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát. Này Ô-đà-di, nếu có một thiện 
gia nam tử được Ta bảo rằng, “Ngươi hãy từ bổ điều này,” thì người ấy 
không nói như vầy, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. 
Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ việc ấy! Thiện Thệ muốn ta từ bổ!” 
và cũng không nói như vầy, “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi 
đồ ăn.` Rồi người ấy từ bỏ. Người ấy đối với Ta không sanh tâm 
không vừa ý, không nhẫn thọ, và đối với các Tỳ-kheo khéo giữ gìn 
giới, cũng không sanh tâm không vừa ý, không nhẫn thọ. Này Ô-đà-di, 
thiện gia nam tử ấy không bị trói cứng, không chắc, không càng lúc 
càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, ví như con voi chúa tuổi đến sáu mươi, sẽ thành 
một ma-ha-năng-già” kiêu ngạo, đủ ngà đủ vóc, gân sức tráng kiện, nó 
bị trói chặt, nhưng nó nỗ lực chuyển mình, sự trói chặt kia liền bị bức, 
và nó trở về chỗ cũ. Này Ô-đà-di, nếu có người nói như vầy, “Con voi 
chúa to lớn kia tuổi đến sáu mươi, đã thành một ma-ha-năng-già kiêu 
ngạo, đủ ngà đủ vóc, gân sức tráng kiện, nó bị trói chặt, càng lúc càng 
gắt gao, không thể đoạn tuyệt, không thể giải thoát được." Nói như 
vậy có đúng không?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì con voi chúa to lớn kia 
tuổi đến sáu mươi, đã thành một ma-ha-năng-già kiêu ngạo, đủ ngà đủ 
vóc, gân cốt tráng kiện, bị trói chặt, nhưng nó nỗ lực cựa mình, sự trói 
chặt kia liền bị bứt và nó trở về chỗ cũ. Bạch Thế Tôn, cho nên con 
voi chúa to lớn kia, tuổi đến sáu mươi, đã trở thành một ma-ha-năng- 
già kiêu ngạo, gân cốt tráng kiện, sự trói buộc kia không chặt, không 
càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát.” 

“Cũng như vậy, này Ô-đà-di, với thiện gia nam tử kia, Ta 


?>. Ma-ha-năng-già; Päli: mahãnäaga. Bản Päli: rañño nãgo, con voi của vua. 
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khuyên rằng, “Ngươi hãy từ bỏ điều này”, người ấy không nói như 
vầy, “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bổ! Nhưng Thế 
Tôn nay dạy ta từ bỏ! Thiện Thệ muối ta từ bổ!” Và cũng không nói 
như vây, “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi đổ ăn và người ấy 
liền từ bỏ. Không chỉ đối với Ta vị ấy không sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận mà đối với những Tỳ-kheo khéo giữ gìn giới cũng 
không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thiện 
gia nam tử ấy bị trói không chặt, không cứng, không càng lúc càng 
gắt gao, có thể đoạn tuyệt, có thể giải thoát. Này Ô-đà-di, với người 
ngu si mà Ta khuyên dạy rằng, “Ngươi hãy từ bỏ điều này), người ấy 
sẽ nói như vây, 'Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. 
Nhưng Thế Tôn nay dạy ta từ bỏ! Thiện Thệ muốn ta từ bổ!” và 
cũng nói như vây, “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn' rồi 
nó không chịu từ bổ. Không chỉ đối với Ta nó sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận mà đối với các Tỳ-kheo giữ giới cẩn thận, nó cũng 
sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, người ngu sỉ 
kia bị trói chặt cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn 
tuyệt, không thể giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, ví như người nghèo khổ, không có của cải, cũng 
không có thế lực; người ấy có một người vợ mà cặp mắt bị mù, lại 
xấu xí, không khả ái; chỉ có một cái nhà đổ nát, mưa dột, chim quạ 
bu đến đậu, tệ không thể ở. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ 
không thể nằm; có một cái lu bị thủng không dùng được. Người ấy 
thấy vị Tỳ-kheo sau khi ăn xong, rửa sạch chân, trải ni-sư-đàn ngôi 
dưới một gốc cây mát mẻ điều hòa mà tu tập tăng thượng tâm. 
Người ấy thấy vậy trong tâm nghĩ rằng “Sa-môn thật là khoái lạc, 
Sa-môn như Niết-bàn. Ta thật là xấu xa vô đức. Vì sao? Vì ta có một 
người vợ mà cặp mắt bị mù, lại xấu xí, không khẩ ái, nhưng không 
thể bỏ; chỉ có một cái nhà đổ nát, mưa dột, chim qua bu đến đậu, tệ 
không thể ở, nhưng cũng không thể bỏ. Lại có một cái giường bị gãy 
sập, tệ không thể nằm; có một cái lu bị thủng không dùng được 
nhưng cũng không thể bỏ. Ta ưa thích Tỳ-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc 
áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học 
đạo. Này Ô-đà-di, nếu có người nói như vầy, “Người nghèo khổ kia 
không có tiền của cũng không có thế lực, mà bị trói buộc không 
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cứng không chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn tuyệt có 
thể giải thoát, nói như vậy có đúng chăng?” 

Tôn giả Ô-đà-di đáp: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì người nghèo khổ kia 
không có tiền của cũng không có thế lực, có một người vợ mà cặp mắt 
bị mù, lại xấu xí, không khả ái, nhưng không thể bỏ; chỉ có một cái 
nhà đổ nát, mưa dột, chim quạ bu đến đậu, tệ không thể ở, nhưng cũng 
không thể bỏ. Lại có một cái giường bị gãy sập, tệ không thể nằm; có 
một cái lu bị thủng không dùng được nhưng cũng không thể bỏ. Dù 
người ấy ưa thích như vị Tỳ-kheo, cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí 
tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo. Bạch Thế 
Tôn, thế cho nên người nghèo khổ kia, không có tiền của cũng không 
có thế lực, bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao không thể 
đoạn tuyệt cũng không thể giải thoát được.” 

“Cũng vậy, này Ô-đà-di, nếu có người ngu si mà Ta khuyên 
rằng “Ngươi hãy từ bỏ điều ấy, người ấy lại nói rằng “Đó là việc nhỏ 
nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải từ bỏ! 
Thiện Thệ dạy ta phải từ bổ!” Và cũng nói “Vị Đại Sa-môn này 
không tiêu hóa đồ ăn.` Rồi người ấy không đoạn trừ. Nó không chỉ 
đối với Ta sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà đối với các 
Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cẩn thận, nó cũng sanh tâm không vừa ý, 
không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên người ngu sỉ kia bị trói 
rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không 
thể giải thoát. Này Ô-đà-di, nếu một thiện gia nam tử mà Ta khuyên 
rằng “Ngươi hãy từ bỏ điều này,` người ấy không nói như vây “Ây là 
việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bổ. Nhưng Thế Tôn dạy ta phải 
từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải từ bỏ!” Và cũng không nói “VỊ Đại Sa- 
môn này không tiêu hóa đồ ăn." Rồi người ấy đoạn trừ. Người không 
chỉ đối với Ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, mà 
đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cẩn thận, nó cũng không sanh 
tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên thiện 
gia nam tử kia bị trói không cứng, không chặt, không càng lúc càng 
gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, ví như cư sĩ, con cư sĩ, rất giàu có, sung sướng, rất 
nhiều tiền của, sản nghiệp súc mục không thể tính được, phong hộ thực 
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ấp, lúa gạo, bao nhiêu những nhu dụng sinh sống đều rất đầy đủ. Nô tỳ, 
voi ngựa thôi thì không kể. Người ấy thấy vị Tỳ-kheo sau khi ăn xong, 
rửa tay chân, trải ni-sư-đàn ngồi dưới một gốc cây mát mẻ điều hòa mà 
tu tập tăng thượng tâm. Thấy vậy người ấy nghĩ rằng “Sa-môn thật là 
khoái lạc, Sa-môn như Niết-bàn. Ta nên từ bỏ sự giàu sang sung sướng, 
vàng bạc châu báu, voi ngựa, nô tỳ, hâm mộ làm Tỳ-kheo, cạo bỏ râu 
tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo!” Này Ô-đà-di, có người lại nghĩ rằng “Người cư sĩ, con người 
cư sĩ kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc càng gắt gao, không thể đoạn 
trừ, không được giải thoát.` Nói như vậy có đúng không?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 

“Không đúng, bạch Thế Tôn! Vì sao? Vì người cư sĩ hay con 
người cư sĩ kia có thể xa lìa, vứt bổ sự giàu sang, phú quý, vàng bạc 
châu báu, lúa gạo, voi ngựa, nô tỳ để làm Tỳ-kheo, cạo bỏ râu tóc, 
mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏổ gia đình, sống không gia đình, xuất gia 
học đạo. Bạch Thế Tôn, thế cho nên người cư sĩ hay con người cư sĩ 
kia bị trói không cứng chặt, không càng lúc càng gắt gao, có thể đoạn 
trừ, có thể giải thoát được.” 

“Cũng như vậy, này Ô-đà-di, nếu một thiện gia nam tử mà Ta 
khuyên rằng “Ngươi hãy từ bỏ điều này,` người ấy không nói như vây 
“Ấy là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn dạy 
ta phải từ bỏ! Thiện Thệ dạy ta phải từ bỏ!” Và cũng không nói “Vị 
Đại Sa-môn này không tiêu hóa đồ ăn. Rồi người ấy đoạn trừ. Người 
không chỉ đối với Ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, 
mà đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cẩn thận, nó cũng không 
sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên 
thiện gia nam tử kia bị trói không cứng, không chặt, không càng lúc 
càng gắt gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo hành xả '°. Vị ấy hành xả rồi, phát sanh 
suy niệm tương ưng với dục", bị ái lạc ràng buộc. Vị ấy ham thích 





- Hành xả —=——cPäli: upadhipahanäaya patipannam, hướng đến đoạn trừ hữu dư 
y, thực hành để xả trừ sanh y (hữu y). 

-_ Dục tương ưng niệm —=————' Pali: upadhipatisamyutta sarasamkappa, những 
niệm tưởng và tư duy liên hệ chặt với sanh y. 
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nó, không đoạn, không trụ'?, không nhả bỏ. Này Ô-đà-di, Ta nói đó 
là trói buộc, không nói là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất 
thiện. Ô-đà-di, vì kết sử là bất thiện, cho nên Ta nói đó là trói buộc, 
không nói là giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành xả rồi, phát sanh 
suy niệm tương ưng với dục, bị ái lạc ràng buộc. VỊ ấy không ham 
thích nó, nhưng đoạn, trụ, nhả bỏ. Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng là 
trói buộc, không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất 
thiện. Này Ô-đà -di, vì kết sử bất thiện, cho nên Ta nói là trói buộc, 
không nói là giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành xả rồi, thỉnh 
thoảng ý lãng quên, song hành với suy niệm tương ưng với dục, bị ái 
lạc ràng buộc, sự quán chậm nhưng bị diệt nhanh". Này Ô-đà-di, ví 
như hòn sắt hay lưỡi cày sắt trọn ngày bị đốt, nếu có người nhỏ lên 
đó hai hoặc ba giọt nước, nhỏ chậm, không liên tục nước bèn tiêu tan 
mau chóng. Này Ô-đà-di, cũng vậy, Tỳ-kheo hành xả; vị ấy hành xả 
rồi thỉnh thoảng quên lãng, song hành với niệm tương ưng dục, bị ái 
lạc ràng buộc, sự quán chậm bị diệt nhanh. Này Ô-đà-di, Ta nói như 
thế là trói buộc không phải là giải thoát. Vì sao? Vì các kết sử là bất 
thiện. Này Ô-đà-di, vì kết sử bất thiện cho nên Ta nói là trói buộc, 
không nói là giải thoát. 

“Này Ô-đà-di, cùng ở nơi gốc rễ của khổ, mà du hành không 
sanh tử, ở nơi vô thượng ái tận mà thiện tâm giải thoát'°. Này Ô-đà-di, 
Ta nói là giải thoát, không nói là trói buộc. Vì sao? Vì các kết sử đã 
chấm dứt. Này Ô-đà-di, vì các kiết sử đã chấm dứt cho nên Ta nói là 
giải thoát không nói là trói buộc. 

“Này Ô-đà-di, có sự an lạc không phải là thánh lạc mà là phàm 
phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, gốc rễ của gai 





-_ Bất trụ, ở đây nên hiểu là “làm cho không tồn tại”; Päli: aaabhavam gameii. 

-_Pãli: indriyavemattatãä hi me... viditä, Ta nói, có sự sai biệt về căn tánh. 

- Trì quán tốc diệt —=[ =t——=c Paäli: dandho... satuppado... namm khippameva 
pajahati, niệm khởi lên chậm nhưng bị đoạn tuyệt nhanh. 

- Pali: upadhi dukkhassa mulan ti viditva iti norupadhi hoti upadhisamkhaye 
vimutto, sanh y là gốc rễ của khổ; sau khi biết như vậy, trở thành không sanh y, 
giải thoát với sự diệt tận của sanh y. 
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nhọn, có thức ăn”, có sanh tử, không nên tu, không nên tập hành, 
không nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập. Này 
Ô-đà-di, có sự lạc gọi là thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc 
tịch tịnh, lạc chánh giác, không có thức ăn, không sanh tử, nên tu, nên 
tập hành, nên phát triển. Ta nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, thế nào gọi là sự lạc không phải là thánh lạc mà 
là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của mụt nhọt, là gốc 
rễ của tên dâm, có thức ăn, có sanh tử, không nên tu, không nên tập 
hành, không nên phát triển, Ta nói đối với sự lạc ấy không nên tu tập? 
Nếu nhân nơi ngũ dục mà sanh lạc, sanh hỷ, đó là sự lạc không phải là 
thánh lạc, mà là phàm phu lạc, là gốc rễ của bệnh hoạn, gốc rễ của 
mụt nhọt, gốc rễ của gai nhọn, có thức ăn, có sanh tử, không nên tu 
tập, không nên tập hành, không nên phát triển, Ta nói đối với sự lạc 
ấy không nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, thế nào là có sự lạc được gọi là thánh lạc? Đó là 
sự lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc tịch tĩnh, lạc chánh giác, không có thức 
ăn, không sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển, Ta nói đối với 
sự lạc ấy nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến 
chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu và an trụ. Đó là sự lạc được gọi là 
thánh lạc, là sự lạc vô dục, lạc viễn ly, lạc tịch tịnh, lạc chánh giác, 
không thực, không sanh tử, nên tu, nên tập hành, nên phát triển. Ta 
nói đối với sự lạc ấy nên tu tập. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly pháp ác bất thiện, có giác có 
quán, có hỷ lạc do ly dục phát sanh, chứng đắc Sơ thiền thành tựu an 
trú. Thánh nói đó là di động. Trong đó những gì mà Thánh nói là di 
động? Trong đó có giác có quán nên Thánh nói là di động. 

“Trong đây những gì mà Thánh nói là di động? Nầy Ô-đà-di, 
Tỳ-kheo giác quán tịch tịnh, nội tâm tĩnh chỉ, nhất tâm, không giác, 
không quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị thiền, thành tựu và 
an trụ. Đó là điều mà Thánh nói là di động. Trong đó những gì mà 
Thánh nói là di động? Nếu đạt được hỷ này Thánh nói là di động. 

“Trong đây những gì mà Thánh nói là di động? Này Ô-đà-di, 


' Thực, đồng nghĩa với duyên; xem kinh 52 trên. 
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Tỳ-kheo xả ly hỷ dục, xả, vô cấu, an trụ chánh niệm, chánh trí thân 
cảm giác lạc, điều mà Thánh nói là Thánh xả, niệm, an trú lạc”, 
chứng đắc đệ Tam thiển, thành tựu và an trụ. Đó là điều mà Thánh 
nói là di động. Trong đó những gì mà Thánh nói là di động? Vì có tâm 
lạc” nên Thánh nói là di động. 

“Trong đây những gì mà Thánh nói là không di động? Này Ô- 
đà-di, Tỳ-kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn đã diệt, không khổ không 
lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ thiền, thành tựu và an trú. Đó là 
điều mà Thánh nói là không di động. 

“Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có 
quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiển thành tựu và an trụ. 
Này Ô-đà-di, ở đây Ta nói chưa được hoàn toàn, chưa đạt đến đoạn 
trừ, không đạt đến sự quá độ”. Trong đó những gì là quá độ? Này Ô- 
đà-di, Tỳ-kheo giác quán đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, không giác không 
quán, hỷ lạc do định sanh, đạt đến Nhị thiển, thành tựu và an trụ. Đấy 
là sự quá độ, được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói đây cũng 
chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự 
quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo ly hỷ 
dục, xả, an trú vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều 
mà Thánh gọi là Thánh xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc đệ Tam thiển, 
thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô- 
đà-di, Ta nói ở đây cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn 
trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này 
Ô-đà-di, Tỳ-kheo lạc diệt, khổ diệt, hỷ và ưu vốn đã diệt, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, đạt đến cõi Tứ thiển, thành tựu và an 
trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói đó 
cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến 
sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo 
vượt qua khỏi tất cả sắc tưởng, diệt hữu đối tưởng, không tư duy đến 
bất cứ loại tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng vô lượng không 





- Tống-Nguyên-Minh: lạc trụ không —=———cBản Cao-li: lạc trụ thất —=cPaii: 
sukhavihara, an trú nơi lạc. 

-_ Tâm lạc. Pali: upekhãasukham, xả và lạc. 

- Quá độ. Pali: samatikkama, sự vượt qua. 
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xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này 
Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa đạt được hoàn toàn, không đạt đến sự 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? 
Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô lượng không xứ, nhập vô 
lượng thức, chứng vô lượng thức xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự quá 
độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói đó cũng chưa đạt được 
hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. Vậy 
trong đó những gì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ-kheo vượt qua tất cả vô 
lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng đắc vô sở hữu xứ, thành tựu và 
an trụ. Đây là sự quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói 
đó cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến sự đoạn trừ, không đạt 
đến sự quá độ. Vậy trong đó những gì là quá độ? Này Ô-đà-di, Tỳ- 
kheo nhập qua tất cả vô sở hữu xứ, nhập phi hữu tưởng, phi vô tưởng, 
chứng phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu và an trú. Đây là sự 
quá độ được nói đến trong đó. Này Ô-đà-di, Ta nói cho đến phi hữu 
tưởng phi vô tưởng xứ cũng chưa được hoàn toàn, không đạt đến 
đoạn trừ, không đạt đến sự quá độ. 

“Này Ô-đà-di, có chăng một kết sử nào, hoặc ít hoặc nhiều tổn 
tại lâu dài mà Ta nói chưa được hoàn toàn, không đạt đến đoạn trừ, 
không đạt đến sự quá độ; kết sử ấy Ta nói không đoạn trừ?” 

Tôn giả Ô-đà-di bạch rằng: 

“Không có, bạch Thế Tôn!” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Này Ô-đà-di, ông không phải như người 
ngu sĩ kia khi Ta khuyên rằng “Ngươi hãy từ bỏ điều này” người ấy lại 
nói rằng “Đó là việc nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế 
Tôn nay bảo ta phải từ bỏ! Thiện Thệ bảo ta phải từ bỏ! Và cũng nói 
rằng “Vị Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn' rồi người ấy 
không chịu từ bỏ. Không chỉ đối với Ta người ấy sanh tâm không vừa 
ý, không chấp nhận; mà đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới hạnh cẩn 
thận người ấy cũng sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô- 
đà-di, thế cho nên người ngu si kia bị trói rất cứng, rất chặt, càng lúc 
càng gắt gao, không thể đoạn trừ, không giải thoát được. 

“Này Ô-đà-di, nếu có thiện gia nam tử nào mà Ta khuyên rằng: 
“Ngươi hãy từ bổ điều này", người ấy không nói như vầy “Đó là việc 
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nhỏ nhặt, đủ thiếu gì mà phải từ bỏ. Nhưng Thế Tôn nay bảo ta phải 
từ bỏ! Thiện Thệ bảo ta phải từ bổ!” Và cũng không nói như vầy “Vị 
Đại Sa-môn này không tiêu hóa nổi đồ ăn.' Rồi người ấy liền từ bỏ. 
Người ấy đối với Ta không sanh tâm không vừa ý, không chấp nhận, 
và đối với các Tỳ-kheo giữ gìn giới cẩn thận vị ấy cũng không sanh 
tâm không vừa ý, không chấp nhận. Này Ô-đà-di, thế cho nên thiện 
nam tử kia bị trói không cứng không chặt, không càng lúc càng gắt 
gao, có thể đoạn trừ, có thể giải thoát.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ô-đà-di sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


193. KINH MÂU-LÊ-PHÁ-QUẦN-NA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na? thường tụ tập với các 
Tỳ-kheo-ni. Nếu có vị nào trước mặt Mâu-lê-phá-quần-na mà nói 
xấu? các Tỳ-kheo-ni, thầy liền sân hận, hằn học cho đến cãi vã. Hoặc 
có vị nào trước mặt Tỳ-kheo-ni nói xấu Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na 
các Tỳ-kheo-ni nghe vậy liền sân hận hằn học cho đến cãi vã. Một số 
đông các Tỳ-kheo nghe như vậy liền đến chỗ Phật, đảnh lễ dưới chân, 
ngồi qua một bên thưa rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na thường tụ 
tập với các Tỳ-kheo-ni. Nếu có vị nào trước mặt Tỳ-kheo Mâu-lê- 
phá-quần-na nói xấu các Tỳ-kheo-ni, thầy ấy nghe vậy liền sân hận, 
hằn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị nào trước mặt các Tỳ-kheo nói 
xấu Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na, các Tỳ-kheo-ni nghe vậy liền sân 
hận, hằn học cho đến cãi vã.” 

Đức Thế Tôn nghe rồi liền bảo một Tỳ-kheo: “Hãy đến chỗ Tỳ- 
kheo Mâu-lê-phá-quần-na mà nói rằng: “Đức Thế Tôn gọi thây'.” 

Một Tỳ-kheo nghe Phật dạy như vậy bèn thưa: “Kính vâng, bạch 
Thế Tôn”, rồi cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng 
rồi ra đi. 

Vị Tỳ-kheo đó đến chỗ Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na nói rằng: 





* Tương đương Pali, M. 21. Kakacupamasuttam. 


Mâu-lê-phá-quần-na —==p~=} =s —=C Pãäli: Moliyaphagguna. 
*. Đạo thuyết =D—c Paäli: avannanam bhãsati, nói điều không tốt. 
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“Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳ-kheo Mâu-lê-phá-quần-na nghe vậy liền đến chỗ Phật đẳnh 
lễ dưới chân ngồi qua một bên. Đức Thế Tôn nói: 

“Phá-quần-na, có thật ngươi thường tụ hội cùng các Tỳ-kheo-ni? 
Và có vị nào trước mặt ngươi nói xấu các Tỳ-kheo-ni, ngươi nghe vậy 
liền sân hận, hằn học cho đến cãi vã. Hoặc có vị nào trước mặt các 
Tỳ-kheo-ni nói xấu ngươi, các Tỳ-kheo-ni ấy liền sân hận hằn học, 
cho đến cãi vã? Phá-quân-na, có thật vậy không?” 

Phá-quần-na thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Điều đó có thật.” 

Thế Tôn liền hỏi: 

“Phá-quần-na, ngươi há không phải là chí tín, ha bỏ gia đình 
sống không gia đình mà học đạo?” 

Phá-quần-na đáp: 

“Đúng như vậy, bạch Thế Tôn!” 

Đức Phật hỏi: 

“Phá-quần-na, như vậy, ngươi chí tín, la bỏ gia đình, sống không 
gia đình mà học đạo, phải học như thế này, nếu có dục, có niệm nào y 
cứ trên thế tục!, hãy đoạn trừ. Nếu có dục, có niệm nào y trên vô dục, 
hãy tập, hãy tu, hãy phát triển rộng lớn. Phá-quâần-na, ngươi nên học 
như vậy.” 

Rồi Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ông có phải chí tín, a bỏ gia đình, sống không gia đình mà 
học đạo chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Thưa phải, bạch Thế Tôn.” 

Thế Tôn lại bảo: 

“Các ông chí tín, ha bỏ gia đình, sống không gia đình, mà học 
đạo, hãy học như thế này, nếu có dục, có niệm nào y trên thế tục, hãy 
đoạn trừ. Nếu có dục, có niệm nào y trên vô dục, hãy tập, hãy tu, hãy 
phát triển rộng lớn. Các ngươi hãy học như vậy. 

“Một thời, Ta đã từng nói với các Tỳ-kheo rằng, “Này các Tỳ- 


Nguyên Hán: y gia —=a=C Pali: gehasita. 
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kheo, hoặc có Tỳ-kheo được nhiều người biết đến”, hoặc có Tỳ-kheo ít 
được biết đến, tất cả các vị ấy hãy học Nhất tọa thực°. Học Nhất tọa 
thực rồi, vô vi, vô cầu, không bệnh tật, thân thể nhẹ nhàng, khí lực đồi 
dào, an ổn sảng khoái.` Các Tỳ-kheo ấy, hoặc được biết đến nhiều, 
hoặc ít được biết đến, tất cả đều học theo điều Nhất tọa thực. Sau khi 
học theo điều Nhất tọa thực, vô vi, vô cầu, không tật bệnh, thân thể 
nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn, sảng khoái. Những Tỳ-kheo ấy hài 
lòng Ta. và Ta cũng không phải khuyên giáo, khiển trách nhiều. Các 
Tỳ-kheo nhân đó mà sanh khởi suy niệm pháp tùy pháp hành”. 

“Cũng như người điều khiển chiếc xe ngựa, tay trái cầm cương, 
tay phải cầm roi, nó theo tám con đường mà di, muốn đến nơi nào 
cũng được. Các Tỳ-kheo như vậy rất hài lòng Ta, và Ta cũng không 
phải khuyên giáo, khiển trách nhiều. Các Tỳ-kheo nhân đó sanh khởi 
suy niệm pháp tùy pháp hành. 

“Cũng như khoảng đất tốt có rừng cây sa-la. Người dọn rừng kia 
thông minh sáng suốt, không biếng nhác, tùy lúc mà dọn sửa gốc rễ 
cây sa-la, thường cào bừa những rác rưới và luôn luôn tưới nước, san 
bằng chỗ cao, lấp bằng chỗ thấp, hai bên nếu cỏ dại mọc đầy thì nhổ 
bỏ đi, nếu cây nào cong queo, xấu xí, không ngay thẳng, thì nhổ gốc 
bổ ra ngoài, nếu có nhánh nào đâm ngang và cong, thì chắt xuống 
hoặc uốn lại, nếu gần biên vừa mới mọc thêm cây nào đều đặn ngay 
thẳng, thì tùy lúc mà sửa soạn, thường cào bừa đi những rác rưới và 
thường tưới nước. Như vậy, trên khu đất tốt kia rừng cây sa-la càng 
ngày càng sầm uất. Cũng vậy các Tỳ-kheo làm hài lòng Ta và Ta 
cũng khỏi phải khuyến giáo, khiển trách nhiều. 

“Ta không nói các Tỳ-kheo là thiện ngữ, cung thuận do các nhu 
dụng sinh sống, y bát, ẩm thực, giường chõng. Vì sao vậy? Tỳ-kheo ấy 
nếu không nhận được các thứ ấy thì trả lại bằng sự không thiện ngữ 
cung thuận, thành tựu đức tánh không thiện ngữ cung thuận. 


Đa sở tri thức “h————Achỉ người nổi tiếng. 

Nhất tọa thực =Ð———A ngữ nguyên không rõ, nhưng ý nghĩa: ăn một ngày một 
lần. Xem thêm cht.2, kinh 194 dưới. Päli: ekãsana-bhojana. 

Nguyên Hán: sanh niệm hướng pháp thứ pháp. Pali: satuppadakaraniyam... 
bhikkhusu, cần khơi dậy chánh niệm nơi các Tỳ-kheo. 
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“Nếu có Tỳ-kheo vì viễn ly, y trên viễn ly, sống nơi viễn ly, mà 
thiện ngữ cung thuận, thành tựu đức tánh thiện ngữ cung thuận, Ta nói 
ấy thật sự là thiện ngữ cung thuận. Vì sao vậy? Ở đây, một Tỳ-kheo 
khéo thủ hộ, khéo an trú chỉ vì người khác không nói cộc cằn. Nếu 
người khác ăn nói cộc cằn thì không phẫn nộ, cũng không thù nghịch, 
cũng không ưu sầu, oán hận, không hằn học giận dữ, không lộ vẻ hung 
bạo. Các Tỳ-kheo kia sau khi thấy vậy bèn nghĩ rằng “Hiển giả thật là 
người nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi chịu đựng, giỏi tự chủ, khéo định, khéo 
trầm tĩnh. Nếu người khác ăn nói cộc cần thì liền hằn học, thù nghịch, 
ưu phiền, ôm hận, lộ vẻ hung dữ. Các Tỳ-kheo kia thấy vậy bèn nói 
“Hiển giả này ngoan cố, nóng nảy, thô lỗ, không định, không tự chủ, 
không trầm tĩnh." Vì sao vậy? 

“Này các Tỳ-kheo, có một nữ cư sĩ tên là Bệ-đà-để), rất giàu 
sang sung sướng, có nhiều tiễn tài, sẩn nghiệp súc mục không thể kể 
xiết, phong hộ thực ấp, lúa gạo đầy đủ, và biết bao nhu dụng sinh sống 
khác. Bấy giờ nữ cư sĩ Bệ-đà-đề được vang danh khắp nơi với tiếng tốt 
như vầy “Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, 
giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh.' 

“Bấy giờ nữ cư sĩ ấy có một nữ tỳ tên là Hắc'° hầu hạ. Nữ tỳ ăn 
nói dịu dàng, ít nhiều hành thiện. Hắc nữ tỳ ấy bèn nghĩ rằng “Chủ 
nhân ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-để được vang danh khắp nơi với tiếng tốt như 
vầy “Nữ cư sĩ Bệ-đà-để là người nhu thuận, nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi tự 
chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh. Nay ta hãy thử xem chủ nhân nữ 
cư sĩ Bệ-đà-đề thật sự có sân hay không sân." 

“Rồi Hắc nô tỳ nằm ngủ không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy, 
“Hắc tỳ, sao ngươi không dậy sớm? Hắc tỳ nghe vậy bèn nghĩ rằng 
“Chủ nhân ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề, sự thật có sân chứ không phải không 
sân, nhưng vì ta giỏi lo liệu việc nhà, giỏi quán xuyến và chu tất, 
khiến cho chủ ta nữ cư sĩ Bệ-đà-để được vang danh với tiếng tốt như 
vầy “Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề là người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự 
chế, khéo định tĩnh, khéo trầm tịnh.` Nay ta hãy thử thách hơn nữa 





Š Thiện thệ hành —=u——ANguyên-Minh: thiện du hành —=C——=c 


Cư sĩ phụ Bệ-đà-đề =~=“h—==0———=c Päli: Vedehikã nãma gahapatäri. 
!° Tì danh Hắc =A=W——c Päli: Kã|ï nãma dãsi. 


KINH MÂU-LÊ-PHÁ-QUẦN-NA 669 





xem chủ ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-để thật sự có sân hay không sân.” 

“Rồi Hắc nữ tỳ ngủ không dậy sớm. Phu nhân gọi dậy, “Hắc tỳ, 
sao ngươi dậy quá trễ vậy?” 

“Hắc nữ tỳ nghe vậy bèn suy nghĩ, “Chủ ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-để 
thật sự có sân chớ không phải không sân. Nhưng vì ta khéo lo liệu 
việc nhà, giỏi quán xuyến và chu tất, nên chủ ta nữ cư sĩ Bệ-đà-để 
mới có được vang danh với tiếng tốt như vây: “Nữ cư sĩ Bệ-đà-để là 
người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo 
trầm tịnh”. Nay ta lại thử thách thật lớn, xem chủ ta, nữ cư sĩ Bệ-đà-để 
thật sự có sân hay không sân. 

“Rồi Hắc nữ tỳ ngủ đến xế trưa mới dậy. Phu nhân gọi: “Hắc tỳ, 
sao ngươi ngủ đến xế trưa mới dậy? Ngươi đã không chịu làm việc, 
cũng không bảo người khác làm. Con Hắc tỳ này không nghe ta dạy. 
Con Hắc tỳ này khinh mạn ta.` Bèn thịnh nộ, hằn học, trán nổi ba 
đường gân, mặt mày nhăn nhó, tự mình đến cánh cửa đang đóng, rút 
then cửa, tay cầm gậy đánh vào đầu nữ tỳ. Nó vỡ đầu chảy máu. Với 
cái đầu, máu chảy, Hắc nữ tỳ chạy qua nói với hàng xóm, lớn tiếng 
phân bua, nói xấu đủ điều rằng: “Này các ngài, hãy xem việc làm của 
người nhẫn nhục, nhu thuận, ôn hòa, giỏi tự chế, khéo định tĩnh, khéo 
trầm tịnh là như vậy chăng? Người ấy mắng chửi tôi: 'Con Hắc tỳ này 
không nghe lời ta dạy, con Hắc tỳ này khinh mạn ta.` Rồi thịnh nộ, 
trán nổi ba đường gân, mặt mày nhăn nhó, tự mình đi đến cánh cửa 
đang đóng, rút then cửa, tay cầm gậy, đánh vào đầu tôi, vỡ đầu chảy 
máu.” Bấy giờ, nữ cư sĩ Bệ-đà-đề được đồn xa với tiếng xấu như vầy: 
“Nữ cư sĩ Bệ-đà-đề hung dữ, nóng nảy, thô lỗ, không tự chế, không 
định tĩnh, không trầm tịnh.) 

“Cũng vậy, ở đây, một người khéo thủ hộ, khéo đi, khéo đến, là 
do người khác không nói lời cộc cằn. Khi người khác không nói lời cộc 
cằn, vị ấy không phẫn nộ, không hằn học, không ưu phiền oán hận, 
không giận dữ thù nghịch, không lộ vẻ hung dữ. Các Tỳ-kheo kia thấy 
vậy, bèn nghĩ: “Hiển giả này là người nhẫn nhục, ôn hòa, giỏi chịu 
đựng, khéo tự chế, khéo định tĩnh, khéo tịch tịnh.` Nếu khi có người 
khác nói lời cộc cằn bèn phẫn nộ, hằn học, ưu phiền oán hận, giận dữ, 
thù nghịch, lộ vẻ hung dữ, các Tỳ-kheo khác thấy vậy bèn nghĩ rằng: 
“Hiển giả này hung dữ, nóng nảy, thô lỗ, không định tĩnh, không tự 
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chế, không tịch tịnh.” 

Lại nữa, có năm con đường của ngôn ngữ'', hoặc nói đúng thời 
hay không đúng thời, hoặc nói chân thật hay không chân thật hoặc nói 
dịu dàng hay cứng ngắt, hoặc nói từ hòa hay sân nhuế, hoặc nói có 
nghĩa lợi hay không nghĩa lợi. 

Với năm con đường ngôn ngữ này, các ngươi nếu khi người khác 
nói mà với tâm bị biến đổi, có thể miệng phát ra lời nói cộc cằn, Ta 
nói các ngươi do đó mà bị suy thoái. 

Các người hãy học, với năm con đường ngôn ngữ này, khi người 
khác nói mà tâm không bị biến đổi, miệng không phát ra lời nói cộc 
cằn, hãy hướng đến kẻ thù nghịch, hãy duyên nơi kẻ thù nghịch mà 
khởi tâm từ mẫn, tâm tương ưng với từ biến mãn một phương, thành 
tựu và an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương tứ duy, trên dưới, bao 
trùm tất cả, tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, không nhuế, 
không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp 
cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm tương ưng với 
xả, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô 
lượng, vô biên khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an 
trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 

Cũng như một người cầm cái cuốc rất lớn đến và nói rằng: “Tôi 
có thể làm cho cả mặt đất nay trở thành không phải đất.” Người ấy 
bèn đào chỗ này, chỗ kia, rồi nhổ nước miếng, nước tiểu để làm dơ 
bẩn. Khi người nói lời thô ác nói như vây: “Mong cả mặt đất này 
không phải là đất.” Ý ngươi nghĩ sao? Người ấy do phương tiện ấy có 
thể làm cho mặt đất trở thành không phải mặt đất được chăng?” 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

“Không thể được bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì cõi đất này rất 
sâu rất rộng, không thể lường được. Cho nên người kia với phương 
tiện ấy không thể nào làm cho cõi đất này trở thành không phải đất. 
Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ tự gây phiển nhọc vô ích mà thôi. ” 

“Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này mà người khác 
nói, đúng thời hay không đúng thời, chân thật hay không chân thật, dịu 


ˆ Ngũ ngôn đạo ———~=Dhay ngũ ngữ lộ —=y= =C(Xem Tập Dị 13, No.1536, Đại 
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dàng hay cứng ngắt, từ hòa hay sân nhuế, nói có nghĩa lợi hay không 
có nghĩa lợi. Các ngươi đối với năm con đường ngôn ngữ này, khi 
người khác nói mà tâm biến đổi, hay miệng phát ra lời nói thô ác, Ta 
nói các ngươi do đó mà tất phải suy thoái. Các ngươi hãy học, với năm 
con đường của ngôn ngữ này. Khi người khác nói mà tâm không biến 
đổi, miệng không phát ra lời nói thô ác, hướng đến người nói ấy, 
duyên nơi người nói ấy mà khởi tâm từ mẫn, như mặt đất tâm hành 
không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, 
vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trú. Các 
ngươi hãy học như vậy. 

“Cũng như một người cầm cây đuốc bằng cỏ rất lớn mà nói như 
vây: “Tôi với cây đuốc bằng cỏ này đun nóng sông Hằng cho sôi sục 
lên'. Các ngươi nghĩ sao? Người ấy bằng phương tiện ấy có thể làm 
cho sông Hằng nóng và sôi lên chăng?” 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì sông Hằng kia 
rất sâu, rất rộng không thể do lường được. Cho nên người ấy với 
phương tiện ấy không thể làm cho sông Hằng nóng và sôi sục lên 
được. Bạch Thế Tôn, người ấy chỉ tự gây phiển nhọc vô ích mà thôi. ” 

“Cũng vậy, với năm con đường ngôn ngữ này, nếu người khác 
nói đúng thời hay không đúng thời, nói chân thật hay không chân 
thật, nói dịu dàng hay cứng ngắt, nói từ hòa hay sân nhuế, nói có 
nghĩa lợi hay không nghĩa lợi; các ngươi đối với năm con đường ngôn 
ngữ này mà khi người khác nói, hoặc tâm biến đổi, hoặc miệng phát 
ra lời nói thô ác. Ta nói các ngươi do đó tất bị suy thoái. Các ngươi 
hãy học năm con đường ngôn ngữ này, nếu khi người khác nói mà 
tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến 
người ấy, duyên nơi người ấy, khởi tâm từ mẫn, tâm hành như sông 
Hằng, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô 
lượng vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an 
trụ. Các người hãy học như vậy. 

“Cũng như thợ vẽ hay đệ tử của thợ vẽ, tay cầm đủ các loại màu 
và nói như thế này: “Ở nơi hư không này, tôi vẽ lên các hình tượng, rồi 
y tô lên các loại màu”, các ngươi nghĩ sao? Thợ vẽ hay đệ tử của thợ 
vẽ ấy, bằng phương tiện ấy, có thể vẽ lên hư không các hình tượng, 
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rồi tô lên các loại màu này chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Không thể, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Hư không này không 
phải là vật sắc, không thể thấy, không có đối ngại. Do đó, thợ vẽ hay 
đệ tử của thợ vẽ, bằng phương tiện ấy không thể vẽ lên hư không các 
hình tượng rồi tô lên các loại màu. Thợ vẽ và đệ tử của thợ vẽ chỉ tự 
gây phiền nhọc vô ích mà thôi.” 

“Cũng vậy, bằng năm con đường ngôn ngữ này mà người khác 
nói, hoặc đúng thời hay không đúng thời, hoặc chân thật hay không 
chân thật, hoặc dịu dàng hay thô lỗ, hoặc từ hòa hay sân nhuế, hoặc 
có nghĩa lợi hay không có nghĩa lợi, các ngươi đối với năm con 
đường ngôn ngữ này mà khi người khác nói, tâm không biến đổi. 
Miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến người khác nói, duyên 
nơi người khác nói, mà khởi tâm từ mẫn, tâm hành hư không, không 
kết, không oán, không nhuế, không tranh, rộng lớn, vô lượng, vô 
biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Các 
ngươi hãy học như vậy. 

“Cũng như một cái túi bằng da mèo đã được thuộc mêm, rất 
mềm nhũn, hết tiếng xì xộp, không còn tiếng xì xộp, và có một người 
hoặc nắm hoặc đấm, hoặc lấy đá chọi, hoặc dùng gậy đánh, hoặc lấy 
dao chém, hoặc đập xuống đất, các ngươi nghĩ sao? Cái túi da mèo đã 
được thuộc mềm, rất mềm nhũn, làm hết tiếng xì xộp, không còn tiếng 
xì xộp, bấy giờ lại phát ra tiếng kêu xì xộp nữa chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Không thể được, bạch Thế Tôn! Vì sao vậy? Vì cái túi ấy 
bằng da mèo đã được thuộc mềm, rất mềm nhữn, làm hết tiếng xì 
xộp, không còn tiếng xì xộp nữa, cho nên nó không còn phát ra tiếng 
xì xộp nữa.” 

“Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu có người khác, nắm tay đấm 
các ngươi, hoặc vác đá chọi, hoặc xách gậy đánh, hoặc lấy dao chém 
các ngươi, nếu khi bị người khác nắm tay đấm, vác đá chọi, dùng gậy 
đánh, lấy dao chém, mà tâm biến đổi, hoặc miệng phát ra lời thô ác, 
Ta nói các ngươi nhân đó tất bị suy thoái. Các ngươi hãy học như vậy. 
Nếu bị người khác nắm tay đấm, vác đá chọi dùng gậy đánh, lấy dao 
chém, tâm không biến đổi, miệng không phát ra lời thô ác, hướng đến 
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người đánh đập, duyên nơi người đánh đập mà khởi tâm từ mẫn, tâm 
hành như cái túi da mèo, không kết, không oán, không nhuế, không 
tranh, rộng rãi, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế 
gian, thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. 

“Nếu có giặc cướp đến, bằng lưỡi cưa bén, cắt xẻ tay chân chi 
tiết. Này các ngươi, nếu có giặc cướp đến, dùng lưỡi cưa bén mà xẻ 
tay chân chi tiết các ngươi mà các ngươi hoặc tâm biến đổi, hoặc 
miệng phát ra lời thô ác, Ta nói các ngươi nhân đó tất bị suy thoái. 
Các ngươi hãy học như vậy: nếu có giặc cướp đến, dùng lưỡi cưa bén 
cưa xẻ tay chân các ngươi chi tiết, mà tâm không biến đổi, miệng 
không phát ra lời thô ác, hướng đến người cắt xả ấy, duyên nơi người 
cắt xả ấy mà khởi tâm từ mẫn, tâm tương ưng với từ, biến mãn một 
phương, thành tựu an trụ. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, tứ duy trên 
dưới, bao trùm tất cả tâm tương ưng với từ, không kết, không oán, 
không nhuế, không tránh, rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, 
biến mãn khắp cả thế gian, thành tựu an trụ. Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm 
tương ưng với xả, không kết, không oán, không nhuế, không tránh, 
rộng lớn, vô lượng, vô biên, khéo tu tập, biến mãn khắp cả thế gian, 
thành tựu an trụ. Các ngươi hãy học như vậy. ” 

Rồi bấy giờ Đức Thế Tôn tán thán các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các Tỳ-kheo luôn luôn suy niệm về lưỡi 
cưa bén cho giáo huấn của Sa-môn. Các ngươi sau khi luôn luôn suy 
niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn của Sa-môn rồi, các ngươi 
há còn thấy rằng: “Người kia nói lời thô ác không khả ái đối với ta, 
sau khi ta nghe không thể chịu đựng nổi chăng?”.” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Không có, bạch Thế Tôn!” 

Đức Thế Tôn lại tán thán các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về thí 
dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn. Sau khi luôn luôn suy niệm về 
thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn, các ngươi nếu sống ở 
phương Đông, chắc chắn được an lạc, không có các khổ nạn. Nếu sống 
ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, cũng chắc chắn được an 
lạc, không có các khổ hoạn. 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi luôn luôn suy niệm về thí dụ 


674 TRUNG A-HÀM 





lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn. Các ngươi sau khi suy niệm về thí 
dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn, đối với các thiện pháp các 
ngươi đã an trụ, Ta còn không nói, huống nữa là nói đến sự suy thoái. 
Chỉ còn sự tăng trưởng thiện pháp ngày đêm, chứ không còn sự suy 
thoái nữa. 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hãy luôn luôn suy niệm về thí 
dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn; các ngươi sau khi luôn luôn 
suy niệm về thí dụ lưỡi cưa bén cho giáo huấn Sa-môn rồi, trong hai 
quả chắc chắn được một. Hoặc ngay trong đời hiện tại mà chứng đắc 
Cứu cánh trí, hoặc chứng A-na-hàm nếu còn hữu dư y.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


194. KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, rừng Thắng lâm, vườn Cấp 
cô độc, cùng với đại chúng Tỳ-kheo an cư trong mùa mưa. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta chỉ ăn trong một lần ngồi”. Do chỉ ăn 
trong một lần ngồi, Ta vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể 
nhẹ nhàng thoải mái, khí lực khang cường, an ổn khoái lạc. Các ngươi 
cũng nên chỉ ăn trong một lần ngồi; do chỉ ăn trong một lần ngôi, các 
ngươi sẽ vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng 
thoải mái, khí lực khang cường an ổn khoái lạc. 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi` cũng ở trong đại chúng, từ 
chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nổi, sự việc ăn chỉ trong 
một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần ngồi thì 
chẳng khác nào làm một việc chưa xong, cảm thấy ảo não, trong 
lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nổi sự 





Bản Hán, quyển 51. Tương đương Paäli, M.65. Bhãddäli-suttam. Tham chiếu, 
No.125 (49.7). 

Nhất tọa thực =0———c Một ngày chỉ ăn một lần giữa ngọ, và trong một lần ấy 
cũng chỉ ngồi một lần, nếu có duyên sự gì phải đứng dậy nửa chừng thì không 
ngồi ăn trở lại. Đây là một trong sáu phép tịnh thực và cũng là một trong mười 
hai hạnh đầu đà. Xem thêm Luật Tứ Phần 14 (No.1428, Đại 22, tr.660). Xem 
cht.6, kinh 193. Pali: ekasanabhojana. 

* Bạt-đà-hòa-lợi =[ —=M=Q=C Pali: Bhaddall. 
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việc ăn chỉ trong một lần ngồi.” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Bat-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, ngươi cũng đi theo Ta 
và nếu Ta chấp nhận cho ngươi mang đồ ăn được mời ấy đi nhưng chỉ 
ăn trong một lần ngồi, như vậy cũng có thể sống được an lành!.” 

Tôn giả Bat-đà-hòa-lợi lại bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, dù vậy con cũng không thể kham nổi sự việc 
chỉ ăn trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con chỉ ăn trong một lần 
ngồi, chẳng khác nào làm một việc chưa xong, cảm thấy ảo não trong 
lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nổi sự việc 
chỉ ăn trong một lần ngồi.” 

Đức Thế Tôn đến ba lần nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta chỉ ăn trong một lần ngồi. Do ăn chỉ trong một lần ngồi, Ta 
vô vi, vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, 
khí lực khang cường, an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên học chỉ ăn 
trong một lần ngồi. Do ăn chỉ trong một lần ngồi, các ngươi sẽ vô vi, 
vô cầu, không có các tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng thoải mái, khí lực 
khang cường, an ổn khoái lạc.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến ba lần từ chỗ ngồi đứng dậy 
trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Thế Tôn mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con không thể kham nổi sự việc ăn chỉ trong 
một lần ngôi. Vì sao vậy? Vì nếu con ăn chỉ trong một lần ngồi thì 
không khác nào làm một công việc chưa xong, cảm thấy ảo não, trong 
lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy con không thể kham nổi việc ăn 
chỉ trong một lần ngồi. ” 

Đức Thế Tôn cũng đến ba lần nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi Ta nhận lời mời, ngươi cũng đi theo; 
và nếu ta chấp thuận cho ngươi mang đồ ăn được mời ấy đi, nhưng ăn 
chỉ trong một lần ngồi, như vậy cũng có thể sống được an lành.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi cũng đến lần thứ ba bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, mặc dù như vậy, nhưng con cũng không thể 
kham nổi sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi. Vì sao vậy? Vì nếu con ăn 


Pãali nói: ăn một phần tại chỗ và một phần mang đi. Theo Luật Tứ Phần 
(sđd.,nt), trường hợp Tỳ-kheo bệnh, có thể ăn nhiều lần. 
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chỉ trong một lần ngồi thì chẳng khác nào làm việc một công việc 
chưa xong, cảm thấy ảo não, trong lòng hối tiếc. Bạch Thế Tôn, vì vậy 
con không thể kham nổi sự việc ăn chỉ trong một lần ngồi. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ- 
kheo". Chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ học giới và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn. Chỉ trừ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi tuyên bố 
là không thể kham nổi, từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ đi. Vì sao vậy? Vì 
không học theo giới cụ túc” và các pháp vi diệu trong cảnh giới của 
Thế Tôn. Rồi Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi suốt trong một mùa mưa ấy lánh 
mình không gặp Đức Thế Tôn. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ 
túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới Thế Tôn. 

Vào một lúc, chư Tỳ-kheo làm y cho Đức Phật, để sau ba tháng 
an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ và khâu vá lại y áo xong, Đức Thế Tôn 
sẽ thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. Tôn giả Bạt-đà-hòa- 
lợi được nghe rằng chư Tỳ-kheo đang làm y cho Đức Phật để sau ba 
tháng an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ và khâu vá lại các y áo xong, 
Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà du hành trong nhân gian. Sau 
khi nghe như vậy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bèn đi đến chỗ các Tỳ- 
kheo. Chư Tỳ-kheo từ xa trông thấy Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đang đi 
đến, bèn nói như vầy: 

“Hiền giả Bạt-đà-hòa-lợi, nên biết ở đây chúng tôi đang làm y 
cho Thế Tôn, để sau ba tháng an cư vào mùa mưa tại nước Xá-vệ, và 
khâu vá y xong Đức Thế Tôn sẽ thu vén y, ôm bát mà du hành trong 
nhân gian. Này Bạt-đà-hòa-lợi, hãy tự khéo gìn giữ trong trường hợp 
này, đừng để về sau xảy ra nhiều sự phiền nhọc.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi nghe những lời ấy xong, liền đi đến chỗ 
Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con đã sai lầm! Thật sự con đã sai lầm! 
Con như ngu, như si, như khờ dại, như bất thiện. Vì sao? Vì Thế Tôn 
thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo thảy đều 
vâng giữ học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. 





”-. Trong Luật tạng không thấy nói đến học giới Nhất tọa thực nhưng nói là Sát sát 


thực (PAIi: parampara-bhojana). 


5. Bất học cụ giới, xem cht.17 dưới. 
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Duy chỉ con tuyên bố là không kham nổi, từ chỗ ngồi đứng dậy và bỏ 
đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc ấy ngươi không biết rằng, “Một số 
đông các Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni đang an cư mùa mưa tại nước Xá-vệ, 
những vị ấy biết ta”, thấy ta, rằng “Có một Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa- 
lợi, đệ tử của Thế Tôn, không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn." Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi 
không biết có sự kiện như vậy chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết rằng, “Một số 
đông Ưu-bà-tắc và Ưu-bà-di tại nước Xá-vệ, những người này biết ta, 
gặp ta, rằng 'Có một Tỳ-kheo tên là Bạt-đà-hòa-lợi, đệ tử của Thế 
Tôn không học theo giới cụ túc, và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn." Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết có sự 
kiện như vậy chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ngươi lúc ấy không biết rằng, “Một số 
đông các Sa-môn Phạm chí dị học đang an cư mùa mưa tại nước Xá- 
vệ, những vị này biết ta, thấy ta, rằng 'Có một Tỳ-kheo tên là Bạt- 
đà-hòa-lợi, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm, một bậc danh đức, nhưng 
không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới của 
Thế Tôn." Này Bạt-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không biết có sự 
kiện như vậy chăng? 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu có Tỳ-kheo chứng câu giải thoát mà 
ta nói với vị ấy rằng, “Ngươi hãy xuống vũng bùn! ”. Này Bạt-đà-hòa- 
lợi, ý ngươi nghĩ sao? Ta dạy Tỳ-kheo ấy như vậy Tỳ-kheo ấy há thể 
đứng im hay tránh đi chỗ khác chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 


Văn giả thiết, trực tiếp dẫn lời của Bạt-đà-hòa-lợi. 

Câu giải thoát ——=—, hay Câu phần giải thoát. Pãli: ubhatobhagavimutta. Xem 
kinh 195 sau. 

Pali nói: ehi me tvam bhikkhu pañke saäñkamo hoti, “Tỳ-kheo, lại đây, làm cầu 
trên bùn cho Ta”. 
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Thế Tôn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, giả sử không phải là Tỳ-kheo câu giải 
thoát nhưng là Tỳ-kheo tuệ giải thoát'"; hoặc giả sử không phải là Tỳ- 
kheo tuệ giải thoát, nhưng Tỳ-kheo thân chứng'"'; hoặc giả sử không 
phải Tỳ-kheo thân chứng, nhưng là kiến đáo”; hoặc giả sử không phải 
là kiến đáo nhưng là tín giải thoát; hoặc giả sử không phải là tín giải 
thoát nhưng là tùy pháp hành; hoặc giả sử không phải là tùy pháp 
hành, nhưng là tùy ý hành", mà ta nói với vị Tỳ-kheo ấy rằng, “Ngươi 
hãy xuống vũng bùnˆ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Ta dạy 
Tỳ-kheo ấy như vậy, Tỳ-kheo ấy há có thể đứng im hay tránh đi nơi 
khác chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao? Lúc bấy giờ ngươi đã 
chứng đắc tùy tín hành, tùy pháp hành, kiến đáo, thân chứng, tuệ giải 
thoát hay câu giải thoát chăng?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bat-đà-hòa-lợi, lúc bấy giờ ngươi không phải như ngôi nhà 
trống chăng?” 

Lúc ấy Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bị Thế Tôn khiển trách ngay mặt, 
trong lòng râu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời để biện bạch, suy 
nghĩ mông lung. Đức Thế Tôn sau khi khiển trách Tôn giả Bạt-đà- 
hòa-lợi ngay mặt rồi, lại muốn làm cho Tôn giả được hoan hỷ bèn nói 
rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ngươi lúc bấy giờ đối với Ta mà không có 


ĐÓ: Tuệ giải thoát =z=—=c Pali: Paññavimutta, xem kinh 195 ở sau. 


-_ Thân chứng —=—c Paäii: kãyasakkhin, xem kinh 195 ở sau. 

-_ Kiến đáo——c Pali: ditthipatta, xem kinh 195 ở sau. 

-_ Tín giải thoát “ñ——c Pali: saddhävimutta, nt. 

- Pháp hành =k——A hay tùy pháp hành. Pali: dhammanusärin, nt. 
-_ Tín hành “H——aAhay tùy tín hành. Pali saddhassussarin, nt. 
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sự tịch tịnh của sự tín pháp, không có sự tịch tịnh của ái pháp, không 
có sự tịch tịnh của tĩnh pháp'°. Vì sao vậy? Trong lúc ta thiết lập giới 
Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ 
học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Duy chỉ 
riêng ngươi tuyên bố là không kham nổi, và từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ 
đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc, và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn.” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch rằng: 

“Quả thật như vậy. Vì sao vậy? Vì trong lúc Thế Tôn thiết lập 
học giới cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ, duy 
chỉ riêng con tuyên bố là không kham nổi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ 
đi. Vì sao vậy? Vì không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn nhận sự hối lỗi của 
con. Con đã thấy lỗi lầm rồi sẽ tự mình ăn năn hối cải, và từ nay trở đi 
sẽ giữ gìn không tái phạm nữa. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bat-đà-hòa-lợi, như vậy, ngươi thật sự như ngu, như si, như 
khờ dại, như bất thiện. Vì sao vậy? Vì trong lúc ta thiết lập học giới 
Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo; chúng Tỳ-kheo thảy đều vâng giữ 
học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn, chỉ riêng 
ngươi tuyên bố là không kham nổi, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi. Vì 
sao vậy? Vì ngươi không học theo giới cụ túc và các pháp vi diệu 
trong cảnh giới của Thế Tôn. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu ngươi có lỗi lầm, đã thấy và tự hối từ 
nay về sau gìn giữ, không thể để tái phạm. Này Bạt-đà-hòa-lợi, như 
vậy ở trong Thánh pháp luật có ích lợi chớ không tổn hại. Nếu ngươi 
có lầm lỗi, đã thấy và tự hối, từ nay về sau gìn giữ không để tái phạm 
nữa, thì này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao, nếu có Tỳ-kheo không 
học theo giới cụ túc”, vị ấy sống trong rừng vắng, dưới gốc cây, hoặc 
ở trên sườn cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh sự dữ, không có 





! Vô tín pháp tĩnh =L=H=k=R (hoặc~t ), vô ái pháp tĩnh =L“R=k=t=A vô tránh pháp 
tính =“L—(hoặc“=t) =k=t=C Chưa rõ ý nghĩa. Xem cht.2 đoạn dưới. 

Bất học cụ giới ==—=—=——‹c Paäli satthusasane sikkhaya aparipurakärI, sự học 
tập không đầy đủ trong giáo pháp của Tôn sư. 
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bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. Vị ấy sau khi sống tại một nơi xa 
vắng, tu hành tinh cần để chứng đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc 
trụ'#. Nhưng vị ấy sống tại nơi xa vắng, tu hành tĩnh cần như vậy mà 
chê bai học giới của Thế Tôn”, xuyên tạc chê bai chư Thiên và các 
phạm hạnh có trí và cũng xuyên tạc học giới của chính mình. Vị ấy 
sau khi xuyên tạc học giới của Thế Tôn, xuyên tạc chư Thiên và các 
vị Phạm hạnh có trí, và cũng xuyên tạc học giới của chính mình rồi, 
bèn không sanh tâm hoan duyệt; do không sanh tâm hoan duyệt nên 
không sanh hỷ; do không sanh hỷ nên thân không khinh an; do thân 
không khinh an, nên không cảm thọ lạc; do không cảm thọ lạc, nên 
tâm bất định. Này Bạt-đà-hòa-lợi, Hiền Thánh đệ tử khi tâm bất định, 
thì không thể thấy như thật, biết như thật. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, ý ngươi nghĩ sao, nếu có Tỳ-kheo học giới 
cụ túc, sống trong rừng vắng, trong rừng sâu, dưới gốc cây trên sườn 
cao, vắng bặt không tiếng động, xa lánh không có sự dữ, không có 
bóng người, tùy thuận mà tĩnh tọa. Vị ấy sống tại nơi xa vắng, tu hành 
tinh cần, để chứng đắc tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trú. Vị ấy sau 
khi sống tại nơi xa vắng, tu hành tinh cần, an ổn khoái lạc rồi, không 
xuyên tạc học giới của Thế Tôn, cũng không xuyên tạc chư Thiên và 
các vị Phạm hạnh có trí, cũng không xuyên tạc học giới của chính 
mình. VỊ ấy sau khi không xuyên tạc học giới của Thế Tôn, không 
xuyên tạc chư Thiên và các vị Phạm hạnh có trí, cũng không xuyên 
tạc học giới của chính mình rồi bèn sanh hoan duyệt, do sanh hoan 
duyệt nên sanh hỷ, do sanh hỷ nên thân khinh an, do thân khinh an 
nên cảm thọ lạc, do cảm thọ lạc nên tâm định. Này Bạt-đà-hòa-lợi, 
Hiền Thánh đệ tử tâm định rồi bèn thấy như thật, biết như thật. Sau 
khi thấy như thật, biết như thật, bèn ly dục, ly ác bất thiện pháp, có 
giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, chứng đắc Sơ thiển, thành tựu 
an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng 
thượng tâm thứ nhất, ngay trong đời hiện tại sống an lạc, dễ được chớ 





'- Trong nguyên bản: hiện pháp lạc cư. 

' Đối chiếu bản Päli tassa tathavipakatthassa viharato satthäpi upavadati... 
devatãpi upavadanti, vị ấy trong khi sống viễn ly như vậy, nhưng Đạo sư chỉ 
trích,..., chư Thiên cũng chỉ trích. 
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không khó, an lạc sống trong vô úy an ổn khoái lạc và thăng tiến đến 
Niết-bàn. Rồi vị ấy giác và quán đã tịch tịnh, nội tĩnh, nhất tâm, 
không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc đệ Nhị thiển, 
thành tựu an trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy bấy giờ chứng đắc 
tăng thượng tâm thứ hai, ngay trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ 
được chớ không khó, an lạc sống trong vô úy, an ổn khoái lạc mà 
thăng tiến đến Niết-bàn. Rồi vị ấy ly hỷ, xả dục, xả, an trú vô cầu, với 
chánh niệm chánh trí, thân cảm giác lạc, điều mà Thánh nói là Thánh 
xả, niệm, an trụ lạc, chứng đắc đệ Tam thiển thành tựu an trụ. Này 
Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng thượng tâm thứ 
ba, ngay trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ được chớ không khó, 
an lạc sống trong vô úy, an ổn khoái lạc mà thăng tiến đến Niết-bàn. 
Rồi vị ấy lạc diệt khổ diệt, ưu và hỷ vốn cũng đã diệt, không khổ 
không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiển, thành tựu an 
trụ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc tăng thượng 
tâm thứ tư ngay trong đời hiện tại được sống an lạc, dễ được chớ 
không khó an trú trong vô úy, an ổn khoái lạc mà thăng tiến đến Niết- 
bàn. 

“VỊ ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không 
nhuế, không phiển, nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt đến bất động 
tâm, học và chứng đắc Túc mạng trí thông. Vị ấy với hành vi, với 
tướng mạo, nhớ lại về trước vô lượng trăm nghìn đời sống đã trải qua, 
một đời, hai đời trăm đời, nghìn đời, thành kiếp, hoại kiếp, vô lượng 
thành kiếp hoại kiếp; chúng sanh ấy có tên như vậy, mà vị ấy xưa kia 
đã từng trải, biết rằng “Ta đã từng sanh làm người ấy, với tên như vậy, 
họ như vậy, tự như vậy, sanh như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ lạc 
như vậy, sống lâu như vậy, tổn tại như vậy, mạng chung như vậy, chết 
ở đây sanh ở chỗ kia, chết ở chỗ kia sanh ở đây. Ta sanh tại chỗ này 
với tên như vậy, họ như vậy, ăn uống như vậy, tử như vậy, sanh như 
vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu như vậy, tổn tại như vậy, mạng 
chung như vậy.` Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị kia lúc bấy giờ, chứng 
đắc minh đạt” thứ nhất này, do trước kia không phóng đật, ưa sống nơi 
xa vắng, tu hành tinh cần, cho đến vô trí diệt, và trí tuệ phát sanh, 


Minh đạt —-F-A hay minh, tức ba minh: Päili: tisso vijjã. 
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bóng tối biến mất mà ánh sáng xuất sanh, vô minh diệt mà minh phát 
sanh, tức là chứng ngộ minh đạt Ức túc mạng trí”. 

“VỊ ấy với sự chứng đắc định tâm như vậy, không nhuế, không 
phiền an trụ vững vàng. Đạt đến bất động tâm, học và chứng sanh tử 
trí thông. Vị ấy với thiên nhãn thanh tịnh, vượt hẳn trên người thường, 
thấy chúng sanh này, lúc tử lúc sanh, sắc đẹp sắc xấu, diệu hay chẳng 
diệu, qua lại thiện xứ hay bất thiện xứ. Tùy theo tác nghiệp của chúng 
sanh này mà thấy đúng như thật. Nếu chúng sanh này thành tựu thân 
ác hành, khẩu và ý ác hành, phỉ báng Thánh nhân, tà kiến, thành tựu 
tà kiến; do nhân duyên này khi thân hoại mạng chung tất sanh đến ác 
xứ, sanh trong địa ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu 
hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, không phỉ báng chánh nhân, chánh kiến, 
thành tựu chánh kiến; do nhân duyên khi thân hoại mạng chung tất đi 
đến thiện xứ, sanh lên cõi trời. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc 
bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ hai, do trước kia không phóng dật, ưa 
sống nơi xa vắng, tu hành tinh cần, vô trí diệt và trí sanh, bóng tối biến 
mất và ánh sáng hiện thành, vô minh diệt và minh sanh, tức chứng 
ngộ minh đạt Sanh tử trí”. 

“Vị ấy với sự chứng đắc định tâm thanh tịnh như vậy, không uế, 
không phiển, an trụ vững vàng, đạt được bất động tâm, học và chứng 
ngộ Lậu tận trí thông. Vị ấy biết như thật rằng “Đây là Khổ, đây là 
Khổ tập, đây là Khổ diệt, biết như thật đây là Khổ diệt đạo'; biết như 
thật rằng “Đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, biết như thật đây 
là lậu diệt đạo.” Vị ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát khỏi 
dục lậu, tâm giải thoát khỏi hữu lậu và vô minh lậu. Đã giải thoát thì 
biết mình đã giải thoát. Biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa.` Này 
Bạt-đà-hòa-lợi, đó là vị ấy lúc bấy giờ chứng đắc minh đạt thứ ba, do 
trước không phóng dật, ưa sống nơi xa vắng, tu hành tinh tấn, vô trí 


?! Ức túc mạng trí tác chứng minh đạt —~“=J “R—=——~=F~A hay túc mạng trí minh, 


hay túc trụ tùy niệm tác chứng minh; xem Tập Dị Môn Luận 6, Đại 26, tr.391a. 
Pali: pubbenivasanusatiñanam vijja. 

Sanh tử trí tác chứng minh đạt ———~0——=r~A hay tử sanh trí tác chứng minh; 
xem Tập Dị Môn, đd. nt. Pali: sattanam cutupapate ñanam vijja. 
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diệt và trí sanh, bóng tối biến mất và ánh sáng hiện thành, vô minh 
diệt và minh sanh chứng chứng ngộ minh đạt Lậu tận trí”.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngôi đứng dậy, 
trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên øì, khi các Tỳ-kheo cùng 
phạm giới, nhưng có trường hợp khổ trị, có trường hợp không khổ trị.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc có Tỳ-kheo thường xuyên phạm giới; 
do bởi thường xuyên hay phạm giới nên các Tỳ-kheo đồng phạm hạnh 
khiển trách bằng những điều được thấy, được nghe, hay từ người khác 
mà nghi ngờ. Vị ấy sau khi bị các đồng phạm hạnh khiển trách bằng 
những điều được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ, bèn 
nói lãng sang vấn để khác, những việc ngoài vấn để; sân hận, thù 
nghịch, phẫn nộ, bất mãn, xúc nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng 
Tăng, nói như vây, “Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ mà vui 
lòng.` Với ý nghĩ như vậy. Này Bạt-đà-hòa-lợi, các Tỳ-kheo bèn nghĩ 
rằng, “Nhưng Hiển giả này thường hay phạm giới. Và do thường hay 
phạm giới, nên bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều 
được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị này sau khi 
bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy 
được nghe hay từ người khác mà nghỉ ngờ, bèn nói sang vấn đề khác, 
những sự việc ngoài vấn để, sân hận, thù nghịch, phẫn nộ, bất mãn, 
xúc nhiễu chúng Tăng, khinh mạn chúng Tăng, nói như vầy “Tôi phải 
làm gì để chúng Tăng được hoan hỷ mà hài lòng." Sau khi thấy vậy, 
bèn nói rằng: “Này chư Tôn, hãy xem xét khiến để kéo dài một thời 
gian ”". 

“ Hoặc giả có Tỳ-kheo thường hay phạm giới; do thường hay 
phạm giới cho nên bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những 
điều được thấy, được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ. Vị ấy sau 
khi bị các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, 
được nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ, không nói lãng sang vấn 





3. Lậu tận trí tác chứng minh. Päli: äsavãanam khaye ñãnam vijjã. 
®' Đương quán linh cửu trụ —-[-0-[——c Päli: (..) upaparikkhatha (..) na 
khippameva vũpasameyy8ä ti, hãy tham cứu, chớ chấm dứt sớm. 


KINH BẠT-ĐÀ-HÒA-LỢI 685 





để khác, những sự việc ngoài vấn để, không sân hận, thù nghịch 
chúng Tăng, phẫn nộ, bất mãn, xúc nhiễu và khinh, mạn, không nói 
như vây, “Tôi phải làm gì để Tăng chúng hoan hỷ mà hài lòng.” 
Không có ý nghĩ như vậy. Này Bạt-đà-hòa-lợi, các T-kheo bèn nghĩ 
rằng, 'Nhưng Hiển giả này thường hay phạm giới, do bởi thường hay 
phạm giới nên các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều 
được thấy, được nghe hay từ người khác mà nghi ngờ. VỊ ấy sau khi bị 
các vị đồng phạm hạnh khiển trách bằng những điều được thấy, được 
nghe, hay từ người khác mà nghi ngờ, vị ấy không nói lãng sang vấn 
để khác, những sự việc ngoài vấn để không sân hận, thù nghịch, phẫn 
nộ, bất mãn, không xúc nhiễu chúng Tăng, không khinh mạn chúng 
Tăng, không nói như vây, “Tôi phải làm gì để chúng Tăng hoan hỷ mà 
hài lòng.` Sau khi thấy như vậy bèn nói rằng, “Này chư Tôn, hãy xem 
xét mà khiến cho diệt sớm." Trường hợp phạm các cấm giới nhẹ cũng 
vậy. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, hoặc giả có Tỳ-kheo có tín, có ái, có tĩnh”. 
“Nay Tỳ-kheo này còn có tín, có ái, có tĩnh. Nếu chúng ta khổ trị Tỳ- 
kheo này, thì Hiển giả này vốn có tín, ái và tĩnh, do đây mà đứt mất 
vậy. Chúng ta hãy cùng nhau cẩn thận gìn giữ cho Hiển giả này. Rồi 
các Tỳ-kheo bèn cùng nhau gìn giữ hộ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng như 
một người kia chỉ có một con mắt các bà con quyến thuộc, vì thương 
tưởng, yêu mến, mong cầu cho được sự thiện lợi và hữu ích, sự an ổn 
khoái lạc, nên cùng nhau cẩn thận gìn giữ hộ, không để cho người này 
bị lạnh nóng, đói, khát, đau yếu, ưu sâu, vừa đau yếu vừa ưu sầu, 
không để cho phải bụi, không để cho khói, không để cho phải bụi và 
khói. Vì sao vậy? Vì sợ ấy mất luôn một con mắt nữa. Cho nên thân 
thuộc cẩn thận gìn giữ hộ. Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, với Tỳ-kheo 
chỉ còn một ít tín, một ít ái, một ít tĩnh, các Tỳ-kheo bèn nghĩ rằng, 
“Nay Tỳ-kheo chỉ có một ít tín, một ít ái, một ít tĩnh nếu chúng ta khổ 


3. Hữu tín hữu ái hữu tĩnh —=I——R—-t (hay—?); Päli: (...) saddämattakena vahati 


pemamattakena, (Tỳ-kheo ấy) tùng sự (Tăng) với một ít lòng tin, một ít yêu mến. 
Bản Hán nói thêm fĩnh, mà có thể là iránh chép nhầm. Đoạn này có thể hiểu: 
“Tỳ-kheo tuy phạm tội, nhưng còn một ít lòng tin, một ít thương yêu, và với một ít 
tranh chấp nhỏ”. 
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trị Tỳ-kheo này thì Tỳ-kheo này sẽ do đây mà đứt mất một ít tín, một 
ít ái, một ít tĩnh ấy. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn hộ, cũng như thân 
thuộc gìn giữ người một mắt vậy.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch 
vai áo sang bên, chắp tay hướng về Đức Phật, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, do nhân gì, duyên gì, ngày xưa ít có thiết lập 
học giới nhưng được nhiều Tỳ-kheo vâng lĩnh phụng trì? Và do nhân 
øì, duyên gì, bạch Thế Tôn, ngày nay thiết lập nhiều học giới, nhưng ít 
có Tỳ-kheo vâng lãnh phụng trì?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỳ-kheo không được thịnh lợi, 
trong chúng không có pháp hỉ hảo“; nhưng khi chúng Tỳ-kheo được 
thịnh lợi, trong chúng phát sanh pháp hỉ hảo. Khi pháp hỉ hảo đã phát 
sanh, Thế Tôn muốn đoạn trừ pháp hỉ hảo đó, bèn thiết lập học giới 
cho đệ tử. 

“Cũng vậy, khi chúng Tỳ-kheo được tán thán, được lớn mạnh, có 
những bậc Thượng tôn được hàng vương giả biết đến và có phước đức 
lớn, học vấn nhiều”. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, khi chúng Tỳ-kheo không có những người 
đa văn, trong chúng không phát sanh pháp hỉ hảo. Nhưng khi chúng 
Tỳ-kheo có những người đa văn, trong chúng phát sanh pháp hỉ hảo. 
Vì pháp hỉ hảo đã phát sanh, Thế Tôn muốn đoạn trừ pháp hỉ hảo ấy, 
cho nên thiết lập học giới cho các đệ tử. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, không phải vì để đoạn trừ hữu lậu trong 
hiện tại mà Ta thiết lập học giới cho các đệ tử. Nhưng vì để đoạn trừ 
hữu lậu trong đời sau mà Ta thiết lập học giới cho các đệ tử. Bạt-đà- 
hòa-lợi, vì vậy, vì để đoạn trừ hữu lậu nên Ta thiết lập học giới đệ tử, 
khi đến vâng lãnh lời dạy của Ta. 


Hỷ hảo pháp —==n=k=A”chuộng tốt”. Pali: äsavatthaniya dhamma, pháp được 
xác lập trên hữu lậu. 

Năm trường hợp pháp hữu lậu phát sanh trong Tăng chúng: có thịnh lợi, tăng 
lớn mạnh, có danh dự, có bậc kỳ túc được kinh trọng, và có học vấn cao. So 
sánh Pali: sangho mahatam patto.. Ilabhaggam patto.. yasaggam... 
bahusaccau... rattaññutam... 


26. 


27. 
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“Bạt-đà-hòa-lợi, trước kia Ta đã từng nói pháp thí dụ về ngựa 
thuần giống” cho các Tỳ-kheo, ở trong đó, do nhân gì, duyên gì 
ngươi có nhớ không?” 

Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, trong ấy có nguyên nhân. Vì sao vậy? Thế Tôn 
thiết lập giới Nhất tọa thực cho chúng Tỳ-kheo. Chúng Tỳ-kheo thảy 
đều vâng lãnh học giới và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế 
Tôn. Chỉ riêng con tuyên bố là không kham nổi, từ chỗ ngồi đứng dậy 
bỏ đi. Vì không theo giới cụ túc và các pháp vi diệu trong cảnh giới 
của Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, đó gọi là trong ấy có nguyên nhân.” 

Đức Thế Tôn lại nói với Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi, rằng: 

“Trong đó không phải chỉ có nguyên nhân như vậy. Này Bạt-đà- 
hòa-lợi, khi Ta nói thí dụ về loài ngựa thanh tịnh cho các Tỳ-kheo, thì 
ngươi hẳn là không nhất tâm, không khéo cung kính, không tư niệm 
mà nghe. Này Bạt-đà-hòa-lợi, đó gọi là trong ấy lại còn có nguyên 
nhân khác nữa vậy. ” 

Lúc bầy giờ Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi liền từ chỗ ngôi đứng dậy 
trịch vai áo đang mặc, chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, nay thật là đúng lúc! Bạch Thiện Thệ, nay 
thật là đúng lúc! Nếu Thế Tôn nói thí dụ về con ngựa thuần giống 
cho các Tỳ-kheo. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn nói, sẽ khéo 
léo ghi nhớ. ” 

Thế Tôn nói rằng: 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng như người biết cách huấn luyện 
ngựa, được một con ngựa tốt thuần giống. Người giỏi huấn luyện ấy 
trước hết trị cái miệng của nó. Sau khi trị miệng, tất nhiên nó sẽ 
không thích với sự chuyển động, muốn hay không muốn. Vì sao vậy? 
Vì chưa từng được trị. Này Bạt-đà-hòa-lợi, nếu con ngựa tốt thuần 
giống tuân theo cách trị của người huấn luyện, cách trị thứ nhất được 
thành tựu. Nhưng người huấn luyện lại phải trị bằng cách dàm mõm, 
cùm chân; cùm chân, dàm mõm, nhưng khiến nó sãi, đi, cần phải làm 
cho nó dừng lại, chạy đua, có thể để vua cỡi; đi không gì hơn, trầm 


®- Thanh tịnh mã dư pháp =M-b——k-C Päli: äjãniyasusipamam dhamma- 
pariyaym, pháp môn thí dụ lương mã (tuấn mã). 
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tĩnh không gìn hơn; trị các chi thể khác, thảy đều huấn luyện cho 
thành tựu. Tất nhiên nó không thích với chuyển động, hoặc muốn hay 
không muốn. Vì sao vậy? Vì bị sửa trị nhiều lần. Này Bạt-đà-hòa-lợi! 
Nếu con ngựa tốt thuần giống, với người huấn luyện, được sửa trị 
nhiều lần cho đến thành tựu. Lúc bấy giờ nó là con ngựa thuần thục, 
khéo thuần thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, vô thượng hành, 
đệ nhất hành, rồi xung vào cho vua cỡi, ăn thóc của vua, được gọi là 
ngựa vua. 

“Này Bạt-đà-hòa-lợi, cũng vậy, nếu bấy giờ có một người hiển 
minh, có trí, thành tựu mười pháp vô học, vô học chính kiến cho đến 
vô học chánh trí, người ấy lúc bấy giờ là một người thuần thục, khéo 
thuần thục, vô thượng thuần thục, được đệ nhất vô thượng thuần thục, 
vô thượng tĩnh chỉ, đệ nhất nh chỉ, diệt trừ tất cả tà vạy, diệt trừ tất 
cả ô uế, diệt trừ tất cả sợ hãi, diệt trừ tất cả sĩ ám, diệt trừ tất cả siểm 
nịnh, lặng đọng mọi trần lao, thanh tịnh mọi cấu trược, không còn gì 
để bị dính trước đáng kính, đáng trọng, đáng phụng, đáng thờ, là ruộng 
phước cho hết thảy chư Thiên và Nhân loại.” 

Phật thuyết như vậy, Tôn giả Bạt-đà-hòa-lợi, và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


195. KINH A-THẤP-BỐI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Ca-thi” cùng với đại chúng Tỳ- 
kheo. 

Trong lúc dừng chân tại một nơi”, Đức Phật nói với các Tỳ-kheo 
rằng: 

“Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô 
vi vô cầu, không bệnh không đau, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, 
an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một 
ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không bệnh không đau, thân 
thể nhẹ nhàng, khí lực dổi dào, an ổn khoái lạc.” 

Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn vì chúng Tỳ-kheo mà thi thiết giới, 
một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới 
này và các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Rồi Thế Tôn 
lần hồi đi đến Ca-la-lạï, trụ trong rừng Thi-nhiếp-hòa ở phía Bắc 
thôn Ca-la-lạ1. 

Lúc bấy giờ tại Ca-la-lại, có hai vị Tỳ-kheo, một vị tên là A- 





Tương đương Pali, M.70. Kitagiri-suttam. 

Ca thi quốc ={=r=—CPäli: Kãsi, một trong mười sáu đại quốc. Thủ phủ là 
Bäranäsi. Trong thời Đức Phật, Kasi được sát nhập với Kosala của vua 
Pasenadi. Kasi là một trung tâm thương mãi và đông dân. 

Du tại nhất xứ: không xác định địa điểm. 

Nhật nhất thực —=8—=C Pali: ekabhattika; nhưng, bản Pali tương đương: 
aññatreva rattibhojiana bhuñjãmi. Ta từ bỏ ăn đêm. 

Ca-la-lại ={=——CPaIi: Kitagiri. 





www.daitangkinh.org 


690 TRUNG A-HÀM 





thấp-bối, một vị tên là Phất-na-bà-tu°. Hai vị này là cựu chủ đất, chủ 
chùa, tông chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, 
quá ngọ cũng ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ cũng ăn, mà vô 
vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an 
ổn khoái lạc. Một số đông Tỳ-kheo nghe vậy, liền đến chỗ hai vị Tỳ- 
kheo A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu mà nói hai vị rằng: 

“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn du hóa tại nước 
Ca-thi cùng với chúng đại Tỳ-kheo, trong lúc dừng chân tại một nơi, 
bảo các Tỳ-kheo rằng, “Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn 
một lần xong, VÔ vi, VÔ cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, 
khí lực đổi dào, an ổn khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn 
một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không có tật 
bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc." Bấy giờ 
Đức Thế Tôn thi thiết giới này cho chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày chỉ 
ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này cùng các 
pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này A-thấp-bối và Phất- 
na-bà-tu, các thầy cũng nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một 
lần xong, vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí 
lực dồi đào, an ổn khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch với Đức Thế 
Tôn và chúng T-kheo. ” 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền nói: 

“Này chư Hiển, chúng tôi sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn. 
Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi, vô vi, vô cầu, 
không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dổi dào, an ổn khoái 
lạc. Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi về sau.” 

Hai vị ấy nói như thế ba lần. Chúng Tỳ-kheo không thể làm cho 
A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu trừ bỏ ác tà kiến, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy bỏ đi, đến chỗ Phật cúi đầu đẳnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi sang 
một bên thưa rằng: 


5. A-thấp-bối ————APäli: Assaji. (trùng tên với một người trong năm đệ tử đầu 


tiên của Phật). Phất-na-bà-tu ——=C——r Paäli: Punabhasuka. Hai vị này dẫn 
đầu một nhóm Tỳ-kheo bất tuân ở tại Kĩtägiri, đưa đến việc thiết lập một điều 
khoản quan trọng trong Giới bổn Tỳ-kheo. (Xem Tứ Phần Luật 5, No.1428, Đại 
22, tr. 596c-599a). 


KINH A-THẤP-BỐI 691 





“Bạch Thế Tôn, ở Ca-la-lại này có hai vị Tỳ-kheo, một vị tên là 
A-thấp-bối, một vị tên là Phất-na-bà-tu. Hai vị này là cựu chủ đất, chủ 
chùa, tông chủ. Hai vị này sáng cũng ăn, chiều cũng ăn, tối cũng ăn, 
quá ngọ cũng ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ cũng ăn, mà vô 
vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an 
ổn khoái lạc. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe như vậy liền đến chỗ cho 
A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu mà nói thế này, 'Này A-thấp-bối và 
Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn du hóa tại nước Ca-thi cùng với chúng 
đại Tỳ-kheo, trong lúc dừng chân tại một nơi, bảo các Tỳ-kheo rằng, 
“Ta một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô 
cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn 
khoái lạc. Các ngươi cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ 
ăn một lần xong, VÔ vi, VÔ cầu, không có tật bệnh, thân thể nhẹ 
nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc.' Bấy giờ Đức Thế Tôn thi 
thiết giới này cho chúng Tỳ-kheo, đó là một ngày chỉ ăn một lần. Các 
Tỳ-kheo đều phụng trì theo học giới này cùng các pháp vi diệu trong 
cảnh giới của Thế Tôn. Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các thầy 
cũng nên ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, 
vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn 
khoái lạc. Các thầy chớ trái nghịch với Đức Thế Tôn và chúng Tỳ- 
kheo.' 

“A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền trả lời chúng con 
như vầy, “Này chư Hiển, chúng tôi sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ 
ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi, vô vi, vô cầu, 
không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực đồi dào, an ổn khoái 
lạc. Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi về 
sau?° Như vậy ba lần. 

“Bạch Thế Tôn, như vậy chúng con không thể làm cho A-thấp- 
bối và Phất-na-bà-tu trừ bỏ ác tà kiến này, nên chúng con từ chỗ ngồi 
đứng dậy bồ đi.” 

Đức Thế Tôn nghe xong liền bảo một vị Tỳ-kheo: 

“Ngươi đến chỗ A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu mà nói như thế 
này: “Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế Tôn gọi các thầy. ” 

Vị Tỳ-kheo nghe rồi liền đáp: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 
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Rồi từ chỗ ngồi đứng dậy cúi đầu lễ dưới chân Phật, nhiễu quanh 
ba vòng, rồi ra đi. Tỳ-kheo ấy đến chỗ hai vị Tỳ-kheo A-thấp-bối và 
Phất-na-bà-tu nói rằng: 

“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Thế Tôn gọi hai thầy đó.” 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu nghe vậy liền đi đến chỗ Đức Phật, 
cúi đầu đảnh lễ dưới chân Ngài, rồi ngồi sang một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, chúng Tỳ-kheo thật có nói 
với các ngươi như vầy: 'Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, Đức Thế 
Tôn du hóa tại nước Ca-thi cùng với chúng Đại Tỳ-kheo, trong lúc 
dừng chân tại một nơi, bảo các Tỳ-kheo rằng, “Ta một ngày chỉ ăn 
một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không có đau 
bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an ổn khoái lạc. Các ngươi 
cũng nên một ngày chỉ ăn một lần. Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô 
vi, vô cầu, không có tật bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an 
ổn khoái lạc.` Bấy giờ Đức Thế Tôn thi thiết giới này cho chúng Tỳ- 
kheo, đó là một ngày chỉ ăn một lần. Các Tỳ-kheo đều phụng trì theo 
học giới này cùng các pháp vi diệu trong cảnh giới của Thế Tôn. Này 
A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các thầy cũng nên ngày chỉ ăn một lần. 
Một ngày chỉ ăn một lần xong, vô vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân 
thể nhẹ nhàng, khí lực dôổi dào, an ổn khoái lạc. Các thầy chớ trái 
nghịch với Đức Thế Tôn và chúng Tỳ-kheo.” 

“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các ngươi nghe rồi lại nói với 
chúng Tỳ-kheo rằng, “Này chư Hiển, chúng tôi sáng ăn, chiều ăn, tối 
ăn, quá ngọ ăn. Vì sáng ăn, chiều ăn, tối ăn, quá ngọ ăn, xong rồi, vô 
vi, vô cầu, không có đau bệnh, thân thể nhẹ nhàng, khí lực dồi dào, an 
ổn khoái lạc. Chúng tôi vì duyên do gì mà bỏ hiện tại để phải chờ đợi 
về sau? Hai ngươi nói như vậy ba lần. Này A-thấp-bối và Phất-na-bà- 
tu, rồi chúng Tỳ-kheo không thể làm cho hai ngươi trừ bỏ ác tà kiến, 
nên từ chỗ ngồi đứng dậy bỏ đi, thật có vậy không?” 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thật có như vậy.” 

Thế Tôn dạy nói: 

“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, các ngươi có hiểu biết pháp 
ta nói như vầy: “Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi người ấy 
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cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, thì các pháp ác bất thiện tăng trưởng, các 
pháp thiện lại giảm? Nếu ai cẩm thọ về cảm thọ khổ, và khi cảm thọ 
về cảm thọ khổ rồi, pháp ác bất thiện giảm và các thiện pháp sanh 
trưởng?” 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, thưa rằng: 

“Quả vậy, bạch Thế Tôn. Chúng con biết Đức Thế Tôn nói pháp 
như vậy, 'Nếu ai có cảm thọ về cảm thọ lạc, và khi đã cảm thọ về 
cảm thọ lạc rồi, pháp ác bất thiện tăng trưởng và thiện pháp tổn giảm. 
Nếu ai cảm thọ về cảm thọ khổ, và khi đã cảm thọ về cảm thọ khổ rồi 
thì pháp ác bất thiện giảm và pháp thiện tăng trưởng.” 

Đức Thế Tôn quở trách A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu rằng: 

“Các ngươi là người ngu. Do đâu mà các ngươi biết ta nói pháp 
như vậy? Các ngươi là người ngu. Từ miệng ai mà các ngươi biết Ta 
nói pháp như vậy? Các ngươi là người ngu. Ta không nói một chiều, 
mà các ngươi lại thọ trì một chiều. Các ngươi là người ngu. Khi nào 
được các Tỳ-kheo hỏi, các ngươi phải đáp đúng như pháp rằng, 
“Chúng tôi chưa biết, sẽ hỏi lại các Tỳ-kheo.` ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cũng có hiểu biết pháp ta nói như vậy, “Nếu ai cảm 
thọ về cảm thọ lạc, và khi đã cảm thọ về cảm thọ lạc rồi, pháp bất 
thiện tăng trưởng và pháp thiện tổn giảm. Nếu ai có cảm thọ khổ, và 
khi đã cảm thọ về cảm thọ khổ rồi, pháp bất thiện tổn giảm và pháp 
thiện tăng trưởng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không phải vậy.” 

Đức Thế Tôn lại hỏi: 

“Các ngươi biết pháp ta nói như thế nào?” 

Chúng Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết pháp Đức Thế Tôn nói như 
vầy, “Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc thì ác pháp, bất thiện pháp tăng 
trưởng, pháp thiện lại giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, mà pháp 
ác bất thiện lại giảm, pháp thiện lại tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về 
cảm thọ khổ, nên pháp ác bất thiện lại tăng trưởng, pháp thiện lại tổn 
giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ nên pháp ác bất thiện tổn 
giảm và pháp thiện tăng trưởng.` Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu biết 
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Đức Thế Tôn nói pháp như vậy.” 

Đức Thế Tôn nghe nói thế, tán thán các Tỳ-kheo rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vây, “Hoặc có 
cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện 
tốn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác, bất thiện tổn 
giảm, thiện pháp tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ, nên 
pháp ác bất thiện tăng trưởng, thiện pháp bị tổn giảm. Hoặc có cảm 
thọ về cảm thọ khổ nên pháp ác, bất thiện tổn giảm, pháp thiện tăng 
trưởng.` Vì sao? Ta cũng nói như vầy, “Hoặc có cảm thọ về cảm thọ 
lạc, nên pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện tổn giảm. Hoặc có 
cảm thọ về cảm thọ lạc, nên pháp ác bất thiện tổn giảm, pháp thiện 
tăng trưởng. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ nên pháp ác bất thiện 
tăng trưởng, pháp thiện tổn giảm. Hoặc có cảm thọ về cảm thọ khổ 
nên pháp ác, bất thiện tổn giảm, pháp thiện tăng trưởng.” 

“Nếu Ta không biết đúng như thật, không thấy, không hiểu rõ, 
không chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ lạc 
mà pháp ác bất thiện giảm, pháp thiện tăng trưởng, Ta không nên nói 
đoạn trừ cảm thọ lạc. Nếu Ta không biết như thật, không thấy, không 
hiểu rõ, không chứng đắc, không chứng ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm 
thọ khổ mà pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, Ta 
không nên nói tu tập cảm thọ lạc. 

“Nếu Ta không biết như thật, không thấy, không hiểu rõ, không 
chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khổ mà 
pháp bất thiện lại tăng, thiện pháp tăng giảm, Ta không nên nói đoạn 
trừ cảm thọ khổ. Nếu Ta không biết như thật, không thấy, không hiểu 
rõ, không chứng đắc, không giác ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ 
khổ mà pháp bất thiện lại giảm, thiện pháp tăng tăng, Ta không nên 
nói tu cảm thọ khổ. 

“Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác 
ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ lạc, mà pháp ác bất thiện lại tăng, 
pháp thiện lại giảm, cho nên ta nói đoạn trừ cảm thọ lạc. Nếu Ta biết 
đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; thì hoặc 
có cảm thọ lạc mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện lại tăng 
trưởng, cho nên Ta nói tu cảm thọ lạc. 

“Nếu Ta biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác 
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ngộ cứu cánh; thì hoặc có cảm thọ khổ, mà pháp ác bất thiện lại tăng, 
pháp thiện lại giảm, cho nên Ta nói đoạn trừ cảm thọ khổ. Nếu Ta 
biết đúng như thật, thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc, giác ngộ cứu cánh; thì 
hoặc có cảm thọ khổ mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện lại 
tăng trưởng, cho nên Ta nói tu cảm thọ khổ. 

“Vì sao? Ta không nói tu tập tất cả thân lạc, cũng không nói 
không nên tu tập tất cả thân lạc. Ta không nói tu tập tất cả thân khổ, 
cũng không nói không nên tu tập tất cả thân khổ. Ta không nói tu tập 
tất cả tâm lạc, cũng không nói không nên tu tập tất cả về tâm lạc. Ta 
không nói tu tập tất cả tâm khổ, cũng không nói không nên tu tập tất 
cả tâm khổ. 

“Thế nào là thân lạc mà ta nói là không tu? Nếu tu thân lạc mà 
pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thì thân lạc như vậy 
ta nói không tu. Thế nào là thân lạc mà Ta nói tu? Nếu tu thân lạc mà 
pháp ác bất thiện giảm, thiện pháp tăng trưởng, thân lạc như vậy ta nói 
tu. Thế nào là thân khổ mà ta nói không tu? Nếu tu thân khổ mà pháp 
ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm, thân khổ như vậy, ta nói 
không tu. Thế nào là thân khổ mà ta nói tu? Nếu tu thân khổ mà pháp 
ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. Thân khổ như vậy, ta nói 
tu. 

“Thế nào là tâm lạc ta nói không tu? Nếu tu tâm lạc mà các 
pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm. Tâm lạc như vậy, 
ta nói không tu. Thế nào là tâm lạc ta nói phải tu? Nếu tu tâm lạc mà 
pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng. Tâm lạc như vậy 
ta nói tu. Thế nào là tâm khổ mà ta nói không tu? Nếu tu tâm khổ 
mà các pháp ác bất thiện tăng trưởng, pháp thiện lại giảm. Tâm khổ 
như vậy ta nói không tu. Thế nào là tâm khổ mà ta nói tu? Nếu tu 
tâm khổ mà pháp ác bất thiện lại giảm, pháp thiện tăng trưởng, tâm 
khổ như vậy, fa nói tu. 

“Người kia đối với pháp nên tu mà biết đúng như thật, đối với 
pháp không nên tu cũng biết đúng như thật; và khi đã biết đúng như 
thật về pháp nên tu và pháp không nên tu, người ấy liền không tu 
pháp không nên tu, và tu pháp nên tu. Sau khi đã không tu pháp 
không nên tu, và tu pháp nên tu rồi, pháp ác bất thiện liền giảm, 
pháp thiện tăng trưởng. 
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“Ta không nói tất cả Tỳ-kheo đều thực hành sự không phóng 
dật, cũng không nói tất cả các Tỳ-kheo đều không thực hành sự không 
phóng dật. 

“Thế nào là Tỳ-kheo không thực hành sự không phóng dật? Nếu 
có vị Tỳ-kheo nào chứng câu giải thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có câu 
giải thoát? Nếu có Tỳ-kheo đối với tám giải thoát, thân đã chứngŸ, 
thành tựu an trụ, do tuệ kiến? mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như 
vậy là Tỳ-kheo có câu giải thoát. Vị Tỳ-kheo này ta nói thực hành sự 
không phóng dật. Nếu Hiển giả này vốn có phóng dật thì điều ấy 
không bao giờ có. Vì vậy, Ta nói vị Tỳ-kheo này không thực hành sự 
không phóng dật. 

“Hoặc có Tỳ-kheo không phải câu giải thoát mà có tuệ giải 
thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có tuệ giải thoát? Nếu có Tỳ-kheo đối với 
tám giải thoát mà thân không chứng, thành tựu an trú, nhưng do tuệ 
kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ. Như vậy là Tỳ-kheo có tuệ 
giải thoát. VỊ Tỳ-kheo này Ta nói không thành tựu sự không phóng 
dật. Vì sao? Vì Hiền giả này vốn đã thành tựu sự không phóng dật. 
Nếu Hiển giả này vốn có phóng đật thì điều ấy không bao giờ có. Vì 
vậy Ta nói vị Tỳ-kheo này không thành tựu sự không phóng dật. 

“Hai hạng Tỳ-kheo này Ta nói không thành tựu sự không phóng 
dật. Này các Tỳ-kheo, tại sao Ta nói thành tựu sự không phóng dật? 
Hoặc có Tỳ-kheo không có câu giải thoát, cũng không có tuệ giải 
thoát mà có thân chứng. Thế nào là Tỳ-kheo có thân chứng? Nếu có 
Tỳ-kheo đối với tám giải thoát, thân đã chứng, thành tựu an trụ, không 
do tuệ kiến mà các lậu đã diệt tận, đã biết rõ'°. Như vậy là Tỳ-kheo 
có thân chứng. Tỳ-kheo này Ta nói thực hành sự không phóng dật. Ta 


Câu giải thoát tức Câu phần giải thoát —=——=——c Gọi là Cu phần vì có hai phần 
chướng, phiền não phần chướng và giải thoát phần chướng (xem Tập Dị Môn 
Luận 17, Đại 26 tr.436a). Pali: Ubhatobhagavimutta. 

Thân xúc ———rTập Dị (đd.,nt.): Thân dĩ chứng —=w—c Pali: santa vimokha 
atkkama rũpe äruppã te kãyena phassitvä viharati, tịch tịnh giải thoát, vượt qua 
các sắc và vô sắc, sau khi thể nghiệm bằng thân, vị ấy an trụ. 

?” Tuệ kiến, Pãli: paññãya cassa divã, sau khi thấy bằng tuệ. 

“Căn cứ vào sự chứng đắc diệt định mà thành lập thân chứng, tức là do thân 
chứng đắc diệt định vậy” (Cu-xá: 25, No.1558, Đại 29 tr.131b). 
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thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. Vì có quả gì khiến Ta nói 
Tỳ-kheo ấy hành không phóng dật? Ở đây, vị Tỳ-kheo này tìm cách 
chế ngự các căn'!, học tập theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, 
các lậu đã diệt tận, đắc được vô lậu, giải thoát, tuệ giải thoát, ngay 
trong hiện tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng thành tựu và an trú, biết như 
thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.` Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này không 
phóng dật, có được quả như thế, cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này thực 
hành sự không phóng dật. 

“Hoặc có vị Tỳ-kheo không phải câu giải thoát, không phải tuệ 
giải thoát, cũng không phải thân chứng, nhưng lại kiến đáo. Thế nào 
là Tỳ-kheo có kiến đáo? Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt khoát đối 
với Phật, Pháp, Tăng, tùy thuộc pháp được nghe, rồi do tuệ mà có tăng 
thượng quán và tăng thượng nhẫn'*. Như thế, vị Tỳ-kheo này có kiến 
đáo. Vị Tỳ-kheo này Ta nói không phóng dật. Vì có quả gì khiến Ta 
nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? nếu có Tỳ-kheo nào tìm 
cách chế ngự các căn, học tập các vị thiện tri thức, sống tùy thuận an 
trú, các lậu đã tận diệt, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, 
ngay trong hiện tại, tự tri tự giác, tự chứng, thành tựu và an trụ, biết 
một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa." Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này 
hành không phóng dật có quả như vậy. Cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo 
này hành không phóng dật. 

“Nếu Tỳ-kheo nào không phải câu giải thoát, không phải tuệ 
giải thoát, cũng không phải thân chứng, cũng không phải kiến đáo, 
nhưng lại có tín giải thoát. Thế nào là Tỳ-kheo có tín giải thoát? Nếu 


- Cầu ư chư căn =D=——=—c Paäli: indriyani samannayamano, đang chế ngự các 
căn. 
“ Hành tùy thuận trụ chỉ—-H———c Päli: anulomikäni senäasanäni 


patisevamano, đang sử dụng các thứ sàng tọa đúng quy định (một cách tùy 
thuận). 

- Kiến đáo —=——A cũng gọi là kiến chí. Pali: ditthipatto. 

- Tức là bậc Thánh này căn cứ trên địa vị tùy pháp hành (xem dưới) chứng đắc 
Đạo loại trí, với sự bén nhạy của tuệ (Tập Dị đd., tr.435c Cu-xá đd., nt.). Päli: 
paññãya vodittha honti vocarita, do tuệ mà quán sát và thấu triệt. 
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Ty-kheo nào có lòng tin dứt khoát đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo 
pháp được nghe, rồi do tuệ mà có quán và nhẫn nhận, không bằng 
kiến đáo". Như vậy là vị Tỳ-kheo này có tín giải thoát. Vị Tỳ-kheo 
này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật, vì có quả gì, khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật? nếu có vị Tỳ-kheo nào tìm cách chế ngự được các 
căn, học tập theo các vị thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, các lậu 
đã diệt tận, được vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát, ngay trong hiện 
tại, tự tri, tự giác, tự tác chứng thành tựu và an trụ, biết một cách như 
thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa.` Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không 
phóng dật, vì có quả như vậy, cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật. 

“Nếu có vị Tỳ-kheo nào không có câu giải thoát, không có tuệ 
giải thoát, không có thân chứng, không có kiến đáo cũng không có tín 
giải thoát, nhưng có pháp hành". Thế nào là Tỳ-kheo có pháp hành? 
Nếu Tỳ-kheo nào có lòng tin tuyệt đối với Phật, Pháp, Tăng, tùy theo 
pháp được nghe, rồi do tuệ mà có tăng thượng quán, tăng thượng 
nhẫn”. Như vậy, Tỳ-kheo này có pháp hành. Vị Tỳ-kheo này Ta nói 
hành không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật, 
vì có quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật? Nếu 
có Tỳ-kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập theo thiện tri thức, 
sống tùy thuận an trú, đối với trong hai quả chắc chắn sẽ đạt được 
một. Hoặc ngay trong hiện tại được cứu cánh trí, nếu còn hữu dư được 
A-na-hàm. Vì Ta thấy vị này hành không phóng dật, có quả như vậy. 
Cho nên Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không phóng dật. 

“Nếu có Tỳ-kheo nào không có câu giải thoát, không có tuệ giải 





- Câu-xá, đd.nt., căn cứ trên Tùy tín hành (xem dưới) mà chứng đắc Đạo loại trí, 
khả năng của tuệ không bén nhạy phải nương vào tín. 

- Pháp hành, hay tùy pháp hành =H“k==C“Với bản tánh nhiều tư duy phân tích, 
mà học về bốn Diệu đế, quán sát khổ đế (tuệ tăng thượng) rồi thấy rõ nhận thức 
về sự thật của khổ đế (nhân tăng thượng) như vậy là chứng bậc tùy hành pháp” 
(tóm tắt, Tập Dị đd. nt.). Pãli: dhammãanusäii. 

- Pãli: (..) mattaso nijjihanam khamanti, bằng vào tuệ mà chấp nhận sự lý giải 
hạn một cách hạn chế. 
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thoát, không có thân chứng, không có kiến đáo, không có tín giải 
thoát, không có pháp hành, nhưng lại có tín hành. Thế nào là Tỳ-kheo 
có tín hành? Nếu vị Tỳ-kheo nào có lòng tin dứt khoát đối với Phật, 
Pháp, Tăng, tùy theo pháp được nghe, rồi do tuệ mà quán và nhẫn, 
không như pháp hành. Như vậy, Tỳ-kheo này có tín hành. VỊ Tỳ-kheo 
này Ta nói hành không phóng dật. Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành 
không phóng dật, vì quả gì khiến Ta nói vị Tỳ-kheo này hành không 
phóng dật? Nếu có vị Tỳ-kheo nào tìm cách chế ngự các căn, học tập 
theo thiện tri thức, sống tùy thuận an trú, đối với trong hai quả chắc 
chắn sẽ đạt được một, hoặc ngay trong hiện tại được cứu cánh trí, nếu 
còn hữu dư, đắc A-na-hàm. Vì Ta thấy vị Tỳ-kheo này hành không 
phóng dật. Các vị Tỳ-kheo này Ta nói hành không phóng dật. 

“Ta không nói tất cả Tỳ-kheo được cứu cánh trí, cũng không 
nói tất cả các Tỳ-kheo ngay từ đầu được cứu cánh trí, song dân dần 
học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn, chịu khiển trách, sau đó 
các Tỳ-kheo mới được cứu cánh trí, cứu cánh trí mà các Tỳ-kheo 
chứng đắc này. 

“Thế nào là dần dân học tập và thực hành, nhận lãnh giáo huấn 
và khiển trách, sau đó các T-kheo mới được cứu cánh trí, cứu cánh trí 
mà các Tỳ-kheo chứng đắc này? Nếu có tín giả nào liền tìm đến. Tìm 
đến rồi liền phụng sự; phụng sự rồi liền nhất tâm nghe pháp; nhất tâm 
nghe pháp rồi liền thọ trì pháp; thọ trì pháp rồi liền tư duy về pháp; tư 
duy về pháp rồi liền chấp nhận"; chấp nhận rồi liền quán sát về pháp. 
Đệ tử hiền thánh quán sát về pháp rồi thì tự thân tác chứng chân đế, 
và do tuệ có tăng thượng quán”. Vị ấy liền nghĩ, 'Chân đế này, tự 
thân Ta chưa từng tác chứng cũng không phải được tăng thượng quán 
bằng tuệ. Ta hãy tự thân tác chứng chân đế này, và do tuệ mà tăng 
thượng quán. Như vậy dần dần học tập và thực hành, nhận lãnh giáo 
huấn và khiển trách, rồi sau các Tỳ-kheo mới đắc cứu cánh trí, cứu 
cánh trí mà các Tỳ-kheo chứng đắc này.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói rằng: 





!% Hán: bình lượng —~q=CPäli: dhammäã nijjhãnam khamanti, hoan hÿ chấp nhận 


pháp. 
9 Pạii: paññãya nam ativijjha passati, do tuệ mà thấy pháp ấy một cách tinh mật. 
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“Này A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu, có pháp được gọi là Tứ cú, 
Ta nói cho các ngươi nghe, các ngươi có muốn biết không?” 

A-thấp-bối và Phất-na-bà-tu thưa: 

“Bạch Thế Tôn! Chúng con là hạng người nào và do đâu hiểu 
được pháp?” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bèn nghĩ rằng: 

“Hạng người ngu si này vượt quá sự chỉ dạy của Ta. Đối với 
pháp luật chân chính này, còn cách biệt quá lâu dài. Nếu có vị thầy 
pháp luật nào tham trước việc ăn uống, không xả ly việc ăn uống mà 
đệ tử của vị ấy còn không nên dục tốc, phóng dật. Huống chi Ta lại là 
người không tham trước việc ăn uống, viễn ly sự ăn uống, do đó tín đệ 
tử của Ta nên nói, 'Đức Thế Tôn là bậc thầy của ta. Ta là đệ tử của 
Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói pháp cho ta nghe. Đức Thiện Thệ nói 
pháp cho ta nghe. Mong cho ta được thiện lợi, hữu ích, được an ổn 
khoái lạc lâu dài. Tín đệ tử kia đối với cảnh giới của Thế Tôn có 
nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới của Thế Tôn được nhiều lợi 
ích. Đối với cảnh giới của Thế Tôn có nhiều điều phải hành, thể nhập 
trong cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ trong cảnh giới của Thế Tôn. Nếu 
trú ở phương Đông, chắc chắn sẽ được an lạc, không có chỗ khổ hoạn. 
Nếu trụ ở phương Nam, phương Tây và phương Bắc, chắc chắn sẽ 
được an lạc, không có các khổ hoạn.' Nếu tín đệ tử nào đối với cảnh 
giới của Thế Tôn mà có nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới của 
Thế Tôn, được nhiều điều lợi ích, đối với cảnh giới của Thế Tôn có 
nhiều điều phải hành, thể nhập cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ cảnh 
giới của Thế Tôn. Tín đệ tử ấy đối với pháp thiện đã trụ, Ta không 
còn nói, huống chi nói đến pháp suy thoái, nhưng ngày đêm vẫn tăng 
trưởng pháp thiện, chớ không suy thoái. Nếu Tín đệ tử nào đối với 
cảnh giới của Đức Thế Tôn có nhiều điều phải làm, đối với cảnh giới 
của Thế Tôn được nhiều lợi ích, đối với cảnh giới của Thế Tôn có 
nhiều điều phải hành, thể nhập vào cảnh giới của Thế Tôn, an chỉ 
trong cảnh giới của Thế Tôn, trong hai quả, chắc chắn sẽ đạt được 
một, hoặc hiện tại được cứu cánh trí, nếu hữu dư, chứng được A-na- 
hàm.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo nghe Phật thuyết, hoan hỷ 
phụng hành. 
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196. KINH CHÂU-NA!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Bat-kì, thôn Xá-di”. 

Bấy giờ sa-di Châu-na, kiết hạ ở Ba-hòa!. Tại xứ Ba-hòa có một 
Ni-kiển tên là Thân Tử'. Nơi đây, vị ấy qua đời. Sau khi qua đời 
không bao lâu, các đệ tử Ni-kiển Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, 
nói những lời chia rẽ và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột 
trói nhau, thù nghịch nhau, tranh luận với nhau rằng, “Ta biết pháp 
này, ngươi không biết. Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tể 
chỉnh, còn ngươi không tế chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù 
hợp. Điều đáng nói trước, ngươi nói sau; điều đáng nói sau ngươi lại 
nói trước. Ta hơn, còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi 
không thể trả lời được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu 
ngươi động thủ, ta sẽ cột trói ngươi lại.” Họ kiêu mạn và thách đố lẫn 
nhau. Ai cũng chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để 
khiển trách. Nếu có những người bạch y tại gia, đệ tử của Ni-kiển 


Tương đương Päli: M.103. Samagamasuttam. Hán, biệt dịch No.85 Phật Thuyết 
Tức Tranh Nhân Duyên Kinh, Tống Thi Hộ dịch. 

Bạt-kì =[ —A Xá-di ——c No.85: Xa-ma-ca tử tụ lạc. Pali: Sakkesu viharti (...) 
Samagame, là một ngôi làng của giòng họ Sakya. 

Sa-di Châu-na =F~==P——cCPäli: Cunda samanuddesa. Được đồng với Mahã- 
Cunda em ruột ngài Sãriputta và đắc quả A-na-hàm trong lúc là Sa-di. 

Ba-hòa =¡ =M=CPäli: Pavä, một thị trấn của bộ tộc Malla. Đoạn đường cuối cùng 
của Phật, đi từ Paävã đến Kusinara và ngài dừng chân để nghỉ 25 lần trên đoạn 
đường ấy. 

Ni-kiền danh Thân Tử —=—=W—=I=CPäli: Nigantha Nã†aputta. 
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Thân Tử, thấy vậy, họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của Ni-kiển 
Thân Tử này. Vì sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp 
luật, không phải là pháp xuất yếu, không dẫn đến Chánh giác, cũng 
không phải là lời dạy của Đấng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không 
thể đứng vững, không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà 
họ tôn sùng không phải là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác. 

Lúc bấy giờ Sa-di Châu-na đã qua ba tháng an cư mùa mưa, sửa 
vá lại y áo, rồi mang y cất bát đến thôn Xá-di, rồi qua phía bắc thôn 
Xá-di, đến rừng Thi-nhiếp-hòa. Sa-di Châu-na đến chỗ Tôn giả A- 
nan. Sau khi đến nơi, đẳnh lễ sát chân Tôn giả A-nan, rồi ngồi qua 
một bên. 

Tôn giả A-nan hỏi”: 

“Này Hiển giả Châu-na, từ đâu đến đây? An cư mùa mưa ở đâu?” 

Sa-di Châu-na đáp: 

“Bạch Tôn giả A-nan, con từ Ba-hòa đến, và an cư mùa mưa ở 
Ba- hòa. Bạch Tôn giả A-nan, tại xứ Ba-hòa có một Ni-kiền tên là 
Thân Tử”. Nơi đây, vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các 
đệ tử Ni-kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ 
và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch 
nhau, tranh luận với nhau rằng, “Ta biết pháp này, ngươi không biết. 
Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tể chỉnh, còn ngươi 
không tể chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng 
nói trước, ngươi nói sau; điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, 
còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời 
được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, 
ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng 
chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Nếu 
có những người bạch y tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân Tử, thấy vậy, 
họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của Ni-kiền Thân Tử này. Vì 
sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải 
là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời 


Ngài A-nan là Bổn sư của Châu-na. 
Ni-kiền danh Thân Tử —=—=—=I=C Päli: Nigantha Nãtaputta. 
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dạy của đấng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng vững, 
không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng 
không phải là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.” 

Tôn giả A-nan nghe xong, nói rằng: 

“Hiền giả Châu-na, nhân địp này, chúng ta có thể đến yết kiến 
Đức Phật, đem sự việc này trình bày lên Thế Tôn. Này Hiển giả 
Châu-na, bây giờ chúng ta cùng đi đến Đức Phật, đem tất cả sự việc 
này trình lên cho Đức Thế Tôn. Thảng hoặc, chúng ta có thể nhân đó 
mà được nghe pháp khác nữa từ Đức Thế Tôn.” 

Rồi Tôn giả A-nan và Sa-di Châu-na cùng nhau đến chỗ Đức 
Phật, chắp tay cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài, Tôn giả A-nan đứng qua 
một bên và Sa-di Châu-na ngồi xuống một bên. Tôn giả A-nan bạch 
với Đức Thế Tôn: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Sa-di Châu-na đi đến chỗ con, cúi đầu 
đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Con hỏi: “Hiển giả Châu-na, từ 
nơi nào đến đây và an cư mùa mưa ở đâu? Sa-di Châu-na liền trả lời 
với con rằng: “Thưa Tôn giả A-nan, con từ Ba-hòa đến, an cư mùa 
mưa ở Ba-hòa. Bạch Tôn giả A-nan, tại Ba-hòa có một Ni-kiễển tên là 
Thân Tử. Nơi đây, vị ấy qua đời. Sau khi qua đời không bao lâu, các 
đệ tử Ni-kiền Thân Tử chia rẽ và phá hoại nhau, nói những lời chia rẽ 
và phá hoại nhau. Họ tranh đấu, kiện tụng, cột trói nhau, thù nghịch 
nhau, tranh luận với nhau rằng, “Ta biết pháp này, ngươi không biết. 
Ngươi biết pháp sao bằng chỗ ta biết? Ta nói tể chỉnh, còn ngươi 
không tể chỉnh. Ta nói phù hợp, còn ngươi không phù hợp. Điều đáng 
nói trước, ngươi nói sau; điều đáng nói sau ngươi lại nói trước. Ta hơn, 
còn ngươi không bằng. Ta hỏi việc ngươi, ngươi không thể trả lời 
được. Ta đã chế phục ngươi, ngươi còn hỏi nữa. Nếu ngươi động thủ, 
ta sẽ cột trói ngươi lại. Họ kiêu mạn và thách đố lẫn nhau. Ai cũng 
chỉ mong mình nói hơn, mà không có người nào để khiển trách. Nếu 
có những người bạch y tại gia, đệ tử của Ni-kiền Thân Tử, thấy vậy, 
họ đều chán nản và lãng xa các đệ tử của Ni-kiền Thân Tử này. Vì 
sao vậy? Bởi vì những điều họ nói ấy đều là ác pháp luật, không phải 
là pháp xuất yếu, không dẫn đến chánh giác, cũng không phải là lời 
dạy của đấng Thiện Thệ. Nó là sự băng hoại, không thể đứng vững, 
không nơi nương tựa và cậy nhờ. Bởi vì bậc thầy mà họ tôn sùng 
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không phải là Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác.) 

“Bạch Thế Tôn, con nghe rồi kinh sợ hãi hùng, toàn thân lông 
tóc dựng đứng. Mong sau khi Thế Tôn khuất bóng, đừng có một vị Tỳ- 
kheo nào ở trong chúng mà gây ra sự đấu tranh như vậy. Sự đấu tranh 
ấy, không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. Nó không 
phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc, 
cho đến loài trời và loài người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn. 
Bạch Thế Tôn, khi con thấy một vị Tỳ-kheo ngồi trước Đức Thế Tôn 
chí tâm kính trọng Đức Thế Tôn, khéo hộ trì Thiện Thệ. Bạch Thế 
Tôn! Con thấy như vậy rồi liền nghĩ, “Nếu sau này khi Thế Tôn khuất 
bóng mà vị Tỳ-kheo ấy trong chúng gây sự đấu tranh, thì đấu tranh ấy 
không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây đau khổ cho mọi người, nó không 
phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn và khoái lạc 
cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khổ và tai hoạn”.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi thấy những điều nào khiến chúng Tăng có sự đấu tranh, 
sự đấu tranh ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi 
người. Không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn 
và khoái lạc cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu đau khổ và tai 
hoạn?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Bạch Thế Tôn, đó là do tăng thượng giới, tăng thượng tâm, tăng 
thượng quán? mà phát sanh sự đấu tranh ở trong chúng. Bạch Thế Tôn, 
sự đấu tranh ấy, không giúp gì cho ai mà chỉ gây đau khổ cho mọi 
người. Nó không phải là sự thiện lợi, không phải là sự hữu ích. Không 
phải là sự an ổn, khoái lạc cho đến loài trời, loài người cũng phải chịu 
tai hoạn, đau khổ.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, nếu đấu tranh do bởi giới tăng thượng, tâm tăng 
thượng, quán tăng thượng thì sự đấu tranh ấy quá nhỏ nhặt. Này A- 





Š Bản Päli: do ajihajwa (tăng thượng hoạt mạng) và do adhipatimokkha (tăng 


thượng giới bổn), tranh chấp các vấn đề liên hệ sinh hoạt và giới bổn, cả hai 
đều chỉ liên hệ đến giới luật. Bản Hán nói do cả giới, định, và tuệ. 
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nan! Nếu có sự đấu tranh trong chúng Tăng do đạo và đạo tích? thì sự 
đấu tranh ấy không giúp ích gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người. 
Nó không phải là sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn khoái 
lạc. 

“Này A-nan, khi ngươi thấy ở trong đấy có hai Tỳ-kheo vì mỗi 
người có mỗi ý kiến khác nhau mà gây ra cuộc đấu tranh mà nói rằng, 
“Đây là pháp, đây là phi pháp; đây là luật, đây là phi luật; đây là 
phạm, đây là phi phạm; hoặc nhẹ, hoặc nặng; có thể sám hối, không 
thể sám hối; có thể thủ hộ, không thể thủ hộ; dư tàn, không dư tàn; 
khởi, không khởi °. 

“Này A-nan, ý ngươi nghĩ sao đối với pháp tụ mà Ta tự giác, tự 
thân chứng ngộ, gồm Bốn niệm xứ, Bốn như ý túc, Năm căn, Năm lực, 
Bảy giác chi, Tám chi thánh đạo? 

“Này A-nan, Ni-kiền Thân Tử thật sự không phải là Nhất thiết 
trí '' nhưng tự cho là Nhất thiết trí. 

“Này A-nan, nếu Ni-kiền Thân Tử là vị biết tất cả, thấy tất cả 
thì vị ấy đã vì đệ zử mà giảng giải sáu gốc rễ của đấu tranh; nghĩa là, 
có thể nghe để đình chỉ!?.” 

Bấy giờ Tôn giả A Nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn! Nay thật là đúng lúc. Bạch Thiện Thệ, nay thật 
hợp thời, nếu Thế Tôn dạy về sáu gốc rễ của sự đấu tranh cho các Tỳ- 
kheo. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ trì.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Này A-nan, hãy nghe kỹ; hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ phân biệt đầy 
đủ.” 

Tôn giả A Nan bạch rằng: 

“Kính vâng, xin vâng lời lắng nghe.” 

Đức Phật dạy: 


Đạo và đạo tích. Päli: magge vã hi patipadäya, tranh chấp trong các vấn đề liên 
hệ Thánh đạo và sự tu tập Thánh đạo. 

- Có 18 tránh sự, theo các Luật tạng. Trong đây chỉ nêu 16. Hai điều thuyết và phi 
thuyết đề cập riêng. 

-_ Trong bản Hán: fáï-vân-nhã —=—=Y=r PAli: sabbaññu. 

-_ Khä văn nhi chỉ. Không rõ ý. Có lẽ, cần biết để dập tắt tranh chấp. 
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“Này A-nan, ở đây có người bị kiết sử sân và não quấn chặt. 
Này A-nan, người ấy bị kiết sử sân và não quấn chặt cho nên không 
cung kính Tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới. Người ấy đã không 
cung kính Tôn sư, không thấy pháp, không giữ giới, ở trong chúng nó 
gây ra sự đấu tranh như vậy. Sự đấu tranh ấy không giúp gì cho ai mà 
chỉ gây khổ cho mọi người, không phải sự thiện lợi và hữu ích, không 
phải là sự an ổn khoái lạc, cho đến trời người phải chịu đau khổ và tai 
hoạn. Này A-nan! Nếu ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên trong 
hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy, để đoạn trừ sự đấu tranh 
ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập tinh cần, 
chánh niệm, chánh trí, kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A-nan, ví như 
có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương 
tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi thấy sự đấu 
tranh như vậy, ở bên trong hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy 
để đoạn trừ sự đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương 
tiện, học tập tinh cần, chánh niệm chánh trí, kiên nhẫn đừng để thối 
thất. 

“Này A-nan, sự đấu tranh như vậy, bên trong hay bên ngoài, mà 
ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, 
luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn sự đấu tranh ấy vậy. 
Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. Này A-nan, 
ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm 
phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, sự đấu tranh 
như vậy, bên trong hay bên ngoài, mà ngươi thấy đã được chấm dứt, 
ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn không buông lung, vì 
để ngăn chặn sự đấu tranh ấy vậy. Như vậy, sự tranh chấp này được 
ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. 

“Cũng giống như vậy với các kiết sử phú tàng, bổn sẻn, tật đố, 
dua nịnh, dối trá, vô tàm, vô quý, ác dục, tà kiến, và ác tánh không 
biết phục thiện)?. 





- Sân não kết triển “Q“o==—Atức phẫn và hận. Päli: kodhano upanähi, phẫn nộ 
và oán hận. 

-_Trong nguyên bản, bất ngữ kết ==y—=c Xem cht.6, kinh 183. 

- Ác tánh bất khả chế =c——-i——A hoặc nói là ác tánh bất thọ nhân ngữ 


708 TRUNG A-HÀM 





“Này A-nan, nếu một người nào có ác dục, tà kiến, ác tánh 
không biết phục thiện thì không cung kính Tôn sư, không thấy pháp, 
không giữ giới. Người ấy đã không cung kính Tôn sư, không thấy 
pháp, không giữ giới, ở trong chúng nó gây ra sự đấu tranh như vậy. 
Sự đấu tranh ấy không giúp gì cho ai mà chỉ gây khổ cho mọi người, 
không phải sự thiện lợi và hữu ích, không phải là sự an ổn khoái lạc, 
cho đến trời người phải chịu đau khổ và tai hoạn. Này A-nan! Nếu 
ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên trong hay bên ngoài, mà không 
dứt hết được, vậy, để đoạn trừ sự đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh 
chóng tìm cầu phương tiện, học tập tính cần, chánh niệm, chánh trí, 
kiên nhẫn, đừng để thối thất. Này A-nan, ví như có người bị lửa đốt 
cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm phương tiện để chữa cháy 
đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi thấy sự đấu tranh như vậy, ở 
bên trong hay bên ngoài, mà không dứt hết được, vậy để đoạn trừ sự 
đấu tranh ấy, ngươi phải nhanh chóng tìm cầu phương tiện, học tập 
tinh cần, chánh niệm chánh trí, kiên nhẫn đừng để thối thất. 

“Này A-nan, sự đấu tranh như vậy, bên trong hay bên ngoài, mà 
ngươi thấy đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, 
luôn luôn không buông lung, vì để ngăn chặn sự đấu tranh ấy vậy. 
Như vậy, sự tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. Này A-nan, 
ví như có người bị lửa đốt cháy đầu, đốt cháy áo, thì phải cấp tốc tìm 
phương tiện để chữa cháy đầu, chữa cháy áo. Cũng vậy, nếu ngươi 
thấy sự đấu tranh như vậy, ở bên trong hay bên ngoài, mà ngươi thấy 
đã được chấm dứt, ngươi phải thủ hộ cái tâm đó hơn nữa, luôn luôn 
không buông lung, vì để ngăn chặn sự đấu tranh ấy vậy. Như vậy, sự 
tranh chấp này được ngươi đoạn trừ từ gốc rễ. 

“Lại nữa, này A-nan, có bảy phương pháp đình chỉ đấu tranh'°. 
Bảy phương pháp đó là: một là ưng dữ diện tiền chỉ tránh luật, hai là 


=c———=II=y~C Tánh ương ngạnh không chịu nghe lời. Đoạn này tóm tắt, liệt kê 
các cặp kiết sử làm nguyên nhân cho đấu tranh, có thể xếp loại theo thuật ngữ 
thông dụng: Phần, hận; phú, não; tật, xan; cuồng, siểm; vô tàm, vô quý; ác dục, 
tà kiến. Xem thêm, đối chiếu kinh 98 trên. Xem giải thích Tập Dị 15 (No.1536, 
Đại tr.431a-b). 

'_ Chỉ tránh —=—hay nói là diệt tránh pháp — ===k=F Pali: adhikarana-samathã. 
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ưng dữ ức chỉ tránh luật, ba là ưng dữ bất sĩ chỉ tránh luật, bốn là ưng 
dữ phát lồ chỉ tránh luật, năm là ưng đữ quân chỉ tránh luật, sáu là 
ưng dữ triển chuyển chỉ tránh luật, bẩy là ưng dữ như khí phấn tảo 
chỉ tránh luật”. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ diện tiển chỉ tránh luật? Làm 
thế nào để đoạn trừ sự đấu tranh này? Tức là điều luật đình chỉ đấu 
tranh bằng sự hiện diện. Này A-nan, hoặc một người đối với một 
người, mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Một người đối 
với hai người, một người đối với nhiều người, một người đối với 
chúng Tăng mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ hộ bằng pháp 
luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. 
Hai người đối với hai người mà khuyến giáo, khiển trách, thủ hộ 
bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được 
hoan hỷ. Hai người đối với nhiều người, hai người đối với chúng 
Tăng, hai người đối với một người mà khuyến giáo, khiển trách, thủ 
hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến 
được hoan hỷ. Nhiều người đối với nhiều người mà khuyến giáo, 
khiển trách, thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự 
hiện diện khiến được hoan hỷ. Nhiều người đối với chúng Tăng, 
nhiều người đối với một người, nhiều người đối với hai người mà 
khuyến giáo, khiển trách, được thủ hộ bằng pháp luật như Tôn sư đã 
chỉ giáo với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Chúng Tăng đối với 
một người, chúng Tăng đối với hai người, chúng Tăng đối với nhiều 
người mà khuyến giáo, khiển trách, được thủ hộ bằng pháp luật như 
Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Này A-nan, 
như vậy gọi là ưng dữ hiện tiền chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ấy được 
đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng sự hiện diện. 


- Thuật ngữ theo Luật Tứ Phần: 1. Hiện tiền tì-ni (Päli: sammukhãvinaya), 2. Ức 
niệm tì-ni (sativinaya), 3. Bất si tì-ni (amulhavinaya), 4. Tự ngôn trị (patiññaya 
karetabbam), 5. Đa nhân ngữ (yebhuyyasik3), 6. Tội xứ sở (tassapayik8), 7. Như 
thảo phú địa (tinavattharaka). 

- Ưng dữ diện tiền chỉ tránh luật —==P—=e —=———c Xem cht.17 trên. 
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“Này A-nan, thế nào là ưng dữ ức chỉ tránh luật”? làm thế nào 
để đoạn trừ sự tranh đấu này? Tức là do đình chỉ đấu tranh bằng nhớ 
lại. Này A-nan, nếu có một người nào phạm giới mà không nhớ lại 
giới mình đã phạm. Các Tỳ-kheo thấy vậy, nói với vị ấy rằng, “Thầy 
đã phạm giới mà không nhớ lại giới mình đã phạm. Thầy hãy đến 
trong chúng mà xin luật ức niệm. Tăng chúng sẽ ban cho Hiển giả 
luật ức niệm.” Này A-nan, nếu ở một nơi nào có Tăng chúng hòa hợp 
mà nhóm họp vị Tỳ-kheo kia phải đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào 
trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới chân các bậc Trưởng lão thượng 
tôn Tỳ-kheo, chắp tay quỳ mọp mà bạch với các trưởng lão thượng 
tôn rằng, “Bạch chư Tôn, mong các ngài nghe cho, con đã từng phạm 
giới mà không nhớ, nay con từ nơi chúng Tăng cầu xin luật ức niệm. 
Mong Tăng chúng hòa hợp ban cho con luật ức niệm." Này A-nan, 
Tăng chúng hòa hợp lại để ban cho vị Tyỳ-kheo này luật ức niệm, 
bằng Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ dạy, với sự hiện diện khiến 
cho được hoan hỷ. Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ ức chỉ tránh 
luật. Sự đấu tranh ấy phải được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm 
dứt đấu tranh bằng cách nhớ lại. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ bất si chỉ tránh luật"? Làm thế 
nào để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức là luật đình chỉ đấu tranh bằng 
sự không si cuồng. Này A-nan, nếu có một người do phát cuồng mà 
tâm điên đảo, nên làm nhiều điều không thanh tịnh, không phải là 
pháp của Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi phạm. 
Người ấy sau khi trở lại tâm trạng như trước, gặp các Tỳ-kheo và được 
bảo rằng: “Thây đã phát cuồng và tâm điên đảo, do phát cuồng và tâm 
điên đảo, nên làm nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp 
của Sa-môn, không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi phạm. Này 
Hiền giả, nếu Hiển giả sau khi trở lại tâm trạng như trước, Hiền giả có 
thể đến nơi chúng Tăng mà cầu xin luật bất si. Chúng Tăng sẽ ban cho 
Hiển giả luật bất si. Này A Nan, nếu một nơi nào đó Tăng chúng 
đang hòa hợp và nhóm hội, vị Tỳ-kheo ấy nên đến đó, trịch vai áo, bổ 
guốc, vào trong Tăng chúng, cúi đầu lễ sát dưới chân các bậc Trưởng 


' Ứng dữ ức chỉ tránh luật —=P—————c Xem cht.17 trên. 
?'- Ưng dữ bất si chỉ tránh luật —=P—————c Xem cht.17 trên. 
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lão thượng tôn Tỳ-kheo chắp tay quì mọp, mà bạch với các Trưởng lão 
thượng tôn Tỳ-kheo rằng, “Bạch chư Tôn, xin nghe cho, con đã từng 
phát cuồng và tâm điên đảo. Do con đã phát cuồng và tâm điên đảo 
nên làm nhiều điều không thanh tịnh, không phải là pháp của Sa-môn, 
không tùy thuận theo pháp hành mà nói vi phạm. Về sau con trở lại 
tâm trạng như trước. Nay con từ nơi chúng Tăng xin cầu luật bất si. 
Mong chúng Tăng hòa hợp ban cho con luật bất si.` Này A-nan, chúng 
Tăng cùng hòa hợp và nhóm hội, ban cho vị Tỳ-kheo ấy luật bất si, 
bằng Pháp và Luật như Tôn sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện, khiến 
được hoan hỷ. Này A-nan, đó gọi là ưng dữ bất s¡ chỉ tránh luật. Sự 
đấu tranh ấy được đoạn trừ như vậy, tức do luật chấm dứt đấu tranh 
bằng sự không si cuồng. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ tự phát lỗ chỉ tranh luật'? Sự đấu 
tranh làm thế nào để chấm dứt? Tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng 
sự tự thú nhận. Này A-nan, nếu có một người phạm giới, hoặc nói ra 
hay không nói ra, hoặc có nhớ hay không nhớ. Này A-nan, nết tại nơi 
nào đó có chúng Tăng đang hòa hợp và nhóm hội. VỊ T-kheo kia nên 
đến đó, trịch vai áo, bỏ guốc, vào trong chúng, cúi đầu đảnh lễ dưới 
chân các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chắp tay quì mọp mà 
bạch rằng, “Bạch chư Tôn, xin nghe cho, con phạm giới đó, con nay 
hướng về các bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, chí tâm phát lồ, tự 
mình nói và trưng bày rõ, không dám che giấu, từ nay về sau sẽ khéo 
léo hộ trì không tái phạm. Này A-nan, chúng Tỳ-kheo nên hỏi vị ấy 
rằng, 'Này Hiển giả, có tự thấy điều mình phạm không?' Vị Tỳ-kheo 
ấy đáp, 'Con thật sự có thấy điều con phạm." Đại chúng cũng nên nói 
với vị ấy rằng, 'Hiễn giả nên cẩn thận giữ gìn đừng tái phạm." Này A- 
nan! Đó là ưng dữ tự phát lồ chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ấy phải được 
đoạn trừ như vậy. Tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng sự từ thú nhận. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ quân chỉ tranh luật”? Làm sao 
để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức do luật chấm dứt đấu tranh bằng 





?'. Ứng dữ phát lồ chỉ tránh luật —=P=o=S———C Xem cht.17 trên. 


Ưng dữ quân chỉ tránh luật ===P=“g———cC Xem cht.17 trên. Quân luật 
“g—“Luật áp dụng cho chính ngài”. Vì vị này khi bị hỏi tội, cứ nói loanh quanh, 
nên Tăng chúng phải chỉ định ngay tội danh: “Chính ngài đã phạm tội”. 
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chín đương nhân. Này A-nan! Nếu có người không biết xấu hổ, 
không hối hận những tội bị thấy, bị nghe và bị người khác nghi ngờ 
là ác dục. Người ấy đã phạm giới rồi nói là mình biết ở một nơi, 
mình thấy ở một nơi. Sau khi nói mình biết ở một nơi này, lại nói 
mình thấy ở một nơi. Sau khi nói mình thấy ở một nơi, lại nói mình 
biết ở một nơi. Ở trong Tăng chúng mà nói là mình biết ở một nơi, ở 
trong Tăng chúng mà nói là mình thấy ở một nơi. Nói mình biết ở 
một nơi, rồi lại nói mình thấy ở một nơi. Nói mình thấy ở một nơi rồi 
lại nói mình biết ở một nơi. Này A-nan! Vì vị Tỳ-kheo ấy, Tăng 
chúng hòa hợp và nhóm họp mà ban quân luật, nói rằng: “Nhà ngươi 
không đạo lý, nhà ngươi ác bất thiện. Vì sao? Vì ngươi đã phạm giới 
rồi lại nói mình biết ở một nơi, mình thấy ở một nơi. Nói mình biết ở 
một nơi, rồi lại nói mình thấy ở một nơi. Nói mình thấy ở một nơi, rồi 
lại nói mình biết ở một nơi. Ở trong chúng mà nói mình biết ở một 
nơi. Ở trong chúng mà nói mình thấy ở một nơi. Nói mình biết ở một 
nơi rồi lại nói mình thấy ở một nơi. Nói mình thấy ở một nơi rồi lại 
nói mình biết ở một nơi." Này A-nan, như vậy gọi là ưng dữ quân chỉ 
tránh luật. Sự đấu tranh ấy phải được đoạn trừ bằng sự như vậy. Tức 
do luật chấm dứt đấu tranh bằng chính đương nhân. 

“Này A-nan, thế nào là ưng dữ triển chuyển chỉ tránh luật? Làm 
thế nào để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức là do luật chấm dứt đấu 
tranh bằng sự diễn tiến. Này A-nan, ở đây, giữa hai vị Tỳ-kheo vì một 
số ý kiến mà gây ra sự đấu tranh như vầy, “Đây là pháp, đây là phi 
pháp: đây là luật, đây là phi luật; đây là phạm, đây là phi phạm; đây 
là nhẹ, đây là nặng; khả thuyết, không khả thuyết”; có thể thủ hộ, 
không thể thủ hộ; dư tàn, không dư tàn; có thể sám hối, không thể sám 
hối?*'. Này A-nan, Tỳ-kheo kia ngay tại chỗ đang cãi vã ấy mà chấm dứt 
đấu tranh. Nếu ngay tại chỗ cãi vã mà chấm dứt đấu tranh, thì sự đấu 
tranh này được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ngay tại chỗ cãi vã mà không 
chấm dứt, có thể đưa sự đấu tranh ra bạch với chúng Tăng. Nếu ở trong 
chúng Tăng mà chấm dứt, thì sự đấu tranh ấy được tuyên bố là chấm 





3'. Đoạn trên, bản Hán thiếu hai sự này. 
®- Đoạn trên nói là khởi và không khởi. Khởi, hay cử tội, nêu tội Tỳ-kheo; tức 
khởi tố. 
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dứt. Nếu trong chúng Tăng không chấm dứt, thì này A-nan, gần đó có 
Tỳ-kheo giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận”, các Tỳ-kheo kia cùng đến vị 
này thưa việc đấu tranh ấy. Nếu ngay trên đường đi mà chấm dứt, thì 
sự đấu tranh được tuyên bố là chấm dứt. Nếu ngay trên đường đi mà 
không chấm dứt, lại hãy đem sự đấu tranh ấy nói trước chúng Tăng. 
Nếu ở trước chúng Tăng mà chấm dứt, sự đấu tranh ấy được tuyên bố 
là chấm dứt. Nếu ở tại chúng Tăng mà không chấm dứt, thì này A- 
nan, nếu có nhiều người hỗ trợ mà giỏi kinh, giỏi luật, giỏi luận, thì 
các vị này phải chấm dứt sự đấu tranh ấy bằng Pháp và Luật như Tôn 
sư đã chỉ giáo, với sự hiện diện khiến được hoan hỷ. Này A-nan, như 
vậy gọi là ưng dữ triển chuyển chỉ tránh luật. Sự đấu tranh ấy phải 
được đoạn trừ như vậy, tức là do luật chấm dứt đấu tranh bằng sự triển 
chuyển. 

“Này A-nan, thế nào gọi là ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh 
luật??° Làm sao để đoạn trừ sự đấu tranh ấy? Tức là luật chấm dứt đấu 
tranh như quăng bỏ giẻ rách. Này A-nan, nếu các vị Tỳ-kheo ở chung 
một chỗ tranh chấp, kiện tụng nhau, thù nghịch nhau, oán ghét nhau, 
này A-nan, do đó các Ty-kheo kia chia ra hai nhóm. Sau khi chia ra 
hai nhóm rồi, trong một nhóm có bậc Trưởng lão thượng tôn Tỳ-kheo, 
hay dưới trưởng lão một bậc; hoặc có người làm tông chủ hay nhỏ hơn 
tông chủ một bậc. Này A-nan, vị Tỳ-kheo này nói với các vị Tỳ-kheo 
kia rằng, “Này chư Hiển, xin nghe cho, chúng ta không có đạo lý, 
chúng ta là người ác bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối với Pháp 
và Luật được khéo giảng dạy mà chí tín, từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình, để học đạo, nhưng chúng ta tranh chấp kiện tụng nhau, thù 
nghịch nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Này chư Hiển, do sự tranh 
chấp này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội Thâu-lan-giá”” và 
ngoại trừ tội tương ưng với hàng tại gia. Tôi vì chính mình và cũng vì 


3” Nguyên bản: rì mẫu ——rhay giỏi Ma-đắc-lặc-già (Päli: Mãtikã), chỉ Luận 
tạng. 

®- Ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật —=P=p—=T————cXem cht.17 trên. 

”' Trong bản, Thâu-la-chá ——~c, thường nói là thâu-lan-giá. Cố ý phạm các tội 


Ba-la-di và Tăng-già-bà-thi-sa mà chưa thành tựu thì gọi là Thâu-lan-giá, thô tội. 
Pali: thullavajja. 
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chư Hiền nữa, nên hướng đến chư Hiễn phát lồ, tự nói mà trình bày rõ 
ràng, không dám che giấu, lại cẩn thận giữ gìn sau không tái phạm 
nữa." Này A-nan, nếu ở trong nhóm này mà không có vị Tỳ-kheo nào 
ứng theo, thì này A-nan, Tỳ-kheo ấy nên đi đến nhóm thứ hai. Đến nơi 
rồi, cúi đầu đảnh lễ các bậc Thượng tôn trưởng lão Tỳ-kheo chắp tay 
quì mọp mà thưa rằng, “Thưa chư Tôn, xin nghe cho, chúng ta không 
có đạo lý, chúng ta là người ác bất thiện. Vì sao vậy? Vì chúng ta đối 
với Pháp và Luật được khéo giảng dạy mà chí tín, từ bỏ gia đình, sống 
không gia đình để học đạo, nhưng chúng ta tranh chấp, kiện tụng nhau, 
thù nghịch nhau, oán ghét nhau, cãi vã nhau. Này chư Hiển, do sự 
tranh đấu này mà chúng ta đã phạm giới, ngoại trừ tội Thâu-lan-giá, 
và ngoại trừ tội tương đương với hàng tại gia. Tôi vì chính mình và 
cũng vì chính chư Hiển nữa, nên hướng đến chư Hiễn chí tâm phát lồ, 
tự nói mà trình bày rõ ràng, không dám che giấu, lại cẩn thận giữ gìn 
sau không tái phạm nữa.' Này A-nan, các Tỳ-kheo kia nên nói với vị 
Tỳ-kheo này như vầy, 'Này Hiển giả, thầy tự thấy mình phạm giới 
chăng?? Vị Tỳ-kheo này đáp, “Quả thật tôi tự thấy mình đã phạm 
giới.` Tỳ-kheo kia nên nói, 'Vậy hãy cẩn thận giữ gìn, đừng để tái 
phạm.ˆ Nhóm thứ hai cũng làm như vậy. Này A-nan, như vậy gọi là 
ưng dữ như khí phấn tảo chỉ tránh luật. Này A-nan! Sự đấu tranh ấy 
phải được đoạn trừ như vậy. Tức do luật chấm dứt đấu tranh như 
quăng bỏ giẻ rách. 

“Này A-nan! Nay ta nói cho ngươi sáu pháp ủy lao, hãy lắng 
nghe kỹ, hãy khéo suy nghĩ kỹ.” 

Tôn giả A Nan bạch rằng: 

“Kính vâng, con xin vâng lời lắng nghe.” 

Phật nói: 

“Thế nào là sáu? Thân nghiệp từ hòa hướng đến các vị đồng 
phạm hạnh, pháp ấy gọi là pháp ủy lao. Đó là pháp khả ái, là pháp 
khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, 
khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành 





?. Ủy lao pháp ——=k=Athường được biết là sáu pháp hòa kỉnh hay lục hòa. Tập Dị 
15 (No Đại 26.1536, tr.431b), gọi là sáu pháp khả hý. Pali: cha säraniya 
dhamma. 
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Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Khẩu nghiệp nói năng từ hòa, ý nghiệp từ hòa, cũng vậy. 

“Có lợi lộc nào đúng pháp mà được, cho đến miếng cơm ở chính 
trong bình bát của mình, với phần lợi như vậy, mang chia xẻ cho các vị 
đồng phạm hạnh, pháp đó gọi là pháp ủy lao, là pháp khả ái, pháp khả 
lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, khiến 
cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành Sa- 
môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có giới nào không bị sứt mẻ, không bị hư thủng, không bị 
dơ, không bị đen, vững vàng như mặt đất, được Thánh khen ngợi, 
đầy đủ khéo thọ trì. Với giới phần như vậy, cùng chia xẻ với các vị 
đồng phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao, là pháp khả ái, là pháp 
khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn trọng, khiến cho phụng sự, 
khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, khiến cho đoàn kết, tác thành 
Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự tinh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Nếu có kiến giải của Thánh có sự xuất yếu, được thông suốt 
bằng tuệ kiến, đưa đến sự chân chánh diệt khổ, với kiến phần như 
vậy, cùng chia xẻ với các vị đồng phạm hạnh, pháp đó là pháp ủy lao 
là pháp khả ái, là pháp khả lạc, khiến cho ái niệm, khiến cho tôn 
trọng, khiến cho phụng sự, khiến cho cung kính, khiến cho tu tập, 
khiến cho đoàn kết, tác thành Sa-môn, tác thành nhất tâm, được sự 
tỉnh cần, chứng đắc Niết-bàn. 

“Này A-nan, Ta vừa nói sáu pháp ủy lao, vì vậy mà ta giảng 
giải. Này A-nan, nếu các ngươi đối với sáu gốc rễ của đấu tranh mà 
đoạn tuyệt hoàn toàn, và với bảy pháp đình chỉ đấu tranh, khi trong 
Tăng chúng khởi lên đấu tranh, thì chấm dứt bằng luật đình chỉ đấu 
tranh như quăng bỏ giẻ rách, rồi lại thực hành sáu pháp ủy lao ấy, thì 
này A-nan, như vậy sau khi Ta khuất bóng, các con sống cộng đồng 
hòa hợp hoan hỷ không tranh chấp, cùng đồng nhất trong một tâm, 
cùng đồng nhất trong một giáo pháp, hòa hợp như nước với sữa, khoái 
lạc du hành như lúc Ta còn tại thế. ” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và chư Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


197. KIĨNH ƯU-BA-LY' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Đức Phật du hóa tại Chiêm-ba, trú tại bờ ao Hằng-già”. 

Bấy giờ vào một buổi chiều Tôn giả Ưu-ba-ly°, từ tĩnh tọa dậy, 
đi đến chỗ Phật đảnh lễ sát chân Phật, rồi ngồi sang một bên, thưa: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng nhau hòa hợp mà tác 
biệt kiết ma, thuyết biệt kiết ma; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật diện tiển°, nhưng lại ban cho luật ức niệm, cần 
ban cho luật ức niệm lại ban cho luật diện tiền. Đó có phải là kiết ma 
đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật ức niệm lại ban cho luật bất si, cần ban cho luật 


PãAli, tham chiếu Luật tạng, Mv. 9. 6. 1-8. Hán, tham chiếu, luật các bộ phái, 
Luật bộ, Đại 22-23. 

“ Xem cht.2, kinh 37. 

Ưu-ba-ly “u=i —=cPali: Upaili. 

Nguyên bản Hán: tác dị nghiệp thuyết dị nghiệp =Ð—=—~.——~ ~=C 

Xem kinh 196 trên. 
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bất sĩ, lại ban cho luật ức niệm, đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết 
ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật bất si, lại ban cho luật tự phát lồ, cần ban cho 
luật tự phát lồ lại ban cho luật bất si, đó có phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật tự phát lồ, lại ban cho luật quân, cần ban cho luật 
quân, lại ban cho luật tự phát lỗ, đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết 
ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho quân luật nhưng lại ha trách"; cần ha trách 
nhưng lại cho quân luật; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết-ma 
đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần khiển trách lại hạ trữ, cần hạ trí lại khiển trách, đó có phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 


5 Trong bản, trách số =d——Acũng nói là ha trách, tức khiển trách hay cảnh cáo. 
” Hạ trí “U“m=Acó lẽ Luật Tứ Phần nói là y chí, bắt phục tùng giám hộ. 
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“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần hạ trí lại dùng cử tộiŠ, cần cử tội lại dùng hạ trí, đó có phải là 
kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần cử tội lại diệt tẫn?, cần diệt tẫn lại cử tội; đó có phải là kiết 
ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng? 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần diệt tẫn lại ban cho luật ức niệm, cần ban cho luật ức 
niệm lại diệt tẫn; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ban cho ức niệm, lại do căn bản trị; cần phải do căn 
bản trị lại ban cho ức niệm; đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết 
ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần phải do căn bản trị, lại khu xuất, cần khu xuất lại 
do căn bản trị. Đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 


Hán: cử =|=Ahay cử tội, thủ tục buộc tội Tỳ-kheo trước Đại chúng. 
Hán: tẫn —hay diệt tẫn, trục xuất khỏi Tăng. 
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Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trường hợp 
cần khu xuất lại hành bất mạn'", cần hành bất mạn lại khu xuất; đó có 
phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly.” 

Tôn giả Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần phải hành bất mạn mà lại trị", cần đến trị lại hành bất mạn. 
Đó có phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật chăng? 

Thế Tôn đáp: 

“Không đúng vậy, này Ưu-ba-ly. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp mà tác biệt 
kiết ma thuyết biệt kiết ma, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết 
ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tăng cùng hòa hợp, trong trường hợp 
cần ban cho luật diện tiền lại ban cho luật ức niệm, cần ban cho luật 
ức niệm lại ban cho luật diện tiền, đó không phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp trong trường 
hợp cần ban cho luật ức niệm lại ban cho luật bất si, cần ban cho luật 
bất si, lại ban cho luật ức niệm. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật bất si, lại ban cho luật tự phát lồ, cần ban cho 
luật tự phát lỗ lại ban cho luật bất si. Đó không phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật tự phát lồ lại ban cho luật quân, cần ban cho luật 
quân lại ban cho luật tự phát lô. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, 
kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 





!°“ Hành bất mạn ——-C-A Tứ Phần: hành Ma-na-đỏa, hay hành pháp ý hý, trong 
sám Tăng-già-bà-thi-sa. 
! Trị =v=A Tứ Phần: a-phù-ha-na, phép xuất tội Tăng-già-bà-thi-sa. 
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“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật quân, lại khiển trách, cần khiển trách lại ban 
cho luật quân. Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng 
Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần ha trách lại hạ trí, cần hạ trí lại ha trách. Đó 
không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần hạ trí, nhưng lại dùng cử tội, cần cử tội lại hạ trí. 
Đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng 
Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong 
trường hợp cần cử tội lại diệt tẫn, cân diệt tẫn lại cử tội. Đó 
không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng 
cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần diệt tẫn, nhưng lại dùng ức niệm, cần ban cho ức niệm lại diệt 
tẫn, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng 
Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần ban cho luật ức niệm, nhưng lại do căn bản trị, cần ban do 
căn bản trị, lại ban cho luật ức niệm. Đó không phải là kiết ma đúng 
Pháp, kiết ma đúng Luật, chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu chúng Tỳ-kheo cùng hòa hợp, trong trường 
hợp cần do căn bản trị, nhưng lại khu xuất, cần khu xuất lại do căn 
bản trị, đó không phải là kiết ma đúng Pháp, kiết ma đúng Luật, 
chúng Tăng cũng có tội. 

“Này Ưu-ba-ly, ông nên học tùy theo loại kiết ma nào mà 
thuyết kiết ma đó. Cần ban cho luật diện tiền liền ban cho luật diện 
tiên, cần ban cho luật ức niệm liền ban cho luật ức niệm, cần ban 
cho luật bất si liền ban cho luật bất si, cần ban cho luật tự phát lô, 
liền ban cho luật tự phát lồ, cần ban cho luật quân liền ban cho luật 
quân, cần khiển trách liền khiển trách, cần hạ trí liền hạ trí, cần cử 
tội liền cử tội, cần diệt tẫn liên diệt tẫn, cần dùng căn bản trị liền 
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dùng căn bản trị, cần khu xuất liền khu xuất, cần hành bất mạn liền 
hành bất mạn, cần trị liền trị. 

“Này Ưu-ba-ly, thầy nên học như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Ưu ba ly, và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


198. KINH ĐIÊU NGỰ ĐỊA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở tại Trúc lâm, trong 
vườn Ca-lan-đà. 

Bấy giờ Sa-di A-di-na-hòa-để?, cũng ở tại thành Vương xá, tại 
một cốc thiền, trong khu rừng vắng. Lúc bấy giờ Vương đồng tử Kì- 
bà-tiên-na?, sau giờ trưa, thong dong đi đến Sa-di A-di-na-hòa-đề, 
cùng chào hồi xong, ngồi xuống một bên hỏi rằng: 

“Hiển giả A-kì-xá-na!, tôi có điều muốn hỏi, mong Hiển giả 
nghe cho chăng?” 

Sa-di A-di-na-hòa-để nói: 

“Hiền Vương đồng tử, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe rõ rồi sẽ 
suy nghĩ. ” 

Vương đồng tử hỏi: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, phải chăng thật sự Tỳ-kheo ở trong Pháp 
Luật này không phóng dật, tu hành tính cần, sẽ đạt đến nhất tâm 
chăng?” 

Sa-di đáp: 

“Hiền Vương đồng tử, thật sự như vậy, Tỳ-kheo ở trong Pháp 
Luật này, không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ đạt được nhất tâm.” 


Tương đương Pali, M.125. Dantabhumi-suttam. 

Sa-di A-di-na-hòa-đề =F—=—=i —=MI——CPäii: Aciravato samaouddeso, tân học 
Sa-môn Aciravata. 

Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na —=—=l —==C———CPäli: Jayasena-Rajakumãra. 
A-kì-xá-na —=_———Fr Päli: Aggivassana: có thể tên của một bộ tộc chớ không 
phải biệt danh của Tôn giả. 
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Vương đồng tử lại hỏi: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, mong Hiển giả theo những điều đã nghe, 
đã tụng tập, nói lại hết cho tôi rõ, như Tỳ-kheo trong Pháp Luật này 
không phóng đật, tu hành tinh cần sẽ đạt đến nhất tâm.” 

Sa-di đáp: 

“Hiền Vương đồng tử, tôi không đủ sức để theo những điều đã 
nghe, đã tụng tập nói lại hết cho Vương tử, như Tỳ-kheo ở trong Pháp 
Luật này không phóng đật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm. Hiển 
Vương tử, nếu tôi theo những điều đã nghe, đã tụng tập nói lại hết cho 
Vương tử, như Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này không phóng dật, tu 
hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm. Hoặc Hiển giả Vương tử không 
thể hiểu được. Như vậy thì tôi nhọc công vô ích.” 

Vương đồng tử nói với Sa di: 

“Hiền giả A-kì-xá-na, Hiền giả chưa bị người khác chiết phục, vì 
ý gì mà đã tự mình rút lui? Hiền giả A-kì-xá-na, mong Hiển giả cứ 
theo những điều đã nghe, đã tụng tập, có thể nói lại hết cho tôi, như 
Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này không phóng dật, tu hành tinh cần sẽ 
đạt đến nhất tâm, nếu tôi hiểu được thì hay lắm, nhưng nếu tôi không 
hiểu sẽ không hỏi thêm về các pháp nữa.” 

Rồi thì Sa-di A-di-na-hòa-để theo những pháp đã nghe, đã tụng 
tập, nói lại cho Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na, như Tỳ-kheo ở trong 
Pháp Luật này, không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất 
tâm. Bấy giờ Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na nói: 

“Hiển giả A-kì-xá-na, nếu Tỳ-kheo ở trong Pháp Luật này 
không phóng dật, tu hành tinh cần, sẽ đạt đến nhất tâm; không bao giờ 
có trường hợp này.” 

Nói xong, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, không nói lời từ giã mà bỏ 
đi. Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na đi chưa bao lâu, rồi Sa-di A-di-na- 
hòa-đểề đi đến chỗ Phật, cúi đầu làm lễ và ngồi sang một bên, đem 
những điều đã thảo luận với Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na kể hết lại 
cho Đức Phật. Đức Thế Tôn nghe xong, nói với Sa-dH: 

“A-kì-xá-na, thôi đủ rồi. Làm sao có thể biết được, khi Vương 
đồng tử Kì-bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai nuốt, bị 
dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, đoạn trừ sự 
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đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị vô dục mới biết, vô 
dục mới hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ấy mà Vương đồng tử có 
thể biết được, thấy được, không thể có trường hợp này. Vì sao vậy? 
Này A-kì-xá-na, vì Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sống trong 
dục vọng vậy. 

“A-kì-xá-na, cũng như trong bốn trường hợp điều ngự °; điều ngự 
voi, điều ngự ngựa, điều ngự bò, điều ngự người. Trong đó có hai 
trường hợp điều ngự có thể điều ngự, và hai trường hợp điều ngự 
không thể điều ngự”. A-kì-xá-na, ý ngươi nghĩ sao? Nếu trong hai 
trường hợp điều ngự không thể điều ngự ấy; ở đây chưa điều phục tình 
trạng chưa điều phục, chưa được huấn luyện mà tiếp nhận sự huấn 
luyện, trường hợp này không thể có. Nếu trong hai trường hợp điều 
ngự có thể điều ngự này, khéo điều ngự; ở đây điều phục tình trạng 
chưa điều phục, huấn luyện để tiếp nhận sự huấn luyện, trường hợp 
này có thể có”. 

“Cũng vậy, ở đây, A-kì-xá-na, thôi đủ rồi. Làm sao có thể biết 
được, khi Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái 
nhai nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, 
đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị!" vô dục mới 
biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ấy mà Vương 
đồng tử có thể biết được, thấy được, không thể có trường hợp này. Vì 


Bản Hán: địa, địa vị hay tình trạng; ý nghĩa sẽ thấy sau. 
Điều ngự —-s-FPäli: damma, được huấn luyện. Bản Pãäli chỉ kể có ba: 
hatthidamma, huấn luyện voi, assadamma, huấn luyện ngựa, godamma, huấn 
luyện bò. 
Trong bản Päli, có hai con vật cần huấn luyện nhưng chưa được huấn luyện, và 
hai con vật cần huấn luyện đã được huấn luyện. 
Đoạn này văn Hán hơi tối. Tham chiếu Pali: api nu te adantava dantakãranam 
gaccheyyum, adantava dantabhumim sampapuneyyum, seyyathapi te dve... 
sudantä suvinta'ti? “Những con chưa được huấn luyện này có thể làm công việc 
của con vật đã được huấn luyện, có thể đạt đến địa vị của con vật đã được huấn 
luyện, như hai con... đã được huấn luyện kỹ, đã được khéo khuất phục kia?” 
Bản Hán hình như hiểu rằng có hai trường hợp có khả năng huấn luyện, và hai 
trường hợp tuyệt đối không khả năng. 

- Bản Hán: địa, địa vị hay tình trạng; ý nghĩa sẽ thấy sau. 
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sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na thường sống 
trong dục vọng vậy. 

“A-kì-xá-na, cũng như cách xóm không xa có một hòn núi đá 
lớn, không sứt, không thủng, không trống, bển chặt, không lung lay, 
hợp thành khối duy nhất. Giả sử có hai người đang muốn nhìn ngắm, 
trong đó có một người leo nhanh lên núi, người thứ hai đứng dưới chân 
núi. Người đứng trên núi đá nhìn thấy bên kia núi đá có khoảng đất 
bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, suối trong, ao hoa, sông dài, nước 
lớn. Người trên núi sau khi thấy, bèn hỏi người dưới núi rằng, “Bạn có 
thấy bên kia núi có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, ao 
hoa, suối trong, sông đài, nước lớn chăng? Người dưới núi đáp, “Nếu 
tôi thấy hòn núi này, với bên kia có khoảng đất bằng phẳng, vườn 
tược, cây rừng, suối trong, ao hoa, sông dài, nước lớn, trường hợp này 
không thể có.` Rồi người trên núi leo nhanh xuống, nắm người dưới 
núi dẫn lên trên hòn núi đá. Đến nơi rồi hỏi, “Bạn có thấy bên kia núi 
có khoảng đất bằng phẳng, vườn tược, cây rừng, suối trong, ao hoa, 
sông dài, nước lớn chăng? Người kia đáp, “Bây giờ tôi mới thấy." Lại 
hỏi người kia, “Vừa rồi bạn nói rằng không thể có trường hợp này, nay 
lại nói là thấy có; thế nghĩa là sao? Người kia đáp, “Vừa rồi tôi bị hòn 
núi che khuất nên không thấy." 

“Cũng vậy, A-kì-xá-na, thôi đủ rồi. Làm sao có thể biết được, 
khi Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na sống trong dục vọng, bị dục ái nhai 
nuốt, bị dục vọng đốt cháy. Đối với sự đoạn trừ dục, đoạn trừ ái, 
đoạn trừ sự đốt cháy của dục, tình trạng mà chỉ có địa vị" vô dục 
mới biết, vô dục mới hay, vô dục mới chứng giác; địa vị ấy mà 
Vương đồng tử có thể biết được, thấy được, không thể có trường hợp 
này. Vì sao vậy? Này A-kì-xá-na, vì Vương đồng tử Kì-bà-tiên-na 
thường sống trong dục vọng vậy. 

“Này A-kì-xá-na, thuở xưa, vua Sát-lợi Đảnh Sanh có một người 
thợ săn voi. Vua nói, “Này thợ săn voi. Hãy bắt voi rừng về đây cho ta. 
Nếu bắt được rồi hãy báo cho ta hay.` Bấy giờ thợ săn voi sau khi lãnh 
mạng của vua, bèn cỡi vương tượng đi đến một khu rừng già. Ở trong 
khu rừng già này, người thợ săn trông thấy một con voi rừng rất lớn. 


!!- Xem cht.10 trên. 
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Sau khi thấy, bèn bắt và cột vào cổ con vương tượng. Lúc bấy giờ con 
vương tượng dẫn voi rừng ra ngoài khoảng đất trống, còn người thợ 
săn voi thì đi đến vua Sát-lợi Đảnh Sanh thưa rằng, “Tâu thiên vương, 
thần đã bắt được con voi rừng, cột ở khoảng đất trống, xin theo ý thiên 
vương!” Vua Sát-lợi Đảnh Sanh nghe tâu, liền bảo rằng, “Này nài voi 
giỏi, bây giờ ngươi hãy huấn luyện nhanh chóng con voi rừng đó khiến 
nó khuất phục, khiến nó thành con voi được huấn luyện kỹ. Nếu huấn 
luyện đã hoàn hảo rồi, hãy trở về báo cho ta biết.` Rồi người huấn 
luyện voi giỏi sau khi vâng mạng vua, vác cây gậy rất lớn trên vai 
hữu, đi đến chỗ con voi rừng. Người ấy cắm cây gậy xuống đất, cột cổ 
voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng của nó, trừ khử tâm 
niệm ham muốn núi rừng, dứt bổ mệt nhọc núi rừng, khiến cho nó vui 
thích thôn ấp, tập yêu người đời. 

“Người huấn luyện voi giỏi trước hết cho nó ăn uống. Này A-kì- 
xá-na, khi voi rừng bắt đầu nghe theo thợ huấn luyện voi giỏi mà chịu 
ăn uống, người huấn luyện voi giỏi bèn nghĩ rằng, “Bây giờ con voi 
rừng này có thể sống được rồi. Vì sao vậy? Vì con voi rừng to lớn này 
bắt đầu chịu ăn uống.` Khi voi rừng bắt đầu chịu ăn uống, nghe lời 
người huấn luyện, người huấn luyện voi nói với nó bằng những lời dịu 
dàng khả ái, bảo nó nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, 
đuổi ra. Khi người luyện voi nói với voi rừng bằng những lời dịu dàng 
khả ái, bảo nó nằm xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy bỏ, co lại duỗi 
ra, và voi rừng làm y theo lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. 
Này A-kì-xá-na, khi voi rừng nghe theo lời dạy của người huấn luyện 
voi, bấy giờ người huấn luyện voi mới buộc hai chân trước, hai chân 
sau, hai bàn thối, hai sườn hông, đùi, xương sống, đầu, trán, tai, ngà, 
và buộc cả vòi nó lại, rỗi sai người cầm móc câu cỡi lên đầu nó; khiến 
một số đông người cầm dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, đứng 
phía trước, còn người huấn luyện voi thì tay cầm một cây mâu nhọn 
đứng ngay trước voi mà nói rằng, “Bây giờ ta trị ngươi, khiến ngươi 
không di động. Ta trị ngươi chớ có di động.ˆ Khi voi rừng nghe người 
huấn luyện voi sửa trị không di động, nó không giở chân trước, cũng 
không động đậy chân sau, hai bàn thối, hai sườn hông, đùi, xương 
sống, đầu, trán, tai ngà và vòi, tất cả thảy đều không động đậy. Voi 
rừng nghe theo người huấn luyện voi đứng im bất động như vậy. 
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“Này A-kì-xá-na, khi voi rừng nghe theo người huấn luyện voi 
mà không di động, lúc bấy giờ nó nhẫn chịu những dao, sảo, mâu, 
kích, búa, việt, hô hoán to tiếng, hoặc gào thét, hoặc thổi tù và, đánh 
trống, động chuông, nó có thể nhẫn chịu tất cả. Khi voi rừng đã có thể 
kham nhẫn, bấy giờ nó là con voi điều ngự, khéo điều ngự, thượng 
điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng nhanh nhẹn, tối thượng nhanh 
nhẹn, có thể vào cho vua cỡi, ăn lẫm của vua, được gọi là vương 
tượng. 

“Cũng vậy, A-kì-xá-na, nếu khi Như Lai xuất hiện thế gian, là 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu, vị ấy đối với thế gian này, giữa chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn, Phạm chí, từ người đến trời, mà tự tri, tự giác, tự 
chứng ngộ, thành tựu an trụ. Vị ấy thuyết pháp phần đầu vi diệu, 
phần giữa vi diệu, phần cuối cũng vi diệu, có nghĩa có văn, đầy đủ 
thanh tịnh, hiển hiện phạm hạnh; pháp được vị ấy nói, khi con nhà cư 
sĩ nghe được, và sau khi nghe thì có tín tâm nơi pháp được Như Lai 
nói. Người này sau khi có tín tâm, bèn cạo bỏ râu tóc, khoác áo ca- 
sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, để học đạo. Này A- 
kì-xá-na, đó là lúc Thánh đệ tử ra nơi khoảng đất trống, cũng như 
vương tượng dẫn voi rừng ra. Và cũng như voi rừng còn tham luyến 
ái dục, ái dục nơi đời sống trong rừng núi. Này A-kì-xá-na, cũng 
vậy, chư Thiên và Nhân loại tham luyến dục lạc ở nơi ngũ dục, sắc, 
thanh, hương, vị, xúc, Như Lai bắt đầu điều ngự Tỳ-kheo ấy rằng, 
“Ngươi hãy thủ hộ thân và mạng thanh tịnh. Hãy thủ hộ miệng ý và 
mạng thanh tịnh. 

“Khi Thánh đệ tử thủ hộ thân và mạng thanh tịnh, thủ hộ miệng, 
ý và mạng thanh tịnh. Như Lai lại điều phục Tỳ-kheo ấy rằng, 'Ngươi 
hãy quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp.) 
Khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, quán thọ, tâm, pháp như 
pháp, thì bốn niệm xứ này ở trong tâm của Hiển Thánh đệ tử, buộc 
trói tâm của vị ấy lại, chế ngự tâm ý vui say theo thế tục, trừ khử tâm 
niệm ham muốn thế tục, dứt trừ sự mệt nhọc thế tục, khiến cho vui với 
Chánh pháp, tu tập Thánh giới. Này A-kì-xá-na, cũng như người huấn 
luyện voi, sau khi vâng mạng vua Sát-lợi Đảnh Sanh rồi, vác cây gậy 
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rất lớn rồi trên vai phải đi đến chỗ voi rừng, cắm cây xuống đất, cột cổ 
voi rừng lại, chế ngự tâm ý vui thích núi rừng, trừ khử tâm niệm ham 
muốn núi rừng, dứt bổ sự mệt nhọc núi rừng, khiến vui với thôn ấp, 
quen yêu thích nhân gian; cũng vậy, này A-kì-xá-na,, bốn niệm xứ 
này ở trong tâm của Hiển Thánh đệ tử, buộc trói tâm người ấy lại, chế 
ngự tâm ta vui say thế tục, dứt bổ sự mệt nhọc thế tục, khiến vui với 
Chánh pháp, tu tập Thánh giới. 

“Khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, cho đến quán, thọ, 
tâm, pháp như pháp, Như Lai điều phục Tỳ-kheo ấy rằng, “Ngươi 
hãy quán nội thân như thân, đừng suy niệm những tư niệm tương ưng 
với dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, không suy niệm 
những tư niệm tương ưng với phi pháp.` Và đệ tử vâng theo lời dạy 
của Như Lai vậy. Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng nghe theo 
người huấn luyện voi, bằng những lời dịu dàng khả ái, bảo nằm 
xuống, đứng dậy, đi tới, đi lui, lấy, bỏ, co lại, duỗi ra. Voi rừng tuân 
theo lời dạy của người huấn luyện voi như vậy. Cũng vậy, này A-kì- 
xá-na, khi Thánh đệ tử quán nội thân như thân, không suy niệm tư 
niệm tương ưng với dục, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, 
không suy niệm tư niệm tương ưng với phi pháp. Thánh đệ tử vâng 
theo lời dạy của Như Lai như vậy. 

“Khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai như vậy, Như 
Lai lại điều phục Tỳ-kheo ấy rằng, “Ngươi hãy ly dục, ly pháp ác bất 
thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ thiển thành tựu và an trụ. Như vậy 
Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai, an trụ không di động." 
Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng vâng theo sự sửa trị của người 
huấn luyện voi không di động, không giở hai chân trước, hai chân 
sau, hai bàn thối, hai sườn hông, đùi xương sống, đầu, tai, ngà và 
vòi, tất cả đều không di động. Voi rừng nghe theo người huấn luyện 
voi đứng 1m không di động như vậy. Cũng vậy, này A-kì-xá-na, khi 
Thánh đệ tử ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng đắc đệ Tứ 
thiển, thành tựu an trụ, như vậy Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của 
Như Lai mà an trụ không di động. Khi Thánh đệ tử vâng theo lời dạy 
của Như Lai mà an trụ không di động, vị ấy lúc bấy giờ có thể kham 
nhẫn đói, khát, nóng lạnh, muỗi, chí, rận, gió, nắng bức bách, tiếng 
dữ, gậy đánh cũng đều có thể kham nhẫn. Thân gặp những bệnh tật 
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rất đau đớn, gần như tuyệt mạng, và những điều không khả lạc, tất 
cả đều có thể kham nhẫn. Này A-kì-xá-na, cũng như voi rừng nghe 
theo người huấn luyện voi đứng im không di động, nó lúc bấy giờ 
nhẫn chịu được dao, thuẫn, sảo, mâu, kích, búa, việt, hô hoán to 
tiếng, hoặc gào thét, thổi tù và, đánh trống, động chuông thảy đều 
có thể kham nhẫn. Cũng vậy, này A-kì-xá-na, khi Thánh đệ tử vâng 
theo lời dạy của Như Lai mà an trụ không di động, vị ấy lúc bấy giờ 
có thể kham nhẫn đói, khát, lạnh, nóng, muỗi, chí, rận, gió, nắng, 
bức bách, tiếng dữ, gậy đánh, cũng có thể kham nhẫn, thân gặp 
những bệnh tật rất đau đớn, gần như tuyệt mạng, và những điều 
không khả lạc, thảy đều có thể kham nhẫn. Này A-kì-xá-na, khi 
Thánh đệ tử vâng theo lời dạy của Như Lai mà có thể kham nhẫn, vị 
ấy lúc bấy giờ là vị điều ngự, thiện điều ngự, được thượng điều ngự, 
tối thượng điều ngự, được thượng tịch tịnh, tối thượng tịch tịnh. Vị ấy 
trừ bỏ các tà vạy, sợ hãi, ngu sỉ và siểm nịnh, thanh tịnh lắng đọng 
trần lao, không cấu nhiễm không ô uế, xứng đáng tán thán, đáng 
thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng được cúng dường, là 
ruộng phước cho tất cả chư Thiên và Nhân loại. Này A-kì-xá-na, 
cũng như voi rừng đã có thể kham nhẫn. Lúc bấy giờ nó là voi điều 
ngự, thiện điều ngự, thượng điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng 
nhanh nhẹn, tối thượng nhanh nhẹn, có thể xung vào cho vua cỡi, 
được ăn lẫm của vua, được gọi là vương tượng. Cũng vậy, này A-kì- 
xá-na, khi Thánh đệ tử vâng theo Như Lai mà có thể kham nhẫn, vị 
ấy lúc bấy giờ được gọi là điều ngự, thiện điều ngự, được thượng 
điều ngự, tối thượng điều ngự, thượng tịch tịnh, tối thượng tịch tịnh, 
trừ bổ các tà vạy, sợ hãi, ngu si và siểm nịnh, thanh tịnh lắng đọng 
các trần lao, không cấu nhiễm, không ô uế, xứng đáng tán thán, 
đáng thỉnh, đáng kính, đáng trọng, thật sự xứng đáng cúng dường, là 
ruộng phước cho hết thảy chư Thiên và Nhân loại. 

“Này A-kì-xá-na, con voi rừng còn nhỏ, không được điều ngự, 
mà chết, thì đó gọi là cái chết không được điều ngự. Con voi rừng 
trung niên, không được điều ngự mà chết, thì gọi là cái chết không 
được điều ngự. Này A-kì-xá-na, Thánh đệ tử niên thiếu không được 
điều mà mạng chung, thì đó gọi là mạng chung không được điều ngự. 
Thánh đệ tử trung niên không được điều ngự mà mạng chung thì đó 
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gọi là mạng chung không được điều ngự. 

“Này A-kì-xá-na, con voi rừng còn nhỏ được thiện điều ngự mà 
chết thì đó gọi là cái chết thiện điều ngự. Con voi rừng trung niên, 
được thiện điều ngự mà chết, thì đó gọi là cái chết được thiện điều 
ngự. Này A-kì-xá-na, Thánh đệ tử niên thiếu được thiện điều ngự mà 
mạng chung, đó gọi là mạng chung thiện điều ngự. Thánh đệ tử trung 
niêm được thiện điều ngự mà mạng chung, thì đó gọi là mạng chung 
thiện điều ngự.” 

Phật thuyết như vậy, Sa-di A-di-na-hòa-để và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


199. KINH SI TUỆ ĐỊA 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

Nay Ta sẽ nói cho các thầy nghe về pháp ngu sĩ và pháp trí tuệ. 
Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật dạy: 

Thế nào là pháp ngu si? Người ngu si có ba: Sự tướng, tiêu thức 
ngu si và ấn tượng ngu si. Tức là người thành tựu sự ngu sĩ thì nói là 
ngu SI. 

Những gì là ba? Người ngu sĩ suy tư bằng tư niệm ác, nói bằng 
lời nói ác, và làm việc làm ác. Do đó, người ngu sĩ được gọi là ngu s1. 
Nếu người ngu si không suy nghĩ ý nghĩ ác, không nói lời nói ác, và 
không làm việc ác, như vậy thì làm sao người ngu s1 được nói là ngu 
si? Vì người ngu sĩ suy nghĩ ý nghĩ ác, nói lời nói ác và làm việc làm 
ác, cho nên người ngu s1 được nói là ngu s1. 

Người ngu sĩ kia ngay trong đời hiện tại, thân tâm phải cảm thọ 
ba điều sầu khổ. Thế nào là thân tâm người ngu sỉ phải cảm thọ ba 
điều sầu khổ? Người ngu si có những hành vi nào, hoặc ngồi nơi tụ 
hội, hoặc nơi đường cái, đường hẻm, hoặc nơi chợ quán, hoặc đầu ngã 
tư đường, nói những việc thích hợp với người ngu s1. Người ngu sĩ mà 
làm việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối cho đến tà kiến, và thành 
tựu vô lượng pháp ác bất thiện khác, và đã thành tựu vô lượng pháp ác 
bất thiện khác rồi, khi người khác thấy được bằng nói sự ác của nó, kẻ 
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ngu si kia nghe rồi tự nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp ác bất 
thiện, khi người ta thấy được bằng nói sự ác của nó. Ta cũng có vô 
lượng pháp ác bất thiện. Nếu có kẻ khác biết được, cũng nói điều ác 
của ta.” Đây là điều sầu khổ thứ nhất mà thân tâm của người ngu sĩ 
lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu si thấy người của vua bắt trói kể có tội, trị 
bằng các thứ hình phạt đau đớn như: chặt tay, chặt chân, chặt cả tay 
chân, xẻo tai, xẻo mũi, xẻo cả tai mũi, hoặc cắt từng miếng thịt, nhổ 
tóc bứt râu, hoặc nhổ cả râu tóc, hoặc nhốt trong cũi, trùm trong áo rồi 
đốt, hoặc lấy cát lấp, quấn cỏ rồi châm lửa, hoặc bỏ vào miệng heo 
sắt, hoặc bỏ vào bụng lừa sắt, hoặc bỏ vào miệng cọp sắt rồi đốt, hoặc 
bỏ trong chảo đồng, hoặc đặt trong chảo sắt rồi nấu, hoặc chặt ra từng 
khúc, hoặc lấy mũi nhọn đâm, hoặc dùng móc câu móc, hoặc đặt trên 
giường sắt, lấy dầu sôi nhếu xuống, hoặc ngồi trên cối sắt rồi dùng 
chày sắt giã, hoặc cho độc long mổ, hoặc lấy roi đánh, hoặc dùng gậy 
phang, hoặc lấy hèo đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đầu, hoặc đem chém bêu 
đầu. Người ngu si kia thấy rồi tự suy nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng 
pháp ác bất thiện nếu biết được ta cũng có vô lượng pháp ác bất thiện, 
nếu vua biết được, ta cũng bị khảo trị như vậy.” Đây là điều sầu khổ 
thứ hai mà thân của kẻ ngu sĩ lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu sĩ kia thân hành ác hạnh, khẩu, ý hành ác 
hạnh, khi nó bệnh tật mà chịu đau đớn, hoặc ngồi nằm trên giường, 
hoặc ngồi nằm trên ván, hoặc ngồi nằm trên đất, thân tâm cực kỳ đau 
khổ, nhẫn đến mạng sống gần dứt. Bấy giờ những thân ác hạnh, khẩu, 
ý ác hạnh của nó treo ngược từ trên cao, như lúc xế chiều mặt trời 
lặng xuống núi cao, dốc ngược trên mặt đất. Cũng vậy, những thân ác 
hạnh, khẩu và ý ác hạnh của nó bây giờ đang treo ngược từ trên cao. 
Người kia tự nghĩ: “Đó là những thân ác hạnh, khẩu, ý ác hạnh của ta 
đang đổ ngược từ trên cao. Ta xưa kia làm ác nhiều, không tạo phước, 
nếu có nơi nào cho những người làm ác, hung bạo, làm việc phi lý, 
không làm lành, không tạo phước, không tìm nơi quy mạng, nương tựa 
cho sự sợ hãi, ta đến chỗ ác đó.” Rồi do đó mà sanh hối hận, mà chết 
không nhẹ nhàng, mạng chung chẳng an lành. Đây là điều sầu khổ thứ 
ba mà thân tâm của người ngu sĩ lãnh thọ ngay trong đời hiện tại. 

Lại nữa, người ngu si kia, thân hành ác hạnh, khẩu hành ác 


KINH SI TUỆ ĐỊA 733 





hạnh, ý hành ác hạnh. Và sau khi thân hành ác hạnh, khẩu, ý hành ác 
hạnh, do nhân duyên đó, thân hoại mạng chung chắc đến đường ác, 
sanh vào địa ngục. Đã sanh vào đó, nó lãnh thọ khổ báo, hoàn toàn 
không khả ái, không khả lạc, không khả ý, khả niệm, thì cái đó là địa 
ngục. Vì sao? Vì trong địa ngục kia hoàn toàn không khả ái, không 
khả lạc, không khả ý khả niệm vậy. 

Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo 
bên phải, chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, sự khổ trong địa ngục như thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, địa ngục không thể nói hết được. Nghĩa là nói về 
sự khổ trong địa ngục. Này Tỳ-kheo, vì địa ngục chỉ có sự khổ mà 
thôi.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Đức Thế Tôn có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa về sự khổ ấy. Này Tỳ- 
kheo, ví như người của nhà vua bắt kẻ giặc đem về chỗ vua Sát-lợi 
Đảnh Sanh tâu: “Tâu Thiên vương, kẻ giặc này có tội xin Thiên vương 
trị nó.` Vua Sát-lợi Đảnh Sanh bảo: “Các ngươi hãy đem nó đi trị tội. 
Buổi sáng dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm'. Người của vua lãnh 
lệnh bèn đem đi trị tội. Buổi sáng dùng một trăm cây giáo nhọn mà 
đâm. Nhưng người kia vẫn còn sống. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh hỏi: 
“Người kia thế nào?ˆ Người của vua đáp: “Tâu Thiên vương, người kia 
còn sống." Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại bảo: “Buổi trưa các ngươi cũng 
dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm." Người của vua thừa lệnh, buổi 
giữa trưa dùng một trăm cây giáo nhọn mà đâm. Người kia vẫn còn 
sống. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hồi: “Người kia thế nào?°. Người của 
vua đáp: “Tâu Thiên vương, kẻ kia còn sống”. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh 
lại bảo: “Buổi chiều các ngươi cũng hãy dùng một trăm cây giáo nhọn 
mà đâm." Người của vua thừa lệnh, buổi chiều lại dùng một trăm cây 
đáo nhọn mà đâm. Kẻ kia vẫn còn sống, nhưng thân thể đã bị đâm 
thủng, rách nát hoàn toàn, không còn một chỗ nguyên vẹn, dầu nhỏ 
như lỗ đồng tiền. Vua Sát-lợi Đảnh Sanh lại hỏi: 'Người kia thế nào?” 
Người của vua đáp: “Tâu Thiên vương, người kia còn sống, nhưng thân 
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thể bị đâm thủng, rách nát hoàn toàn không còn một chỗ nguyên vẹn, 
dù nhỏ như lỗ đồng tiền.) 

“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Nếu người kia một ngày bị ba 
trăm mũi giáo nhọn đâm, nó nhân đó, thân tâm có chịu ưu phiển, sầu 
khổ cực kỳ không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị một mũi giáo nhọn đâm còn chịu cực khổ, 
huống nữa một ngày chịu ba trăm mũi giáo nhọn đâm. Thân tâm người 
kia há không chịu sự cực kỳ sầu khổ, ưu não?” 

Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ như hạt đậu hỏi Tỳ-kheo: 

“Ngươi thấy tay Ta cầm viên đá nhỏ như hạt đậu chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thấy.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá Ta cầm nhỏ bằng hạt 
đậu này sánh với núi Tuyết sơn vương, cái nào lớn hơn?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, viên đá cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu, đem 
sánh với Tuyết sơn vương, thì nhỏ thua gấp trăm, gấp ngàn lần, gấp 
trăm ngàn vạn lần, trọn chẳng sánh kịp, không thể toán, không thể 
tính, không thể thí dụ, không thể so được. Chỉ nói là Tuyết sơn vương 
rất lớn, cực lớn.” 

Thế Tôn bảo: 

“Này Tỳ-kheo, nếu viên đá Ta cầm trong tay nhỏ bằng hạt đậu, 
đem sánh với Tuyết sơn vương nhỏ thua gấp trăm lần, gấp ngàn lần, 
gấp trăm ngàn vạn lần, trọn không thể sánh kịp, không thể toán, 
không thể tính, không thể ví dụ, không thể so được. Chỉ nói là núi 
Tuyết sơn vương rất lớn. Cũng vậy, Tỳ-kheo, nếu người này một ngày 
bị ba trăm mũi giáo nhọn đâm, do nhân duyên đó, thân tâm nó chịu ưu 
não sâu khổ cực trọng, mà đem so với sự khổ trong địa ngục không 
bằng gấp trăm lần, gấp ngàn lần, gấp trăm ngàn vạn lần, trọn không 
thể sánh kịp, không thể toán, không thể tính, không thể thí dụ không 
thể so được, chỉ nói là trong địa ngục cực kỳ khổ sở mà thôi. Này Tỳ- 
kheo, thế nào là địa ngục khổ? Chúng sanh sanh trong địa ngục, đã 
sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, tay cầm búa sắt, trui lửa đỏ rực mà 
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móc thân thể. Chỗ đó hình phạt tội nhân, hoặc xây tám góc, hoặc xây 
sáu góc, hoặc xây vuông vức, hoặc làm hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, 
hoặc tốt, hoặc xấu. Như vậy, kẻ tội nhân bị tra khảo thống khổ bức 
ngặt, trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn năm cẩm thọ vô lượng 
khổ, cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được trừ khi tội ác bất 
thiện đã hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh trong 
địa ngục, đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, tay cầm búa sắt trui 
lửa đỏ rực mà đốt thân thể. Chỗ để hình phạt hoặc xây tám góc, hoặc 
xây sáu góc, hoặc vuông vức, hoặc hình tròn, hoặc cao, hoặc thấp, 
hoặc tốt, hoặc xấu. Như thế, tội nhân bị khảo trị thống khổ bức ngặt, 
trải qua nhiều năm cho đến trăm nghìn năm, cảm thọ vô lượng khổ, 
cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được, trừ khi tội ác bất thiện 
đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh trong 
địa ngục, khi sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, rồi lấy cọc sắt đốt 
cháy đồ rực, cưỡng ép ngôi lên, rồi lấy kểm sắt kẹp mở miệng tội 
nhân, lấy hòn sắt lửa cháy hừng hực, bỏ vào miệng kẻ tội, làm cháy 
môi cháy lưỡi, cháy răng, cháy cổ, cháy tim, cháy bao tử, rồi chạy 
xuống dưới thân mà ra. Như vậy tội nhân bị khảo trị thống khổ bức 
ngặt trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng 
khổ, cực kỳ thống khổ nhưng không thể chết được, trừ phi tội ác bất 
thiện đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, rồi lấy cọc sắt trui 
cháy đỏ rực, cưỡng ép ngồi lên, bèn lấy kểm sắt, kẹp mở miệng tội 
nhân, rồi lấy nước đồng sôi rốt vào miệng tội nhân làm cháy môi, 
cháy lưỡi, cháy cổ, cháy răng, cháy tim, cháy bao tử, rồi chảy xuống 
dưới thân ra ngoài. Như vậy tội nhân bị khảo trị thống khổ bức ngặt 
trải qua nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm, cảm thọ vô lượng khổ, 
cực kỳ thống khổ, nhưng không thể chết được, trừ phi tội ác bất thiện 
đã dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, rồi với đất bằng sắt 
đốt lửa đỏ rực, khiến nằm ngửa lên, trói năm chỉ thể lại, lấy đinh sắt 
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đóng xuống hai tay và hai chân, dùng một cái đinh riêng đóng ở bụng 
tội nhân. Như vậy tội nhân bị khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua 
nhiều năm cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, 
cực kỳ đau khổ, nhưng tội nhân không thể chết được trừ phi tội ác và 
nghiệp bất thiện của họ chấm dứt. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào 
địa ngục khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, với mặt đất bằng 
sắt, đốt cháy đỏ rực, bắt tội nhân nằm sát đất, kéo lưỡi ra, dùng trăm 
đinh căng thẳng, không nhăn, không dùn. Cũng như vậy, chúng sanh 
sanh vào địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, bị ngục tốt nắm lấy, với 
mặt đất bằng sắt đốt cháy đỏ rực, khiến tội nhân nằm xuống đất, từ 
miệng kéo lưỡi ra, dùng trăm đỉnh đóng, căng thẳng không nhăn 
không dùn. Như vậy, kẻ kia bị khảo trị đau khổ đến cùng cực, trải qua 
nhiều năm cho đến trăm nghìn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, 
những khổ cực trọng nhưng họ không thể chết được trừ phi tội ác và 
bất thiện của họ tiêu diệt. Như thế gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào gọi là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh 
vào địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, bị ngục tốt nắm lấy, lột da từ 
đầu đến chân, rồi lột ngược từ chân lên đầu, dùng xe sắt đốt lửa đỏ 
rực, buộc tội nhân vào, ở trên mặt đất bằng sắt, châm lửa cháy khắp, 
rồi bắt tội nhân kéo qua kéo lại trên đó. Như vậy kẻ kia bị tra khảo 
đau đớn đến cùng cực, trải qua nhiều năm cho đến trăm ngàn năm 
như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, những khổ cực trọng, nhưng họ 
không thể chết được, trừ phi tội ác và bất thiện tiêu hết. Như vậy gọi 
là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, với lửa đốt cháy 
hừng hực, rải khắp trên đất, lại bảo tội nhân lấy tay bốc lửa vải lên 
thân mình. Như vậy kẻ kia bị khảo trị đau đớn đến cùng cực, trải qua 
nhiều năm, cho đến trăm ngàn năm như vậy, cảm thọ vô lượng khổ, 
những thống khổ cực trọng, nhưng họ không thể chết được, trừ phi tội 
ác bất thiện tiêu hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Chúng sanh sanh vào 
địa ngục, khi đã sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, bằng cái chảo lớn, 
đốt lửa cháy đỏ, xách ngược thân tội nhân, chân lên trời đầu xuống đất 
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rồi quăng vào trong chảo. Tội nhân ở trong chảo sôi sùng sục, thân nổi 
lên chìm xuống, hoặc trôi dạt bốn bên, tự thân chảy ra bọt trở lại nấu 
lấy thân, cũng như các thứ đậu lớn, đậu nhỏ, đậu uẩn, đậu đắng, hạt 
cải, bỏ chung trong chảo đó đổ đầy nước, chụm lửa cháy dữ, các hạt 
đậu trong chảo hoặc nổi lên chìm xuống, hoặc trôi dạt bốn bên, đậu tự 
ra bọt rồi lại nấu lấy. Cũng vậy, chúng sanh sanh vào địa ngục, khi đã 
sanh vào đó rồi, ngục tốt nắm lấy, dùng chảo bằng sắt lớn, đốt lửa 
cháy đỏ, dựng ngược thân tội nhân, chân quay lên trên, đầu quay 
xuống đất rồi ném vào trong chảo có nước đang sôi sùng sục, thân nổi 
lên chìm xuống, hoặc trôi giạt bốn bên, từ thân sanh ra bọt trở lại nấu 
lấy thân. Kẻ kia như vậy bị khảo trị thống khổ đau đớn cùng tột, trải 
qua nhiều năm cho đến ngàn năm, cảm thọ vô lượng khổ, những khổ 
cực trọng. Nhưng tội nhân không thể chết được trừ phi tội ác bất thiện 
của họ tiêu trừ hết. Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là khổ địa ngục? Trong địa ngục kia 
có ngục tên là Lục xúc. Nếu chúng sanh sanh vào trong đó, sau khi đã 
sanh vào, hoặc sắp được thấy bởi mắt không khả hỷ, không phải khả 
hỷ khả ý. Ý không nhuần lạc, không phải nhuần lạc, ý không thiện 
lạc, không phải thiện lạc. Hoặc tiếng được nghe bởi tai, được ngửi bởi 
mũi, vị được nếm bởi lưỡi, xúc chạm nơi thân và pháp được biết bởi ý, 
không khả hỷ, không khả ý, không phải khả hỷ khả ý, ý không nhuần 
lạc, không phải nhuần lạc, ý không thiện lạc, không phải thiện lạc. 
Như vậy gọi là khổ địa ngục. 

“Này các Tỳ-kheol Ta đã dùng vô lượng phương tiện nói cho các 
ngươi về địa ngục, về sự việc ở địa ngục, song sự khổ địa ngục không 
thể nói hết được. Chỉ nói là địa ngục duy trì chỉ có khổ mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo! Có lúc người ngu sĩ kia ra khỏi địa ngục, 
sanh làm súc sanh, thì súc sanh đó cũng rất khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh vào loài súc sanh, tức loài sống trong tăm tối, lớn lên trong tăm 
tối và chết đi trong tăm tối. Nó là loài gì? Là loài trùng sống trong đất. 
Người ngu sĩ ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị. Nó hành động với thân 
ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Sau khi hành động với thân ác hành, khẩu 
và ý ác hạnh rồi. Do nhân duyên đó, đến lúc thân hoại mạng chung, 
sanh vào loài súc sanh, tức là loài sống trong tối tăm, lớn lên trong tối 
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tăm và chết đi trong tối tăm. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh trong loài súc sanh, tức sống trong thân, lớn lên trong thân và 
chết trong thân. Nó là loài gì? Là loài vi trùng ghẻ chóc. Người ngu sĩ 
ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác hạnh, khẩu 
và ý ác hạnh. Nó sau khi hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác 
hạnh rồi, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung sanh vào loài 
súc sanh, tức nó sống trong thân, lớn lên trong thân, và rồi chết trong 
thân. Như vậy gọi là khổ súc sanh. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh trong loài súc sanh mà sanh ra trong nước, lớn lên trong nước và 
chết đi trong nước. Nó là loài gì? Đó là loài cá kình, rùa, cá sấu, bà 
lưu ly đẻ trứng, già la. Người ngu sĩ ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó 
hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Nó sau khi hành động 
với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh rồi, do nhân duyên đó, khi thân 
hoại mạng chung, sanh trong loài súc sanh tức sống trong nước lớn lên 
trong nước và rồi chết đi trong nước. Như vậy gọi là súc sanh khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh trong súc sanh, loài có răng để cắn, sống ăn cỏ, cây lá. Chúng 
là loài gì? Đó là vol, lạc đà, bò, nai, lừa, trâu và chó. Người ngu s1 
ấy vì lúc xưa tham đắm thực vị, nó hành động với thân ác hạnh, khẩu 
và ý ác hạnh. Đó sau khi đã hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý 
ác hạnh do nhân duyên đó, sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào 
loài súc sanh loài có răng để cắn, sống ăn cổ cây lá. Như vậy gọi là 
súc sanh khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, thế nào là súc sanh khổ? Nếu chúng sanh 
sanh vào trong súc sanh, là loài súc sanh khi nghe mùi đại tiểu tiện 
của người ta, liền chạy đến chỗ đó, ăn loại đồ ăn đó. Cũng như trai, 
gái nghe được mùi ẩm thực liên chạy đến và nói rằng: “Đây là đồ ăn, 
đây là đồ ăn.` Cũng vậy, này các Tỳ-kheo, nếu chúng sanh sanh trong 
súc sanh, tức là loài súc sanh khi nghe mùi người ta đại tiểu tiện ra, 
liền chạy đến nơi đó, ăn loại đổ ăn đó. Chúng là những loại gì? Đó là 
gà, heo, chó, chó sói, quạ, câu-lâu-la, câu-lăng-già. Người ngu si ấy, 
vì lúc xưa tham trước thực vị. Ñó hành động với thân ác hạnh, khẩu và 
ý ác hạnh, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, sanh trong 
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súc sanh, tức là loài ăn phân ô uế. Như vậy gọi là súc sanh khổ. 

“Này các Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô lượng phương tiện để nói cho 
các ngươi về súc sanh, nói sự việc của súc sanh. Song nỗi khổ của súc 
sanh không làm sao nói hết được. Chỉ nói là súc sanh duy chỉ có khổ 
mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu như người ngu sĩ kia ra khổi đường súc 
sanh, trở lại sanh lên làm người là việc cực kỳ khó khăn. Vì sao? Vì 
kẻ kia trong loài súc sanh không làm nhân nghĩa, không theo phép tắc 
lễ nghi, không làm việc lành, súc sanh lại ăn nuốt lẫn nhau. Con mạnh 
ăn con yếu, con lớn nuốt con bé. Này Tỳ-kheo, như đất này tràn đầy 
những nước. Có một con rùa đưi, sống lâu vô lượng trăm ngàn năm. 
Trên mặt nước kia có miếng ván nhỏ, chỉ có một lỗ duy nhất bị gió 
thổi trôi. Này các Tỳ-kheo, các ông nghĩ sao? Con rùa đui kia, đầu nó 
có thể chui vào cái lỗ duy nhất của miếng gỗ nhẹ nhỏ kia chăng?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thể chui được, nhưng thật lâu, thật lâu và 
rất khó. 

Thế Tôn bảo: 

“Này các Tỳ-kheo, hoặc con rùa đui kia trải qua một trăm năm, 
rồi nó từ phía Đông đến, ngóc đầu lên một lần. Miếng ván nhỏ kia chỉ 
có một lỗ lại bị gió thổi từ phương Đông dời qua phương Nam. Hoặc 
lúc con rùa đui qua một trăm năm từ phương Nam đến, ngóc đầu lên 
một lần, thì miếng ván một lỗ kia, lại bị gió thổi từ phương Nam đời 
đến phương Tây. Hoặc có lúc con rùa đui đợi một trăm năm qua từ 
phương Tây đến, ngóc đầu lên một lần, thì miếng ván có một lỗ kia, 
lại bị gió từ phương Tây thổi dời đến phương Bắc. Hoặc lúc con rùa 
đui kia từ phương Bắc đến, ngóc đầu lên một lần nữa, thì miếng ván 
có một lỗ kia lại bị gió thổi từ phương Bắc đời tới các phương khác. 
Này các Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Con rùa đui kia có chui vào được lỗ 
ván ấy chăng? 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con rùa cũng có thể chui vào được lỗ ván ấy. 
Nhưng thật lâu, thật lâu và khó lắm.” 

“Này Tỳ-kheo, cũng vậy, người ngu sĩ kia, từ súc sanh ra mà trở 
lại làm người thì cũng khó lắm. Vì sao? Kẻ kia ở trong súc sanh, 
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không làm việc nhân nghĩa, không theo phép tắc lễ nghi, không làm 
việc tốt lành, loài súc sanh đó lại ăn nuốt lẫn nhau, con mạnh ăn con 
yếu, con lớn nuốt con nhỏ. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu người ngu sĩ kia có khi ra khỏi súc sanh, 
sanh lên làm người, hoặc sanh nhằm nhà thuộc giai cấp hạ tiện, xấu 
xí, bẩn cùng, ăn uống thiếu thốn, kiếm thức ăn rất khó. Họ là hạng 
người nào? Đó là nhà ngục tốt, nhà làm thợ, nhà thủ công, nhà làm đồ 
gốm, và các nhà hạ tiện khác, đại loại như vậy. Xấu xí, bần cùng, ăn 
uống thiếu thốn, kiếm ăn rất khó. Họ sanh nhằm những nhà như vậy. 
Khi sanh vào đó rồi, hoặc đui, hoặc què, hoặc khuỷu tay ngắn, hoặc 
gù, hoặc chỉ dùng tay trái, da xấu, mặt đê, xấu xí đoản mạng, bị người 
khác sai sử. Nó hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh. Nó 
sau khi hành động với thân ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh, do nhân 
duyên đó, sau khi thân hoại mạng chung trở lại chỗ ác sanh vào địa 
ngục. Cũng như hai người cùng đánh bạc, một trong hai người đó, canh 
bạc đầu nó mất tôi tớ, và mất cả vợ con. Sau đó lại đến thân mình bị 
treo ngược trong nhà khói. Người đó tự nghĩ: “Ta không ăn không 
uống, song canh bạc đầu ta mất tôi tớ, mất cả vợ con. Canh bạc cuối, 
thân ta bị treo ngược trong nhà khói.` Này các Tỳ-kheo, canh bạc ấy 
thua rất ít, chỉ mất tôi tớ, mất vợ con, và sau đó thân bị treo ngược 
trong nhà khói. Này Tỳ-kheo, canh bạc này mới đáng kể “Đó là thân 
hành động ác, khẩu và ý hành động ác." Sau khi hành động với thân 
ác hạnh, khẩu và ý ác hạnh, do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng 
chung, trở lại chỗ ác, sanh trong địa ngục. 

“Này các Tỳ-kheo, đối với việc làm này, thật không thể vui, thật 
không thể thích, chẳng phải chỗ nghĩ đến. 

“Này các Tỳ-kheo, được nói như vậy, há không đầy đủ chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự như vậy, đã nói hết các pháp ngu sĩ kia. 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Thế nào là pháp trí tuệ? Là người trí tuệ có ba: sự tướng, tiêu 
thức và ấn tượng trí tuệ. Tức là người đã thành tựu trí tuệ nên nói là trí 
tuệ. 

“Những øì là ba? Người trí tuệ suy nghĩ với ý nghĩ thiện, nói 
lời nói thiện và làm việc thiện. Vì là người trí tuệ, nên được nói là 
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trí tuệ vậy. 

“Nếu kẻ trí chẳng nghĩ điều thiện, không nói là thiện và không 
làm việc thiện, thì người trí làm sao biết được họ là trí? Vì người có trí 
tuệ, nghĩ thì nghĩ thiện, nói thì nói thiện và làm thì làm thiện nên 
người có trí nói là kẻ trí. 

“Người có trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được 
ba điều hỷ lạc. Thế nào là người trí tuệ ngay trong đời hiện tại thân 
tâm của họ cảm thọ ba điều hỷ lạc? Người trí tuệ có những hành vi 
nào, hoặc ngồi nơi tụ lạc, hoặc tại đường cái, đường hẻm, hoặc tại chợ 
quán, hoặc tại ngã tư đường, nói những việc thích hợp với người trí. 
Kẻ có trí thì từ bỏ sát sanh, từ bỏ việc lấy của không cho, từ bỏ tà 
dâm, từ bỏ nói dối, cho đến từ bỏ tà kiến mà được chánh kiến, thành 
tựu vô lượng pháp thiện. Nếu đã thành tựu vô lượng pháp thiện, khi 
người khác thấy họ, bèn khen ngợi, người trí tuệ kia, nghe hoặc tự 
nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô lượng pháp thiện, khi người khác thấy bèn 
khen ngợi, thì ta đây cũng có vô lượng pháp thiện. Nếu có kẻ nào thấy 
tất sẽ khen ngợi ta.` Đây là điều hỷ lạc thứ nhất mà người trí ngay 
trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được. 

“Lại nữa, người trí tuệ kia thấy người của vua dùng các thứ hình 
phạt để trị giặc cướp như chặt tay, chặt chân, và chặt cả tay chân, xẻo 
tai, xẻo mũi, hoặc xẻo cả tai mũi, hoặc cắt từng miếng thịt, hoặc nhổ 
tóc, bứt râu, hoặc bứt cả râu tóc, hoặc bỏ vào cõi, trùm trong áo rồi 
đốt cháy, hoặc lấy cát lấp, quấn cỏ rồi châm lửa, hoặc bỏ vào trong 
bụng lừa sắt, hoặc ném vào trong miệng heo sắt, hoặc đôi vào miệng 
cọp sắt rồi đốt, hoặc bỏ vào chảo đồng, hoặc đôi vào chảo sắt rồi nấu, 
hoặc chặt ra từng khúc, hoặc dùng giáo nhọn đâm, hoặc lấy móc câu 
móc, hoặc đặt trên giường sắt rồi lấy dầu sôi nhếu, hoặc ngồi trên cối 
sắt dùng chày sắt giã, hoặc cho độc long mổ, hoặc dùng roi quất, hoặc 
dùng gậy đánh, hoặc lấy hèo đập, hoặc xỏ lưỡi bêu đầu, hoặc đâm 
chết bêu đầu. Người trí tuệ kia thấy rồi bèn nghĩ: “Nếu ai thành tựu vô 
lượng pháp ác bất thiện, vua biết được bắt và khảo trị như vậy. Ta 
không làm vô lượng pháp ác bất thiện, nếu vua biết ta thì ta hoàn toàn 
chẳng bị các loại khổ trị như vậy.` Đây là điều hỷ lạc thứ hai mà 
người trí ngay trong đời hiện tại, thân tâm cảm thọ được. 

“Lại nữa, người trí kia hành động với thân diệu hạnh, khẩu và 
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ý diệu hạnh. Người đó gặp lúc bệnh khổ, hoặc nằm ngôi trên giường, 
hoặc nằm ngồi trên ván, hoặc nằm ngồi dưới đất, hoặc thân đau 
nhức rất khổ sở cho đến khi mạng sống gần dứt; những hành động 
với thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh của người kia, bấy giờ các 
việc làm ấy treo ngược lên cao. Ví như xế chiều, mặt trời lặng 
xuống, bóng núi cao đổ ngược trên mặt đất. Cũng vậy, hành động 
với thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh của người kia treo ngược từ 
trên cao. Người ấy tự nghĩ: 'Đây là những hành động với thân diệu 
hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, tuy treo ngược từ trên cao. Vì lúc xế trưa 
ta làm nhiều phước, không làm ác, nếu có nơi nào cho những người 
không làm ác, không hung bạo, không làm điều phi lý, chỉ làm 
phước, tạo nơi quy mạng, nương tựa cho sự sợ hãi, thì ta đến chỗ lành 
đó. Do vậy, không sanh tâm hối hận, do không hối hận, nên chết nhẹ 
nhàng, mạng chung an lành." Đây là điều hỷ lạc thứ ba mà người trí 
ngay trong đời hiện tại thân tâm cảm thọ được. 

“Lại nữa, người trí kia hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu 
hạnh. Người ấy sau khi hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh TÔI, 
do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung, tất đến thiện xứ, sanh 
lên cõi trời. Kẻ kia đã sanh lên đó rồi, cảm thọ quả báo lành, hoàn 
toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý khả niệm. Nếu ai nghĩ rằng: 
“Nơi nào hoàn toàn khả ái, hoàn toàn khả lạc, khả ý khả niệm nơi đó 
được nói là thiện xứ. Vì sao? Vì chốn lành kia, hoàn toàn khả ái, hoàn 
toàn khả lạc, khả ý khả niệm.” 

Bấy giờ có một vị Tỳ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo 
bên phải chắp tay hướng về Phật mà bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, thiện xứ là thế nào?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Tỳ-kheo, thiện xứ không thể nói hết được, nghĩa là nói về 
sự hoan lạc nơi thiện xứ, chỉ nói rằng thiện xứ chỉ có hoan lạc.” 

Tỳ-kheo lại hồi: 

“Bạch Thế Tôn, xin Ngài có thể dùng ví dụ để dễ hiểu nghĩa ấy 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Cũng có thể dùng ví dụ để làm rõ nghĩa ấy. Ví dụ Chuyển luân 
vương thành tựu bẩy báu và bốn ý túc của loài người. Này Tỳ-kheo, ý 
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ngươi nghĩ sao? Chuyển luân vương kia thành tựu đầy đủ bẩy báu và 
bốn như ý túc của loài người thì nơi vua kia nhân đó thân tâm có lãnh 
thọ hỷ lạc cùng cực chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thành tựu được một như ý túc loài người còn 
lãnh thọ được hỷ lạc cùng cực, huống nữa là Chuyển luân vương thành 
tựu hết bẩy báu và bốn như ý túc loài người, há chẳng phải là lãnh thọ 
hỷ lạc cùng cực đó sao?” 

Bấy giờ Thế Tôn tay cầm viên đá nhỏ bằng hạt đậu hỏi Tỳ- 
kheo: 

“Ngươi có thấy viên đá nhỏ bằng hạt đậu mà Ta cầm trong tay 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có thấy.” 

Thế Tôn lại hỏi: 

“Này Tỳ-kheo, ý ông nghĩ sao? Viên đá nhỏ như hạt đậu mà ta 
cầm đây đem so với Tuyết sơn vương cái nào lớn hơn?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, viên đá nhỏ như hạt đậu mà Thế Tôn cầm đó 
đem so với Tuyết sơn vương thật quá nhỏ, nhỏ gấp trăm gấp ngàn, gấp 
vạn lần không thể so sánh kịp, không thể tính toán, không thể so sánh 
được, chỉ nói là Tuyết sơn vương rất lớn, quá lớn thôi.” 

Thế Tôn lại bảo: 

“Này Tỳ-kheo, nếu viên đá nhỏ như hạt đậu mà Ta cầm đây 
đem so với Tuyết sơn vương, nó thật quá nhỏ, quá nhỏ, nhỏ gấp trăm 
gấp ngàn, gấp vạn lần, trọn không thể so sánh kịp, không thể tính 
toán, không thể ví dụ được, chỉ nói là Tuyết sơn vương rất lớn, quá lớn 
thôi. Cũng vậy, này Tỳ-kheo, nếu Chuyển luân vương đã thành tựu 
đầy đủ và bốn như ý túc, nơi vua kia thân tâm cảm thọ hỷ lạc cùng 
cực, nếu đem so sánh với hỷ lạc ở cõi trời, nó thật quá nhỏ, nhỏ gấp 
trăm, gấp ngàn vạn lần, không thể so sánh, không thể tính toán, không 
thể ví dụ được. Nghĩa là hoan lạc nơi thiện xứ, chỉ hoàn toàn hoan lạc 
thôi. 

“Này Tỳ-kheo, thế nào là sự hoan lạc nơi thiện xứ? Có thiện 
thiện xứ gọi là lục xúc, nếu chúng sanh sanh vào trong đó, khi đã sanh 
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đến đó rồi, hoặc sắc được thấy bởi sắc, mắt, khả hỷ, khả ý, khả niệm, 
ý nhuẫn ái, ý thiện lạc, thì đó là thiện xứ. Thanh được nghe nơi tai, 
lưỡi được ngửi bởi mũi, vị được nếm bởi lưỡi, sự xúc chạm nơi thân, 
pháp được biết bởi ý; khả hỷ, khả lạc, khả ý, khả niệm, ý nhuần ái, thì 
đó là nhuần ái, ý thiện lạc, thì đó là thiện lạc. Như vậy gọi là sự hoan 
lạc ở thiện xứ. 

“Này Tỳ-kheo, Ta đã dùng vô số phương tiện để nói về thiện 
xứ, nói sự việc ở nơi thiện xứ cho các thầy nghe. Song sự hoan lạc nơi 
thiện xứ kia không thể nào nói hết được. Chỉ nói là nơi thiện xứ hoàn 
toàn chỉ có hoan lạc mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu người trí tuệ kia, có khi từ thiện xứ 
sanh xuống, hoặc sanh nhầm nhà rất giàu sang, tiễn tài vô số, nuôi 
nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ thực ấp, thóc lúa đầy đủ và biết 
bao các thứ nhu dụng sinh tổn khác. Họ là hạng người nào? Là nhà 
đại trưởng giả Cư sĩ, nhà trưởng giả dòng Sát-lợi, nhà trưởng giả 
dòng Phạm chí và các nhà đại phú gia khác. Tiển của vô số, nuôi 
nhiều tôi tớ và súc mục, phong hộ thực ấp, thóc lúa đầy đủ, và biết 
bao các thứ nhu dụng sinh tổn khác. Sanh nhầm nhà như vậy, đoan 
chánh, khả ái, nhiều người kính thuận, danh vang cùng khắp, có oai 
đức lớn, nhiều người kính mến, nhiều người nhắc đến. Rồi người ấy 
lại hành thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh. Sau khi hành thân 
diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh rồi, do nhân duyên đó khi thân hoại 
mạng chung trở lại thiên xứ, sanh lên thiên giới. Ví như hai người 
đánh bạc, trong đó một người ăn và tiếp tục đánh, ăn được nhiều tiền 
tài. Người đó nghĩ rằng: “Ta chẳng làm ruộng, nhưng ván đầu ta ăn 
và tiếp tục canh bạc như vậy, ta lấy được nhiều tiển tài.” Này Tỳ- 
kheo, canh bạc đó quá nhỏ mà được nhiều tiền của. Này Tỳ-kheo, 
canh bạc này mới đáng kể, đó là hành thân diệu hạnh, khẩu và ý 
diệu hạnh. Sau khi hành thân diệu hạnh, hành khẩu và ý diệu hạnh, 
do nhân duyên đó, khi thân hoại mạng chung trở lại thiện xứ, sanh 
lên cõi trời. Này Tỳ-kheo, các việc thiện này là sự việc rất đáng vui, 
rất đáng thích, rất đáng được thích ý. 

“Này Tỳ-kheo, các pháp của người trí tuệ được nói như vậy, há 
không đầy đủ chăng?” 

Ty-kheo đáp: 
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“Bạch Thế Tôn, thật sự các pháp của người trí tuệ kia được nói 
như vậy là đây đủ.” 

Thế Tôn bảo: 

“Đó là pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Các 
thầy phải biết pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ. Đã 
biết pháp của người ngu si và pháp của người trí tuệ rồi, thì phải xả 
bổ pháp của người ngu si và chọn lấy pháp của người trí tuệ. Các 
thầy phải học như vậy.” 

Đức Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật dạy 
xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


200. KINH A-LÊ-TRA! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ, Tỳ-kheo A-lê-tra? vốn là một người Già-đà-bà-lê? sanh 
ác kiến như vầy, “Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy, 'Hành dục 
không bị chướng ngại”. ” 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, đi đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra hỏi: 

“Này A-lê-tra, thật thầy có nói như vầy, “Tôi hiểu Đức Thế Tôn 
nói pháp như vầy, “Hành dục không bị chướng ngại chăng'?'.” 

Khi ấy A-lê-tra đáp: 

“Này chư Hiền, tôi thật sự hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy, 
“Hành dục không bị chướng ngại.' ” 

Các Tỳ-kheo khiển trách A-lê-tra rằng: 

“Thầy chớ nói như vậy; chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên 
tạc Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như 
vậy. Này A-lê-tra, dục có chướng ngại. Đức Thế Tôn đã dùng vô 
lượng phương tiện để nói dục có chướng ngại. Này A-lê-tra, thầy nên 
xã bổ ác kiến ấy đi.” 





Bản Hán, quyển 54. Tương đương Päli, M. 22. Alagadupama-suttam. 
A-lê-tra —=—=`\=CPali: Arittha. 


J_ Bổn già-đà-bà-lê ———~=C-Q-CPali: Gadhabadhi-pubba. Trước kia là người 
huấn luyện chim ưng. 
b Chướng ngại ——Ahoặc nói chướng đạo pháp ===D=k=CPaäli: anatariyaka 


dhammaã. Trường hợp này được ghi trong Luật tạng. Xem Tứ Phần Luật 17 (Đơn 
đề 68 và 69. No.1428, Đại 22, tr.682 và tt). 
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Tỳ-kheo A-lê-tra bị các Tỳ-kheo khiển trách, nhưng vẫn cố chấp 
ác kiến của mình và nhất quyết nói, “Đây là điều chân thật, ngoài ra 
là hư vọng." Và lặp lại ba lần như vậy. 

Chúng Tỳ-kheo không thể khuyên Tỳ-kheo A-lê-tra xả bổ ác 
kiến ấy liền đứng dậy ra về, và đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát chân 
Phật, ngồi sang một bên bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo A-lê-tra sanh ác kiến như vây: Tôi 
hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy: “Hành dục không bị chướng 
ngại`. Bạch Thế Tôn, chúng con nghe vậy, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo A- 
lê-tra hỏi rằng: “Này A-lê-tra, thầy có thật nói như vầy: Tôi hiểu Đức 
Thế Tôn thuyết pháp như vầy, “Hành dục không bị chướng ngại 
chăng'?ˆ Tỳ-kheo A-lê-tra trả lời chúng con rằng, “Này chư Hiển, thật 
sự tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vây: Hành dục là không bị 
chướng ngại.` Bạch Thế Tôn, chúng con khiển trách rằng, “Này A-lê- 
tra, chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn. Xuyên tạc Đức Thế 
Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này A-lê-tra, 
dục có chướng ngại. Đức Thế Tôn đã dùng vô lượng phương tiện nói 
dục có chướng ngại. Này A-lê-tra, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi.' 
Chúng con khiển trách, nhưng Tỳ-kheo A-lê-tra vẫn cố chấp ác kiến 
của mình và nhất quyết nói, 'Đây là điều chân thật, ngoài ra là hư 
vọng." Và lặp lại ba lần như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con không thể 
khuyên Tỳ-kheo A-lê-tra xả bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về.” 

Đức Thế Tôn nghe rồi, bảo một Tỳ-kheo: 

“Hãy đến chỗ Tỳ-kheo A-lê-tra, nói như vây, “Thế Tôn cho gọi 
thây”.” 

Lúc bấy giờ vị Tỳ-kheo ấy vâng lời Thế Tôn, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, đảnh lễ sát chân Phật nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Khi đến chỗ 
Tỳ-kheo A-lê-tra liền nói: 

“Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳ-kheo A-lê-tra liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân Phật, rồi 
ngồi xuống một bên. Đức Thế Tôn nói: 

“Này A-lê-tra, thật ngươi có nói như vây, “Tôi hiểu Đức Thế 
Tôn nói pháp như vầy, 'Hành dục không bị chướng ngại” chăng?'°.” 

A-lê-tra đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thật sự con hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như 
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vầy, “Hành dục không bị chướng ngại'.” 

Đức Thế Tôn khiển trách: 

“Này A-lê-tra, bằng cách nào mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp như 
vậy? Ngươi nghe từ miệng người nào nói Ta thuyết pháp như vậy? 
Này người ngu sĩ kia, Ta không nói một chiều mà ngươi lại nói một 
chiều chăng? Khi nghe các Tỳ-kheo khiển trách, ngươi khi ấy phải 
đúng như pháp mà trả lời. Nay để Ta hỏi lại các Tỳ-kheo đã.” 

Liền đó, Đức Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi cũng hiểu như vây, rằng Ta nói pháp như vầy, “Hành 
dục không bị chướng ngại chăng?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Các thầy hiểu Ta nói pháp như thế nào?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy, 
“Dục có chướng ngại, Thế Tôn nói dục có chướng ngại. Dục như bộ 
xương khô, Thế Tôn nói dục như bộ xương khô, dục như miếng thịt, 
Thế Tôn nói dục như miếng thịt. Dục như bó đuốc, Thế Tôn nói dục 
như cây đuốc trong tay. Dục như hầm lửa, Thế Tôn nói dục như hầm 
lửa. Dục như rắn độc, Thế Tôn nói dục như rắn độc. Dục như mộng, 
Thế Tôn nói dục như mộng. Dục như đồ vay mượn, Thế Tôn nói dục 
như đổ vay mượn. Dục như trái cây, Thế Tôn nói dục như trái cây.` 
Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta nói 
pháp như vậy. Vì sao? Vì Ta cũng nói như vầy, “Dục có chướng ngại, 
Ta nói dục có chướng ngại. Dục như bộ xương khô, Ta nói dục như bộ 
xương khô. Dục như miếng thịt, Ta nói dục như miếng thịt. Dục như bó 
đuốc, ta nói dục như cây đuốc trong tay. Dục như hầm lửa, Ta nói dục 
như hầm lửa. Dục như rắn độc, Ta nói dục như rắn độc. Dục như 
mộng, Ta nói dục như mộng. Dục như đồ vay mượn, Ta nói dục như đồ 
vay mượn. Dục như trái cây, Ta nói dục như trái cây." ” 


”-. Xem thí dụ kinh 203 sau. 
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Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta nói 
pháp như vậy. Nhưng A-lê-tra ngu si này tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và 
văn điên đảo. Kia nhân tiếp thọ và lãnh hội nghĩa và văn điên đảo cho 
nên xuyên tạc Ta, để tự gây thương hại cho mình. Có phạm, có tội. Đó 
là điều mà các phạm hạnh có trí không hoan hỷ, và là một đại tội. 
Này người ngu sĩ kia, có biết chỗ ác bất thiện này chăng?” 

Lúc ấy Tỳ-kheo A-lê-tra bị Đức Thế Tôn khiển trách ngay mặt, 
trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không lời để biện bạch, suy nghĩ 
mông lung. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt Tỳ-kheo A- 
lê-tra, rồi nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa được hiểu biết đầy đủ, tường tận 
thì nên thọ trì đúng như vậy. Nếu pháp Ta nói mà ý nghĩa không được 
hiểu biết đầy đủ, tường tận thì phải hỏi lại Ta hay các vị Phạm hạnh 
có trí. Vì sao? Hoặc có người ngu si ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn 
và nghĩa. Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo và ghi nhớ điên đảo 
mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, 
kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng 
giải, vị tầng hữu pháp và thuyết nghĩa”. Chúng vì tranh luận mà biết 
nghĩa này, chứ không vì giải thoát mà biết nghĩa này. Chúng biết pháp 
này vì mục đích ấy nên không đạt đến nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực 
khổ luống công, tự gây phiển nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu 
biết điên đảo về pháp. 

“Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi tìm rắn. Khi đi 
tìm rắn, nó đi vào rừng hoang, thấy con rắn rất lớn, liền bước tới, dùng 
tay nắm lấy lưng rắn; con rắn ngóc đầu quay lại, hoặc mổ vào tay, 
chân, hoặc các chi thể khác. Nó làm công việc tìm bắt rắn, nhưng 
không đạt được mục đích, chỉ chuốc lấy cực khổ luống công, tự gây 
phiền nhọc. Vì sao? Vì không biết rõ phương pháp bắt rắn. Cũng vậy, 
có thể có người ngu si ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa. 





5 Ở đây được gọi là Tăng-già-bà-thi-sa, vì không chịu nghe Tăng can gián. Xem 


Tứ Phần Luật (sđd., nt). 


” Xem kinh 1 trên. 
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Chúng do tự mình hiểu biết điên đảo và ghi nhớ điên đảo mà biết 
pháp kia như vậy như vậy, tức chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, 
nhân duyên, soạn lục, bản khởi, thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị 
tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. Chúng vì tranh luận mà biết nghĩa này, 
chứ không vì giải thoát mà biết nghĩa này. Chúng biết pháp này vì 
mục đích ấy nên không đạt đến nghĩa này, chỉ chuốc lấy cực khổ 
luống công, tự gây phiền nhọc. Vì sao? Vì chúng ghi nhớ và hiểu biết 
điên đảo về pháp. 

“Hoặc có một thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết về nghĩa và 
văn không điên đảo. Người ấy do tự mình ghi nhớ và hiểu biết không 
điên đảo về nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức 
chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 
thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. 
Người ấy không vì tranh luận mà biết nghĩa này, nhưng vì giải thoát 
mà biết nghĩa này. Người ấy biết pháp này vì mục đích ấy nên đạt đến 
nghĩa này, không chuốc lấy cực khổ luống công, không tự gây phiển 
nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo về pháp. 

“Cũng như có người muốn bắt được rắn, bèn đi m rắn. Khi đi 
tìm rắn, người ấy tay cầm gậy sắt, đi trong rừng hoang, thấy một con 
rắn rất lớn, liền lấy gậy sắt đè lên đầu con rắn, rồi lấy tay nắm đầu 
nó. Con rắn kia tuy ngoặt đuôi lại, hoặc quấn tay chân, hoặc các chi 
thể khác, nhưng không thể mổ. Người kia làm như vậy để tìm bắt rắn 
và đạt được mục đích, không chuốc lấy cực khổ luống công, cũng 
không tự gây phiển nhọc. Vì sao? Vì người ấy khéo biết cách bắt rắn. 
Cũng vậy, hoặc có thiện gia nam tử ghi nhớ và hiểu biết về nghĩa và 
văn không điên đảo. Người ấy do tự mình ghi nhớ và hiểu biết không 
điên đảo về nghĩa và văn mà biết pháp kia như vậy như vậy, tức 
chánh kinh, ca vịnh, ký thuyết, kệ tha, nhân duyên, soạn lục, bản khởi, 
thử thuyết, sanh xứ, quảng giải, vị tằng hữu pháp và thuyết nghĩa. 
Người ấy không vì tranh luận mà biết nghĩa này, nhưng vì giải thoát 
mà biết nghĩa này. Người ấy biết pháp này vì mục đích ấy nên đạt đến 
nghĩa này, không chuốc lấy cực khổ luống công, không tự gây phiển 
nhọc. Vì sao? Vì ghi nhớ và hiểu biết không điên đảo về pháp. 

“Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè, là để cho 
các thầy biết xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. 
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“Ta thường nói cho các thầy nghe về thí dụ chiếc bè như thế 
nào, để các thây biết xả bỏ chứ không phải để chấp thủ? 

“Ví như, con nước từ núi đổ xuống, rất sâu, rất mênh mông, 
chảy xiết và cuốn trôi nhiều thứ. Ở khoảng giữa đó không có thuyển, 
bè, cũng không có cầu ngang. Một người đi đến, có việc ở bờ bên 
kia nên cần phải qua. Người ấy bèn nghĩ rằng, 'Ở đây con nước từ 
trên núi chảy xuống, rất sâu, rất mênh mông, chảy xiết và cuốn trôi 
rất nhiều thứ. Ở khoảng giữa không có thuyển bè, cũng không có 
cầu ngang để có thể qua. Ta có công việc ở bờ bên kia cần phải qua 
phải dùng phương tiện gì để ta đến bờ bên kia được yên ổn?' Rồi 
người ấy tự suy nghĩ, “Nay ở bên này, ta hãy góp nhặt cỏ, cây, cột lại 
làm bè để bơi qua.` Người ấy bèn ở bên bờ bên này, góp nhặt cỏ 
cây, cột lại làm bè rồi bơi qua. Đến bờ bên kia được yên ổn, rồi tự 
nghĩ rằng, “Chiếc bè này có nhiều lợi ích. Nhờ nó mà ta đã yên ổn 
bơi từ bờ bên kia đến bờ bên này. Nay ta hãy vác nó lên vai phải 
hoặc đội trên đầu mà đi. Người ấy bèn vác lên vai phải, hoặc trên 
đầu mà mang đi. Ý các ngươi nghĩ sao? Người ấy làm như vậy, có lợi 
ích gì đối với chiếc bè không?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn lại nói: 

“Người ấy phải làm thế nào mới có thể có lợi ích đối với chiếc 
bè? Người ấy nghĩ như vầy, “Chiếc bè này có nhiều lợi ích, nhờ nó mà 
ta an ổn từ bờ bên kia đến bờ này. Nay ta có nên thả chiếc bè này trở 
lại trong nước, hoặc để nó trên bờ rồi bỏ đi chăng?ˆ Người ấy mang 
chiếc bè này thả lại trong nước, hoặc để nó bên bờ rồi bỏ đi. Ý các 
ngươi nghĩ sao? Người ấy làm như vậy, có thể có lợi ích đối với chiếc 
bè chăng?” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, có.” 

Thế Tôn lại nói: 

“Cũng vậy, Ta thường nói cho các ngươi nghe về thí dụ chiếc bè 


Š. Để bản, bệ phiệt‡#—Abè cô (2); Tống-Nguyên-Minh: bạc phiệt ——A bè liếp. 


Pali: kulla, chiếc bè. 





KINH A-LÊ-TRA 753 





là để cho các ngươi biết mà xả bỏ, chứ không phải để chấp thủ. Nếu 
các ngươi biết Ta thường nói thí dụ về chiếc bè, đối với pháp còn phải 
xả bỏ huống là phi pháp chăng? 

“Lại nữa, có sáu kiến xứ?. Những gì là sáu? Tỳ-kheo đối với 
những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc 
ngoại, hoặc tinh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gần, hoặc 
xa; tất cả những sắc ấy không phải là sở hữu của ta, ta không là sở 
hữu của sắc ấy, nó cũng không phải là tự ngã. Những gì thuộc thọ, 
tưởng, những gì thuộc về kiến này, đều thấy chúng không phải là sở 
hữu của ta, ta không là sở hữu của chúng, ta sẽ không có, ta sẽ không 
hiện hữu, tất cả chúng đều không là sở hữu của ta, ta không phải là sở 
hữu của chúng, và cũng không phải là thần ngã'". Như vậy do tuệ, 
quán sát mà biết như thật về chúng. 

“Những øì là thọ; những gì là tưởng''; những øì thuộc kiến này, 
đều không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, 
và cũng không phải là thần ngã. Như vậy do tuệ, quán sát mà biết như 
thật về chúng. 

“Những gì thuộc về kiến này, thấy, nghe, nhận thức, biết”, 
được thủ đắc, được quán sát, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời 
kia, từ đời kia đến đời này; tất cả chúng đều không là sở hữu của ta, 
ta không là sở hữu của chúng, và cũng không phải là thần ngã. Như 
vậy, do tuệ quán sát mà biết như thật về chúng. Những gì thuộc kiến 
này, đây là thần ngã'°, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời 
sau, là pháp thường trụ, không biến dịch, là pháp hằng hữu, không 
hủy hoại; tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta không là 
sở hữu của chúng, cũng không phải là thần ngã. Như vậy, do tuệ biết 
như thật về chúng.” 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo từ chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo bên 





Kiến xứ —==B=CPali: ditthitthana, cơ sở của kiến chấp. 

- Hán: diệc phi thị thần —==D=0——=CPaäli: na m'eso atiä, cái đó không phải là tự 
ngã của tôi. 

!' Bản Hán không kể hành. 

!“-. Hán: kiến văn thức tri —=D———cPäii: dittham sutam mutam viññãtam, cái được 
thấy, được nghe, được cảm giác, được nhận thức. 

- Hán: thử thị thần —==0—=cPali: so attä, đây là tự ngã. Xem cht.10 trên. 
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phải chắp tay hướng về Đức Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên trong mà có sợ hãi 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Có.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên trong mà có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, thấy như vây, nói như vầy, “Kia trước đây hoặc giả 
không có; giả thiết có ta không được." Và do thấy như vậy, nói như 
vậy, người ấy ưu sầu, phiền muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát cuồng si. 
Này Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên trong mà có sợ hãi.” 

Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên trongmà không có 
sợ hãi chăng?” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Có.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên trong mà không có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, không thấy như vây, không nói như vầy, “Kia trước 
đây hoặc giả không có; giả thiết có ta không được." Và do không thấy 
như vậy, không nói như vậy, người ấy không ưu sầu, không phiển 
muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si. Này 
Tỳ-kheo, như vậy là nhân bên trong mà không có sợ hãi. ” 

Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài' mà có sợ 
hãi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 


- Päli: siyãä nu kho bhante asati bahiddhã asati paritassanä ti, có thể có cái gì 
không thật hữu ở bên ngoài mà khiến cho có sợ hãi? 

- Văn Hán đoạn này hơi tối nghĩa. Tham khảo Pali: ahu vata me, tam vata me 
natthi, chao ôi, nó (trước kia) đã là của tôi, (nay) thực sự không là của tôi. 

-_Pali:...ajjha m asati..., không có thật ở bên trong. Xem cht.14 trên. 
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“Có.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là nhân bên ngoài có sự sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, thấy như vây, nói như vây, “Đây là thần ngã, đây là 
thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.` Và do thấy như vậy, nói 
như vậy, mà hoặc giả gặp Như Lai hay đệ tử của Như Lai, thông minh 
trí tuệ nói năng khéo léo, thành tựu trí tuệ. Và bấy giờ Như Lai, hoặc 
đệ tử của Như Lai vì diệt trừ hết tất cả tự thân, cho nên nói pháp; vì xả 
ly tất cả lậu, tất cả ngã và sở tác của ngã; diệt kiết sử kiêu mạn, cho 
nên nói pháp. Người ấy được nghe Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai vì 
diệt tất cả tự thân cho nên nói pháp, vì xả ly tất cả lậu, tất cả ngã và 
sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp; nó bèn ưu 
sâu, phiển muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát si cuông nói như vầy, “Ta 
sẽ đoạn hoại, không còn tái sanh nữa. Vì sao vậy? Này Tỳ-kheo, vì 
người Ấy trong một thời gian dài, hằng sống với những điều không khả 
ái, không khả lạc, không xứng ý niệm ấy, cho nên nó ưu sầu, phiển 
muộn, khóc lóc, đấm ngực, phát si cuồng. Này Tỳ-kheo, như vậy là 
nhân bên ngoài mà có sợ hãi. ” 

Tỳ-kheo tán thán Thế Tôn, rồi lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, có trường hợp nào nhân bên ngoài mà không có 
sợ hãi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Có.” 

Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Bạch Thế Tôn, thế nào là do bên ngoài mà không có sợ hãi?” 

Thế Tôn đáp: 

“Tỳ-kheo, không thấy như vây, không nói như vây, “Đây là thần 
ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau.` Và do không 
thấy như vậy, không nói như vậy, mà hoặc giả gặp Như Lai, hoặc đệ 
tử của Như Lai, thông minh trí tuệ, nói năng khéo léo, thành tựu trí 
tuệ; và bấy giờ Như Lai hoặc đệ tử của Như Lai, vì diệt tất cả tự thân 
cho nên nói pháp; vì xả ly tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử 
kiêu mạn, cho nên nói pháp. Người ấy được nghe Như Lai hoặc đệ tử 
của Như Lai, vì diệt tất cả tự thân cho nên nói pháp; vì xả ly tất cả lậu, 
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tất cả ngã và sở tác của ngã, diệt kiết sử kiêu mạn, cho nên nói pháp. 
Người ấy không ưu sầu, không phiền muộn, không khóc lóc, không 
đấm ngực, không phát cuồng sĩ mà nói như vầy, “Ta sẽ bị đoạn diệt, 
không còn tái sanh nữa.” Vì sao vậy? Này Tỳ-kheo, vì người ấy trong 
một thời gian dài hằng sống với những điều khả ái, khả lạc, xứng ý 
niệm ấy, cho nên không ưu sầu, không phiển muộn, không khóc lóc, 
không đấm ngực, không phát cuồng si. Này Tỳ-kheo, như vậy là do 
bên ngoài mà không có sự sợ hãi. ” 

Bấy giờ, Tỳ-kheo tán thán Đức Thế Tôn: 

“Lành thay! Lành thay!” 

Tán thán rồi, khéo léo ghi nhận và trì tụng, rồi im lặng. 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn khen các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Tỳ-kheo, ngươi chấp thủ những điều có 
thể được chấp thủ như vậy”, mà sau khi chấp thủ lại không sanh ưu 
sâu, không phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát 
cuồng si. Các ngươi thấy có cái có thể chấp thủ nào mà khi được chấp 
thủ ấy lại không sanh ưu sâu, không phiền muộn, không khóc lóc, 
không đấm ngực, không phát si cuồng chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi y cứ vào cái sở y của kiến 
như vậy', mà kiến được y cứ ấy lại không sanh ưu sâu, không phiển 
muộn, không khóc lóc, không đấm ngực. Các ngươi có thể y cứ vào tri 
kiến như vậy, mà tri kiến được y cứ ấy không sanh ưu sầu, không 
phiền muộn, không khóc lóc, không đấm ngực, không phát cuồng si 
chăng?” 

Tyỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 


- Thọ như thị sở khả thọ —=p=0—=¡i —cPaäli: tam attavadupadanam upäadiyetha 
yamsa..., các ngươi có thể chấp thủ Ngã luận thủ nào (cố chấp quan điển hữu 
ngã) mà... 

 Y như thị khiến sở khả ===p=0—=—~=¡i —CPaäli: tam bhikkhave ditthinissayam 
nissayetha yamsa..., các ngươi có thể y chỉ sở y của kiến... 
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Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi chấp thủ thân như vậy, mà có 
thân nào là thường trụ không biến dịch, là pháp không hoại diệt 
chăng? Các ngươi có thấy sự chấp thủ nào về thân được chấp thủ như 
vậy mà là thường trụ, không biến dịch, là pháp không hoại diệt 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nói là do thần ngã mà có ta”, không có 
thần ngã thì không có ta. Đó là thần ngã và sở hữu của thần ngã, đều 
không thể bắt được, không thể khái niệm được, và kiến xứ ràng buộc 
với kiết sử tùy miên ở trong tâm”, cũng không thể bắt được, cũng 
không thể khái niệm được. Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là 
đầy đủ để nói về kiến và tương tục bởi kiến, như là Tỳ-kheo A-lê-tra, 
vốn là một người Già-đà-bà-lê chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Thật sự như vậy, bạch Thế Tôn. Như vậy là đầy đủ để nói về 
kiến và tương tục bởi kiến, như Tỳ-kheo A-lê-tra, vốn là một người 
già-đà-bà-lê. ” 

“Lại nữa, có sáu kiến xứ. Những gì là sáu? Tỳ-kheo, đối với 
những gì thuộc về sắc, hoặc quá khứ, vị lai, hiện tại, hoặc nội, hoặc 
ngoại, hoặc tinh, hoặc thô, hoặc diệu, hoặc bất diệu, hoặc gần hoặc 
xa; tất cả sắc ấy đều không phải sở hữu của ta, ta không phải là sở 
hữu của sắc ấy, cũng không phải là thần ngã. Như vậy do tuệ mà quán 
sát biết như thật về sắc. Những gì thuộc về thọ, tưởng, thuộc về kiến 
này đều thấy chúng không phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở 
hữu của chúng, ta sẽ không có, ta sẽ không hiện hữu, tất cả chúng đều 
không là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, cũng 
không phải là tự ngã. Như vậy, do tuệ mà quán sát biết như thật về 
chúng. Những gì thuộc về kiến này, thấy, nghe, nhận thức, biết, được 





!-. Nhân thần cố hữu ngã = ]—=ö——c Bản Päli không thấy đề cập. 
? Tâm trung sở hữu kiến xứ kết trước chư sử diệc bất khả đắc ———— 
—-b——————- Ì“o=C 
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thủ đắc, được quán sát, được tư niệm bởi ý, từ đời này đến đời kia, từ 
đời kia đến đời này; tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta 
không phải là sở hữu của chúng, cũng không phải là thần ngã. Như 
vậy do tuệ mà quán sát biết như thật về chúng. Những gì thuộc kiến 
này, “đây là tự ngã, đây là thế gian, đây là ta, ta sẽ hiện hữu ở đời sau, 
là pháp thường trụ, không biến dịch, là pháp hằng hữu, không hủy 
hoại”; tất cả chúng đều không phải là sở hữu của ta, ta không phải là 
sở hữu của chúng, cũng không phải là thần ngã. Như vậy, do tuệ quán 
sát mà biết như thật về chúng. 

“Này Tỳ-kheo, những gì thuộc về sáu kiến xứ ấy mà thấy không 
phải là sở hữu của ta, ta không phải là sở hữu của chúng, cũng không 
phải là thần ngã, và do không kiến chấp như vậy, nên không chấp thủ 
thế gian này. Do không chấp thủ thế gian này nên không có sợ hãi. Do 
không sợ hãi mà chứng đắc Niết-bàn, biết như thật rằng, “Sự sanh đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sanh nữa.' Đó gọi là Tỳ-kheo băng hào, vượt hào, phá đổ thành 
quách, không cửa, được gương Thánh trí tuệ. 

“Thế nào là Tỳ-kheo băng hào”'? Hào vô minh đã diệt tận, đã 
biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. Như vậy 
là Tỳ-kheo đã được bằng hào. 

“Thế nào là Tỳ-kheo vượt hào”? Hào hữu ái đã diệt tận, đã biến 
tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa, như vậy là 
Tỳ-kheo đã vượt hào. 

“Thế nào là Tỳ-kheo phá đổ thành quách”. Sanh tử vô cùng đã 
diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại 
nữa. Như vậy là Tỳ-kheo phá đổ thành quách. 

“Thế nào là Tỳ-kheo không cửa”? Năm hạ phần kiết đã diệt 
tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại nữa. 
Như vậy là Tỳ-kheo đã được không cửa. 





-_ Độ tiệm ———cPali: ukkhittapaligho, người đã dẹp các chướng ngại. 
-. Quá tiệm =“L——cPäli: abbũhesiko, người đã nhổ lên cột trụ. 

- Phá quách =} ##=CPäli: samkinnaparikkho, người đã lấp hào. 

-_ Vô môn =L——cPãii: niraggalo, người đã tháo chốt cửa. 
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“Thế nào là Tỳ-kheo được gương Thánh trí tuệ”? Ngã mạn đã 
diệt tận, đã biến tri, nhổ tuyệt gốc rễ, dẹp tan không còn sanh trở lại 
nữa. Như vậy là Tỳ-kheo đã được gương Thánh trí tuệ. 

“Đó gọi là Tỳ-kheo băng hào, vượt hào, phá đổ thành quách, 
không cửa, được gương Thánh trí tuệ. 

“Như Lai chánh giải thoát như vậy, dù Nhân-đà-la”, dù Thiên 
Y-sa-na”, dù Phạm thiên và quyến thuộc, không ai có thể tìm thấy 
thức sở y của Như Lai. Như Lai là Phạm, Như Lai là Mát lạnh, Như 
Lai là Không phiền nhiệt, Như Lai là Bất đị?. Ta nói như vầy, Các Sa- 
môn Phạm chí xuyên tạc Ta bằng những lời hư vọng không chân thật 
rằng, 'Sa-môn Cù-đàm chủ trương hư vô”. Quả thật có chúng sanh, 
nhưng lại chủ trương là đoạn, diệt, hoại”. Nhưng nếu trong đó không 
có, thì Ta đã không nói rằng, “Như Lai ấy trong đời hiện tại, được nói 
là không ưu phiên, nếu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng 
Như Lai; trong trường hợp đó Như Lai không sân hận, không thù hận, 
trọn không có hại tâm.” Nếu có ai đánh đập, mạ ly, sân hận, trách 
mắng Như Lai, ý Như Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ như vầy, 'Có hành 
vi tạo tác nào của Ta trong quá khứ để đưa đến sự kiện này." Đối với 
sự mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng Như Lai, Như Lai nghĩ như 
vây, “Nếu có ai cung kính cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự Như 
Lai; Như Lai không do đó mà vui thích, không do đó mà hoan hỷ, tâm 
không do đó mà hoan lạc.` Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, 
tôn trọng thừa sự Như Lai, thì ý Như Lai thế nào? Như Lai tự nghĩ, “Ta 
nay do những gì được biết, do những gì được đoạn trừ mà đưa đến sự 
kiện này?” Nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự 


Thánh trí tuệ kính =t—=z——CPRili: ariyo oannaddhajo pannabhäro visamyutto, vị 


Thánh đã hạ cờ, đã đặt gánh nặng xuống, đã thoát ly. 


®-. Nhân-đà-la =]———cCPäli: Inda, tức Thiên Đế Thích. 


21a 


Y-sa-na ———cPaäii: Isãnä. 
®- Như Lai thị Phạm, Như Lai thị lãnh, Như Lai bất phiền nhiệt, Như Lai bất dị 
“p—-0——A-p—~0—N-A“p————A-p————C 


?: Ngự vô sở thi thiết =s=L—-=I——cPäli: venayiko Samano Gotamo, Sa-môn Cù- 


đàm, người dẫn đến chỗ hư vô. 
Thi thiết đoạn diệt hoại. Päli: ucchedam vinäsam vibhavam paññapeti, chủ 
trương đoạn diệt, hoại diệt, phi hữu. 


30. 
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Như Lai, Như Lai nghĩ như vậy. ” 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có ai mạ ly đánh đập, trách mắng các ngươi; hay nếu có ai 
cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự các ngươi; các ngươi 
nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù hằn, chớ có tâm hại, cũng chớ vui 
thích, hoan hỷ, cũng đừng có tâm hoan lạc. Vì sao? Hãy nghĩ rằng, 
“Chúng ta không có thần ngã, không có sở hữu của thần ngã. Ví như 
nay đây, ngoài cửa Thắng lâm này có cổ khô, cây khô, có một người 
mang đi đốt, tùy ý mà dùng. Ý các ngươi nghĩ sao? Cây cỏ khô kia có 
nghĩ rằng, “Người ấy mang ta đi đốt, tùy ý mà dùng không ”?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Cũng vậy, nếu có ai mạ ly, đánh đập, sân hận, trách mắng các 
ngươi hay nếu có ai cung kính, cúng dường, lễ bái, tôn trọng, thừa sự 
các ngươi; các ngươi nhân đó cũng chớ nên sân hận, thù hằn, chớ có 
hại tâm cũng chớ có vui thích, hoan hỷ, cũng đừng có tâm hoan lạc. 
Vì sao? Hãy nghĩ rằng, “Ta không có thần ngã, không có sở hữu của 
thần ngã.) 

“Pháp của Ta giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được 
quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố, tuyên truyền, cho trời 
người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được 
quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố, tuyên truyền, cho đến 
trời người như vậy, nếu có ai với chánh trí giải thoát mà mạng chung, 
với người ấy không giả thuyết có luân chuyển vô cùng. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được 
quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố, tuyên truyền cho đến 
trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày 
được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố, tuyên truyền cho 
đến trời người như vậy, nếu có ai với năm hạ phần kiết tận diệt mà 
mạng chung sẽ sanh ở chỗ kia mà vào Niết-bàn, được pháp bất thối, 
không trở lại thế gian này. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được 
quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến 
trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, 
được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho 
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đến trời người như vậy, nếu có ai với ba kiết sử đã tận diệt, dâm nộ sĩ 
đã mỏng, chứng đắc Nhất vãng lai, sau khi qua lại nhân gian thượng 
một lần nữa, sẽ chứng đắc khổ biên. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, 
được quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho 
đến trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi 
bày được quảng bá, không có trống khuyết, được lau bố, tuyên 
truyền cho đến trời người như vậy, nếu có ai với ba kiết sử đã tận 
diệt, đắc Tu-đà-hoàn, không đọa vào pháp ác, quyết định sẽ đến 
chánh giác, chỉ cần bảy lần qua lại cõi trời cõi người, sau bẩy lần 
qua lại sẽ chứng đắc khổ biên. 

“Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày, được 
quảng bá, không có trống khuyết, được lưu bố tuyên truyền cho đến 
trời người. Pháp của Ta được giảng thuyết toàn thiện, được phơi bày 
được quảng bá, không có trống khuyết, được lan bố, tuyên truyền cho 
đến trời người như vậy, nếu có ai với tâm tín lạc nơi Ta mà mạng 
chung, chắc chắn sẽ mau vào thiện xứ”!.” 

Phật thuyết như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


3” Còn một câu chót trong bản Hán: như thượng hữu dư =p=W—=I=C Không rõ ý. 


201. KINH TRÀ-ĐẾ:' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng lâm, 
vườn Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tỳ-kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử? sanh ác kiến như vây: 
“Tôi hiểu Thế Tôn nói pháp như vây: 'Ở đây, thức này luân chuyển 
và tái sanh, nhưng không đổi khác'.” 

Các Tỳ-kheo nghe như vậy, liền đi đến chỗ Tỳ-kheo Trà-đế hỏi: 

“Này Trà-đế, thầy thật có nói như vầy: Tôi biết Đức Thế Tôn 
nói pháp như vây: 'Ở đây thức này luân chuyển và tái sanh nhưng 
không đổi khác” chăng?” 

Tỳ-kheo Trà-đế đáp: 

“Này chư Hiển, tôi thực sự hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như vầy: 
'Ở đây, thức này luân chuyển, và tái sanh nhưng không đổi khác'.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo khiển trách: 

“Thầy chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc 
Đức Thế Tôn là không tốt. Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này 
Trà-đế, thức này do duyên mà khởi, Đức Thế Tôn dùng vô lượng 
phương tiện nói thức này do duyên mà khởi, có duyên thì sanh, không 
duyên thì diệt. Này Trà-đế thầy nên xả bỏ ác kiến này đi.” 

Tỳ-kheo Trà-đế bị các Tỳ-kheo khiển trách nhưng vẫn cố chấp 
ác kiến của mình và nhất quyết nói: “Đây là điều chân thật, ngoài ra 
đều hư vọng” và lặp lại ba lần như vậy. 


ˆ Tương đương Pali: M.38. Maha-Tanhasankhaya-sutta. 


Trà-đế Kê-hòa-đa Tử I§==—==MW=6=I=R Sãti Kevatta Putta, con người đánh cá. 
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Các Tỳ-kheo không thể khuyên Trà-đế xả bỏ ác kiến ấy, liền 
đứng dậy ra về, và đến chỗ Phật. Đảnh lễ dưới chân Phật rồi ngồi 
xuống một bên, bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Tỳ-kheo Trà-đế sanh ác kiến như vầy: Tôi hiểu 
Đức Thế Tôn nói pháp như vây, 'Ở đây thức này luân chuyển và tái 
sanh nhưng không đổi khác.` Bạch Thế Tôn, chúng con nghe vậy liền 
đến chỗ Tỳ-kheo ấy và hỏi: Này Trà-đế, thật thây có nói như vây, 
“Tôi hiểu Thế Tôn nói như vầy, 'Ở đây, thức này luân chuyển và tái 
sanh nhưng không đổi khác) chăng?' Trà-đế đáp chúng con rằng: Này 
chư Hiển, tôi thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vây: 'Ở đây, thức này 
luân chuyển và tái sanh nhưng không đổi khác'. Chúng con khiển 
trách: “Thầy chớ nói như vậy, chớ xuyên tạc Đức Thế Tôn, xuyên tạc 
Đức Thế Tôn là không tốt, Đức Thế Tôn cũng không nói như vậy. Này 
Trà-đế, thức này do duyên mà khởi, Đức Thế Tôn đã dùng vô số 
phương tiện nói thức này do duyên mà khởi, có duyên thì sanh, không 
duyên thì diệt. Này Trà-đế, thầy nên xả bỏ ác kiến ấy đi.'` Chúng con 
khiển trách như vậy, nhưng Tỳ-kheo ấy vẫn cố chấp ác kiến của mình 
và nhất quyết nói: 'Đây là chân thật, ngoài ra là hư vọng”, và lặp lại 
ba lần như vậy. Bạch Thế Tôn, chúng con không thể khuyên Tỳ-kheo 
Trà-đế bỏ ác kiến ấy, liền đứng dậy ra về.” 

Đức Thế Tôn nghe xong, bảo một Tỳ-kheo: 

“Hãy đến chỗ Tỳ-kheo Trà-đế nói như vầy: 'Đức Thế Tôn gọi 
thây'.” 

Lúc bấy giờ Tỳ-kheo ấy vâng lời Đức Thế Tôn, từ chỗ ngối đứng 
dậy đảnh lễ sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Đến chỗ Tỳ- 
kheo Trà-đế, nói lại lời Phật dạy: “Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

Tỳ-kheo Trà-đế liền đến chỗ Phật, đảnh lễ sát chân rồi ngồi 
sang một bên. 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi có thật nói như vầy: Tôi hiểu Đức Thế Tôn nói pháp như 
vây: 'Ở đây, thức luân chuyển, và tái sanh nhưng không đổi khác' 
chăng?” 

Tỳ-kheo Trà-đế đáp: 

“Bạch Thế Tôn, con thật sự hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: 


3.7% 


“Thức này luân chuyển và tái sanh không đổi khác". 
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Đức Thế Tôn hỏi: 

“Thế nào là thức?” 

Tỳ-kheo Trà-đế đáp: 

“Thức này nói năng, cảm thọ, hành động, và sai bảo hành động. 
Đứng dậy và sai bảo đứng dậy, nó tạo tác các nghiệp thiện ác chỗ này 
chỗ kia để rồi thọ báo.” 

Đức Thế Tôn quở: 

“Này Trà-đế, do đâu mà ngươi hiểu Ta thuyết pháp như vây? 
Người nghe từ miệng người nào mà nói Ta thuyết pháp như vậy? 
Ngươi là kẻ ngu si. Ta không nói một chiểu, ngươi lại nói một chiều 
chăng? Khi nghe các Tỳ-kheo khiển trách, ngươi bấy giờ phải đúng 
như pháp mà trả lời. Để Ta hỏi lại các Tỳ-kheo đã.” 

Bấy giờ Thế Tôn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Các thầy cũng hiểu Ta nói pháp như vậy, “Thức này luân 
chuyển và tái sanh nhưng không đổi khác chăng?°.” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Các ngươi hiểu Ta nói pháp như thế nào?” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vầy: “Thức do duyên mà 
khởi, Thế Tôn nói thức do duyên mà khởi. Thức có duyên thì sanh, 
không duyên thì diệt'. Chúng con hiểu Thế Tôn nói pháp như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi hiểu Ta 
nói pháp như vậy. Vì sao? Ta cũng nói pháp như vậy: “Thức do 
duyên mà sanh. Ta nói thức do duyên là khởi. Thức có duyên thì 
sanh, không duyên thì diệt”. Thức tùy theo những gì nó duyên vào để 
sanh khởi mà gọi tên theo duyên ấy. Mắt duyên sắc sanh thức, thức 
sanh khởi Ấy được gọi là nhãn thức. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng như 
vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là ý thức. 
Ví như lửa tùy theo những gì nó duyên vào để sanh khởi mà gọi theo 
duyên đó. Lửa duyên cây mà khởi được gọi là lửa cây. Lửa duyên cỏ 
rác mà sanh được gọi là lửa cỏ, lửa rác. Cũng vậy, thức tùy theo 
những gì nó duyên vào đó để sanh thì gọi tên theo duyên đó. Mắt 
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duyên sắc sanh thức, thức sanh khởi ấy được gọi là nhãn thức. Tai 
mũi, lưỡi, thân, ý cũng như vậy. Pháp duyên ý sanh thức, thức sanh 
khởi ấy gọi là ý thức.” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi hiểu Ta nói pháp như vậy. 
Nhưng Tỳ-kheo Trà-đế này là người ngu si, ghi nhớ và hiểu biết điên 
đảo văn và nghĩa. Rồi do ghi nhớ và hiểu biết điên đảo văn và nghĩa, 
cho nên xuyên tạc Ta, để tự làm tổn thương. Có phạm có tội là điều 
mà các vị Phạm hạnh có trí không hoan hỷ, và cũng là một đại tội. 

“Này người ngu sĩ, ngươi có biết chỗ ác bất thiện này chăng?” 

Bấy giờ Tỳ-kheo Trà-đế bị Thế Tôn trách mắng ngay mặt, trong 
lòng buồn rầu, cúi đầu im lặng, không có lời để biện bạch, suy nghĩ 
mông lung. 

Đức Thế Tôn sau khi quở trách ngay mặt Tỳ-kheo Trà-đế, nói 
với các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói pháp rốt ráo không phiền, không nhiệt, hằng 
hữu, bất biến cho các ngươi nghe. Những người có trí phải quán như 
vậy. Hãy lắng nghe. Hãy lắng nghe. Hãy khéo suy niệm.” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

Đức Phật nói: 

“Đây là một chân thể” các ngươi có thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi có thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp 
hủy diệt, các ngươi thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, thấy.” 


3. Chân thuyết u——F Päli: Phũta. Được hiểu là một thực thể, một sự hữu, một sinh 


vật. Trong văn mạch bản Hán, cần phải hiểu là “Một sự vật đang hiện hữu”. 
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Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, các ngươi đã thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi đã thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp 
hủy diệt, các ngươi đã thấy chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đã thấy.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp 
hủy diệt, các ngươi có nghi hoặc chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, thì 
những gì nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, thì 
những gì nghi hoặc kia bị tiêu diệt chăng?” 

Ty-kheo đáp: 
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“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy, cũng là pháp 
hủy diệt, do tuệ mà thấy chân thật như vậy, thì những gì nghi hoặc kia 
bị tiêu diệt chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, bị tiêu diệt. ” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Đây là một chân thể, các ngươi đã không còn nghi hoặc 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Như Lai là một chân thể, các ngươi đã không còn nghỉ hoặc 
chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Khi Như Lai diệt rồi, cái được gọi là chân thể ấy cũng là pháp 
hủy diệt, các ngươi đã không còn nghi hoặc chăng?” 

Tyỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thấy như vậy, biết như 
vậy, tức là nói: “Tri kiến này của tôi, nó thanh tịnh như vậy, nên chấp 
trước nó, tiếc nuối nó, thủ trì nó, không muốn xả bỏ' và các ngươi biết 
Ta thường nói thí dụ chiếc bè, khi qua rồi, những gì bị bít kín, có thể 
được mở cho chảy xuôi chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, tức là nói: “Tri kiến này của tôi, nó thanh tịnh như vậy, nhưng 
không chấp trước nó, không tiếc nuối nó, không chủ trì nó, muốn xả 
bỏ nó” và các ngươi biết Ta thường nói thí dụ chiếc bè, khi biết rồi 
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những gì bị bít kín, có thể được mở chảy xuôi chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, đúng vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ dị học đến hỏi các ngươi: 
“Này Hiển giả, các ngài có tri kiến thanh tịnh như vậy, nhưng nó có 
nghĩa lợi gì, có công đức gì?” Các ngươi trả lời thế nào?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi chúng con: “Này Hiền 
giả, các ngài tri kiến thanh tịnh, như vậy, nhưng nó có nghĩa lợi gì? Có 
công đức gì?ˆ Chúng con sẽ đáp như sau: “Này chư Hiển, nghĩa lợi đó 
là yểm ly, nghĩa lợi đó là vô dục, nghĩa lợi đó là thấy biết như thật." 
Bạch Thế Tôn, nếu có kẻ dị học đến hỏi, chúng con sẽ đáp như vậy.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu có kẻ dị học đến hỏi các ngươi, các 
ngươi nên đáp như vậy. Vì sao? Đây được nói là sự quán sát: một là 
thực phẩm phần đoạn, thô hoặc tế, nghi hoặc xúc; ba là ý niệm, bốn là 
thức. Bốn loại thực phẩm này lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, 
từ đâu mà sanh, do đâu mà có? Bốn loại thực phẩm ấy, lấy ái làm 
nhân, do ái mà tập khởi, từ ái mà sanh, duyên ái mà có. Ái lấy gì làm 
nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên gì mà có? Ái lấy 
thọ làm nhân, do thọ tập khởi, từ thọ mà sanh, duyên thọ mà có. Thọ 
lấy gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà 
có? Thọ lấy xúc làm nhân, do xúc mà tập khởi, từ xúc mà sanh, duyên 
xúc mà có. Xúc lấy gì làm nhân, do gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, 
duyên đâu mà có? Xúc lấy sáu xứ làm nhân, do sáu xứ mà tập khởi, từ 
sáu xứ mà sanh, duyên sáu xứ mà có. Sáu xứ lấy gì làm nhân, do øì 
tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Sáu xứ lấy danh sắc làm 
nhân, do danh sắc mà tập khởi, từ danh sắc mà sanh, duyên danh sắc 
mà có. Danh sắc lấy gì làm nhân, lấy gì tập khởi, từ đâu mà sanh, 
duyên đâu mà có? Danh sắc lấy thức làm nhân, do thức mà tập khởi, 
từ thức mà sanh, duyên thức mà có. Thức lấy gì làm nhân, do cái gì 
tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? Thức lấy hành làm nhân, 
do hành mà tập khởi, từ hành mà sanh, duyên hành mà có. Hành lấy 
gì làm nhân, do cái gì mà tập khởi, từ đâu mà sanh, duyên đâu mà có? 


770 TRUNG A-HÀM 





Hành lấy vô minh làm nhân, do vô minh mà tập khởi, từ vô minh mà 
sanh, duyên vô minh mà có. Đó là duyên vô minh có hành, duyên 
hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, 
duyên lục nhập có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái 
có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, 
sâu bi khóc lóc, ưu khổ, ác não. Như vậy, toàn vẹn khối lớn, khổ đau 
này phát sanh. 

“Duyên sanh có già, chết. Ở đây nói là duyên sanh có già, chết, 
ý các ngươi nghĩ sao?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, duyên sanh có già, chết, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì duyên sanh, có già, chết. ” 

“Duyên hữu có sanh, ở đây nói là duyên hữu có sanh, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên hữu có sanh, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì duyên hữu có sanh. ” 

“Duyên thủ có hữu, ở đây nói là duyên thủ có hữu, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thủ có hữu, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên thủ có hữu.” 

“Duyên ái có thủ, ở đây nói là duyên ái có thủ, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên ái có thủ, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên ái có thủ.” 

“Duyên thọ có ái, ở đây nói là duyên thọ có ái, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thọ có ái, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên thọ có á1.” 

“Duyên xúc có thọ, ở đây nói duyên xúc có thọ, ý các ngươi nghĩ 
sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên xúc có thọ, ý chúng con như vậy. Vì sao? 
Vì duyên xúc có thọ. ” 

“Duyên sáu xứ có xúc, ở đây nói là duyên sáu xứ có xúc, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên sáu xứ có xúc, ý chúng con như vậy. Vì 
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sao? Vì duyên sáu xứ có xúc. ” 

“Duyên danh sắc có sáu xứ, ở đây nói là duyên danh sắc có sáu 
xứ, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên danh sắc có sáu xứ, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì duyên danh sắc có sáu xứ.” 

“Duyên thức có danh sắc, ở đây nói là duyên thức có danh sắc, ý 
các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên thức có danh sắc, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì duyên thức có danh sắc.” 

“Duyên hành có thức, ở đây nói duyên hành có thức, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Duyên hành có thức, ý chúng con như vậy. Vì sao? Vì duyên 
hành có thức. ” 

“Duyên vô minh có hành, ở đây nói duyên vô minh có hành, ý 
các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, duyên vô minh có hành, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì duyên vô minh có hành.” 

Đây là duyên vô minh có hành, duyên hành có thức, duyên thức 
có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, duyên sáu xứ có xúc, duyên 
xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên 
hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, áo não. 
Như vậy, toàn bộ khối lớn khổ đau này phát sanh. 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này các Tỳ-kheo, các ngươi nói như 
vậy. Vì sao? Ta cũng nói như vậy. Duyên vô minh có hành, duyên 
hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có sáu xứ, 
duyên sáu xứ có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có 
thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già, chết, 
sâu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy, toàn vẹn khối lớn đau khổ 
này phát sanh. 

“Sanh diệt thì già chết diệt, ở đây nói là sanh diệt thì già, chết 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, sanh diệt thì già, chết diệt, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì sanh diệt thì già, chết diệt.” 
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“Hữu diệt thì sanh diệt, ở đây nói hữu diệt thì sanh diệt, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, hữu diệt thì sanh diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì hữu diệt thì sanh diệt. ” 

“Thủ diệt thì hữu diệt, ở đây nói là thủ diệt thì hữu diệt, ý các 
ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thủ diệt thì hữu diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì thủ diệt thì hữu diệt.” 

“Ái diệt thì thủ diệt, ở đây nói ái diệt thì thủ diệt, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, ái diệt thì thủ diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì ái diệt thì thủ diệt.” 

“Thọ diệt thì ái diệt, ở đây nói thọ diệt thì ái diệt, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thọ diệt thì ái diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì thọ diệt thì ái diệt. ” 

“Xúc diệt thì thọ diệt, ở đây nói xúc diệt thì thọ diệt, ý các ngươi 
nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, xúc diệt thì thọ diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
sao? Vì xúc diệt thì thọ diệt.” 

“Sáu xứ diệt thì xúc diệt, ở đây nói sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý 
các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, sáu xứ diệt thì xúc diệt, ý chúng con như vậy. 
Vì sao? Vì sáu xứ diệt thì xúc diệt. ” 

“Danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ở đây nói danh sắc diệt thì sáu xứ 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì danh sắc diệt thì sáu xứ diệt.” 

“Thức diệt thì danh sắc diệt, ở đây nói thức diệt thì danh sắc 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, thức diệt thì danh sắc diệt, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì thức diệt thì danh sắc diệt. ” 

“Hành diệt thì thức diệt, ở đây nói hành diệt thì danh sắc diệt, ý 
các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, hành diệt thì thức diệt, ý chúng con như vậy. Vì 
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sao? Vì hành diệt thì thức diệt. ” 

“Vô minh diệt thì hành diệt, ở đây nói vô minh diệt thì hành 
diệt, ý các ngươi nghĩ sao?” 

“Bạch Thế Tôn, vô minh diệt thì hành diệt, ý chúng con như 
vậy. Vì sao? Vì vô minh diệt thì hành diệt. ” 

Đây là vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, thức 
diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu xứ diệt thì xúc 
diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì thủ diệt, thủ 
diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già, chết diệt, sầu 
bi, khóc lóc, ưu não diệt. Như vậy, toàn vẹn khối lớn khổ này bị diệt. 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Này Tỳ-kheo, các ngươi nói như vậy. Vì 
sao? Ta cũng nói như vậy. Vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì 
thức diệt, thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì sáu xứ diệt, sáu 
xứ diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì ái diệt, ái diệt thì 
thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt thì già 
chết diệt, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não diệt. Như vậy toàn vẹn khối 
lớn đau khổ này cũng diệt.” 

Đức Thế Tôn lại khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi đối với quá khứ có nghĩ: “Ta có trong thời quá khứ, hay 
ta không có trong thời quá khứ? Ta có trong thời quá khứ như thế nào? 
Do gì mà có trong thời quá khứ chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi đối với vị lai có nghĩ rằng: Ta sẽ có trong đời vị lai hay 
sẽ không có trong đời vị lai? Có trong đời vị lai như thế nào? Do đâu 
mà có trong đời vị lai chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi đối với bên trong mà có nghi hoặc rằng: Đây là thế 
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nào? Đây là cái gì? Chúng sanh này từ đâu đến? Sẽ đi về đâu? Do 
nhân gì mà đã có ? Do nhân gì mà sẽ có chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có giết cha mẹ, hại đệ tử Phật, giết A-la-hán, phá hoại 
Thánh chúng, có ác ý với Phật, làm đổ máu Như Lai chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có phạm giới, xả giới, bỏ đạo chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi thấy như vậy, biết như 
vậy, các ngươi có bỏ nội đạo mà tìm đến ngoại đạo để tìm ruộng 
phước chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có đối với Sa-môn Phạm chí mà nói như vầy: “Chư 
Tôn, các ngài thấy điều đáng thấy, biết điều đáng biết” chăng?” 

Tyỳ-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có cho lễ cát tường" là thanh tịnh chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 


* Cát tường “N—FPäli: mangala: có nghĩa “cát tường” mà cũng có nghĩa là 'lê 


đàn, ở đây nên hiểu theo nghĩa sau. 
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Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có thấy những kiến chấp liên hệ đến lễ cát tường của 
các Sa-môn Phạm chí xen lẫn khổ, xen lẫn độc hại, xen lẫn phiển 
nhiệt, xen lẫn ảo não, là chân thật chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi khi thân thể bệnh hoạn, rất là đau đớn, đến gần như 
tuyệt mạng bèn bỏ nội đạo tìm đến ngoại đạo, tìm đến những Sa- 
môn Phạm chí kia những người trì loại chú một câu, chú hai câu, ba 
câu, bốn câu, nhiều câu, trăm câu, nói rằng: “Xin trì chú này để tôi 
thoát khổ." Đó là tìm đến sự khổ, tập khởi sự khổ mà mang diệt tận 
khổ được chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có chấp thủ sự tái sanh không?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Nếu các ngươi biết như vậy, thấy như 
vậy, các ngươi có nói như vầy: 'Chúng ta cung kính Sa-môn, kính 
trọng Sa-môn, Sa-môn Cù-đàm là Bậc Tôn Sư của chúng ta chăng?'.” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 

“Lành thay! Lành thay! Các ngươi bằng sự tự biết, tự thấy, tự 
giác đối với sự chứng đắc Tối chánh giác, các ngươi có tùy theo những 
điều được hỏi mà trả lời chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn khen: 
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“Lành thay! Lành thay! Ta chân chánh điều ngự các ngươi đối 
với pháp hoàn toàn rốt ráo, không phiển, không nhiệt, thường hằng, 
không biến đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, được 
giác ngộ bởi chánh trí, vì lý do đó mà Ta đã nói rằng: Ta sẽ nói cho 
các ngươi nghe về pháp hoàn toàn rốt ráo, không phiển, không nhiệt, 
thường hằng, không biến đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi 
chánh trí, được giác ngộ bởi chánh trí. 

“Lại nữa, có ba sự kiện hội hợp để thác vào thai mẹ. Đó là cha 
mẹ tụ tập tại một chỗ, người mẹ trong thời kỳ có thể thọ thai, và 
hương ấm đã đến. Do ba sự kiện này hợp hội mà thác vào thai mẹ. 
Thai mẹ kéo dài chín tháng hay mười tháng rồi sanh. Sau rồi được 
nuôi dưỡng bằng máu. Máu đó ở trong Thánh pháp gọi là sữa mẹ. Rồi 
thì các căn lớn dân cho đến thành tựu, ăn cơm, ăn cháo, dầu tô thoa 
mình, rồi mắt nó thấy sắc, ưa thích sắc đẹp, ghét bỏ sắc xấu. Nó 
không lập niệm tại thân, với một tâm nhỏ mọn; nó không như thật biết 
tâm giải thoát, tuệ giải thoát, những pháp ác bất thiện được sanh ra, 
không bị diệt tận vô dư, không bị hủy hoại, không dư tàn. Tai, mũi, 
lưỡi, thân ý cũng như vậy. Ý biết pháp, ưa thích cái đẹp, ghét bỏ cái 
xấu. Nó không lập niệm tại thân, với một tâm nhỏ mọn. Nó không 
biết như thật tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Những pháp ác bất thiện 
được sanh ra, không bị diệt tận vô dư, không bị hủy hoại, không dư 
tàn. Nó tùy những gì ưa, ghét mà lãnh nạp cảm thọ, hoặc lạc, hoặc 
khổ, hoặc không lạc, không khổ. Nó hoan lạc với cảm lạc ấy, tìm cầu, 
chấp trước, chấp thủ cảm thọ ấy. Nó sau khi hoan lạc với cẩm thọ ấy, 
tìm cầu chấp trước, chấp thủ cảm thọ ấy rồi. Nếu nó là cảm thọ lạc, vì 
do chấp thủ và duyên thủ mà có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh 
có già chết, ưu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não. Như vậy toàn vẹn khối 
lớn khổ đau này phát sanh. 

“Này Tỳ-kheo, như vậy há không phải là đây đủ để sự tương tục 
trói buộc bởi ái như Tỳ-kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ để sự tương tục bị trói buộc 
bởi ái như Tỳ-kheo Trà-đế Kê-hòa-đa Tử.” 

“Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, 
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Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu. Mắt vị ấy 
thấy sắc, nhưng đối với sắc đẹp không hoan lạc chấp trước, đối với sắc 
xấu không ghét bỏ. VỊ ấy lập niệm tại thân với một tâm vô lượng, biết 
như thật là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, các pháp ác bất thiện đã sanh 
bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không dư tàn. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý 
cũng như vậy. Ý biết pháp đối với cái đẹp không hoan lạc, chấp trước, 
đối với cái xấu không ghét bỏ. Lập niệm tại thân với một tâm vô 
lượng. Biết như thật là tâm giải thoát, tuệ giải thoát, các pháp bất 
thiện đã sanh bị tận diệt vô dư, bị hủy hoại không dư tàn. Vị ấy như 
vậy, diệt những gì yêu ghét được lãnh nạp bởi thọ, hoặc lạc, hoặc khổ, 
hoặc không lạc không khổ. Vị ấy không hoan lạc theo cảm thọ ấy, 
không tìm cầu, không chấp trước, không chấp thủ cảm thọ ấy. Do 
không hoan lạc theo cảm thọ ấy, không tìm cầu, không chấp trước, 
không chấp thủ theo cảm thọ ấy, nếu có cảm thọ lạc, nó liền diệt. Lạc 
diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, sanh diệt 
thì già chết diệt, sâu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não cũng diệt. Như vậy, 
toàn vẹn khối lớn khổ đau này đều diệt. 

“Này Tỳ-kheo, đây há không phải là đầy đủ về ái diệt, giải 
thoát chăng?” 

Ty-kheo đáp: 

“Bạch Thế Tôn, như vậy là đầy đủ về ái diệt giải thoát.” 

Khi nói pháp này, ba ngàn đại thiên thế giới ba lần chấn động, 
hết động lại động nữa, hết rung lại rung nữa, hết rền lại rền nữa. Cho 
nên kinh này gọi là: “Ái tận giải thoát.” 

Đức Phật thuyết giảng như vậy, các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật 
dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 
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202. KINH TRÌ TRAI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trụ trong Đông viên, Lộc 
tử mẫu giảng đường?. 

Bấy giờ Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư, vào lúc sáng sớm, tắm gội, 
mặc chiếc áo trắng tinh, dẫn các con dâu với đoàn tùy tùng vây quanh 
đi đến chỗ Phật. Cúi đầu làm lễ, rồi đứng sang một bên, Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà cư sĩ !, bà vừa tắm gội chăng? 

Đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay con trì trai. Bạch Thế Tôn, hôm nay 
con trì tra1. ” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Bà cư sĩ, hôm nay bà trì loại trai nào? Vì trai có ba loại. 
Những gì là ba? Thứ nhất là loại trai của mục đồng; thứ hai là loại trai 
của Ni-kiển; thứ ba là Thánh trai tám chi. 

“Này Bà cư sĩ, thế nào là loại trai của mục đồng”? Mục đồng 
buổi sáng thả trâu trong đầm, buổi xế dẫn trâu về thôn. Khi về thôn, 
nó nghĩ rằng, “Ngày hôm nay ta thả trâu ở chỗ này; ngày mai ta sẽ thả 
trâu ở chỗ kia. Ngày hôm nay ta cho trâu uống ở chỗ này; ngày mai ta 
sẽ cho trâu uống nước tại chỗ kia. Này Bà cư sĩ, nếu người trì trai nghĩ 





Tương đương Pãli: A.8.43. Visakhã-sutta. Biệt dịch No.87 Phật Thuyết Trai Kinh, 
Ngô, Chi Khiêm dịch; No.88 Ưu-ba-di Đọa-xá-ca Kinh, khuyết danh dịch; và 89 
Phật Thuyết Bát Quan Trai Kinh, Lưu Tống, Trở Cừ Kinh Thanh dịch. 

Đông viên, Lộc tử mẫu giảng đường =F~==—=l————cPaäli: Pubbärame 
Migaramatupasade. 

Lộc tử mẫu Tì-xá-khư —=I —=s—#=C Päli: Visakhãa Migaramaäiä. 

Nguyên Hán: Cư sĩ phụ =-=h——C 

Phóng ngưu nhi trai ———=N-C Päli: gopalakuposatha. 
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rằng, “Ngày hôm nay ta ăn đồ ăn như vầy; ngày mai ta sẽ ăn đồ ăn 
như kia. Ngày hôm nay ta uống thức uống như vây; ngày mai ta sẽ 
uống thức uống như kia. Ngày hôm nay ta nuốt thức ăn như vầy; ngày 
mai ta sẽ nuốt thức ăn như thế kia`. Người ấy ở đây trải qua ngày đêm 
hoan lạc, đắm trước trong dục vọng như vậy. Đó gọi là loại trai của 
mục đồng. Nếu trì loại trai mục đồng như vây, không thu hoạch được 
đại lợi, không được đại quả, không có đại công đức, không được phát 
triển. 

“Này Bà cư sĩ, thế nào là loại trai của Ni-kiển"? Nếu có người 
xuất gia học theo Ni-kiển, vị ấy khuyên người rằng, “Ngươi đối với 
chúng sanh ở ngoài một trăm do-diên về phía Đông, để ủng hộ chúng 
sanh ấy, hãy loại bổ dao gậy. Cũng vậy, đối với phương Tây, phương 
Nam và phương Bắc, ngoài một trăm do-diên mà có chúng sanh nào, 
vì để ủng hộ chúng sanh ấy, hãy loại bổ dao gậy. Người ấy khuyến 
khích sách tấn người khác như vậy. Hoặc chúng sanh có tưởng được 
thủ hộ, hoặc chúng sanh không có tưởng không được ủng hộ, ngươi 
vào ngày mười lăm là ngày thuyết Tùng giải thoát, cởi bỏ y phục, để 
mình trần truồng, đứng ngay về phương Đông, nói như vầy, “Ta không 
có cha mẹ, không thuộc về cha mẹ. Ta không có vợ con, không thuộc 
về vợ con. Ta không có nô tỳ, không thuộc về nô tỳ'. Này Bà cư sĩ, 
người ấy khuyến khích sách tấn bằng lời nói chân thật, nhưng ngược 
lại sự khuyến khích sách tấn trở thành những lời nói hư dối. Người ấy 
ngày ngày gặp mặt cha mẹ mình và nghĩ rằng, “Đây là cha mẹ ta". 
Cha mẹ người ấy ngày ngày cũng thấy con mình cũng nghĩ rằng, “Đây 
là con ta`. Người ấy gặp mặt vợ con và nghĩ rằng, 'Đây là vợ con ta'. 
Vợ con cũng thấy người ấy và cũng nghĩ rằng “Đây là tôn trưởng của 
ta`. Người ấy gặp mặt nô tỳ cũng nghĩ rằng, “Đây là nô tỳ của ta'. Nô 
tỳ cũng thấy người ấy và cũng nghĩ rằng, 'Đây là chủ của ta'. Người 
ấy thọ dụng dục lạc này, không được cho mà thọ dụng, chứ không 
phải được cho mà thọ dụng”. Đó gọi là loại trai của Ni-kiển như vậy 





Ni-kiền trai —=—=N=C Pãli: Niganthuũposatha. 

7. Bị dụng thủ dục bất dữ nhi dụng phi thị dữ dụng ———=——~ pP—— 
=D=0=P——c Câu này không hiểu muốn nói gì. No.87, có đoạn có thể đối chiếu 
lại không có ý nghĩa quan hệ ngày hôm sau, vẫn gọi nhau (là cha mẹ, con cái...) 
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không thu hoạch được đại lợi, không được đại quả, không được phát 
triển. 

“Này Bà cư sĩ, thế nào là Thánh trai tám chi? Đa văn Thánh đệ 
tử khi trì trai tư duy như vầy, “A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa sát 
sanh, đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ dao gậy, có tàm, có quý, có tâm từ bị, 
làm lợi ích cho tất cả cho đến côn trùng, vị ấy đối với sự sát sanh tâm 
đã tịnh trừ. Tôi cũng trọn đời xa lìa sát sanh”, đoạn trừ sát sanh, dẹp bỏ 
dao gậy, có tàm có quý, có tâm từ bi, làm lợi ích cho tất cả cho đến 
côn trùng. Đối với việc sát sanh nay tôi tịnh trừ tâm ấy.Tôi do chi này 
mà đồng đẳng không khác với A-la-hán'”. Ta coi chi này đồng đẳng 
không khác với A-la-hán, cho nên nói là tra. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy 
như vầy, 'A-la-hán chân nhân trọn đời không lấy của không cho, đoạn 
trừ sự lấy của không cho, những gì được cho rồi mới lấy, vui thích 
trong việc lấy của được cho, thường ưa bố thí, tâm vui thích sự phóng 
xả, hoan hỷ, không bỏn sẻn, không trông chờ báo đáp, không để sự 
trộm cắp che lấp tâm mình, hay tự chế ngự. Vị ấy đối với việc không 
cho mà lấy, tâm đã tịnh trừ. Tôi cũng trọn đời xa lìa sự lấy của không 
cho, đoạn trừ sự lấy của không cho, những gì được cho mới lấy, vui 
thích trong việc lấy của được cho, thường ưa bố thí, tâm vui thích sự 
phóng xả, hoan hỷ, không bỏn sẻn, thường không trông chờ sự báo 
đáp, không để sự trộm cắp che lấp tâm mình hay tự chế ngự. Đối với 
việc không cho mà lấy, nay tôi tịnh trừ tâm ấy'. Ta coi chỉ này đồng 





như cũ. 

Thánh bát chỉ trai =t=K—=N-C Pali: atthanga samannagato upasatho hay 
ariyuposatha. 

Bản Hán có sự nhầm lẫn. Giới bát quan trai có thể tự phát nguyện trong một 
ngày một đêm No.87 và bản Päli cũng nói chỉ phát nguyện trong một ngày một 
đêm. Pali: yavajvam arahanto panätipatam pahäya... aham pajja imañca rattim 
imañca divasam pantipatam pahaya..., A-la-hán trọn đời không sát sanh... tôi 
nay một ngày một đêm không sát sanh... 

- Câu chót này theo văn mạch bản Hán, phải hiểu lời kết của Phật. Nhưng theo 
bản Pãli nó nằm trong lời phát nguyện. Päli: iminäpangena arahantam 
anukaromi uposatho ca me upavuttho, “Tôi noi gương A-la-hán với chỉ này, tôi 
sẽ thọ trì trai giới”. 
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đẳng không khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy 
như vây, “A-la-hán chân nhân trọn đời xa ha phi phạm hạnh, đoạn trừ 
phi phạm hạnh, tu hành phạm hạnh, chí thành tâm tịnh, sống không xú 
uế, ly dục, đoạn dâm, vị ấy đối với phi phạm hạnh, tâm đã tịnh trừ. 
Tôi nay trong một ngày một đêm này xa ha phi phạm hạnh, đoạn trừ 
phi phạm hạnh tu hành phạm hạnh, chí thành tịnh tâm, sống không xú 
uế, ly dục, đoạn dâm. Đối với phi phạm hạnh, nay tôi tịnh trừ tâm ấy'. 
Ta coi chi này đồng đẳng không khác với A-la-hán, cho nên nói là 
tra. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy 
như vầy, “A-la-hán chân nhân trọn đời không nói láo, đoạn trừ sự nói 
láo chỉ nói lời chắc thật, vui thích sự thật, an trụ nơi sự thật, được 
mọi người tin tưởng, không lừa gạt thế gian. VỊ ấy đối với sự nói dối, 
tâm đã tịch trừ. Tôi nay trọn đời không nói dối, đoạn trừ sự nói dối, 
chỉ nói lời chắc thật, vui thích sự thật, an trụ nơi sự thật, được mọi 
người tin tưởng, không lừa gạt thế gian. Đối với sự nói dối, tôi nay 
tịnh trừ tâm ấy'. Ta coi chỉ này đồng đẳng không khác với A-la-hán, 
cho nên nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy 
như vầy, “A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa việc uống rượu buông 
lung, đoạn trừ sự uống rượu buông lung. VỊ ấy đối với việc uống rượu 
buông lung, tâm đã tịnh trừ. Tôi nay cũng trọn đời xa lìa sự uống rượu 
buông lung, đoạn trừ sự uống rượu buông lung. Đối với việc uống rượu 
buông lung, nay tôi tịnh trừ tâm ấy". Ta coi chi này đồng đẳng không 
khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy 
như vầy, “A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa giường lớn cao rộng, 
đoạn trừ giường lớn cao rộng, vui thích nằm ngồi chỗ thấp, hoặc 
giường hoặc trải cỏ. Vị ấy đối với giường lớn cao rộng, tâm đã tịnh 
trừ. Tôi nay trong một ngày một đêm này xa lhìa giường lớn cao rộng, 
đoạn trừ giường lớn cao rộng, vui thích nằm ngồi chỗ thấp, hoặc 
giường hoặc trải cổ. Đối với giường lớn cao rộng, tôi nay tịnh trừ tâm 
ấy'. Ta coi chỉ này đồng đẳng không khác với A-la-hán, cho nên nói là 
trai. 
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“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy 
như vầy, “A-la-hán chân nhân trọn đời xa ha tràng hoa anh lạc, 
hương bột, phấn sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. Đoạn trừ 
tràng hoa anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến 
xem nghe. Vị ấy đối với tràng hoa anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, 
vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe tâm đã tịnh trừ. Tôi nay trong một 
ngày một đêm này xa lìa tràng hoa anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, 
vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. Đoạn trừ tràng hoa anh lạc, 
hương bột phấn sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến xem nghe. Đối với 
tràng hoa anh lạc, hương bột, phấn sáp, ca, vũ, xướng, kỹ và đi đến 
xem nghe, nay tôi tịnh trừ tâm ấy'. Ta coi chi này đồng đẳng không 
khác với A-la-hán, cho nên nói là trai. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy 
như vây, 'A-la-hán chân nhân trọn đời xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ 
sự ăn phi thời. Vị ấy đối với sự ăn phi thời tâm đã tịnh trừ. Tôi nay 
trong một ngày một đêm xa lìa sự ăn phi thời, đoạn trừ sự ăn phi thời. 
Đối với sự ăn phi thời, tôi nay tịnh trừ tâm ấy". Ta coi chi này như của 
A-la-hán, ngang nhau không khác, do đó gọi là tra1. 

“Người ấy sau khi đến với Thánh trai tám chi này rồi, để tiến 
lên, lại nên tu tập năm pháp. 

“Những gì là năm? Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai 
niệm tưởng Như Lai rằng, 'Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu'', Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự”, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu”. 
Người ấy sau khi niệm tưởng Như Lai như vậy, ác tham nếu có liền bị 
tiêu diệt. Những pháp tạp uế, ác bất thiện, nếu có cũng bị diệt. Này 
Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi Như Lai cho nên tâm tĩnh, 
được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu 
có cũng bị tiêu diệt. Cũng như một người trên đầu có cáu ghét, do cao, 


- Hán: Minh Hành Thành Vi. Pali: vijjacara-sampanno. 

- Đạo Pháp Ngự =D=k=s=F bản Hán đọc Dhammasãrathi (người đánh xe của Đạo 
pháp) và lược bỏ purisa (con người). Phật hiệu theo Pali: Purisadammasärathi 
(vị đánh xe, hay hướng dẫn con người đã được huấn luyện): Điều ngự trượng phu. 

- Chúng Hựu ——— tức Thế Tôn. Pãli: Bhagavä. 
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nước nóng, sức người tắm gội cho nên được sạch. Cũng vậy, Đa văn 
Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Như Lai rằng, “Thế Tôn là Như 
Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu'. Người ấy sau khi niệm tưởng Như Lai như vậy ác 
tham nếu có liền bị diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được 
diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi Như Lai nên tâm 
tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền bị diệt, pháp tạp uế, bất thiện 
nếu có cũng bị diệt. Đó gọi là Đa văn Thánh đệ tử thọ trì trai giới 
Phạm thiên, cùng cộng hội với Phạm thiên, nhân Phạm thiên cho nên 
tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liễn bị diệt, pháp tạp uế, ác bất 
thiện nếu có cũng bị diệt. 

Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai nệm tưởng Pháp 
rằng, 'Pháp này do Thế Tôn giảng thuyết toàn thiện, cứu cánh, thường 
hằng, không biến đổi, được biết bởi chánh trí, được thấy bởi chánh trí, 
được chứng giác bởi chánh trí''*. Người ấy sau khi niệm tưởng như vậy 
rồi, ác tham lam nếu có liển bị diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có 
cũng bị diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi pháp nên 
tâm tĩnh, được hỷ; ác tham lam nếu có liền diệt, pháp tạp uế, ác bất 
thiện nếu có cũng bị diệt. Cũng như một người trong mình có cấu ghét, 
nhờ bột tắm, nước nóng và sức người tắm gội kỹ cho nên được sạch 
sẽ. Cũng vậy, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai nệm tưởng Pháp rằng, 
“Pháp này do Thế Tôn giảng thuyết toàn thiện, cứu cánh, thường 
hằng, không biến đổi'. Người ấy sau khi niệm pháp như vậy rồi, ác 
tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng 
được diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi pháp cho nên 
tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác 
bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà cư sĩ, đó gọi là Đa văn Thánh 
đệ tử thọ trì pháp trai, cùng cộng hội với pháp, nhân pháp cho nên tâm 
tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, bất 
thiện nếu có cũng được diệt. 





!* Tự duy về Pháp bảo, đọc theo Pháp Uẩn (Đại 26, tr.462a) như vầy: “Phật Chánh 
pháp thiện thuyết hiện kiến, vô nhiệt, ứng thời, dẫn đạo, cận quán, trí giả nội 
chứng”. 
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“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm 
tưởng Tăng rằng, “Tăng là đệ tử Thế Tôn, khéo thú hướng, chất trực, 
hành yếu, hành thú, trong Tăng chúng của Như Lai thật sự có A-la- 
hán thú, A-la-hán quả chứng, A-na-hàm thú, A-na-hàm quả chứng, 
Tư-đà-hàm thú, Tư-đà-hàm quả chứng, Tu-đà-hoàn thú, Tu-đà-hoàn 
quả chứng. Đó là bốn đôi, tám hạng Thánh sĩ. Đó là chúng tăng đệ tử 
của Thế Tôn, thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, 
xứng đáng mời gọi, xứng đáng thỉnh, xứng đáng cúng dường, xứng 
đáng phụng sự, xứng đáng kính trọng, là ruộng phước là ruộng phước 
tốt cho trời và người'”. Người đó sau khi niệm tưởng như vậy rồi, ác 
tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng 
được diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi Tăng nên tâm 
tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất 
thiện nếu có cũng được diệt. Cũng như một người nơi áo có cấu ghét, 
bất tịnh, nhờ tro, bột kết, bột giặt, nước nóng, sức người giặt giũ, nên 
nó được sạch sẽ như vậy. Cũng vậy, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai 
niệm tưởng Tăng rằng, “Tăng là đệ tử Thế Tôn, khéo thú hướng, chất 
trực, hành yếu, hành thú, trong Tăng chúng của Như Lai thật sự có A- 
la-hán thú, A-la-hán quả chứng, A-na-hàm thú, A-na-hàm quả chứng. 
Tư-đà-hàm thú, Tư-đà-hàm quả chứng, Tu-đà-hoàn thú, Tu-đà-hoàn 
quả chứng. Đó là bốn đôi tám hạng Thánh sĩ, đó là Tăng chúng của 
Thế Tôn, thành tựu, giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, xứng 
đáng mời gọi, xứng đáng thỉnh, xứng đáng cung kính, xứng đáng cúng 
dường, xứng đáng phụng sự, xứng đáng kính trọng, là ruộng phước tốt 
cho trời và người”. Người ấy niệm tưởng Tăng như vậy, ác tham lam 
nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. 
Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử duyên nơi tăng nên tâm tĩnh, được 
hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu 


!- Tư duy về Tăng bảo, theo Pháp Uẩn (sđd., nt.) như vầy: “Phật đệ tử, cụ túc diệu 
hành, chất trực hành, như lý hành, pháp tùy pháp hành, hòa kỉnh hành, ở trong 
tăng này có Dự lưu hướng, Dự lưu quả, Nhất lai hướng, Nhất lai quả, Bất hoàn 
hướng, Bất hoàn quả, A-la-hán hướng, A-la-hán quả. Như vậy tổng có bốn đôi 
tám lẻ Bổ-đặc-già-la. Phật đệ tử chúng giới cụ túc, ứng thỉnh, ứng khuất, ứng 
cung kính, vô thượng phước điền, thế sở ứng cúng”. 
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có cũng được diệt. Đó gọi là Đa văn Thánh đệ tử thọ trì tăng trai, cùng 
tăng cộng hội, nhân tăng mà tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có 
liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai tư duy 
Giới mình đang thọ trì, không sứt, không thủng, không uế, không ô, rất 
rộng, rất lớn, không trông chờ báo đáp, được bậc trí khen ngợi, khéo 
trọn đủ, khéo thú hướng, khéo thọ, khéo trì. Người ấy sau khi niệm 
tưởng Giới mình đang thọ rồi, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp 
tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn 
Thánh đệ tử duyên nơi Giới, nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu 
có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. 
Cũng như một tấm gương bụi nhơ, không sáng, nhờ đá, đá mài, ngọc 
oanh, và sức người lau chùi, mài dũa mà được trong sáng. Cũng vậy, 
Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng Giới mình đang thọ trì, 
không sứt, không thủng, không ô, không uế, rất rộng, rất lớn, không 
trông chờ báo đáp, được bậc trí khen ngợi, khéo trọn đủ, khéo thú 
hướng, khéo thọ, khéo trì. Người ấy sau khi niệm tưởng Giới mình 
đang thọ trì như vậy, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, 
ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
duyên nơi Giới nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liền được 
diệt pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Đó gọi là Đa văn 
Thánh đệ tử thọ trì giới trai. Cùng Giới cộng hội, nhân Giới, tâm tĩnh, 
được hỷ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện 
nếu có cũng được diệt. 

“Lại nữa, này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm 
tưởng chư Thiên rằng, “Thật sự có Tứ vương thiên. Hàng Thiên ấy, 
nếu thành tựu tín, mạng chung nơi này được sanh nơi ấy. Tôi cũng có 
tín ấy. Hàng Thiên ấy, nếu thành tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng chung 
nơi này được sanh nơi ấy. Tôi cũng có tuệ ấy. Thật sự có Tam thập 
tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa 
lạc thiên. Hàng Thiên ấy, thành tựu tín, mạng chung nơi này được 
sanh nơi ấy, tôi cũng có tín ấy. Hàng Thiên ấy, nếu thành tựu giới, 
văn, thí, tuệ, mạng chung nơi này được sanh nơi ấy. Tôi cũng thành 
tựu tuệ ấy. Người ấy sau khi niệm tưởng như vậy rồi, và chư Thiên có 
tín, giới, văn, thí, tuệ, ác tham lam nếu có liền được diệt, pháp tạp uế, 
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ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Này Bà cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử 
duyên nơi chư Thiên nên tâm tĩnh, được hỷ, ác tham lam nếu có liễn 
được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. Cũng như 
vàng ròng thượng sắc, bị bụi đóng bất tịnh, nhờ lửa, bài, kiểm, chùy, 
đất đỏ, sức người lau chùi mài đũa mà được minh tịnh. Cũng vậy, Đa 
văn Thánh đệ tử khi trì trai niệm tưởng chư Thiên rằng “Thật sự có Tứ 
vương thiên. Hàng Thiên ấy, nếu thành tựu tín, mạng chung nơi này 
được sanh nơi kia, tôi cũng có tín ấy. Hàng Thiên ấy, nếu thành tựu 
giới, văn, thí, tuệ, mạng chung nơi này được sanh nơi kia, tôi cũng có 
tuệ ấy. Thật sự có Tam thập tam thiên, Diệm-ma thiên, Đâu-suất-đà 
thiên, Hóa lạc thiên, Tha hóa lạc thiên. Hàng Thiên ấy, nếu thành tựu 
tín, mạng chung nơi này được sanh nơi ấy. Tôi cũng thành tựu tín ấy. 
Hàng Thiên ấy, nếu thành tựu giới, văn, thí, tuệ, mạng chung nơi này 
được sanh nơi ấy; tôi cũng thành tựu tuệ ấy”. Người ấy niệm tưởng như 
vậy, và chư Thiên có tín, giới, văn, thí, tuệ, ác tham lam nếu có liễn 
được diệt, pháp tạp uế, ác bất thiện nếu có cũng được diệt. 

“Này Bà cư sĩ, nếu hành trì Thánh trai tám chi này như vậy và ở 
đây với mười sáu đại quốc này, một là Ương-già, hai là Ma-kiệt-đà, 
ba là Ca-thi, bốn là Câu-tát-la, năm là Câu-lâu, sáu là Ban-xà-la, bảy 
là A-nhiếp-bối, tám là A-hòa-đàn-đề, chín là Chi-đề, mười là Bạt-kỳ, 
mười một là Bạt-ta, mười hai là Bạt-la, mười ba là Tô-ma, mười bốn là 
Tô-ma-tra, mười lăm là Dụ-ni, mười sáu là Kiếm-phu. Trong các nước 
này những sở hữu tiễn tài, bảo vật, kim ngân, ma ni, chơn châu, lưu ly, 
tương-già '°, bích ngọc, san hô, lưu-thiệu ”, bệ-lưu'Ẻ, bệ-lặc”, mã não, 
đồi mỗi, xích thạch, tuyển châu, và giả sử một người làm vua trong đó, 
sẽ được xử dụng tự tại, tùy ý. Nhưng người ấy so với người thọ trì 
Thánh trai tám chi hoàn toàn không bằng một phần mười sáu. 

“Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vây, “Lạc thú của nhân 
vương không bằng lạc thú của chư Thiênˆ. Nếu nhân gian năm mươi 
năm, ở trên Tứ vương thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy ba 





- Tương-già Eš—=c Pali: samkha, vỏ sò hay xa-cừ. 
-_ Lưu-thiệu =d—=A không rõ ngọc gì. 

Bệ-lưu =9 =d=A không rõ ngọc gì. 

Bệ-lặc =9 —=A không rõ ngọc gì. 
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mươi ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là một năm. Năm trăm 
năm như vậy là tuổi thọ của Tứ vương thiên. Này Bà cư sĩ, tất có 
trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân, thọ trì Thánh trai 
tám chi, thân hoại mạng chung sẽ sanh lên Tứ vương Thiên. 

“Này Bà cư sĩ, do đó mà ta nói như vầy, 'Lạc thú nhân vương 
không bằng lạc thú chư Thiên'. Nếu nhân gian sống một trăm tuổi, thì 
ở Tam thập tam thiên mới một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày 
đêm là một tháng, mười hai tháng là một năm và một nghìn năm như 
vậy là tuổi thọ của Tam thập tam thiên. Này Bà cư sĩ, tất có trường 
hợp này là thiện nam tử hay thiện nữ nhân, thọ trì Thánh trai tám chi 
này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên Tam thập tam thiên. 

“Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vầy, 'Lạc thú nhân vương 
không bằng lạc thú chư Thiên". Ở nhân gian hai trăm năm thì Diệm- 
ma thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm là 
một tháng, mười hai tháng là một năm. Hai nghìn năm như vậy là tuổi 
thọ của Diệm-ma thiên. Này Bà cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì Thánh trai tám chi, khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh lên trên Diệm-ma thiên. 

“Này Bà cư sĩ, ta nhân đó mà nói như vây, “Lạc thú của nhân 
vương không bằng lạc thú của chư Thiên”. Nhân gian bốn trăm năm 
thì Đâu-suất-đà thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy, ba mươi 
ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là một năm. Bốn ngàn năm 
như vậy là tuổi thọ của Đâu-suất-đà thiên. Này Bà cư sĩ, tất có trường 
hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì Thánh trai tám chi 
này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên Đâu-suất-đà thiên. 

“Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói như vầy, 'Lạc thú nhân vương 
không bằng lạc thú chư Thiên'. Nhân gian sống tám trăm tuổi, thì Hóa 
lạc thiên mới là một ngày một đêm. Như vậy ba mươi ngày đêm là 
một tháng, mười hai tháng là một năm, tám ngàn năm như vậy là tuổi 
thọ của Hóa lạc thiên. Này Bà cư sĩ, tất có trường hợp này, là thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân thọ trì Thánh trai tám chi này, khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh lên Hóa lạc thiên. 

“Này Bà cư sĩ, Ta nhân đó mà nói rằng, “Lạc thú của nhân 
vương không bằng lạc thú chư Thiên. Nhân gian một ngàn sáu trăm 
năm, thì Tha hóa lạc thiên mới một ngày một đêm. Như vậy ba mươi 
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ngày đêm là một tháng, mười hai tháng là một năm, một vạn sáu ngàn 
năm như vậy là tuổi thọ của Tha hóa lạc thiên. Này Bà cư sĩ, tất có 
trường hợp này, là thiện nam tử hay thiện nữ nhân thì trì Thánh trai 
tám chi này, khi thân hoại mạng chung sẽ được sanh lên Tha hóa lạc 
thiên.” 

Lúc bấy giờ Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư chắp tay hướng về Đức Phật 
bạch rằng: 

“Bạch Thế Tôn, Thánh trai tám chi thật là kỳ diệu, thật là hy 
hữu, đại lợi, đại quả, có đại công đức, có đại quảng bố, con từ nay cho 
đến trọn đời xin thọ trì Thánh trai tám chi này, tùy theo năng lực mà 
bố thí tu phước. ” 

Rồi Lộc Tử Mẫu sau khi nghe những lời Phật dạy, khéo thọ trì, 
khéo tu tập, cúi đầu đảnh lễ chân Phật, đi quanh ba vòng rồi lui về. 

Thế Tôn thuyết như vậy, Lộc Tử Mẫu Tì-xá-khư và các Tỳ-kheo 
sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


203. KINH BỒ-LỊ-ĐA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại Na-nan-đại, trong khu rừng xoài của 
Ba-hòa-]j. 

Bấy giờ Bô-lj-đa Cư sĩ mặc chiếc áo trắng tính, đầu quấn khăn 
trắng, chống gậy, cầm dù, mang guốc thế tục, đi từ vườn này sang 
vườn khác, từ quán nọ đến quán kia, từ rừng đến rừng, du hành khắp 
nơi, thong dong tẩn bộ, nếu gặp các Sa-môn, Phạm chí bèn nói rằng, 
“Chư Hiền nên biết, tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự'. Các Sa- 
môn, Phạm chí nói lại bằng những lời dịu dàng rằng, “Vâng, Cư sĩ Bô- 
lị-đa lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự”. 

Rồi Cư sĩ Bô-lị-đa trong khi du hành khắp nơi, thong dong tản bộ 
đến chỗ Đức Phật, chào hỏi xong, chống gậy đứng ngay trước Phật. 

Thế Tôn hỏi: 

“Cư sĩ, có chỗ ngồi đó, muốn ngồi thì mời ngồi.” 

Cư sĩ Bô-lị-đa bạch rằng: 

“Này Cù-đàm, không thể như vậy! Không nên như vậy! Vì sao? 
Vì tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự, mà Cù-đàm gọi tôi là Cư sĩ 
sao?” 

Thế Tôn nói: 

“Ngươi có hình tướng, biểu hiệu như Cư sĩ, cho nên Ta gọi ngươi 
là Cư sĩ. Có chỗ ngồi đó, muốn ngồi thì mời ngồi.” 

Thế Tôn lại ba lần nói rằng: 





Tương đương Pali: M.54. Potaliya-suttam. 
Ba-hòa-lị-nai viên =¡ =“M=Q=` —(PAli: Pävarikambavana). Bản Pali nói: tại thôn 
Apana, Anguttaräpa. 
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“Này Cư sĩ, có chỗ ngồi đó, muốn ngôi thì ngồi.” 

Cư sĩ Bô-lị-đa cũng ba lần bạch Phật rằng: 

“Này Cù-đàm, không thể như vậy! Không nên như vậy! Vì sao? 
Vì tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự mà Cù-đàm gọi tôi là Cư sĩ sao?” 

Thế Tôn trả lời rằng: 

“Ngươi có hình tướng, biểu hiện như Cư sĩ, cho nên Ta gọi ngươi 
là Cư sĩ. Có chỗ ngồi đó, muốn ngồi thì mời ngồi.” 

Rồi Thế Tôn hỏi: 

“Ngươi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự như thế nào?” 

Cư sĩ Bô-lI-đa đáp: 

“Tất cả những tài vật trong nhà, tôi đều cho con cái hết rồi tôi 
sống vô vi, vô cầu, chỉ đi lấy thức ăn để duy trì mạng sống mà thôi. 
Tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự như vậy.” 

Thế Tôn nói: 

“Này Cư sĩ, trong Thánh pháp luật, sự đoạn tuyệt các tục sự 
không phải như vậy. Này Cư sĩ, trong Thánh pháp luật có Tám chi 
đoạn tuyệt tục sự. ” 

Lúc bấy giờ Cư sĩ Bô-lị-đa bèn bỏ gậy, xếp dù, cởi guốc tục, 
chắp tay hướng về Phật bạch rằng: 

“Này Cù-đàm, trong Thánh pháp luật, thế nào là Tám chi đoạn 
tuyệt tục sự?” 

Thế Tôn nói: 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử y trên lìa sát mà đoạn trừ sát, y 
trên xa la lấy của không cho mà đoạn trừ sự lấy của không cho, y trên 
xa lìa tà dâm mà đoạn trừ tà dâm, y trên xa lhìa nói láo mà đoạn trừ nói 
láo, y trên không tham trước mà đoạn trừ tham trước, y trên không 
nhuế hại mà đoạn trừ nhuế hại, y trên không đố ky thù nghịch mà 
đoạn trừ đố ky thù nghịch, y trên không tăng thượng mạn mà đoạn trừ 
tăng thượng mạn. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên la sát mà 
đoạn trừ sát? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “Ai giết chóc phải 
chịu ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta giết chóc, ấy là gây hại 
mình và cũng xuyên tạc hủy báng người khác. Chư Thiên và các vị 
phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, các phương đều nghe đồn 
tiếng xấu của ta, thân hoại mạng chung tất sẽ đi đến ác xứ, sanh trong 
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địa ngục. Ai giết chóc như vậy, sẽ chịu quả báo này, trong đời này và 
đời sau. Như vậy, nay ta có nên y trên ha sát mà đoạn trừ sát chăng?" 
Rồi vị ấy y trên xa lìa sát hại mà đoạn trừ sát hại. Như vậy là Đa văn 
Thánh đệ tử y trên la sát mà đoạn trừ sát. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên xa la lấy của 
không cho mà đoạn trừ sự lấy của không cho? Đa văn Thánh đệ tử tư 
duy như vầy, “Ai lấy của không cho tất phải chịu quả báo ác trong đời 
này và đời sau. Nếu ta lấy của không cho, ấy là gây hại mình và cũng 
xuyên tạc hủy báng người khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí 
sẽ chê bai học giới của ta, các phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta, 
thân hoại mạng chung tất sẽ đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai lấy 
của không cho phải chịu ác báo trong đời này và đời sau như vậy, nay 
ta có nên y trên xa lìa lấy của không cho mà đoạn trừ sự lấy của 
không cho chăng?ˆ Rồi vị ấy y trên xa lìa lấy của không cho mà đoạn 
trừ sự lấy của không cho. Như vậy, Đa văn Thánh đệ tử y trên xa ha 
lấy của không cho mà đoạn trừ sự lấy của không cho. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y xa ha tà dâm mà 
đoạn trừ tà dâm? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Ai tà dâm tất 
phảẩi chịu ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta tà dâm ấy là tự hại 
mà cũng là xuyên tạc hủy báng người khác. Chư Thiên và các vị phạm 
hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, các phương thảy đều nghe đồn 
tiếng xấu của ta. khi thân hoại mạng chung phải đi đến ác thú, sanh 
trong địa ngục. Ai tà dâm tất phải chịu ác báo này trong đời này và đời 
sau như vậy, nay ta có nên y trên xa ha tà dầm mà đoạn trừ tà dâm 
chăng?' Rồi vị ấy y trên xa la tà dâm mà đoạn trừ tà dâm. Như vậy, 
Đa văn Thánh đệ tử xa ha tà dâm mà đoạn trừ tà dâm. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa nói láo 
mà đoạn trừ sự nói láo? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Ai nói 
láo tất phải chịu ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta nói láo ấy 
là tự hại mà cũng xuyên tạc phỉ báng người khác. Chư Thiên và các 
vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, khi thân hoại mạng 
chung tất sẽ phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai nói láo tất 
phải chịu ác báo này đời này và đời sau như vậy. Nay ta nên y cứ 
trên xa lìa nói láo mà đoạn trừ sự nói láo chăng?ˆ Rồi vị ấy y cứ trên 
xa lìa nói láo mà đoạn trừ sự nói láo. Như vậy Đa văn Thánh đệ tử y 
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trên xa lìa nói láo mà đoạn trừ sự nói láo. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên không tham 
trước mà đoạn trừ tham trước? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Ai 
tham trước tất phải thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta tham 
trước ấy là tự hại mà cũng là xuyên tạc hủy báng người khác. Chư 
Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta. Khi thân 
hoại mạng chung tất phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai tham 
trước tất phải thọ ác báo này trong đời này và đời sau như vậy. Nay ta 
có nên xa lìa tham trước mà đoạn trừ tham trước chăng?ˆ Rồi vị ấy y 
trên xa ha tham trước mà đoạn trừ tham trước. Như vậy, Đa văn Thánh 
đệ tử y trên xa lìa tham trước mà đoạn trừ tham trước. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên xa la hại nhuế 
mà đoạn trừ hại nhuế? Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vây, “AI hại 
nhuế tất phải thọ ác báo trong đời này và đời sau. Nếu ta hại nhuế ấy 
là tự hại, mà cũng là hủy báng xuyên tạc người khác. Chư Thiên và 
các vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới của ta, các phương đều 
nghe đồn tiếng xấu của ta, khi thân hoại mạng chung tất sẽ đi đến ác 
xứ, sanh trong địa ngục. Ai hại nhuế tất phải thọ ác báo này đời này 
và đời sau. Như vậy, nay ta có nên xa lìa hại nhuế mà đoạn trừ hại 
nhuế chăng? Rồi vị ấy y trên xa lìa hại nhuế mà đoạn trừ hại nhuế. 
Như vậy, Đa văn Thánh đệ tử y trên xa lìa hại nhuế mà đoạn trừ hại 
nhuế. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên không đố ky 
thù nghịch mà đoạn trừ đố ky thù nghịch? Đa văn Thánh đệ tử tư duy 
như vầy, “Ai đố ky thù nghịch tất phải thọ ác báo đời này và đời sau. 
Nếu ta đố ky thù nghịch ấy là tự hại và cũng xuyên tạc hủy báng 
người khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai học giới 
của ta, các phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta. Khi thân hoại mạng 
chung tất phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai đố ky thù nghịch 
tất phải thọ ác báo này đời này và đời sau như vậy, nay ta có nên y cứ 
trên không đố ky thù nghịch mà đoạn trừ đố ky thù nghịch chăng? Rồi 
vị ấy y cứ trên không đố ky thù nghịch mà đoạn trừ đố ky thù nghịch. 
Như vậy, Đa văn Thánh đệ tử y cứ trên không đố ky thù nghịch mà 
đoạn trừ đố ky thù nghịch. 

“Này Cư sĩ, thế nào là Đa văn Thánh đệ tử y trên không tăng 
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thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn? Đa văn Thánh đệ tử tư duy 
như vây, “Ai tăng thượng mạn tất thọ ác báo trong đời này và đời sau. 
Nếu ta có tăng thượng mạn ấy là tự hại mà cũng là xuyên tạc hủy 
báng người khác. Chư Thiên và các vị phạm hạnh có trí sẽ chê bai học 
giới của ta, các phương đều nghe đồn tiếng xấu của ta. Khi thân hoại 
mạng chung tất phải đi đến ác xứ, sanh trong địa ngục. Ai có tăng 
thượng mạn tất phải thọ ác báo này đời này và đời sau như vậy. Nay 
ta có nên y cứ không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn 
chăng? Rồi vị ấy y trên không tăng thượng mạn mà đoạn trừ tăng 
thượng mạn. Như vậy Đa văn Thánh đệ tử y trên không tăng thượng 
mạn mà đoạn trừ tăng thượng mạn. 

“Đó là Tám chi đoạn tuyệt tục sự trong Thánh pháp luật. ” 

Cư sĩ hồi rằng: 

“Này Cù-đàm, trong Thánh pháp luật chỉ như vậy là đoạn tuyệt 
tục sự hay còn những điều khác nữa?” 

Thế Tôn nói: 

“ 'Trong Thánh pháp luật không chỉ có chừng đó đoạn tuyệt tục 
sự, mà còn Tám chi đoạn tuyệt tục sự khác đạt đến chứng ngộ. ” 

Bô-lj-đa Cư sĩ nghe xong, bèn cởi khăn trắng chắp tay hướng về 
Đức Phật bạch rằng: 

“Này Cù-đàm, thế nào nói là trong Thánh pháp luật còn có Tám 
chi đoạn tuyệt tục sự khác đạt đến chứng ngộ?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Cư sĩ, cũng như một con chó đói, gầy ốm, mệt mỏi, đến 
bên chỗ mổ bò. Người đồ tể hay đệ tử của người đồ tế quăng cho con 
chó một khúc xương đã rút tỉa hết thịt. Con chó lượm được khúc xương 
rồi chạy đến chỗ này chỗ kia mà gặm, rách môi, mẻ răng, hoặc gây 
thương hại cuống họng, nhưng con chó không vì vậy mà đoạn trừ được 
đói. Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, 'Dục vọng như bộ 
xương khô. Thế Tôn nói dục vọng như bộ xương khô, hoan lạc ít mà 
khổ não lại nhiều, đầy dẫy nguy hiểm, nên xa lánh đi. Nếu ai có sự xả 
ly dục, ly ác bất thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi sự vật dục của 
thế gian đều vĩnh viễn đoạn tận không dư tàn. Hãy tu tập điều đó. 


* Thế gian ẩm thực “@———‹ Päli: Lokämisupädänä: Sự chấp thủ vật dục trần 
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“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một miếng thịt rơi 
trên khoảng đất trống; hoặc quạ hoặc diễu mang miếng thịt ấy đi. Rồi 
những quạ diễu khác đuổi theo để tranh giành. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Nếu 
quạ diễu ấy không chịu xả bỏ tức khắc miếng thịt này, các quạ diều 
khác vẫn đuổi theo để giành giựt chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

'“Thật sự như vậy, Cù-đàm. ” 

“Ý Cư sĩ nghĩ sao, nếu quạ diều ấy xả bỏ tức khắc miếng thịt 
này, các quạ diều khác có còn đuổi theo để giành giựt chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy, Cù-đàm. ” 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Dục vọng như 
miếng thịt. Thế Tôn nói dục vọng như miếng thịt; hoan lạc ít mà khổ 
não nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy nên xa ha đi'. Nếu ai có sự xả 
ly dục, ly ác bất thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian 
đều vĩnh viễn đoạn tận không dư tàn. Hãy nên tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người tay cầm một bó đuốc đang 
cháy, ngược gió mà đi. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ấy không liệng 
bỏ tức khắc, nhất định có cháy tay và các chi thể khác chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

'“Thật sự như vậy, Cù-đàm. ” 

“Ý Cư sĩ nghĩ sao? Giả sử người ấy liệng bỏ tức khắc, sẽ còn bị 
cháy tay hay các chi thể khác nữa chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy Cù-đàm. ” 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Dục vọng như 
bó đuốc đang cháy; Thế Tôn nói dục vọng như bó đuốc đang cháy, 
hoan lạc ít mà khổ não nhiều, đầy những nguy hiểm hãy xa lánh đi'. 
Nếu ai có sự xả ly dục, ly ác bất thiện pháp này, thì ở đây, tất cả mọi 
dục vọng thế gian, vĩnh viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều 
này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa có một hầm lửa lớn, 
trong đó đầy những lửa nhưng không có khói, không có ngọn. Nếu một 


gian. 
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người đi đến, không ngu, không si, cũng không điên đảo, tự chủ với 
tâm mình, tự do tự tại, muốn hoan lạc chớ không muốn đau đớn, rất 
ghét sự đau đớn; muốn sống chớ không muốn chết, rất ghét sự chết. Ý 
Cư sĩ nghĩ sao? Người ấy lại nhảy vào hầm lửa này chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không phải vậy, Cù-đàm. Vì sao vậy? Vì người ấy thấy hầm 
lửa liền nghĩ rằng, 'Nếu rơi xuống hầm lửa, nhất định chết chớ không 
nghi ngờ. Dù không chết, nhất định chịu đựng đau đớn vô cùng'. 
Người ấy thấy hầm lửa bèn nghĩ đến việc xa la, ước mong xa la, xả 
ly. 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vầy, “Dục vọng 
như hầm lửa. Thế Tôn nói dục vọng như hầm lửa, hoan lạc ít mà khổ 
não nhiều đầy những nguy hiểm, hãy nên xa lánh đi'. Nếu ai có sự xả 
ly dục, ly ác bất thiện pháp, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian vĩnh 
viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một con rắn độc to 
lớn, rất dữ, rất độc địa, màu đen dễ sợ. Nếu một người đi đến, không 
ngu, không sĩ, cũng không điên đảo, tự chủ với tâm mình, tự do tự tại, 
muốn hoan lạc, chớ không muốn đau đớn, rất ghét đau đớn; muốn 
sống chớ không muốn chết, rất ghét sự chết. Ý Cư sĩ nghĩ sao, người 
ấy há lại thò tay cho con rắn cắn, hay các chi thể khác và nói rằng, 
“Này, mổ đi! Này mổ đi! Như vậy chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không phải vậy, Cù-đàm. Vì sao vậy? Người ấy thấy con rắn 
bèn nghĩ rằng, “Nếu ta thò tay và các chi thể khác cho con rắn nó mổ, 
nhất định phải chết chớ không nghi ngờ. Dù không chết thì nhất định 
phải chịu đau đớn vô cùng. Người ấy thấy con rắn bèn nghĩ đến sự 
lánh xa, ước mong xả ly. 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vầy, “Dục vọng 
như rắn độc. Thế Tôn nói dục vọng như con rắn độc, hoan lạc ít mà 
khổ não nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy xa lánh đi. Nếu ai có sự xả 
ly dục, ác bất thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi dục vọng thế gian 
vĩnh viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người nằm mộng, thấy mình sung túc, 
năm thứ dục lạc thỏa thích. Nhưng khi tỉnh dậy, một thứ cũng không 
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thấy. Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, “Dục vọng như 
giấc mộng. Thế Tôn nói dục vọng như giấc mộng, hoan lạc ít mà khổ 
não nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy xa lánh đi`. Nếu ai có sự xả ly 
dục, ác bất thiện pháp này, thì ở đây, tất cả mọi vật dục thế gian, vĩnh 
viễn đoạn tận, không dư tàn. Hãy nên tu tập sự kiện này. 

“Này Cư sĩ, cũng như một người vay mượn vật dụng hưởng lạc, 
hoặc cung điện, lầu các, hoặc vườn hào, ao tắm, hoặc voi ngựa, xe cộ, 
hoặc chăn đệm mùng mễn, hoặc nhẫn, vòng, xuyến, hoặc hương, anh 
lạc, vòng cổ, hoặc tràng hoa vàng báu, hoặc danh y thượng phục, rồi 
nhiều người trông thấy bèn ca ngợi rằng, “Như vậy, tốt lành thay! Như 
vậy, sung sướng thay! Nếu có tài vật gì thì nên hưởng thụ thỏa thích 
cho đến cùng như vậy'. Nhưng chủ nhân có thể tước đoạt hay sai 
người tước đoạt bất cứ lúc nào muốn, bèn tự mình tước đoạt hay sai 
người tước đoạt, những người khác trông thấy, bèn nói với nhau rằng, 
“Nó là người vay mượn; thật sự là lừa gạt chớ không phải vay mượn. 
Vì sao? Vì chủ nhân của sở hữu có thể tước đoạt hay sai người tước 
đoạt bất cứ lúc nào muốn. Và rồi đã tự mình tước đoạt hay sai người 
tước đoạt”. Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử tư duy như vầy, 'Dục vọng 
như vay mượn. Thế Tôn nói dục vọng như vay mượn hoan lạc ít mà 
khổ não nhiều, đầy những nguy hiểm, hãy xa lánh đi`. Nếu ai có sự xả 
ly dục, ác bất thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian 
vĩnh viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập điều này. 

“Này Cư sĩ, cũng như cách thôn không xa, có một gốc cây ăn trái 
to lớn. Cây ấy thường có nhiều trái ngon lành đẹp mắt. Một người đi 
đến, đói, mệt mỏi, gầy ốm, muốn được ăn trái. Người ấy nghĩ rằng, 
“Cây này thường có nhiều trái ngon lành đẹp mắt. Ta đang đói, gầy 
ốm, mệt mỏi, muốn được ăn trái. Nhưng dưới gốc không có trái rụng 
để có thể ăn cho no và mang về. Ta biết leo cây. Bây giờ ta có nên 
leo lên cây này chăng? Nghĩ xong, bèn leo lên. Lại cũng có một 
người khác, đói, gầy ốm, mệt mỏi, muốn được ăn trái, cầm một cái 
búa rất lớn, bèn nghĩ rằng: “Cây này thường có nhiều trái ngon lành 
đẹp mắt nhưng dưới gốc cây không có trái rụng để có thể ăn cho no và 
mang về, ta không biết leo cây. Bây giờ ta có nên đốn ngã cây này 
chăng?ˆ, bèn đốn ngã cây ấy. Ý Cư sĩ nghĩ sao? Người trên cây nếu 
không xuống nhanh khi cây ngã xuống đất, có bị gãy tay hoặc các chi 
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thể khác chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

'“Thật sự như vậy, Cù-đàm. ” 

“Ý Cư sĩ nghĩ sao, nếu người trên cây leo xuống nhanh, khi cây 
ngã xuống đất, há lại bị gãy tay hay các chỉ thể khác chăng?” 

Cư sĩ đáp: 

“Không vậy, Cù-đàm. ” 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử lại tư duy như vầy, “Dục vọng 
như trái cây. Thế Tôn nói dục vọng như trái cây, hoan lạc ít mà khổ 
não nhiều, đầy những nguy hiểm hãy lánh xa đi. Nếu ai có sự xả ly 
dục ly ác bất thiện pháp này, thì ở đây tất cả mọi vật dục thế gian, 
vĩnh viễn đoạn tận không dư tàng. Hãy tu tập sự kiện này. 

“Đó gọi là trong Thánh pháp luật còn có Tám chi đoạn tuyệt tục 
sự khác, đạt đến chứng ngộ. 

“Này Cư sĩ, rồi vị ấy có giác có quán, đã dứt, nội tĩnh, nhất tâm, 
không giác, không quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng đắc đệ Nhị 
thiển, thành tựu an trụ. Rồi vị ấy ly hỷ, xả, vô cầu, an trụ với chánh 
niệm chánh trí, thân thọ lạc, điều mà Thánh gọi là được Thánh xả, 
niệm, an trú lạc, chứng đắc Tam thiền, thành tựu an trụ. Rồi vị ấy lạc 
diệt, khổ diệt, hỷ ưu vốn cũng diệt, không lạc không khổ, xả niệm 
thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiển, thành tựu an trụ. 

“Rồi vị ấy với định tâm thanh tịnh như vậy, không uế, không 
phiền, nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt đến bất động tâm, tu học và 
chứng ngộ lậu tận trí thông, biết như thật 'Đây là Khổ", 'Đây là Khổ 
tập, 'Đây là Khổ diệt, “Đây là Khổ diệt đạo'. Biết như thật đây là 
lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt đạo. VỊ ấy biết như 
vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải thoát hữu lậu, vô 
minh lậu, giải thoát rồi biết mình đã giải thoát, biết như thật rằng: “Sự 
sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa". ” 

Khi nói pháp này Bô-lị-đa Cư sĩ viễn ly trần cấu, pháp nhãn về 
các pháp phát sanh. Lúc bấy giờ Bô-lị-đa Cư sĩ thấy pháp, đắc pháp, 


“Có giác có quán” là Sơ thiền, “giác quán đã dứt là ở Nhị thiền. Ỏ đây không 
nói đến Sơ thiền. Pãli lược bỏ cả bốn thiền. 
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chứng giác bạch tịnh pháp, đoạn nghi độ hoặc, không còn tôn thờ aI, 
không còn do ai, không còn do dự, đã an trụ nơi quả chứng đối với pháp 
của Thế Tôn đã được vô sở úy, bèn cúi đầu đẳnh lễ chân Phật bạch: 

“Bạch Thế Tôn, con nay quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi 
mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, từ hôm nay suốt trọn đời, tự 
quy y cho đến lúc mạng chung. 

“Bạch Thế Tôn, con trước đây mặc chiếc áo trắng tinh, đầu quấn 
khăn trắng, chống gậy, cầm dù và mang guốc tục, đi từ vườn này sang 
vườn khác, từ quán nọ đến quán kia, từ rừng đến rừng, du hành khắp 
nơi thong dong tản bộ, nếu gặp các Sa-môn, Phạm chí, bèn nói như 
vây, 'Chư Hiển, tôi lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự”. Các Sa-môn, 
Phạm chí ấy bèn những lời dịu dàng nói với con rằng, “Vâng, Cư sĩ 
Bô-l¡-đa lánh tục, đoạn tục, xả các tục sự'. 

“Bạch Thế Tôn, con lúc bấy giờ các vị ấy thật sự vô trí, lại đặt 
vào chỗ trí, thật sự vô trí mà thờ tự, thật sự vô trí mà cúng thực, thật sự 
vô trí mà phụng sự như người trí. Bạch Thế Tôn, kể từ hôm nay chúng 
Tỳ-kheo và đệ tử Thế Tôn, đây mới thật sự là có trí, xứng đáng đặt ở 
chỗ trí, thật sự có trí xứng đáng thờ tự, thật sự có trí xứng đáng cúng 
thực, thật sự có trí xứng đáng phụng sự người trí tuệ. 

“Bạch Thế Tôn, con nay lại lần nữa tự quy y Phật, Pháp và Tỳ- 
kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc kể từ hôm nay 
suốt đời tự quy y cho đến lúc mạng chung. Bạch Thế Tôn, con trước 
kia kính tín kính trọng các Sa-môn, Phạm chí ngoại đạo, kể từ hôm 
nay đoạn tuyệt. Bạch Thế Tôn, nay lần thứ ba con xin tự quy y Phật, 
Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, 
kể từ hôm nay suốt đời tự quy y cho đến lúc mạng chung.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Cư sĩ Bô-li-đa và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


204. KINH LA-MA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong Đông viên, giảng 
đường Lộc tử mẫu. 

Bấy giờ Thế Tôn vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, bước xuống 
giảng đường, nói với Tôn giả A-nan rằng: 

“Bây giờ ta và ngươi đến sông A-di-la-bà-đề? để tắm.” 

Tôn giả A-nan bạch rằng: 

“Xin vâng, bạch Thế Tôn.” 

Rồi Tôn giả A-nan cầm then cửa tản bộ đi đến khắp các cốc, gặp 
Tỳ-kheo nào cũng nói rằng: 

“Chư Hiễn, hãy đi đến nhà Phạm chí La-ma. ” 

Các Tỳ-kheo nghe nói, bèn cùng nhau đến nhà Phạm chí La-ma. 

Thế Tôn dẫn Tôn giả A-nan đi đến sông A-di-la-bà-đềể, cởi y để 
trên bờ, rồi xuống nước tắm. Tắm xong, trở lên lau mình, mặc y. Bấy 
giờ Tôn giả A-nan đứng sau Thế Tôn, cầm quạt quạt Phật. Rồi Tôn 
giả A-nan chắp tay hướng về Đức Phật bạch rằng!: 

“Bạch Thế Tôn, nhà của Phạm chí La-ma rất tốt, ngăn nắp, rất 
khả ái. Cúi mong Thế Tôn vì lòng từ bi mẫn đi đến nhà của Phạm chí 
La-ma.” 

Thế Tôn im lặng nhận lời của Tôn giả A-nan. Rồi Thế Tôn dẫn 
Tôn giả A-nan đi đến nhà Phạm chí La-ma. Bấy giờ tại nhà của Phạm 





Tương đương Pali. M. 26. Ariyapariyesana-suttam. 

A-di-la-bà-đề —=i —==C——c Päli: Aciravatï. Trong bản Pãli: Pubbakotthaka. 
La-ma —=c Pali: Rammaka. 

Một vài chỉ tiết trong đoạn này không được mạch lạc. 
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chí La-ma một số đông Tỳ-kheo đã tụ tập ngồi lại để thuyết pháp. 
Đức Phật đứng ngoài cửa, đợi các Tỳ-kheo nói pháp xong. Khi số 
đông các Tỳ-kheo đã nói pháp xong, các ngài ngồi im lặng. Thế Tôn 
biết rồi bèn tằng hắng và gõ cửa. 

Các Tỳ-kheo nghe, tức thì đi ra mở cửaŸ. Thế Tôn bước vào nhà 
Phạm chí La-ma, trải chỗ ngồi trước chúng Tỳ-kheo mà ngồi và hỏi: 

“Các Tỳ-kheo vừa rồi nói những câu chuyện gì vậy? Vì công 
việc gì mà tụ tập ngồi ở đây?” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo đáp rằng: 

“Bạch Thế Tôn, vừa rồi, chúng con thuyết pháp. Do pháp sự này 
mà tụ tập ngồi tại đây.” 

Thế Tôn khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay, Tỳ-kheo khi tụ tập ngồi lại nên làm hai 
việc; một là thuyết pháp, hai là im lặng. Vì sao vậy? Ta sẽ giảng pháp 
cho các ngươi. Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy tư niệm kỹ.” 

Lúc ấy các Tỳ-kheo bạch rằng: 

“Chúng con kính vâng lời lắng nghe.” 

Đức Phật nói: 

“Có hai loại tìm cầu. Một là Thánh cầu” và hai là phi Thánh cầu. 
Thế nào là phi Thánh cầu? Có một hạng người thật sự lệ thuộc bệnh 
tật nhưng lại tìm cầu tật bệnh; thật sự lệ thuộc sự chết nhưng lại tìm 
cầu sự chết, thật sự lệ thuộc vào ưu bi khổ não, lệ thuộc sự tạp uế, 
nhưng lại tìm cầu sự tạp uế. 

“Thế nào là thật sự lệ thuộc vào bệnh tật” nhưng lại tìm cầu sự 
bệnh tật? Thế nào là sự tật bệnh? Con cái, anh em, đó là bệnh pháp. 
Voi, ngựa, bò, dê, nô tỳ, tiền tài, trân bảo, lúa gạo, là sự bệnh pháp. 
Chúng sanh ở trong đó xúc chạm, đắm nhiễm, tham ái, dính trước, 
kiêu ngạo mà thọ nhập, không thấy sự nguy hiểm, không thấy sự xuất 
yếu. 





Theo bản Paäli, đây là một am cốc (Rammakassa brahmanassa assamo: thảo 
am của Bà-la-môn Rammaka) chứ không phải là nhà. 

Thánh cầu =t =D=C Päli: ariyapariyesanä. 

Bệnh pháp =f =k=C Pali: byadhidhamma. 
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“Thế nào là sự lệ thuộc sự già, sự chết, sự sầu bi ưu não, sự tạp 
uế? Con cái, anh em đó là sự tạp uế. Voi, ngựa, bò, dê, nô tỳ, tiền tài, 
trân bảo, đó là sự tạp uế, sự tổn hại. Chúng sanh ở trong đó đắm 
nhiễm, xúc chạm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo mà thọ nhập, không 
thấy sự nguy hiểm, không thấy sự xuất yếu. Người đó muốn tìm cầu 
cái không tật bệnh, an ổn, vô thượng, Niết-bàn, nhưng đạt được Niết- 
bàn an ổn vô thượng là trường hợp không thể có. Tìm cầu cái không 
già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ổn 
Niết-bàn, nhưng đạt được Niết-bàn vô thượng an ổn là trường hợp 
không thể có. Đó gọi là phi Thánh cầu. 

“Thế nào là Thánh cầu? Có một hạng người suy nghĩ như thế 
này, “Ta thật sự lệ thuộc tật bệnh, nhưng không bỏ tìm cầu sự tật 
bệnh. Ta thật sự lệ thuộc sự già, sự chết, sự sầu bi khổ não, sự tạp uế, 
nhưng không bỏ sự tìm cầu tạp uế. Vậy ta hãy tìm cầu cái không bệnh, 
vô thượng an ổn Niết-bàn. Tìm cầu cái không già, không chết, không 
sâu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ổn, Niết-bàn'. Người ấy 
bèn tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn và đạt được 
không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn là trường hợp có thể có. Tìm 
cầu cái không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô 
thượng an ổn Niết-bàn, và đạt được không già, không chết, không sầu 
bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn, là trường hợp có 
thể có. 

“Ta trước kia khi chưa chứng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác 
cũng suy nghĩ như vây, “Ta thực sự lệ thuộc tật bệnh, không bỏ tìm 
cầu sự tật bệnh. Ta thực sự lệ thuộc già, chết, sầu bi ưu não, tạp uế, 
nhưng không bỏ tìm cầu cái không già, không chết, không sầu bi ưu 
não, không tạp uế. Vậy ta có nên tìm cầu cái không bệnh, vô thượng 
an ổn Niết-bàn. Tìm cầu cái không già, không chết, không sâu bi ưu 
não, không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn chăng?" 

“Ta vào thời thiếu niên trong trắng, mái tóc xanh mưới, cho 
đến thời tráng niên năm hai mươi chín tuổi, bấy giờ sống cực kỳ 
hoan lạc, vui đùa, trang sức, du hành. Ta vào lúc ấy mặc dù cha mẹ 
khóc lóc, thân thuộc không ai vui, nhưng Ta cạo bỏ râu tóc, mặc áo 


Lão pháp —=k=C Pali: jaradhamma. 
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ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống không gia đình, để học đạo; thủ 
hộ thân mạng thanh tịnh, thủ hộ khẩu và ý mạng thanh tịnh. Ta đã 
thành tựu giới thân ấy rồi, lại muốn tìm cầu sự không bệnh, vô 
thượng an ổn Niết-bàn; sự không già, không chết, không sầu bi ưu 
não, không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn, cho nên lại tìm nơi A- 
la-la Già-la-ma°, hỏi rằng, “Thưa A-la-la, tôi muốn theo pháp của 
người để tu học phạm hạnh được chăng? A-la-la trả lời rằng, 'Này 
Hiền giả, không có gì là không được. Hiển giả muốn hành thì hành". 
Ta lại hỏi, “Người làm thế nào để tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp 
này? A-la-la đáp, “Ta vượt qua tất cả thức xứ, đạt được vô sở hữu 
xứ, thành tựu an trụ. Do đó, pháp của ta được tự tri, tự giác, tự tác 
chứng. Ta lại suy nghĩ như vầy, “Không chỉ riêng A-la-la mới có 
niềm tin này. Ta cũng có niễm tin này. Không chỉ riêng A-la-la mới 
có tinh tấn này, Ta cũng có sự tinh tấn này. Không chỉ riêng A-la-la 
mới có tuệ này, Ta cũng có tuệ này). A-la-la đối với pháp này đã tự 
tri, tự giác, tự tác chứng. Ta muốn chứng pháp này nên sống cô độc, 
viễn ly, tại một nơi trống vắng, yên tĩnh. Sau khi tâm không phóng 
dật, tu hành tinh cần, không bao lâu Ta chứng pháp ấy. Sau khi 
chứng pháp ấy rồi, Ta lại ầm đến chỗ A-la-la Già-la-ma, hỏi rằng, 
“Thưa A-la-la, phải chăng pháp này được tự tri, tự giác, tự tác chứng, 
nghĩa là vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, đạt được vô sở hữu xứ, 
thành tựu an trụ?ˆ A-la-la trả lời Ta rằng, “Hiển giả, đó là pháp ta tự 
tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả vô lượng thức xứ, 
đạt được vô sở hữu xứ, thành tựu an trụ”. A-la-la lại nói với Ta rằng, 
“Hiền giả, ấy là cũng như sự tác chứng của ta đối với pháp này, Hiền 
giả cũng vậy. Cũng như sự tác chứng của Hiển giả đối với pháp này, 
ta cũng vậy. Hiển giả, người hãy đến đây, cùng ta lãnh đạo đồ chúng 
này. Đó là A-la-la đối xử với Ta với địa vị Tôn sư, coi Ta ngang 
hàng, tối thượng cung kính, tối thượng cúng dường, tối thượng hoan 
hỷ. 

“Ta lại suy nghĩ như vầy, “Pháp này không đưa đến trí; pháp này 
không đưa đến giác, không đưa đến Niết-bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ pháp 
này, để cầu thêm nữa, sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn; tìm 


” A-la-la Già-lama ————— —c Päii: Alära Kãlãma. 
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cầu sự không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô 
thượng an ổn Niết-bàn'. Ta bèn bỏ pháp này đi tìm cầu sự không 
bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn. 

“Rồi Ta đi đến chỗ Uất-đà-la La-ma Tử", hỏi rằng, “Thưa Uất- 
đà-la, tôi muốn ở trong pháp của người mà học hỏi, có thể được 
chăng? Uất-đà-la La-ma Tử trả lời Ta rằng, “Hiền giả, không có gì là 
không được. Người muốn học thì học". Ta lại hỏi, “Thưa Uất-đà-la, cha 
ngài là La-ma', người tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp gì? Uất-đà-la 
La-ma Tử đáp, “Hiền giả, ta vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, đạt được phi 
hữu tưởng phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. Hiển giả, pháp mà cha ta 
La-ma tự tri, tự giác, tự tác chứng, là pháp này'. Ta lại suy nghĩ như 
vây, “Không chỉ riêng La-ma mới có niềm tin này, Ta cũng có niềm 
tin này. Không chỉ riêng La-ma mới có sự tinh tấn này, Ta cũng có sự 
tinh tấn này. Không chỉ riêng La-ma mới có tuệ này, Ta cũng có tuệ 
này. La-ma đã tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp này, tại sao ta lại 
không tự tri, tự giác, tự tác chứng pháp này? Vì Ta muốn chứng pháp 
này, cho nên sống cô độc tại một nơi xa vắng, không nhàn, yên tĩnh, 
tâm không phóng dật, tu hành tinh cần. Sau khi Ta sống cô độc, viễn 
ly, tại một nơi trống vắng, yên tĩnh, không bao lâu chứng được pháp 
ấy. Khi chứng pháp ấy rồi, Ta lại đến Uất-đà-la La-ma Tử hỏi rằng, 
“Thưa Uất-đà-la La-ma Tử, cha ngài là La-ma, phải chăng pháp này 
được tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, 
đạt được phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ? Uất-đà-la 
La-ma Tử trả lời Ta rằng, “Hiền giả, cha ta là La-ma, đây là pháp 
được tự tri, tự giác, tự tác chứng, nghĩa là vượt qua tất cả vô sở hữu xứ, 
đạt được phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ”. Uất-đà-la 
lại nói với Ta rằng, 'Cũng như cha ta tác chứng pháp này, Hiển giả 
cũng vậy. Cũng như Hiển giả tác chứng pháp này, cha ta cũng vậy. 
Hiền giả hãy đến đây cùng ta lãnh đạo đồ chúng này'. Uất-đà-la đối 
xử với Ta ngang địa vị Tôn sư, coi Ta cũng như bậc Tôn sư, tối thượng 





!°“. Uất-đà-la La-ma Tử =(————-I~c Pãli: Udduka Ramaputta. 


! Nhữ phụ La-ma ————r đáng lẽ gọi là La-ma Tử, không hiểu tại sao ở đây 
lại nói như vậy. Bản Päli cũng chỉ gọi Rama (tên cha) thay vì gọi Uddaka hay 
Ramaputta (tên con). 
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cung kính, tối thượng cúng dường, tối thượng hoan hỷ. Ta lại suy nghĩ 
như vây, “Pháp này không đưa đến trí, không đưa đến giác, không đưa 
đến Niết-bàn. Vậy Ta hãy xả bỏ pháp này để đi tìm cầu thêm nữa, sự 
không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn; tìm cầu sự không già, không 
chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn'. 
Ta liền xả bỏ pháp ấy để đi tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ổn 
Niết-bàn; tìm cầu sự không già, không chết, không sâu bi ưu não, 
không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn. 

“Rồi Ta đi về phía nam núi Tượng đỉnh”, đến tại Uất-bệ-la !, 
một ngôi làng của Phạm chí tên gọi là Tư na'', đây là một khoảng đất 
xinh xắn, khả ái, núi rừng sầm uất, sông Ni-liên-thuyền" với dòng 
nước trong xanh chảy lên bờ. Ta thấy khoảnh đất ấy bèn nghĩ rằng, 
“Nếu một thiện nam tử muốn học đạo, nên ở nơi này mà học, Ta cũng 
học đạo; vậy Ta hãy ở nơi này mà học. Rồi Ta ôm cỏ đến cây giác 
thọ'°. Đến nơi, Ta rải cỏ xuống, trải ni-sư-đàn lên và ngồi kiết già, kỳ 
hạn sẽ không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi nào chứng đắc Lậu tận. 
Và Ta không rời khỏi chỗ ngồi cho đến khi chứng đắc Lậu tận. 

“Ta tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn, liền đạt 
được sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn. Tìm cầu sự không già, 
không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ổn Niết- 
bàn. Liền đạt được sự không già không chết, không ưu bi sầu não, 
không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn, sanh tri, sanh kiến, định đạo 
phẩm pháp”, “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, biết như thật không còn tái sanh nữa". 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, liền nghĩ 
như vầy, “Ta sẽ thuyết pháp cho ai trước nhất?' Rồi Ta lại nghĩ rằng, 
“Ta có nên đi đến thuyết pháp cho A-la-la Già-la-ma trước chăng?" 

“Lúc bấy giờ có Thiên thần trụ trong hư không nói với Ta rằng: 





-_ Tượng đỉnh sơn =“H—=s=C Paäli: Gayäsisa. 

-_ Uất-bệ-la ={ =“@—==c Pali: Uruvelã. 

-_Tư-na —=—c Pali: Sena. 

-_ Ni-liên-thuyền —=s =I=C Pãli: Nerañjarä. 

- Giác thọ, tức cây bồ-đề. 

- Định đạo phẩm pháp =w=D¬~=k=A bản Päli: akuppä me vimutti, sự giải thoát của 
Ta không dao động. 
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“Đại Tiên nhân, xin biết cho, A-la-la Già-la-ma vừa mạng chung đến 
nay đã được bẩy ngày). Ta cũng tự biết A-la-la Già-la-ma đã mạng 
chung được bảy ngày. Ta lại nghĩ như vây, “A-la-la Già-la-ma, thiệt 
thòi thay cho người ấy, không nghe được pháp này. Nếu được nghe 
pháp này, người ấy sẽ nhanh chóng biết rõ pháp tùy pháp). 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, liền nghĩ 
như vầy, “Ta sẽ thuyết pháp cho Uất-đà-la La-ma Tử trước nhất 
chăng?” Thiên thần lại trụ trong hư không nói với Ta rằng, “Đại Tiên 
nhân, xin biết cho, Uất-đà-la La-ma Tử mạng chung đến nay đã hai 
tuần thất”. Ta cũng tự biết Uất-đà-la La-ma Tử mạng chung đã hai 
tuần thất. Ta lại nghĩ như vây, “Uất-đà-la La-ma Tử thiệt thòi thay cho 
người ấy, không nghe được pháp này. Nếu nghe được pháp này, người 
ấy sẽ nhanh chóng biết rõ pháp tùy pháp”. 

“Khi Ta vừa chứng Vô thượng Chánh đẳng chánh giác, Ta liền 
suy nghĩ như vầy, “Ta sẽ thuyết pháp cho ai trước nhất? Rồi Ta lại 
nghĩ rằng, “Xưa kia, năm Tỳ-kheo theo hầu hạ Ta, giúp Ta nhiều điều 
hữu ích. Khi Ta tu hành khổ hạnh, năm Tỳ-kheo ấy đã thừa sự Ta, nay 
Ta có nên thuyết pháp cho năm Tỳ-kheo trước kia chăng? Rồi Ta lại 
nghĩ rằng, 'Năm Tỳ-kheo thuở xưa ấy, bây giờ đang ở đâu? Bằng 
thiên nhãn thanh tịnh vượt hẳn người thường, Ta thấy năm Tỳ-kheo 
đang ở tại Ba-la-nại ”, Tiên nhân trú xứ, trong vườn Lộc giả. 

“Ta tùy thuận trụ dưới gốc cây Giác thọ. Sau đó Ta thu vén y, 
ôm bát đi về Ba-la-nai, đến đô ấp Gia-thi?. Bấy giờ Dị học Ưu-đà”!, từ 
xa trông thấy Ta đi đến, bèn nói với Ta rằng, “Hiển giả Cù-đàm, các 
căn thanh tịnh, hình sắc thù diệu, khuôn mặt ngời sáng. Hiển giả Cù- 
đàm, ai là Tôn sư? Theo ai học đạo? Tin tưởng pháp của ai?ˆ Lúc bấy 
giờ Ta liền nói bài kệ để trả lời Ưu-đà rằng: 

Ta tối thượng, tối thắng; 


- Nguyên bản Hán: pháp thứ pháp =k=—=k=C Đoạn Pali tương đương không có từ 
liên hệ, nhưng thông thường là dhammanudhamma. 

- Ba-la-nai, Tiên nhơn trụ xứ, Lộc giả uyển =j —=` =P=l—=B—=—=b=C Päali: 

Baranasi Isipatanam Migadayo. 

Gia-thi đô ấp =[ =r———F không rõ ở đâu. 

Ưu-đà =“u—=c Pali: Upaka. 
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Nhiễm trước pháp đã trừ; 
Giải thoát, ái diệt tận; 
Tự giác, ai Tôn sư? 
Bậc Vô Đẳng, Đại Hùng, 
Tự Giác, Vô Thượng Giác, 
Như Lai, Thây thiên, nhơn, 
Biến tri, thành tựu lực. 
“Ưu-đà hỏi rằng: 
“Hiền giả Cù-đàm tự cho là tối thắng chăng?” 
“Ta lại nói bài kệ trả lời rằng: 
Đấng Tối Thắng như vậy 
Các lậu đã tận trừ. 
Ta sát hại ác pháp, 
Nên tối thắng là Ta. 
“Ưu-đà lại hồi Ta rằng: 
“Hiền giả Cù-đàm, bấy giờ muốn đi về đâu?” 
“Bấy giờ Ta nói bài kệ rằng: 
Ta đến Ba-la-nai, 
Gióng trống diệu cam lô, 
Chuyển pháp luân vô thượng 
Chưa ai chuyển trong đời. 
“Ưu-đà lại nói với Ta rằng: 
“Hiền giả Cù-đàm, hoặc có thể là như vậy.” 
“Rồi vị ấy bước sang con đường tắt mà đi trở lui. 


“Ta một mình đi đến Tiên nhân trụ xứ, trong vườn Lộc dã. Bấy 
giờ năm Tỳ-kheo từ xa trông thấy Ta đi đến, ai cũng lập giao ước với 
nhau rằng, 'Chư Hiển, nên biết đó là Sa-môn Cù-đàm đang đi đến. 
Người ấy đa dục, đa cầu, ăn với loại ẩm thực thù diệu, bằng cơm gạo 
trắng ngon lành, cùng với bột, tô, mật, và bôi xoa thân thể bằng dầu 
mè nay lại đến đây. Các người cứ ngồi. Chớ nên đứng dậy đón tiếp, 
cũng đừng làm lễ. Dành sẵn cho một chỗ đó, nhưng đừng mời ngồi, 
hãy nói rằng “Nếu bạn muốn ngôi, xin cứ tùy ýˆ. Rồi Ta đi đến chỗ 
năm Tỳ-kheo. Bấy giờ năm Tỳ-kheo không kham nổi uy đức tối thắng 
thù diệu của Ta, tức thì rời chỗ ngồi đứng dậy, người thì ôm y bát của 
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Ta, người thì trải chỗ ngồi, người thì lấy nước cho Ta rửa chân. Ta 
nghĩ rằng, 'Những người ngu sỉ này sao lại không bên chí, đã tự mình 
thiết lập điều ước hẹn, rồi lại làm trái điều giao hẹn”. Ta biết như vậy 
rồi bèn ngồi trên chỗ ngồi mà năm Tỳ-kheo đã dọn sẵn. Khi ấy năm 
Tỳ-kheo gọi thẳng tên họ Ta và xưng hô với Ta là “Bạn””. 

“Ta nói với họ rằng, “Ta là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, các người đừng gọi thẳng tên họ Ta, cũng đừng gọi Ta là “Bạn'. 
Vì sao vậy? Ta vì tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn, 
và đạt được sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn. Ta tìm cầu sự 
không già, không chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng 
an ổn Niết-bàn, và đạt được sự không già, không chết, không sầu bi ưu 
não, không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn. Đã sanh tri, sanh kiến, 
định đạo phẩm pháp, “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần 
làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa". Họ nói với Ta rằng: 

“Này bạn Cù-đàm, trước kia bạn hành như vậy, đạo tích như 
vậy, khổ hạnh như vậy mà còn chưa chứng được pháp thượng nhân, 
gần kể với Thánh tri, Thánh kiến, huống là ngày hôm nay đa dục, đa 
cầu, ăn với thực phẩm thù diệu với gạo trắng ngon lành, cùng với bột, 
tô, mật, bôi xoa thân thể bằng dầu mè chăng? 

“Ta lại nói rằng: 

“Này năm Tỳ-kheo, các ngươi trước kia có bao giờ thấy Ta như 
vậy, với các căn thanh tịnh, rạng rỡ sáng ngời chăng? 

“Bấy giờ năm Tỳ-kheo lại trả lời với Ta rằng: 

“Trước kia chúng tôi chưa từng thấy bạn với các căn thanh tịnh, 
rạng rỡ sáng ngời. Này bạn Cù-đàm, nay bạn với các căn thanh tịnh, 
hình sắc thù diệu khuôn mặt sáng ngời. 

“Ta lúc ấy nói với họ rằng: 

“Này năm Tỳ-kheo, có hai lối sống cực đoan mà những người 
học đạo không nên học. Một là đắm trước dục lạc, nghiệp hèn hạ, là 
lối sống của phàm phu. Hai là tự gây phiễn, tự gây khổ, không phải 
là pháp Hiển Thánh, không tương ưng với cứu cánh. Này năm Tỳ- 
kheo, xả bổ hai cực đoan ấy, có con đường giữa, thành minh, thành 


?“. Hán: khanh ư ngã ———c Päli: ävusovädena ca samudãcaranti, họ xưng hô 


với Ta là “avuso” (Bạn, hay Hiền giả). 
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trí, thành tựu định, đạt đến tự tại, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến 
Niết-bàn. Đó là tám con đường chân chánh, từ chánh kiến cho đến 
chánh định là tám. 

“Rồi Ta lần lượt giáo hóa năm Tỳ-kheo. Khi giáo hóa cho hai 
người thì ba người đi khất thực. Ba người mang thức ăn về cho đủ sáu 
người ăn. Khi giáo hóa cho ba người thì hai người đi khất thực. Hai 
người mang thức ăn về cho đủ sáu người ăn. Ta giáo hóa như vậy, họ 
tìm cầu sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn. Và đạt được sự 
không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn. Tìm cầu sự không già, không 
chết, không sầu bi ưu não, không tạp uế, vô thượng an ổn Niết-bàn, và 
đạt được sự không già, không chết, không sâu bi ưu não, không tạp uế 
và vô thượng an ổn Niết-bàn; sanh tri, sanh kiến, định đạo phẩm pháp, 
“Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, biết 
như thật không còn tái sanh nữa'. 

“Rồi Thế Tôn lại nói với họ rằng: 

“Này năm Tỳ-kheo, có năm thứ công đức của dục, khả ái, khả 
lạc, khả ý, khả niệm, hoàn toàn tương ưng với dục. Đó là sắc được biết 
bởi mắt, tiếng được biết bởi tai, hương được biết bởi mũi, vị được biết 
bởi lưỡi, xúc được biết bởi thân. Này năm Tỳ-kheo, phàm phu ngu sĩ, 
không đa văn, không gặp thiện hữu, không biết Thánh pháp, không 
điều ngự trong Thánh pháp, chúng xúc chạm, đắm nhiễm, tham ái, 
dính trước, kiêu ngạo mà thọ nhập, không biết sự nguy hiểm, không 
thấy sự xuất yếu. Nên biết chúng nghe theo ác ma, làm theo ác ma, 
rơi vào ác ma, bị lưới ma quấn chặt, bị cùm ma khóa chặt, không thoát 
khỏi sự trói buộc của ma. Này năm Tỳ-kheo, cũng như nai rừng bị dây 
buộc chặt nên biết nó phải nghe theo thợ săn, làm theo thợ săn, rơi 
vào tay thợ săn, bị lưới thợ săn quấn chặt, khi thợ săn đến, không thể 
trốn thoát. Cũng vậy, năm Tỳ-kheo, phàm phu ngu si, không đa văn, 
không gặp thiện hữu, không biết Thánh pháp, không điều ngự trong 
Thánh pháp, chúng đối với năm thú diệu dục mà xúc chạm, đắm 
nhiễm, tham ái, dính trước, kiêu ngạo, lăn xả vào, thọ dụng mà không 
thấy sự nguy hiểm, không thấy sự xuất yếu. Nên biết, chúng phải 
nghe theo ác ma, làm theo ác ma, rơi vào tay ác ma, bị lưới ma quấn 
chặt, bị dây ma trói xiết, không thoát khỏi sự trói buộc của ma. Này 
năm Tỳ-kheo, Đa văn Thánh đệ tử, gặp thiện tri thức, hiểu biết Thánh 
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pháp, điều ngự trong Thánh pháp, những vị ấy đối với năm diệu dục, 
không xúc, không nhiễm, không tham, không trước, cũng không kiêu 
ngạo mà thọ nhập, mà thấy sự nguy hiểm, thấy sự xuất yếu. Nên biết, 
họ không nghe theo ác ma, không làm theo ác ma, không bị rơi vào 
tay ác ma, không bị lưới ma quấn chặt, không bị dây ma trói siết, bèn 
thoát khỏi sự trói buộc của ma. Này năm Tỳ-kheo, cũng như nai rừng 
thoát khỏi trói buộc, nên biết nó không phải nghe theo thợ săn, không 
phải làm theo thợ săn, không rơi vào tay thợ săn, không bị lưới thợ săn 
quấn chặt, không bị dây thợ săn buộc siết. Khi thợ săn đến, nó có thể 
trốn thoát. Cũng vậy, này năm Tỳ-kheo, Đa văn Thánh đệ tử gặp 
thiện tri thức, hiểu biết Thánh pháp, điều ngự trong Thánh pháp, vị ấy 
đối với năm công đức của dục không xúc, không nhiễm, không tham 
không trước, cũng không kiêu ngạo mà thọ nhập, mà thấy sự nguy 
hiểm, thấy sự xuất yếu. Nên biết những người ấy không phải nghe 
theo ác ma, không phải làm theo ác ma, không rơi vào tay ma, không 
bị lưới ma quấn chặt, không bị dây ma buộc siết, bèn thoát khỏi sự trói 
buộc của ma. Này năm Tỳ-kheo, nếu lúc Như Lai xuất hiện trong thế 
gian, là Bậc Vô Sở Trước, Minh Hạnh Thành Tựu, Đẳng Chánh Giác, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, là Phật, Chúng Hựu. Vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm tạp uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp cho đến 
chứng đắc Tứ thiền thành tựu an trụ. 

Vị ấy với định tâm thanh tịnh, như vậy, không uế, không phiến, 
nhu nhuyến, an trụ vững vàng, đạt đến bất động tâm, tu học và tác 
chứng Lậu tận trí thông. Vị ấy biết như thật đây là Khổ, biết như thật 
đây là Khổ tập, biết như thật đây là Khổ diệt, đây là Khổ diệt đạo. 
Biết như thật đây là lậu, đây là lậu tập, đây là lậu diệt, đây là lậu diệt 
đạo. VỊ ấy biết như vậy, thấy như vậy, tâm giải thoát dục lậu, tâm giải 
thoát hữu lậu, vô minh lậu. Giải thoát rồi biết mình đã giải thoát, biết 
như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa". Vị ấy bây giờ tự tại đi, tự tại đứng, 
tự tại ngồi, tự tại nằm. Vì sao vậy? VỊ ấy đã tự mình thấy rõ vô lượng 
pháp ác bất thiện đã diệt tận. Cho nên, vị ấy tự tại đi, tự tại đứng, tự 
tại ngồi, tự tại nằm. Này năm Tỳ-kheo, cũng như trong khu rừng vắng, 
nơi không có bóng người, ở đó nai rừng tự tại đi, tự tại đứng, tự tại 
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ngồi, tự tại nằm. Vì sao vậy? Nai rừng ấy không nằm trong cảnh giới 
của thợ săn. Cho nên nó tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. 
Cũng vậy, này năm Tỳ-kheo, Tỳ-kheo lậu tận, chứng đắc vô lậu, tâm 
giải thoát, tuệ giải thoát, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Vị ấy lúc 
bấy giờ tự tại đi, tự tại đứng, tự tại ngôi, tự tại nằm. Vì sao vậy? Vì vị 
ấy tự mình thấy vô lượng pháp ác bất thiện đã diệt tận, cho nên tự tại 
đi, tự tại đứng, tự tại ngồi, tự tại nằm. Này năm Tỳ-kheo, đó gọi là 
giải thoát vô dư, đó gọi là sự không bệnh, vô thượng an ổn Niết-bàn. 
Đó gọi là sự không già không chết, không sầu bi ưu não, không tạp 
uế, vô thượng an ổn Niết-bàn.” 

Đức Phật thuyết như vậy, Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


"1 


205. KINH NGŨ HẠ PHẦN KẾT' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Ta đã từng nói năm hạ phần kết, các ngươi có thọ trì chăng?” 

Các Tỳ-kheo im lặng không trả lời. Thế Tôn lại hỏi đến lần 
thứ ba: 

“Ta đã từng nói năm hạ phần kết, các ngươi có thọ trì chăng?” 

Các Tỳ-kheo im lặng không trả lời đến lần thứ ba. Lúc bấy giờ 
Tôn giả Man Đồng tử, từ chỗ ngồi đứng dậy, chắp tay hướng về Phật 
bạch rằng: 

“Thế Tôn đã từng nói năm hạ phần kết. Con có thọ trì.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Man Đồng tử, Ta đã từng nói năm hạ phần kết, ngươi có 
thọ trì chăng?” 

Tôn giả Man Đồng tử đáp: 

“Thế Tôn nói dục là hạ phần kết thứ nhất, con thọ trì như vậy. 
Nhuế, thân kiến, giới thủ và nghi, Thế Tôn nói nghi là hạ phần kết thứ 
năm, con thọ trì như vậy. ” 





ˆ Tương đương Pali: M.64. Maha-Maälunkya-suttam. 


Ngũ hạ phần kết —==U——=‹c Hạ phần, chỉ cho Dục giới, năm loại kết sử đưa 
đến sự tái sanh ở dục giới. Cũng gọi là Ngũ thuận hạ phần kết. Päli: 
Pañc°orambhagiyani_samyojanani. 

Man Đồng tử —==——=I=C Pali: Malunkyäputta, con một đại thần của vua nước 
Kosala. Trước kia Tôn giả tu theo ngoại đạo. Sau tu theo Phật và chứng đắc A- 
la-hán. Kinh này tất nhiên được nói trước khi Tôn giả chứng A-la-hán. 


3. 
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Thế Tôn quở rằng: 

“Man Đồng tử, ngươi sao lại thọ trì rằng Ta nói năm hạ phần kết 
như vậy? Man Đồng tử, ngươi nghe từ miệng ai mà thọ trì rằng Ta nói 
năm hạ phần kết như vậy?” 

“Này Man Đồng tử, há không phải số đông các người dị học cật 
vấn chỉ trích ngươi với thí dụ về trẻ nít sơ sanh này chăng? Này Man 
Đồng tử, con nít mới sanh mềm yếu, nằm ngủ, trong ý còn không có ý 
tưởng về dục tưởng, há lại có quấn chặt nơi dục chăng? Nhưng kết sử 
nằm trong bản tính? của chúng nên nói là dục sử?. Này Man Đồng tử, 
con nít mới sanh, mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, ý tưởng về chúng sanh 
còn không có, há lại có tâm về quấn chặt nơi sân nhuế chăng? Nhưng 
do kết sử nằm trong bản tính của nó, nên nói là nhuế sử”. Này Man 
Đồng tử, con nít mới sanh mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, ý tưởng về tự 
thân còn không có, há lại có quấn chặt nơi thân chăng? Nhưng do kết 
sử ở nơi bản tính của nó nói là thân kiến sử”. Này Man Đồng tử, con 
nít mới sanh mềm yếu, nằm ngửa mà ngủ, ý tưởng về giới còn không 
có há lại có tâm quấn chặt nơi giới chăng? Nhưng do kết sử nơi bẩn 
tính của nó nên nói là giới thủ sử°. Này Man Đồng tử, con nít mới sanh 
mềm yếu, ý tưởng về pháp còn không có, há lại có tâm quấn chặt nơi 
pháp chăng? Nhưng do kết sử nơi bản tính của nó nên nói là nghi sử!. 
Há không phải số đông các dị học đem thí dụ con nít mới sanh này mà 
chỉ trích cật vấn ngươi chăng?” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Man Đồng tử bị Thế Tôn quở trách ngay 
mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời lẽ biện bạch, suy 
nghĩ mông lung. Thế Tôn sau khi mắng Tôn giả Man Đồng tử ngay 
mặt rồi, ngồi im lặng. Lúc ấy Tôn giả A-nan đứng sau Thế Tôn, cầm 
quạt quạt Phật. Rồi Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Đức Phật, bạch: 





Nguyên Hán: bỉ tính sử cố. Pali: anusetvevassa kãmaraganusayo, dục ái tùy 
miên tiêm phục nơi nó. Pãli dùng động từ anuseti (nằm ngủ, tiềm phục) nêu rõ ý 
nghĩa phiền não được gọi là tùy miên (anusaya). 


” Dục sử ——t Paii: kamaraganusayo, dục ái tùy miên. 

5 Nhuế sử =) —-t Pali: vyapadanusayo, sân tùy miên. 

”. Thân kiến sử ———F Päli: sakkãyaditthãnusayo, hữu thân kiến tùy miên. 
Š Giới thủ sử ———Tr Päli: silabbataparamäsãnusayo, giới cấm thủ tùy miên. 


Nghỉ sử ——r Päii: vicikicchanusayo, nghỉ tùy miên. 
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“Bạch Thế Tôn, hôm nay thật đúng lúc, bạch Thiện Thệ nay thật 
đúng lúc, nếu nói cho các Tỳ-kheo nghe năm hạ phần kết. Các Tỳ- 
kheo sau khi nghe Thế Tôn dạy sẽ khéo léo thọ trì.” 

Thế Tôn nói: 

“Này A-nan, hãy lắng nghe, hãy khéo tư niệm.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Xin vâng lời lắng nghe.” 

Phật nói: 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị dục quấn chặt. Dục tâm 
sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly; do không biết như thật 
về sự xả ly, nên tham dục càng tăng thạnh, không thể chế trừ. Đó là 
hạ phần kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị nhuế quấn chặt. Nhuế tâm 
sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly. Do không biết như thật xả 
ly sân nhuế càng tăng thạnh, không thể chế trừ. Đó là hạ phần kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị thân kiến quấn chặt. Thân 
kiến tâm sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly. Do không biết 
như thật xả ly, thân kiến càng tăng thạnh, không thể chế trừ. Đó là hạ 
phần kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị giới thủ quấn chặt. Giới 
thủ tâm sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly. Do không biết 
như thật xả ly, giới thủ càng tăng thạnh. Không thể chế trừ. Đó là 
hạ phần kết. 

“A-nan, ở đây có một hạng người bị nghi quấn chặt. Nghi tâm 
sanh rồi mà không biết như thật về sự xả ly, nghi càng tăng thạnh. 
Không thể chế trừ. Đó là hạ phần kết. 

“Này A-nan, y trên đạo, y trên đạo tích để đoạn trừ năm hạ phần 
kết. Nếu không y trên đạo này, không y trên đạo tích này mà đoạn trừ 
được năm hạ phần kết, trường hợp này không thể có. 

“A-nan, cũng như có người muốn tìm một cái gì chắc thật. Vì 
để tìm cái gì chắc thật nên xách búa vào rừng, và người ấy thấy một 
gốc cây đã đầy đủ rễ, thân, cành, lá và lõi. Nhưng nếu người ấy không 
chặt nơi rễ nơi thân mà tìm được cái gì chắc thật mang về, thì trường 


!° Thật —r Päli: sara, vừa có nghĩa chắc thật, vừa có nghĩa lõi cây. 
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hợp này không thể có. Cũng vậy, này A-nan, phải y trên đạo, y trên 
đạo tích để đoạn trừ năm hạ phần kết. Nếu không y trên đạo này, 
không y trên tích này mà đoạn trừ được năm hạ phần kết, trường hợp 
này không thể có. 

“Này A-nan, y trên đạo, y trên đạo tích để đoạn trừ năm hạ phần 
kết. Nếu ai y trên đạo này, y trên tích này mà đoạn trừ năm hạ phần 
kết, trường hợp này tất có. 

“A-nan, cũng như một người muốn tìm cái gì chắc thật. Vì để tìm 
cái gì chắc thật, nên xách búa vào rừng, và người ấy thấy một gốc cây 
đã đây đủ rễ, thân, cành, và lá với lõi. Nếu người ấy chặt nơi rễ, nơi 
thân và được cái chắc thật để mang về, trường hợp này chắc có. Cũng 
vậy này A-nan, y trên đạo và y trên tích để đoạn trừ năm hạ phần kết. 
Nếu ai y trên đạo này và y trên tích này mà đoạn trừ được năm hạ 
phần kết trường hợp này tất có. 

“Này A-nan, y trên đạo nào, y trên tích nào để đoạn trừ năm 
hạ phần kết? A-nan, hoặc có một hạng người bị dục quấn chặt. Nếu 
dục triển đã sanh, liền biết như thật về sự xả ly; biết như thật về sự 
xả ly rồi dục triển nơi người ấy liền diệt. A-nan, ở đây một người bị 
nhuế quấn chặt; nếu nhuế triỀn phát sanh, liền biết như thật về sự xả 
ly. Nếu biết như thật về sự xả ly rồi, nhuế triển nơi người ấy liễn 
diệt. A-nan ở đây có một người bị thân kiến quấn chặt. Nếu thân 
kiến đã quấn chặt, liền biết như thật về sự xả ly. Biết như thật về sự 
xả ly rồi, thân kiến triển nơi người ấy liền diệt. A-nan, ở đây có một 
người bị giới thủ quấn chặt. Nếu giới thủ triển đã sanh, liền biết như 
thật về sự xả ly. Biết như thật về sự xả ly rồi, giới thủ triển nơi người 
ấy liền diệt. A-nan, ở đây một người bị nghi quấn chặt, nếu nghi 
triỀn đã sanh, liền biết như thật về sự xả ly. Biết như thật về sự xả ly 
rồi, nghỉ triển nơi người ấy liền diệt. 

“Này A-nan, y trên đạo này, y trên đạo tích này mà đoạn trừ 
năm hạ phần kết. 

“Này A-nan, cũng như sông Hằng-già với nước chảy tràn lên bờ. 
Nếu có một người đến, có công việc ở bờ bên kia nên muốn qua sông. 
Người ấy suy nghĩ rằng, “Sông Hằng-già này nước chảy tràn lên bờ. 
Ta có công việc bờ bên kia nên muốn qua sông. Nhưng tự thân ta 
không đủ sức để bình an lội sang bờ bên kia`. A-nan, nên biết rằng 
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người ấy không đủ sức. Cũng vậy, này A-nan, nếu ai đối với sự chứng 
giác, với tịch diệt, với Niết-bàn mà tâm không thú hướng, không thanh 
tịnh, không trụ nơi giải thoát; A-nan, nên biết người ấy cũng giống như 
người gầy yếu không sức lực kia. 

“A-nan, cũng như sông Hằng-già với nước chảy tràn lên bờ. Nếu 
có một người đến, có công việc ở bờ bên kia nên muốn qua sông. 
Người ấy nghĩ rằng, 'Sông Hằng-già này với nước chảy tràn lên bờ. 
Ta có công việc ở bờ bên kia. Tự thân ta đủ sức để bình an lội qua bờ 
bên kia`. A-nan, nên biết rằng người ấy đủ sức. Cũng vậy, này A-nan, 
nếu ai đối với sự chứng giác, với tịch diệt, với Niết-bàn, mà có tâm 
thú hướng, thanh tịnh mà trụ nơi giải thoát; A-nan, nên biết, người này 
cũng như người có sức lực kia. 

“Này A-nan, cũng giống như giòng nước lũ'' rất sâu, rất rộng, 
chảy xiết, cuốn trôi nhiều thứ, mà ở quãng giữa không thuyền, không 
cầu, giả sử có một người đến, có công việc ở bờ bên kia, nên tìm cách 
để qua. Khi tìm cách để qua, người ấy nghĩ rằng, “Nay giòng nước lũ 
này rất sâu, rất rộng, chẩy xiết, cuốn trôi mọi thứ, ở khoảng giữa lại 
không có thuyền, không cầu để có thể qua. Với phương tiện để ta có 
thể bình an sang bờ bên kia. Ta có công việc ở bờ bên kia cần đi qua. 
Với phương tiện nào để ta có thể bình an qua bờ bên kia?' Rồi người 
ấy lại nghĩ rằng, “Bây giờ ở bờ bên này ta hãy thu lượm cỏ, cây buộc 
lại mà làm chiếc bè để bơi sang°. Người ấy bèn ở bên này thu lượm cỏ 
cây buộc lại làm thành chiếc bè, rồi bình an bơi sang bờ bên kia. Cũng 
vậy, này A-nan, nếu có Tỳ-kheo phan duyên vào sự yểm ly, y trên sự 
yểm ly, an trụ nơi yểm ly, do làm an tịnh thân ác, do tâm nhập ly định, 
ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, có hỷ lạc do ly dục sanh, 
chứng đắc Sơ thiển thành tựu an trụ. Vị ấy y trên xứ này mà quán sát 
sự hưng suy của thọ. Vị ấy y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của 
thọ rồi, an trụ nơi đó, tất chứng đắc Lậu tận. Giả sử trụ nơi đó mà 
không chứng đắc Lậu tận, tất sẽ thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Rồi vị ấy giác quán tịch tịnh, nội tĩnh, nhất tâm, không giác 
không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đắc Nhị thiển, thành tựu an 


hã Nguyên Hán: sơn thủy, nước trên núi đổ xuống. Xem thí dụ về chiếc bè trong 


kinh 200 trên. 
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trụ. VỊ ấy y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy sau 
khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ rồi, an trụ nơi đó tất 
chứng đắc Lậu tận. Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc Lậu tận, 
tất sẽ thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ? Vị ấy ly hỷ dục, 
xả, vô cầu, an trụ với chánh niệm chánh trí, thân cảm thọ lạc, điều mà 
Thánh nói là được Thánh xả, với niệm an trú lạc, chứng đắc Tam 
thiển, thành tựu an trụ. Vị ấy y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy 
của thọ. VỊ ấy sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ 
rồi, an trụ nơi đó tất chứng đắc Lậu tận. Giả sử an trụ nơi đó mà không 
chứng đắc Lậu tận, tất sẽ thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ? Vị ấy diệt lạc, 
diệt khổ, ưu hỷ vốn cũng đã diệt, không lạc, không khổ, xả niệm 
thanh tịnh, chứng đắc đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Vị ấy y trên xứ 
này mà quán sát sự hưng suy của thọ. Vị ấy sau khi y trên xứ này mà 
quán sát sự hưng suy của thọ rồi, an trụ nơi đó tất chứng đắc Lậu tận. 
Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc Lậu tận, tất sẽ thăng tiến và 
đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ? Vị ấy vượt qua 
tất cả sắc tưởng, diệt hữu ngại tưởng'?, không suy niệm đến bất cứ loại 
tưởng nào, nhập vô lượng không, chứng vô lượng không xứ, thành tựu 
an trụ. VỊ ấy y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. VỊ ấy sau 
khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ rồi, an trụ nơi đó tất 
chứng đắc Lậu tận. Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng đắc Lậu tận 
tất sẽ thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ? Vị ấy vượt qua 
tất cả vô lượng không xứ, nhập vô lượng thức, chứng vô lượng thức xứ, 
thành tựu an trụ. Vị ấy y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ. 
Vị ấy sau khi y trên xứ này mà quán sát sự hưng suy của thọ rồi, an trụ 
nơi đó tất chứng đắc Lậu tận. Giả sử an trụ nơi đó mà không chứng 





!*. Hữu ngại tưởng; những nơi khác cũng trong bản Hán này, nói là hữu đối tưởng. 


Những tưởng tương ưng với nhãn thức thuộc sắc tưởng. Những tưởng tương ưng 
với bốn thức tiếp theo thuộc hữu đối tuổng, (giải thích của Pháp Uẩn 8, No.1537, 
Đại tr.488c). 
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đắc Lậu tận, tất sẽ thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ. 

“Thế nào là thăng tiến và đạt đến Tịch tịnh xứ? Vị ấy vượt qua 
tất cả vô lượng thức xứ, nhập vô sở hữu, chứng vô sở hữu xứ, thành 
tựu an trụ. Nơi vị ấy nếu có những cảm thọ nào, hoặc lạc, khổ, hoặc 
không lạc, không khổ, vị ấy quán sát cảm thọ này là vô thường, quán 
hưng suy, quán vô dục, quán diệt, quán đoạn, quán xả. Vị ấy sau khi 
như vậy quán thọ này là vô thường, quán hưng suy, quán vô dục, quán 
diệt, quán đoạn, quán xả rồi, liền không còn chấp thủ đối với thế gian 
này'. Sau khi không còn chấp thủ đối với thế gian này, liền không sợ 
hãi. Do không sợ hãi mà nhập Niết-bàn. Biết như thật “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa". 

“Cũng như cách thôn không xa có một bụi chuối to lớn, nếu có 
một người xách búa đến đốn ngã cây chuối, xẻ thành mảnh, xả làm 
mười phần, hoặc làm trăm phần. Sau khi xả làm mười phần hoặc trăm 
phần rồi, bèn vạch từng sợi, nhưng mắt chuối không tìm thấy, há lại 
tìm thấy lõi được sao? A-nan, cũng vậy, Tỳ-kheo nếu có những cảm 
thọ nào, hoặc lạc, hoặc khổ, hoặc không khổ không lạc, vị ấy quán 
cảm thọ này là vô thường, quán hưng suy, quán vô dục, quán diệt, 
quán đoạn, quán xả. Vị ấy sau khi như vậy, quán sát thọ này là vô 
thường, quán hưng suy, quán vô dục, quán diệt, quán đoạn quán xả 
rồi, liền không còn chấp thủ đối với thế gian này. Sau khi không còn 
chấp thủ đối với thế gian này, liền không sợ hãi. Do không sợ hãi mà 
nhập Niết-bàn. Biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả A-nan chắp tay hướng về Đức Phật mà 
bạch: 

“Bạch Thế Tôn! Kỳ lạ thay! Hy hữu thay! Thế Tôn vì các Tỳ- 
kheo y trên y, thiết lập y, giảng thuyết về sự xả ly lậu, nói về sự vượt 
qua lậu. Nhưng các Tỳ-kheo không nhanh chóng chứng đắc vô thượng, 
nghĩa là đạt đến cứu cánh diệt tận.” 

Thế Tôn nói: 
vã Một vị đã diệt trừ năm hạ phần kết, sẽ không còn nguyên nhân để tái sanh 
(chấp thủ hay thọ) dục giới. 
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“Thật vậy, A-nan! Thật vậy, A-nan! Thật là kỳ lạ. Thật là hy 
hữu, Ta vì các Tỳ-kheo, y trên y, thiết lập y, nói về sự xả ly lậu, nói 
về sự vượt qua lậu. Nhưng các Tỳ-kheo không nhanh chóng vượt 
chứng đắc vô thượng, nghĩa là đạt đến cứu cánh diệt tận. Vì sao vậy? 
Vì sự thắng liệt nơi mỗi người cho nên sự tu học có tinh, có thô. Do sự 
tu học đạo có tinh có thô, cho nên mỗi người có sự thắng liệt khác 
nhau. A-nan, vì vậy Ta nói mỗi người có sự thắng liệt khác nhau.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 
nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhổ sạch năm thứ tạp 
uế? trong tâm, không cởi bỏ năm sự trói buộc) trong tâm, thì Tỳ-kheo 
hay Tỳ-kheo-ni đó được nói đến với pháp tất thối. 

“Thế nào là không nhổ sạch năm thứ tạp uế trong tâm? 

“Ở đây có một hạng người nghi ngờ Thế Tôn, do dự, không ngộ 
nhập, không quyết đoán, không tịnh tín. Nếu hạng người nào nghi ngờ 
Thế Tôn, do dự, không ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tín. 
Đó gọi là không nhổ sạch loại tâm tạp uế thứ nhất, nghĩa là đối với 
Thế Tôn”. Cũng vậy, đối với Chánh pháp, đối với học giới, đối với 
giáo huấn”, hoặc đối với những vị đồng phạm hạnh, được Thế Tôn 
khen ngợi mà sân nhuế, mạ ly, lăng nhục, xúc não, xâm hại, không 





+ Tương đương Päli: M.16. Cetekhila-suttam. Tham chiếu Tập Dị Môn Luận 12 
(No.1536, Đại 26 tr.416b-19c: “Ngũ tâm tài, và ngũ tâm phược”.) 

Uế —r Tập Dị Môn Luận, sỏd., nt.: Tài —= cọc nhọn. Päli: khila 

Phược —— xem chị. 1 trên. Pali: cetasovinibandha. 

* Bất khai ý, bất giải ý, ý bất tĩnh —=)=N——-N-N—-R-F Tập dị (sđd., nt.): Bất 
ngộ nhập, vô thắng giải, vô tịnh tín, Ý bất tĩnh =“N—=R=A ý không ổn định, không 
tin tưởng. Pali: nadhimuccati na sampasTdati. 

Tập Dị (sđd., nt.): “Đối với Đại sư mà cọc nhọn trong tâm chưa đoạn, chưa 
biến tri.” 

Giáo —=c Trong bản Pali, thứ ba, Samghe kankhati, nghi ngờ Tăng, thứ tư, 
sikkhaya kankhati, nghi ngờ học giới. 
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ngộ nhập, không quyết đoán, không tịnh tín, đó là loại tâm tạp uế thứ 
năm không được nhổ sạch, nghĩa là đối với các vị đồng phạm hanh. 

“Thế nào là không cởi bỏ năm sự trói buộc trong tâm? 

“Ở đây có một hạng người thân chưa ly nhiễm, chưa ly dục, chưa 
ly khát, chưa ly ái. Nếu ai thân chưa ly nhiễm, không ly dục, không ly 
ái, không ly khát, người ấy tâm không thú hướng, không tịnh tín, 
không an trụ, không thắng giải” trong nỗ lực tinh tấn, và chuyên cần 
tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an 
trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần tĩnh tọa đó 
gọi là tâm phược thứ nhất, nghĩa là nơi thân. 

“Lại nữa, nếu ai đối với dục mà không ly nhiễm, không ly dục, 
không ly ái, không ly khát, vị ấy tâm không thú hướng, không tịnh tín, 
không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần 
tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an 
trụ, không thắng giải trong nỗ lực tỉnh tấn và chuyên cần tĩnh tọa đó 
gọi là tâm phược thứ hai, nghĩa là nơi dục. 

“Lại nữa, có một hạng người, đối với điều được nói tương ưng 
với Thánh nghĩa, nhu nhuyến, không triển cái mà nghi hoặc, nghĩa là 
nói về giới, định, giải thoát, giải thoát tri kiến, nói về tổn giảm, nói 
về sự không tụ hội, nói về sự thiếu dục, nói về diệt, nói về tĩnh tọa 
nói về duyên khởi; những điều như vậy được Tỳ-kheo hay Sa-môn 
nói, nhưng tâm không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không 
thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần nh tọa. Nếu ai có 
tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an trụ, không thắng 
giải, không tinh tấn, không tĩnh tọa, đó gọi là loại tâm phược thứ ba, 
nghĩa là đối với thuyết. 

“Lại nữa, thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo loạn, kiêu 
xa, không học hỏi. Nếu ai thường tụ hội chung với đạo hay tục, náo 
loạn, kiêu xa, không học hỏi, người ấy tâm không thú hướng, không 
tịnh tín, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tính cần và 
chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này không thú hướng, không tịnh 
tín, không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn và chuyên cần 


Được hiểu là không có sự quyết tâm. 
Nguyên Hán: tự phương tiện đoạn ——=K=_=C 
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tĩnh tọa, thì đó gọi là loại tâm phược thứ tư, nghĩa là đối với sự tụ hội. 

“Lại nữa, với một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại không mong 
cầu thăng tiến. Nếu ai với một ít sở đắc mà nửa đường dừng lại không 
mong cầu thăng tiến, người đấy tâm không thú hướng, không tịnh tín, 
không an trụ, không thắng giải trong nỗ lực tính tấn, và chuyên cần 
tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, không thú hướng, không tịnh tín, không an 
trụ, không thắng giải trong nỗ lực tinh tấn, và chuyên cần tĩnh tọa, đó 
gọi là tâm phược thứ năm, nghĩa là đối với sự thăng tiến. 

“Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào không nhổ sạch năm thứ tạp 
uế trong tâm, và khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, thì Tỳ- 
kheo hay Tỳ-kheo-ni ấy được nói đến với pháp tất thối vậy. 

“Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhổ sạch năm thứ tạp 
uế trong tâm, và khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, Tỳ-kheo 
hay Tỳ-kheo-ni ấy được nói đến với pháp thanh tịnh. 

“Thế nào là Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni khéo nhổ sạch năm thứ 
tạp uế trong tâm? Ở đây có một hạng người không nghi ngờ Thế 
Tôn, không do dự nhưng ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín. Nếu ai 
không nghi ngờ Thế Tôn, không do dự nhưng ngộ nhập, quyết đoán, 
tịnh tín, đó là hạng người thứ nhất vậy, đối với Chánh pháp, đối với 
học giới, đối với giáo huấn. Hoặc đối với những vị đồng phạm hạnh 
được Thế Tôn khen ngợi mà không sân nhuế, không lăng nhục, 
không xúc não, không sân hại, có ngộ nhập, quyết đoán, tịnh tín. Đó 
gọi là hạng người thứ năm khéo nhổ sạch tạp uế trong tâm, nghĩa là 
đối với các vị đồng phạm hạnh. 

“Thế nào là khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm? 

“Ở đây có một hạng người thân ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát. 
Nếu ai thân ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát, người ấy có tâm thú 
hướng, tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. 
Đó gọi là hạng người thứ nhất khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, 
nghĩa là đối với thân. 

“Lại nữa, đối với dục mà ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát. Nếu ai 
đối với dục mà ly nhiễm, ly dục, ly ái, ly khát, người ấy có tâm thú 
hướng, tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần, tĩnh tọa. 
Đó là hạng người thứ hai khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là 
đối với dục vậy. 
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“Lại nữa, có một hạng người, đối với những điều được thuyết 
giảng, tương ưng với Thánh nghĩa, nhu nhuyến, không triỀn cái, nghi 
hoặc, nghĩa là nói về giới, định, tuệ, giải thoát, giải thoát tri kiến, nói 
về tổn giảm, nói về sự không tụ hội, nói về thiểu dục, nói về tri túc, 
nói về đoạn trừ, nói về vô dục, nói về diệt, nói về tĩnh tọa, nói về 
duyên khởi, những điều như vậy được thuyết giảng bởi Sa-môn hay 
Tỳ-kheo, mà người ấy tâm thú hướng tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực 
tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Nếu ai có tâm này, thú hướng, tịnh tín, 
an trụ, thắng giải, nỗ lực tính tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Đó là hạng 
người thứ ba khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với thuyết 
vậy. 

“Lại nữa, không thường tụ hội với đạo hay tục, không náo loạn, 
không kiêu xa, nhưng học hỏi. Nếu ai không thường tụ hội với đạo hay 
tục, không náo loạn, không kiêu xa, nhưng học hỏi, người ấy có tâm 
thú hướng tịnh tín, an trụ, thắng giải, nỗ lực tinh tấn, chuyên cần nh 
tọa. Đó là hạng người thứ tư khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là 
đối với sự không tụ hội. 

“Lại nữa, với một ít sở đắc mà nửa đường không dừng lại, nhưng 
mong cầu thăng tiến. Nếu ai với một ít sở đắc mà nửa đường không 
dừng lại nhưng mong cầu thăng tiến, người ấy tâm thú hướng, tịnh tín, 
an trụ, thắng giải, nỗ lực, tinh tấn, chuyên cần tĩnh tọa. Đó gọi là hạng 
người thứ năm khéo cởi mở sự trói buộc trong tâm, tức là đối với sự 
thăng tiến vậy. 

“Nếu Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni nào khéo nhổ sạch năm thứ tạp 
uế trong tâm khéo cởi mở năm thứ trói buộc trong tâm, Tỳ-kheo hay 
Tỳ-kheo-ni ấy được nói đến với pháp thanh tịnh. Vị ấy an trụ nơi mười 
chi này rồi, lại tu tập thêm năm pháp. Thế nào là năm? 

“Tu dục, định thành tựu đoạn như ý túc”, y trên viễn ly, y trên vô 
dục, y diệt, y xả, thú hướng phi phẩm. Tu tinh tấn định, tâm định tư 
duy, thành tựu đoạn như ý túc, y trên viễn ly, y trên vô dục, y diệt y 
xả, thú hướng phi phẩm, và kham nhiệm là thứ năm. Vị ấy thành tựu 





?” Dục định tâm thành tựu đoạn như ý túc ——=v———N-_-p-N——R có thể dư chữ 


tâm, hoặc nói là Dục tam-ma-địa đoạn hành (hay thắng hành) (thành tựu thần 
túc). Thần túc thứ nhất xem kinh 86 trên. 
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kham nhiệm cho đến mười lăm pháp này thành tựu tự thọ'°, chắc chắn 
đạt đến tri, đến kiến, đến Chánh đẳng chánh giác, đến cửa cam lỗ, cận 
trụ Niết-bàn. Ta nói không có sự kiện không đi đến Niết-bàn. 

“Cũng như gà sanh mười trứng, hoặc mười hai trứng, luôn luôn 
, luôn luôn sưởi ấm, luôn luôn trông chừng. Giả sử con gà mái 
uông trôi, nhưng bên trong đã có gà con nó sẽ lấy chân mà chọi, 
lấy mỏ mà mổ vỏ trứng, tự nó bình an chui ra. Nó là con gà con đệ 
nhất. Cũng vậy, Tỳ-kheo thành tựu, kham nhiệm cho đến mười lăm 
pháp này, tự thọ, chắc chắn đạt đến tri kiến, đến chánh đẳng giác, 
đến cửa cam lồ, cận trụ Niết-bàn. Ta nói, không có sự kiện không đi 
đến Niết-bàn.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 

hoan hỷ phụng hành. 


⁄ 
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!° Thành tựu tự thọ ——N——A với đầy đủ khả năng (2). 


207. KINH TIÊN MAO ()' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở Trúc lâm, vườn Ca- 
lan-đà cùng đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người 
đang an cư mùa mưa. 

Bấy giờ trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn mang y cầm bát 
vào thành Vương xá để khất thực. Khất thực xong, thu dọn y bát, rửa 
chân tay, Ngài khoác y ni-sư-đàn trên vai và đi đến vườn Dị học trong 
rừng Khổng tước”. Tại rừng Khổng tước, trong vườn Dị học, bấy giờ có 
một người DỊ học tên là Tiễn Maoở là một vị danh đức, là bậc Tông 
chủ, được nhiều người tôn làm Thầy, có tiếng tăm lớn, nhiều người 
kính trọng ông đang ở giữa đám đông ổn ào, lớn tiếng, âm thanh 
huyên náo, luận bàn đủ mọi để tài súc sanh, như: bàn chuyện vua 
chúa, bàn chuyện trộm cướp, bàn chuyện đấu tranh, bàn chuyện ăn 
uống, bàn chuyện áo chăn, bàn chuyện phụ nữ, bàn chuyện đàn bà, 
bàn chuyện con gái, bàn chuyện dâm nữ, bàn chuyện thế gian, bàn 
chuyện tà đạo, bàn chuyện trong biển; đại loại như thế, chúng tụ tập 
luận bàn đủ mọi để tài súc sanh. 

Dị học Tiễn Mao thấy Phật từ xa đến, dặn dò chúng của mình 
rằng: “Này các ông, hãy ngồi im lặng, người đang đến kia là Sa-môn 





Bản Hán, quyển 57. Tương đương Päli, M.77. Mahä-sakuludãyi-suttam. 

Khổng tước lâm Dị học viên ——=L———A khu vườn cho các du sĩ, rừng nuôi 
công. Pali: Moranivapa paribbajakarama. 

Tiễn Mao =b——cPäli: Sakuludäyi, và kể thêm tên hai du sĩ khác: Varadhara, 
Anugaära. 

Súc sanh luận =“b==——c Päli: tiracchäna-katha, luận bàn phiếm, vô ích. Đoạn kế 
kể các đề tài được nói là súc sanh luận. 
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Cù-đàm. Đồ chúng của ông ấy ¡im lặng, thường ưa sự im lặng, khen 
ngợi sự im lặng. Ông ấy nếu thấy chúng ta im lặng, có thể sẽ đến 
thăm.” 

Dị học Tiễn Mao dặn chúng im lặng, chính mình cũng im lặng 
mà ngồi. 

Thế Tôn đi đến chỗ Dị học Tiễn Mao. Dị học Tiễn Mao liền từ 
chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay mà bạch Phật rằng: 

“Kính chào Sa-môn Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm đã lâu không đến 
đây. Mời Ngài ngồi xuống chỗ này.” 

Thế Tôn liền ngồi xuống chỗ ngồi Tiễn Mao đã trải sẵn. Dị học 
Tiễn Mao và Thế Tôn sau khi cùng nhau chào hỏi, rồi lui ngồi một 
bên. 

Thế Tôn hỏi rằng: “Ưu-đà-diŸ, các ông vừa bàn luận những øì, 
do việc gì mà cùng nhóm họp ở đây?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề này. Vấn để này không hay 
ho gì. Sa-môn Cù-đàm nếu muốn nghe vấn để này để sau này nghe 
cũng không khó gì. ” 

Thế Tôn hỏi như vậy ba lần rằng: 

“Ưu-đà-di, các ông vừa bàn luận những vấn để gì? Do việc gì 
mà cùng nhóm họp nơi đây?” 

Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn để này. Nó không hay ho gì. Sa- 
môn Cù-đàm nếu muốn nghe sau này nghe cũng không khó. Nhưng 
Sa-môn Cù-đàm ba lần muốn nghe, nay tôi phải nói. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi cùng với số đông các Phạm chí nước 
Câu-tát-la cùng tụ tập ngồi ở học đường Câu-tát-la” bàn luận như vầy, 
“Thật tốt đẹp và lợi ích cho dân nước Ương-già Ma-kiệt-đà”! Thật tốt 
đẹp và lợi ích cho người nước Ương-già Ma-kiệt-đà! Chúng Đại phước 


”- Ưu-đà-di “u=—=i=A tức tên gọi lược của Tiễn Mao; xem cht.3 trên. Pãli: Udãyi. 

5. Học đường ———cPäili: Kutũhalasäla, nghị luận đường; chỉ nơi xảy ra cuộc thảo 
luận. 

” Ương-già Ma-kiệt-đà “m—————cPäli: Anga-Magadhã, lúc này hai nước đang 


liên minh chính trị nên gọi chung như vậy. 
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điển như thế cùng an cư mùa mưa tại thành Vương xá. 

“Đó là có ngài Phất-lan Ca-diếp?. Vì sao? Bạch Cù-đàm, Phất- 
lan Ca-diếp là bậc Tông chủ danh đức, làm Thầy mọi người, có tiếng 
tăm lớn, mọi người kính trọng, lãnh đạo đồ chúng lớn, được năm trăm 
đị học tôn trọng, cùng an cư mùa mưa tại thành Vương xá này. 

“Cũng vậy, Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi Tử, Sa-nhã Bệ-la-trì Tử, Ni- 
kiền Thân Tử, Ba-phục Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi. Bạch 
Cù-đàm, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi là danh đức Tông chủ, làm Thầy 
mọi người, có tiếng tăm lớn, mọi người đều kính trọng, thống lãnh đồ 
chúng lớn, được năm trăm dị học tôn trọng, cùng an cư mùa mưa ở 
thành Vương xá. 

“Vừa rồi cùng bàn đến Sa-môn Cù-đàm rằng, 'Sa-môn Cù-đàm 
này là bậc danh đức Tông chủ, làm Thầy mọi người có tiếng tăm lớn, 
mọi người kính trọng, thống lĩnh đại chúng Tỳ-kheo được một ngàn 
hai trăm người tôn trọng, cũng cùng nhau an cư mùa mưa tại thành 
Vương xá này. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, “Nay trong các Sa-môn, 
Phạm chí được tôn trọng này, ai là người được đệ tử cung kính, cúng 
dường, không bị đệ tử đúng theo pháp mắng nhiếc, cũng không bị đệ 
tử vấn nạn rằng “Điều này hoàn toàn không thể có, không tương ưng, 
không chính đáng". Nói rồi bỏ đi?” 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, Phất-lan Ca-diếp này không 
được đệ tử hầu hạ, tôn trọng, cúng dường, bị đệ tử dùng pháp mà 
mắng nhiếc, rất nhiều đệ tử nạn vấn rằng “Điều này hoàn toàn không 
thể được, không tương ưng, không chính đáng". Nói rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, thuở xưa Phất-lan Ca-diếp đã có lần ở trong 
chúng đệ tử giơ tay la lớn, 'Các ông hãy dừng lại! Không có ai đến hỏi 
các ông. Người ta hỏi tôi, các ông không thể giải quyết việc này, 


Š Chúng đại phước điền: những người là ruộng phước lớn, thường chỉ chúng Tỳ- 


kheo, nhưng ở đây cũng chỉ cho nhóm ngoại đạo khác. 

Phất-lan Ca-diếp, Pali: Purana-Kassapa và năm vị kế tiếp: Makkhali-Gosala. 
Sañjaya-Belatthiputta, Nigantha-Nataputta, Pakudha-Kaccayana, được mệnh 
danh là Lục sư ngoại đạo. Về chủ trương của họ, xem kinh Sa-môn quả, No.1 
(27) và D. 2. 


832 TRUNG A-HÀM 





nhưng ta có thể giải quyết được việc này. Nhưng các đệ tử ngay trong 
lúc đó lại bàn luận việc khác nữa, không chờ ngươi nói xong vấn đề. 
Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, như vậy, Phất-lan Ca-diếp này 
không được đệ tử hầu hạ, cung kính, tôn trọng, cúng dường. Bị đệ tử 
dùng pháp mạ ly mắng nhiếc, rất nhiều đệ tử vấn nạn rằng: “Điều này 
hoàn toàn không thể được, không tương ưng, không chính đáng'. Nói 
rồi liền bỏ đi. 

“Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi Tử, Sa-nhã Bệ-la-trì Tử, Ni-kiển 
Thân Tử, Ba-phục Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi. Cũng 
vậy, bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, “A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà -lợi 
này, không được đệ tử hầu hạ, cung kính, tôn trọng, cúng dường, bị 
đệ tử dùng pháp mạ ly mắng nhiếc, rất nhiều đệ tử vấn nạn rằng 
“Điều này hoàn toàn không thể được, không tương ưng, không 
chính đáng. Nói rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, thuở xưa A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi đã có lần ở 
trong chúng đệ tử giơ tay la lớn rằng, “Các ông hãy dừng lại, không có 
ai đến hỏi các ông. Người ta hỏi tôi, các ông không thể giải quyết 
được việc này”. Nhưng các đệ tử ngay trong lúc đó, lại bàn luận việc 
khác không chờ ngươi nói xong. Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, như 
vậy, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi, không được đệ tử hầu hạ, cung kính, 
tôn trọng, cúng dường mà bị đệ tử dùng pháp mạ ly mắng nhiếc, rất 
nhiều đệ tử vấn nạn rằng “Điều này hoàn toàn không thể được, không 
tương ưng, không chính đáng". Nói rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, Sa-môn Cù-đàm này được đệ 
tử hầu hạ, cung kính, tông trọng, cúng dường, cũng không bị đệ tử vấn 
nạn rằng “Điều này hoàn toàn không thể được, không tương ưng, 
không chính đáng". Nói rồi bỏ đi. 

“Bạch Cù-đàm, thuở xưa Sa-môn Cù-đàm đã có lần nói pháp tại 
đại chúng, vô lượng trăm ngàn người vây quanh. Ngay bấy giờ có một 
người ngủ mà ngáy. Lại có một người bảo người kia rằng “Đừng có 
ngủ ngáy. Ông không muốn nghe Thế Tôn nói pháp vi diệu như cam 
lồ sao?ˆ Người kia liền im lặng không gây tiếng động nữa. 

“Bạch Cù-đàm, chúng tôi lại nghĩ, như vậy Sa-môn Cù-đàm 
được đệ tử hầu hạ cung kính, tôn trọng, cúng dường, không bị đệ tử 
dùng pháp mạ ly mắng nhiếc, cũng không bị đệ tử vấn nạn rằng “Điều 
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đó hoàn toàn không thể được, không tương ưng, không chính đáng'. 
Nói rồi liền bỏ đi.” 

Thế Tôn nghe rồi liền hỏi Tiễn Mao rằng: 

“u-đà-di, ông thấy Ta có bao nhiêu pháp khiến cho các đệ tử 
hầu hạ cung kính, tôn trọng và cúng dường, thường theo Ta không 
rời?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Tôi thấy Cù-đàm có năm pháp khiến đệ tử hầu hạ, cung kính, 
tôn trọng, cúng dường phụng sự, thường theo không rời. Những gì là 
năm? Sa-môn Cù-đàm trí túc về thô y, khen ngợi tri túc về thô y. Bởi 
vì Sa-môn Cù-đàm tri túc về thô y, khen ngợi tri túc về vải thô, nên 
tôi thấy tri túc đó là pháp thứ nhất mà Sa-môn Cù-đàm có thể khiến 
cho hàng đệ tử phụng sự cung kính, tôn trọng cúng dường, thường theo 
không rời. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tri túc về ăn uống đạm bạc, khen 
ngợi về tri túc đạm bạc. Bởi vì Sa-môn Cù-đàm tri túc về ăn uống 
đạm bạc, khen ngợi về tri túc ăn uống đạm bạc, nên tôi thấy Sa-môn 
Cù-đàm có pháp thứ hai khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng cúng 
dường, phụng sự thường theo không rời. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm ăn ít, khen ngợi sự ăn ít. Vì Sa-môn 
Cù-đàm ăn ít và khen ngợi sự ăn ít, nên tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có 
pháp thứ ba khiến các đệ tử cung kính tôn trọng, cúng dường phụng 
sự, thường theo không rời. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm tri túc về chỗ nghỉ ngơi và giường 
chõng thô sơ, khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi và giường chõng thô 
sơ. Vì Sa-môn Cù-đàm tri túc như vậy, nên tôi thấy đó là pháp thứ tư 
mà Sa-môn Cù-đàm có thể khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, thường theo không rời. 

“Lại nữa Sa-môn Cù-đàm tĩnh tọa và ngợi khen tĩnh tọa'°. Vì vậy 
tôi thấy đó là pháp thứ năm mà Sa-môn Cù-đàm có thể khiến các đệ tử 
cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng hành thường theo không rời. 

“Đó là năm pháp mà tôi thấy Sa-môn Cù-đàm có thể khiến các 
đệ tử cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng hành, thường theo 


!° Yến tọa, ngồi nghỉ ngơi chỗ thanh vắng. 
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không rời. ” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Ưu-đà-di, Ta không phải do năm pháp ấy mà khiến các đệ 
tử cung kính tôn trọng, cúng dường thừa sự, thường theo không rời. 
Này Ưu-đà-di, áo ta mặc được cắt theo con dao Thánh! và nhuộm 
màu sắc xấu xa. Như vậy, y Thánh được nhuộm màu sắc xấu xa. Ưu- 
đà-di! Nhưng đệ tử Ta cũng có người trọn đời chỉ mặc áo phấn tảo do 
người ta bỏ, và cũng nói thế này, “Thế Tôn ta tri túc về thô y*, khen 
ngợi sự tri túc về thô y. Này Ưu-đà-di, nếu đệ tử ta nhận sự tri túc về 
thô y mà khen ngợi Ta, thì người đó do sự kiện này đã không cung 
kính tôn trọng, cúng dường phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 

“Lại nữa, này Ưu-đà-di, Ta ăn đổ ăn gạo nếp, nấu chín và 
không có hạt xép, vô lượng tạp vị. Ưu-đà-di, nhưng đệ tử Ta có 
người trọn đời khất thực, ăn đổ ăn đã bỏ, cũng lại nói rằng, “Thế 
Tôn ta tri túc về thô thực", khen ngợi tri túc về thô thực. Ưu-đà-di, 
nếu đệ tử Ta nhân sự tri túc về ăn uống thô sơ, mà khen ngợi Ta, 
người ấy nhân sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự Ta, cũng không theo Ta. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta chỉ ăn bằng một trái cây bệ-la'? hoặc bằng 
nửa bệ-la. Nhưng đệ tử của Ta có người ăn bằng một câu-tha'3, hoặc 
bằng nửa câu-tha, cũng nói như vầy, “Thế Tôn ăn ít, khen ngợi sự ăn ít. 
Nếu đệ tử Ta nhân sự ăn ít mà khen ngợi Ta, người ấy do sự kiện này 
đã không cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự và theo Ta. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta hoặc ở trên lầu cao, hoặc trên nhà Tạp. 
Ưu-đà-di, nhưng đệ tử của Ta có người trải qua chín mười tháng, suốt 
đêm ngủ ngoài trời, cũng nói như vầy, “Thế Tôn của Ta tri túc về chỗ 
nghỉ ngơi và giường chõng thô sơ, khen ngợi tri túc về chỗ nghỉ ngơi 
và giường chõng thô sơ”. Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta khen ngợi tri túc về 
chỗ nghỉ ngơi và giường chõng thô sơ nên khen ngợi Ta, thì người ấy 
do sự kiện này đã không cung kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự 





!' Để bản: Thánh lực =t =0=C Tống-Nguyên-Minh: Thánh đao =t =M=C 

!”. Bệ-|a thực “Ð®——c Päli:veluvãhãra, thức ăn bằng trái cây veluva, môt loại dưa 
(tên khoa học Aegle marmelos). 

'3 Câu-tha thực †J——R kosãhãra, một bát cơm. 
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Ta và cũng không theo Ta. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta thường sống trong sự náo nhiệt giữa Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Nhưng đệ tử của Ta có người 
quá nửa tháng mới nhập chúng một lần vì pháp thanh tịnh cũng nói 
như vầy, “Thế Tôn của Ta tĩnh tọa và khen ngợi sự tĩnh tọaˆ. Ưu-đà-di, 
nếu đệ tử Ta nhân sự nh tọa mà khen ngợi Ta, vị ấy do sự kiện này 
đã không cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, cũng không 
theo Ta. 

“Ưu-đà-di, Ta không có năm pháp này, khiến hàng đệ tử cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự, thường theo không rời. Ưu-đà- 
di, Ta lại có năm pháp khác, khiến các đệ tử cung kính, tôn trọng, 
cúng dường phụng sự, thường theo không rời. 

“Những gì là năm? Này UƯu-đà-di, Ta có đệ tử do giới vô 
thượng, khen ngợi Ta rằng, “Thế Tôn có giới, đại giới, lời nói đúng 
theo việc làm, việc làm đúng theo lời nói”. Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta 
nhân giới vô thượng mà khen ngợi Ta thì vị ấy nhân điều này mà cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự thường theo Ta không rời. 

“Lại nữa, này Ưu-đà-di, Ta có đệ tử, do vô thượng trí tuệ'5, khen 
ngợi Ta, “Thế Tôn có trí tuệ, cực đại trí tuệ, nếu có ai đến bàn luận 
hay đối đáp, Ngài đều khuất phục được. Nghĩa là đối với Chánh pháp 
luật, họ không thể nói. Đối với điều chính mình nói, họ cũng không 
thể nói”. Ưu-đà-di, nếu đệ tử nhân vô thượng trí tuệ, mà khen ngợi Ta, 
vị ấy nhân sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự 
Ta, theo Ta không rời. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử do vô thượng tri kiến”, khen 
ngợi Ta rằng, “Thế Tôn biết khắp chứ không phải không biết; thấy 
khắp chứ không phải không thấy. Ngài nói pháp cho đệ tử có nhân 
chứ không phải không nhân, có duyên chớ không phải không duyên, 
có thể đáp chứ không phải không thể đáp, có xả ly chứ không phải 


- Pháp thanh tịnh, đây chỉ Giới bổn Tỳ-kheo, Pali: Patimokkhuddesaya, để tụng 
giới bổn Pãatimokkha. 

-_ Vô thượng giới. Pali: adhisila, tăng thượng giới. 

' Vô thượng trí tuệ. Pãli: adhipaññã, tăng thượng tuệ. 


-_ Vô thượng tri kiến. Päli: abhikkaantañanadassana, tri kiến siêu việt. 
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không xả ly. Ưu-đà-di, nếu đệ tử Ta nhân vô thượng tri kiến mà khen 
ngợi Ta, người ấy nhân sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng 
dường, phụng sự, thường theo ta không rời. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử, do nhờm tổm mũi tên ái dục mà 
đến hỏi Ta về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Ta liên 
trả lời về khổ là khổ, tập là tập, diệt là diệt, đạo là đạo. Ưu-đà-di, nếu 
có đệ tử đến hỏi Ta được trả lời xứng ý, khiến được hoan hỷ, người đó 
nhân sự kiện này mà cung kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, 
thường theo Ta không rời. 

“Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta vì các đệ tử hoặc nói Túc mạng trí thông, 
tác chứng, hoặc nói Lậu tận trí thông tác chứng minh đạt. Ưu-đà-di, 
nếu đệ tử Ta trong Chánh pháp luật này được thọ được độ, được đến 
bờ bên kia, không nghi không hoặc, ở trong thiện pháp không có do 
dự, người ấy nhân sự kiện này mà cung kính, cúng dường, tôn trọng, 
phụng sự Ta, thường theo ta không rời. 

“Này Ưu-đà-di, Đó là năm pháp Ta có khiến cho các đệ tử cung 
kính, tôn trọng, cúng dường, phụng sự Ta, thường theo không rời. ” 

Bấy giờ Dị học Tiễn Mao, liền từ chỗ ngồi đứng dậy trịch vai áo 
mặt, chắp tay hướng về Phật bạch rằng: “Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! 
Ngài khéo nói những điều vi diệu thấm nhuần thân thể con cũng như 
cam lỗ. Bạch Cù-đàm, cũng như mưa lớn, cõi đất này từ cao đến thấp 
thảy được thắm nhuần khắp cả. Cũng vậy, Sa-môn Cù-đàm nói cho 
chúng tôi những điều vi diệu, thấm nhuần thân thể chúng tôi cũng như 
cam lầ. 

“Bạch Thế Tôn, tôi đã hiểu. Bạch Thiện Thệ, con đã hiểu. Bạch 
Thế Tôn, hôm nay con tự quy Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo. Mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay con trọn đời tự quy y 
cho đến mạng chung.” 

Phật thuyết như vậy. DỊ học Tiễn Mao sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, ở Trúc lâm vườn Ca- 
lan-đa cùng đại chúng Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, an 
cư mùa mưa. 

Bấy giờ, trải qua đêm, lúc vừa sáng, Thế Tôn mang y cầm bát 
vào thành Vương xá để khất thực. Khất thực xong, thu dọn y bát, rửa 
chân tay, Ngài khoác ni-sư-đàn trên vai và đi đến vườn DỊ học, trong 
rừng Khổng tước. Tại rừng Khổng tước, trong vườn Dị học, bấy giờ có 
một người DỊ học tên là Tiễn Mao là một danh đức, bậc tông chủ, 
được mọi người tôn làm thầy, có tiếng tăm lớn, mọi người kính trọng, 
thống lãnh đồ chúng đông đảo, được năm trăm vị dị học tôn trọng. Vị 
này ở giữa một đại chúng đang ồn ào, nhiễu loạn, nói năng lớn tiếng, 
bàn luận đủ mọi vấn để súc sanh, tức là vấn đề vua chúa, về giặc, về 
việc đấu tranh, việc ăn uống, về y phục, về đàn bà, về con gái, về 
dâm nữ, về thế gian, về đồng trống, về dưới biển và việc nước, việc 
dân. Những người ấy cùng nhau nhóm họp ngồi bàn luận về những 
vấn đề như súc sanh vậy. 

Dị học Tiễn Mao thấy Phật từ xa đến, đặn đồ chúng của mình 
rằng: “Này các ông, hãy ngồi im lặng. Người đang đến kia là Sa-môn 
Cù-đàm, đồ chúng của ông ấy im lặng, thường ưa sự im lặng, khen 
ngợi sự im lặng. Ông ấy nếu thấy chúng ta im lặng, có thể đến thăm. 

DỊ học Tiễn Mao đặn đồ chúng im lặng, chính mình cũng im 
lặng mà ngồi. 

Thế Tôn đi đến chỗ Dị học Tiễn Mao. Dị học Tiễn Mao liền từ 


!-. Tương đương Päli: M.79. Cũla-Sakuludäyi-sutta. 
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chỗ ngồi đứng dậy, trịch vai áo, chắp tay hướng về Phật bạch rằng: 

“Kính chào Sa-môn Cù-đàm, Sa-môn Cù-đàm đã lâu không đến 
đây, mời Ngài ngồi xuống chỗ này.” 

Thế Tôn liền ngồi xuống chỗ ngồi Tiễn Mao đã trải sẵn. Dị 
học Tiễn Mao và Thế Tôn, sau khi cùng nhau chào hỏi, rồi lui ngồi 
một bên. 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, các ông vừa bàn luận những gì? Do việc gì mà cùng 
nhau ngôi họp ở đây? Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn đề này, vấn đề này không hay ho 
øì. Sa-môn Cù-đàm muốn nghe vấn để này để sau này nghe cũng 
không khó gì.” 

Thế Tôn hỏi như vậy ba lần rằng: 

“Ưu-đà-di, vừa bàn luận những gì? Do việc gì mà nhóm họp 
ngồi đây?” 

Dị học Tiễn Mao cũng đáp lại ba lần rằng: 

“Bạch Cù-đàm, xin bỏ qua vấn để này, nó không hay ho gì, Sa- 
môn Cù-đàm nếu muốn nghe, sau này nghe cũng không khó. Nhưng 
nếu Sa-môn Cù-đàm ba lần muốn nghe, nay tôi phải nói”. 

“Bạch Cù-đàm, tôi có sách lự, có tư duy; trụ trong trạng thái 
sách lự, trụ trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài, khi nghe có 
người nói: “Thật sự có Tát-vân-nhiênỶ, thấy tất cả, biết tất cả, không 
cái gì không biết, không cái gì không thấy. Tôi liền vấn sự vị ấy, 
nhưng vị ấy không biết. Bạch Cù-đàm, tôi nghĩ như vầy, “Đây là 
những a1?'.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đà-di, ông có sách lự, có tư duy; trụ trong trạng thái 
sách lự, trụ trong trạng thái tư duy, có trí tuệ, có biện tài, nhưng al nói, 
“Thật sự có Tát-vân-nhiên, biết tất cả, thấy tất cả, không có gì không 
biết, không có gì không thấy” nhưng khi ông đến vấn sự, thì vị ấy 
không biết?” 





*. Toàn cả đoạn trên, giống kinh 208. 
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Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, đó là Bất-lan Ca-diếp. Vì sao? Bạch Cù-đàm, vì 
Bất-lan Ca-diếp tự cho là thật có Tát-vân-nhiên, biết tất cả, thấy tất 
cả, không gì không biết, không gì không thấy. Tôi có sách lự, có tư 
duy, trụ trong sách lự, trụ trong tư duy có trí tuệ, có biện tài; tôi đến 
vấn sự. Nhưng vị ấy không biết. Bạch Cù-đàm, vậy nên tôi nghĩ thế 
này, “Đây là những a1?” 

“Ma-tức-ca-lợi Cù-xá-lợi Tử, Bà-nhã Bệ-la-trì Tử, Ni-kiểền Thân 
Tử, Ba-phù Ca-chiên, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi, các vị này cũng 
vậy. Bạch Cù-đàm, A-di-đa Kê-xá Kiếm-bà-lợi tự cho thật sự có Tát- 
vân-nhiên, biết tất cả thấy tất cả, không cái gì không biết, không cái 
gì không thấy. Tôi có sách lự, có tư duy, trú trong sách lự, trú trong tư 
duy, có trí tuệ, có biện tài, tôi đến vấn sự những vị ấy không biết. 
Bạch Cù-đàm, vậy nên tôi khởi ý nghĩ rằng, “Đây là những ai? 

“Bạch Cù-đàm, vậy nên tôi lại suy nghĩ, “Như vậy ta phải đến 
chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi những việc quá khứ. Sa-môn Cù-đàm ắt 
có thể đáp những việc quá khứ của ta. Ta phải đến chỗ Sa-môn Cù- 
đàm, hỏi những việc vị lai, Sa-môn Cù-đàm ắt sẽ đáp những việc vị 
lai của ta. Lại nữa, ta tùy những việc mà hỏi cùng Sa-môn Cù-đàm, ắt 
Sa-môn Cù-đàm cũng tùy mà trả lời những việc ta hồi.” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Ưu-đà-di! Thôi! Thôi, ông luôn luôn có dị kiến, dị nhẫn, dị lạc, 
đị dục, đị ý, nên không thấu triệt ý nghĩa những điều Ta nói. Ưu-đà-di, 
Ta có đệ tử, có nhân, có duyên, nhớ được vô lượng đời sống về trước, 
trong quá khứ, nghĩa là một đời, hai đời, trăm đời, ngàn đời, thành 
kiếp, bại kiếp, vô lượng thành bại kiếp, ăn uống như vậy, thọ khổ vui 
như vậy, sống lâu như vậy, trụ lâu như vậy, chết như vậy, từ đây sanh 
tử ra kia, từ kia sanh tử ra đây. Ta sanh tại đây, họ như vậy, tên như 
vậy, sống như vậy, ăn uống như vậy, thọ khổ lạc như vậy, sống lâu 
như vậy, trú lâu như vậy, thọ chung như vậy. Vị ấy đến hỏi ta việc quá 
khứ, Ta đáp việc quá khứ cho vị ấy. Ta cũng đến hỏi việc quá khứ, vị 
ấy cũng đáp việc quá khứ cho Ta. Ta tùy theo sự việc đó mà hỏi, vị đó 
cũng tùy theo việc Ta hỏi mà đáp. 

“Lại nữa, Uu-đà-di, Ta có đệ tử thanh tịnh thiên nhãn, vượt quá 
người thường, thấy chúng sanh này, khi sanh khi chết, sắc đẹp sắc xấu, 
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sắc diệu hay bất diệu, qua lại chỗ thiện hay bất thiện, tùy theo sự thọ 
nghiệp của chúng mà thấy đúng như thật. Nếu chúng sanh này thành 
tựu thân ác hạnh, thành tựu khẩu và ý ác hạnh, vu báng Thánh nhân, 
tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, người ấy do nhân duyên này, khi 
thân hoại mạng chung ắt đến chỗ dữ, sanh vào trong địa ngục. Nếu 
chúng sanh này thành tựu thân diệu hạnh, thành tựu khẩu và ý diệu 
hạnh, không vu báng Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh 
kiến; người ấy do nhân duyên này, khi thân hoại mạng chung ắt sanh 
lên chỗ thiện, được sanh lên trời. Người đó đến hỏi Ta việc vị lai, Ta 
đáp việc vị lai cho họ; Ta cũng hỏi việc vị lai nơi họ, họ cũng đáp việc 
vị lai cho Ta; Ta tùy theo việc người ấy hỏi mà đáp, người ấy cũng tùy 
theo việc Ta hỏi mà đáp.” 

Dị học Tiễn Mao bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu như vậy, tôi càng trở thành không biết, 
không thấy, càng trở thành ngu sĩ, rớt vào ngu si. Nghĩa là vì Sa-môn 
Cù-đàm nói như vầy, “Ưu-đà-di! Thôi! Thôi! Ông luôn luôn dị kiến, dị 
nhân, dị lạc, dị dục và dị ý, nên không thấu triệt ý nghĩa những điều 
Ta nói. Ưu-đà-di, Ta có đệ tử, có nhân có duyên, nhớ được vô lượng 
đời sống về trước trong quá khứ, nghĩa là một đời, hai đời, trăm đời, 
ngàn đời, thành kiếp, bại kiếp, vô lượng thành kiếp, vô lượng bại kiếp, 
ăn uống như vậy, thọ khổ vui như vậy, sống lâu như vậy, trụ lâu như 
vậy, mạng chung như vậy, từ đây sanh tử ra kia, từ kia sanh tử ra đây, 
Ta sanh tại đây, họ như vậy, tên như vậy, sống lâu như vậy, ăn uống 
như vậy, thọ khổ lạc như vậy, trú lâu như vậy, mạng chung như vậy. 
Vị ấy đến hỏi ta việc quá khứ, ta đáp việc quá khứ cho vị ấy; Ta cũng 
đến hỏi vị ấy việc quá khứ, vị ấy cũng đáp việc quá khứ cho Ta. Ta 
theo sự việc người đó hỏi mà đáp, người đó cũng tùy theo sự việc Ta 
hỏi mà đáp. Lại nữa, Ưu-đà-di, Ta có đệ tử thanh tịnh thiên nhãn, vượt 
quá người thường, thấy chúng sanh này khi sanh khi tử, sắc đẹp sắc 
xấu, sắc diệu hay bất diệu, qua lại chỗ thiện hay chỗ bất thiện, tùy 
theo sự tạo nghiệp của chúng sanh này mà thấy như thật. Nếu chúng 
sanh này thành tựu thân ác hạnh, thành tựu khẩu, ý ác hạnh, vu báng 
Thánh nhân, tà kiến, thành tựu nghiệp tà kiến, người ấy do nhân 
duyên này khi thân hoại mạng chung, ắt đến chỗ ác, sanh trong địa 
ngục. Nếu chúng sanh này thành tựu thân diệu hạnh, khẩu, ý diệu 
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hạnh, không vu báng Thánh nhân, chánh kiến, thành tựu nghiệp chánh 
kiến, người ấy do nhân duyên này khi thân hoại mạng chung ắt sanh 
lên chỗ thiện, được sanh lên trời. Người đó đến hỏi Ta việc vị lai, Ta 
đáp việc vị lai cho họ. Ta cũng hỏi việc vị lai nơi vị ấy, vị ấy cũng đáp 
việc vị lai cho Ta. Ta tùy theo việc người ấy hỏi mà đáp, người ấy 
cũng tùy việc Ta hỏi mà đáp". 

“Bạch Cù-đàm, tôi đối với đời sống này làm những gì đã làm, 
được những gì đã được, nhưng vẫn không thể nhớ huống gì có thể nhớ 
được sự việc trong vô lượng đời sống về trước, có nhân có duyên sao? 
Bạch Cù-đàm, tôi còn không thể thấy con quỷ Phiêu phongÝ thì làm gì 
mà được thiên nhãn thanh tịnh vượt qua người thường, thấy chúng sanh 
này khi chết, khi sống, sắc tốt, sắc xấu, đẹp hoặc không đẹp, đưa đến 
chỗ thiện hoặc chỗ bất thiện tùy sự tạo nghiệp của chúng sanh này, 
thấy đó như thật. 

“Bạch Cù-đàm, tôi lại nghĩ như vầy, 'Nếu Sa-môn Cù-đàm hỏi 
ta vấn đề theo Thầy học pháp, hoặc giả có thể đáp khiến Ngài vừa ý.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“u-đà-di, ông theo Thầy học những pháp gì?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, người đó nói, “Sắc vượt quá sắc, sắc kia tối 
thắng, sắc kia tối thượngŠ. ” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, sắc là gì?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, nếu sắc nào không có sắc khác tối thượng hơn, 
tối diệu hơn là tối thắng hơn; vậy sắc đó tối thắng, sắc đó tối thượng.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ưu-đà-di, cũng như có người nói như vầy, “Nếu trong nước có 
người con gái rất đẹp, ta muốn được người con gái đó'. Nếu có người 
hỏi người đó như vây, “Ông biết trong nước có người con gái rất đẹp, 
nhưng có biết tên gì, họ gì, sanh sống như thế nào? Là cao hay thấp, 





* Phiêu phong quỷ ————FPäili: Pamsupisãcaka, “quỷ bùn”, môt loại tì-xá-xà. 


Pãli: ayam paramo vanno ayam paramo vanno ti, “sắc này là tối thượng, sắc này 
là tối thượng”. Sắc (vanna) ở đây có nghĩa màu sắc hay màu da. 
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thô hay tế, trắng hay đen, hoặc không trắng không đen, là con gái 
Sát-đế-lợi, con gái Phạm chí, Cư sĩ, hay người thợ, ở phương Đông, 
phương Tây, phương Nam, phương Bắc? Người đó đáp, “Tôi không 
biết. Người kia lại hỏi, 'Ông không biết, không thấy trong nước có 
người con gái rất đẹp, tên họ như vậy, sanh sống như vậy, dài, ngắn, 
thô, tế, trắng, đen, không trắng không đen, con gái Sát-lợi, con gái 
Phạm chí, Cư sĩ, hay người thợ, ở phương Đông, phương Tây, phương 
Nam hay phương Bắc, mà lại nói như vây, “Ta muốn được người con 
gái đó được ư”?' 

“Cũng vậy, Ưu-đà-di, ông nói như vầy, “Người đó nói sắc vượt 
quá sắc, sắc đó tối thắng, sắc đó tối thắng. Nhưng khi hỏi sắc đó thì 
ông lại không biết.” 

DỊ học Tiễn Mao thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, cũng như tính vàng tử ma là thứ cực diệu, người 
thợ vàng khéo mài dũa, sửa sang khiến cho trong suốt, nhờ dùng tấm 
lụa trắng đem giữa nắng, sắc của nó cực diệu, ánh sáng chiếu sáng lấp 
lánh. Cũng vậy, bạch Cù-đàm, tôi nói, “Sắc đó vượt hơn sắc, sắc đó tối 
thắng, sắc đó tối thượng.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ưu-đà-di, nay Ta hỏi ông, tùy theo chỗ hiểu mà đáp. Ưu-đà-di, 
ý ông nghĩ sao? Vàng ròng tử ma nhờ dùng lụa trắng, để giữa nắng mà 
sắc của nó cực diệu chiếu sáng lấp lánh, và ánh sáng con đom đóm 
trong đêm tối chiếu sáng lấp lánh, trong hai ánh sáng đó, cái nào tối 
thượng, tối thắng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng con đom đóm đối với ánh sáng của 
vàng ròng tử ma thì ánh sáng đom đóm tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng lấp lánh của đom đóm 
trong đêm tối và ánh sáng lấp lánh của đèn dầu trong đêm tối, trong 
hai ánh sáng đó, cái nào tối thượng, tối thắng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng đèn dầu đối với ánh sáng đom đóm, thì 
ánh sáng đèn dầu tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 
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“Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng đèn dầu trong đêm tối và 
lửa đống cây lớn trong đêm tối, trong hai ánh sáng đó, cái nào tối 
thượng, tối thắng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa cây lớn đối với ánh sáng đốt đèn 
đầu thì ánh sáng lửa đống cây lớn tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, ý ông thế nào? Ánh sáng chiếu của lửa đống cây lớn, 
trong đêm tối và ánh sáng chiếu của sao Thái bạch vào buổi sáng, trời 
không u ám, hai ánh sáng ấy, ánh sáng nào tối thượng, tối thắng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của saoThái bạch đối với ánh sáng của 
lửa đống cây lớn, thì ánh sáng của sao Thái bạch tối thượng, tối 
thắng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của sao 
Thái bạch vào buổi sáng trời không u ám và ánh sáng tỏa chiếu của 
mặt trăng nửa đêm không u ám, trong ánh sáng ấy, cái nào tối thượng, 
tối thắng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trăng đối với ánh sáng của sao 
Thái bạch thì ánh sáng của mặt trăng tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của mặt 
trăng nửa đêm trời không u ám, và ánh sáng chiếu tổa của mặt trời 
vào mùa thu, đứng ngay giữa bầu trời trong suốt, không u ám, trong 
hai ánh sáng ấy cái nào tối thượng, tối thắng?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng mặt trời so với ánh sáng mặt trăng thì 
ánh sáng mặt trời tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Ưu-đà-di, có rất nhiều chư Thiên; mà nay ánh sáng của 
mặt trời và ánh sáng của mặt trăng này, tuy có đại như ý túc, có đại 
oai đức, có đại phước hựu, có đại oai thần, nhưng ánh sáng đó cũng 
không bằng ánh sáng của chư Thiên. Ta ngày xưa đã cùng với chư 
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Thiên tụ tập luận sự, nhưng những điều ta nói đều vừa ý chư Thiên ấy, 
tuy vậy Ta không nói: “Sắc vượt quá sắc, sắc đó tối thắng, sắc đó tối 
thượng. Này Ưu-đà-di, còn ông đối với ánh lửa đom đóm, lửa sâu bọ, 
sắc rất tệ, rất xấu mà nói “Sắc đó vượt quá sắc, sắc đó tối thắng, sắc 
đó tối thượng, và khi được hỏi lại không biết.” 

Dị học Tiễn Mao thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con xin hối lỗi về lời nói này. Bạch Thiện Thệ, 
con xin hối lỗi về lời nói nà y9.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Này Ưu-đà-di, ý ông nghĩ sao mà nói như vây, “Bạch Thế 
Tôn, con xin hối lỗi về lời nói đó, bạch Thiện Thệ, con xin hối lỗi về 
lời nói đó?”. ” 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

“Bạch Cù-đàm, con nói như vầy, “Sắc kia vượt quá sắc, sắc đó 
tối thắng, sắc đó tối thượng'. Sa-môn Cù-đàm nay khéo tra xét tôi, 
khéo dạy dỗ và khéo quở trách, khiến sự hư vọng của tôi không còn 
nữa. Bạch Cù-đàm, vậy nên con nói như vây. “Bạch Thế Tôn, con xin 
hối lỗi về lời nói này. Bạch Thiện thệ con xin hối lỗi về lời nói này". ” 

Dị học Tiễn Mao lại thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, “Đời sau tuyệt đối lạc”, có một đạo tích để chứng 
đắc? thế giới tuyệt đối lạc.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Ưu-đà-di, thế nào gọi là hậu thế tuyệt đối lạc? Thế nào là có 
một đạo tích chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, giả sử có một người xa lìa sát sanh, đoạn trừ sát 
sanh; xa lìa trộm cắp tà dâm, nói láo; cho đến, xa lìa tà kiến được 
chánh kiến. Bạch Cù-đàm, đó gọi là đời sau tuyệt đối lạc, đó gọi là 


Thế Tôn, hối quá thử thuyết. Päli: acchidam Bhagavä katham, Thế Tôn đã cắt 
đứt vấn đề. 

Hậu thế nhất hướng lạc —=0=9=V——=c Pali: ekantasukho loko, thế giới nhất 
hướng lạc. 

Päli: atthi äkãravatĩ patipadä... sacchikiriyäyãti, có đường lối có cơ sở để thực 
chứng bản thân. 
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chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc.” 

Thế Tôn lại bảo rằng: 

“Ưu-đà-di, nay Ta hỏi ông, theo sự hiểu biết mà đáp. Này Ưu- 
đà-di, ý ông nghĩ thế nào? Nếu có một người xa lìa sát sanh, đoạn trừ 
sát sanh, người ấy là tuyệt đối lạc, hay là hỗn tạp khổ”?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, là hỗn tạp khổ.” 

“Nếu có một người xa lìa trộm cắp, tà dâm, nói láo, cho đến xa lìa 
tà kiến có chánh kiến, người ấy là tuyệt đối lạc, hay là hỗn tạp khổ?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, là hỗn tạp khổ.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Uu-đà-di, há không phải rằng hỗn tạp khổ lạc như vậy là đạo 
tích chứng đắc thế giới?” 

Dị học Tiễn Mao đáp: 

“Bạch Cù-đàm, hỗn tạp khổ lạc như vậy là đạo tích chứng đắc 
thế giới vậy.” 

Dị học Tiễn Mao lại thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, con hối lỗi lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con hối 
lỗi lời nói này.” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Uu-đà-di, ông nghĩ thế nào mà nói như vây, “Bạch Thế Tôn, 
con hối lỗi lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con hối lỗi lời nói này?” 

Dị học Tiễn Mao đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con vừa nói, “Đời sau tuyệt đối lạc, có một đạo 
tích chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc. Nay Sa-môn Cù-đàm khéo tra 
xét con, khéo dạy dỗ và khéo quở trách, khiến cho sự hư vọng của con 
không còn nữa. Bạch Cù-đàm, do đó con nói như vẫy, “Bạch Thế Tôn, 
con hối lỗi lời nói này. Bạch Thiện Thệ, con hối lỗi lời nói này'.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ưu-đà-di, đời quả có tuyệt đối lạc, có một đạo tích chứng đắc 
thế giới tuyệt đối lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi rằng: 


?. Tạp khổ —~=C Päli: sukhadukkhï, vừa sướng vừa khổ. 
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“Bạch Cù-đàm, thế nào là đời quả có tuyệt đối lạc? Thế nào là 
có một đạo tích chứng đắc tuyệt đối lạc?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Ưu-đà-di, nếu khi Như Lai xuất thế, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật Chúng 
Hựu; người ấy đoạn trừ năm triển cái, là thứ làm tâm tạp uế, tuệ yếu 
kém, ly dục, ly ác bất thiện pháp; có giác, có quán, hỷ lạc do ly dục 
sanh, chứng Sơ thiển, thành tựu an trụ, cùng với chư Thiên kia tương 
đồng về giới, về tâm, về kiến vậy. Vị ấy giác quán đã dứt, nội tâm 
tịch tĩnh, không giác, không quán, hỷ lạc do định sanh, chứng đệ Nhị 
thiển, thành tựu an trụ, cùng với chư Thiên kia tương đồng về giới, về 
tâm, và về kiến vậy. Vị đó ly hỷ dục, an trú xả, vô cầu, chánh niệm 
chánh trí, thân giác lạc, điều mà bậc Thánh nói là được Thánh xả, có 
niệm, an trú lạc, chứng Tam thiển thành tựu an trú, cùng với chư 
Thiên tương đồng về giới, về tâm và về kiến vậy. Ưu-đà-di, đó gọi là 
thế giới tuyệt đối lạc.” 


Dị học Tiễn Mao hỏi: 
“Bạch Cù-đàm, Trong đời, tuyệt đối lạc chỉ cùng cực là thế 
chăng?” 


Thế Tôn nói: 

“Trong đời, tuyệt đối lạc không chỉ cùng cực là thế. Ưu-đà-di, 
còn có đạo tích nữa chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, thế nào là có đạo tích nữa chứng đắc thế giới 
tuyệt đối lạc?” 

Thế Tôn đáp: 

“Ưu-đà-di, Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp; có giác, có 
quán, hỷ lạc do ly dục sanh, chứng Sơ thiền, thành tựu an trụ, cùng với 
chư Thiên kia tương đồng về giới, về tâm, về kiến vậy. Vị ấy giác 
quán đã dứt, nội tâm tịch tĩnh, không giác, không quán, hỷ lạc do định 
sanh, chứng đệ Nhị thiển, thành tựu an trụ, cùng với chư Thiên kia 
tương đồng về giới, về tâm, và về kiến vậy. Vị đó ly hỷ dục, an trú xả, 
vô cầu, chánh niệm chánh trí, thân giác lạc, điểu mà bậc Thánh nói là 
được Thánh xả, có niệm, an trú lạc, chứng Tam thiển thành tựu an trú, 
cùng với chư Thiên tương đồng về giới, về tâm và về kiến vậy. Ưu- 
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đà-di, đó gọi là thế giới tuyệt đối lạc.” 

Dị học Tiễn Mao hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, phải chăng đệ tử của Sa-môn Cù-đàm vì thế 
giới tuyệt đối lạc, và vì đạo tích chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc ấy 
mà theo Sa-môn Cù-đàm học phạm hạnh chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Đệ tử của Ta không phải chỉ vì thế giới tuyệt đối lạc và vì 
chứng đắc thế giới tuyệt đối lạc ấy mà theo học phạm hạnh. Nhưng 
còn có sự tối thắng, tối diệu, tối thượng khác để chứng đắc nữa.” 

Bấy giờ cả đại chúng này cùng lớn tiếng nói: 

“Cái ấy là tối thượng, tối diệu, tối thắng: vì để chứng đắc cái ấy 
mà đệ tử Sa-môn Cù-đàm theo Sa-môn Cù-đàm học phạm hạnh.” 

Sau khi làm cho đại chúng của mình im lặng rồi, Phạm chí Tiễn 
Mao lại thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, cái gì là tối thượng, tối diệu, tối thắng, vì để 
chứng đắc như vậy, mà đệ tử Sa-môn Cù-đàm theo Sa-môn Cù-đàm 
học phạm hạnh?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Ưu-đà-di, Tyỳ-kheo diệt lạc, diệt khổ, và ưu, hỷ đã có từ trước 
cũng diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, chứng đắc Tứ 
thiển, thành tựu an trụ. Ưu-đà-di, đó gọi là tối thượng tối diệu, tối 
thắng, vì để chứng đắc như vậy mà đệ tử Ta theo học phạm hạnh. ” 

Bấy giờ Dị học Tiễn Mao liền từ chỗ ngồi đứng dậy, muốn cúi 
đầu sát chân Phật. Ngay lúc đó các đệ tử dị học phạm hạnh của Dị học 
Tiễn Mao thưa với Dị học Tiễn Mao rằng: “Tôn giả nay đáng làm bậc 
Thầy mà muốn làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm ư? Khi nào Tôn giả không 
đáng làm Thây, rồi hãy làm đệ tử Sa-môn Cù-đàm vậy.” 

Đó là các đệ tử của Dị học Tiễn Mao là chướng ngại cho DỊ học 
Tiễn Mao đối với sự tu học phạm hạnh. 

Phật thuyết như vậy. DỊ học Tiễn Mao sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


209. KINH BỆ-MA-NA-TU! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ DỊ học Bệ-ma-na-tu?, sau giờ ngọ, thung dung đến chỗ 
Phật, chào hỏi xong, hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, sắc này hơn, sắc này hơn. Này Cù-đàm, sắc này 
hơn”.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Này Ca-chiên!, đó là những sắc nào?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, nếu sắc nào không có sắc khác tối thượng, tối 
diệu, tối thắng hơn, Cù-đàm, sắc đó là tối thượng, sắc đó là tối thắng.” 

Thế Tôn bảo: 

“Ca-chiên, cũng như có người nói như vây, “Nếu trong nước có 
người con gái rất đẹp, ta muốn được người con gái đó”. Nếu có người 
hỏi người đó như vây, “Ông biết trong nước có người con gái rất đẹp, 
nhưng có biết tên gì, họ gì, sanh sống như thế nào? Là cao hay thấp, 
thô hay tế, trắng hay đen, hoặc không trắng không đen, là con gái 





Tương đương Päli: M.80. Vekhannassa-suttam. Biệt dịch No.90 Phật Thuyết Bệ- 
ma-túc kinh, Lưu Tống, Cầu-na-bạt-đà-la dịch. 

Bệ-ma-na-tu =“®—==—=——c No.90 Bệ-ma-túc. Päli: Vekhanassa paribbäjaka, thầy 
của Sakuludayi. Sau khi Sakuludäyi bị khuất phục bởi Phật (xem kinh 208 trên) 
ông thân hành đến tìm hiểu sự thật. 

Tối sắc; No.90: Hình sắc cực vô thượng diệu. Päli: paramo vanno, “màu sắc là 
trên hết”. Có lẽ chủ trương phân biệt sắc tộc. Xem cht.5, kinh 208 trên. 

Ca-chiên ={ ==c Pali: Kaccana, họ của Vekhanassa. 
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Sát-đế-lợi, con gái Phạm chí, Cư sĩ, hay người thợ, ở phương Đông, 
phương Tây, phương Nam phương Bắc?' Người đó đáp, “Tôi không 
biết. Người kia lại hỏi, 'Ông không biết, không thấy trong nước có 
người con gái rất đẹp, tên họ như vậy, sanh sống như vậy, dài, ngắn, 
thô, tế, trắng, đen, không trắng không đen, con gái Sát-lợi, con gái 
Phạm chí, Cư sĩ, hay người thợ, ở phương Đông, phương Tây, phương 
Nam hay phương Bắc, mà lại nói như vây, “Ta muốn được người con 
gái đó được ư”?' 

“Cũng vậy, Ca-chiên, ông nói như vầy, “Sắc kia là vi diệu, tối vi 
diệu; sắc kia là tối thắng; sắc kia là tối thượng. Nhưng khi hỏi sắc đó 
thì ông lại không biết.” 

Dị học Bệ-ma-na-tu thưa: 

“Bạch Cù-đàm, cũng như tỉnh vàng tử ma là thứ cực diệu, người 
thợ vàng khéo mài dũa, sửa sang khiến cho trong suốt, nhờ dùng tấm 
lụa trắng đem giữa nắng, sắc của nó cực diệu, ánh sáng chiếu sáng lấp 
lánh. Cũng vậy, bạch Cù-đàm, tôi nói “Sắc kia là vi diệu, tối vi diệu; 
sắc kia là tối thắng; sắc kia là tối thượng'. 

Thế Tôn bảo: 

“Ca-chiên, nay Ta hỏi ông, tùy theo chỗ hiểu biết mà đáp. Ý 
ông nghĩ sao? Vàng ròng tử ma nhờ dùng lụa trắng, để giữa nắng mà 
sắc của nó cực diệu chiếu sáng lấp lánh, và ánh sáng con đom đóm 
trong đêm tối chiếu sáng lấp lánh, trong hai ánh sáng đó, cái nào tối 
thượng, tối thắng?” 

Dị học Bệ-ma-na-tu đáp rằng: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng con đom đóm đối với ánh sáng của 
vàng ròng tử ma thì ánh sáng đom đóm tối thượng, tối thắng.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng đèn dầu trong đêm tối và 
ánh lửa đống cây lớn trong đêm tối, trong hai ánh sáng ấy, cái nào 
sáng hơn?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng lửa đống cây lớn trong đêm tối đối với 
ánh sáng đèn dầu thì ánh sáng lửa đống cây lớn sáng hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 


Z 


“Ca-chiên, ý ông nghĩ thế nào? Ánh sáng chiếu của lửa đống 
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cây lớn trong đêm tối và ánh sáng chiếu của sao Thái bạch vào buổi 
sáng trời không u ám, ánh sáng nào sáng hơn?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của sao Thái bạch đối với ánh sáng lửa 
đống cây lớn, thì ánh sáng sao Thái bạch sáng hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của sao Thái 
bạch vào buổi sáng trời không u ám và ánh sáng chiếu tỏa của mặt 
trăng nửa đêm trời không u ám, trong hai ánh sáng ấy, cái nào sáng 
hơn?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trăng đối với ánh sáng của sao 
Thái bạch thì ánh sáng của mặt trăng sáng hơn.” 

Thế Tôn hỏi: 

“Ca-chiên, ý ông nghĩ sao? Ánh sáng chiếu tỏa của mặt trăng 
vào nửa đêm trời không u ám và ánh sáng chiếu tỏa mặt trời vào mùa 
thu đứng ngay giữa bầu trời trong suốt không u ám, trong hai ánh sáng 
đó cái nào sáng hơn?” 

DỊ học Bệ-ma-na-tu đáp: 

“Bạch Cù-đàm, ánh sáng của mặt trời, so với ánh sáng của mặt 
trăng thì ánh sáng mặt trời sáng hơn.” 

Thế Tôn bảo rằng: 

“Ca-chiên, có rất nhiều chư Thiên, nay ánh sáng của mặt trời và 
ánh sáng của mặt trăng này tuy có đại như ý túc, có đại oai đức, có đại 
phước hựu, có đại oai thần, nhưng ánh sáng đó cũng không bằng ánh 
sáng của chư Thiên. Ta ngày xưa đã từng cùng chư Thiên tụ tập luận 
sự. Những điều Ta nói đều vừa ý chư Thiên ấy, nhưng Ta không nói, 
“Sắc vượt quá sắc, sắc đó tối thắng, sắc đó tối thượng.” Này Ca-chiên, 
còn ông, với lửa đóm, lửa sâu, sắc rất tệ xấu mà nói “Sắc kia là vi 
diệu, tối vi diệu; sắc kia là tối thắng: sắc kia là tối thượng". Và khi 
được hỏi lại nói không biết.” 

Ngay lúc đó dị học Bệ-ma-na-tu bị Thế Tôn quở trách trước mặt 
trong lòng buồn bã, cúi đầu im lặng, không còn lời nào biện bạch. 

Sau khi Thế Tôn quở trách, muốn khiến ông ta hoan hỷ nên bảo: 
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“Này Ca-chiên, có năm công đức của dục”, khả hỷ, khả ái, khả 
niệm, khả ái, có lạc tương ưng với dục°. Mắt nhận biết sắc, tai biết 
tiếng, mũi biết hương vị, lưỡi biết mùi, và thân biết cảm xúc. Này Ca- 
chiên, sắc hoặc có ái, hoặc không ái. Nếu có một người đối với sắc 
này mà khả ý, xứng ý, thích ý, thỏa ý, mãn nguyện ý, người ấy đối với 
sắc khác dù tối thượng, tối thắng vẫn không ham muốn, không tư duy, 
không nguyện cầu. Người đó cho sắc này là tối thắng tối thượng. Này 
Ca-chiên, thanh, hương, vị, xúc cũng lại như vậy. Này Ca-chiên, xúc 
hoặc có ái, hoặc không ái. Nếu có một người đối với xúc này mà khả 
ý, xứng ý, thích ý, thỏa ý, mãn nguyện ý, người đó đối với những xúc 
khác, dù tối thượng, tối thắng vẫn không ham muốn, không tư duy, 
không nguyện, không cần. Người đó cho xúc này là tối thượng, tối 
thắng vậy. 

Bấy giờ Dị học Bệ-ma-na-tu chắp tay hướng về Phật bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm! Thật kỳ diệu thay! Thật hy hữu thay. Sa-môn 
Cù-đàm vì tôi mà dùng vô lượng phương tiện nói, “Dục lạc, dục lạc đệ 
nhất”. Bạch Cù-đàm, cũng như do lửa cổ mà đốt lửa cây, do lửa cây 
mà đốt lửa cỏ. Cũng vậy, Sa-môn Cù-đàm vì tôi mà dùng vô lượng 
phương tiện, nói: “Dục lạc, dục lạc đệ nhất. 

Thế Tôn bảo: 

“Thôi! Thôi! Này Ca-chiên, ông là người vì luôn luôn có sở kiến 
dị biệt, nhẫn thọ dị biệt, sở thích dị biệt, ý dục dị biệt, ý hướng dị biệt, 
cho nên không thấu triệt ý nghĩa những điều Ta nói. 

“Này Ca-chiên, đệ tử Ta đầu hôm và cuối đêm thường không 
nằm ngủ, mà chánh định, chánh ý, tu tập đạo phẩm, biết như thật “Sự 


” Ngũ dục công đức ——-\-c No.90: ngũ tánh dục. Päli: Pañca-kãämagunä, 


năm phẩm chất hay yếu tố của dục vọng, chứ không phải phẩm chất của năm 
thứ dục vọng. 

No.90: Cận dâm, nhiễm trước. Pãli: Kãmiũpasamhitä rajanivä. 

Dục lạc, dục lạc đệ nhất —==— ——— “0=C Pali: kamehi kamasukham; 
kamasukhãa kamaggasukham tattha aggam akkhayäti, “do bởi các dục mà có 
lạc; từ lạc do dục ấy lạc dục tối thượng ấy được nói là tối thượng”. 

Dị kiến dị nhẫn dị lạc dị dục dị ý —————————- N=C Pali: aññaditthena 
aññakhantikena aññarucikena aññatrayogena aññatracariyakena, quan điểm dị 
biệt, tin tưởng dị biệt, sở thích dị biệt, sở hành dị biệt, tông sư dị biệt. 


KINH BỆ-MA-NA-TU 853 





sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa'. Những người ấy mới thấu triệt những điều Ta nói.” 

Ngay lúc đó dị học Bệ-ma-na-tu nổi giận đối với Phật, nổi ghen 
ghét, không vừa ý, muốn vu báng Thế Tôn, muốn hạ nhục Thế Tôn, 
và ông vu báng Thế Tôn như vầy, hạ nhục Thế Tôn như vầy: 

“Cù-đàm, có Sa-môn, Phạm chí, không biết biên tế đời trước, 
không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là 
chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Cù-đàm, 
tôi nghĩ như vây, “Vì sao Sa-môn, Phạm chí này không biết biên tế đời 
trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự 
cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa?” 

Lúc đó Thế Tôn liền nghĩ rằng: 

“Dị học Bệ-ma-na-tu nổi giận đối với Ta, nổi ghen ghét, không 
vừa ý, muốn vu báng Ta, muốn hạ nhục Ta, và vu báng Ta như vậy, 
hạ nhục Ta như vậy mà nói với Ta như vây, “Cù-đàm, có Sa-môn, 
Phạm chí, không biết biên tế đời trước, không biết biên tế đời sau, 
không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết 
như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữa". Cù-đàm, tôi nghĩ như vây, “Vì sao 
Sa-môn, Phạm chí này không biết biên tế đời trước, không biết biên tế 
đời sau, không biết sanh tử vô cùng mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh 
trí, biết như thật “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã 
làm xong, không còn tái sanh nữaˆ?”. ” 

“Thế Tôn biết rồi bảo rằng: 

“Này Ca-chiên, nếu có Sa-môn, Phạm chí này không biết biên 
tế đời trước, không biết biên tế đời sau, không biết sanh tử vô cùng 
mà tự cho là chứng đắc Cứu cánh trí, biết như thật “Sự sanh đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái sanh 
nữa'; thì người đó phải nói như vầy, “Hãy gác qua biên tế đời trước, 
hãy gác qua biên tế đời sau'. Nhưng này Ca-chiên, Ta cũng nói như 
vầy, 'Hãy gác qua biên tế đời trước, hãy gác qua biên tế đời sau. Giả 
sử không nhớ một đời. Khi đệ tử Tỳ-kheo của Ta đến, không nịnh hót, 
không lừa gạt, mà thẳng thắn thì Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo 
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hóa của Ta mà thực hành đúng như vậy thì nhất định biết được Chánh 
pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như một đứa trẻ nhỏ thân còn yếu, nằm 
ngửa. Cha mẹ nó buộc tay chân nó lại. Đứa bé đó sau lớn lên, các căn 
thành tựu, cha mẹ lại cởi trói tay chân cho nó ra. Nó chỉ nhớ khi được 
cởi trói, chớ không nhớ khi bị trói. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây, “Hãy gác lại biên tế 
đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau”. Giả sử không nhớ một đời. Khi 
đệ tử Tỳ-kheo Ta đến, không nịnh hót, không lừa dối, mà thẳng thắn 
thì Ta giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành 
đúng như vậy thì nhất định biết được Chánh pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như do dầu, do tim, mà đốt đèn, không có 
người thêm dầu, không có người đổi tim, dầu trước đã hết, sau lại 
không rót thêm thì không thể còn mà chóng tự tắt vậy. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây, “Hãy gác lại biên tế 
đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau”. Giả sử không nhớ một đời. Khi 
đệ tử của Ta đến, không nịnh hót, không lừa dối mà thẳng thắn thì Ta 
giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như 
vậ y thì nhất định biết được Chánh pháp. 

“Này Ca-chiên, cũng như có mười đống cây, hoặc hai mươi, ba 
mươi, bốn mươi, năm mươi hay sáu mươi đống cây, dùng lửa mà đốt, 
tất cả đều bùng cháy, bèn thấy ngọn lửa. Đống lửa ấy nếu không có 
người thêm cổ cây hoặc đổ thêm vỏ trấu vào củi trước đã hết, sau 
không thêm nữa, thì không thể còn mà chóng tự tắt vậy. 

“Cũng vậy, này Ca-chiên, Ta nói như vây, 'Hãy gác lại biên tế 
đời trước, hãy gác lại biên tế đời sau”. Giả sử không nhớ một đời. Khi 
đệ tử của Ta đến, không nịnh hót, không lừa dối mà thẳng thắn thì Ta 
giáo hóa họ. Nếu cứ theo sự giáo hóa của Ta mà thực hành đúng như 
vậ y thì nhất định biết được Chánh pháp.” 

Khi thuyết pháp này Dị học Bệ-ma-na-tu xa ha trần cấu, pháp 
nhãn của các pháp phát sanh. Lúc đó, Dị học Bệ-ma-na-tu thấy pháp, 
chứng pháp, giác ngộ bạch tịnh pháp, không còn thấy ai hơn, lại không 
do kẻ khác mà độ nghi, đoạn hoặc, không còn do dự, đã an trú quả 
chứng đối với pháp của Thế Tôn, chứng được vô sở úy, cúi đầu sát 
chân Phật mà thưa rằng: 
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“Bạch Thế Tôn, con xin được theo Phật xuất gia học đạo, thọ 
giới cụ túc, được làm Tỳ-kheo, thực hành phạm hạnh. ” 

Thế Tôn dạy: 

“Thiện lai Tỳ-kheo, hãy hành phạm hạnh! DỊ học được theo 
Phật xuất gia học đạo, thọ cụ túc giới, được làm Tỳ-kheo, thực hành 
phạm hạnh. Tôn giả Bệ-ma-na-tu xuất gia học đạo, thọ giới cụ túc rồi, 
biết pháp, thấy pháp, cho đến chứng được quả vị A-la-hán. 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả Bệ-ma-na-tu và các Tỳ-kheo sau 
khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


210. KINH TỲ-KHEO-.NI PHÁP LẠC! 


Tôi nghư như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc). 

Bấy giờ có bà Ưu-bà-di Tì-xá-khư, đến chỗ Tỳ-kheo-ni Pháp 
Lạc!, cúi đầu lê dưới chân, rồi lui ngồi một bên, thưa rằng: 

“Bạch Ni sư, tôi có điều muốn hỏi, mong Ni sư nghe cho 
chăng?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Tì-xá-khư, có điều gì xin cứ hỏi, sau khi nghe xong tôi sẽ suy 
nghĩ. ” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư liền hỏi: 

“Thưa Ni sư, tự thân', nói là tự thân; vậy thế nào là tự thân? 

T-kheo-nI Pháp Lạc đáp: 

“Thế Tôn nói năm thạnh ấm”. Tự thân là năm thạnh ấm. Đó là 
sắc thạnh ấm, là thọ, tưởng, hành, thức thạnh ấm. Đó là năm thạnh ấm 





Tương đương Paäli: M.44. Cula-vedalla-suttam. 

Bản Pali nói tại Rajagaha, Veluvana, Kalandakanivapa. 

Tì-xá-khư Ưu-bà-di =s=1#⁄“u=C=¡=C Trong bản Päli: Visakho upasako, nam cư sĩ 
Visakha chứ không phải nữ cư sĩ Visakha. 

Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni “k==—=C—‹c Pali: Dhammadinna bhikkhuni. Bà được xếp 
vào hàng những Tỳ-kheo-ni có tài biện thuyết. Trước kia bà là vợ của Visakha ở 
Rãjigaha. Bản chữ Hán có thể nhầm Visäkha này với Visäkã, một nữ cư sĩ hộ 
đạo nhiệt thành ngang Cấp Cô Độc. 

Hiền Thánh. Pãli: ayye, “bạch Thánh ni!” 

Tự thân ——c Pali: sakkaya, hữu thân, hay “tát-ca-da”. 

Ngũ thạnh ấm, hoặc nói là ngũ thủ uẩn. Pãli: pañca upadanakkhandhã. 
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được Thế Tôn nói.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Ni sư, sao gọi là Tự thân kiếnŠ?” 

T-kheo-nIi Pháp Lạc đáp: 

“Phàm phu ngu s1, không đa văn, không gặp thiện tri thức, không 
biết Thánh pháp, không chế ngự theo Thánh pháp”, kẻ ấy thấy sắc là 
thần ngã, thấy thần ngã có sắc, thấy trong thần ngã có sắc, thấy trong 
sắc có thân ngã. Thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, thấy ngã có thức, 
thấy trong ngã có thức, thấy trong thức có ngã. Đó gọi là thân kiến.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch Ni sư, sao gọi là không thân kiến?” 

Ty-kheo-nIi Pháp Lạc đáp: 

“Đa văn Thánh đệ tử, gặp thiện tri thức, biết Thánh pháp, khéo 
léo chế ngự trong Thánh pháp, kẻ ấy không thấy sắc là thần ngã, 
không thấy thần ngã có sắc, không thấy trong sắc có thần ngã, không 
thấy trong thần ngã có sắc. Không thấy thọ, tưởng, hành, thức là ngã, 
không thấy trong ngã có thức, không thấy trong thức có ngã. Đó gọi là 
không thân kiến.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Bạch NI sư, sao gọi là diệt tự thân?” 

T-kheo-nIi Pháp Lạc đáp: 

“Sắc thạnh ấm bị đoạn trừ không dư tàn, xả, nhẩ sạch, không ô 
nhiễm, diệt, tịch tịnh. Thọ, tưởng, hành, thức thạnh ấm đoạn trừ không 
dư tàn, xả, nhả sạch, không ô nhiễm, diệt, tịch tịnh. Đó là tự thân 
diệt. ” 





Š Tự thân kiến ———A cũng nói là hữu thân kiến, hay fáf-ca-da tà kiến, có hai 


mưởi trường hợp. Pali: sakkaya-ditthi. 


” Bất ngự Thánh pháp —=s =t =k=C Pali: ariyadhamme avinito. 
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Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
“Bạch Ni sư, ấm nói là thạnh ấm, thạnh ấm nói là ấm. Ấm tức là 


thạnh ấm, hay thạnh ấm tức là ấm? Âm khác với thạnh ấm chăng?” 


T-kheo-nIi Pháp Lạc đáp: 
“Hoặc ấm tức là thạnh ấm. Hoặc ấm chẳng phải là thạnh ấm. 


Sao gọi là ấm tức là thạnh ấm? Nếu sắc hữu lậu, được chấp thủ ': thọ, 
tưởng, hành, thức hữu lậu, được chấp thủ, thì nói ấm tức là thạnh ấm. 


“Thế nào nói ấm tức chẳng phải là thạnh ấm? Sắc vô lậu, không 


bị chấp thủ, thì nói ấm chẳng phải là thạnh ấm.” 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 
“Bạch Ni sư, thế nào là Thánh đạo tám chỉ?” 

T-kheo-nIi Pháp Lạc đáp: 

“Thánh đạo tám chi là từ chánh kiến đến chánh định là tám. Đó 


gọi là Thánh đạo tám chi. ” 


rằng: 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 
“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 


“Bạch NI sư, Thánh đạo tám chi là hữu vi chăng?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Đúng vậy, Thánh đạo tám chi là hữu vI. ” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư.” Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen 


xong hoan hỷ phụng hành. Lại hồi: 


10. 


“Bạch NI sư, có bao nhiêu tụ?” 
T-kheo-nIi Pháp Lạc đáp: 

“Có ba tụ là giới tụ, định tụ và tuệ tụ. ” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, khen rằng: 
“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 


Hán: hữu thọ ———=Cc 
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Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

Bạch Ni sư, Thánh đạo tám chi thâu nhiếp ba tụ hay ba tụ thâu 
nhiếp Thánh đạo tám chi?” 

T-kheo-nI Pháp Lạc đáp: 

“Không phải Thánh đạo tám chi thâu nhiếp ba tụ, nhưng ba tụ 
thâu nhiếp Thánh đạo tám chi. Chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, ba chi Thánh đạo này được nhiếp về Thánh giới tụ. Chánh 
niệm, chánh định, hai chi này được thâu nhiếp vào Thánh định tụ. 
Chánh kiến, chánh chí, chánh phương tiện, ba chi này thân nhiếp vào 
Thánh tuệ tụ. Đó là nói rằng không phải Thánh đạo tám chi ba tụ, 
nhưng ba tụ nhiếp Thánh đạo tám chi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch Ni sư.” Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen 
xong, hoan hỷ phụng hành. Lại thưa: 

“Bạch Ni sư, diệt là hữu đối chăng?” 

T-kheo-nIi Pháp Lạc đáp: 

“Diệt là vô đối.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành, lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, Sơ thiển có bao nhiêu chi?” 

T-kheo-nIi Pháp Lạc đáp: 

“Sơ thiển có năm chỉ là giác, quán, hỷ, lạc và nhất tâm'!. Đó là 
năm chỉ của Sơ thiển.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại thưa: 

“Bạch Ni sư, sao gọi là đoạn, sao gọi là tưởng, sao gọi là định 
lực, sao gọi là định công, sao gọi là tu định'”?” 


- Giác, quán, hỷ, lạc, nhất tâm; hay tầm, tứ, hÿ, lạc, nhất tâm hay tâm nhất cảnh 
tánh. Pali: vitakka, vicara, piti, sukha, cittekaggatä. 

-_ Đoạn, theo trả lời đây là định. Pali: samadhi (định), samadhinimitta (định tướng), 
samädhiparikkhära (định lực, định công hay tư trợ, tư cụ của định), 
samadhibhavana (định tu, tu định). 
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Pháp Lạc Tỳ-kheo-ni đáp rằng: 

“Nếu có thiện tâm thuần nhất? được gọi là định. Bốn niệm xứ 
được gọi là định tưởng. Bốn chánh đoạn được gọi là định lực. Bốn như 
ý túc được gọi là định công. Nếu tu tập các thiện pháp này rồi lại 
thường chuyên tu tập tinh cần, đó gọi là tu định. 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, có bao nhiêu sự kiện mà sanh thân sau khi chết rồi, 
thân bị liệng ngoài gò đống như cây gỗ vô tình?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Có ba sự kiện khiến sanh thân sau khi chết, thân bị liệng ngoài 
gò đống như cây gỗ vô tình. Những gì là ba? Một là tuổi thọ, hai là hơi 
ấm, ba là thức. Đó là ba pháp khiến sanh thân sau khi chết thân bị 
liệng ngoài gò đống như cây gỗ vô tình.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong, khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư! ” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, một người chết và nhập diệt tận định khác nhau 
như thế nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Chết là mạng đã dứt, hơi ấm lìa thân, các căn bại hoại. Còn Tỳ- 
kheo nhập diệt tận định thì tuổi thọ chưa dứt, hơi ấm cũng không lìa 
thân, các căn không bại hoại. Đó là sự khác biệt giữa một người chết 
và nhập diệt tận định. ” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, một người diệt tận định và một người nhập vô 


3: Đắc nhất =o=ôhay nói là tâm nhất cảnh tánh, hay tâm nhất thú tánh. Päii: 
ekaggata. 
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tưởng định khác nhau thế nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Một người nhập diệt tận định thì tưởng và tri'* đều diệt còn một 
người nhập vô tưởng định thì tưởng và tri không diệt. Đó là sự khác 
biệt giữa một người nhập diệt tận định và nhập vô tưởng định.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, một người từ diệt tận định ra và từ vô tưởng định ra 
khác nhau như thế nào?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Tỳ-kheo từ diệt tận định ra không khởi suy nghĩ này, “Ta từ diệt 
tận định ra”. Tỳ-kheo khi từ vô tưởng định ra, khởi ý nghĩ này, “Ta là 
hữu tưởng? Hay ta là vô tưởng?” Đó là sự khác nhau giữa một người từ 
diệt tận định ra và từ vô tưởng định ra.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo khi nhập diệt tận định có khởi ý nghĩ rằng, “Ta nhập 
diệt tận định không”?” 

Pháp lạc Ty-kheo đáp: 

“Tỳ-kheo khi nhập diệt tận định không khởi ý nghĩ rằng, “Ta 
nhập diệt tận định,' nhưng do theo tâm thức đã tu tập từ trước, y như 
vậy mà tiến tới.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, tỳ-kheo từ diệt tận định ra có khởi ý nghĩ rằng, “Ta 
từ diệt tận định ra” hay không?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Tỳ-kheo khi từ diệt tận định ra không khởi ý nghĩ, “Ta từ diệt 


!* Tưởng tri “Q—A hay tưởng và thọ. Päli: saññã-vedayita. 
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tận định ra”, nhưng bởi thân này và sáu xứ duyên mạng căn, cho nên 
từ định mà ra.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch NI sư, Tỳ-kheo từ diệt tận định ra, tâm lạc những gì? Thú 
hướng những gì? Và thuận những gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Tỳ-kheo từ diệt tận định ra, tâm lạc đối với viễn ly, thú hướng 
viễn ly và tùy thuận viễn ly.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư có bao nhiêu thọ '”?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Có ba thọ, là cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ không lạc 
không khổ. Chúng duyên vào đâu mà có? Duyên vào xúc'9.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành lại hỏi rằng: 

“Bạch Ni sư, thế nào là cảm thọ lạc? Thế nào là cảm thọ khổ, và 
thế nào là cảm thọ không khổ không lạc?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Nếu lạc được cảm xúc bởi lạc xúc!” mà sanh, thân và tâm cảm 
giác rất khoái lạc, thì thọ này gọi là cảm thọ lạc. Nếu khổ được cảm 
xúc bởi khổ xúc mà sanh, thân và tâm cắm thọ khổ, không khoái lạc, 
thì thọ này gọi là cảm thọ khổ. Nếu không khổ không lạc được cảm 
xúc bởi xúc không khổ không lạc mà sanh, thân và tâm cảm thọ không 
khổ không lạc, không phải khoái cảm hay không khoái cẩm, thì cảm 





-. Hán: giác —A tức thọ, hay cảm thọ. Päli: vedanä. 
!. Hán: cánh lạc ——c Päli: phassa. 


! Lạc cánh lạc sở xúc sanh ————— —c 
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thọ này gọi là cảm giác không lạc không khổ.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, Đối với cảm thọ lạc, thế nào là lạc? Thế nào là 
khổ? Thế nào là vô thường? Thế nào là tai hoạn? Thế nào là sử? Đối 
với cảm thọ khổ, thế nào là lạc, thế nào là khổ, thế nào là vô thường, 
thế nào là tai hoạn, thế nào là sử? Đối với cảm thọ không khổ không 
lạc, thế nào là lạc, thế nào là khổ, thế nào là vô thường, thế nào là tai 
hoạn, thế nào là sử!8?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Đối với cảm thọ lạc, sanh là lạc, trụ là lạc; biến dịch là khổ; vô 
thường tức là tai hoạn, và dục là sử; đối với cảm thọ khổ, sanh là khổ, 
trụ là khổ, biến dịch là lạc, vô thường tức là tai hoạn, sân nhuế là sử. 
Đối với cảm thọ không khổ không lạc, khổ hay lạc không được biết 
đến, vô thường tức là biến dịch và vô minh là sử vậy.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, phải chăng tất cả cảm thọ lạc đều là dục sử”? Tất 
cả cảm thọ khổ đều là nhuế sử”? Tất cả cảm thọ không khổ không lạc 
đều là vô minh sử”'?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Không phải tất cả cảm thọ lạc đều là dục sử, không phải tất cả 
cảm thọ khổ đều là nhuế sử; không phải tất cả cảm thọ không khổ 
không lạc đều là vô minh sử. Vì sao cảm thọ lạc không phải là dục sử? 
Nếu Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, có giác có quán, hỷ lạc do 
ly dục sanh, chứng Sơ thiền, thành tựu an trụ. Đó là cảm thọ lạc không 





-_ Sử ——a kết sử, hay tùy miên. Päli: anusaya. 

Dục sử ——A hay tham dục tùy miên. Päli: raganusaya. 

-_ Nhuế sử =} —A hay sân tùy miên. Pãli: patighanusaya. 

-_Vô minh sử =L———A hay vô minh tùy miên. Päli: avijjanusaya. 
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phải là dục sử. Vì sao vậy? Vì đã đoạn dục. Vì sao cảm thọ khổ không 
phải là nhuế sử? Như mong cầu vô thượng giải thoát lạc, do sự nguyện 
cầu canh cánh mà sanh ra ưu khổ. Đó là cảm thọ khổ không phải là 


nhuế 


sử. Vì sao? Vì nó đoạn sân nhuế. Vì sao cảm thọ không khổ 


không lạc không phải là vô minh sử? Khi lạc diệt, khổ diệt, ưu hỷ đã 
có trước cũng diệt, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, đắc đệ 
Tứ thiển, thành tựu an trụ. Đó là cảm thọ không khổ không lạc không 
phải là vô minh sử. Vì sao? Vì nó đoạn vô minh.” 


rằng: 


rằng: 


rằng: 


rằng: 


Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 
“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 


“Bạch Ni sư, cảm thọ lạc đối đãi với cái gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ lạc lấy cảm thọ khổ làm đối đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 


“Bạch Ni sư, cảm thọ khổ đối đãi với cái gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ khổ lấy cảm thọ lạc làm đối đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 


“Bạch Ni sư, cảm thọ vừa lạc vừa khổ đối đãi với cái gì?” 
Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Cảm thọ lạc khổ lấy không khổ không lạc làm đối đãi.” 
Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 


“Bạch Ni sư, cảm thọ không khổ không lạc đối đãi với cái gì?” 
Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 
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“Cảm thọ không khổ không lấy vô minh làm đối đãi.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư! ” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, vô minh đối đãi với øì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Vô minh lấy minh làm đối.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, minh đối đãi với gì?” 

Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Minh lấy Niết-bàn làm đối.” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Hay thay! Bạch NI sư!” 

Ưu-bà-di Tì-xá-khư khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi 
rằng: 

“Bạch Ni sư, Niết-bàn đối đãi với cái gì?” 

“Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc đáp rằng: 

“Ông” muốn hỏi những việc vô cùng, nhưng việc ông hỏi không 
thể cùng tận giới hạn của tôi được. Niết-bàn không có đối đãi. Niết- 
bàn không có quái ngại, vượt qua quái ngại, diệt trừ quái ngại, do 
nghĩa này nên tôi theo Thế Tôn hành phạm hạnh.” 

Bấy giờ Ưu-bà-di Tì-xá-khư, khi nghe Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc nói, 
khéo léo thọ trì, tụng tập, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lễ dưới 
chân Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc, đi nhiễu ba vòng rồi lui về. 

Bấy giờ Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc sau khi tiễn Ưu-bà-di Tì-xá-khư đi 
cách đó không lâu, đến chỗ Phật, cúi đầu lễ dưới chân Phật, rồi lui 
đứng một bên, đem hết những điều thảo luận cùng Ưu-bà-di Tì-xá-khư 
bạch lại với Phật, chắp tay thưa rằng: 


?“. Hán: quân =g=C Có thể nam, có thể nữ. Có sự bất nhất về phái tính nhân vật 


trong bản Hán. Päli: avuso. 
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“Bạch Thế Tôn, con nói như vậy, đáp như vậy, không vu báng 
Thế Tôn chăng? Nói chân thật, nói như pháp, không có trái nhau, 
không có tranh cãi, nhầm lẫn chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Tỳ-kheo-mi, ngươi nói như vậy, đáp như vậy, không vu 
báng Ta, ngươi nói chân thật, ngươi nói như pháp, nói theo thứ lớp của 
pháp. Đối với như pháp, không có chống trái nhau, không tranh, không 
lỗi vậy. Này Tỳ-kheo-ni, nếu Ưu-bà-d¡i Tì-xá-khư đến hỏi Ta, Ta cũng 
bằng những văn cú như vậy, Ta cũng trả lời Ưu-bà-d¡i Tì-xá-khư bằng 
nghĩa này, bằng văn cú này. Này Tỳ-kheo-ni, nghĩa này đúng như 
ngươi đã nói, ngươi cứ như vậy mà thọ trì. Vì sao, những lời này tức là 
giáo nghĩa vậy. ” 

Phật thuyết như vậy, Tỳ-kheo-ni Pháp Lạc và chư Tỳ-kheo nghe 
Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn 
Ca-lan-đa. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lê Tử vào lúc xế từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ 
Tôn giả Đại Câu-hy-la?, chào hỏi nhau xong rồi ngồi xuống một bên. 

Tôn giả Xá-lê Tử nói rằng: 

“Này Hiển giả Đại Câu-hy-la, tôi có điều muốn hỏi, Hiển giả 
nghe cho chăng? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Thưa Tôn giả Xá-lê Tử, muốn hỏi xin cứ hỏi, tôi nghe xong sẽ 
suy nghĩ. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử hỏi rằng: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, bất thiện, được nói là bất thiện; bất 
thiện căn, được nói là bất thiện căn. Thế nào là bất thiện? Thế nào là 
bất thiện căn?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Thân ác hành, khẩu và ý ác hành, đó là bất thiện vậy. Tham, 
nhuế, si, đó là bất thiện căn vậy. Đó là bất thiện và bất thiện căn.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Hay thay! Lành thay! Hiển giả Câu-hy-la. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong, hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiển giả Câu-hy-la, thiện, được nói là thiện; thiện căn, được 





Tương đương Päli. M.43. Mahã-vedalla-suttam. Phần lớn, những vấn đề được 
thảo luận trong kinh, đối chiếu và xem chú thích ở kinh 210 trên. 
Ma-ha Câu-hy-la —=F—~ ]—c PaäIi: Maha-Kottthika. 
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nói là thiện căn. Thế nào là thiện? Thế nào là thiện căn? 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Thân diệu hạnh, khẩu và ý diệu hạnh, đó là thiện vậy. Không 
tham, không nhuế, không si, đó là thiện căn vậy. Đó là thiện và thiện 
căn.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Trí tuệ, được nói là trí tuệ. Thế nào là trí tuệ?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Biết như vậy, cho nên nói là trí tuệ. Biết những øì? Biết như 
thật 'Đây là Khổ, biết như thật 'Đây là Khổ tập”, 'Đây là Khổ diệt, 
“Đây là Khổ diệt Đạo'. Biết như vậy cho nên được nói là trí tuệ. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, thức, được nói là thức; thế nào là thức?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Thức, nhận thức, cho nên nói là thức”. Nhận thức những gì? 
Nhận thức sắc, nhận thức thanh, hương, vị, xúc, pháp. Thức, nhận 
thức, cho nên nói là thức. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ và thức, hai pháp này hiệp nhất 
hay riêng biệt? Có thể thi thiết hai pháp này riêng biệt chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Hai pháp này hiệp nhất chứ không riêng biệt. Không thể thi 
thiết hai pháp ấy riêng rẽ. Vì sao vậy? Những gì được biết bởi trí tuệ 


3. 


Thức thức, thị cố thuyết thức —=—==0=6——c Paãii: vijãnãti vijãnätfti kho ävuso 
tasma viññanan tỉ vuccalti. 
“ Pal: labbhä ca panimesam dhammãnam vinibbhujivä  vinibbhujivãa 


nãnäkaranam paññäpetun ti, có thể chăng sau khi phân tích rồi phân tích các 
pháp này mà giả thiết hành tướng sai biệt của chúng? 
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cũng được biết bởi thức. Cho nên hai pháp này hiệp nhất chứ không 
riêng biệt, và không thể cho rằng hai pháp này riêng rẽ.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, người biết, ngài lấy gì để biết?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Biết, tôi do trí tuệ mà biết.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Tôn giả Đại Câu-hy-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, trí tuệ có nghĩa gì? Có sự thù thắng gì? 
Có công đức gì?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Trí tuệ có nghĩa yểm ly, có nghĩa vô dục, có nghĩa thấy như 
thật.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, thế nào là chánh kiến?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Biết như thật về Khổ, biết như thật về Khổ tập, Khổ diệt và 
Khổ diệt đạo. Đó gọi là chánh kiến.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiển giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, có bao nhiêu 
duyên sanh chánh kiến?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, có hai duyên sanh chánh kiến. Những gì là hai? 
Một là duyên từ người khác, hai là nội tâm tư duy. Đó là có hai nhân, 
có hai duyên sanh chánh kiến.” 


” Pali: paññã kho ävuso abhiññatthã pariññatthä pahänatthã ti, trí tuệ có nghĩa 


thắng trí, có nghĩa biến trí, có nghĩa đoạn trừ. 
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Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu chỉ thâu nhiếp chánh 
kiến để đạt được tâm giải thoát quả, tuệ giải thoát quả, đạt được tâm 
giải thoát công đức, tuệ giải thoát công đức?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có năm chi thâu nhiếp chánh kiến để đạt được tâm giải thoát 
quả, tuệ giải thoát quả; đạt được tâm giải thoát công đức, tuệ giải 
thoát công đức. Những øì là năm? Một là được thâu nhiếp bởi chân đế, 
hai là được thâu nhiếp bởi giới, ba là được thâu nhiếp bởi bác văn, bốn 
là được thâu nhiếp bởi chỉ, năm là được thâu nhiếp bởi quán. Đó gọi 
là năm chỉ thâu nhiếp chánh kiến để đạt được tâm giải thoát quả, tuệ 
giải thoát quả, đạt được tâm giải thoát công đức, tuệ giải thoát công 
đức.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, như thế nào sanh sự hữu trong tương 
lai?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Phàm phu ngu si, vô tri, không đa văn, bị vô minh che lấp, bị ái 
kết trói buộc, không gặp thiện tri thức, không hiểu biết Thánh pháp. 
không điều ngự Thánh pháp, đó gọi là làm phát sanh sự hữu trong 
tương lai. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, thế nào là không sanh sự hữu trong 
tương lai?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Nếu vô minh đã diệt, minh đã sanh, tất diệt tận khổ. Đó gọi là 


ỹ Đương lai hữu ———c Päli: äyatim punabbhaväbhimibbatti, sự tái sanh xảy ra 


trong tương lai. 
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không phát sanh sự hữu trong tương lai. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiển giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu thọ?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba thọ, là khổ thọ, lạc thọ và không khổ không lạc thọ. Thọ 
này duyên đâu mà có ? Duyên xúc mà có. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la!” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, thọ, tưởng, tư, ba pháp này hiệp nhất 
hay riêng biệt? Có thể thi thiết ba pháp này riêng biệt chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Thọ, tưởng, tư, ba pháp này hiệp nhất không riêng biệt. Không 
thể thi thiết ba pháp này là riêng biệt. Vì sao? Những gì được cảm thọ 
bởi thọ, cũng được tưởng bởi tưởng, được tư bởi tư. Cho nên nói ba 
pháp này hiệp nhất không riêng biệt, và không thể thi thiết ba pháp 
này riêng biỆt. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Diệt có sự đối ngại gì?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Diệt không có sự đối ngại.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có năm căn với hành dị biệU, cảnh giới 
dị biệt, mỗi căn lãnh thọ cảnh giới riêng. Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân 
căn. Năm căn hành tướng dị biệt, cảnh giới dị biệt, mỗi căn tự lãnh 
thọ cảnh giới riêng. Vậy cái gì lãnh thọ tất cả cảnh giới cho chúng? 


”. Hành dị ——c Pãii: nanãgocaräni, có môi trường hoạt động sai biệt, sai biệt sở 


hành cảnh giới. 
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Cái gì làm sở y cho chúng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Năm căn với hành tướng dị biệt, với cảnh giới dị biệt, mỗi căn 
lãnh thọ cảnh giới riêng. Nhãn căn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân căn. Năm căn 
này với hành tướng riêng biệt, với cảnh giới riêng biệt, mỗi căn lãnh 
thọ cảnh giới riêng; ý lãnh thọ tất cả cảnh giới cho chúng. Ý làm sở y 
cho chúng. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Ý nương tựa vào đâu mà tôn tại?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Ý nương tựa vào tuổi thọ mà tổn tại.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuổi thọ nương vào đâu mà tổn tại?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp rằng: 

“Tuổi thọ nương vào hơi ấm mà tổn tại.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, tuổi thọ và hơi ấm, hai pháp này hiệp 
nhất hay riêng biệt? Có thể thi thiết hai pháp này riêng biệt chăng?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tuổi thọ và hơi ấm hai pháp này hiệp nhất không riêng biệt. 
Không thể cho rằng hai pháp này riêng biệt. Vì sao? Nhân tuổi thọ mà 
có hơi ấm; nhân hơi ấm mà có tuổi thọ. Nếu không có tuổi thọ thì 
không có hơi ấm, nếu không có hơi ấm thì không có tuổi thọ. Cũng 
như do dầu do bấc mà đốt được đèn; và ở đây do ngọn mà có ánh 
sáng, do ánh sáng mà có ngọn. Nếu không có ngọn thì không có ánh 
sáng, không có ánh sáng thì không có ngọn. Cũng vậy, nhân tuổi thọ 
mà có hơi ấm, nhân hơi ấm mà có tuổi thọ. Nếu không có tuổi thọ thì 
không có hơi ấm, không có hơi ấm thì không có tuổi thọ. Cho nên hai 
pháp này hiệp nhất không riêng biệt, và không thể cho rằng hai pháp 
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này riêng biỆt. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu pháp khi sanh thân chết 
rồi bỏ xác ngoài bãi tha ma như cây gỗ vô tình?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba pháp khi sanh thân chết rồi bỏ xác ngoài bãi tha ma như 
cây gỗ vô tình. Những gì là ba? Một là tuổi thọ, hai là hơi ấm, ba là 
thức. Ba pháp này sau khi sanh thân chết rồi, bỏ xác ngoài bãi tha ma 
như cây gỗ vô tình.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, chết và nhập diệt tận định khác nhau 
như thế nào?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Chết là thọ mạng đã diệt, hơi nóng ấm đã đi, các căn tan rã. 
Tỳ-kheo nhập diệt tận định, tuổi thọ chưa hết, hơi ấm cũng chưa đi, 
các căn chưa tan rã. Chết và nhập diệt tận định khác nhau như vậy.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, nhập diệt tận định và nhập vô tưởng 
định khác nhau như thế nào?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo nhập diệt tận định thì tưởng và tri đã diệt. Tỳ-kheo 
nhập vô tưởng định thì tưởng và tri không diệt. Nhập diệt tận định và 
nhập vô tưởng định khác nhau như vậy.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, ra khỏi diệt tận định và ra khỏi vô 
tưởng định khác nhau như thế nào?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 
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“Tỳ-kheo ra khỏi diệt tận định không nghĩ như vây, “Ta ra khỏi 
diệt tận định”. Tỳ-kheo ra khỏi vô tưởng định suy nghĩ như vây, “Ta có 
tưởng hay ta không có tưởng?! Ra khỏi diệt tận định và vô tưởng định 
khác nhau như vậy. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, Tỳ-kheo nhập diệt tận định trước hết 
diệt pháp nào, thân hành, khẩu hành hay ý hành?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo nhập diệt tận định trước hết diệt thân hành, kế đến 
khẩu hành và sau hết là ý hành.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, Tỳ-kheo ra khỏi diệt tận định, pháp 
nào phát sanh trước hết? Thân hành, khẩu hành hay ý hành?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo ra khỏi diệt tận định, trước hết sanh thân hành, kế đến 
sanh khẩu hành và sau cùng sanh ý hành.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo khi ra khỏi diệt tận định, xúc bao nhiêu loại xúc?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Tỳ-kheo ra khỏi diệt tận định, xúc ba loại xúc. Những gì là ba? 
Một là xúc không di động; hai là xúc vô sở hữu; ba là xúc vô tướng. 
Tỳ-kheo khi ra khỏi diệt tận định xúc ba loại xúc này.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, không, vô nguyện, vô tướng, ba pháp 
này khác nhau về nghĩa, về văn? Hay cùng một nghĩa một văn?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Không, vô nguyện, vô tướng, ba pháp này khác nghĩa, khác 
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Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong, khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên 
phát sanh bất động định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có bốn nhân, bốn duyên phát sanh bất động định. Những gì là 
bốn? Nếu Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến chứng đắc Tứ 
thiển thành tựu an trụ. Đó gọi là bốn nhân bốn duyên phát sanh bất 
động định. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la. ” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên 
phát sanh vô sở hữu định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba nhân, ba duyên phát sanh vô sở hữu định. Những gì là 
ba? Nếu Tỳ-kheo vượt tất cả sắc tưởng cho đến chứng đắc vô sở hữu 
xứ thành tựu an trụ. Đó gọi là ba nhân ba duyên phát sanh vô sở hữu 
định.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên 
phát sanh vô tưởng định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, hai duyên phát sanh vô tưởng định. Những øì là 
hai? Một là không suy niệm tất cả mọi tưởng, hai là suy niệm vô 
tưởng giới. Đó gọi là có hai nhân, hai duyên phát sanh vô tưởng định.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân, bao nhiêu duyên 
trụ vô tưởng định?” 
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Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có hai nhân, hai duyên trụ vô tưởng định. Những gì là hai? Một 
là không niệm tất cả tưởng, hai là niệm vô tưởng giới. Đó là hai nhân 
duyên hai duyên trụ vô tưởng định.” 

Tôn giả Xá-lê Tử nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! Hiền giả Đại Câu-hy-la.” 

Tôn giả Xá-lê Tử khen xong hoan hỷ phụng hành. Lại hỏi: 

“Hiền giả Đại Câu-hy-la, có bao nhiêu nhân bao nhiêu duyên ra 
khỏi vô tưởng định?” 

Tôn giả Đại Câu-hy-la đáp: 

“Có ba nhân ba duyên ra khỏi vô tưởng định. Những gì là ba? 
Một là niệm tất cả tưởng; hai là không niệm vô tưởng giới; ba là do 
thân này và do sáu xứ duyên mạng căn. Đó gọi là có ba nhân, ba 
duyên ra khỏi vô tưởng định.” 

Như vậy, hai vị Tôn giả tán thán lẫn nhau rằng: “Lành thay! 
Lành thay!” và những điều được thảo luận đó, hoan hỷ phụng hành, 
rồi rời khỏi chỗ ngồi đứng dậy mà đi. 
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212. KINH NHẤT THIẾT TRÍ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Uất-đầu-tùy-nhã, trong rừng Phổ 
cức thích”. 

Bấy giờ vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc? nghe Sa-môn Cù-đàm 
du hóa tại Uất-đầu-tùy-nhã, trong rừng Phổ cức thích. Sau khi nghe 
như vậy, vua nước Câu-tát-la, Ba-tư-nặc, bảo một người rằng: “Ngươi 
đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay mặt ta mà thăm hỏi rằng, “Thánh thể 
có khương cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực 
bình thường chăng? Rồi nói như vầy, “Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư- 
nặc, kính lời thăm hỏi rằng “Thánh thể được khang cường, an lạc 
không tật bệnh đi đứng thoải mái, khí lực như thường chăng?* Ngươi 
lại nói thêm rằng, “Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc muốn đến gặp'.” 
Người ấy lãnh giáo đến chỗ Phật, cùng Ngài chào hỏi rồi lui ngồi một 
bên mà thưa rằng: 

“Bạch Cù-đàm, vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc kính lời thăm 
hỏi Thánh thể được khang cường, an lạc không tật bệnh, đi đứng thoải 
mái khi lực như thường chăng? Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc 
muốn đến gặp.” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Mong vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc được an ổn khoái lạc. 
Mong cho Trời, Người, A-tu-la, Kiền-tháp-hòa, La-sát và mọi loài 





Tương đương Pali, M.90. Kannakatthala-suttam. 

Uất-đầu-tùy-nhã ={=Y=H=Y=C Päli: Ujuññã, một quận ly tại xứ Kosala. Phổ cức 
thích ———Fr PaAIi: Kannakatthala, là vườn Nai trong quận này. 

Câu-tát-la vương Ba-tư-nặc ————- ¡ ——cPali: Kosala-rajan Pasenadi. 
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khác cũng được an ổn khoái lạc. Vua nước Câu-tát-la là Ba-tư-nặc 
muốn đến xin cứ tự tiện tùy ý.” 

Lúc đó sứ giả nghe Phật nói, ghi nhớ kỹ, rồi từ chỗ ngồi đứng 
dậy nhiễu ba vòng rồi lui về. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan đứng sau lưng Đức Thế Tôn, quạt hầu 
Phật. Sau khi người sứ giả đi rồi, Đức Thế Tôn quay lại bảo rằng: 

“Này A-nan, ông cùng Ta sang ngôi nhà lớn hướng phía Đông, 
mở cửa sổ ra và đóng cửa lớn lại, vào trong chỗ kín đáo ấy. Hôm nay 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, nhất tâm, không loạn động, muốn 
nghe và thọ lãnh Chánh pháp. ” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bạch Phật rằng: 

“Kính vâng.” 

Rồi Đức Thế Tôn dẫn A-nan sang ngôi nhà lớn hướng phía Đông 
kia, mở cửa sổ ra và đóng cửa lớn lại, dọn chỗ ngồi ở chỗ kín đáo, trải 
ni-sư-đàn và kiết già mà ngôi. 

Lúc đó sứ giả trở về chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la thưa: 

'“Tâu Thiên vương, tôi đã thông báo cho Sa-môn Cù-đàm và Sa- 
môn Cù-đàm đang chờ Thiên vương. Cúi xin Thiên vương nên biết 
đúng thời. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo người đánh xe rằng: 

“Ngươi hãy sửa soạn xa giá. Hôm nay Ta muốn đến thăm Sa- 
môn Cù-đàm.” 

Người đánh xe lãnh giáo, tức thì sửa soạn xa giá. 

Bấy giờ chị em Hiển và Nguyệt đang ngồi ăn với Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la nghe nói hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sẽ 
đến thăm Phật, liền tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, nếu hôm nay ngài đến thăm Đức Thế Tôn, 
xin thay chúng tôi cúi đầu thăm hỏi Đức Thế Tôn Thánh thể Ngài 
khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực như 
thường chăng? Đại vương nói như vầy, “Chị em Hiển và Nguyệt cúi 
đầu thăm hỏi Thế Tôn, Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không tật 
bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?” ” 


Hiền, Nguyệt ——=‹c Paäli: Sakulä và Soma. Cả hai chị em đều là vợ của vua 
Pasenadi (Ba-tư-nặc), cũng là hai vị đệ tử nhiệt thành của Phật. 


KINH NHẤT THIẾT TRÍ 881 





Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la im lặng nhận lời chị em Hiển và 
Nguyệt. 

Lúc đó người đánh xe sửa soạn xa giá đã xong, đến tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, xa giá trang nghiêm đã xong, xin vâng ý 
Thiên vương. ” 

Vua nghe xong, lên xe rời khỏi Uất-đầu-tùy-nhã, đi đến rừng 
Phổ cức thích. 

Lúc đó ngoài cửa rừng Phổ cức thích, một số đông các Tỳ-kheo 
đi kinh hành trên khoảng đất trống. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đến 
hỏi các Tỳ-kheo rằng: 

“Bạch chư Hiền, Sa-môn Cù-đàm hôm nay ở đâu? Tôi muốn đến 
thăm.” 

Chư Tỳ-kheo đáp rằng: 

“Nơi phía Đông kia, tâu Đại vương, tại ngôi nhà lớn hướng phía 
Đông, có cửa số mở và cửa lớn đóng, Đức Thế Tôn đang ở trong đó. 
Đại vương muốn thăm thì đến nhà ấy, đứng ngoài mà tằng hắng và gõ 
cửa, Đức Thế Tôn sẽ mở cửa.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la liền xuống xe, với đám tùy tùng 
vây quanh, đi bộ về ngôi nhà lớn hướng phía Đông ấy. Đến nơi vua 
đứng phía ngoài tằng hắng và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe, liền ra mở 
cửa. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vào trong ngôi nhà ấy, đến trước 
bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, chị em Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Thế 
Tôn rằng, “Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không bệnh tật, đi 
đứng thoải mái, khí lực như thường chăng?” 

Thế Tôn hỏi rằng: 

“Chị em Hiển và Nguyệt không có người sai sao?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, mong Ngài biết cho, hôm nay chị em Hiển và 
Nguyệt cùng ngồi ăn với con, nghe con muốn đến thăm Phật, bèn thưa 
rằng, “Đại vương, nếu ngài đến thăm Phật, xin thay chúng tôi cúi đầu 
thăm hỏi Đức Thế Tôn, Thánh thể Ngài khỏe mạnh, an lạc, không 
bệnh tật, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng?” Nên con bạch 
lại như vậy cùng Thế Tôn rằng, chị em Hiển và Nguyệt cúi đầu thăm 
hỏi Thế Tôn “Thánh thể Ngài khỏe mạnh an lạc, không tật bệnh đi 
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đứng thoải mái, khí lực như thường chăng? Bạch Cù-đàm, chị em 
Hiền và Nguyệt cúi đầu thăm hỏi Đức Thế Tôn, Thánh thể Ngài khỏe 
mạnh, an lạc, không tật bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực bình thường 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Này Đại vương, mong cho chị em Hiển và Nguyệt an ổn, khoái 
lạc, mong cho Trời, Người, A-tu-la, Kiển-đáp-hòa, La-sát cùng mọi 
loài khác an ổn khoái lạc.” 

Bấy giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói lời thăm hỏi Phật rồi 
lui ngồi một bên bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con có điều muốn hỏi mong Ngài nghe chuyện 
con mới dám trình bày. ” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, có điều gì muốn hỏi cứ tự ý mà hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, con nghe Sa-môn Cù-đàm nói như vây, “Trong 
quá khứ không có, trong tương lai không có, và hiện tại cũng không 
có, không có Sa-môn Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết 
kiếnˆ. Bạch Cù-đàm, Ngài đã nhớ là đã nói như vậy chăng? 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, Ta không nhớ là đã nói như vậy, “Trong quá 
khứ không có, trong tương lai không có, và hiện tại không có, không 
có Sa-môn Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến'.” 

Lúc đó Đại tướng Bệ-lưu-la” đứng sau lưng Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la, cầm phất trần hầu vua. Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
quay lại nói với Đại tướng Bệ-lưu-la rằng: 

“Hôm trước Ta ngồi với đại chúng, ai là người đầu tiên nói rằng, 
“Sa-môn Cù-đàm nói như vầy, “Trong quá khứ không có, trong tương 
lai không có và trong hiện tại cũng không có, không có Sa-môn Phạm 
chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 





S Bệ-lưu-la =@=d==hay Tì-lưu-li. Pali: Vidũdabha, con trai của Pasenadi, mà mẹ 


nguyên là một nữ tỳ trong dòng họ Thích. Sau này Vidũdabha, vì một mối thù sĩ 
diện đối với họ Thích nên đã đem quân tàn sát cả họ. 
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“Tâu Thiên vương, có Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử” là 
người đầu tiên nói như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bảo một người rằng: 
“Ngươi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử nói như vầy, “Ba-tư- 
nặc vua nước Câu-tát-la cho gọi ông”. ” 

Người ấy lãnh giáo, đi đến chỗ Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử 
bảo như vây: 

“Này Niên Thiếu, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cho gọi ông.” 

Sau khi người ấy đi, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bạch Thế Tôn: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có thể có những lời nói khác, nhưng 
được ghi nhớ khác. Bạch Cù-đàm, ngài có nhớ đã nói những gì 
chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, Ta nhớ đã từng nói như vầy, “Trong quá khứ 
không có, trong tương lai không có, trong hiện tại cũng không có, 
không có Sa-môn Phạm chí nào trong một thời biết tất cẩ, trong một 
thời thấy tất cả. Này Đại vương, Ta nhớ đã nói như vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tán thán rằng: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư?. Những lời Sa-môn Cù- 
đàm nói như Thiện sư. Lại có những điều muốn hỏi, mong Ngài cho 
phép con hỏi.” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm! Ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư 
sĩ, Công sư. Bốn chủng tộc này có sự hơn kém nào không? Và có sự 
° Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử =0=~—=N—~I=A Päli: Sañjaya-Akãsagotta, tên 
một người Bà-la-môn, Đại thần của vua Ba-tư-nặc. 

Nhất thời =@——=F Päli: sakideva, trong một thời, một lúc, hay một lần; ngay trong 
một sát-na. 

Sở thuyết như sư —=—=p=v“A không rõ cách nói này. Tham khảo Paii: 
heturũipam bhante bhagavä aha, saheturipam... aha, Thế Tôn nói có nguyên 
nhân, liên hệ đến nguyên nhân. Không hiểu do liên hệ âm vận như thế nào, bản 
Hán hiểu heturũpam là “như sư”. Nếu dịch sát, có thể “như nhân” nghĩa là, có 
hình thức luận lý. 
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saI biệt nào?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, Công sư có hơn 
kém và sai biệt. Hạng Sát-lợi, và Phạm chí ở trong nhân gian được coi 
là tối thượng. Hạng Cư sĩ và hạng Công sư ở trong nhân gian được coi 
à hạ liệt. Trong bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư đó 
à sự hơn kém và đó là sự sai biệt. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 
Những gì Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những gì Sa-môn Cù- 
đàm nói như Thiện sư. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại bạch: 

“Bạch Cù-đàm, con không hỏi những vấn đề trong hiện tại, mà 
con muốn hỏi cả những vấn đề đời sau nữa, mong Ngài nghe con hỏi 
chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, ở đây có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ 
và Công sư, có sự hơn kém nào, có sự sai biệt nào ở đời sau chăng?” 

Thế Tôn đáp rằng: 

“Bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, và Công sư, có sự hơn 
kém, có sự sai biệt cả trong đời sau nữa. Bốn hạng này, Sát-lợi, 
Phạm chí, Công sư và Cư sĩ nếu thành tựu được năm đoạn chi này”, 
chắc chắn sẽ gặp được Bậc Thiện Sư, là Như Lai, Vô Sở Trước, 
Đẳng Chánh Giác, chắc chắn được vừa ý, không có điều gì không 
vừa ý, và cũng luôn luôn được thiện lợi và hữu ích, an ổn khoái lạc. 
Những gì là năm chi? Đa văn Thánh đệ tử đối với Như Lai đã gieo 
trồng tín căn, đã quyết định vững bến, không ai có thể tước đoạt, dù 
là Sa-môn, Phạm chí, Thiên, Ma, Phạm và các loài thế gian khác. 
Đó gọi là đoạn chi thứ nhất. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử, ít bệnh, không bệnh, 


—¬ — 





+ Ngũ đoạn chi —==_=hay ngũ thắng chí, xem Tập Dị 13 (No.1536, Đại 26 tr.422- 
3). Pãli: pañca padhãniyanngäni. Bản Hán hiểu là pahäna, đoạn trừ, thay vì là 
padhãna, tinh cần. Xem D. 33. Sagitisuttanta. 
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thành tựu sự điều hòa thực đạo", không quá lạnh, không quá nóng, dễ 
chịu, không bị bực dọc. Nghĩa là sự ăn uống được tiêu hóa dễ dàng an 
ổn. Đó gọi là đoạn chi thứ hai. 

“Lại nữa, này Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử không siểm mị, 
không dối gạt, chất trực, tự bộc lộ sự chân thật đối với Thế Tôn và các 
vị phạm hạnh. Đó gọi là đoạn chi thứ ba. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử thường thành tựu hạnh 
tinh tấn, đoạn trừ ác và bất thiện pháp, siêng tu các thiện pháp, luôn 
luôn tự sách tấn", chuyên nhất kiên cố, đối với gốc rễ các thiện pháp, 
không hề từ bỏ phương tiện. Đó gọi là đoạn chi thứ bốn. 

“Lại nữa, Đại vương, Đa văn Thánh đệ tử tu hành trí tuệ, 
quán pháp hưng suy và chứng đắc trí tuệ như vậy, thánh tuệ minh 
đạt phân biệt thấu triệt, do đó mà chơn chánh diệt tận. Đó gọi là 
đoạn chi thứ năm. 

“Có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư. Bốn 
hạng này nếu thành tựu được năm đoạn chi này, nhất định được gặp 
Bậc Thiện Sư, là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, ắt được 
vừa ý, không có điều gì không vừa ý, luôn luôn được thiện lợi và hữu 
ích, an ổn khoái lạc. 

“Có bốn chúng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư. Đó 
là hơn kém, đó là sự sai biệt ở đời sau vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong tán thán rằng: 

“Những lời Sa-môn Cù-đàm nói như Sư. Những lời Sa-môn Cù- 
đàm nói như Thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe con 
hỏi chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều gì muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, có bốn chủng tộc, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và 
Công sư; bốn hạng này có sự hơn kém và sự sai biệt nào đối với đoạn 
hành'” chăng?” 





!°“. Đẳng thực đạo ——0-c Päli: sama-vepäkiniyä. 
!' Hán: hằng tự khởi ý ——-_—N=C Có lẽ Päli: thãmavant, kiên trì nỗ lực. 
!*“. Đoạn hành = —c Pãäli: padhäãna, sự tinh cần hay chuyên cần. 
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Đức Thế Tôn đáp: 

“Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư. 
Bốn hạng này có sự sai biệt và hơn kém đối với đoạn hành. Này Đại 
vương, Đại vương nghĩ sao? Những gì được đoạn bởi tín, và chúng 
được đoạn bởi bất tín trường hợp đó hoàn toàn không thể có. Những gì 
được đoạn bởi ít bệnh, mà chúng cũng được đoạn bởi nhiều bệnh, 
trường hợp đó hoàn toàn không thể có. Những gì được đoạn bởi sự 
không siểm nịnh, không lừa dối, mà chúng cũng được đoạn bởi siểm 
nịnh, lừa dối, trường hợp này không thể có. Nếu được đoạn bởi tinh 
cần mà cũng được đoạn bởi giải đãi; trường hợp này không thể có. 
Nếu đoạn bởi trí tuệ, mà cũng được đoạn trừ bởi ác tuệ, trường hợp 
này không thể có. 

“Cũng như chế ngự bốn thứ' là chế ngự voi, chế ngự ngựa, chế 
ngự bò và chế ngự người. Trong đó có hai trường hợp cần chế ngự mà 
không thể chế ngự và hai trường hợp cần chế ngự mà có thể chế ngự. 
Đại vương, ý ông thế nào? Hai trường hợp cần chế ngự mà không thể 
chế ngự, con vật không thể chế ngự ấy mà lại đi đến chỗ được điều 
phục, đi đến được chỗ chế ngự", thọ nhận công việc của sự điều ngự", 
thì việc này có thể vậy. 

“Cũng vậy, này Đại vương, Đại vương nghĩ sao? Nếu những gì 
được đoạn bởi tín mà cũng được đoạn bởi bất tín chăng? Việc này 
không thể có. Nếu được đoạn bởi ít bệnh mà cũng được đoạn bởi 
nhiều bệnh chăng? Việc này không thể có. Nếu được đoạn bởi sự 
không siểm nịnh không dối trá mà cũng được đoạn bởi siểm nịnh, dối 
trá chăng? Việc này không thể có. Nếu được đoạn bởi tinh cần mà 
cũng đoạn bởi giải đãi chăng? Việc này không thể có. Nếu do trí tuệ 
mà đoạn cũng do ác tuệ mà đoạn chăng? Việc này không thể có. Như 
vậy, bốn hạng này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ, và Công sư, đó là sự hơn 





-_ Cuống, siểm. Päli: satha, mäãyävin, giảo hoạt và lừa dối hay. 

- Bốn điều ngự, hay bốn trường hợp huấn luyện, xem kinh 198 trên. Một ít chỉ tiết 
trong kinh trước và kinh này không thống nhất trong bản Hán. 

- Điều địa, ngự địa ===a=s“a=C PAli: dantabhumi, địa vị (của con vật) đã được 
huấn luyện. 

- Thọ ngự sự —-s—c Päli: dantäkaranam gaccheyyum, có thể làm công việc 
(của con vật) đã được huấn luyện. 


KINH NHẤT THIẾT TRÍ 887 





kém, sự sai biệt về đoạn hành.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

“Bạch Cù-đàm, những điều Ngài nói như Sư, những điều Ngài 
nói như Thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe con hỏi 
chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Đại vương, nếu có điều muốn hỏi tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“Bạch Sa-môn Cù-đàm, có bốn chúng tộc này, Sát-lợi, Phạm 
chí, Cư sĩ và Công sư, bốn hạng này có sự hơn kém, có sự sai biệt đối 
với đoạn'” chăng?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Có bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ và Công sư, 
chúng bình đẳng đối với đoạn, không hơn kém, không sai biệt đối với 
đoạn vậy Š. 

“Cũng như một đứa nhỏ dòng Sát-lợi từ phương Đông đến lấy 
Sa-la khô làm mỗi lửa và cọ xát cho bốc lửa. Một đứa dòng Phạm chí 
từ phương Nam đến nó lấy cây Sa-la khô làm môi lửa và cọ xát cho 
bốc lửa. Một đứa dòng Cư sĩ từ phương Tây đến, nó lấy chiên-đàn làm 
môi và cọ xát cho bốc lửa. Một đứa bé dòng Công sư từ phương Bắc 
đến, nó lấy cây Bát-đầu-ma'' khô làm môi lửa và cọ xát cho bốc lửa. 
Này Đại vương, ý ngài nghĩ sao? Những người khác chủng tộc kia 
mang các loại cây khác nhau làm môi lửa, nó cọ xát cho bốc lửa; rồi 
trong số đó, có người châm vào cây khô làm cho bốc khói, bốc lửa 
ngọn và phát sanh màu lửa. Này Đại vương, giữa khói với khói, giữa 
ngọn lửa với ngọn lửa. Giữa sắc lửa với sắc lửa, có những sai biệt nào 
chăng?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp rằng: 


- Đoạn =_=F Pãli: sammappadhãna, chánh cần, hay chân chánh tinh cần. 

- Trong bản Päli: na kiñci nanakaranam vadãmi yadidm vimuttiyä vimuttim, Ta nói 
không có hành tướng sai biệt nào, tức là giải thoát này đối với giải thoát kia. 

- Bát-đầu-ma $“Y—A thường Pãli tương đương là paduma (hoa sen đỏ), nhưng 
ở đây, trong bản Päli: udumbarakattha, củi bằng gỗ cây udumbaraka, tức cây 
sung. 
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“Bạch Cù-đàm, những người khác chủng tộc đó lấy các thứ cây 
khác nhau đó làm mỗi lửa và cọ xát cho bốc lửa, rồi trong số đó có 
người châm lửa vào cây khô làm bốc khói, bốc lửa ngọn và phát sanh 
màu lửa. Bạch Cù-đàm, con không nói rằng giữa khói và khói, giữa 
ngọn lửa và ngọn lửa, giữa sắc lửa và sắc lửa có sự sai biệt.” 

“Cũng vậy, này Đại vương, bốn chủng tộc này, Sát-lợi, Phạm 
chí, Cư sĩ và Công sư, chúng hoàn toàn bình đẳng đối với đoạn, không 
có hơn kém, không có sai biệt đối với đoạn.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

“Bạch Cù-đàm, những điều Ngài nói như Sư. Bạch Sa-môn Cù- 
đàm, những điều Ngài nói như Thiện sư. Con lại có điều muốn hỏi, 
mong Ngài nghe cho con hỏi chăng?” 

Thế Tôn đáp: 

“Nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hồi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, có chư Thiên chăng?” 

Đức Thế Tôn hỏi lại: 

“Đại vương, ngài hỏi có chư Thiên không với ý gì?” 

Vua Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đáp: 

“Bạch Cù-đàm, chư Thiên nào có tranh”, ưa tranh thì chư Thiên 
ấy phải sanh lại thế gian này. Nếu chư Thiên nào không có não hại thì 
sẽ không sanh lại thế gian này”!.” 

Bấy giờ Đại tướng Bệ-lưu-la đứng sau lưng Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la, cầm phất trần hầu vua. Đại tướng Bệ-lưu-la bạch: 

“Bạch Cù-đàm, chư Thiên nào không có tranh, không ưa tranh 
không đến thế gian này, hãy gác lại chư Thiên đó. Giả như chư 
Thiên nào có tranh, ưa tranh, thì đến thế gian này, Sa-môn Cù-đàm 
tất phẩi nói rằng chư Thiên đó có phước hơn, có phạm hạnh hơn. Vì 
chư Thiên này được tự tại nên đẩy lui chư Thiên kia, đuổi chư 
Thiên kia đi vậy.” 

Lúc đó Tôn giả A-nan đứng hầu sau Đức Thế Tôn, cầm phất trần 





?.. Hữu tránh ——A có tranh cãi hay tranh chấp. Päli: savyäpajjhã, có não hại, sân 
hận. 
?!' Trong bản Päli, đây là câu trả lời của Phật. 
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hầu Phật. Tôn giả A-nan nghĩ rằng, “Đại tướng Bệ-lưu-la này là con 
của Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, còn ta là con của Đức Thế Tôn. 
Bây giờ chính là lúc con và con thảo luận. Rồi Tôn giả A-nan nói với 
Đại tướng Bệ-lưu-la rằng: 

“Tôi muốn hỏi ngài, xin tùy theo sự hiểu biết mà trả lời. 

“Thưa Đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Trong phần ranh giới thuộc 
về Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la mà giáo lệnh có thể truyền đến, Ba- 
tư-nặc vua nước Câu-tát-la được tự do đuổi đi những vị có phước đức 
hơn, có phạm hạnh hơn chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp: 

“Này Sa-môn, trong phần ranh giới thuộc về Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la mà giáo lệnh có thể truyền đến thì Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la được quyền đuổi đi tự do những vị có phước đức hơn, có 
phạm hạnh hơn. ” 

“Này Đại tướng, ngài nghĩ sao? Nếu không phải trong ranh giới 
của Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, giáo lệnh không thể truyền đến, 
thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có được tự ý đuổi những vị có phước 
đức hơn, có phạm hạnh hơn chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Này Sa-môn, nếu không phải ranh giới thuộc về Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la, giáo lệnh không thể truyền đến thì Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la không được tự do xua đuổi những vị có phước hơn, có 
phạm hạnh hơn đi khỏi vậy.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi rằng: 

“Này Đại tướng, ngài có nghe nói đến chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Khi tôi cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la dạo chơi, có nghe 
nói chư Thiên trên Tam thập tam thiên. ” 

“Này Đại tướng, ngài nghĩ thế nào? Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la có được quyển tự do xua đuổi chư Thiên có phước hơn, có phạm 
hạnh hơn ở Tam thập tam thiên khỏi chỗ ấy chăng?” 

Đại tướng Bệ-lưu-la đáp rằng: 

“Này Sa-môn, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la còn không thể 
thấy được chư Thiên ở Tam thập tam thiên, huống øì lại đuổi họ ra 
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khỏi chỗ đó? Đuổi chư Thiên ở Tam thập tam thiên, việc ấy chắc chắn 
không thể có vậy.” 

“Cũng vậy, này Đại tướng, nếu có chư Thiên nào không tranh, 
không ưa tranh, không đến thế gian này. Chư Thiên ấy có phước đức 
hơn và có phạm hạnh hơn. Nếu có chư Thiên nào có tranh, ưa tranh, 
sanh đến thế gian này thì chư Thiên này đối với chư Thiên kia còn 
không thể thấy được huống gì đánh đuổi ư? Việc đánh đuổi chư Thiên, 
chắc chắn không thể có.” 

Lúc đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Sa-môn này tên gì?” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Này Đại vương, Tỳ-kheo này tên là A-nan, đó là thị giá của Ta.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

“Những điều A-nan nói như Sư. Những điều A-nan như Thiện sư. 
Con lại có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho con hỏi chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo rằng: 

“Này Đại vương, nếu có điều muốn hỏi, cứ tùy ý hỏi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi rằng: 

“Bạch Cù-đàm, có Phạm thiên chăng?” 

Đức Thế Tôn hỏi lại rằng: 

“Này Đại vương, Đại vương hỏi có Phạm thiên không với ý gì? 
Này Đại vương, nếu Ta chủ trương có Phạm thiên thì đó là Phạm 
thanh tịnh. ” 

Trong lúc Đức Thế Tôn cùng Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
đang luận việc này nửa chừng thì người sứ giả dẫn Tưởng Niên Thiếu 
Cát Tường Tử trở lại đến chỗ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu: 

“Tâu Thiên vương, Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đã đến đây.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe nói liền hỏi Tưởng Niên 
Thiếu Cát Tường Tử rằng: 

“Hôm trước ta cùng đại chúng đang hội tọa a1 là người trước tiên 
nói rằng, 'Sa-môn Cù-đàm nói như vây: Trong quá khứ không có, 
trong tương lai không có, và trong hiện tại cũng không có. Không có 
Sa-môn Phạm chí nào là bậc nhất thiết trí, nhất thiết kiến?” 

Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử đáp: 

“Tâu Thiên vương, chính Đại tướng Bệ-lưu-la là người đã nói 


KINH NHẤT THIẾT TRÍ §91 





trước tiên. ” 

Đại tướng Bệ-lưu-la nghe xong thưa: 

“Tâu Thiên vương, chính Tưởng Niên Thiếu Cát Tường Tử là 
người nói trước. ” 

Cứ như vậy hai người đó cãi nhau về vấn đề này. Ngay trong lúc 
đó, người đánh xe liền sửa soạn xa giá, đến chỗ Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, nghiêm giá đã đến, tâu Thiên vương, mong 
ngài biết đã đến thời.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong, bạch với Phật rằng: 

“Con hỏi Cù-đàm về Nhất thiết trí, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời 
con về Nhất thiết trí. Con hỏi Sa-môn Cù-đàm về bốn chủng tánh 
thanh tịnh; Sa-môn Cù-đàm đã trả lời con về bốn chủng tánh thanh 
tịnh. Con hỏi Sa-môn Cù-đàm về sở đắc, Sa-môn Cù-đàm đã trả lời 
con về sở đắc. Con hỏi Sa-môn Cù-đàm có Phạm thiên hay không, Sa- 
môn Cù-đàm đã trả lời cho con có Phạm thiên. Nếu con còn hỏi Sa- 
môn Cù-đàm các vấn đề khác chắc Sa-môn Cù-đàm cũng sẽ trả lời 
con các vấn đề ấy. 

“Bạch Cù-đàm, hôm nay con có nhiều việc phải trở về, xin kiếu 
từ.” 

Đức Thế Tôn đáp rằng: 

“Đại vương, ngài hãy làm những øì ngài nghĩ là đúng thời. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la sau khi nghe những gì Thế Tôn 
nói, ghi nhớ kỹ rồi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh Thế Tôn ba vòng 
rồi ra về. 

Phật nói như vậy. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, Tôn giả A-nan 
và tất cả đại chúng nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


213. KINH PHÁP TRANG NGHIÊM! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật du hóa giữa những người họ Thích, trú trong một 
đô ấp của Thích gia tên là Di-lũ-ly?. 

Bấy giờ Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và Trường Tác? vì có 
những việc cần làm nên cùng đi đến một thị trấn tên gọi là Thành'. 
Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, đến một khu vườn nơi ấy, nhìn thấy 
những gốc cây vắng vẻ, không tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, 
không có bóng người, thích hợp cho sự tĩnh tọa. Sau khi nhìn thấy như 
vậy, nghĩ nhớ Đức Thế Tôn, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Trường Tác, ở đây, những gốc cây này vắng vẻ, không có 
tiếng động, xa lánh, không có sự dữ, không có bóng người, thích hợp 
cho sự tĩnh tọa. Tại chỗ này ta đã nhiều lần đến thăm viếng Đức Thế 
Tôn. Này Trường Tác, Đức Thế Tôn hiện giờ đang ở đâu? Ta muốn 
đến thăm.” 

Trường Tác trả lời: 

“Tôi nghe nói Đức Thích Tôn đang du hóa giữa những người họ 
Thích, trú trong một đô ấp của Thích gia, tên gọi là Di-lũ-ly.” 

Ba-tư-nặc nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“Này Trường Tác, Di-lũ-ly, đô ấp của Thích gia cách đây bao 
xa?” 


Tương đương Pali, M.89. Dhammacetiya-suttam. 

Di-lũ-ly —=——=c Pali: Medalumpa. 

Trường Tác —~®-C Päli: Dighakäryäna, viên đại tướng tổng chỉ huy của vua 
Pasenadi. 

Ấp danh thành —=—C Pali: Nangaraka. 
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'“I[rường Tác đáp: 

“Tâu Thiên vương, cách đây ba cu-lô-xá”. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 

“Này Trường Tác, ngươi hãy ra lệnh cho sửa soạn xa giá. Ta 
muốn đến chỗ Thế Tôn.” 

Trường Tác vâng lời cho sửa soạn xa giá, rồi tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, xa giá đã sửa soạn xong, xin vâng ý Thiên 
vương.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn lên xe, dong khỏi thành 
ngoài đi đến Di-lũ-ly, đô ấp của Thích gia. 

Bấy giờ, ngoài cổng Di-lũ-ly, một số đông các Tỳ-kheo đang đi 
kinh hành trên một khoảng đất trống. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la 
đến nơi các Tỳ-kheo hỏi rằng: 

“Thưa các Tôn giả, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát ban ngày ở 
đâu?” 

Các Tỳ-kheo trả lời rằng: 

“Đại vương, ngôi nhà lớn hướng Đông kia, với cửa số mở và 
cửa lớn đóng ấy, Đức Thế Tôn hiện đang nghỉ mát ban ngày tại đó. 
Đại vương nếu muốn đến thăm, có thể đi đến nơi đó, đến nơi hãy 
đứng bên ngoài, rồi tằng hắng và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe tất sẽ 
mở cửa.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn xuống xe. 

Khi một vị Sát-lợi Đảnh Sanh xuất hiện để cai trị nhân dân, và 
ban hành giáo lệnh cho cõi đất, thì có năm nghi trượng. Đó là kiếm, 
lọng, tràng hoa, phất cán ngọc và giày thêu. Vua cởi bỏ tất cả trao cho 
Trường Tác. Trường Tác nghĩ rằng: 

“Thiên vương nay tất chỉ đi vào một mình. Chúng ta nên đứng ở 
đây mà đợi vậy.” 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la với đám tùy tùng vây quanh 
bước tới ngôi nhà hướng Đông kia. Đến nơi, vua đứng ngoài tằng hắng 
và gõ cửa. Đức Thế Tôn nghe rồi, bèn ra mở cửa. Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la đi vào trong nhà đến trước Đức Phật cúi đầu lễ sát chân, rồi 


Câu-lũ-xá ———A hay câu-lô-xá, số đo dài năm trăm cung, hay khoảng cách 
tiếng rống của một con bò. Bản Pãii: ba yojana, do-tuần. 
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ba lần tự xưng tên họ. 

“Con là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, con là Ba-tư-nặc vua 
nước Câu-tát-la!” 

Đức Thế Tôn đáp: 

“Như vậy, Đại vương, ngài là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la. 
Ngài là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la!” 

Sau ba lần tự xưng tên họ, vua Ba-tư-nặc đảnh lễ dưới chân Phật 
và lui ngồi một bên. Đức Thế Tôn hỏi: 

“Đại vương, Đại vương thấy Ta có những nghĩa lợi nào mà tự hạ 
mình đảnh lễ dưới chân và cúng dường cung kính như vậy?” 

Vua Ba-tư-nặc thưa: 

“Bạch Thế Tôn, con có sự loại suy về pháp đối với Thế Tôn. Do 
đó con nghĩ rằng, 'Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật khéo 
thú hướng”. 

“Bạch Thế Tôn, khi con ngồi trên đô tọaŸ, con nhìn thấy mẹ tranh 
chấp với con, con tranh chấp với mẹ; cha tranh chấp với con, con tranh 
chấp với cha; cho đến anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc tranh 
chấp lẫn nhau. Trong khi tranh chấp, mẹ nói con xấu, con nói mẹ xấu, 
cha con, anh em, chị em, thân bằng quyến thuộc nói xấu lẫn nhau. 
Người thân thích trong nhà còn như thế, huống nữa là người ngoài. Còn 
ở đây, con thấy chúng Tỳ-kheo, đệ tử của Thế Tôn theo Thế Tôn tu 
hành phạm hạnh. Hoặc nếu có Tỳ-kheo nào gây ra ít nhiều tranh chấp, 
xã giới bỏ đạo cũng không nói xấu Phật, không nói xấu pháp, không nói 
xấu chúng Tăng, mà chỉ tự chê trách rằng, “Tôi xấu xa, thiếu đức hạnh. 
Tại sao như vậy? Vì tôi không thể theo Thế Tôn trọn đời tu hành phạm 
hạnh". Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con 
nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác 


Pháp tĩnh =k=t(bản Tống: =R); Päli: Dhammanvaya, tổng tướng của pháp, loại 
cú của pháp, mục đích thứ tự của pháp. Đây chỉ sự suy diễn dựa trên những 
chứng nghiệm thực tế. 

Pali: svakkhato bhagavato dhammo suppatipanno savakasangho, Pháp được 
Thế Tôn khéo thuyết, Tăng đệ tử của Thế Tôn khéo thực hành. 

Đô tọa ———c Päili: atthakarana, công đường, pháp đình, chỗ xử kiện. 
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giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng". 

“Bạch Thế Tôn, lại nữa, con thấy một Sa-môn Phạm chí khác đã 
ít nhiều học hành phạm hạnh, hoặc chín tháng, hoặc mười tháng, 
nhưng lại xả bỏ để theo sắc phục trước kia, rồi lại bị nhiễm ô bởi dục 
vọng, nhiễm dục, dính trước dục, bị dục trói chặt, kiêu ngạo, chấp thủ, 
thâm nhập, sống hoan lạc trong sự hành dục mà không thấy tai họa, 
không thấy xuất yếu. Bạch Thế Tôn, con thấy ở đây chúng Tỳ-kheo 
đệ tử của Thế Tôn tự nguyện trọn đời tu tập phạm hạnh, cho đến ức 
số. Ngoài đây ra con không thấy ở đâu có phạm hạnh thanh tịnh như 
vậy, như mái nhà của Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối 
với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, 'Pháp của Đức Như Lai, Bậc Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn thật là khéo thú hướng”. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí thân 
thể gầy còm tiểu tụy, tướng mạo xấu xí, thân nổi vẩy trắng” không ai 
muốn nhìn. Con tự nghĩ rằng, “Các Tôn giả này vì sao thân thể lại 
gầy còm, tiểu tụy, tướng mạo xấu xí, thân nổi vẩy trắng, không ai 
muốn nhìn. Các Tôn giả này ắt không tu phạm hạnh, hoặc vì bệnh 
hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho nên các Tôn giả này thân hình 
gầy còm, tiểu tụy, hình sắc xấu xa, mình nổi vẩy trắng không ai 
muốn nhìn'. Con đến hỏi họ, 'Các Tôn giả vì sao thân hình tiểu tụy 
gầy còm, tướng mạo xấu xí, mình nổi vẩy trắng, không ai muốn 
nhìn? Có phải các Tôn giả không thích tu hành phạm hạnh chăng? 
Hoặc vì bệnh hoạn hay lén lút làm việc xấu xa, cho nên các Tôn giả 
thân thể gầy còm tiểu tụy?ˆ Những vị ấy đáp, “Đại vương, đây là 
bệnh trắng! Đại vương, đây là bệnh trắng!”., 

“Bạch Thế Tôn, con thấy chúng Tỳ-kheo đệ tử của Thế Tôn, 
sống hân hoan đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh khiết, vô vi 
vô cầu'! sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng”, tự mình trọn 





? Bạch pháo —=p~C 


!° Bạch bệnh —-f-~C Päli: bandhukarogo, bệnh truyền nhiễm, (bệnh hoàng đản 
hay hoàng đậu?). 


!'- Vô vi vô cầu “L—=L-D-c Päli: appossukka pannaloma, thoải mái vô tư. 
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đời tu hành phạm hạnh. Thấy vậy, con nghĩ rằng, 'Các Tôn giả này vì 
sao được hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi hình thể tịnh, khiết, 
vô vi, vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng? Tự mình 
trọn đời tu hành phạm hạnh? Các Tôn giả hoặc đã đạt đến ly dục, 
hoặc chứng đắc tăng thượng tâm, đối với hiện pháp lạc trụ'° chứng đạt 
dễ dàng không khó. Cho nên các Tôn giả này mới được hân hoan, 
đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh, khiết, vô vi, vô câu, sống 
đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rằng, tự mình trọn đời tu hành 
phạm hạnh. Nếu sống trong dục lạc mà được hân hoan, đoan chánh, 
thì chính ta phải được đời sống hân hoan đoan chánh ấy. Vì sao? Vì ta 
hưởng thụ năm thứ diệu dục, một cách dễ dàng không khó. Nhưng các 
Tôn giả này đạt đến sự ly dục, chứng đắc tăng thượng tâm, đối với 
hiện pháp lạc trú thành tựu dễ dàng không khó. Vì vậy cho nên các 
Tôn giả này sống hân hoan, đoan chánh, sắc mặt vui tươi, hình thể tịnh 
khiết, vô vi vô cầu, sống đời tịnh hạnh, ăn uống như loài nai rừng, tự 
mình trọn đời tu hành phạm hạnh. Đó là sự loại suy về pháp của con 
đối với Thế Tôn, do đó con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn thật là khéo thú hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí thông 
minh trí tuệ, tự xưng mình thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, 
thuộc làu các kinh, chế phục cường dịch, đàm luận thông suốt, danh 
tiếng đồn khắp, mọi người ai cũng đều nghe biết, đi đến nơi nào thẩy 
đều đả phá tông chủ của người mà tự lập luận điểm của mình, và nói 
rằng, “Chúng ta hãy đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, mà hỏi ông những điều 
như vây, như vầy. Nếu ông trả lời được như thế này, thì ta vặn hỏi thế 
kia. Nếu ông không trả lời được thì ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi”. Họ nghe 
Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này liền tìm đến, nhưng khi gặp Phật 
thì lại chẳng dám hỏi lời nào huống nữa là vấn nạn. Đó là sự loại suy 
về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp được 
Như Lai Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn 





!“ Hộ tha thế, thực như lộc: paradavutte migabhũtena (...) sống do sự hỗ trợ của 
người khác, (...) như loài nai. 
c Tăng thượng tâm, hiện pháp lạc trụ: chỉ cho sự chứng đắc bốn tĩnh lự. 
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thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí, thông 
minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, thuộc 
làu các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh tiếng 
đồn khắp, mọi người đều nghe biết, đi đến chỗ nào thảy đều đả phá 
tông chỉ người khác mà tự lập luận điểm của mình. Và nói rằng, 
“Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những điều như 
vầy như vầy. Nếu ông trả lời được thế này, ta lại vặn hỏi ông cách kia. 
Nếu ông trả lời không được, ta cũng vặn hỏi rồi bỏ đi'. Họ nghe Thế 
Tôn du hóa tại làng nọ, vị này liền đến tìm hỏi, được Thế Tôn trả lời 
rõ ràng. Nghe xong Sa-môn Phạm chí này vui mừng hớn hở, cúi đầu lễ 
sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui. Đó là sự loại suy về pháp 
của con đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng". 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí khác, 
thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, 
thuộc làu các kinh, chế phục cường địch, đàm luận thông suốt, danh 
tiếng đồn khắp, mọi người đều nghe biết, đi đến nơi nào thẩy đều đả 
phá chủ trương tông chỉ của người mà tự lập luận điểm của mình và 
nói rằng, 'Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những 
điều như vầy, như vầy. Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại vặn 
hỏi ông cách khác. Nếu ông không trả lời được, ta cũng vặn hỏi ông 
rồi bỏ đi`. Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này liền đến hỏi, 
được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, Sa-môn Phạm chí này liền 
vui mừng phấn khởi, liền tự quy y Phật, Pháp và Chúng Tỳ-kheo; được 
Thế Tôn thọ nhận làm Ưu-bà-tắc; trọn đời quy y cho đến tận mạng. 
Đó là sự loại suy về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ 
rằng, 'Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giẳng 
dạy thật là toàn thiện; chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú 
hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con thấy một Sa-môn Phạm chí khác 
thông minh trí tuệ, tự xưng là thông minh trí tuệ, bác văn quyết định, 
thuộc làu các kinh, chế phục được cường địch, đàm luận thông suốt, 
danh tiếng đồn khắp mọi người đều nghe biết, đi đến nơi nào thảy đều 
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đả phá chủ trương tông chỉ của người mà lập luận điểm của mình mà 
nói rằng, “Chúng ta hãy đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm để hỏi ông những 
điều như vầy, như vầy. Nếu ông trả lời được như thế này, ta lại vặn 
hỏi ông cách kia. Nếu ông trả lời không được, ta cũng vặn hỏi ông rồi 
bỏ đi`. Họ nghe Thế Tôn du hóa tại làng nọ, vị này liễền tìm đến hỏi, 
được Thế Tôn trả lời rõ ràng. Nghe xong, Sa-môn Phạm chí này vui 
mừng phấn khởi bèn theo Thế Tôn cầu xin xuất gia thọ giới Cụ túc, 
đắc pháp Tỳ-kheo. Thế Tôn bèn độ cho và truyền trao giới Cụ túc, 
đắc pháp Tỳ-kheo. Khi các Tôn giả ấy xuất gia học đạo, thọ giới Cụ 
túc, đắc pháp Tỳ-kheo rồi, sống cô độc một nơi xa vắng, tâm không 
buông lung, tinh cần tu tập. Vị ấy sau khi sống cô độc tại một nơi xa 
vắng, tâm không phóng đật, tinh cần tu tập, đạt đến mục đích mà một 
thiện nam tử cạo bỏ râu tóc, mặc áo ca-sa, chí tín, la bỏ gia đình, sống 
không gia đình, xuất gia học đạo, là duy chỉ để thành tựu vô thượng 
phạm hạnh, ngay trong đời hiện tại mà tự tri, tự giác, tự thân chứng 
ngộ an trú, biết một cách như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã 
vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa'. Khi các 
Tôn giả ấy biết pháp rồi, cho đến chứng đắc A-la-hán; chứng đắc A- 
la-hán rồi, bèn nói rằng, “Này chư Hiển, trước kia tôi gần bị suy vong 
gần bị hủy diệt. Vì sao vậy? Trước kia tôi không phải là Sa-môn tự 
xưng là Sa-môn; không phải phạm hạnh tự xưng phạm hạnh, không 
phải A-la-hán tự xưng A-la-hán. Bấy giờ chúng ta mới thực sự là Sa- 
môn, thực sự là phạm hạnh, thực sự là A-la-hán'. Đó là sự loại suy về 
pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó, con nghĩ rằng, “Pháp được Như 
Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. 
Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng”. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con tự do trong quốc thổ của mình, 
muốn giết kẻ không lỗi lầm thì ra lệnh giết, muốn giết kẻ có lỗi lầm 
ra lệnh giết; nhưng khi con ngồi trên đô tọa, con vẫn không được tự do 
mà nói như vây, “Các khanh hãy giữ im. Không ai hỏi việc nơi các 
khanh, mà chính là hỏi việc nơi ta. Các khanh không thể quyết đoán 
việc này, chỉ có ta mới có thể quyết đoán việc này. Nhưng ở trong đó 
vẫn có người bàn cãi việc khác, không đợi người trước nói xong. Con 
đã nhiều lần thấy Thế Tôn thuyết pháp với đại chúng vây quanh. Bấy 
giờ có một người ngủ gật mà ngáy, thấy gây tiếng động, một người 
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khác bèn nói rằng, “Ngài chớ có ngáy gây tiếng động. Ngài không 
muốn nghe pháp được Thế Tôn nói như cam lồ chăng?' Người ấy nghe 
rồi tức thì im lặng. Con nghĩ rằng, “Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, là Bậc Điều Ngự đại chúng. Thật kỳ diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Vì sao vậy? Vì Ngài không cần dùng dao, dùng gậy, nhưng 
tất cả đều đúng như pháp mà được an ổn khoái lạc". Đó là sự loại suy 
về pháp của con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp được 
Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, giảng dạy thật là toàn 
thiện. Chúng đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng'. 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu 
được con ban phát tiển tài, và con thường khen ngợi họ; đời sống họ 
do nơi con. Nhưng con không thể khiến cho hai vị thần tá này hạ ý 
cung kính, cúng dường, phụng sự con như họ hạ ý cung kính tôn trọng 
cúng dường phụng sự Thế Tôn. Đó là sự loại suy về pháp của con đối 
với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng đệ tử 
của Thế Tôn thật là khéo thú hướng.” 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, thuở xưa trong lúc xuất chinh, ngủ đêm 
trong một ngôi nhà nhỏ, con muốn thử hai viên thần tá Tiên Dư và 
Túc Cựu khi ngủ quay đầu về phía nào, quay về phía con hay quay về 
phía Thế Tôn ở. Rồi hai vị thần tá Tiên Dư và Túc Cựu, vào lúc đầu 
hôm, ngồi kiết già im lặng tĩnh tọa. Đến nửa hôm nọ nằm ngủ, đầu 
hướng về phía mà họ biết Thế Tôn đang ở, còn chân thì quay về phía 
con. Thấy thế con suy nghĩ, “Hai viên thần tá Tiên Dư và Túc Cựu này 
không quan tâm đến sự thù thắng trước mắt, cho nên họ không hạ ý 
cung kính tôn trọng cúng dường phụng sự ta như hạ ý cung kính tôn 
trọng, cúng dường phụng sự Thế Tôn'. Đó là sự loại suy về pháp của 
con đối với Thế Tôn. Do đó con nghĩ rằng, “Pháp được Như Lai, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, giảng dạy thật là toàn thiện. Chúng 
đệ tử của Thế Tôn thật là khéo thú hướng.” 

“Lại nữa, bạch Thế Tôn, con là quốc vương, Thế Tôn cũng là 
Pháp vương. Con thuộc dòng Sát-lợi, Thế Tôn cũng thuộc dòng Sát- 
lợi. Con là người nước Câu-tát-la, Thế Tôn cũng người nước Câu-tát- 


!* Tiên Dư, Túc Cựu =P=I =I—c Päii: Isidatta, Purana. 
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la. Con đã tám mươi tuổi, Thế Tôn cũng tám mươi tuổi. Con có thể 
trọn đời hạ ý cung kính, tôn trọng, cúng dường phụng sự Thế Tôn. 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay có nhiều công việc, con xin phép lui về. ” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Đại vương, mong Đại vương tự biết đúng thời.” 

Rồi thì Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la, sau khi nghe những lời 
Phật dạy, khéo léo ghi nhớ, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu đảnh lễ 
dưới chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi lui ra về. 

Lúc đó ngài A-nan cầm quạt đứng hầu sau Phật. Thế Tôn bảo: 

“A-nan, nếu có Tỳ-kheo nào đang sống ở rừng Di-lũ-ly này, hãy 
tập họp tất cả về giảng đường.” 

Rồi thì, Tôn giả A-nan sau khi vâng lời Phật dạy, tập họp tất cả 
Tỳ-kheo đang sống trong rừng Di-lũ-ly tất cả cùng vào giảng đường. 
Rồi trở lại bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, những Tỳ-kheo tại rừng Di-lũ-ly này, tất cả đều 
đã tụ tập tại giảng đường này rồi, mong Thế Tôn tự biết thời.” 

Bấy giờ Thế Tôn cùng Tôn giả A-nan đi đến giảng đường. Đến 
nơi Ngài trải chỗ ngồi trước đại chúng và nói: 

“Này các Tỳ-kheo, hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la đã 
đứng trước Ta nói kinh “Pháp Trang Nghiêm' " xong, liền đứng dậy cúi 
đầu đảnh lễ dưới chân Ta, nhiễu quanh ba vòng rồi lui về. Này các 
Tỳ-kheo, các ngươi nên thọ trì kinh Pháp Trang Nghiêm đó, hãy khéo 
léo tụng đọc. Vì sao vậy? Này các Tỳ-kheo, vì kinh Pháp Trang 
Nghiêm này là như pháp, là như nghĩa, là căn bản của phạm hạnh, dẫn 
đến trí tuệ, dẫn đến giác ngộ, dẫn đến Niết-bàn. Nếu một thiện nam 
tử đã chí tín la bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia học đạo, 
hãy nên thọ trì, hãy khéo léo tụng tập kinh Pháp Trang Nghiêm này.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n 


Pháp trang nghiêm =k===Y=C Pali: dhammacetiya, linh miếu Pháp, tháp thờ 
phụng Chánh pháp. 


15. 


214. KINH BỆ-HA-ĐÊ' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả A-nan trú tại Xá-vệ, có chút việc tại Đông viên 
Lộc mẫu giảng đường. Lúc đó Tôn giả A-nan dẫn một thầy Tỳ-kheo 
ra khỏi Xá-vệ?, đến Đông viên Lộc mẫu giảng đường. Công việc 
xong, Tôn giả dẫn thầy Tỳ-kheo trở về vườn Cấp cô độc, trong rừng 
Thắng. 

Khi ấy Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cỡi trên con voi Nhất-bôn- 
đà-lj' cùng với Đại thần Thi-lị-a-trà! từ thành Xá-vệ đi ra. Tôn giả A- 
nan khi ấy nhìn thấy Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la từ xa đi đến, bèn 
hỏi vị Tỳ-kheo đồng hành rằng: 

“Có phải là Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la ấy không?” 

VỊ Tỳ-kheo đáp: 

“Đúng vậy.” 

Tôn giả A-nan liền tẻ xuống đường, lánh vào một gốc cây. Vua 
Ba-tư-nặc từ xa nhìn thấy Tôn giả A-nan nơi gốc cây bèn hỏi: 

“Này Th¡-lị-a-trà, có phải là Sa-môn A-nan ấy không?” 

Thi-l-a-trà đáp: 


Tương đương Pali, M.88. Bahitika-suttam. 

Tùng Xá-vệ xuất. Nói là ra khỏi, vì Đông viên (Pubbarama) ở nên ngoài cửa 
đông của thành Xá-vệ. 

Nhất-bôn-đà-lị =“®=b===Q=C Päli: Ekapundarika, (Nhất bạch Liên hoa), được gọi 
như vậy, vì hai bên hông nó có những đốm trắng hình hoa sen trắng. 

Thỉi-lị-a-trà =r=Q=——c Pali: Sirivaddha. 
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“Đúng vậy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bảo Đại thần Thi-lị-a-trà: 

“Khanh hãy giục voi đến chỗ Sa-môn A-nan.” 

Th¡-lj-a-trà vâng lệnh bèn giục voi đến chỗ A-nan. 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vui mừng hỏi: 

“A-nan, từ đâu đến đây và muốn đi đâu bây giờ?” 

“Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, tôi từ Đông viên Lộc mẫu giảng đường đến và 
muốn trở về vườn Cấp cô độc, trong rừng Thắng.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói: 

“A-nan, nếu tại Thắng lâm không có việc gì gấp, xin Ngài từ 
mẫn đi cùng tôi đến sông A-di-la-bà-đềŠ. 

Tôn giả A-nan nhận lời Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la. Nhà 
vua để Tôn giả A-nan đi trước, rồi cùng đến sông A-di-la-bà-đề. Đến 
nơi, vua bước xuống, lấy yên voi gấp làm tư, trải lên đất và mời Tôn 
giả A-nan: 

“Xin mời ngồi trên chỗ này!” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thôi được rồi, Đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại ba lần mời Tôn giả A-nan: 

“A-nan, xin mời ngồi lên chỗ này.” 

Tôn giả A-nan cũng đáp lại ba lần: 

“Thôi được rồi, Đại vương, trong lòng thỏa mãn là đủ. Tôi đã có 
sẵn tọa cụ. Tôi sẽ ngồi nơi đây.” 

Nói xong Tôn giả A-nan trải tọa cụ và ngồi kiết già. 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la chào hỏi A-nan rồi ngồi xuống 
một bên mà nói rằng: 

“A-nan, tôi có điều muốn hỏi mong ngài cho phép. ” 

Tôn giả A-nan trả lời. 

“Đại vương, ngài có điều gì cứ hỏi; tôi nghe sẽ suy nghĩ.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi: 

“A-nan, Đức Thế Tôn có hành những thân hành như vậy chăng? 


”. A-di-la-bà-đề (Päli: aciravatf), từ trên lầu của vua Pasenadi có thể nhìn thấy con 


sông này. 
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Tức là thân hành mà các Sa-môn, Phạm chí ghê tởm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, Như Lai không có những thân hành như vậy tức là 
thân hành mà các Sa-môn Phạm chí, những người thông minh trí tuệ 
và hàng thế gian khác ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe xong khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! A-nan, điều mà tôi không đủ khả năng 
để nói, kể cả những người thông minh trí tuệ, và những hàng thế gian 
khác, thì A-nan đủ khả năng. Này A-nan, nếu ai không nhận định kỹ 
mà đã chê bai hay khen ngợi thì tôi không coi đó là chơn thật. Này A- 
nan, Đức Thế Tôn có những thân hành như vầy, những thân hành mà 
các Sa-môn Phạm chí những người thông minh trí tuệ và những hàng 
thế gian khác ghê tởm chăng?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, Như Lai không bao giờ hành những thân hành như 
vậy, tức những thân hành mà các Sa-môn Phạm chí những người thông 
minh trí tuệ và những hàng thế gian khác ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành?” 

A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành bất thiện.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi. 

“Thế nào là thân hành bất thiện?” 

A-nan đáp: 

“Đó là những thân hành có tội. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành có tội?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành bị người trí ghê tởm”.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành bị người trí ghê tổm?” 





5. Thân hành: kãyasamäcära, hành vi của thân. Bản Päli, câu hỏi nói: “Thân hành 


đáng bị khiển trách ấy là gì?” 
Bản Päli: những thân hành có hại (savyapajjha). 
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Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành hại mình, hại người, hại cả 
hai, diệt trí tuệ, hỗ trợ sự ác, không chứng đắc Niết-bàn, không dẫn 
đến trí, không dẫn đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Người ấy đối 
với pháp nên hành, không biết như thật, đối với pháp không nên hành 
cũng không biết như thật. Khi đối với pháp nên hành không biết như 
thật, và pháp không nên hành cũng không biết như thật rồi, đối với 
pháp nên chấp thủ không biết như thật, và đối với pháp không nên 
chấp thủ cũng không biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thủ đã 
không biết như thật, và đối với pháp không nên thủ cũng không biết 
như thật rồi, đối với pháp nên đoạn trừ không biết như thật, và đối với 
pháp không nên đoạn trừ cũng không biết như thật. Sau khi đối với 
pháp nên đoạn trừ đã không biết như thật, và đối với pháp không nên 
đoạn trừ cũng không biết như thật; thì đối với pháp nên thành tựu 
không biết như thật và đối với pháp không nên thành tựu cũng không 
biết như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã không biết như 
thật và pháp không nên thành tựu cũng không biết như thật rồi, do đó, 
pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành trì lại hành. 
Sau khi pháp nên hành trì thì không hành, pháp không nên hành trì lại 
hành rồi, đối với pháp nên thủ thì không thủ và pháp không nên thủ 
lại thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì không thủ, đối với pháp 
không nên thủ lại thủ rồi, đối với pháp nên đoạn trừ thì không đoạn 
trừ, đối với pháp không nên đoạn trừ lại đoạn trừ. Sau khi đối với pháp 
nên đoạn trừ thì không đoạn trừ, và đối với pháp không nên đoạn trừ 
lại đoạn trừ rồi, đối với pháp nên thành tựu thì không thành tựu, và đối 
với pháp không nên thành tựu lại thành tựu. Sau khi pháp nên thành 
tựu thì không thành tựu, và pháp không nên thành tựu lại thành tựu rồi 
thì pháp bất thiện càng tăng và pháp thiện càng giảm. Vì vậy, Như Lai 
không bao giờ hành những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, tại sao Như Lai không bao giờ hành những pháp ấy?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã diệt 
tận, ly si và s¡ đã diệt tận, Như Lai đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, 
thành tựu tất cả pháp thiện. Đây là Bậc Thầy khuyến giáo, Bậc Thầy 
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vi diệu, Bậc Thầy khéo tùy thuận, là Vị dẫn dắt điều ngự, tùy thuận 
điều ngự, là Vị nói năng toàn thiện, nói năng vi diệu, nói năng khéo 
tùy thuận. Cho nên Như Lai trọn không bao giờ hành những pháp bất 
thiện ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen rằng: 

“Lành thay! Lành thay! A-nan, Như Lai không bao giờ hành 
những pháp không nên hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai là Bậc Vô Sở 
Trước, Chánh Đẳng Giác. A-nan, ngài là đệ tử của vị Đạo sư ấy, học 
đạo để chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thượng, mà còn không hành pháp 
ấy, huống nữa Đức Như Lai lại hành các pháp ấy sao?” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, Như Lai có hành những thân hành như vây, tức là thân 
hành mà các Sa-môn Phạm chí, những người thông trí tuệ và các hàng 
thế gian khác không ghê tởm chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, Như Lai tất nhiên hành những thân hành như vậy, 
tức thân hành các Sa-môn Phạm chí, những người thông minh trí tuệ 
và các hàng thế gian khác không ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thân hành đó là như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đại vương, đó là những thân hành thiện. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành thiện?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là thân hành không có tội. ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành không có tội?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là thân hành mà kẻ trí không ghê tởm.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, thế nào là thân hành mà kẻ trí không ghê tổm?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, đó là những thân hành không hại mình, không hại 
người, không hại cả hai, có giác, có tuệ, không hỗ trợ bởi sự ác, chứng 
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đắc Niết-bàn, đưa đến trí, đưa đến giác ngộ, đưa đến Niết-bàn. Đối 
với pháp nên hành thì biết như thật, đối với pháp không nên hành 
cũng biết như thật. Sau khi đối với pháp nên hành đã biết như thật, đối 
với pháp không nên hành cũng biết như thật rồi, đối với pháp nên thủ 
biết như thật, đối với pháp không nên thủ cũng biết như thật. Sau khi 
đối với pháp nên thủ đã biết như thật, và đối với pháp không nên thủ 
cũng biết như thật rồi, đối với pháp nên đoạn trừ biết như thật, và 
pháp không nên đoạn trừ biết như thật. Sau khi đối với pháp đã biết 
như thật và pháp không nên đoạn trừ đã biết như thật rồi, đối với pháp 
nên thành tựu biết như thật và pháp không nên thành tựu cũng biết 
như thật. Sau khi đối với pháp nên thành tựu đã biết như thật và pháp 
không nên thành tựu cũng biết như thật rồi, đối với pháp nên hành thì 
hành, đối với pháp không nên hành thì không hành. Sau khi đối với 
pháp nên hành thì hành, đối với pháp không nên hành thì không hành 
rồi, đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp không nên thủ thì không 
thủ. Sau khi đối với pháp nên thủ thì thủ, đối với pháp không nên thủ 
thì không thủ rồi, đối với pháp nên đoạn trừ thì đoạn trừ đối với pháp 
nên đoạn trừ thì không đoạn trừ. Sau khi biết pháp nên đoạn trừ thì 
đoạn trừ, và pháp không nên đoạn trừ thì không đoạn trừ rồi, đối với 
pháp nên thành tựu thì thành tựu và đối với pháp không nên thành tựu 
thì không thành tựu. Sau khi đối với pháp nên thành tựu thì thành tựu, 
pháp không nên thành tựu thì không thành tựu rồi, pháp bất thiện càng 
giảm, pháp thiện càng tăng trưởng. Cho nên Như Lai tất nhiên hành 
những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại hỏi: 

“A-nan, tại sao Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy?” 

Tôn giả A-nan trả lời: 

“Đại vương, ly dục và dục đã diệt tận, ly nhuế và nhuế đã diệt 
tận, ly sĩ và sĩ đã diệt tận, Như Lai đã thành tựu tất cả pháp thiện, và 
đoạn trừ tất cả pháp bất thiện. Ngài là Bậc Thầy khuyến giáo, Bậc 
Thầy vi diệu, Bậc Thầy khéo tùy thuận, là Vị hướng dẫn điều ngự và 
tùy thuận điều ngự, là Vị nói năng toàn thiện, nói năng vi diệu, nói 
năng khéo tùy thuận, cho nên Như Lai tất nhiên hành những pháp ấy.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la khen ngợi: 

“Hay thay, hay thay, A-nan, Như Lai tất nhiên hành những pháp 
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nên hành. Vì sao vậy? Vì Như Lai là Bậc Vô Sở Trước, là Bậc Đẳng 
Chánh Giác. Này A-nan, Ngài là bậc đệ tử của Đức Đạo Sư ấy, học đạo 
để chứng đắc Niết-bàn an ổn vô thường, mà còn phải hành những pháp 
ấy, huống nữa Như Lai lại không hành những pháp ấy sao? A-nan nói 
thật khéo léo khiến tôi hoan hỷ. Nếu A-nan được phép thâu nhận thuế 
tô trong làng, tôi sẽ vì pháp mà bố thí thuế tô đó. Nếu A-nan được phép 
tùy thuận nhận voi, ngựa, trâu, dê, tôi sẽ vì pháp mà bế thí voi, ngựa, 
trâu, dê đó. Nếu A-nan được phép thâu nhận đàn bà con gái, tôi sẽ vì 
pháp mà bố thí vợ, đàn bà, con gái. Nếu A-nan được phép thâu nhận 
vàng bạc châu báuŸ, tôi sẽ vì pháp mà bố thí vàng bạc và châu báu. 
Nhưng A-nan không được phép thâu nhận vàng bạc và châu báu như 
thế. Vương gia Câu-tát-la của tôi có một chiếc áo tên là bệ-ha-để” rất 
tốt, tôi đặt nó trong ống cán dù, được gởi đến để làm tin''. Trong các 
loại áo kiếp-bối'' của vương gia Câu-tát-la, áo này là bậc nhất trong tất 
cả. Vì sao vậy? Áo bệ-ha-để dài mười sáu khuỷu tay. Tôi nay vì Pháp 
đem chiếc áo này bố thí A-nan. A-nan sẽ dùng nó mà may thành ba y 
để vương gia Câu-tát-la ấy được mãi mãi tăng ích phước lành.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Thôi đủ rồi Đại vương? Trong tâm thỏa mãn là đủ. Tôi đã có 
đủ ba y rồi.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa: 

“A-nan, xin nghe tôi nói một ví dụ, người có trí tuệ nghe ví dụ sẽ 
thấu rõ ý nghĩa. Ví như sau trận mưa lớn, nước đầy cả sông A-di-la-bà- 
để này, ngập cả hai bên bờ và chảy tràn ra cả ngoài. A-nan có thấy 
vậy không?” 

Tôn giả A-nan đáp: Đại vương, tôi có thấy. 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la lại thưa rằng: 

“Cũng thế, này A-nan, nếu có ba y thì hãy đem cho các Tỳ- 


Hán: sanh sắc bảo ——- =c Päili: jãtaripa. 
Bệ-ha-đề =9=F——F “dịch là chủng chủng thê, cũng nói là lụa”. (Phiên Phạn Ngữ 
10, No.2130, Đại 54 tr.1051b). Pali: bahitika, áo choàng, áo khoác ngoài. 

- Bản Päli nói, cuộn vải do vua Ajatasattu gởi tặng. Văn bản Hán có thể sót, vì 
câu nói không đủ nghĩa. 

-_ Kiếp-bối, xem cth.15, kinh 61. 
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kheo, Tỳ-kheo-ni, các vị tiệm học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly'”. Còn A-nan 
đem bệ-ha-để này làm thành ba y để vương gia Câu-tát-la được tăng 
ích phước lành. ” 

Tôn giả A-nan im lặng nhận lời. Khi biết A-nan nhận rồi, Ba-tư- 
nặc vua nước Câu-tát-la sau khi theo pháp bế thí chiếc y bệ-ha-để cho 
Tôn giả A-nan rồi, liền từ chỗ đứng dậy nhiễu quanh ba vòng rồi lui 
về. Sau khi vua đi không bao lâu, Tôn giả A-nan bèn đem chiếc y bệ- 
ha-để đến trước Phật, cúi đầu đảnh lễ dưới chân, rồi lui đứng một bên 
mà thưa rằng: 

“Bạch Thế Tôn, hôm nay Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la vì pháp 
mà bố thí chiếc y bệ-ha-để này, vậy con xin Thế Tôn đặt chân lên 
trên chiếc y này để vương gia nước Câu-tát-la được tăng ích phước 
lành.” 

Khi ấy Đức Thế Tôn bèn dẫm hai chân lên y bệ-ha-đề rồi bảo: 

“A-nan, nếu ông đã bàn luận những gì cùng Ba-tư-nặc vua nước 
Câu-tát-la hãy kể lại cho Ta nghe.” 

Khi ấy Tôn giả A-nan bèn kể lại hết những điều đã luận bàn 
cùng vua nước Câu-tát-la cho Thế Tôn nghe rồi chắp tay thưa: 

“Con nói như vậy không xuyên tạc Thế Tôn chăng? Con nói 
đúng sự thật, nói đúng như pháp, nói đúng pháp như pháp, đối với 
pháp như pháp không có điều gì sai lầm chăng?” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Ông nói như vậy là không xuyên tạc Ta, là nói sự thật, là nói 
đúng pháp, nói đúng như pháp, đối với pháp như pháp, không có điều 
øì sai lầm. Này A-nan, nếu Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la hỏi Ta bằng 
nghĩa này, với câu này, với văn này, Ta cũng trả lời bằng nghĩa này, 
với câu này, với văn này mà trả lời cho nhà vua.” 

“A-nan, nghĩa ấy đúng như lời ông đã nói, ông nên theo đúng 
như vậy mà thọ trì. Vì sao vậy? Vì nói như vậy chính là nghĩa như 
vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Tôn giả A-nan và các Tỳ-kheo sau khi 





!“ Tiệm học, xá-la, xá-la-ma-ni-ly ———A———A—————\ có lẽ phổ thông nói 
là Thức-xoa-ma-na, Sa-di và Sa-di-ni Bản Pali nói: sabrahmacärhi 
sambhaiissati, được phân chia cho các vị đồng phạm hạnh. 
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nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


215. KINH ĐỆ NHẤT ĐẮC' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo rằng: 

“Trong cảnh giới nào giáo lệnh của Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát- 
la có thể ban hành đến, trong đó Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la là đệ 
nhất. Tuy vậy, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la cũng lệ thuộc sự biến 
dịch, thay đổi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy ắt phải sanh ra 
nhàm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tởm tổi, đối với cái đệ nhất còn 
không ham muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 

“Những cảnh giới mà ánh sáng của mặt trời, mặt trăng chiếu đến, 
những phương được chiếu đến, tức Thế giới ngàn”. Trong Thế giới ngàn 
này, có một ngàn mặt trời, một ngàn mặt trăng, một ngàn châu Phất-vu- 
đãi”, một ngàn châu Diêm-phù”, một ngàn châu Câu-đà-nï, một ngàn 
châu Uất-đơn-việt5, một ngàn Tu di sơn”, một ngàn Tứ đại vương thiênŸ, 


Tương đương Pali. A.10.29 Kosala. 

Thiên thế giới “d===c Päli: sahassadhä-loka = sahassilokadhãtu. 

Phất-vu-đãi —==_“=e=A hay châu Đông thắng thân. Pãli: Pubbavideha. 

Diêm-phù châu =F=B=w=C Pali: Jambudipa. 

Câu-đà-ni châu ———~v~C Pali: Qodaniya. Hoặc nói: Aparagoyana. 
Uất-đan-việt châu ={ —==V=w=C Päli: Uttarkuru. 

Tu di sơn=—=s~=c Pali: Sinerupabbata. 

Thiên tứ Đại vương thiên =d=| =j=——=c Có lẽ bản Hán chép nhầm, thay vì là Tứ 
thiên Đại vương, tức bốn ngàn vua cai trị bốn ngàn nước lớn trong loài người. 
Pali: cattari mahärajasahassani, bốn ngàn vị Đại vương. 
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một ngàn Tứ thiên vương tử”, một ngàn Tam thập tam thiên”, một 
ngàn Thích Thiên Nhân-đà-la'', một ngàn Diệm-ma thiên”, một ngàn 
Tu-diệm-ma thiên tử', một ngàn Đâu-suất-đà thiên, một ngàn Đâu- 
suất-đà thiên tử, một ngàn Hóa lạc thiên, một ngàn Thiện hóa lạc 
thiên tử', một ngàn Tha hóa lạc thiên”, một ngàn Tự tại thiên tử”, 
một ngàn Phạm thế giới”, và một ngàn Biệt phạm. Trong đó có Phạm 
Đại Phạm, là đấng Phú hựu, là Tạo hóa tôn, là tổ phụ các loài chúng 
sanh, đã sanh và sẽ sanh”. Nhưng Đại Phạm ấy cũng là lệ thuộc biến 
dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy, ắt 
phải nhàm tởm cái đệ nhất ấy. Nhàm tổm rồi, đối với cái đệ nhất 
không ham muốn huống là cái hạ tiện. 

“Một thời gian sau, khi thế giới này hủy diệt. Khi thế giới này hủy 
diệt, chúng sanh lên cõi trời Hoảng dục”!. Trong ấy chỉ có sắc nương 
theo ý mà sanh”, các chi thể đầy đủ không thiếu, các căn không bị hư 
hoại, nuôi sống bằng hỷ thực”, hình sắc thanh tịnh, thân chiếu sáng, phi 
hành trong hư không, sống ở đó một thời gian lâu dài. Nhưng cõi trời 
Hoảng dục cũng lệ thuộc biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn Thánh 
đệ tử quán sát như vậy, ắt phải sanh ra nhàm tổm sự ấy. Nhàm tổm rồi, 
đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 


Tứ thiên vương tử =| —=—~I=C Päli: Cätummahãäräjika. 

Tam thập tam thiên =“T=Q=T== hay Đao-lợi thiên. Pali: Tavatimsa. 

Thích Thiên Nhân-đà-la ==—=]—=——A tức Thiên Đế Thích. Pali: Sakka 

devanam inda. 

Diệm-ma thiên 14 ==——c Pali: Yama. 

Bản Thánh không có. Bản Päli cũng không có. 

Đâu-suất-đa —=v=6——‹c Pali: Tusita. 

Hóa lạc thiên ———c Paäli: Nimmanarati. 

Thiện hóa lạc thiên tử. Bản Pãli không kể. 

Tha hóa lạc thiên =L—=———CPali: Paranimmitavasavatti. 

Tự tại thiên tử —=b—I=cBản Päli không kể. 

Phạm thế giới —=9——cPäli: Brahmaloka. 

- Bản Pali chỉ nói gọn: Mahabrahmä tattha aggam akkhäyati, ở đây Đại Phạm 
thiên được coi là cao nhất. 

-_ Hoảng dục thiên hay Quang âm thiên, xem cth.13, kinh 8 trên. 

?“Ý sanh =N——cPaäli: manomaya. 

Hỷ thực ——c Paäii: pïti-bhakkhã. 





23. 
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“Lại nữa, có bốn sự tưởng”!. Tỳ-kheo suy tưởng về tưởng nhỏ, 
tưởng lớn, về tưởng vô lượng và tưởng vô sở hữu. Chúng sanh đó 
thắng ý nơi lạc tưởng như vậy?” cũng lệ thuộc vào sự biến dịch, lệ 
thuộc vào thay đổi. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như đệ nhất còn 
không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 

“Lại có tám trừ xứ”. Thế nào là tám? Tỳ-kheo bên trong có sắc 
tưởng, bên ngoài quán sắc lượng nhỏ hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, đối 
với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến”, tưởng như vậy được gọi là 
đệ nhất thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong có sắc tưởng, bên ngoài có quán 
sắc vô lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu, đối với các sắc ấy đã thắng 
tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ nhị thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không có sắc tưởng, bên ngoài 
quán sắc lượng nhỏ, hoặc sắc đẹp hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã 
thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tam thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán 
sắc vô lượng, hoặc sắc đẹp, hoặc sắc xấu. Đối với các sắc ấy đã thắng 
tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ tứ thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán 
sắc hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như hoa thanh thủy” 
xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng như áo bằng lụa Ba-la-nại được 
giặt, được vỗ, được nhồi, được vò kỹ cho đến sạch tĩnh, sắc sáng tươi 
mát, hoặc xanh, màu xanh, ánh sáng xanh. Cũng vậy, Tỳ-kheo bên 
trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc hoặc xanh, màu xanh, 
ánh sáng xanh. Vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê 
tởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy 
được gọi là đệ ngũ thắng xứ. 





® Tứ tưởng =| =Q@-c Xem Tập Dị 6. (No.1536, Đại 16 tr.392a-b). 


Chỉ các chúng sanh trên cõi Vô sở hữu xứ. 

Bát trừ xứ “K==B-F nhưng thường nói Bát thắng xứ =K==B=A Päli, attha 
abhibhayatanani (xem Tập Dị 19, No. 1536, Đại 26 tr.445b và tt). 

Nguyên Hán: trừ dĩ tri, trừ dĩ kiến —==w——=v——€ Trong Tập Dị sđd., nt nói 
thắng tri thắng kiến (thấy siêu việt và biết siêu việt), và giải thích: đã đoạn trừ và 
siêu việt lục tham mà có thắng tri thắng kiến. 

Thanh thủy hoa =C—=—cTập Dị (sđd., nt): O-mat-ca hoa, Umapuppham (?). 


35. 
26. 


21. 


28. 
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“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán 
các sắc, hoặc vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng như hoa tần-đầu- 
ca-la” vàng, màu vàng, ánh sáng. Cũng như chiếc áo bằng thứ lụa Ba- 
la-nại được giặt, được vỗ, được nhồi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, 
sắc sáng tươi mắt, vàng, màu vàng, ánh sáng vàng. Cũng vậy, Tỳ- 
kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc vàng, 
màu vàng, ánh sáng vàng; vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, 
không ghê tổởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri đã thắng kiến. Tưởng 
như vậy được gọi là đệ lục thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán 
các sắc hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng đổ. Cũng như hoa ca-ni-ca-la màu 
đỏ, đồ hiển, đỏ hiện, đỏ quang. Cũng như chiếc áo bằng thứ lụa Ba-la- 
nại được giặt, được vỗ, được nhồi, được vò kỹ cho đến sạch tinh, sắc 
sáng tươi mát, đỏ, màu đỏ, ánh sáng đỏ. Cũng vậy, Tỳ-kheo bên trong 
không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, hoặc đỏ, màu đỏ, ánh sáng 
đỏ, vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc, không ghê tởm. Đối với 
các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến. Tưởng như vậy được gọi là đệ 
thất thắng xứ. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán 
các sắc, hoặc trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng như sao Thái 
bạch màu trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng như chiếc áo bằng 
lụa Ba-la-nai, được giặt, được vỗ, được nhồi, được vò kỹ cho đến sạch 
tỉnh, sắc sáng tươi mát, trắng, màu trắng, ánh sáng trắng. Cũng vậy 
Tỳ-kheo bên trong không sắc tưởng, bên ngoài quán các sắc, trắng, 
màu trắng, ánh sáng trắng, vô lượng, vô lượng tịnh ý, nhuận ý, ái lạc 
không ghê tởm. Đối với các sắc ấy đã thắng tri, đã thắng kiến, tưởng 
như vậy được gọi là đệ bát thắng xứ. 

“Chúng sanh có thắng ý nơi lạc thắng xứ như vậy, cũng lệ thuộc 
vào sự biến dịch. Đa văn Thánh đệ tử quán sát như vậy ắt sanh nhàm 
tởm sự ấy. Nhàm tổm rồi, đối với cái đệ nhất còn không muốn, huống 
nữa là cái hạ tiện. 





?' Tần-đầu-ca-la =W=Y=q——CPäli: bandhujwaka-puppha, loại hồng tàu. Bản Hán 
này có lẽ nhầm, vì loại hoa này màu đỏ, Tập Dị và bản Päli đều nói hoa này 
trong thắng xứ màu đỏ. 
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“Lại nữa, có Mười biến xứ”. Thế nào là mười? Các Tỳ-kheo tu 
tập nơi một biến xứ đất, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô 
lượng. Tu tập nơi một biến xứ nước, một biến xứ lửa, một biến xứ gió, 
một biến xứ xanh, một biến xứ vàng, một biến xứ đỏ, một biến xứ 
trắng, một biến xứ hư không, một biến xứ thức là thứ mười. Tu tập 
một biến xứ, tư duy trên, dưới, các phương là không hai, vô lượng. 
Nhưng các chúng sanh có thắng ý nơi biến xứ lạc này cũng lệ thuộc 
vào sự biến dịch, lệ thuộc sự thay đổi. Đa văn Thánh đệ tử quán tưởng 
như vậy ắt sanh ra nhàm tởm sự ấy. Nhàm tởm tồi, đối với cái đệ nhất 
còn không muốn, huống nữa là cái hạ tiện. 

“Và đây là thuyết thanh tịnh đệ nhất, là sự thi thiết tối đệ nhất, 
tức là “Ta không có, ta không hiện hữu?" và để chứng đắc điều này 
mà thiết lập nơi đạo. 

“Và đây là đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ”, tức là vượt 
qua tất cả sắc tưởng, cho đến chứng phi hữu tưởng, phi vô tưởng, thành 
tựu an trụ”. 

“Và đây là đệ nhất thú hướng, Niết-bàn ngày trong hiện tại, là 
thi thiết tối thượng về Niết-bàn ngay trong hiện tại”! tức là sáu xúc xứ 
3với sự khởi tập, hoại diệt, vị ngọt, tai hoạn và xuất ly được thất như 
thật bằng tuệ. 

“Lại nữa, có bốn đoạn”. Thế nào là bốn? Có sự đoạn mà lạc 


3 Thập nhất thiết xứ =Q=®—=Bhay biến xứ. Päli: dasa kasinäyatanäni. 


Ngã vô, ngã bất hữu —=L————R trong bản Pãäli, trường hợp này được gọi là: 
Ngoại y kiến xứ, là thi thiết thanh tịnh đệ nhất nghĩa (paramatthavisuddhim 
paññapenti). 

Đệ nhất ngoại y kiến xứ, tối ý kiến xứ; tối thượng ngoại kiến xứ, hay nói rõ hơn: 
“Đây là tối thượng đối với quan điểm ngoại đạo” và kiến xứ cao nhất ở đây được 
coi như là đạt đến hữu ngã. 

Trong bản Hán này, kiến xứ, hay quan điểm, cao nhất của ngoại đạo là đạt đến 
Bốn vô sắc xứ, khác với Pãli coi bốn vô sắc xứ này là hi thiết thanh tịnh đệ nhất 
nghĩa. 

Ư hiện pháp trung, tối thi thiết Niếtbàn —={=k==—=I=]=I =n=C Pãli: aggam 
paramaditthadhammanibbanam paññapentanam. 

Nguyên Hán: lục cánh lạc xứ ==——=B~-C 

Hán: đoạn =_=A hoặc nói là thông hành. Pali: catasso patipada. 


31. 


32. 


33. 


34. 


35. 
36. 
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chậm”, có sự đoạn mà lạc nhanh, có sự đoạn mà khổ chậm, có sự 
đoạn mà khổ nhanh. Trong đó sự đoạn mà lạc chậm là lạc đưa đến 
đoạn trừ chậm chạp cho nên nói là lạc kém. Trong đó, sự đoạn mà 
lạc nhanh, là lạc đưa đến đoạn trừ một cách mau chóng”. Cho nên 
đoạn này cũng được nói là thấp kém. 

“Trong đó, sự đoạn mà khổ chậm”? là khổ đưa đến đoạn trừ một 
cách chậm chạp, cho nên đoạn này cũng được nói là thấp kém. 

“Trong đó, sự đoạn mà khổ nhanh, là khổ đưa đến đoạn trừ một 
cách mau chóng. Cho nên đoạn này không phải là sự tiến triển, không 
được lưu bố. Cho đến chư Thiên và Nhân loại cũng không tán thán và 
phát triển. 

“Sự đoạn”! của ta được phát triển, được lưu bố cho đến chư Thiên 
và Nhân loại cũng tán thán và phát triển. 

“Thế nào là sự đoạn của Ta được phát triển, được lưu bố cho đến 
chư Thiên và Nhân loại cũng tán thán, lưu bố? Đó là Thánh đạo tám 
chi, chánh kiến cho đến chánh định là tám. 

“Ta như vậy'“. Nhưng các Sa-môn, Phạm chí, hư ngụy, nói láo, 
bất thiện, không chân thật, xuyên tạc, và hủy báng Ta rằng, “Quả thật 
có chúng sanh, nhưng lại chủ trương sự đoạn hoại. Sa-môn Cù-đàm 
chủ trương hư vô?””. Quả thật có chúng sanh mà chủ trương sự đoạn 





3”. Tập Dị, Pháp Uẩn: lạc trì thông hành. 


Đặc tính của bốn tĩnh lự là hiện pháp lạc trú, và do đây mà tiến đến chứng đắc 
bốn Thánh quả, hoặc nhanh hoặc chậm. (Xem giải thích Phát Uẩn 3, No.1537, 
Đại 26 tr.465). 

Từ đây trở xuống dịch theo phần hiệu đính cuối kinh, trong nguyên văn để bản 
không có, nhưng đã có giải thích “sự đoạn mà lạc chậm” hay lạc trì thông hành, 
thì ba hông hành kia tất nhiên cũng được giải thích. Bản Päli chỉ nêu danh số, 
không có giải thích. 

Tức khổ trì thông hành theo Tập Dị Môn Luận. Giải thích của Pháp Uẩn (đd): coi 
ngũ uẩn như là sự lăng nhục, thương tổn, bức thiết như gánh nặng, căn cứ trên 
đó mà quán sát nhàm tổm. Như vậy gọi là Khổ (...) thông hành (lược trích). 
Đoạn, nói là hông hành, hay nói là đạo và đạo tích đều cùng một nghĩa và cùng 
một nguồn gốc, cùng tương đương Päli: patipadä. 

Nên hiểu là: “Ta nói như vậy, giảng dạy như vậy”. 

Bản Päli nói: “Sa-môn Cù-đàm không giảng giải sự thấu hiểu về dục, (...) về 
sắc, (...) về thọ”. 


38. 


39, 


40. 


41. 


42. 
43. 
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hoại, nếu không, Ta sẽ không thuyết giảng như vậy. Như Lai ngay 
trong đời hiện tại đã vĩnh viễn đoạn trừ tất cả mà chứng đắc Niết-bàn 
tịch tịnh, diệt tận". ” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 


n1 


*#. Đoạn kết luận trên đây gần với bản Päli, với một ít khác biệt (xem cth.43 trên), 
nhưng hoàn toàn khác nguyên văn trong để bản. Nguyên văn đó như vầy: (xem 
đoạn Lạc trì thông hành, và một câu lỡ dỡ về lạc tốc thông hành): “Nếu có người 
đoạn lạc dục. Hoặc có người tập pháp này không bao giờ thấy chán. Hoặc có 
người tập uống rượu không bao giờ thấy chán. Hoặc có người tập sự ngủ nghỉ 
không bao giờ thấy chán. Này Tỳ-kheo, đó là nói hoặc có người tập ba pháp 
này không bao giờ thấy chán, và cũng không thể đi đến chỗ diệt tận. Cho nên, 
các Tỳ-kheo hay thường xả ly ba pháp này, không thân cận chúng. Như vậy, 
các Tỳ-kheo hãy học như vậy. 


216. KINH ÁI SANH! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ có một người Phạm chí, độc nhất chỉ có một đứa con, 
trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý khắng khít, chiều chuộng, nhìn hoài 
không chán. Bỗng nhiên đứa con mạng chung. Sau khi đứa con mạng 
chung, người Phạm chí ấy ưu sầu, không thể ăn uống được, không mặc 
áo xiêm, cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha ma mà khóc nhớ 
tưởng chỗ con nằm. 

Rồi Phạm chí lang thang khắp nơi, đi đến chỗ Phật, chào hỏi 
xong, ngồi xuống một bên. Thế Tôn hỏi: 

“Ông nay vì sao, các căn không trụ nơi tâm mình?” 

Phạm chí đáp rằng: 

“Tôi làm sao các căn có thể an trụ nơi tâm mình được? Vì sao 
vậy? Chỉ có một đứa con độc nhất, trong lòng hết sức ái niệm, tâm ý 
khắng khít, chìu chuộng, nhìn hoài không chán. Bỗng nhiên nó mạng 
chung. Sau khi nó mạng chung, tôi ưu sầu không thể ăn uống được, 
không mặc áo xiêm, cũng không bôi hương; chỉ biết đi ra bãi tha ma 
mà khóc nhớ tưởng chỗ con nằm. 

Thế Tôn nói: 

“Thật vậy, Phạm chí! Thật vậy, Phạm chí! Nếu khi ái sanh thì 
phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Phạm chí nói: 


Bản Hán, quyển 60. Tương đương Päli, M. 87. Piyajãätika-suttam. Hán, biệt dịch, 
No.91; No.125 (13.3). 


www.daitangkinh.org 





920 TRUNG A-HÀM 





“Cù-đàm, sao lại nói khi ái sanh, thì cũng phát sanh những sâu 
bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái 
sanh thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc.” 

Thế Tôn đến ba lần nói như vậy: 

“Thật vậy, Phạm chí! Thật vậy, Phạm chí! Khi ái sanh thì cũng 
phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Phạm chí cũng ba lần hỏi rằng: 

“Cù-đàm, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bi, 
khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Cù-đàm nên biết, khi ái sanh 
thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc.” 

Lúc bấy giờ Phạm chí nghe những lời Phật nói, không cho là 
phải, mà chỉ bác bỏ, rồi rời chỗ ngồi đứng dậy, lắc đầu bỏ đi. 

Bấy giờ ở trước cổng Thắng lâm, có một số thị dân? đang đánh 
bạc. Phạm chí từ xa trông thấy, bèn nghĩ rằng, “Trong đời nếu có 
những người thông minh trí tuệ, cũng không thể hơn được những kẻ 
đánh bạc. Ta hãy đến đó. Những gì vừa được thảo luận với Cù-đàm ta 
sẽ kể lại hết cho họ nghe'. Rồi Phạm chí đi đến số đông những người 
đánh bạc ấy, và đem những gì vừa được thảo luận với Thế Tôn kể lại 
cho họ nghe. Những thị dân đang đánh bạc này nghe xong nói rằng: 

Này Phạm chí, sao lại nói khi ái sanh thì cũng phát sanh những 
sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não? Phạm chí nên biết khi 
ái sanh, thì hỷ cũng sanh, tâm hoan lạc.” 

Phạm chí nghe xong, bèn nghĩ rằng, “Điều mà con bạc nói thật 
hết sức phù hợp với ta.” Rồi gật đầu mà đi. 

Rồi thì vấn để này lần lượt truyền rộng ra, cho đến lọt vào 
Vương cung. Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nghe đồn Sa-môn Cù-đàm 
nói như vậy, “Nếu khi ái sanh, thì cũng phát sanh những sầu bi khóc 
than, ưu khổ, phiền muộn ảo não.” Vua bèn nói với hoàng hậu Mạt-ly) 
rắng: 


“ Nguyên Hán: thị quách nhi ———c Bản Päli: sambahulä akkhadhuta, một số 


đông những tay cờ bạc. 

Mạt-ly —=Q-=C Pali: Mallika, vợ chánh cung của vua Pasenadi; bà là một nữ tại 
gia nhiệt thành và cũng là một phụ nữ gương mẫu. Bà thường thảo luận Phật 
pháp với vua Pasenadi, và thường thường nhà vua thua. 
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'“l[ôi nghe đồn Sa-môn Cù-đàm nói như vây, “Nếu khi ái sanh 
thì cũng phát sanh những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiển muộn, ảo 
não.” 

Hoàng hậu nghe xong, thưa rằng: 

“Thật vậy, Đại vương! Thật vậy, Đại vương! Nếu khi ái sanh thì 
cũng phát sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói với hoàng hậu Mạt-ly rằng: 

“Nghe Tôn sư nói gì thì đệ tử nhất định đồng ý. Sa-môn Cù-đàm 
là Tôn Sư của bà cho nên bà nói như vậy. Bà là đệ tử của Ngài cho 
nên bà nói như vậy, “Nếu khi ái sanh thì cũng phát sanh những sầu bị, 
khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não". ” 

Hoàng hậu Mạt-ly thưa rằng: 

“Đại vương, nếu không tin, hãy đích thân đến mà hỏi, hay hãy 
Sa1 SỨ đi. ” 

Rồi Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la bèn gọi Phạm chí Na-li-ương- 
già? đến bảo rằng: 

“Ngươi đi đến chỗ Sa-môn Cù-đàm, thay ta mà hỏi Sa-môn Cù- 
đàm Thánh thể, khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, 
khí lực bình thường chăng? Rồi nói như vầy, “Ba-tư-nặc vua nước Câu- 
tát-la có lời thăm hỏi Thánh thể khỏe mạnh, bình an, không bệnh, đi 
đứng thoải mái, khí lực bình thường chăng? Sa-môn Cù-đàm có thật sự 
nói rằng, “Nếu khi ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu 
khổ, phiền muộn, ảo não chăng?'? Này Na-lị-ương-già, nếu Sa-môn 
Cù-đàm có nói những gì, ngươi hãy khéo ghi nhớ và thuộc kỹ. Vì sao? 
Vì những người như vậy không bao giờ nói dối.” 

Phạm chí Na-lj-ương-già vâng lời vua, đi đến chỗ Phật, chào hỏi 
xong, ngồi sang một bên, bạch rằng: 

“Bạch Cù-đàm, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la có lời hỏi thăm 
thánh thể mạnh khỏe, bình an, không bệnh, đi đứng thoải mái, khí lực 
bình thường chăng? Sa-môn Cù-đàm có thật sự nói như vầy, “Nếu khi 
ái sanh, thì cũng sanh những sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo 
não chăng?". ” 


Na-lị-ương-già —=Q=m——c Nãlijangha, theo bản Päli, không phải Ba-tư-nặc đích 
thân sai đi, mà chính Mạt-ly (hình như lén?) sai đi, để được hiểu rõ vấn đề. 
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Thế Tôn nói rằng: 

“Này Na-lị-ương-già, Ta nay hỏi ngươi, hãy tùy theo sự hiểu biết 
mà trả lời. Na-lị-ương-già, ý ngươi nghĩ sao? Giả sử có một người đàn 
bà đã chết. Người ấy phát cuồng, loạn trí, cởi áo cởi quân, trần truồng 
mà chạy rong khắp các ngõ đường, nói như vầy, “Này các người, có 
thấy mẹ tôi chăng? Này các người có thấy mẹ tôi chăng?” Này Na-lj- 
ương-già, do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh 
sâu bi, khóc than, ưu khổ, phiển muộn, ảo não'. 

“Cũng vậy, nếu cha chết, anh, chị, em chết, con cái chết, vợ 
chết, người ấy phát sanh cuồng, loạn trí, cổi áo cởi quần, trần truồng 
chạy rong khắp cả ngõ đường, nói rằng, “Này các ngài, có thấy vợ tôi 
chăng? Này các ngài, có thấy vợ tôi chăng?” Này Na-li-ương-già, do 
sự kiện này mà biết rằng, “Nếu ái sanh thì cũng sanh những sâu bi, 
khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não'. 

“Này Na-lị-ương-già, thuở xưa có một người đàn bà về thăm gia 
đình, các thân tộc của người này muốn cưỡng bức cải giá. Người đàn 
bà ấy tức tốc trở về nhà chồng, nói với chồng rằng, “Này ông, hãy biết 
cho, thân tộc của tôi muốn cướp vợ của ông để gả cho người khác. 
Ông có mưu kế gì chăng?ˆ Người ấy bèn nắm cánh tay của bà vợ dẫn 
vào trong nhà, nói rằng, “Chết chung, sang đời khác với nhau! Chết 
chung, sang đời khác với nhau! Rồi lấy con dao bén chém chết vợ và 
mình cũng tự sát luôn. Này Na-lị-ương-già, do sự kiện này mà biết 
rằng, “Nếu ái sanh thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, 
phiền muộn, ảo não'.” 

Phạm chí Na-li-ương-già sau khi nghe những điều Phật nói, 
khéo ghi nhớ và thuộc kỹ, rồi từ chỗ ngồi đứng dậy, đi quanh ba 
vòng, rồi trở về. 

Về đến Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la tâu rằng: 

“Tâu Thiên vương, Sa-môn Cù-đàm quả thực có nói rằng, “Nếu 
khi ái sanh, thì cũng sanh những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền 
muộn, ảo não'.” 

Hoàng hậu Mạt-ly tâu rằng: 

“Đại vương, tôi hỏi Đại vương, hãy tùy theo sự hiểu biết mà trả 
lời. Ý Đại vương nghĩ sao? Đại vương có thương yêu đại tướng Bệ-lưu- 
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la” chăng?” 

Vua đáp: 

'“Thật sự có yêu thương. ” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Nếu đại tướng Bệ-lưu-la bị biến dịch, đổi khác, Đại vương sẽ 
như thế nào?” 

Vua đáp: 

“Mạt-ly, nếu đại tướng Bệ-lưu-la bị biến dịch, đổi khác, tôi tất 
sanh sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Mạt-ly tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái sanh thì cũng sanh 
những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não'.” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Vương có yêu Đại thần Thi-lị-a-đà”, yêu con voi Nhất-bôn-đà- 
H, yêu đồng nữ Bà-di-lj, yêu Vũ Nhật Cái, yêu nước Ca-thi và yêu 
Câu-tát-la chăng?” 

Vua đáp: 

'“Thật sự có yêu thương. ” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Nước Ca-thi và Câu-tát-la bị biến dịch, đổi khác, Vương sẽ ra 
sao?” 

Vua đáp: 

“Mạt-ly, tôi được hưởng thụ thỏa mãn năm thứ công đức của dục 
là do ở hai nước này. Nếu Ca-thi và Câu-tát-la mà bị biến dịch, đổi 
khác, mạng sống của tôi cũng không, nói gì đến những sầu bi, khóc 
than ưu khổ, phiền muộn, ảo não?” 

Mạt-ly tâu rằng: 





Bệ-lưu-la, Pali: Vidudabha. Xem kinh 212 trên. 

5 Thi-lị-a-trà =r=”Q———F Päli: Sirivaddha. Xem kinh 212 trên. 

Nhất-bôn-đà-lj, Pali: Ekapundirika. Xem kinh 214 trên. 

Bà-di-lị đồng nữ =C=¡ =“Q===k=C Päli: Vajiri-kunäri, công chúa, con gái độc nhất 
của Ba-tư-nặc và Mạt-ly, sau được gả cho vua A-xà-thế. 

Vũ Nhật Cái =B—~=\=C Pali: Vasabha (Khattiya), một nữ tỳ dòng họ Thích, được 
giả làm con gái của Ma-ha-nam và được gả cho Pasenadi, về sau sinh Tỳ-lưu-ly 
(Vidudabha). 
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“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái sanh, thì cũng sanh 
những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não". ” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Ý Đại vương nghĩ sao? Có yêu thương tôi chăng?” 

Vua đáp: 

'“Thật sự tôi yêu thương bà. ” 

Mạt-ly lại hỏi: 

“Nếu một khi tôi bị biến dịch, đổi khác, Đại vương sẽ ra sao?” 

Vua đáp: 

“Mạt-ly, nếu một khi bà bị biến dịch, đổi khác, tôi tất sanh sâu 
bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não.” 

Mạt-ly tâu rằng: 

“Do sự kiện này mà biết rằng, “Nếu khi ái sanh thì cũng sanh 
những sầu bi, khóc than, ưu khổ, phiền muộn, ảo não". ” 

Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la nói rằng: 

“Này Mạt-ly, kể từ hôm nay, Sa-môn Cù-đàm, do sự kiện này là 
Thầy của tôi, tôi là đệ tử của Ngài. Này Mạt-ly, tôi nay tự quy y Phật, 
Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Cúi mong Đức Thế Tôn nhận con làm u-bà- 
tắc, kể từ hôm nay trọn đời tự quy cho đến tận mạng.” 

Phật thuyết như vậy, Ba-tư-nặc vua nước Câu-tát-la và hoàng 
hậu Mạt-ly sau khi nghe Phật thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


217. K_INH BÁT THÀNH! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời sau khi Phật nhập Niết-bàn không lâu, một số lớn các 
Tỳ-kheo danh đức, thượng tôn đến thành Ba-lị Tử, trú tại Kê viên”. 

Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành? mang nhiều hàng hóa 
quý đến thành Ba-lị Tử để buôn bán đổi chác. Số hàng hóa đó bán hết 
rất mau; được lời khá to, Cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành, hết sức vui 
mừng, bèn rời Ba-lị Tử đến Kê viên, tìm đến các Tỳ-kheo Thượng tôn 
danh đức, cúi đầu lễ sát chân rồi ngồi sang một bên. Các Tỳ-kheo 
Thượng tôn danh đức thuyết pháp cho Cư sĩ nghe, khuyến phát khát 
ngưỡng, thành tựu hoan hỷ. Sau khi đã dùng vô lượng phương tiện 
thuyết pháp cho Cư sĩ, khuyến phát khát ngưỡng, thành tựu hoan hỷ, 
các Ngài ngồi im lặng. Rồi thì Cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành bạch: 

“Bạch Thượng tôn, Tôn giả A-nan hiện giờ ở đâu? Con muốn 
được gặp. ” 

Các Tỳ-kheo Thượng tôn đáp: 

“Cư sĩ, Tôn giả A-nan đang ở tại thành Bệ-xá-li, bên bờ sông Di 
hầu, trong cao lâu đài quán. Nếu muốn thăm thì có thể đi đến đó.” 


Tương đương PäIli, M. 52. Atthakanagara-suttam. Hán, biệt dịch, No.92. 

Ba-la-lị Tử thành Kê viên =i —==Q=I —=———FNo.92: Ba-la-lê-phất-đô-lô, Kê viên. 
So Päli: Pãataliputta, về sau là thủ đô của Magadha; Kukktärama, khu vườn có lẽ 
ở Đông nam của Pätaliputta. Một tinh xá cùng tên ở tại Kosambi. 

Đệ thập Cư sĩ Bát thành —=Q=-=h=K——r Pali: Dasamo gahapati Atthaka- 
nãgaro, gia chủ Dasama, người thị trấn Atthaka. 

Di hầu giang biên, cao lầu đài quán “d=“U ==——=0“[=Fcó lẽ một ngôi nhà 
sàn ở trong rừng Mahävana gần Vesali, được gọi là Kũtägarasalãa. Vì sông Di 
hầu không rõ tương đương Päli, nhưng Sanskrit gọi là Markatä. 
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Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người Bát thành, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
cúi đầu lễ sát chân các Tỳ-kheo Thượng tôn, nhiễu quanh chiều mặt 
ba vòng rồi đi. 

Cư sĩ tìm đến chỗ Tôn giả A-nan, cúi đầu lễ sát chân rồi ngồi 
xuống một bên và bạch rằng: 

“Bạch Tôn giả A-nan, con có điều muốn hỏi, Ngài có cho phép 
chăng?” 

“Cư sĩ cứ hỏi. Tôi nghe rồi sẽ suy xét.” 

Cư sĩ hỏi: 

“Bạch Tôn giả, Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng 
Chánh Giác, Bậc đã thành tựu tuệ nhãn, thấy đệ nhất nghĩa, Ngài có 
dạy một pháp nào mà Thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ đoạn trừ các 
lậu, tâm giải thoát chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đúng vậy, Đức Thế Tôn có dạy pháp ấy.” 

Cư sĩ hỏi: 

“Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Bậc 
đã thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa, Ngài dạy như thế nào về 
một pháp ấy, mà Thánh đệ tử nếu an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, 
tâm giải thoát? Pháp ấy như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Này Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho 
đến chứng đắc đệ Tứ thiển, thành tựu an trú. Vị ấy y cứ nơi đây mà 
quán pháp như pháp. Hoặc có thể y cứ nơi đây mà quán pháp như 
pháp, vị ấy an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. Nhưng an trú vào đó 
mà không dứt sạch các lậu, thì nhờ nơi pháp này, do có muốn pháp, 
yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc hoan hỷŠ, vị ấy đoạn trừ 
năm hạ phần kết, hóa sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất 
thối, vĩnh viễn không còn trở lại đời này. 

“Lại nữa, Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử, tâm cùng đi đối với từ biến 
mãn một phương, thành tựu và an trú. Cũng vậy, hai, ba, bốn phương, 





” Dục pháp ái pháp lạc pháp tính pháp ái lạc hoan hỷ ===k=R=k==k=R=k 


“R—=v—( Pali: teneva dhammaragena taya dhammanandiya, do sự đam mê 
đối với pháp, do sự vui say đối với pháp. 
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bốn phương bàng, phương trên và phương dưới khắp cả mọi nơi tâm 
cùng đi đối với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, 
quảng đại, vô biên, vô lượng, khéo tu tập, viên mãn tất cả thế gian, 
thành tựu và an trụ. Cũng vậy, tâm đi đối với bi, hỷ và xả, không kết, 
không oán, không nhuế, không tranh, quảng đại, vô lượng, vô biên 
khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu và an trụ. Vị ấy cứ y 
nơi đây mà quán pháp như pháp. Vị ấy hoặc có thể y cứ vào đó mà 
dứt sạch các dục. Nhưng nếu chưa dứt sạch được các lậu, nhờ pháp 
này, do yêu pháp, thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc hoan hỷ, vị ấy 
đoạn trừ ngũ hạ phần kiết, hóa sanh vào cõi kia mà nhập Niết-bàn, 
được pháp bất thối, vĩnh viễn không còn tái sanh lại đời này nữa. Đây 
là pháp mà Đức Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Bậc thành tựu tuệ nhãn, đã thấy đệ nhất nghĩa, nói rằng, 'Có một 
pháp mà nếu Đa văn Thánh đệ tử an trú vào đó sẽ dứt sạch các lậu, 
tâm được giải thoát. 

“Lại nữa, Cư sĩ, Đa văn Thánh đệ tử vượt qua tất cả sắc tưởng 
cho đến phi phi tưởng xứ, thành tựu và an trú, vị ấy ở nơi đây mà quán 
pháp như pháp, vị ấy hoặc có thể an trú vào đó mà dứt sạch các lậu. 
Nhưng nếu không dứt sạch các lậu, thì nhờ pháp này, do yêu pháp, 
thích pháp, tin tưởng pháp, ái lạc, hoan hỷ, vị ấy đoạn trừ ngũ hạ phần 
kết, hóa sanh nơi kia mà nhập Niết-bàn, được pháp bất thối, vĩnh viễn 
không còn trở lại đời này nữa. Đây là pháp mà Đức Thế Tôn, Như Lai, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Bậc đã thành tựu, đã thấy đệ 
nhất nghĩa, nói rằng, có một pháp mà nếu Đa văn Thánh đệ tử an trụ 
vào đó sẽ dứt sạch các lậu tâm được giải thoát.” 

Bấy giờ Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành, liền từ chỗ ngồi đứng 
dậy, trịch vai áo bên hữu chắp tay bạch rằng: 

“Kỳ diệu thay! Hy hữu thay! Tôn giả A-nan, con chỉ hỏi một 
cánh cửa cam lôổ, nhưng Tôn giả đã nói cho con nghe một lần đến 
mười hai pháp môn cam lồ°. Dựa theo pháp môn nào trong mười hai 
pháp môn ấy tu tập cũng đều được giải thoát an lạc. 

“Bạch Tôn giả A-nan, cũng như cách làng không xa, có một ngôi 
nhà lớn, được mở ra với mười hai cánh cửa. Một người có việc cần nên 


5. Tức Bốn sắc giới thiền, Bốn vô lượng tâm và Bốn vô sắc định. 
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đã vào trong nhà ấy. Lại có một người khác đứng đó, nhưng không 
muốn đem lại sự lợi ích và phước lạc, không muốn sự an ổn cho người 
ấy, nên nổi lửa mà đốt nhà. Bạch Tôn giả A-nan, người ấy có thể do 
theo một trong mười hai cửa mà ra khỏi ngôi nhà cháy một cách an 
toàn”. Cũng vậy, bạch Tôn giả, con chỉ hỏi một cửa cam lỗ mà Ngài 
nói cho con nghe một lần đến mười hai cửa pháp cam lổ. Y theo một 
trong mười hai cửa pháp cam lỗ này thì có thể được an ổn giải thoát. 
Bạch Tôn giả A-nan, trong pháp luật của Phạm chí nói về pháp luật 
bất thiện mà còn có sự cúng dường thầy của họ, huống sao con lại 
không cúng dường bậc Đại sư Tôn giả A-nan.” 

Rồi ngay trong đêm ấy, Cư sĩ Đệ Thập, người ở Bát thành bày 
dọn các món ăn thơm ngon, tinh khiết, đầy đủ các loại nhai và nuốt; 
sau khi bày biện thức ăn xong, vào lúc sáng sớm, trải dọn chỗ ngồi Cư 
sĩ cung thỉnh chúng Tăng ở Kê viên và thành Bệ-xá-li hợp lại, rồi tự 
tay mình dâng nước rửa, dâng các thức ăn thơm ngon tỉnh khiết, đầy 
đủ các loại nhai và nuốt; tự tay mời mọc cho đến khi chúng Tăng no 
đủ, phân chia các thức ăn đầy đủ cho chúng Tăng. Sau khi chúng Tăng 
thọ thực, thâu bát, rửa tay, Cư sĩ đem năm trăm vật phẩm mua một 
ngôi nhà cúng riêng cho Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan nhận lãnh, sau 
đó cúng cho Chiêu để tăngở. 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. Cư sĩ Đệ Thập người ở Bát thành 
sau khi nghe những gì Tôn giả A-nan thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n1 





Câ hai bản Hán đều thí dụ bằng ngôi nhà cháy. Bản Päli thí dụ một người đi tìm 
kho tàng. 

Chiêu đề tăng —=———F dịch nghĩa là Thập phương tăng. Bản Pali không có chỉ 
tiết này, nhưng tiếng Pali tương đương là Catuddisasangha. 


218. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ ()' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo vào lúc xế trưa từ tĩnh tọa dậy, đi đến chỗ 
Tôn giả A-na-luật-đà?, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi sang một 
bên, bạch rằng: 

“Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám 
trình bày. ” 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

“Chư Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Khi ấy các Tỳ-kheo bèn bạch rằng: 

“Làm thế nào một Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an lành?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, nếu Tỳ-kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp, cho đến 
chứng đắc Tứ thiển; đó gọi là Tỳ-kheo chết an lành, mạng chung an 
lành.” 

Các Tỳ-kheo lại hồi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, mạng chung an 
lành chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo không phải chỉ cùng đích như vậy là chết 
an lành mạng chung an lành. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Tỳ-kheo 
chứng đắc như ý túc về thiên nhĩ, tha tâm trí, túc mạng trí, sanh tử 


Không có Pali tương đương. 
?'. Xem kinh 184, 185 trên, và nhiều kinh khác. 
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trí, lậu tận trí, lậu tận, chứng đắc vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, ngay trong đời này mà tự tri, tự giác, tự tác chứng, thành tựu 
an trụ, biết như thật rằng “Sự sanh đã dứt, phạm hạnh đã vững, việc 
cần làm đã làm xong, không còn tái sanh nữa. Đó là Tỳ-kheo chết 
an lành, mạng chung an lành.” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết an lành, mạng chung an 
lành chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiển, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết được an lành, 
mạng chung được an lành. ” 

Lúc bấy giờ các Tỳ-kheo nghe những điều Tôn giả A-na-luật-đà 
nói khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, rời chỗ ngồi đứng dậy, cúi đầu lạy 
sát chân Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng rồi lui ra. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả A-na-luật-đà thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


219. KINH A-NA-LUẬT-ĐÀ (II 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ các Tỳ-kheo, vào lúc xế, từ thiển tọa dậy, đi đến chỗ 
Tôn giả A-na-luật-đà!, cúi đầu đảnh lễ sát chân, rồi ngồi xuống một 
bên bạch rằng: 

“Chúng tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài nghe cho mới dám 
trình bày. ” 

Tôn giả A-na-luật-đà nói: 

“Chư Hiền, muốn hỏi xin cứ hỏi. Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ.” 

Khi ấy các Tỳ-kheo hỏi rằng: 

“Làm thế nào mà một Tỳ-kheo chết không bứt rứt, mạng chung 
không bứt rứt?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Nếu Tỳ-kheo có tri kiến chất trực và đạt đến Thánh ái giới, đó 
là Tỳ-kheo chết không bứt rứt, mạng chung không bứt rứt.” 

Các Tỳ-kheo lại hồi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bứt rứt, mạng chung 
không bứt rứt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiển 
nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiền, nếu Tỳ- 
kheo quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp, 


!- Xem kinh 184, và nhiều kinh khác. 
Thánh ái giới, hay Thánh sở ái giới, giới được các Thánh hiền hâm mộ. 
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đó là Tỳ-kheo chết không bứt rứt, mạng chung không bứt rứt.” 

Các Tỳ-kheo lại hồi: 

“Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bứt rứt, mạng chung 
không bứt rứt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy là chết không 
phiền nhiệt, mạng chung không phiển nhiệt. Lại nữa, này chư Hiển, 
Tỳ-kheo tâm tương ưng với từ, biến mãn một phương, thành tựu an trụ; 
hai, ba, bốn phương, bốn duy, trên, dưới, bao trùm tất cả, tâm tương 
ưng với từ, không kết, không oán, không nhuế, không tranh, rất rộng, 
rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến mãn tất cả thế gian, thành tựu an 
trụ. Cũng vậy, bi và hỷ. Tâm tương ưng với xả, không kết, không oán, 
không nhuế, không tranh, rất rộng, rất lớn, vô lượng, khéo tu tập, biến 
mãn tất cả thế gian, thành tựu an trụ. Đó gọi là Tỳ-kheo chết không 
bứt rứt, mạng chung không bứt rứt. ” 

Các Tỳ-kheo lại hồi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không phiển nhiệt, 
mạng chung không phiển nhiệt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo không chỉ cùng đích như vậy, là chết không 
phiền nhiệt, mạng chung không phiển nhiệt. Lại nữa, này chư Hiển, 
nếu Tỳ-kheo vượt qua tất cả sắc tưởng, cho đến chứng phi hữu tưởng 
phi vô tưởng xứ, thành tựu an trụ. Đó là Tỳ-kheo chết không bứt rứt, 
mạng chung không bứt rứt. ” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền nhiệt, mạng 
chung không phiền nhiệt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiển, không chỉ cùng đích như vậy là chết không phiền 
nhiệt, mạng chung không phiền nhiệt. Lại nữa, này chư Hiển, nếu Tỳ- 
kheo vượt qua tất cả phi hữu tưởng, phi vô tưởng xứ, tưởng thọ diệt 
thân chứng thành tựu an trụ, và do tuệ quán mà các lậu diệt tận, đó là 
Tỳ-kheo chết không phiền nhiệt, mạng chung không phiễển nhiệt. ” 

Các Tỳ-kheo lại hỏi: 

“Tỳ-kheo chỉ cùng đích như vậy là chết không bứt rứt, mạng 
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chung không bứt rứt chăng?” 

Tôn giả A-na-luật-đà đáp: 

“Chư Hiền, Tỳ-kheo cùng đích như vậy là chết không bứt rứt, 
mạng chung không bứt rứt. ” 

Bấy giờ các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Tôn giả A-na- 
luật-đà nói, khéo ghi nhớ và thuộc kỹ xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, cúi 
đầu đảnh lễ sát chân Tôn giả A-na-luật-đà, đi quanh ba vòng rồi lui 
ra. 

Tôn giả A-na-luật-đà thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe 
Tôn giả A-na-luật-đà thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


n 


220. KINH KIẾN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời sau khi Phật Niết-bàn không lâu, Tôn giả A-nan trú tại 
thành Vương xá, trong rừng Trúc, vườn Ca-lan-đa. Lúc bấy giờ có một 
Phạm chí dị học, vốn là bạn của Tôn giả A-nan trước khi xuất gia, sau 
giữa trưa, thong dong tản bộ đi đến chỗ Tôn giả A-nan, chào hồi xong, 
ngồi xuống một bên nói với Tôn giả A-nan rằng: 

“A-nan, tôi có điều muốn hỏi, mong nghe cho chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, muốn hỏi cứ hỏi, Tôi nghe xong sẽ suy nghĩ. ” 

Dị học Phạm chí bèn hỏi: 

“Sự kiện như vầy. Những quan điểm? này bị gác lại, bị loại bỏ, 
không được giải thích tường tận, đó là, “Thế giới hữu thường hay vô 
thường; thế giới hữu biên hay vô biên”; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt 
diệt; Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt; hay Như Lai cũng 
không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt duyệt?ˆ Sa-môn 
Cù-đàm có biết rõ các quan điểm này đúng như lý ưng phải biết 
chăng?” 

Tôn giả A-nan đáp: 





Tương đương Päli, A.7.51. Avyakata. Hán, biệt dịch, No.93. 

Kiến —=c Pali: ditthigata, thường được dịch là kiến thú, xu hướng của kiến chấp. 
Xã trí —=m=“A chỉ những vấn đề thuộc bất khả thuyết. Xem ý nghĩa, kinh 222 ở 
sau. Pali avyakata, vô ký. 

Nguyên Hán: thế hữu để, thế vô để †'—=—=9-L——adich sát: “thế gian có đáy 
hay không có đáy”. 

Nguyên Hán: Như Lai chung, bất chung =p————c 
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“Phạm chí, sự kiện như vây. Đối với những quan điểm này, Thế 
Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, gác qua một bên, 
loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là, “Thế giới hữu thường, hay 
vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay 
sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không 
tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như 
Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?" 
Thế Tôn là Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, biết các quan 
điểm này đúng như lý ưng phải biết.” 

Phạm chí dị học lại hỏi: 

“Sự kiện như vây. Những quan điểm này Sa-môn Cù-đàm gác 
qua một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận, đó là, “Thế giới hữu 
thường, hay thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay thế giới vô biên; 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt 
diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 
không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không 
phải không tuyệt diệt? Sa-môn Cù-đàm biết rõ các quan điểm này 
đúng như lý ưng phải biết như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, sự kiện như vây. Những quan điểm này được Đức 
Thế Tôn, Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, gác qua 
một bên, loại bỏ, không giải thích tường tận; đó là, “Thế giới hữu 
thường hay thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay thế giới vô 
biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai 
tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt 
vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng 
không phải không tuyệt diệt?” Này Dị học Phạm chí, kiến như vậy, 
thủ như vậy, sanh như vậy, đến đời sau như vậy, những vấn để như 
vậy là điều mà Thế Tôn, Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
gác qua một bên, loại bổ, không giải thích tường tận, đó là, “Thế giới 
hữu biên hay thế giới vô biên, thế giới hữu thường hay thế giới vô 
thường; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như 
Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; hay Như Lai vừa tuyệt 
diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, 
cũng không phải không tuyệt diệt?' Những quan điểm ấy được biết 
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như vậy. Các quan điểm ấy phải được biết như vậy.” 

Dị học Phạm chí bạch rằng: 

“A-nan, nay tôi tự quy A-nan.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Phạm chí, ông đừng tự quy nơi tôi. Cũng như tôi tự quy y nơi 
Phật ông cũng nên tự quy như vậy. ” 

Dị học Phạm chí nói: 

“A-nan, nay tôi tự quy Phật, Pháp, và Tỳ-kheo Tăng. “Cúi mong 
Thế Tôn nhận con làm Ưu-bà-tắc, kể từ hôm nay, trọn đời tự quy cho 
đến tận mạng'.” 

Tôn giả A-nan thuyết như vậy. DỊ học Phạm chí nghe Tôn giả A- 
nan thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


221. KINH TIÊN DỤ' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Tôn giả Man Đồng tử”, sống cô độc tại một nơi yên tĩnh, 
thiển tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm, “Sự kiện như vầy. Những 
quan điểm này bị Đức Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải thích 
tường tận; đó là, “Thế giới hữu thường hay vô thường, thế giới hữu 
biên hay vô biên”; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân 
khác; Như Lai tuyệt diệt, hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai 
vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải 
tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Ta không hài lòng với 
điều này, ta không nhẫn khả với điều này. Nếu Đức Như Lai xác 
quyết nói cho ta biết rằng: “Thế giới hữu thường' ta sẽ theo Ngài học 
phạm hạnh, còn nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho ta biết 
rằng “Thế giới hữu thường" ta sẽ cật vấn Ngài rồi bỏ Ngài mà đi. 
Cũng vậy, “Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh 
mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt 
hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 
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tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt, cũng không phải 
không tuyệt diệt? Nếu Đức Thế Tôn xác quyết nói cho ta biết rằng, 
“Điều này chơn thật, ngoài ra là hư vọng" ta sẽ theo Ngài tu học phạm 
hạnh; còn nếu Đức Thế Tôn không xác quyết nói cho ta biết rằng, 
“Điều này là chơn thật ngoài ra là hư vọng" thì ta sẽ cật vấn Ngài rồi 
bỏ Ngài mà đi.” 

Rồi Tôn giả Man Đồng tử vào lúc xế trưa, từ tĩnh tọa dậy, đi đến 
chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, ngồi qua một bên mà bạch rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, hôm nay con sống cô độc tại một nơi yên 
tĩnh, thiển tọa tư duy, trong tâm khởi lên ý niệm, “Sự kiện như vây. 
Những quan điểm này bị Đức Thế Tôn gác lại, loại bỏ, không giải 
thích tường tận; đó là, “Thế giới hữu thường hay vô thường, thế giới 
hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân 
khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai 
vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải 
tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?” Ta không hài lòng với 
điều này, ta không nhẫn khả với điều này. Nếu Thế Tôn xác quyết rõ 
ràng, “Thế giới hữu thường, Bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói cho 
con biết. Còn nếu Thế Tôn không xác quyết rõ ràng “Thế giới hữu 
thường" thì Ngài hãy nói thẳng là không biết. Cũng vậy, “Thế giới vô 
thường; thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt 
diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Nếu 
Thế Tôn xác quyết rõ ràng “Điều này chơn thật, ngoài ra là hư vọng, 
Bạch Thế Tôn, mong Ngài hãy nói cho con biết. Còn nếu Thế Tôn 
không xác quyết rõ ràng “Điều này là chơn thật, ngoài ra là hư vọng, 
thì Ngài hãy nói thẳng là không biết”.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Này Man Đồng tử, trước kia Ta có nói như vây với ngươi rằng, 
“Hãy đến đây! Hãy theo Ta tu học Phạm hạnh rồi Ta sẽ nói cho nghe, 
“Thế giới hữu thường chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

“Cũng vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu biên, hay vô biên 
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sinh mạng tức thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt 
hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không 
tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải 
không tuyệt diệt?” chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man Đồng tử, trước kia ngươi có nói với Ta rằng, “Nếu 
Thế Tôn xác quyết nói cho con biết rằng “Thế giới hữu thường' thì con 
sẽ theo Thế Tôn học phạm hạnh" chăng?” 

Man Đồng tử đáp: 

“Bạch Thế Tôn, không.” 

Đức Thế Tôn nói: 

“Này Man Đồng tử, trước kia Ta không nói với ngươi và ngươi 
cũng không nói với Ta; ngươi quả là kẻ ngu sĩ, vì sao lại hư vọng 
xuyên tạc Ta?” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Man Đồng tử bị Đức Thế Tôn khiển trách 
ngay mặt, trong lòng rầu rĩ, cúi đầu im lặng, không còn lời biện bạch, 
suy nghĩ mông lung. 

Đức Thế Tôn sau khi khiển trách ngay mặt Man Đồng tử, rồi nói 
với các Tỳ-kheo rằng: 

“Nếu có người ngu si nghĩ như vầy, 'Nếu Đức Thế Tôn không 
xác quyết nói cho Ta biết rằng “Thế giới hữu thường' thì Ta không 
theo Đức Thế Tôn tu hành phạm hạnh'. Những người ngu si ấy, chưa 
biết được gì thì nửa chừng mạng chung. 

“Cũng vậy, “Thế giới vô thường; thế giới hữu biên hay vô biên; 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt 
diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa 
không tuyệt diệt, hay Như Lai không phải tuyệt diệt cũng không phải 
không tuyệt diệt?' Nếu có người ngu si nghĩ như “Nếu Đức Thế Tôn 
không xác quyết nói cho Ta biết rằng: “Điều này là chơn thật, ngoài ra 
là hư vọng" thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh'. 
Những người ngu si ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng 
chung. 

“Ví như một người bị trúng tên độc; do bị trúng tên độc nên đau 
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đớn cùng cực. Người ấy được các thân thuộc đồng tình thương xót, 
mong muốn cho được lợi ích và phước lành, được an ổn khoái lạc nên 
tìm cầu y sĩ nhổ tên. Nhưng nó lại nói rằng, “Khoan hãy nhổ tên! 
Trước tiên hãy cho tôi biết người bắn tôi đó, họ gì, tên gì, sanh ở đâu, 
cao hay thấp, mập hay gây, da đen hay trắng, hay da không đen không 
trắng, thuộc dòng Sát-lợi, Phạm chí, Cư sĩ hay Công sư, là người ở 
phương Đông, phương Tây, phương Nam hay phương Bắc? Khoan hãy 
nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết cây cung ấy làm bằng gỗ chá”, 
bằng gỗ dâu, bằng gỗ quỳ, hay bằng sừng? Khoan hãy nhổ tên! Trước 
tiên hãy cho tôi biết, cần cung làm bằng gân bò, bằng gân hươu, nai 
hay bằng tơ? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết, cây cung 
đó màu đen, màu trắng, màu đỏ hay màu vằng? Khoan hãy nhổ tên! 
Trước tiên hãy cho tôi biết dây cung đó làm bằng gân, bằng tơ, bằng 
sợi gai hay bằng võ gai? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi 
biết cán tên này làm bằng gỗ hay bằng tre? Khoan hãy nhổ tên! Trước 
tiên hãy cho tôi biết tên được quấn bằng gân bò, gân hươu nai, hay 
bằng tơ? Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết đuôi tên này 
kết bằng lông phiêu lằng, lông kên kên, lông gà trống, hay lông hạc? 
Khoan hãy nhổ tên! Trước tiên hãy cho tôi biết mũi tên này thuộc loại 
mũi răng cưa, mũi nhọn, hay mũi bình phi đao? Khoan hãy nhổ tên! 
Trước tiên hãy cho tôi biết người thợ vót tên này họ gì, tên gì, sanh ở 
đâu, cao hay thấp, mập hay gầy, da đen hay trắng, hay da không đen 
không trắng, ở phương Đông, phương Nam, phương Tây hay phương 
Bắc?' Nhưng nó chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

“Cũng vậy, nếu có người ngu si nghĩ như vây, 'Nếu Đức Thế 
Tôn không xác quyết nói cho ta biết rằng “Thế giới hữu thường' thì ta 
sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học phạm hạnh”. Nhưng người ngu sĩ 
ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

“Cũng vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; 
sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt 
hay Như Lai không tuyệt diệt, Như Lai vừa tuyệt diệt hay Như Lai vừa 
không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không 
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phải không tuyệt diệt? Nếu có người ngu si nghĩ như vầy “Nếu Đức 
Thế Tôn không xác quyết nói cho Ta biết rằng: “Điều này là chơn thật, 
ngoài ra là hư vọng thì ta sẽ không theo Đức Thế Tôn tu học phạm 
hạnh." Nhưng người ấy chưa biết được gì thì nửa chừng đã mạng chung. 

““Thế giới hữu thường”, nhân nơi quan điểm này mà theo ta tu 
học phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, “Thế giới 
hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác 
thân khác, Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt; hay Như 
Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, nay Như Lai cũng không 
phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Nhân nơi những 
quan điểm này mà theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không 
phải là như vậy. 

““Thế giới hữu thường", vì có quan điểm này mà theo Ta tu học 
phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. Cũng vậy, “Thế giới 
vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay 
sinh mạng khác thân khác, Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không 
tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như 
Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Vì 
có quan điểm này mà không theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này 
không phải là như vậy. 

““Thế giới hữu thường", vì có quan điểm này mà theo Ta tu học 
phạm hạnh, sự kiện này không phải là như vậy. “Thế giới vô thường; 
thế giới hữu biên; thế giới vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh 
mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt 
diệt hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai 
cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt diệt?” Vì có 
quan điểm này mà theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện này không 
phải là như vậy. 

““Thế giới hữu thường", vì không có quan điểm này mà không 
theo Ta tu học phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. Cũng vậy, 
“Thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng tức là 
thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai 
không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay 
Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt 
diệt? Vì không có những quan điểm này mà không theo Ta tu học 
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phạm hạnh, sự kiện không phải là như vậy. 

“Dù “Thế giới hữu thường”, thì vẫn có sanh, có già, có bệnh, có 
chết, sầu bi, khóc than, ưu khổ, ảo não, như vậy toàn vẹn khối lớn khổ 
đau này phát sanh. Cũng vậy, dù “Thế giới vô thường; thế giới hữu 
biên hay vô biên; sinh mạng tức là thân hay sinh mạng khác thân 
khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai 
vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt, hay Như Lai cũng không phải 
tuyệt diệt, cũng không phải không tuyệt diệt?' thì vẫn có sanh, có già, 
có bệnh, có chết, sầu bi, khóc lóc, ưu khổ, ảo não; như vậy, toàn vẹn 
khối lớn khổ đau này phát sanh. 

““Thế giới hữu thường", Ta không xác quyết điều này. Vì điều 
này không tương ưng với cứu cánh, không tương ưng với pháp, không 
phải căn bản phạm hạnh, không đưa đến trí, không đưa đến giác, 
không dẫn đến Niết-bàn. Cho nên Ta không xác quyết điều này. Cũng 
vậy, “Thế giới vô thường, thế giới hữu biên hay vô biên; sinh mạng 
tức là thân hay sinh mạng khác thân khác; Như Lai tuyệt diệt hay Như 
Lai không tuyệt diệt, hay Như Lai vừa tuyệt diệt vừa không tuyệt diệt 
hay Như Lai cũng không phải tuyệt diệt cũng không phải không tuyệt 
diệt? Ta không xác quyết điều này. Vì lý do gì mà Ta không xác 
quyết những điều này? Vì những điều này không tương ưng với cứu 
cánh, không tương ưng với pháp, không phải là căn bản phạm hạnh, 
không đưa đến trí, không đưa đến giác, không dẫn đến Niết-bàn. Cho 
nên Ta không xác quyết những điều này. 

“Những pháp nào được Ta xác quyết nói đến? 'Đây là khổ”, Ta 
xác quyết nói 'Đây là khổ", 'Khổ tập, Khổ diệt, Khổ diệt đạo tích' Ta 
xác quyết nói. Vì những lý do gì mà Ta xác quyết nói những điều này? 
Vì những điều này tương ưng với cứu cánh, tương ưng với pháp, là căn 
bản phạm hạnh, đưa đến trí, đưa đến giác, dẫn đến Niết-bàn, cho nên 
Ta xác quyết nói những điều này. 

“Đó là, những gì thể nói thì Ta không nói, những gì có thể nói 
thì Ta nói, hãy thọ trì như vậy. Hãy học tập như vậy.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 


Bất khả thuyết —=i —CPäli: abyakata (vô ký), có mười bốn vấn đề bất khả 
thuyết, như trong kinh này đã kể. 
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hoan hỷ phụng hành. 


222. KINH LỆ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật du hóa tại nước Xá-vệ, trong rừng Thắng, vườn 
Cấp cô độc. 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. 

“Thế nào gọi là muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn niệm xứ? 
Nếu khi Đức Như Lai xuất thế, là Vô Sở Trước, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Đẳng Chánh Giác, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu. VỊ ấy đoạn 
trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, quán 
nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. Như vậy, số đoạn, giải 
thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri!. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu Bốn niệm xứ. Thế nào là 
muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
là Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, quán nội thân như thân, cho đến quán 
thọ tâm, pháp như pháp. Đó là muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn niệm 
XỨ. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chánh đoạn. Thế nào 
là muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Đức Như 


!- Các giai đoạn tu tập tuần tự: số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ tổng 


tri và biệt tri: chuyên cần, quyết ý, vượt qua, nhổ sạch, hoàn toàn tĩnh chỉ. 


www.daitangkinh.org 





KINH LỆ 947 





Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm ô uế, tuệ yếu kém; đối với pháp ác bất thiện đã sanh, vì muốn 
đoạn trừ cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, 
khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn?. Đối với pháp ác bất thiện chưa 
sanh, vì muốn không sanh cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương 
tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp thiện 
chưa sanh, vì muốn sanh khởi, cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu 
phương tiện, tính cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với 
pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, không quên mất, không suy 
thoái, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, cho nên phát khởi dục 
tâm, tìm cầu phương tiện, tính cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh 
đoạn. Đó là, nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn chánh đoạn. Như 
vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt 
tr. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn chánh đoạn. Thế nào gọi 
là muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển 
cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, đối với pháp ác bất thiện 
đã sanh, vì muốn đoạn trừ cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương 
tiện, tinh cần, khích lệ, và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp ác 
bất thiện chưa sanh, vì muốn không sanh, cho nên phát khởi dục tâm, 
tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. 
Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh khởi, cho nên phát khởi 
dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh 
đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, không vong thất, 
không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, cho nên phát 
khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cầu khích lệ, và kiên trì tâm, 





?. Tham chiếu Pháp Uẩn Túc Luận 3 (Đại 26 tr.467c): khởi dục, phát cần, tinh tấn, 
sách tâm, trì tâm. 
Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần... đều được tu tập theo thứ tự từ tinh cần... 
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chánh đoạn. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn chánh đoạn. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn như ý túc. Thế nào gọi 
là muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu dục định như ý túc, thành tựu 
đoạn hành!, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên dục tận, thú hướng phi 
phẩm”. Cũng vậy tu tinh tấn định, tâm định, tư duy định ý túc, thành 
tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận thú hướng 
phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Bốn như ý túc. 
Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và 
biệt tri. Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn như ý túc. 

“Thế nào gọi là muốn biệt tri vô minh nên tu Bốn như ý túc? 
Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ 
cho đến năm triỀn cái, những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, tu dục định 
như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên 
diệt tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu tinh tấn định, tâm định, tư 
duy định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, 
y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh 
nên tu Bốn như ý túc. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh, nên tu Tứ thiển. Thế nào gọi là 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Tứ thiển? Nếu khi Như Lai, Bậc Vô Sở 
Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ, cho đến năm triển cái, những thứ 
làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly ác bất thiện, cho đến chứng đắc 
đệ Tứ thiền, thành tựu an trụ. Đó là, nếu muốn đoạn trừ vô minh nên 
tu Tứ thiển. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, 
tổng tri và biệt tri. 


Xem kinh 86 trên. 
Phi phẩm, nơi khác, cũng trong bản Hán này nói là Thú hướng xuất yếu (2). 
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“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Tứ thiển. Thế nào là muốn 
biệt tri vô minh nên tu Tứ thiền? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô 
Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm cho 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng 
đắc đệ Tứ thiển, thành tựu an trụ. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh 
nên tu Tứ thiền. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm căn. Thế nào gọi là 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm căn. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 
quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Năm căn. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri vô minh nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triỀn cái, những thứ làm ô uế, 
tuệ yếu kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu muốn biệt 
tri võ minh nên tu Năm căn. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm lực. Thế nào gọi là 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
ô uế, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ vô minh nên tu Năm lực. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 
quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Năm lực. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri vô minh nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
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Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm 
ô uế, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu 
muốn biệt tri vô minh nên tu Năm lực. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bảy giác chi. Thế nào gọi 
là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu. Vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu niệm giác chi, y trên viễn ly, 
y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, 
tinh tấn, hỷ, khinh an, định, tu xả giác chi, y trên viễn ly, y trên vô 
dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô 
minh nên tu Bảy giác chi. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt 
tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bảy giác chi. Thế nào gọi là 
nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triỀn cái, những thứ 
làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu niệm giác chi, y trên viễn ly, y trên vô 
dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh tấn, 
khinh an, hỷ, định. Tu xả giác chi, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên 
diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu 
Bảy giác chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chi. Thế 
nào gọi là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu 
khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh 
Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến 
năm triển cái những thứ làm ô uế, tuệ yếu kém, tu chánh kiến cho đến 
chánh định. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Thánh đạo tám 
chi. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri 
và biỆt tri. 

“Nếu muối biệt tri vô minh nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào 
gọi là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi 
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Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp 
Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho 
đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu chánh 
kiến, cho đến tu chánh định. Đó là nếu muốn biệt tri vô minh, nên tu 
Thánh đạo tám chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười biến xứ. Thế nào gọi 
là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành 
Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên 
Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triỀn 
cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu thứ nhất địa biến xứ, bốn 
duy, trên dưới là không hai, là vô lượng: tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, 
phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến 
xứ, vô lượng không xứ biến xứ, tu thứ mười là vô lượng thức biến xứ, 
bốn duy, trên dưới là không hai, là vô lượng. Đó là nếu muốn đoạn trừ 
vô minh, nên tu Mười biến xứ. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, 
bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười biến xứ. Thế nào gọi là 
nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành Tựu, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn 
duy, trên dưới là không hai, là vô lượng. Cũng vậy tu thủy biến xứ, 
hỏa biến xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến 
xứ, bạch biến xứ, vô lượng không biến xứ; tu thứ mười vô lượng thức 
xứ biến xứ, bốn duy trên dưới, là không hai, là vô lượng. Đó là nếu 
muốn biệt tri vô minh nên tu Mười biến xứ. 

“Muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười pháp vô học. Thế nào gọi 
là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi Như 
Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu vô học chánh kiến cho đến 
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tu vô học chánh trí. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Mười 
pháp vô học. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, 
tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười pháp vô học. 

“Thế nào gọi là nếu muốn biệt tri vô minh nên tu Mười pháp vô 
học? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, 
Minh Hạnh Thành Tựu, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, 
Đạo Pháp Ngự. Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn 
trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu vô 
học chánh kiến cho đến tu vô học chánh trí. Đó là nếu muốn biệt tri 
vô minh nên tu Mười pháp vô học. 

“Như vô minh, hành cũng vậy. Như hành, thức cũng vậy. Như 
thức, danh sắc cũng vậy. Như danh sắc, sáu xứ cũng như vậy. Như sáu 
xứ, xúc cũng như vậy. Như xúc, thọ cũng như vậy. Như thọ, ái cũng 
như vậy. Như ái, thủ cũng như vậy. Như thủ, hữu cũng như vậy. Như 
hữu, sanh cũng như vậy. 

“Nếu đoạn trừ lão tử, nên tu Bốn niệm xứ. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, 
Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm tâm 
ô uế, tuệ yếu kém; quán nội thân như thân, cho đến quán thọ, tâm, 
pháp như pháp. Đó là nếu muốn đoạn trừ vô minh nên tu Bốn niệm 
xứ. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri 
và biệt tri. “Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn niệm xứ. Thế nào gọi 
là nếu muốn biệt trừ lão tử nên tu Bốn niệm xứ? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; quán nội thân như thân, cho đến quán 
thọ, tâm, pháp như pháp. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn 
niệm xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. Thế nào gọi 
là nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
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Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; đối với pháp ác bất thiện đã 
sanh, vì muốn đoạn trừ cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương 
tiện, tinh cần, khích lệ, và kiên trì tâm chánh đoạn. Đối với pháp ác 
bất thiện chưa sanh, vì muốn không sanh cho nên phát khởi dục tâm, 
tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ, và kiên trì tâm, chánh đoạn. 
Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh khởi, cho nên phát khởi 
dục tâm, tìm cầu phương tiện, tính cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh 
đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, không vong thất, 
không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, cho nên phát 
khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần khích lệ, và kiên trì tâm, 
chánh đoạn. Đó là nếu đoạn trừ lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. Như 
vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 
“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. Thế nào gọi là 
nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn chánh đoạn? Nếu khi Như Lai 
xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, đối với pháp ác bất thiện đã 
sanh, vì muốn đoạn trừ cho nên phát khởi dục tâm, tìm cầu phương 
tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. Đối với pháp ác 
bất thiện chưa sanh, vì muốn không sanh, cho nên phát khởi dục tâm, 
tìm cầu phương tiện, tính cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh đoạn. 
Đối với pháp thiện chưa sanh, vì muốn sanh khởi, cho nên phát khởi 
dục tâm, tìm cầu phương tiện, tính cần, khích lệ và kiên trì tâm, chánh 
đoạn. Đối với pháp thiện đã sanh, vì muốn kiên cố, không vong thất, 
không suy thối, tăng trưởng, quảng đại, tu tập viên mãn, cho nên phát 
khởi dục tâm, tìm cầu phương tiện, tinh cần, khích lệ và kiên trì tâm, 
chánh đoạn. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn chánh đoạn. 
“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn như ý túc. Thế nào gọi là 
nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
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thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu học dục định như ý túc, thành tựu 
đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận thú hướng phi 
phẩm. Cũng vậy, tu tinh tấn định, tâm định, tư duy định như ý túc 
thành tựu đoạn hành, y trên viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú 
hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bốn như ý 
túc. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri 
và biỆt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn như ý túc. Thế nào gọi là 
muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn như ý túc? Nếu khi Như Lai xuất thế, 
Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, 
Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu dục định như ý túc, thành tựu đoạn hành, y 
trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm; cũng vậy, tu tinh tấn 
định, tâm định, tu tư duy định, như ý túc, thành tựu đoạn hành, y trên 
viễn ly, y trên vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu 
muốn biệt tri lão tử nên tu Bốn như ý túc. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Tứ thiển. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ lão tử nên tu Tứ thiển? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly bất thiện pháp cho đến chứng đắc đệ 
Tứ thiển, thành tựu an trụ. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt 
tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Tứ thiển. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri lão tử nên tu Tứ thiển? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, ly dục, ly pháp ác bất thiện, cho đến chứng 
đắc đệ Tứ thiển, thành tựu an trụ. Đó là nếu muối biệt tri lão tử nên 
tu Tứ thiển. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm căn. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
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Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu 
muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm căn. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Năm căn? Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri lão tử nên tu Năm căn? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ căn. Đó là nếu 
muối biệt tri lão tử nên tu Năm căn. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm lực. Thế nào gọi là nếu 
muốn đoạn trừ lão tử nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu tín lực, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Như 
vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Năm lực. Thế nào gọi là nếu 
muốn biệt tri lão tử nên tu Năm lực? Nếu khi Như Lai xuất thế, Bậc 
Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, hiệu là 
Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những thứ làm 
tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu tín, tinh tấn, niệm, định, tuệ lực. Đó là nếu 
muốn biệt tri lão tử nên tu Năm lực. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bảy giác chi. Thế nào gọi là 
nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu niệm giác chi, y trên viễn ly, y trên 
vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn đoạn trừ 
lão tử, nên tu Bảy giác chi. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt 
tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 


956 TRUNG A-HÀM 





“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bảy giác chi. Thế nào gọi là 
nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Bảy giác chi? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng S1, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu niệm giác chi, y trên viễn ly, y trên 
vô dục, y trên diệt tận, thú hướng phi phẩm. Cũng vậy, tu pháp, tinh 
tấn, hỷ, khinh an, định. Tu xả giác chi, y trên viễn ly, y trên diệt tận, y 
trên vô dục, thú hướng phi phẩm. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu 
Bảy giác chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào 
gọi là nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi 
Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm 
triển cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu chánh kiến, cho 
đến chánh định. Đó là nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Thánh đạo tám 
chi. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri 
và biệt tr1. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Thánh đạo tám chi. Thế nào gọi 
là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Thánh đạo tám chi? Nếu khi Như 
Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, 
Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân 
Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, 
những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu chánh kiến cho đến chánh 
định. Đó là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Thánh đạo tám chi. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười biến xứ. Thế nào gọi là 
nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên 
dưới là không hai, là vô lượng. Tu thủy biến xứ, hỏa biến xứ, phong 
biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch biến xứ, vô 
lượng không xứ biến xứ, tu thứ mười là vô lượng thức xứ biến xứ, bốn 
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duy trên dưới, là không hai, là vô lượng. Như vậy, số đoạn, giải thoát, 
quá độ, bạt tuyệt, diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười biến xứ. Thế nào gọi là 
nếu muối biệt tri lão tử nên tu Mười biến xứ? Nếu khi Như Lai xuất 
thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện 
Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng ST, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, 
hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm triển cái, những 
thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu thứ nhất, địa biến xứ, bốn duy, trên 
dưới là không hai, là vô lượng. Cũng vậy, tu thủy biến xứ, hỏa biến 
xứ, phong biến xứ, thanh biến xứ, hoàng biến xứ, xích biến xứ, bạch 
biến xứ, vô lượng không xứ biến xứ, tu thứ mười là vô lượng thức xứ 
biến xứ, bốn duy, trên dưới, là không hai, là vô lượng. Đó là nếu 
muốn biệt tri vô minh nên tu Mười biến xứ. 

“Nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười pháp vô học. Thế nào 
gọi là nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi 
Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến năm 
triỀn cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém, tu vô học chánh kiến 
cho đến tu vô học chánh trí. Đó là nếu muốn đoạn trừ lão tử nên tu 
Mười pháp vô học. Như vậy, số đoạn, giải thoát, quá độ, bạt tuyệt, 
diệt, chỉ, tổng tri và biệt tri. 

“Nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười pháp vô học. Thế nào 
gọi là nếu muốn biệt tri lão tử nên tu Mười pháp vô học? Nếu khi 
Như Lai xuất thế, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác, Minh Hạnh 
Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngự, 
Thiên Nhân Sư, hiệu là Phật, Chúng Hựu; vị ấy đoạn trừ cho đến 
năm triển cái, những thứ làm tâm ô uế, tuệ yếu kém; tu vô học 
chánh kiến cho đến tu vô học chánh trí. Đó là nếu muốn biệt tri lão 
tử nên tu Mười pháp vô học.” 

Phật thuyết như vậy. Các Tỳ-kheo sau khi nghe Phật thuyết, 
hoan hỷ phụng hành. 
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